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240

MỞ ĐẦU

Hệ thống Tài khoản Quốc gia là một hệ thống thông tin kinh tế, bao gồm các tài khoản kinh tế, các bảng thống kê được xây dựng dựa trên những khái niệm, quy tắc hạch toán thống nhất trên phạm vi toàn cầu. Đây là hệ thống tích hợp đầy đủ các tài khoản, các bảng cân đối của nền kinh tế. Kể từ phiên bản Hệ thống Tài khoản Quốc gia đầu tiên vào năm 1953, đến nay Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc đã có các phiên bản năm 1968, năm 1993 và hiện nay là năm 2008. Hệ thống Tài khoản Quốc gia của Việt Nam hình thành và phát triển dựa trên Hệ thống Tài khoản Quốc gia chuẩn của Liên hợp quốc. Cuốn sách “Phương pháp biên soạn Hệ thống Tài khoản Quốc gia 2008 ở Việt Nam” được biên soạn trên cơ sở kế thừa, có sửa đổi, bổ sung cuốn sách Phương pháp biên soạn Hệ thống Tài khoản Quốc gia ở Việt Nam xuất bản năm 2003, để phù hợp với phiên bản Hệ thống Tài khoản Quốc gia năm 2008 của Liên hợp quốc và phù hợp với những thay đổi trong công tác thống kê, chế độ hạch toán kế toán, chế độ báo cáo và điều tra thống kê của nước ta hiện nay. 
Cuốn sách “Phương pháp biên soạn Hệ thống Tài khoản Quốc gia 2008 ở Việt Nam” cung cấp những khái niệm, định nghĩa, nội dung cơ bản, nguồn thông tin, phương pháp biên soạn một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp và tài khoản trong công tác thống kê tài khoản quốc gia ở Việt Nam. Cuốn sách chia làm năm phần: 
Phần một: Những vấn đề cơ bản của Hệ thống Tài khoản Quốc gia, gồm bốn Chương. 
Phần hai: Những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp và phân tích kinh tế vĩ mô theo Hệ thống tài khoản quốc gia, gồm bốn Chương.
Phần ba: Biên soạn Tổng sản phẩm trong nước theo phương pháp sản xuất, gồm mười sáu Chương.
	Phần bốn: Nội dung, phương pháp và nguồn thông tin biên soạn Tổng sản phẩm trong nước theo phương pháp sử dụng, gồm ba Chương. 
Phần năm: Nội dung, phương pháp và nguồn thông tin biên soạn Tổng sản phẩm trong nước theo phương pháp thu nhập, gồm bốn Chương. 
Do giới hạn về khuôn khổ của cuốn sách, những vấn đề về nguồn thông tin và phương pháp lập tài khoản quốc gia theo khu vực thể chế, lập bảng Nguồn và Sử dụng, bảng Cân đối biên ngành và các tài khoản vệ tinh,… sẽ được đề cập trong các ấn phẩm chuyên đề khác của Tổng cục Thống kê. 
Với nội dung đã biên soạn, cuốn sách “Phương pháp biên soạn Hệ thống Tài khoản Quốc gia 2008 ở Việt Nam” sẽ là tài liệu bổ ích đối với nhiều đối tượng, đặc biệt đối với những người làm công tác thống kê và những người muốn tìm hiểu, học tập, nghiên cứu kiến thức thống kê tài khoản quốc gia cả về phương diện lý thuyết và thực tiễn. 
Cuốn sách “Phương pháp biên soạn Hệ thống Tài khoản Quốc gia 2008 ở Việt Nam” được biên soạn trên cơ sở thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK 11 – 20); sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê; sự giúp đỡ của Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học Thống kê và sự đóng góp của các thế hệ cán bộ của Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, của các cán bộ khác trong ngành Thống kê về việc áp dụng và phổ biến Hệ thống Tài khoản Quốc gia vào Việt Nam. Tổng cục Thống kê đánh giá cao giá trị của cuốn sách và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả./. 

							TỔNG CỤC THỐNG KÊ
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I. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA
1.1. Hệ thống Tài khoản Quốc gia (SNA) là một hệ thống các tài khoản, các bảng thống kê có mối quan hệ mang tính hệ thống nhằm mô tả, phân tích các hiện tượng kinh tế cơ bản, từ sản xuất, tiêu dùng đến tích lũy của cải của nền kinh tế; phản ánh quá trình tạo thu nhập từ hoạt động sản xuất, phân phối thu nhập giữa các nhân tố sản xuất, sử dụng thu nhập cho tiêu dùng, tích lũy, chuyển nhượng thu nhập giữa các khu vực trong nền kinh tế và với bên ngoài. SNA là tập hợp đầy đủ các tài khoản và các chỉ tiêu kinh vĩ mô dựa trên những khái niệm, định nghĩa, bảng phân loại và quy tắc hạch toán theo các phương pháp đã được thừa nhận trên phạm vi quốc tế.
1.2. Sơ đồ Hệ thống Tài khoản Quốc gia biểu thị các số liệu  kinh tế tổng hợp đã được biên soạn, trình bày và xây dựng phục vụ cho mục đích phân tích kinh tế, ra quyết định và xây dựng chính sách. Các tài khoản trong SNA trình bày theo một cấu trúc logic và súc tích với nhiều thông tin chi tiết, được sắp xếp theo các quy tắc dùng để kiểm chứng các học thuyết kinh tế cơ bản. SNA ghi chép đầy đủ và chi tiết các hoạt động kinh tế phức tạp đang diễn ra trong nền kinh tế thị trường, mối quan hệ tương tác giữa các đối tượng kinh tế khác nhau và giữa các nhóm đối tượng tham gia vào thị trường hoặc phi thị trường... Sơ đồ của SNA đưa ra các tài khoản hoặc chuỗi các tài khoản, trong đó mỗi tài khoản đều bảo đảm các yêu cầu: toàn diện, đầy đủ, thống nhất và tích hợp. [footnoteRef:2] [2: 
 Mục 1.1 TKQG 2008 của Liên hợp quốc] 

	1.3. Các tài khoản trong SNA không chỉ phản ánh tổng quan về toàn bộ nền kinh tế tại một thời điểm mà còn phản ánh cho cả thời kỳ, vì trên thực tế các tài khoản được biên soạn cho một chuỗi thời kỳ, do đó thông tin để biên soạn phải liên tục và được kiểm soát, đánh giá theo thời gian. SNA còn cung cấp thông tin về khối lượng tài sản (tài sản Có và tài sản Nợ) của nền kinh tế và của cải của dân cư tại các thời điểm cụ thể. Ngoài ra, SNA còn bao gồm tài khoản quan hệ kinh tế với nước ngoài, thể hiện mối quan hệ giữa nền kinh tế trong nước với thế giới bên ngoài. [footnoteRef:3] [3:  Mục 1.2. TKQG 2008 của Liên hợp quốc] 

II. KHÁI NIỆM VÀ PHẠM VI SẢN XUẤT
KHÁI NIỆM SẢN XUẤT
	1.4. Hệ thống Tài khoản Quốc gia 2008 (SNA 2008) của Thống kê Liên hợp quốc đưa ra khái niệm sản xuất như sau: “Sản xuất là một hoạt động được tiến hành dưới sự quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm của một đơn vị thể chế thông qua việc sử dụng các đầu vào như lao động, vốn, sản phẩm vật chất và dịch vụ để sản xuất ra các sản phẩm vật chất và dịch vụ khác” [footnoteRef:4]. Tất cả sản phẩm vật chất và dịch vụ được sản xuất ra phải có khả năng bán trên thị trường hay ít ra cũng có khả năng cung cấp cho một đơn vị thể chế khác cho dù có thu tiền hoặc không thu tiền. Khái niệm sản xuất trong Hệ thống Tài khoản Quốc gia không chỉ bao gồm toàn bộ các hoạt động sản xuất nhằm cung cấp sản phẩm vật chất và dịch vụ cho thị trường với mục đích để bán hoặc trao đổi mà còn bao gồm sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ của Nhà nước, của tổ chức không vị lợi với mục đích cho không tiêu dùng của hộ gia đình và toàn bộ cộng đồng. [4:  Mục 1.40 SNA 2008] 

	1.5. Như vậy, sản xuất phải có một đơn vị thể chế chịu trách nhiệm về quá trình sản xuất và sở hữu các thành quả tạo ra là sản phẩm vật chất, dịch vụ, các sản phẩm lưu giữ kiến thức, trí tuệ hoặc được quyền nhận thanh toán do cung cấp các dịch vụ hoặc chi trả dịch vụ do đơn vị khác cung cấp. Một qui trình hoàn toàn mang tính tự nhiên không có sự quản lý, giám sát hay tham gia và tác động của con người, không phải là hoạt động mang tính chất kinh tế thì không được coi là sản xuất trong SNA. Ví dụ, sự phát triển tự nhiên của đàn cá ở ngoài biển khơi, sự lớn lên của cây rừng tự nhiên… không phải là hoạt động sản xuất, song hoạt động nuôi trồng thủy sản, trồng cây, gây rừng là hoạt động sản xuất; những hoạt động dịch vụ tự sử dụng trong nội bộ hộ gia đình như: nấu nướng chuẩn bị bữa ăn; dậy con cái học tập; quét dọn sắp xếp nhà cửa v.v… cũng không thuộc phạm trù sản xuất của SNA.
PHẠM VI SẢN XUẤT
	1.6. Phạm vi sản xuất của Hệ thống Tài khoản Quốc gia bao gồm các hoạt động sau đây:
(1). Sản xuất tất cả các loại sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ để cung cấp hoặc dự định cung cấp cho các đơn vị khác, bao gồm cả sản xuất sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ được sử dụng vào quá trình sản xuất ra chính các sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ đó;
(2). Hoạt động tự sản xuất tự sử dụng tất cả các loại sản phẩm vật chất mà người sản xuất đã giữ lại cho tiêu dùng cuối cùng hay tích lũy tài sản của họ;
(3). Hoạt động tự sản xuất tự sử dụng các sản phẩm lưu giữ kiến thức và trí tuệ do người sản xuất giữ lại cho tự tiêu dùng cuối cùng hay tự tích lũy tài sản, không kể sản phẩm do hộ gia đình sản xuất cho tiêu dùng của chính họ;
(4). Hoạt động tự sản xuất nhà ở tự có để ở; 
(5). Hoạt động sản xuất các dịch vụ của hộ dân cư và cá nhân do những người làm thuê thực hiện. 
	1.7. Theo SNA, những loại hoạt động sau đây của hộ gia đình thuộc phạm vi sản xuất:
(1). Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và lưu kho sau thu hoạch; thu hoạch hoa quả … rừng; trồng rừng, chặt gỗ và thu lượm củi; săn bắt và đánh cá…;
(2). Sản xuất các sản phẩm chủ yếu khác như khai thác muối, đào than…;
(3). Chế biến các sản phẩm nông nghiệp: đập lúa, xay sát, xử lý da và sản xuất da thuộc; sản xuất và bảo dưỡng, bảo quản các sản phẩm thủy sản, thịt; bảo quản và bảo dưỡng hoa quả bằng cách sấy khô, đóng chai; sản xuất các sản phẩm bơ sữa như bơ hoặc phô mai; sản xuất bia, rượu; sản xuất rổ rá hoặc chiếu…;
(4). Các loại hình chế biến khác như: dệt vải, may quần áo, sản xuất giày dép; sản xuất đồ gốm, dụng cụ hoặc đồ dùng lâu bền; sản xuất đồ dùng, trang trí nội thất…;
(5). Cung cấp nước sạch cũng được coi là một hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất, vì thực tế cung cấp nước sạch là hoạt động tương tự như khai thác và vận chuyển dầu thô…;
(6). Trong thực tế lượng sản phẩm vật chất hộ gia đình sản xuất ra rất đa dạng về chủng loại, không thể liệt kê hết; vì vậycông tác thống kê và hạch toán chỉ nên quan tâm đến lượng sản phẩm hộ gia đình sản xuất ra tương đối lớn so với tổng lượng cung cấp của loại sản phẩm đó trong toàn nền kinh tế hoặc trong một vùng/tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	1.8. Những sản phẩm dịch vụ sau đây được sản xuất bởi các thành viên trong gia đình để cho tự tiêu dùng không thuộc phạm vi sản xuất của Hệ thống Tài khoản Quốc gia:
(1). Dọn dẹp, trang trí và bảo dưỡng nhà ở của hộ dân cư do người thuê nhà hoặc người trong gia đình sở hữu nhà cho thuê làm;
(2). Làm sạch, chăm sóc và sửa chữa các đồ dùng lâu bền hoặc các sản phẩm vật chất khác, bao gồm cả xe cộ phục vụ cho chính hộ dân cư đó;
(3). Chuẩn bị bữa ăn;
(4). Chăm sóc, dạy dỗ và giáo dục con cái;
(5). Chăm sóc người ốm, người tàn tật hoặc người già là thành viên của hộ dân cư;
(6). Chuyên chở các thành viên hoặc hành lý, của cải của chính hộ dân cư.
1.9. Hoạt động sản xuất dịch vụ nhà ở cho tự tiêu dùng của chủ sở hữu nhà ở (nhà tự có để ở) thuộc phạm vi sản xuất của SNA, hoạt động này là một ngoại lệ đối với nguyên tắc chung (vì theo nguyên tắc chung của SNA, phạm trù sản xuất loại trừ các sản xuất dịch vụ tự sản tự tiêu trong các hộ dân cư). Giá trị dịch vụ nhà ở này được tạo ra từ hoạt động sở hữu của chủ nhà ở với giả định nếu như hộ dân cư này không có nhà riêng để ở thì họ cũng phải đi thuê nhà ở như những hộ không có nhà riêng khác. Trong thực tế, tỷ lệ của nhà tự có để ở so với nhà đi thuê có thể rất khác nhau giữa các quốc gia, giữa các vùng của một quốc gia và thậm chí giữa các thời kỳ trong cùng một quốc gia hoặc một vùng, do đó sẽ có sai lệch khi so sánh quốc tế và so sánh giữa các thời kỳ về sản xuất và tiêu dùng dịch vụ hộ gia đình; để khắc phục những sai lệch này cần phải có sự quy ước thống nhất về cách tính giá trị dịch vụ nhà ở tự có để ở. 
1.10. Mặc dù các hoạt động dịch vụ bị loại khỏi phạm vi sản xuất của SNA nếu chúng được thực hiện bởi chính các thành viên của hộ dân cư, nhưng cùng dịch vụ đó nếu do những người làm thuê sản xuất ra thì được coi là sản xuất; ví dụ, trả tiền cho một người đến để lau dọn nhà cửa, nấu ăn hoặc trông nom con cái thì cũng là một hành vi mang tính thị trường, giống như đưa quần áo ra tiệm giặt, ăn uống tại nhà hàng hoặc trả tiền cho người trông trẻ, dạy học và chăm sóc con cái, chăm sóc người ốm, người tàn tật… Theo quy ước của SNA chỉ những khoản phải trả là tiền lương hoặc tiền công bằng tiền (hoặc bằng hiện vật) cho người làm thuê mới được tính là giá trị sản xuất. Các vật liệu và chi phí khác được sử dụng trong quá trình làm việc (sản xuất dịch vụ) được coi là chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, vì rất khó xác định được vật liệu nào được người làm thuê sử dụng và vật liệu nào do các thành viên của hộ dân cư sử dụng. Các khoản tiền chi cho các thành viên khác trong hộ dân cư cũng không được coi là thanh toán tiền dịch vụ, thậm chí trên danh nghĩa là để thực hiện một công việc lặt vặt, ví dụ chi phí do tự chăm sóc bố mẹ già yếu, ốm đau, tiền tiêu vặt cho con cái,...
1.11. Hoạt động tự sửa chữa và bảo dưỡng các đồ dùng lâu bền trong nhà do chính các thành viên của hộ dân cư thực hiện không thuộc phạm vi sản xuất của SNA. Song các nguyên, vật liệu mua về để sửa chữa, bảo dưỡng được coi là chi cho tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình. 
	1.12. Đối với nhà ở, các hoạt động tự làm như sửa chữa nhỏ nhà cửa do người thuê nhà hoặc chính chủ sở hữu nhà tiến hành (kể cả các hoạt động sửa chữa lớn hơn, như trát lại vữa hoặc sửa mái nhà) cũng không coi là một sản xuất độc lập (thuộc ngành xây dựng). Toàn bộ chi phí nguyên, vật liệu được coi chi phí trung gian của sản xuất dịch vụ nhà tự có để ở.
	1.13. Kinh tế chưa được quan sát (Non Observed Economy: NOE): được sử dụng để mô tả các hoạt động sản xuất vì lý do này hay lý do khác chưa được thu thập thông tin đưa vào tính toán thống kê một cách thường xuyên. Nguyên nhân có thể do người sản xuất muốn che dấu một hoạt động hợp pháp hoặc có thể đó là một hoạt động bất hợp pháp không muốn để lộ hoặc bị phát hiện hoặc có thể do điều kiện tổ chức và hoạt động của cơ quan thống kê hiện tại chưa cho phép đo lường hoạt động này.
	1.14. Trong thực tế có thể có rất nhiều hoạt động hiển nhiên thuộc phạm vi sản xuất của SNA và hoàn toàn hợp pháp (vì phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định) nhưng người sản xuất đã cố tình giấu cơ quan quản lý Nhà nước vì những lý do sau đây:
(1). Để tránh phải trả thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng hoặc các loại thuế khác;
(2). Để tránh phải nộp tiền bảo hiểm xã hội;
(3). Để tránh phải đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý như mức lương tối thiểu, số giờ làm việc tối đa, các tiêu chuẩn an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, hoặc y tế sức khỏe…;
(4). Để tránh phải tuân theo các thủ tục hành chính như: cung cấp thông tin cho điều tra thống kê hoặc thông tin phục vụ quản lý hành chính.
	1.15. Cho dù những người sản xuất này cố gắng che giấu hoạt động của họ đối với cơ quan chức năng, song người làm công tác thống kê không được loại những hoạt động này ra khỏi phạm trù sản xuất của tài khoản quốc gia. 
	1.16. Giữa kinh tế chưa được quan sát và sản xuất bất hợp pháp đôi khi không có ranh giới rõ rệt; ví dụ, hoạt động sản xuất không đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn y tế và các tiêu chuẩn khác cũng bị coi là bất hợp pháp; tương tự, trốn thuế cũng là phạm pháp. Tuy nhiên, mục đích của SNA không nhất thiết phải phân định rõ giữa sản xuất chưa quan sát được và sản xuất bất hợp pháp vì hoạt động này đều thuộc phạm vi sản xuất. Do đó các giao dịch trên thị trường phi chính thức tồn tại song song với thị trường chính thức cần phải được hạch toán trong tài khoản quốc gia, không kể các thị trường đó hợp pháp hay bất hợp pháp.
	1.17. Các nghiên cứu cho thấy NOE ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế và vì vậy ảnh hưởng đến các chỉ tiêu thống kê kinh tế tổng hợp đo lường sự phát triển đó. Thuật ngữ NOE được sử dụng để mô tả các hoạt động kinh tế vì lý do này hay lý do khác các cuộc điều tra thống kê định kỳ thường xuyên chưa tiếp cận được. Nguyên nhân là do hoạt động phi chính thức, nên đã nằm ngoài phạm vi của các cuộc điều tra thống kê hiện hành, vì các cuộc điều tra này chỉ hướng đến các hoạt động chính thức…
1.18. Trong thực tế, ở một mức độ nào đó các cơ quan thống kê cũng đã đưa một phần số liệu kinh tế chưa được quan sát vào biên soạn SNA, như các hoạt động kinh tế thường thấy khác, ví dụ các hoạt động trong ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản (kinh tế vườn, ao, chuồng), tự sản, tự tiêu, các sản phẩm vật chất khác…, ngành Xây dựng (tự xây dựng các công trình nhà ở)… ở các cuộc điều tra chuyên đề khác nhau hoặc bằng cách tiếp cận khác để có thông tin tính được kết quả sản xuất của các hoạt động này, mà không cần phải có những đo lường “riêng biệt” mang nặng tính chất của phương pháp “đo lường NOE”. Đối với một nền kinh tế cụ thể, kinh tế chưa quan sát được cần phải tính toán cho dù không phải dễ dàng đối với tổ chức và hoạt động của tổ chức thống kê hiện hành.
1.19. Sản xuất bất hợp pháp có hai loại:
(1). Sản xuất các sfv/c và sfd/v mà việc bán, phân phối hay sở hữu chúng bị luật pháp nghiêm cấm;
(2). Các hoạt động sản xuất hợp pháp nhưng trở thành bất hợp pháp khi người sản xuất không có giấy phép, ví dụ các bác sỹ y khoa hành nghề không có giấy phép…
Ở nhiều nước một số hoạt động bất hợp pháp vẫn được coi là có mang tính chất kinh tế như hoạt động chế biến và phân phối ma túy, hoạt động mại dâm, vận chuyển trái phép dưới hình thức buôn lậu…
SNA 2008 quy định cả hai loại sản xuất bất hợp pháp nêu trên đều thuộc phạm vi sản xuất của SNA, vì chúng thực hiện các quá trình sản xuất thực sự, với kết quả là sfv/c và sfd/v đáp ứng nhu cầu cho một thị trường cụ thể nhất định. Các đơn vị mua hàng lậu có thể không phải hoạt động phi pháp và thậm chí có thể không biết rằng đối tác của giao dịch đang hoạt động bất hợp pháp. Các giao dịch mua bán sfv/c và sfd/v phi pháp cần được hạch toán không chỉ để tính toán đầy đủ hoạt động sản xuất và tiêu dùng mà còn để tránh sai sót, mâu thuẫn trong một tài khoản, giữa các tài khoản của SNA. Các khoản thu nhập được tạo ra bởi sản xuất phi pháp có thể được chuyển nhượng một cách hợp pháp, ngược lại tiền để tiêu dùng các sfv/c và sfd/v phi pháp có thể được kiếm một cách hợp pháp. Việc không hạch toán được các giao dịch bất hợp pháp có thể dẫn tới các sai số lớn trong các tài khoản, nếu kết quả của các hoạt động này được hạch toán trong tài khoản tài chính và các tài khoản quan hệ với nước ngoài, nhưng lại không được ghi trong tài khoản sản xuất và tài khoản thu nhập…
NOE bao gồm: (1) Hoạt động kinh tế ngầm; (2) Hoạt động kinh tế bất hợp pháp; (3) Một phần hoạt động kinh tế phi chính thức; (4) Hoạt động tự sản tự tiêu của hộ gia đình và (5) Hoạt động kinh tế khác chưa được quan sát.
Đối với Thống kê tài khoản quốc gia của Việt Nam, NOE không bao gồm các hoạt động chế biến và phân phối ma túy; hoạt động buôn bán người; hoạt động mại dâm; hoạt động mê tín dị đoan, cho vay nặng lãi, đánh bạc…
Từ khái niệm và phạm vi sản xuất nêu trên có một số vấn đế liên quan đến sản xuất cần làm rõ, đó là:
SẢN PHẨM VẬT CHẤT, DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM TRÍ TUỆ
1.20. Trong Hệ thống Tài khoản Quốc gia, ít khi phải phân biệt giữa sản phẩm vật chất, dịch vụ và sản phẩm (lưu giữ) trí tuệ nhưng khi kết nối với các hệ thống dữ liệu khác thường phải hiểu rõ sản phẩm nào được coi là sản phẩm vật chất, sản phẩm nào được coi là dịch vụ và sản phẩm trí tuệ.



Sản phẩm vật chất
	1.21. Sản phẩm vật chất là kết quả sản xuất dạng hiện vật hữu hình có đặc điểm là quá trình sản xuất và sử dụng tách biệt nhau; có thể tách quyền sở hữu khỏi người sản xuất và thiết lập quyền đó ở người khác qua các giao dịch trên thị trường. 
	1.22. Đặc trưng của sản phẩm vật chất là: (1) Giữa hoạt động của người sản xuất và người sử dụng sản phẩm vật chất thường không phải gặp nhau hoặc không cần phải biết nhau; (2) Sản xuất và trao đổi sản phẩm là hai hoạt động hoàn toàn tách biệt; (3) Một số sản phẩm không bao giờ được trao đổi, song một số loại khác có thể được mua đi bán lại nhiều lần; (4) Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất luôn tách rời khỏi hoạt động bán và bán lại; (5) Sản phẩm vật chất có thể tồn kho hoặc tích trữ lâu dài.
Sản phẩm dịch vụ
	1.23. Sản phẩm dịch vụ là kết quả sản xuất ở dạng vô hình, với quá trình sản xuất và sử dụng diễn ra đồng thời, không thể tách khỏi người sản xuất để thiết lập quyền sở hữu cho người khác.
	1.24. Những thay đổi mà người sử dụng dịch vụ yêu cầu người sản xuất thực hiện có thể dưới nhiều hình thức khác nhau như:
i. Thay đổi về tình trạng sản phẩm vật chất của người sử dụng: Người sản xuất làm việc trực tiếp trên các sản phẩm vật chất thuộc quyền sở hữu của người sử dụng thông qua vận chuyển, làm sạch, sửa chữa hoặc cải tạo chúng; 
ii. Thay đổi về tình trạng vật lý của các cá nhân: Nhà sản xuất vận chuyển hành khách, cung cấp cho họ dịch vụ lưu trú, phẫu thuật cải thiện bề ngoài của họ v.v…;
iii. Thay đổi về điều kiện tinh thần của các cá nhân: Nhà sản xuất cung cấp trực tiếp dịch vụ giáo dục, thông tin, tư vấn, giải trí hoặc các dịch vụ tương tự theo hình thức đối mặt (trực tiếp);
iv. Những thay đổi này có thể là có giới hạn hoặc vĩnh viễn; ví dụ: các dịch vụ y tế hoặc giáo dục có thể dẫn tới sự thay đổi vĩnh viễn về tình trạng của người tiêu dùng, từ đó họ có thể thu được lợi ích trong nhiều năm; Ngược lại xem một trận bóng đá, một buổi biểu diễn nghệ thuật…chỉ lưu lại kết quả trong khoảng thời gian nhất định.
	1.25. Đặc trưng của sản xuất dịch vụ là: (1) Giữa đơn vị (hay người) sản xuất  với đơn vị (hay người) sử dụng dịch vụ phải gặp nhau tại một thời điểm; (2) Không thể tách rời hoạt động mua bán dịch vụ khỏi hoạt động sản xuất; (3) Khi quá trình sản xuất các dịch vụ này kết thúc thì cũng là lúc chúng được cung cấp cho người sử dụng; (4) Kết quả sản xuất dịch vụ  không thể lưu kho hoặc để dành; (5) Không thể đem trao đổi chúng độc lập với quá trình sản xuất ra chúng. 
Sản phẩm trí tuệ
	1.26. Sản phẩm trí tuệ (còn được gọi là các sản phẩm lưu giữ kiến thức) liên quan tới việc cung cấp, lưu giữ, truyền đạt và phổ biến thông tin, tư vấn và giải trí theo cách để đối tượng sử dụng có thể truy cập kiến thức nhiều lần. Những ngành sản xuất ra những sản phẩm này là những ngành có liên quan tới cung cấp, lưu giữ, truyền đưa và phổ biến thông tin, tư vấn và giải trí; theo nghĩa rộng bao gồm cả việc sản xuất các thông tin, tin tức, báo cáo tư vấn, chương trình máy tính, phim ảnh, âm nhạc cho một cá nhân hoặc cho quảng đại quần chúng. Sản phẩm đầu ra của những ngành này thường được lưu ở các vật phẩm (kể cả trên giấy hoặc phương tiện điện tử) và có thể thiết lập quyền sở hữu đối với chúng, có thể mua bán chúng như sản phẩm vật chất thông thường. Đặc trưng của sản phẩm vật chất này là có thể thiết lập quyền sở hữu đối với chúng và có thể sử dụng nhiều lần. Sản phẩm đầu ra của sản xuất chỉ bao gồm hai loại sản phẩm: sfv/c và sfd/v song cho dù sản phẩm trí tuệ mang đặc trưng của sfv/c hay sfd/v thì những sản phẩm này đều có một số đặc điểm chung cơ bản là có thể được sản xuất bởi một đơn vị và cung cấp cho đơn vị khác, vì thế có phân công lao động và có các thị trường cho các sản phẩm này. SNA coi sfd/v bao gồm cả sản phẩm trí tuệ.
III. KHÁI NIỆM VÀ THUỘC TÍNH ĐƠN VỊ THỂ CHẾ
	1.27. “Đơn vị thể chế là một thực thể kinh tế có quyền sở hữu tích sản (tài sản có), phát sinh tiêu sản (tài sản nợ) và thực hiện các hoạt động, các giao dịch kinh tế với các thực thể kinh tế khác”. Đơn vị thể chế có các thuộc tính sau:
(1). Có quyền sở hữu hàng hoá hoặc tài sản, có thể trao đổi quyền sở hữu hàng hóa và tài sản đó thông qua các hoạt động giao dịch với các đơn vị thể chế khác;
(2). Có quyền đưa ra các quyết định kinh tế, tham gia vào các hoạt động kinh tế và phải chịu trách nhiệm giải trình trực tiếp trước pháp luật về các hoạt động kinh tế của mình;
(3). Có tư cách pháp nhân phát sinh tiêu sản, thực hiện các nghĩa vụ, các cam kết và tham gia vào các hợp đồng kinh tế;
(4). Có các tài khoản kế toán, bao gồm các bảng cân đối tài sản, nguồn vốn hoặc có điều kiện và khả năng lập các tài khoản kế toán xét trên phương diện kinh tế nếu được yêu cầu [footnoteRef:5]. [5:  Mục 4.2 SNA 2008] 

	1.28. Đơn vị thể chế có thể nhóm vào hai loại hình chính: hộ gia đình và các thực thể có tư cách pháp nhân hoặc các thực thể xã hội.
	1.29. Loại hình đơn vị thể chế hộ gia đình: Theo Hệ thống Tài khoản Quốc gia, hộ gia đình là một nhóm người có cùng một nơi sinh sống, đóng góp một phần hoặc toàn bộ thu nhập và tài sản của họ vào một ngân sách chung và tiêu dùng chung một loại sản phẩm vật chất và dịch vụ chủ yếu như nhà ở và lương thực, thực phẩm... Ngoài các loại hộ gia đình theo truyền thống (hộ gia đình cùng huyết thống, cùng hôn nhân…) còn có các hộ gia đình tập thể (còn gọi là hộ gia đình phi truyền thống), những hộ này bao gồm những nhóm người cùng sống trong một thời gian dài  ở bệnh viện, nhà dưỡng lão, cơ sở phục hồi chức năng, tu viện, nhà tù, trại giam, trại phục hồi nhân phẩm;...
	1.30. Các cá nhân hay thành viên của một hộ gia đình có nhiều thành viên không được coi là các đơn vị thể chế riêng biệt vì tài sản sở hữu hoặc các khoản nợ phải trả đều là của chung hộ, do các thành viên đóng góp một phần hoặc toàn bộ thu nhập của mình cho lợi ích chung của tất cả các thành viên gia đình. Ngoài ra, có rất nhiều các quyết định chi tiêu, đặc biệt là những quyết định chi tiêu liên quan đến việc tiêu dùng về lương thực, nhà ở đều được thực hiện cho cả hộ gia đình; dẫn đến không thể tạo một bảng cân đối hoặc các tài khoản khác cho từng cá nhân của hộ gia đình. Vì vậy, các cá nhân của một hộ gia đình không được coi là một đơn vị thể chế riêng biệt.
	1.31. Loại hình đơn vị thể chế thực thể có tư cách pháp nhân hoặc thực thể xã hội được pháp luật, xã hội thừa nhận có quyền tham gia vào các hoạt động và giao dịch kinh tế, đó là các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận (NPI) hoặc các đơn vị Chính phủ (Nhà nước). Một thực thể có tư cách pháp nhân hay thực thể xã hội được thừa nhận bởi luật pháp hoặc xã hội là thực thể phải độc lập với chính các cá nhân hay tổ chức có tư cách pháp nhân khác đang sở hữu; sáng lập; quản lý hoặc kiểm soát nó. Những đơn vị thể chế này có trách nhiệm giải trình về các quyết định kinh tế của mình mặc dù quyền tự chủ có thể bị ràng buộc ở một mức độ nhất định bởi các đơn vị thể chế khác; ví dụ như các doanh nghiệp bị kiểm soát bởi các cổ đông, hiệp hội…
	1.32. Về mặt pháp lý, công ty/doanh nghiệp có nhiều loại hình khác nhau: doanh nghiệp, công ty có tư cách pháp nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng, công ty hợp doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tập đoàn, tổng công ty, công ty tư nhân, công ty cổ phần,... Ngoài ra một số thực thể có tư cách pháp nhân hoặc thực thể xã hội thuộc các tổ chức phi lợi nhuận (còn được gọi là các đơn vị, tổ chức không vị lợi) cũng có thể được coi như “các công ty”.
	1.33. Các tổ chức phi lợi nhuận là các thực thể có tư cách pháp nhân hoặc thực thể xã hội được thành lập với mục đích sản xuất sản phẩm vật chất, dịch vụ nhưng không tạo ra thu nhập, tạo ra lợi nhuận hoặc các lợi ích tài chính khác cho các đơn vị thành lập, kiểm soát hoặc tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận này. Trong thực tế, hoạt động sản xuất của tổ chức phi lợi nhuận này cũng có thể có thặng dư nhưng bất kỳ khoản thặng dư nào có được cũng không thể bị chiếm đoạt bởi các đơn vị thể chế khác đã thành lập, sở hữu chúng… Theo các điều khoản thành lập của tổ chức phi lợi nhuận thì các đơn vị thể chế thành lập, sở hữu, kiểm soát hoặc quản lý các tổ chức phi lợi nhuận không có quyền hưởng lợi nhuận hoặc các thu nhập khác mà các tổ chức này tạo ra. Vì vậy, các tổ chức này thường được miễn trừ nhiều loại thuế.
	1.34. Đơn vị Chính phủ (cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước) là loại đơn vị pháp nhân duy nhất được thành lập theo quy trình và thể chế chính trị để thực thi các quyền lập pháp, tư pháp hoặc hành pháp đối với các đơn vị thể chế khác trong các khu vực thể chế. Được coi là đơn vị thể chế Chính phủ (còn được gọi là đơn vị thể chế Nhà nước) do hoạt động chính của đơn vị là có trách nhiệm đảm bảo cho việc cung cấp sản phẩm vật chất và dịch vụ tới cộng đồng hoặc cá nhân hộ dân cư; bảo đảm an sinh và trợ cấp xã hội; điều hòa và phân phối lại thu nhập và tài sản thông qua các công cụ tài chính - chuyển nhượng và tham gia vào sản xuất phi thị trường… 
IV. KHÁI NIỆM THƯỜNG TRÚ
	1.35. Tài khoản quốc gia định nghĩa nền kinh tế là tập hợp toàn bộ các đơn vị thể chế thường trú. Một đơn vị thể chế được gọi là thường trú của một quốc gia nếu đơn vị đó có trung tâm lợi ích kinh tế trong lãnh thổ kinh tế của quốc gia.
	1.36. Một đơn vị thể chế được gọi là có trung tâm lợi ích kinh tế trong lãnh thổ kinh tế của một quốc gia nếu đơn vị đó có trụ sở, có địa điểm sản xuất hoặc nhà cửa trong lãnh thổ kinh tế của quốc gia, tiến hành hoặc cam kết tiến hành các hoạt động sản xuất và giao dịch kinh tế với thời gian lâu dài (thường trên một năm). Như vậy khái niệm thường trú trong SNA không dựa trên tiêu chuẩn quốc tịch hay tiêu chuẩn pháp lý của quốc gia mà dựa vào tiêu chí “trung tâm lợi ích kinh tế”.
	1.37. Lãnh thổ kinh tế của một quốc gia bao gồm lãnh thổ địa lý chịu sự quản lý của Nhà nước mà ở đó cư dân, hàng hóa, tài sản và vốn được tự do lưu thông. Những quốc gia có biển, lãnh thổ kinh tế còn bao gồm các hòn đảo thuộc quốc gia đó và chịu sự điều chỉnh của những chính sách tài khóa và tiền tệ như trong đất liền. Cụ thể, lãnh thổ kinh tế của một quốc gia bao gồm: 
(1). Vùng đất, vùng trời, nước, vùng biển bao gồm các đảo thềm lục địa nằm trong lãnh hải quốc gia và quốc tế mà quốc gia có quyền bất khả xâm phạm về chủ quyền, về khai thác hải sản và các tài nguyên, khoáng sản, khí đốt,…;
(2). Vùng đất đặc quyền ngoại giao ở các nước ngoài như: đại sứ quán, lãnh sự quán, khu quân sự, các trạm nghiên cứu khoa học, văn phòng nhập cư, văn phòng ngân hàng Trung ương được miễn trừ ngoại giao… với sự thỏa thuận chính thức của Chính phủ nơi đặt trụ sở;
	1.38. Lãnh thổ kinh tế là lãnh thổ có vị trí địa lý có thẩm quyền pháp lý. Khái niệm lãnh thổ kinh tế và thường trú phải đảm bảo mỗi đơn vị thể chế là thường trú của một lãnh thổ kinh tế cụ thể. Việc sử dụng khu vực kinh tế làm phạm vi thống kê kinh tế có nghĩa các chi nhánh là thường trú đối với nền kinh tế nơi các chi nhánh đó đặt trụ sở chứ không phải là nơi có trụ sở chính của chi nhánh hoặc nơi có trụ sở của công ty mẹ.
	1.39. Một đơn vị thể chế chỉ thường trú trên một và chỉ một lãnh thổ kinh tế được xác định bởi trung tâm lợi ích kinh tế chiếm ưu thế của đơn vị. Trong thực tế có thể có ngoại lệ, mang tính đặc thù cho những doanh nghiệp, công ty liên vùng, liên quốc gia do không thể chia ra thành nhiều chi nhánh hoặc khó có thể tách riêng một doanh nghiệp mẹ với các doanh nghiệp con vì loại đơn vị thể chế này vận hành như một hoạt động không thể chia cắt để điều hành, để quyết định riêng rẽ và để báo cáo hành chính, thống kê… như: hoạt động đường sắt, đường thủy, đường hàng không, thuỷ điện trên sông qua các biên giới; đường ống, cầu, kênh và cáp ngầm dưới biển… Nếu không thể phân biệt một công ty mẹ và các chi nhánh thì vẫn nhất thiết phải chia kết quả hoạt động (ví dụ sản lượng hoặc giá trị sản xuất) của doanh nghiệp, công ty thành những phần riêng tương ứng với từng phần lãnh thổ kinh tế riêng…(Cách phân chia tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế hoạt động SXKD và phương pháp hạch toán thống kê, kế toán của doanh nghiệp, của từng nền kinh tế…).
	1.40. Khái niệm thường trú trong Hệ thống Tài khoản Quốc gia cũng giống như trong Bảng cán cân thanh toán quốc tế phiên bản 6 (BPM6) và có một số đặc điểm chính như sau:
(1). Sự thường trú của mỗi cá nhân được xác định bởi hộ gia đình của cá nhân đó cư trú ở đâu, chứ không phải là nơi làm việc của cá nhân đó. Tất cả các thành viên của cùng một hộ gia đình có cùng nơi thường trú mặc dù họ có thể làm việc ở bên ngoài biên giới hay nói cách khác kể cả họ có thể có thời gian ở nước ngoài. Nếu họ làm việc và là thường trú ở nước ngoài thì phải có thời gian đủ lâu (thường 1 năm trở lên) để đạt được sự tập trung về lợi ích kinh tế ở nước đó và khi đó họ sẽ không còn là thành viên thường trú trong nước của hộ gia đình đó nữa;
(2). Doanh nghiệp hoặc công ty có tư cách pháp nhân không phải là đơn vị thể chế tách biệt với chủ sở hữu, nếu có cùng nơi thường trú với chủ sở hữu; song khi một công ty hoặc một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm sản xuất ở một nước (nơi) khác để tham gia sản xuất trong một thời gian dài (thường là một năm trở lên) mà không phải là công ty phụ trợ thì chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc cơ sở sản xuất được xem là công ty bán tư cách pháp nhân (đơn vị thể chế riêng biệt) và là đơn vị thường trú tại nước (nơi) đặt trụ sở;
(3). Doanh nghiệp và tổ chức phi Chính phủ có trung tâm lợi ích kinh tế tại nước (nơi) mà họ thành lập và đăng ký về mặt pháp lý, là thường trú ở nước (nơi) đăng ký;
(4). Doanh nghiệp có thể thường trú ở những nước khác với cổ đông của họ và các công ty con cũng có thể thường trú ở những nước khác với công ty mẹ;
(5). Chủ sở hữu đất đai, các tòa nhà cao tầng và các công trình bất động sản trong khu vực kinh tế của một nước, hoặc các đơn vị nắm giữ các hợp đồng cho thuê bất động sản dài hạn luôn được cho là có vị trí trung tâm về kinh tế ở nước có công trình bất động sản tọa lạc…, cho dù họ không tham gia vào các hoạt động hoặc giao dịch kinh tế. Do vậy, tất cả chủ sở hữu đất đai và các tòa nhà cao tầng được coi như các đơn vị thường trú ở nơi mà công trình, hoặc bất động sản tọa lạc;
(6). Việc khai thác các nguồn tài nguyên dưới lòng đất chỉ có thể được thực hiện bởi các đơn vị thể chế thường trú. Một công ty thực hiện quyền khai thác được cho là đơn vị thường trú của nước (nơi) có nguồn tài nguyên khi các giấy phép hoặc hợp đồng cho thuê cần thiết được phát hành.
	1.41. Từ định nghĩa lãnh thổ kinh tế của quốc gia và trung tâm lợi ích kinh tế, thành viên của hộ gia đình thường trú rời khỏi lãnh thổ kinh tế của quốc gia dưới một năm vẫn coi là cư dân thường trú của quốc gia đó, ví dụ thành viên của một gia đình thường trú của Việt Nam ra nước ngoài công tác, lao động (kể cả lao động mùa vụ, có đi lại nhiều lần trong năm)… dưới một năm vẫn là cư dân thường trú của Việt Nam. Riêng trường hợp học sinh, sinh viên ra nước ngoài học tập, các bệnh nhân ra nước ngoài chữa bệnh; quân nhân, nhân viên ngoại giao (kể cả người nhà) làm việc, sinh sống ở nước ngoài, trong các đại sứ quán, lãnh sự quán, căn cứ quân sự và vùng đặc quyền ngoại giao luôn là thường trú của quốc gia mà từ đó họ ra đi, bất kể thời gian họ làm việc và sống ở nước ngoài là bao nhiêu lâu. 
	1.42. Các tổ chức như cơ quan sứ quán, lãnh sự quán, căn cứ quân sự luôn là thường trú của nước mà tổ chức đó đại diện; tuy nhiên những nhân viên của nước sở  tại làm việc cho các cơ quan tổ chức trên lại là thường trú của nước sở tại.
V. ĐƠN VỊ THỐNG KÊ TƯƠNG THÍCH VỚI PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC
	1.43. Mỗi phương pháp tính tổng sản phẩm trong nước (GDP) đều phải dựa vào đơn vị thống kê tương thích để thu thập thông tin và tính toán phù hợp với điều kiện thực tế nhằm bảo đảm độ tin cậy, tính chính xác, sau đây là những đơn vị thống kê chính đối với các phương pháp biên soạn GDP:
Đơn vị thống kê của phương pháp sản xuất
	1.44. Theo SNA: Đơn vị thống kê của phương pháp sản xuất là đơn vị cơ sở (the establishment unit). Đơn vị cơ sở là một đơn vị thể chế hay một phần của đơn vị thể chế đóng tại một địa điểm và tiến hành một loại hoạt động SXKD. Nếu doanh nghiệp chỉ tiến hành một loại hoạt động sản xuất ở một địa điểm thì doanh nghiệp này cũng là một đơn vị cơ sở. Đối với Việt Nam, đơn vị cơ sở còn là các đơn vị sản xuất kinh doanh cá thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức từ thiện, tôn giáo, hiệp hội... chỉ thực hiện một hoạt động ở một nơi nhất định.
	1.45. Đơn vị cơ sở không chỉ là đơn vị lý tưởng cho việc tính GDP theo phương pháp sản xuất và lập bảng cân đối liên ngành (I/O) nói riêng mà còn cho thống kê sản xuất nói chung. 
Đơn vị thống kê của phương pháp sử dụng cuối cùng
	1.46. Đơn vị thống kê đối với phương pháp sử dụng cuối cùng (còn gọi là phương pháp sử dụng) về cơ bản được dựa trên đơn vị thể chế. Tuy nhiên tùy theo mỗi loại yếu tố cấu thành của GDP để dựa vào những đơn vị thể chế khác nhau như: 
(1). Để tính tiêu dùng cuối cùng cần phải dựa vào các đơn vị thể chế thuộc các khu vực như: Hộ gia đình, Nhà nước và không vị lợi phục vụ hộ gia đình;
(2). Để tính tích lũy, cần phải dựa vào đơn vị doanh nghiệp và đơn vị tương tự doanh nghiệp, đơn vị sản xuất hộ gia đình và đơn vị SXKD cá thể khác;
(3). Để tính xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, cần phải dựa vào đơn vị thể chế thường trú và không thường trú theo lãnh thổ kinh tế.
Đơn vị thống kê của phương pháp thu nhập
	1.47. Đơn vị thống kê đối với phương pháp thu nhập là đơn vị doanh nghiệp (the enterprise unit) và tương tự doanh nghiệp. “Doanh nghiệp” là một đơn vị thể chế hoặc một liên kết của các đơn vị ngành kinh tế cùng chịu sự quản lý trực tiếp hay gián tiếp trong hoạt động sản xuất; doanh nghiệp có quyền sở hữu tài sản, đưa ra các quyết định kinh tế và điều hành sản xuất kinh doanh, có thể tiến hành hoạt động sản xuất thuộc nhiều ngành kinh tế, tại nhiều địa điểm khác nhau. “Doanh nghiệp” đề cập ở đây là danh từ chung cho những đơn vị kinh tế hạch toán độc lập, có đầy đủ bảng cân đối số phát sinh, bảng tổng kết tài sản và thực hiện chế độ báo cáo quyết toán tài chính đầy đủ theo quy định của pháp luật... Thống kê tài khoản quốc gia dùng doanh nghiệp là đơn vị thống kê để thu thập thông tin, biên soạn GDP theo phương pháp thu nhập, lập tài khoản thu nhập, tài khoản vốn-tài chính và các tài khoản theo khu vực thể chế.
	1.48. Ở Việt Nam, Doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế thực hiện hạch toán độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân, được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và các Luật khác có liên quan…
VI. KHÁI NIỆM NỀN KINH TẾ VÀ PHẦN CÒN LẠI CỦA THẾ GIỚI
	1.49. Điểm 1.35 đã nêu: “Tài khoản quốc gia định nghĩa nền kinh tế là tập hợp toàn bộ các đơn vị thể chế thường trú”. Khi nói đến nền kinh tế, người ta không quan tâm đến lãnh thổ địa lý mà chỉ quan tâm đến tập hợp các đơn vị thể chế là đơn vị thường trú của một quốc gia đó. Tổng thể hay toàn bộ các đơn vị thể chế thường trú tạo nên nền kinh tế được nhóm thành 5 khu vực thể chế và mỗi đơn vị thể chế của Hệ thống Tài khoản Quốc gia (xem thêm các điểm 4.19 đến điểm 4.28 của chương 4).
	1.50. Phần còn lại của thế giới là tập hợp toàn bộ các đơn vị thể chế không thường trú của một quốc gia. Một số tổ chức quốc tế được coi là không thường trú của bất kỳ quốc gia nào, kể cả nơi đóng trụ sở hay nơi tiến hành hoạt động như Cơ quan Liên hợp quốc, IMF… có trụ sở tại Mỹ nhưng tổ chức này không phải là đơn vị thường trú của Mỹ và của bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới; song người lao động của các tổ chức này là thường trú của quốc gia mà họ sinh sống và làm việc từ một năm trở lên.
VII. LUỒNG KINH TẾ VÀ GIAO DỊCH KINH TẾ
Luồng kinh tế
	1.51. Các đơn vị thể chế thực hiện nhiều chức năng kinh tế khác nhau, đó là các hoạt động sản xuất, tiêu dùng, tiết kiệm (để dành), đầu tư… Đơn vị có thể tham gia vào nhiều loại hoạt động sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, hoạt động dịch vụ…), cũng như các doanh nhân, các nhà cung cấp lao động, cung cấp vốn. Theo chức năng kinh tế, một đơn vị có thể thực hiện hoạt động kinh tế chính cũng như một số hoạt động kinh tế khác, kết quả thu được của các hoạt động kinh tế sẽ tạo thành “luồng kinh tế” (hay dòng chảy kinh tế) ví dụ như: tiền lương, thuế, tích lũy tài sản cố định, chuyển nhượng; kéo theo thay đổi về khối lượng, kết cấu hay giá trị các tài sản hay các khoản nợ của một đơn vị thể chế. Giá trị kinh tế có thể dưới dạng quyền sở hữu đối với các vật thể vật chất hoặc các tài sản vô hình (một cuộn phim gốc) hoặc yêu cầu bồi thường tài chính…
	1.52. Các luồng kinh tế có thể là các luồng thực tế quan sát được hoặc chúng được xây dựng hoặc ước lượng để phục vụ mục đích phân tích. Một số luồng có thể quan sát trực tiếp về mặt giá trị; ví dụ như trường hợp của các giao dịch tiền tệ giữa hai đơn vị thể chế, sự mua hay bán hàng hóa hoặc nộp thuế. Một số luồng khác có thể quan sát được nhưng không thể đánh giá trực tiếp được, ví dụ như: các dịch vụ đào tạo cho sinh viên do Nhà nước cung cấp miễn phí…
Giao dịch kinh tế 
	1.53. Giao dịch kinh tế (economic transaction) là thông qua luồng kinh tế để mô tả sự tác động qua lại giữa các đơn vị thể chế  theo một sự thỏa thuận chung (hay còn gọi đồng thuận) giữa các bên hoặc có thể hoạt động đơn phương diễn ra trong nội bộ một đơn vị thể chế, những hoạt động đó được gọi là các giao dịch. Kết quả của hoạt động giao dịch đã đưa đơn vị thể chế vào vị thế khác trước về kinh tế. Giữa giao dịch và luồng kinh tế luôn gắn kết với nhau, tuy nhiên không phải mọi luồng kinh tế đều là giao dịch. Một hoạt động đơn phương của một đơn vị thể chế có ảnh hưởng đến một đơn vị khác nhưng không có sự đồng ý của đơn vị đó thì không được gọi là giao dịch; ví dụ, vì một lý do nào đó Chính  phủ tịch thu tài sản của một đơn vị thể chế mà không đền bù thì không được xem là giao dịch; hoặc các hiện tượng tác động của thiên tai, chiến tranh… có thể gây ra thiệt hại về tài sản, kinh tế… Những tài sản này giảm xuống nhưng không phải là do giao dịch tạo ra và do vậy không được coi là giao dịch.
	1.54. Trong SNA có hai nhóm giao dịch chính, đó là:
- Giao dịch hiện hành, bao gồm: giao dịch về sản phẩm vật chất, dịch vụ, thu nhập, phân phối, chuyển nhượng hiện hành…;
- Giao dịch vốn và tài chính, bao gồm: chuyển nhượng vốn, giao dịch về tài sản phi tài chính, phi sản xuất, đầu tư trực tiếp, đầu tư vào giấy tờ có giá, đầu tư khác và tài sản dự trữ…
1.55. Giao dịch bao gồm giao dịch hai chiều và giao dịch một chiều. Giao dịch hai chiều gồm hai bên, trong đó một bên là cung cấp (cung cấp hàng hóa, lao động, vốn …) cho bên kia và nhận lại từ bên kia một giá trị kinh tế nào đó (ví dụ bán hàng để lấy tiền, cung cấp lao động để nhận tiền lương …). Đây là loại giao dịch “có đi, có lại”. Giao dịch một chiều là giao dịch giữa hai bên mà một bên cung cấp một giá trị kinh tế cho bên kia, nhưng không nhận lại gì, ví dụ doanh nghiệp nộp thuế cho Nhà nước, gia đình nhận trợ cấp xã hội từ Nhà nước, viện trợ không hoàn lại… Đây là loại giao dịch “có đi không có lại”.
1.56. Số phát sinh và số thời điểm (số dư): Số phát sinh là khái niệm dùng để chỉ sự thay đổi giá trị trong một thời kỳ. Sự thay đổi giá trị trong một thời kỳ có thể do giao dịch tạo ra nhưng cũng có thể do việc định giá lại tài sản, khi có những thay đổi về giá trị tài sản hay thay đổi về tỷ giá. Số thời điểm là khái niệm dùng để chỉ giá trị của một đại lượng tích tụ được tại một thời điểm, bằng tổng giá trị của số phát sinh theo thời gian. Việc phân biệt khái niệm số phát sinh và số thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong thống kê và phân tích kinh tế vĩ mô của một quốc gia. 
[bookmark: _Toc457897653][bookmark: _Toc457917495]

CHƯƠNG 2
[bookmark: _Toc457897654][bookmark: _Toc457917496]CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CÁC TÀI KHOẢN, BẢNG CÂN ĐỐI CỦA HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA

A. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA
	2.1. Cấu trúc của SNA là thống nhất và áp dụng theo nguyên tắc ghi chép kép (hạch toán kép), nghĩa là mỗi một giao dịch được ghi chép theo hình chữ T, bên trái ghi “nguồn” và bên phải ghi “sử dụng”. Hệ thống tài khoản có thể biên soạn ở các mức độ tổng hợp khác nhau: cho các đơn vị thể chế riêng lẻ; cho một nhóm các đơn vị thể chế, cho ngành kinh tế, khu vực thể chế; hoặc cho toàn bộ nền kinh tế.
	2.2. Hệ thống Tài khoản Quốc gia được cấu tạo bởi 2 chuỗi các tài khoản chính sau:
i. Các tài khoản kinh tế tổng hợp;
ii. Các bộ phận cấu trúc khác của SNA.
I. CÁC TÀI KHOẢN KINH TẾ TỔNG HỢP
	2.3. Các tài khoản kinh tế tổng hợp sử dụng 3 khái niệm đầu tiên của SNA là đơn vị thể chế và khu vực thể chế; giao dịch, tài sản và các khoản phải trả cùng với khái niệm không thường trú (hay nước ngoài) để hình thành nên 3 loại (nhóm) tài khoản chính là: tài khoản hiện hành; tài khoản tích lũy; bảng tổng kết tài sản.
Nhóm tài khoản hiện hành
	2.4. Nhóm tài khoản hiện hành bao gồm các tài khoản, bắt đầu từ tài khoản sản xuất và kết thúc bằng tài khoản thu nhập. Mỗi một tài khoản đều có bên nguồn và bên sử dụng, chỉ tiêu đầu tiên xuất hiện bên nguồn ở tài khoản này là chỉ tiêu cân đối của tài khoản trước đó. Để dành là chỉ tiêu cân đối cuối cùng của nhóm tài khoản hiện hành, đó cũng là phần thu nhập bắt nguồn từ sản xuất trong nền kinh tế. Nhóm các tài khoản hiện hành mô tả quá trình sản xuất, tạo ra thu nhập, phân phối và sử dụng thu nhập, mỗi một quá trình như vậy được cấu tạo thành một hoặc một dãy (nhóm các tài khoản thành phần) các tài khoản sau đây:
i) Tài khoản sản xuất
ii) Tài khoản phân phối thu nhập
	2.5. Tài khoản phân phối thu nhập tách ra thành ba tài khoản thành phần: phân phối thu nhập lần đầu (primary distribution), phân phối thu nhập lần hai (secondary distribution) và tài khoản sử dụng thu nhập. 
i. Tài khoản phân phối thu nhập lần đầu:
a) Tài khoản tạo thu nhập
b) Tài khoản phân phối thu nhập lần đầu
ii. Tài khoản phân phối thu nhập lần hai:
a) Tài khoản phân phối thu nhập lần hai
b) Tài khoản phân phối thu nhập bằng hiện vật
iii. Tài khoản sử dụng thu nhập
		a) Tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng
		b) Tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng điều chỉnh
Nhóm tài khoản tích lũy 
	2.6. Tiếp theo nhóm tài khoản hiện hành là nhóm tài khoản tích lũy, khoản mục cân đối cuối cùng chỉ tiêu để dành của tài khoản hiện hành trở thành yếu tố đầu tiên của tài khoản tích lũy. Nhóm tài khoản tích lũy mô tả những thay đổi về tích sản, tiêu sản và của cải thuần của từng khu vực thể chế và toàn bộ nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định. Nhóm tài khoản này bao gồm một dãy các tài khoản sau:
i. Nhóm tài khoản vốn - tài sản và tài chính
		a) Tài khoản vốn - tài sản
		b) Tài khoản tài chính
ii. Nhóm tài khoản đánh giá lại tài sản và những thay đổi khác về khối lượng tài sản
		a) Tài khoản những thay đổi khác về khối lượng tài sản
		b) Tài khoản đánh giá lại tài sản
	- Tài khoản chênh lệch giá trung lập
	- Tài khoản chênh lệch giá thực
Bảng tổng kết tài sản
	2.7. Bảng tổng kết tài sản là một phần của tài khoản kinh tế tổng hợp, phản ánh mối quan hệ giữa tài khoản tích lũy và bảng tổng kết tài sản. Bảng tổng kết tài sản mô tả khối lượng tài sản đầu kỳ, những thay đổi về tích sản, tiêu sản và tài sản cuối kỳ của các khu vực thể chế, toàn nền kinh tế và kết quả cuối cùng của chu trình kinh tế từ quá trình sản xuất đến phân phối, sử dụng thu nhập và tích lũy. Bảng tổng kết tài sản thể hiện đồng nhất thức hạch toán cơ bản liên kết giá trị của từng loại tài sản có tại thời điểm đầu kỳ với giá trị có tại thời điểm cuối kỳ qua các hoạt động giao dịch và những thay đổi khác về giá trị tài sản. Bảng tổng kết tài sản gồm có ba tài khoản thành phần như sau:
i. Tài khoản thứ nhất: Bảng tổng kết tài sản đầu kỳ;
ii. Tài khoản thứ hai: Những thay đổi trong bảng tổng kết tài sản;
iii. Tài khoản thứ ba: Bảng tổng kết tài sản cuối kỳ.
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Tài khoản hàng hoá và dịch vụ (Tài khoản O)
	2.8. Tài khoản hàng hoá và dịch vụ (ở Việt Nam dùng thuật ngữ “Bảng cân đối nguồn và sử dụng sản phẩm vật chất và dịch vụ”) mô tả hoạt động giao dịch tạo thành nguồn và sử dụng sản phẩm vật chất và dịch vụ. Tài khoản O được lập cho toàn bộ nền kinh tế hoặc cho từng nhóm sản phẩm vật chất và dịch vụ.
Tài khoản quan hệ kinh tế với nước ngoài
	2.9. Tài khoản quan hệ kinh tế với nước ngoài mô tả các hoạt động giao dịch kinh tế giữa đơn vị thường trú và đơn vị không thường trú của nền kinh tế. Tài khoản này được hình thành dựa trên quan điểm chủ thể kinh tế là nước ngoài. Khi chỉ tiêu cân đối của tài khoản quan hệ kinh tế với nước ngoài mang dấu dương có nghĩa là thặng dư phần nước ngoài và là thâm hụt phần trong nước, ngược lại nếu như mang dấu âm nghĩa là thâm hụt phần nước ngoài còn phần trong nước là thặng dư. Khu vực nước ngoài cũng thực hiện ở hầu hết các loại giao dịch của các quá trình hoạt động kinh tế trong các khu vực thể chế của nền kinh tế nên tài khoản quan hệ kinh tế với nước ngoài cũng cấu tạo từ các nhóm tài khoản sau:
i. Tài khoản hiện hành với nước ngoài:
		a) Tài khoản hàng hóa và dịch vụ với nước ngoài
		b) Tài khoản thu nhập lần đầu và chuyển nhượng hiện hành với nước ngoài
ii. Tài khoản tích lũy với nước ngoài
		a) Tài khoản vốn với nước ngoài
		b) Tài khoản tài chính với nước ngoài
iii. Tài khoản tích sản và tiêu sản với nước ngoài
		a) Những thay đổi khác về khối lượng tài sản với nước ngoài
		b) Tài sản đánh giá lại giá trị
iv. Bảng tổng kết tài sản
		a) Bảng tổng kết tài sản đầu kỳ
		b) Những thay đổi trong bảng tổng kết tài sản
		c) Bảng tổng kết tài sản cuối kỳ
2.10. Nếu như các tài khoản kinh tế tổng hợp trình bày ở phần trên minh họa hoạt động của nền kinh tế, đặc biệt nhấn mạnh tới thu nhập được tạo ra, phân phối, phân phối lại và sử dụng cho tiêu dùng như thế nào; nhấn mạnh tới việc mua tài sản và khi nào tài sản bị bán đi hoặc phát sinh một khoản nợ, để thu được các tài sản khác hay tiêu dùng nhiều hơn so với thu nhập hiện hành, thì trong phần các bộ phận cấu trúc khác của tài khoản quốc gia lại thể hiện quan điểm khác về cách đánh giá nền kinh tế, tập trung ít hơn vào thu nhập mà tập trung nhiều hơn vào các quy trình sản xuất, tiêu dùng; để trả lời sản phẩm làm ra từ đâu và được sử dụng như thế nào...?
Bảng nguồn và sử dụng
	2.11. Bảng nguồn và sử dụng (SUT) là bảng trình bày dưới dạng ma trận mô tả các loại sfv/c và sfd/v tạo ra từ sản xuất trong nước và từ nhập khẩu là nguồn để sử dụng cho tiêu dùng trung gian và sử dụng cuối cùng. Bảng SUT là sự kết hợp các tài khoản theo ngành kinh tế với các tài khoản mô tả những hoạt động giao dịch sản phẩm vật chất và dịch vụ theo từng nhóm sản phẩm một cách chi tiết. Bảng nguồn và sử dụng được lập dựa trên số liệu đầu vào từ đơn vị cơ sở, nên chúng cho phép liên kết các số liệu thống kê kinh tế chi tiết về phạm vi của tài khoản quốc gia. Bảng nguồn và sử dụng là công cụ hữu hiệu để nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đặc biệt nâng cao tính chặt chẽ của hệ thống thông tin kinh tế; làm cơ sở phân tích thị trường và hiệu quả sản xuất của các ngành kinh tế ở mức độ chi tiết. 
Bảng cân đối liên ngành
	2.12. Nếu gọi bảng nguồn và sử dụng là bảng tổng hợp nhất của SNA thì bảng cân đối liên ngành (I/O) không thể biên soạn được nếu không qua bước chuyển từ bảng nguồn và sử dụng (ngoại trừ có các giả định giới hạn khác). Bảng I/O trình bày dưới dạng ma trận, mô tả quá trình sản xuất và sử dụng sfv/c, sfd/v cho nhu cầu sản xuất, nhu cầu sử dụng cuối cùng và quá trình tạo ra thu nhập từ sản xuất. Bảng I/O được xây dựng mang tính phân tích, cung cấp lược đồ phân tích chi tiết các hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm vật chất, dịch vụ và mô tả luồng chu chuyển sản phẩm vật chất, dịch vụ trong nền kinh tế. 
Các bảng cân đối khác
	2.13. Bảng phân tích ba chiều về hoạt động giao dịch tài chính; tích sản và tiêu sản tài chính tại một thời điểm nào đó. Ba chiều được hiểu theo nghĩa giao dịch giữa các khu vực thể chế theo từng loại tích sản và tiêu sản tài chính.
	2.14. Bảng phân tích theo chức năng: Để phân tích theo mục đích các giao dịch của các khu vực thể chế cần thiết phải sử dụng sự phân loại theo chức năng đối với các giao dịch cơ bản.
	2.15. Bảng dân số và lao động: Để tính toán những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của tài khoản quốc gia như: GDP, Tổng thu nhập quốc gia (GNI), tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình… theo đầu người. Mẫu số chung được sử dụng ở đây phải là tổng số dân số hoặc lao động (lao động để tính năng suất lao động theo ngành hoặc khu vực…).
	2.16. Bảng cân đối sản phẩm: Số lượng sản phẩm sử dụng trong nền kinh tế có nguồn gốc từ sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu (Nguồn sản phẩm) và sử dụng cho tiêu dùng trung gian, tiêu dùng cuối cùng, tích lũy tài sản (bao gồm cả thay đổi tồn kho), xuất khẩu (Sử dụng sản phẩm). Mối quan hệ giữa bên nguồn và bên sử dụng sản phẩm được thể hiện bởi đồng nhất thức sau: 
Giá trị sản xuất (output) + Nhập khẩu = Tiêu dùng trung gian + tiêu dùng cuối cùng + tích lũy tài sản + xuất khẩu. 
Việc sử dụng sản phẩm luôn được đánh giá theo giá người sử dụng (giá người mua) nhưng nếu theo giá người sản xuất hay theo giá cơ bản cần phải cộng (+) thêm phí thương mại, phí vận tải và thuế đánh vào sản phẩm trừ (-) trợ cấp sản phẩm vào bên trái (bên nguồn) của đồng nhất thức để cả hai bên đều tính theo giá người sử dụng. 
Theo Hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia, cân đối sản phẩm được lập cho một số nông sản, năng lượng và sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo chủ yếu.
	2.17. Ma trận hạch toán xã hội (SAM) là cách sắp xếp lại số liệu trong các tài khoản của SNA phục vụ cho nhu cầu phân tích và đề xuất chính sách. Nói cách khác SAM là cách trình bày SNA dưới dạng Ma trận, phục vụ cho mục đích nghiên cứu chi tiết một chủ đề đặc biệt nào đó. Chẳng hạn SAM có thể được lập để nghiên cứu sâu về mối liên hệ giữa việc tạo thu nhập và tiêu dùng của khu vực hộ gia đình. Đặc trưng của SAM là mang tính linh hoạt nên SAM có thể kết hợp với nhiều điều chỉnh mở rộng. 
2.18. Hệ thống hạch toán kinh tế và môi trường (SEEA) là phần tiếp nối của Ma trận hạch toán xã hội thuộc Hệ thống Tài khoản Quốc gia, mô tả mối liên kết giữa các hoạt động kinh tế với thay đổi nguồn của cải tự nhiên và môi trường nhằm mục đích:
i. Mở rộng phạm vi của Hệ thống Tài khoản Quốc gia tạo ra lược đồ hạch toán toàn diện và chặt chẽ, cho phép nghiên cứu tác động qua lại của môi trường đối với nền kinh tế và đánh giá ảnh hưởng của phát triển kinh tế đối với môi trường.
ii. Nghiên cứu những tài khoản thống kê phân tích tác động qua lại giữa kinh tế và môi trường, bảo đảm sự bền vững của môi trường dưới tác động của các phương thức sản xuất và tiêu dùng khác nhau.
Tài khoản vệ tinh
	2.19. Các tài khoản kinh tế tổng hợp cùng với các bộ phận cấu trúc khác của tài khoản mặc dù đã bao quát tương đối toàn diện các hoạt động trong nền kinh tế, nhưng vẫn không thể hiện một cách đầy đủ, chi tiết về các khía cạnh, các lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế và các hành vi xã hội trong khuôn khổ SNA mà con người cần phải quan tâm hơn… Xuất phát từ thực tế và yêu cầu trên, cần phải lập các tài khoản vệ tinh. Tài khoản vệ tinh là bảng thống kê lập theo phương thức của SNA, mô tả chuyên sâu một lĩnh vực hay một khía cạnh kinh tế - xã hội. Mục đích của tài khoản vệ tinh nhằm làm minh bạch, cụ thể và mô tả chi tiết hơn, sâu hơn các khía cạnh đang ẩn chứa trong các tài khoản kinh tế tổng hợp và các bộ phận cấu trúc khác của tài khoản. Tùy thuộc vào yêu cầu, sự cần thiết và điều kiện thực tế của quốc gia để lập các tài khoản vệ tinh cụ thể. Sau đây là một số tài khoản vệ tinh thường được lập:
	2.20. Tài khoản vệ tinh về du lịch: Tài khoản Du lịch là bảng thống kê được cấu trúc theo dạng của bảng I/O, mô tả quá trình sản xuất và sử dụng sản phẩm du lịch; so sánh đóng góp của ngành du lịch với các ngành kinh tế khác và so với GDP; phân tích chuyên sâu mức độ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp về chi tiêu của khách du lịch đối với sản xuất của ngành du lịch và của các ngành kinh tế khác; liên kết số liệu tài chính của ngành du lịch với các số liệu phi tài chính...
	2.21. Tài khoản vệ tinh về môi trường: Tài khoản Môi trường nhằm mục đích phản ánh các tác động của việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sự phát sinh của các chất thải gây ô nhiễm không khí và nước trong phạm vi của SNA. Tài khoản này cũng xác định các hoạt động cụ thể để ngăn ngừa hoặc chống lại các tác động của môi trường đến hoạt động của con người. Tài khoản môi trường là bảng thống kê cấu trúc theo dạng tài khoản, mô tả nguồn và sử dụng từng loại của cải thiên nhiên như: Nước, đất, năng lượng, khoáng sản... Kết cấu của tài khoản bao gồm hai phần:
i. Phần nguồn được thể hiện ở bên phải, biểu thị khối lượng và giá trị của cải tự nhiên được khai thác từ thiên nhiên hoặc nhập khẩu;
ii. Phần sử dụng được thể hiện ở bên trái, biểu thị khối lượng và giá trị của cải thiên nhiên sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng cuối cùng và mục đích khác.
	2.22. Tài khoản vệ tinh về y tế: Tài khoản Y tế là bảng thống kê cấu trúc theo dạng nhóm tài khoản, mô tả nguồn và sử dụng nguồn tài chính trong hoạt động y tế. Kết cấu của (mỗi) tài khoản bao gồm hai phần:
i. Phần nguồn được thể hiện ở bên phải, biểu thị các nguồn vốn huy động cho hoạt động y tế, bao gồm các nguồn: NSNN, BHXH, BHYT, hộ dân cư, các tổ chức trong nước, nhận viện trợ nước ngoài và các nguồn khác;
ii. Phần sử dụng được thể hiện ở bên trái, biểu thị các nguồn vốn được sử dụng cho hoạt động y tế theo các nhóm: chi cho KCB, phòng bệnh, phòng dịch; đào tạo và nghiên cứu khoa học; chi cho hoạt động thường xuyên của ngành y tế; chi cho đầu tư phát triển hoạt động y tế.
2.23. Tài khoản vệ tinh giáo dục và đào tạo: Tài khoản Giáo dục và Đào tạo là bảng thống kê cấu trúc theo dạng tài khoản, mô tả nguồn và sử dụng nguồn tài chính trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Kết cấu của tài khoản bao gồm hai phần:
i. Phần nguồn được thể hiện ở bên phải, biểu thị các nguồn vốn huy động cho hoạt động giáo dục, đào tạo bao gồm các nguồn: NSNN; hộ dân cư và các tổ chức trong nước, viện trợ nước ngoài và các nguồn khác;
ii. Phần sử dụng được thể hiện ở bên trái, biểu thị các nguồn vốn được sử dụng cho hoạt động giáo dục đào tạo theo ba nhóm:
a) Chi cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạo;
b) Chi cho hoạt động thường xuyên của ngành giáo dục và đào tạo;
c) Chi cho đầu tư phát triển hoạt động giáo dục và đào tạo.
2.24. Những tài khoản vệ tinh được nhiều nước trên thế giới biên soạn đó là tài khoản Y tế; tài khoản Du lịch; tài khoản Môi trường; tài khoản Giáo dục... Ở Việt Nam được sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế thế giới, Bộ Y tế đã phối hợp với Tổng cục Thống kê nghiên cứu và biên soạn tài khoản Y tế Quốc gia của Việt Nam. Hiện tại Tổng cục Thống kê và một số Bộ, ngành, viện, trường đại học… đang nghiên cứu để biên soạn tài khoản Du lịch, tài khoản Môi trường, tài khoản Tài nguyên rừng.
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	2.25. Mục đích hình thành tài khoản sản xuất (bảng 6.1) để nhấn mạnh đến chỉ tiêu giá trị tăng thêm của nền kinh tế được hình thành như thế nào. Đây là chỉ tiêu cân đối quan trọng trong SNA. Giá trị tăng thêm biểu thị giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng tạo ra của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (một năm hoặc một quý).
	2.26. Tài khoản sản xuất có thể lập cho từng đơn vị hay khu vực thể chế cũng như cho các ngành kinh tế. Tài khoản này không chỉ cho phép nghiên cứu hoạt động của các ngành sản xuất trong nền kinh tế mà còn cho phép biên soạn bảng SUT và bảng I/O.
	2.27. Trong tài khoản sản xuất chỉ tiêu giá trị sản xuất ở bên nguồn mô tả kết quả sản xuất của nền kinh tế và chỉ tiêu chi phí trung gian bên sử dụng, biểu thị giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ sử dụng hết trong quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm. Chỉ tiêu giá trị tăng thêm gộp (GVA) xuất hiện bên sử dụng bằng giá trị sản xuất trừ đi chi phí trung gian, đóng vai trò là chỉ tiêu cân đối trong tài khoản sản xuất. Khấu hao tài sản cố định không thuộc chi phí trung gian, được biểu thị thành một dòng riêng bên sử dụng để phân biệt chỉ tiêu giá trị tăng thêm gộp và giá trị tăng thêm thuần (VA). Có thể tính giá trị tăng thêm gộp hoặc thuần như sau:
i. Giá trị tăng thêm gộp bằng giá trị sản xuất trừ đi chi phí trung gian;
ii. Giá trị tăng thêm thuần bằng giá trị sản xuất trừ đi chi phí trung gian và khấu hao tài sản cố định.

Bảng 6.1: Tài khoản sản xuất (rút gọn) 
Bên sử dụng
	Các khoản giao dịch và cân đối
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
(Khu vực Chính phủ)
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới (Khu vực nước ngoài)
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Giá trị sản xuất
	
	
	
	
	
	
	
	3604
	3604

	Giá trị sản xuất thị trường
	
	
	
	
	
	
	
	3077
	3077

	Giá trị sản xuất tự sản xuất, tự sử dụng
	
	
	
	
	
	
	
	147
	147

	Giá trị sản xuất phi thị trường
	
	
	
	
	
	
	
	380
	380

	Chi phí trung gian
	1477
	52
	222
	115
	17
	1883
	
	
	1883

	Thuế sản xuất
	
	
	
	
	
	
	
	141
	141

	Trợ cấp sản xuất (-)
	
	
	
	
	
	
	
	-8
	-8

	Tổng Giá trị tăng thêm/GDP
	1331
	94
	126
	155
	15
	1854
	
	
	1854

	Khấu hao TSCĐ
	157
	12
	27
	23
	3
	222
	
	
	222

	Giá trị tăng thêm thuần/net GDP
	1174
	82
	99
	132
	12
	1632
	
	
	1632






Bảng 6.1 (tiếp): Tài khoản sản xuất (rút gọn) 
Bên nguồn
	Các khoản giao dịch và cân đối
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
(Khu vực Chính phủ)
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới (Khu vực nước ngoài)
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Giá trị sản xuất
	2808
	146
	348
	270
	32
	3604
	
	
	3604

	Giá trị sản xuất thị trường
	2808
	146
	0
	123
	0
	3077
	
	
	3077

	Giá trị sản xuất tự sản xuất, tự sử dụng
	0
	0
	0
	147
	0
	147
	
	
	147

	Giá trị sản xuất phi thị trường
	
	
	348
	
	32
	380
	
	
	380

	Chi phí trung gian
	
	
	
	
	
	
	
	1883
	1883

	Thuế sản xuất
	
	
	
	
	
	141
	
	
	141

	Trợ cấp sản xuất (-)
	
	
	
	
	
	-8
	
	
	-8


	2.28. Trong tài khoản quốc gia, chi phí trung gian được đánh giá và hạch toán tại thời điểm chúng đi vào quá trình sản xuất, còn giá trị sản xuất được đánh giá và hạch toán khi chúng ra khỏi quá trình sản xuất. Giá trị sản xuất có thể đánh giá theo giá cơ bản hoặc giá người sản xuất, hai loại giá này khác nhau bởi chỉ tiêu thuế trừ đi trợ cấp đánh vào sản phẩm, chi phí trung gian luôn đánh giá theo giá sử dụng.
	2.29. Giá trị tăng thêm theo giá cơ bản được tính bằng giá trị sản xuất  theo giá cơ bản trừ đi chi phí trung gian. Theo quan điểm của người sản xuất, giá sử dụng cho đầu vào và giá cơ bản cho đầu ra thể hiện mức giá thực trả và thực nhận.
	2.30. Giá trị tăng thêm theo giá người sản xuất được tính bằng giá trị sản xuất theo giá người sản xuất trừ đi chi phí trung gian.
	2.31. Do đặc thù của sản phẩm được tạo ra trong nền kinh tế từ các khu vực thể chế khác nhau với các mục đích sử dụng khác nhau nên chỉ tiêu giá trị sản xuất có thể tách thành ba nhóm: sản phẩm có tính thị trường, sản phẩm tự sản xuất tự sử dụng và sản phẩm phi thị trường. Giá trị sản xuất và chi phí trung gian trong tài khoản sản xuất chỉ thể hiện dưới dạng tổng số, không tách theo loại sản phẩm.
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	2.32. Tài khoản phân phối thu nhập mô tả quá trình phân phối, phân phối lại thu nhập và tách ra thành ba quá trình chính: phân phối lần đầu, phân phối lần hai và phân phối lại thu nhập bằng hiện vật. Tất cả các quá trình và các loại phân phối như vậy được trình bày chi tiết trong các nhóm tài khoản sau:
Tài khoản phân phối thu nhập lần đầu
	2.33. Quá trình phân phối lần đầu đề cập tới phân phối giá trị tăng thêm theo các yếu tố lao động, tài sản và cho Chính phủ (qua thuế trừ trợ cấp sản xuất và hàng nhập khẩu). Tài khoản phân phối thu nhập lần đầu bao gồm hai tài khoản thành phần nối tiếp nhau: tài khoản tạo thu nhập (bảng 7.1) và tài khoản phân phối thu nhập lần đầu (bảng 7.2). Thu nhập lần đầu là những thu nhập của các đơn vị thể chế tham gia vào hoạt động sản xuất hay sở hữu tài sản cần cho mục đích sản xuất.
Tài khoản tạo thu nhập
	2.34. Tài khoản tạo thu nhập mô tả chi tiết thu nhập lần đầu của các đơn vị trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất của Nhà nước. Nói cách khác, tài khoản tạo thu nhập mô tả quá trình phân phối thu nhập cho các yếu tố trực tiếp liên quan tới quá trình sản xuất như lao động, vốn và thuế (thuế đánh trên sản phẩm và nhập khẩu trừ trợ cấp sản xuất). Bên phải của tài khoản tạo thu nhập là bên nguồn và chỉ có một chỉ tiêu giá trị tăng thêm đó là chỉ tiêu cân đối của tài khoản sản xuất đưa sang bên nguồn của tài khoản tạo thu nhập.
	2.35. Bên trái của tài khoản tạo thu nhập là bên sử dụng, mô tả sử dụng giá trị tăng thêm. Vì thu nhập sở hữu phải trả từ các đơn vị được mô tả trong tài khoản phân phối thu nhập, do vậy bên sử dụng chỉ bao gồm hai trong một số chỉ tiêu cấu thành nên giá trị tăng thêm, đó là: thu nhập của người lao động do trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và thuế sản xuất phải nộp trừ đi trợ cấp sản xuất được nhận do tham gia vào quá trình sản xuất. Nội dung chi tiết về thuế và trợ cấp sản xuất sẽ đề cập trong Chương 3 và Chương 29. Tuy vậy, cần chỉ rõ trong tài khoản tạo thu nhập theo khu vực thể chế, chỉ tiêu thuế sản xuất và thuế đánh vào hàng nhập khẩu không bao gồm thuế giá trị gia tăng phải nộp và thuế được khấu trừ tương tự như thuế giá trị gia tăng phải nộp, vì hai loại thuế này không thuộc giá trị sản xuất khi tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản hay theo giá người sản xuất. Nội dung giá trị sản xuất theo giá cơ bản và giá người sản xuất sẽ đề cập chi tiết ở điểm 3.8, 5.9, 5.14, và 5.15 ở các chương sau.
	2.36. Giá trị tăng thêm thuần trừ đi thu nhập của người lao động và thuế trừ trợ cấp sản xuất là chỉ tiêu giá trị thặng dư hoặc thu nhập hỗn hợp và đây là chỉ tiêu cân đối nằm bên sử dụng của tài khoản tạo thu nhập (khoản mục cân đối là thu nhập hỗn hợp được ngầm hiểu vì có các yếu tố tiền công của bản thân người chủ hoặc của các thành viên khác trong hộ gia đình hoặc trong đơn vị sản xuất không có tư cách pháp nhân do khoản này không thể tách riêng được phần thu nhập từ sản xuất, kinh doanh của hộ sản xuất hoặc người chủ đơn vị sản xuất kinh doanh với phần thặng dư sản xuất). Giá trị thặng dư hoặc thu nhập hỗn hợp biểu thị tình trạng dư thừa hay thiếu hụt thu nhập từ sản xuất trước khi chi trả hay nhận được thu nhập sở hữu. Giá trị sản xuất không bao gồm thu do chênh lệch giá vì vậy giá trị thặng dư hoặc thu nhập hỗn hợp cũng phải loại trừ yếu tố chênh lệch giá.
	2.37. Tài khoản tạo thu nhập liên quan tới hoạt động sản xuất nên có thể lập cho từng đơn vị sản xuất, từng ngành kinh tế, từng đơn vị thể chế, khu vực thể chế và cho toàn bộ nền kinh tế.   
	2.38. Tổng sản phẩm trong nước theo giá thị trường của toàn bộ nền kinh tế bằng tổng giá trị tăng thêm gộp của tất cả các đơn vị thường trú tham gia vào quá trình sản xuất cộng với thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ khi giá trị sản xuất tính theo giá người sản xuất, cộng với thuế trừ đi trợ cấp sản phẩm khi giá trị sản xuất tính  theo giá cơ bản và cộng với thuế trừ đi trợ cấp đánh vào hàng nhập khẩu. Thuế và trợ cấp hàng nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng phải xuất hiện ở bên sử dụng GDP trong tài khoản tạo thu nhập của cả nền kinh tế, mặc dù chỉ tiêu này không xuất hiện ở bên sử dụng trong tài khoản tạo thu nhập của từng khu vực thể chế.


Bảng 7.1: Tài khoản tạo thu nhập (rút gọn) 
Bên sử dụng
	Các khoản giao dịch và cân đối
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước

	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Thu nhập của người lao động
	986
	44
	98
	11
	11
	1150
	
	
	1150

	Thuế sản xuất và thuế đánh vào hàng nhập khẩu
	
	
	
	
	
	235
	
	
	235

	Trợ cấp sản xuất (-)
	
	
	
	
	
	-44
	
	
	-44

	Tổng giá trị thặng dư, gộp
Tổng thu nhập hỗn hợp, gộp
	292
	46
	27
	84

61
	3
	452

61
	
	
	452

61

	KHTSCĐ trên giá trị thặng dư, gộp
	157
	12
	27
	15
	3
	214
	
	
	

	Khấu hao TSCĐ trên thu nhập hỗn hợp, gộp
	
	
	
	8
	
	8
	
	
	

	Giá trị thặng dư thuần
	135
	34
	0
	69
	0
	238
	
	
	238

	Thu nhập hỗn hợp thuần
	
	
	
	
	
	53
	
	
	





Bảng 7.1 (tiếp): Tài khoản tạo thu nhập (rút gọn)
Bên nguồn
	Các khoản giao dịch và cân đối
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước

	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Tổng giá trị tăng thêm/GDP 
	1331
	94
	126
	155
	15
	1854
	
	
	1854

	Giá trị tăng thêm thuần/net GDP
	1174
	82
	99
	132
	12
	1632
	
	
	1632


Tài khoản phân phối thu nhập lần đầu
	2.39. Nếu như tài khoản tạo thu nhập tập trung vào các đơn vị thể chế hay khu vực thể chế thường trú sản xuất để tạo ra thu nhập lần đầu thì tài khoản phân phối thu nhập lần đầu lại tập trung vào các đơn vị thể chế hay khu vực thể chế thường trú là đối tượng nhận được thu nhập lần đầu. Tài khoản phân phối thu nhập lần đầu mô tả các đơn vị thể chế, các khu vực thể chế nhận những loại thu nhập do sở hữu lao động (liên quan trực tiếp tới sản xuất), sở hữu tài sản tài chính và tài sản hữu hình không do sản xuất tạo nên (chủ yếu là sở hữu đất và khoáng sản dưới lòng đất) có liên quan gián tiếp tới quá trình sản xuất. Do thu nhập sở hữu không liên quan trực tiếp tới sản xuất, tài khoản phân phối thu nhập lần đầu chỉ lập cho các đơn vị thể chế, khu vực thể chế và cho toàn bộ nền kinh tế.
	2.40. Có hai loại thu nhập xuất hiện ở bên phải - bên nguồn của tài khoản phân phối thu nhập lần đầu: Loại thứ nhất bao gồm toàn bộ thu nhập lần đầu do các đơn vị và khu vực thể chế nhận được từ quá trình sản xuất như:
i. Thặng dư sản xuất hoặc thu nhập hỗn hợp của đơn vị SXKD lấy từ phần cân đối của tài khoản tạo thu nhập chuyển sang;
ii. Thu nhập của người lao động do hộ gia đình thường trú và hộ gia đình không thường trú nhận được (chỉ tiêu này chỉ xuất hiện ở khu vực hộ gia đình);
iii. Thuế (trừ trợ cấp) sản xuất hoặc hàng nhập khẩu do Chính phủ hay Chính phủ nước ngoài nhận được (hoặc phải trả), chỉ tiêu này chỉ xuất hiện ở khu vực Nhà nước;
Loại thứ hai bao gồm thu nhập sở hữu nhận được từ việc sở hữu tài sản tài chính hoặc nguồn tài nguyên:
iv. Thu nhập từ đầu tư mà người chủ sở hữu tài sản tài chính nhận được từ đơn vị thường trú và không thường trú (chỉ tiêu này xuất hiện ở tất cả các khu vực thể chế).
v. Tiền cho thuê do người chủ sở hữu các nguồn tài nguyên nhận được từ việc cho các đơn vị khác thuê tài nguyên (chỉ tiêu cuối cùng này có thể xuất hiện ở tất cả các khu vực thể chế).
	2.41. Bên sử dụng - bên trái của tài khoản phân phối thu nhập lần đầu mô tả bên chi và có chỉ tiêu thu nhập sở hữu phải trả. Chỉ tiêu còn lại bên sử dụng là cân đối thu nhập lần đầu và đóng vai trò làm chỉ tiêu cân đối của tài khoản. Cân đối tài khoản thu nhập lần đầu là tổng giá trị thu nhập lần đầu của các đơn vị thể chế/khu vực thể chế nhận được trừ đi toàn bộ thu nhập lần đầu phải trả. Trên giác độ toàn bộ nền kinh tế, cân đối thu nhập lần đầu chính là chỉ tiêu Tổng thu nhập quốc gia/Thu nhập quốc gia thuần (GNI/NI).
	2.42. Nội dung cấu thành chỉ tiêu cân đối thu nhập lần đầu khác nhau theo từng khu vực thể chế vì chức năng và thực tế tham gia vào hoạt động trong nền kinh tế của từng khu vực thể chế khác nhau. Các khoản cấu thành chỉ tiêu cân đối được mô tả như sau:
i. Cân đối thu nhập lần đầu của khu vực các đơn vị kinh doanh tài chính và phi tài chính chỉ bao gồm thặng dư hoạt động cộng (+) thu nhập sở hữu nhận được trừ (-) thu nhập sở hữu phải trả;
ii. Cân đối thu nhập lần đầu của khu vực Nhà nước bao gồm các loại thuế sản xuất và thuế sản phẩm nhận được trừ (-) trợ cấp sản xuất phải trả cộng (+) thu nhập sở hữu nhận được trừ (-) thu nhập sở hữu phải trả. Trong chỉ tiêu này có thể có một phần nhỏ thặng dư sản xuất của các đơn vị Nhà nước sản xuất sản phẩm thị trường;
iii. Cân đối thu nhập lần đầu của khu vực hộ gia đình bao gồm thu nhập của người lao động và thu nhập hỗn hợp của hộ gia đình cộng (+) thu nhập sở hữu nhận được trừ (-) thu nhập sở hữu phải trả. Cân đối thu nhập lần đầu của khu vực hộ gia đình cũng có thể bao gồm thặng dư sản xuất của hoạt động SXKD cá thể mang tính thị trường tự sử dụng sản phẩm sản xuất của chính chủ cơ sở;
iv. Cân đối thu nhập lần đầu của các đơn vị không vị lợi phục vụ hộ gia đình bao gồm toàn bộ thu nhập sở hữu nhận được trừ (-) thu nhập sở hữu phải trả.
	2.43. Tổng sản phẩm trong nước đóng vai trò là chỉ tiêu cân đối trong tài khoản sản xuất toàn bộ nền kinh tế, tính bằng tổng giá trị tăng thêm gộp của tất cả các đơn vị thể chế thường trú trong nền kinh tế và thuế trừ đi trợ cấp sản xuất và trợ cấp hàng nhập khẩu. Thu nhập quốc gia gộp có được bằng cách cộng các chỉ tiêu cân đối thu nhập lần đầu của tất cả các khu vực thể chế. Phạm vi đánh giá GDP và GNI không hoàn toàn giống nhau, GNI khác với GDP bởi chênh lệch giữa tổng thu nhập lần đầu (thu nhập sở hữu) phải thu và phải trả giữa đơn vị thể chế thường trú và không thường trú. Bản chất của sự khác biệt giữa GDP và GNI ở chỗ chỉ tiêu GDP đánh giá sản lượng cuối cùng được tạo ra trong nền kinh tế, còn chỉ tiêu GNI đánh giá thu nhập. 
Bảng 7.2: Tài khoản phân phối thu nhập lần đầu (rút gọn) 
Bên sử dụng
	Các khoản giao dịch và cân đối
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Thu nhập của người lao động
	
	
	
	
	
	
	6
	
	6

	Thuế sản xuất và thuế đánh vào hàng nhập khẩu
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Trợ cấp sản xuất
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Thu nhập (lợi tức) sở hữu
	134
	168
	42
	41
	6
	391
	44
	
	435

	Cân đối thu nhập lần đầu (tổng)/GNI
	254
	27
	198
	1381
	4
	1864
	
	
	1864

	Cân đối thu nhập lần đầu (thuần)/NI
	97
	15
	171
	1358
	1
	1642
	
	
	1642





Bảng 7.2 (tiếp): Tài khoản phân phối thu nhập lần đầu (rút gọn) 
Bên nguồn
	Các khoản giao dịch và cân đối
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Tổng giá trị thặng dư 
	292
	46
	27
	84
	3
	452
	
	
	452

	Tổng thu nhập hỗn hợp
	
	
	
	61
	
	61
	
	
	61

	Giá trị thặng dư thuần
	135
	34
	0
	69
	0
	238
	
	
	238

	Thu nhập hỗn hợp thuần
	
	
	
	53
	
	53
	
	
	53

	Thu nhập của người lao động
	
	
	
	1154
	
	1154
	2
	
	1156

	Thuế sản xuất và thuế đánh vào hàng nhập khẩu
	
	
	235
	
	
	235
	
	
	235

	Trợ cấp sản xuất
	
	
	-44
	
	
	-44
	
	
	-44

	Thu nhập (lợi tức) sở hữu
	96
	149
	22
	123
	
	397
	38
	
	435


Tài khoản phân phối thu nhập lần hai
	2.44. Tài khoản phân phối thu nhập lần hai được mô tả bởi hai tài khoản kế tiếp nhau nhằm thể hiện thu nhập được phân phối lại như thế nào giữa các đơn vị thể chế thông qua chuyển nhượng hiện hành bằng tiền. Sự phân phối lại này là bước thứ hai của quá trình phân phối thu nhập được thể hiện trong tài khoản của SNA. Hai tài khoản này là tài khoản phân phối thu nhập lần hai và tài khoản phân phối thu nhập bằng hiện vật:
Tài khoản phân phối thu nhập lần hai
	2.45. Tài khoản phân phối thu nhập lần hai (bảng 8.1) mô tả quá trình vận động tiếp theo của chỉ tiêu cân đối thu nhập lần đầu của một đơn vị thể chế hoặc khu vực thể chế được chuyển đổi thành thu nhập khả dụng thông qua chuyển nhượng hiện hành bằng tiền, không bao gồm chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật.
	2.46. Chuyển nhượng là hoạt động giao dịch trong đó một đơn vị thể chế cung cấp sản phẩm vật chất, dịch vụ hoặc tài sản cho một đơn vị thể chế khác mà không nhận lại tiền, sản phẩm vật chất, dịch vụ hay tài sản tương ứng. Chuyển nhượng được chia thành hai loại: chuyển nhượng hiện hành và chuyển nhượng tài sản (còn được gọi là chuyển nhượng vốn).
i. Chuyển nhượng hiện hành là chuyển nhượng gắn với chi cho tiêu dùng cuối cùng. Có 3 loại chuyển nhượng hiện hành chính được phân biệt trong tài khoản phân phối thu nhập lần hai:
a. Thuế hiện hành đánh vào thu nhập, của cải (tài sản); 
b. Đóng góp xã hội và phúc lợi xã hội;
c. Chuyển nhượng hiện hành khác.
ii. Chuyển nhượng tài sản là chuyển nhượng không hoàn lại, ở đó một trong hai bên thực hiện chuyển nhượng nhận được tài sản liên quan tới việc từ bỏ tài sản (trừ tiền hoặc hàng tồn kho), từ bỏ quyền tài chính (trừ tài khoản phải thu) hoặc bên nhận chuyển nhượng bắt buộc phải nhận được một tài sản nào đó (trừ tiền mặt) hoặc cả hai điều kiện được đáp ứng. Khác với chuyển nhượng hiện hành, chuyển nhượng tài sản thực hiện với mục đích cung cấp tài sản hoặc tài chính cho đơn vị thể chế để tích lũy tài sản. Chuyển nhượng tài sản thường có giá trị lớn và không thường xuyên song cả hai điều đó đều không phải là điều kiện cần để coi đó là chuyển nhượng tài sản.
	2.47. Chỉ tiêu cân đối của tài khoản phân phối thu nhập lần đầu là chỉ tiêu đầu tiên xuất hiện bên nguồn của tài khoản phân phối thu nhập lần hai. Không kể chỉ tiêu này và chỉ tiêu thu nhập khả dụng (xuất hiện bên sử dụng), các chỉ tiêu còn lại xuất hiện trong tài khoản phân phối thu nhập lần hai đều là những chỉ tiêu thuộc chuyển nhượng hiện hành. Các chỉ tiêu còn lại xuất hiện đồng thời cả bên nguồn và sử dụng bao gồm: thuế hiện hành đánh vào thu nhập và của cải; đóng góp xã hội; phúc lợi xã hội; chuyển nhượng hiện hành khác.
	2.48. Chỉ tiêu thuế hiện hành đánh vào thu nhập và của cải (tài sản) gồm thuế đánh vào thu nhập của hộ dân cư hoặc đánh vào lợi nhuận của doanh nghiệp và thuế đánh vào của cải phải nộp thường xuyên theo quy định. Chỉ tiêu này xuất hiện bên nguồn chỉ đối với khu vực Nhà nước (chỉ Nhà nước mới có quyền thu thuế); thuế hiện hành đánh vào thu nhập và của cải phải nộp xuất hiện bên sử dụng đối với tất cả các khu vực thể chế còn lại.
	2.49. Chỉ tiêu đóng góp xã hội là những khoản đóng góp thực tế vào các chương trình bảo hiểm xã hội. Những khoản đóng góp này có thể do người lao động đóng trực tiếp hay người chủ thuê mướn lao động đóng thay cho họ; đối tượng đóng góp xã hội còn bao gồm cả những người lao động tự do. Về nguyên tắc, chỉ tiêu đóng góp xã hội có thể xuất hiện ở bên nguồn của tất cả các khu vực thể chế trong nền kinh tế, nhưng xuất hiện nhiều nhất ở bên nguồn của khu vực Nhà nước và khu vực tài chính. Đóng góp xã hội xuất hiện bên sử dụng chỉ đối với khu vực hộ gia đình.
	2.50. Chỉ tiêu phúc lợi xã hội gồm hai loại: phúc lợi bảo hiểm xã hội và phúc lợi cứu trợ xã hội. Phúc lợi bảo hiểm xã hội là chuyển nhượng hiện hành từ những chương trình bảo hiểm xã hội có tổ chức; trong khi đó phúc lợi cứu trợ xã hội được cung cấp từ các chương trình bảo hiểm xã hội không có tổ chức và không đặt điều kiện cho người nhận phúc lợi cứu trợ phải có một khoản đóng góp trước đó. Chỉ tiêu phúc lợi xã hội xuất hiện bên nguồn của tài khoản đối với khu vực hộ gia đình và về nguyên tắc, có thể xuất hiện bên sử dụng ở tất cả các khu vực thể chế của tài khoản này.
	2.51. Chuyển nhượng hiện hành khác gồm một số loại, trong đó có hai loại chính: đóng và nhận tiền bồi thường bảo hiểm từ các loại bảo hiểm phi nhân thọ và chuyển nhượng hiện hành giữa các cấp của khu vực Nhà nước. Nhận tiền đóng bảo hiểm đi vào bên nguồn của tài khoản thuộc khu vực tài chính, chi đóng bảo hiểm xuất hiện bên sử dụng của tài khoản này thuộc tất cả các khu vực thể chế. Trả tiền bồi thường bảo hiểm xuất hiện bên sử dụng của tài khoản thuộc khu vực thể chế tài chính, trong khi đó nhận tiền bồi thường bảo hiểm có thể xuất hiện bên nguồn của tất cả các khu vực thể chế.




Bảng 8.1: Tài khoản phân phối thu nhập lần hai (rút gọn) 
Bên sử dụng
	Các giao dịch và các khoản mục cân đối
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Chuyển nhượng hiện hành
	98
	277
	248
	582
	7
	1 212
	17
	
	1 229

	Các loại thuế thu nhập và tài sản
	24
	10
	0
	178
	0
	212
	1
	
	213

	Đóng góp xã hội thuần
	
	
	
	333
	
	333
	0
	
	333

	Phúc lợi xã hội khác không kể chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật
	62
	205
	112
	0
	5
	384
	0
	
	384

	Chuyển nhượng hiện hành khác
	12
	62
	136
	71
	2
	283
	16
	
	299

	Tổng thu nhập khả dụng
	228
	25
	317
	1 219
	37
	1 826
	
	
	1 826

	Thu nhập khả dụng thuần
	71
	13
	290
	1 196
	34
	1 604
	
	
	1 604








Bảng 8.1 (Tiếp): Tài khoản phân phối thu nhập lần hai (rút gọn) 
Bên nguồn
	Các giao dịch và các khoản mục cân đối
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Cân đối thu nhập lần đầu gộp/Thu nhập quốc gia gộp
	254
	27
	198
	1381
	4
	1864
	
	
	1864

	Cân đối thu nhập lần đầu thuần/Thu nhập quốc gia thuần
	97
	15
	171
	1358
	1
	1642
	
	
	1642

	Chuyển nhượng hiện hành
	72
	275
	367
	420
	40
	1174
	55
	
	1229

	Các loại thuế thu nhập và tài sản
	
	
	213
	
	
	213
	0
	
	213

	Đóng góp xã hội thuần
	66
	213
	50
	0
	4
	333
	0
	
	333

	Phúc lợi xã hội khác không kể chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật
	
	
	
	384
	
	384
	0
	
	384

	Chuyển nhượng hiện hành khác
	6
	62
	104
	36
	36
	244
	55
	
	299



	


2.52. Chỉ tiêu cân đối của tài khoản phân phối thu nhập lần hai là thu nhập khả dụng. Thu nhập khả dụng của đơn vị thể chế/Khu vực thể chế bằng chỉ tiêu cân đối thu nhập lần đầu cộng với chuyển nhượng hiện hành nhận được (bên nguồn) trừ (-) chi chuyển nhượng hiện hành (bên sử dụng). 
	2.53. Thu nhập khả dụng mô tả thu nhập của đơn vị thể chế hay khu vực thể chế có thể sử dụng cho tiêu dùng cuối cùng hay để dành mà không hề ảnh hưởng tới của cải thuần hiện có của đơn vị hay khu vực thể chế.
Tài khoản phân phối thu nhập bằng hiện vật 
	2.54. Tài khoản phân phối thu nhập bằng hiện vật (bảng 8.2) thể hiện quá trình phân phối lại thu nhập ở một bước cao hơn, nhằm mô tả thu nhập khả dụng của hộ gia đình, khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình (NPISHs) và của Nhà nước được chuyển đổi thành thu nhập khả dụng đã được điều chỉnh thông qua chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật. Khu vực tài chính (các công ty tài chính) và khu vực phi tài chính (các công ty phi tài chính) không tham gia vào quá trình này.
	2.55. Không kể các khoản mục cân đối, thu nhập khả dụng và thu nhập khả dụng điều chỉnh, tất cả các mục trong tài khoản phân phối lại thu nhập bằng hiện vật đều bao gồm chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật. Chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật chỉ bao gồm phúc lợi xã hội bằng hiện vật và chuyển nhượng sản phẩm vật chất và dịch vụ phi thị trường do các hộ gia đình thường trú nhận được từ khu vực Nhà nước (bao gồm các chương trình an sinh xã hội) và khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình. 
	2.56. Chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật chỉ diễn ra giữa khu vực Nhà nước, khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình và các hộ gia đình nên tài khoản phân phối lại thu nhập bằng hiện vật không lập cho khu vực tài chính và khu vực phi tài chính.
	2.57. Lập tài khoản phân phối lại thu nhập bằng hiện vật đáp ứng cho bốn mục đích:
i. Cung cấp một bức tranh rõ nét về vai trò của Nhà nước;
ii. Cho phép đánh giá đầy đủ hơn thu nhập của khu vực hộ gia đình;
iii. Tạo thuận lợi cho việc so sánh về thời gian và không gian (và so sánh quốc tế) khi chính sách kinh tế và xã hội thay đổi;
iv. Cung cấp một cách nhìn đầy đủ về quá trình phân phối lại thu nhập giữa các khu vực thể chế hoặc giữa các nhóm hộ gia đình khác nhau.
	2.58. Chỉ tiêu cân đối của tài khoản trước, thu nhập khả dụng trở thành chỉ tiêu đầu tiên bên nguồn của tài khoản phân phối lại thu nhập bằng hiện vật. Chỉ tiêu thứ hai xuất hiện cả bên nguồn và bên sử dụng đó là chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật. Bên nguồn, chỉ tiêu này chỉ xuất hiện trong tài khoản của khu vực hộ gia đình; bên sử dụng, chỉ tiêu này chỉ xuất hiện trong tài khoản của khu vực Nhà nước hoặc khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình. 
	2.59. Chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật gồm bốn loại: Phúc lợi bảo hiểm xã hội trên cơ sở hoàn trả; phúc lợi bảo hiểm xã hội bằng hiện vật khác; phúc lợi cứu trợ xã hội bằng hiện vật; chuyển nhượng sản phẩm vật chất và dịch vụ phi thị trường do khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình cung cấp. Phúc lợi bảo hiểm xã hội trên cơ sở hoàn trả là những khoản chi trước của hộ gia đình sau đó được hoàn trả lại toàn bộ hoặc một phần từ đơn vị bảo hiểm cho dịch vụ khám, chữa bệnh… 
	2.60. Chỉ tiêu cân đối của tài khoản phân phối lại thu nhập bằng hiện vật đó là thu nhập khả dụng điều chỉnh. Thu nhập khả dụng điều chỉnh của đơn vị thể chế/Khu vực thể chế bằng chỉ tiêu thu nhập khả dụng cộng (+) giá trị của chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật nhận được (bên nguồn) trừ (-) giá trị chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật thực hiện (bên sử dụng) của đơn vị thể chế/Khu vực thể chế. 
	2.61. Chỉ khu vực Nhà nước và khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình thực hiện chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật cho khu vực hộ gia đình nên thu nhập khả dụng điều chỉnh của hai khu vực này sẽ nhỏ hơn chỉ tiêu thu nhập khả dụng của chúng. Ngược lại, thu nhập khả dụng điều chỉnh của khu vực hộ gia đình sẽ lớn hơn chỉ tiêu thu nhập khả dụng; song, đối với toàn bộ nền kinh tế hai chỉ tiêu này luôn bằng nhau.    





Bảng 8.2: Tài khoản phân phối thu nhập bằng hiện vật (rút gọn) 
Bên sử dụng
	Các giao dịch và
các khoản mục cân đối
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật
	
	
	184
	
	31
	215
	
	
	215

	Chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật: sản xuất phi thị trường
	
	
	180
	
	31
	211
	
	
	211

	Chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật : sản xuất thị trường
	
	
	4
	
	
	4
	
	
	4

	Điều chỉnh tổng thu nhập khả dụng
	228
	25
	133
	1434
	6
	1826
	
	
	1826

	Điều chỉnh thu nhập khả dụng thuần
	71
	13
	106
	1411
	3
	1604
	
	
	1604








Bảng 8.2 (tiếp): Tài khoản phân phối thu nhập bằng hiện vật (rút gọn) 
Bên nguồn
	Các giao dịch và các khoản mục cân đối
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Tổng thu nhập khả dụng
	228
	25
	317
	1219
	37
	1826
	
	
	1826

	Thu nhập khả dụng thuần
	71
	13
	290
	1196
	34
	1604
	
	
	1604

	Chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật
	
	
	
	215
	
	215
	
	
	215

	Chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật: sản xuất phi thị trường
	
	
	
	211
	
	211
	
	
	211

	Chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật:sản xuất  thị trường
	
	
	
	4
	
	4
	
	
	4








Tài khoản sử dụng thu nhập
	2.62. Tài khoản sử dụng thu nhập mô tả các khu vực thể chế Nhà nước; hộ gia đình và không vị lợi phục vụ hộ gia đình phân phối thu nhập khả dụng cho tiêu dùng cuối cùng và để dành. Có hai chỉ tiêu biểu thị tổng thu nhập dùng cho tiêu dùng cuối cùng và để dành: thu nhập khả dụng và thu nhập khả dụng điều chỉnh, vì vậy có một tài khoản mô tả quá trình sử dụng thu nhập khả dụng và một tài khoản mô tả quá trình sử dụng thu nhập khả dụng điều chỉnh như sau: 
Tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng 
	2.63. Tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng (bảng 9.1) chỉ có ba yếu tố đầu vào chính, ngoại trừ khoản mục cân đối là để dành. Thu nhập khả dụng, khoản mục cân đối mang sang từ tài khoản phân phối thu nhập lần hai được ghi bên tay phải của tài khoản - bên nguồn; trong khi đó chi tiêu dùng cuối cùng được ghi bên tay trái, bên sử dụng. Tài khoản này liên quan chủ yếu đến ba khu vực có chi tiêu dùng cuối cùng là khu vực Nhà nước, khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình và khu vực hộ gia đình.
	2.64. Bên nguồn của tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng gồm có chỉ tiêu: thu nhập khả dụng (chỉ tiêu cân đối của tài khoản phân phối thu nhập lần hai chuyển sang), chỉ tiêu chi tiêu dùng cuối cùng (gồm chi tiêu dùng cá nhân hay hộ gia đình, chi tiêu dùng cộng đồng hay chi tiêu dùng của Nhà nước và chỉ tiêu điều chỉnh những thay đổi quyền hưởng trợ cấp và quỹ hưu trí của hộ gia đình).
	2.65. Bên sử dụng của tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng cũng gồm các chỉ tiêu: chi tiêu dùng cuối cùng (chi tiêu dùng của hộ gia đình, chi tiêu dùng của Nhà nước và chỉ tiêu điều chỉnh những thay đổi quyền hưởng trợ cấp và quỹ hưu trí của hộ gia đình). Chi tiêu dùng cuối cùng mô tả giá trị sản phẩm vật chất, dịch vụ khu vực hộ gia đình và Nhà nước đã chi cho tiêu dùng cuối cùng. Cần lưu ý có những khoản Nhà nước chi nhưng hộ gia đình tiêu dùng, vì vậy tổng giá trị tiêu dùng của hộ gia đình không phải hoàn toàn do hộ gia đình chi. Chỉ tiêu để dành là chỉ tiêu cân đối giữa bên nguồn và bên sử dụng của tài khoản này.




Bảng 9.1: Tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng 
Bên sử dụng 
	Các giao dịch và các khoản mục cân đối
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Chi tiêu dùng cuối cùng
	
	
	352
	1015
	32
	1399
	
	
	1399

	Chi tiêu dùng hộ gia đình (chi tiêu dùng cá nhân)
	
	
	184
	1015
	31
	1230
	
	
	1230

	Chi tiêu dùng Nhà nước (chi tiêu dùng cộng đồng)
	
	
	168
	
	1
	169
	
	
	169

	Điều chỉnh những thay đổi về quyền hưởng trợ cấp và quỹ hưu trí
	0
	11
	0
	
	0
	11
	0
	
	11

	Tổng để dành/ (tiết kiệm)
Để dành/(tiết kiệm thuần)
Cân bằng nước ngoài hiện hành
	228

71
	14

2
	-35

-62
	215

192
	5

2
	427

205
	



-13
	
	427

205

-13





Bảng 9.1 (tiếp): Tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng 
Bên nguồn 
	Các giao dịch và các khoản mục cân đối
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Tổng thu nhập khả dụng
	228
	25
	317
	1219
	37
	1826
	
	
	1826

	Thu nhập khả dụng thuần 
	71
	13
	290
	1196
	34
	1604
	
	
	1604

	Chi tiêu dùng cuối cùng
	
	
	
	
	
	
	
	1399
	1399

	Chi tiêu dùng hộ gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	1230
	1230

	Chi tiêu dùng Nhà nước 
	
	
	
	
	
	
	
	169
	169

	Điều chỉnh những thay đổi về quyền hưởng trợ cấp và quỹ hưu trí
	
	
	
	11
	
	11
	0
	
	11


Tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng điều chỉnh 
	2.66. Tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng điều chỉnh (bảng 9.2) có ba đầu vào chính, ngoại trừ khoản mục cân đối là để dành. Thu nhập khả dụng điều chỉnh, khoản mục cân đối đưa sang từ tài khoản phân phối lại thu nhập bằng hiện vật được ghi bên tay phải của tài khoản - bên nguồn; trong khi đó tiêu dùng cuối cùng thực tế được ghi bên tay trái - bên sử dụng. Như đối với tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng, trước khoản mục cân đối là để dành được ghi vào thì phải thực hiện điều chỉnh những thay đổi về quyền hưởng trợ cấp và quỹ hưu trí. Tài khoản này liên quan chủ yếu đến khu vực Nhà nước, NPISHs và khu vực hộ gia đình. Cả hai loại tài khoản là tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng và tài khoản sử dụng thu nhập điều chỉnh đều chỉ rõ các khu vực Nhà nước, NPISHs và khu vực hộ gia đình thực hiện các tiêu dùng cuối cùng như thế nào, thu nhập khả dụng hoặc thu nhập khả dụng điều chỉnh được phân bổ lại giữa tiêu dùng cuối cùng và để dành ra sao.
	2.67. Cũng như tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng, bên nguồn của tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng điều chỉnh gồm hai chỉ tiêu: thu nhập khả dụng điều chỉnh, chỉ tiêu cân đối của tài khoản phân phối lại thu nhập bằng hiện vật chuyển sang và chỉ tiêu điều chỉnh những thay đổi về quyền hưởng trợ cấp và  quỹ hưu trí của hộ gia đình.
	2.68. Bên sử dụng của tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng điều chỉnh cũng gồm hai chỉ tiêu: thực tế tiêu dùng cuối cùng và điều chỉnh những thay đổi về quyền hưởng trợ cấp và quỹ hưu trí của hộ gia đình. Thực tế tiêu dùng cuối cùng mô tả giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ khu vực hộ gia đình và Nhà nước đã tiêu dùng không kể nguồn kinh phí chi cho tiêu dùng cuối cùng đó lấy từ đâu. Để dành là chỉ tiêu cân đối của tài khoản này. Chỉ tiêu để dành trong hai tài khoản (bảng 9.1 và bảng 9.2) hoàn toàn giống nhau vì thu nhập bên nguồn và tiêu dùng bên sử dụng khác nhau bởi cùng một giá trị.
	2.69. Điều chỉnh những thay đổi về quyền hưởng trợ cấp và quỹ hưu trí của hộ gia đình vì trong thời gian lao động, các thành viên của hộ gia đình đóng tiền vào quỹ hưu trí và nhận lương hưu khi nghỉ hưu. Tài khoản quốc gia coi toàn bộ dự trữ của quỹ hưu trí thuộc sở hữu tập thể của hộ gia đình và hộ gia đình đòi lương hưu từ quỹ này. Vì vậy đóng vào quỹ hưu trí và nhận tiền lương hưu không phải là chuyển nhượng giữa hộ gia đình với khu vực tài chính mà chúng hình thành nên hoạt động nhận và mất đi tài sản tài chính và xuất hiện trong tài khoản tài chính, bảng tổng kết tài sản. Tuy vậy, cách xử lý trên lại không phù hợp với nhận thức của hộ gia đình, đặc biệt các hộ chỉ bao gồm những người đã nghỉ hưu, họ coi lương hưu họ nhận được là thu nhập từ chuyển nhượng hiện hành và thực tế khoản thu từ chương trình bảo hiểm xã hội đã được xử lý như là chuyển nhượng hiện hành trong tài khoản phân phối thu nhập lần hai (bảng 8.1).   
	2.70. Để làm hài hòa giữa các quan niệm, cách xử lý nêu trên và đảm bảo khoản chênh lệch giữa tiền đóng vào quỹ hưu trí và tiền nhận được từ quỹ hưu trí không tính vào chỉ tiêu để dành của hộ gia đình, khi đó cần cộng (+) thêm khoản chênh lệch này vào chỉ tiêu thu nhập khả dụng hoặc thu nhập khả dụng điều chỉnh của khu vực hộ gia đình trong tài khoản phân phối thu nhập lần hai. Thực hiện việc điều chỉnh này đảm bảo chỉ tiêu để dành của khu vực hộ gia đình bằng chỉ tiêu này khi chênh lệch giữa tiền đóng vào quỹ hưu trí và tiền nhận được từ quỹ hưu trí không hạch toán như chuyển nhượng hiện hành trong tài khoản phân phối thu nhập lần hai.
Bảng 9.2: Tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng điều chỉnh (rút gọn) 
Bên sử dụng 
	Các giao dịch và các khoản mục cân đối
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Tiêu dùng cuối cùng thực tế
	
	
	168
	1230
	1
	1399
	
	
	1399

	Tiêu dùng thực tế của hộ gia đình
	
	
	
	1230
	
	1230
	
	
	1230

	Tiêu dùng thực tế của Nhà nước 
	
	
	168
	
	1
	169
	
	
	169

	Điều chỉnh những thay đổi về quyền hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội và quỹ hưu trí
	0
	11
	0
	
	0
	11
	0
	
	11

	Tổng để dành
Để dành thuần
Cân bằng nước ngoài hiện hành
	228
71
	14
2
	-35
-62
	215
192
	5
2
	427
205
	


-13
	
	427
205

-13




Bảng 9.2 (tiếp): Tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng điều chỉnh
(rút gọn)
Bên nguồn 
	Các giao dịch và các khoản mục cân đối
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Tổng thu nhập khả dụng điều chỉnh
	228
	25
	133
	1434
	6
	1826
	
	
	1826

	Thu nhập khả dụng điều chỉnh thuần 
	71
	13
	106
	1411
	3
	1604
	
	
	1604

	Tiêu dùng cuối cùng thực tế
	
	
	
	
	
	
	
	1399
	1399

	Tiêu dùng thực tế của hộ gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	1230
	1230

	Tiêu dùng thực tế của Nhà nước 
	
	
	
	
	
	
	
	169
	169

	Điều chỉnh những thay đổi về quyền hưởng trợ cấp và quỹ hưu trí
	
	
	
	11
	
	11
	
	
	11


[bookmark: _Toc457897660]B.2. NHÓM TÀI KHOẢN TÍCH LŨY
	2.71. Tài khoản tích lũy mô tả những thay đổi về tài sản Có, tài sản Nợ và của cải thuần (chênh lệch giữa tài sản Có và tài sản Nợ) của từng khu vực thể chế và toàn bộ nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định. Tài khoản tích lũy gồm hai nhóm tài khoản: nhóm thứ nhất gồm tài khoản vốn - tài sản và tài khoản tài chính; nhóm thứ hai gồm tài khoản đánh giá lại tài sản và những thay đổi khác về khối lượng tài sản.
I. NHÓM TÀI KHOẢN VỐN – TÀI SẢN VÀ TÀI KHOẢN TÀI CHÍNH 
	2.72. Tài khoản vốn - tài sản và tài khoản tài chính bao gồm các giao dịch ứng với tất cả sự thay đổi trong tài sản hoặc các khoản phải trả và giá trị thuần nếu như để dành và chuyển nhượng vốn chỉ là nguồn của sự thay đổi trong giá trị thuần. Nhóm tài khoản này có hai tài khoản khác nhau để mô tả sự giao dịch vốn - tài sản và tài chính đó là tài khoản vốn - tài sản và tài khoản tài chính. 
Tài khoản vốn - tài sản  	
2.73. Mục đích của tài khoản vốn - tài sản (bảng 10.1) là để ghi chép giá trị của những tài sản phi tài chính mua, bán hoặc thanh lý bởi các đơn vị thể chế thường trú bằng các hợp đồng giao dịch và mô tả sự thay đổi của cải thuần do để dành và chuyển nhượng tài sản. Những giao dịch này có thể liên quan tới cả thường trú và không thường trú hoặc cả những giao dịch nội bộ của các đơn vị do giữ lại sản phẩm mà họ tự sản xuất ra để sử dụng như tích lũy vốn - tài sản.
	2.74. Thông thường, khi biên soạn bảng tổng kết tài sản, ghi phần tài sản có/tích sản phía bên trái, tài sản nợ/tiêu sản và của cải thuần ghi phía bên phải. Các tài khoản tích lũy được thực hiện theo cùng một qui ước: thay đổi tài sản được ghi phía bên trái và những khoản mục khác ghi bên tay phải. Như trong các tài khoản hiện hành, khoản mục cân đối của tài khoản tài sản, đi vay và cho vay thuần được ghi phía bên trái. Khấu hao tài sản cố định cũng được ghi phía bên trái của tài khoản vốn - tài sản.
	2.75. Bên phải của tài khoản vốn - tài sản bao gồm chỉ tiêu để dành thuần, chuyển nhượng vốn có thể nhận được và chuyển nhượng vốn phải trả (mang dấu âm) để có được chỉ tiêu thay đổi của cải thuần do thay đổi để dành và chuyển nhượng vốn. Bên trái của tài khoản mô tả đầu tư vào các loại tài sản phi tài chính khác nhau như tài sản cố định, hàng tồn kho (tài sản lưu động) và tài sản quý hiếm. Khấu hao tài sản cố định làm giảm giá trị tài sản vì vậy xuất hiện ở bên trái của tài khoản với dấu âm. Cho vay thuần hoặc đi vay thuần là chỉ tiêu cân đối của tài khoản này; cho vay thuần biểu thị số lượng vốn thuần hiện có của đơn vị thể chế hay khu vực thể chế có thể cung cấp cho đơn vị thể chế hay khu vực thể chế khác. Ngược lại, đi vay thuần biểu thị số lượng vốn đơn vị thể chế hay khu vực thể chế phải đi vay từ đơn vị hay khu vực thể chế khác.  

Bảng 10.1: Tài khoản vốn - tài sản (rút gọn)
	Bên thay đổi tài sản Có
	Các khoản mục giao dịch
và cân đối
	Khu vực phi tài chính


phi
 tài chính

	Khu vực  tài chính


phi
 tài chính

	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng số

	Tích lũy tài sản gộp
	308
	8
	38
	55
	5
	414
	
	
	414

	Tích lũy tài sản thuần
	151
	-4
	11
	32
	2
	192
	
	
	192

	     Tích lũy tài sản cố định gộp
	280
	8
	35
	48
	5
	376
	
	
	376

	     Khấu hao tài sản cố định
	-157
	-12
	-27
	-23
	-3
	-222
	
	
	-222

	Tích lũy tài sản cố định bằng hiện vật gộp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Thay đổi tồn kho (tích lũy tài sản lưu động)
	26
	0
	0
	2
	0
	28
	
	
	28

	    Thu được trừ bán/thanh lý tài sản quý hiếm
	2
	0
	3
	5
	0
	10
	
	
	10

	Giá trị thu được trừ giá trị bán/thanh lý tài sản không do sản xuất tạo ra
	-7
	0
	2
	4
	1
	0
	
	
	0

	Chuyển nhượng tài sản, các khoản phải thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyển nhượng tài sản, các khoản phải trả 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cho vay thuần (+)/đi vay thuần (-)
	-56
	-1
	-103
	174
	-4
	10
	-10
	
	0



Bảng 10.1 (tiếp): Tài khoản vốn - tài sản (rút gọn)
Bên thay đổi tài sản Nợ và của cải thuần
	Các khoản mục giao dịch và cân đối
	Khu vực phi tài chính



	Khu vực  tài chính



	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không  vị lợi  phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng số

	Để dành thuần
	71
	2
	-62
	192
	2
	205
	
	
	205

	Cân đối hiện hành với nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	-13
	
	-13

	Tích lũy tài sản gộp
	
	
	
	
	
	
	
	414
	414

	Tích lũy tài sản thuần
	
	
	
	
	
	
	
	192
	192

	    Tích lũy tài sản cố định gộp
	
	
	
	
	
	
	
	376
	376

	Khấu hao TSCĐ
	
	
	
	
	
	
	
	-222
	-222

	Tích lũy tài sản cố định bằng hiện vật gộp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Thay đổi tồn kho
	
	
	
	
	
	
	
	28
	28

	    Thu được trừ bán/thanh lý tài sản quý hiếm
	
	
	
	
	
	
	
	10
	10

	Giá trị thu được trừ giá trị bán/thanh lý tài sản không do sản xuất tạo ra
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	Chuyển nhượng tài sản nhận được
	33
	0
	6
	23
	0
	62
	4
	
	66

	Chuyển nhượng tài sản phải trả 
	-16
	-7
	-34
	-5
	-3
	-65
	-1
	
	-66

	Thay đổi của cải thuần do để dành và chuyển nhượng tài sản
	88
	-5
	-90
	210
	-1
	202
	-10
	
	192





Tài khoản tài chính 
	2.76. Tài khoản tài chính (bảng 11.1) mô tả các giao dịch liên quan tới tích sản, tiêu sản tài chính. Giao dịch này trong SNA chỉ ra thu nhập thuần của tài sản tài chính có ở bên trái hoặc tài sản tài chính nợ ở bên phải theo từng khu vực thể chế và cho toàn bộ nền kinh tế. Bên trái của tài khoản biểu thị giá trị nhận được trừ (-) đi thanh lý tài sản tài chính, bên phải của tài khoản biểu thị chênh lệch giữa phát sinh tài sản Nợ với trả nợ. Chênh lệch giữa phát sinh tài sản Nợ tài chính thuần và nhận được tài sản Có tài chính thuần cùng giá trị nhưng ngược dấu với chỉ tiêu cân đối của tài khoản tài sản (cho vay thuần/ đi vay thuần). 
	2.77. Tài khoản tài chính là tài khoản thứ hai liên quan tới tích lũy và là tài khoản cuối cùng trong dãy tài khoản mô tả hoạt động giao dịch giữa các đơn vị thể chế. Tài khoản tài chính không có chỉ tiêu cân đối để chuyển sang tài khoản tiếp theo như những tài khoản trước đó. 
2.78. Nội dung của những công cụ tài chính xuất hiện trong tài khoản tài chính:	Comment by iCurd: Theo Cường nên để lại vì VSNA2003 đã có
i. Vàng tiền và quyền rút vốn đặc biệt (money gold and SDRs): Là công cụ tài chính chỉ có Ngân hàng Nhà nước (Ngân hàng Trung ương) hay Chính phủ có quyền giữ để thực hiện giao dịch với nước ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế. Vàng tiền thường dưới dạng xu hay vàng thỏi có chất lượng cao, thường được giao dịch trên thị trường tài chính có tổ chức hoặc những thoả thuận song phương giữa các Ngân hàng Nhà nước. Quyền rút vốn đặc biệt là tài sản dự trữ quốc tế do Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tạo ra và phân bổ cho các nước thành viên để bổ sung vào tài sản dự trữ hiện có. Giao dịch về SDRs chỉ xuất hiện trong tài khoản tài chính của Ngân hàng Nhà nước và bên ngoài; 
ii. Tiền mặt và tiền ký gửi: Bao gồm tổng số tiền mặt, tiền ký gửi có khả năng chuyển nhượng và các ký gửi khác. Tiền mặt gồm tiền giấy, tiền xu đang lưu thông trong nền kinh tế dùng làm phương tiện thanh toán;
iii. Hối phiếu: Bao gồm trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, các giấy tờ thương mại (commercial paper); giấy nợ; các công cụ tài chính kinh doanh ngoài bảng có khả năng thương mại. Những loại tài sản tài chính nêu trên gồm cả ngắn và dài hạn. Các công cụ tài chính kinh doanh ngoài bảng được thiết lập để tránh cho các bên có liên quan trong giao dịch phải trả giá quá cao trong tương lai khi giá cả biến động lớn. Những công cụ kinh doanh ngoài bảng gồm: hợp đồng mua bán trước (option); giao dịch có kỳ hạn (Forward); giao dịch hoán đổi (Swap). Hợp đồng mua bán trước cho phép một bên được mua hoặc bán hàng hóa hay chứng khoán trong một thời hạn nhất định với mức giá thỏa thuận trước. Đây là biểu hiện của hình thức đầu cơ vì nếu giá cả thay đổi một cách đáng kể thì người mua vẫn được mua với mức giá thoả thuận trước thấp hơn nhiều so với mức giá hiện thời. Giao dịch có kỳ hạn thường liên quan tới thị trường ngoại hối, ở đó các đồng tiền được mua và bán theo những tỷ giá hối đoái được cố định tại thời gian hiện hành và giao vào một thời gian nhất định trong tương lai. Một người giao dịch muốn có được một loại tiền hoặc phải thanh toán bằng loại tiền này vào một thời điểm trong tương lai có thể mua hay bán đồng tiền này trước. Giao dịch hoán đổi là phương pháp hoán đổi các đồng tiền. Ngân hàng Nhà nước của hai nước ghi có cho nhau với một khoản tiền (của nhau) có giá trị tương đương để mỗi Chính phủ đều có thể sử dụng dự trữ ngoại hối này nếu cần thiết. Giao dịch hoán đổi thường thực hiện cho một giai đoạn cụ thể sau đó hoạt động này được làm ngược lại với tỷ giá hối đoái ban đầu;
iv. Khoản cho vay: Là khoản tiền do người cho vay ứng cho người vay. Lãi suất thông thường được tính trên khoản vay và thời hạn cho vay khác nhau, có thể rất ngắn hoặc rất dài. Trong nghiệp vụ cho vay, người vay cung cấp chứng từ về nợ. Xếp trong nhóm này tất cả các khoản cho vay, ứng trước từ ngân hàng, công ty tài chính và đơn vị khác cho giới kinh doanh, Chính phủ và hộ gia đình. Khoản cho vay bao gồm cho vay trả dần, tín dụng trả góp và khoản cho vay cho tín dụng thương mại tài chính;
v. Cổ phiếu và cổ phần khác: Là cổ phiếu ở dạng vốn phát hành của một công ty. Người nắm giữ cổ phiếu và cổ phần khác thường chịu rủi ro kinh doanh còn lại. Họ xếp sau những người giữ cổ phiếu công ty và cổ đông ưu đãi về việc thanh toán cổ tức;
vi. Dự trữ kỹ thuật bảo hiểm: Là khoản dự trữ do doanh nghiệp bảo hiểm nắm giữ và quản lý, đó là dự trữ thực tế để trang trải cho những rủi ro còn tồn đọng đối với chính sách bảo hiểm nhân thọ. Công ty bảo hiểm dùng dự trữ kỹ thuật bảo hiểm để đầu tư vào tài sản tài chính, đất đai, nhà cửa và nhận thu nhập sở hữu từ đầu tư nêu trên và thặng dư thuần từ việc cho thuê đất đai nhà cửa;
vii. Khoản được nhận/phải nộp khác: Bao gồm tín dụng thương mại và các khoản ứng trước như tín dụng thương mại đối với hàng hoá và dịch vụ chuyển trực tiếp cho công ty, Chính phủ, các tổ chức không vị lợi, hộ gia đình và ứng trước cho những công việc đang tiếp diễn. 
Bảng 11.1: Tài khoản tài chính (rút gọn) 
Bên thay đổi tài sản Có 
	Các giao dịch và các khoản mục cân đối
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Phát sinh thuần tài sản nợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền mặt và tiền ký gửi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hối phiếu, trái phiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các khoản cho vay 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cổ phiếu và cổ phần khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dự trữ kỹ thuật bảo hiểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoản được nhận khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cho vay thuần (+)/Đi vay thuần (-)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 11.1 (tiếp): Tài khoản tài chính (rút gọn) 
 Bên thay đổi tài sản Nợ và của cải thuần   
	Các giao dịch và các khoản mục cân đối
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Nhận được thuần tài sản tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vàng tiền và quyền rút vốn đặc biệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền mặt và tiền ký gửi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hối phiếu, trái phiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các khoản cho vay 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cổ phiếu và cổ phần khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dự trữ kỹ thuật bảo hiểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoản được nhận khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. NHÓM TÀI KHOẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN VÀ NHỮNG THAY ĐỔI KHÁC VỀ KHỐI LƯỢNG TÀI SẢN 
	2.79. Các chỉ tiêu trong nhóm tài khoản đánh giá lại tài sản và những thay đổi khác về khối lượng tài sản bao gồm nhiều loại thay đổi tài sản Nợ và của cải thuần. Một số thay đổi chỉ xảy ra với một loại tài sản liên quan, còn một số thay đổi khác xảy ra với tất cả các loại tài sản. Tất cả những thay đổi liên quan tới tăng, giảm do thay đổi giá được hạch toán trong tài khoản đánh giá lại. Biến động giá tài sản do nắm giữ phát sinh do thay đổi về mức độ và cơ cấu của các loại giá theo thời gian. Các thay đổi khác về giá trị tài sản được coi là do thay đổi khối lượng vì chất lượng thay đổi chứ không phải do giá thay đổi và được hạch toán trong tài khoản những thay đổi khác về khối lượng tài sản. 
	2.80. Nhóm tài khoản đánh giá lại tài sản và những thay đổi khác về khối lượng tài sản bao gồm hai tài khoản: tài khoản những thay đổi khác về khối lượng tài sản và tài khoản đánh giá lại giá trị. Nhóm tài khoản này mô tả những thay đổi về tài sản Có, tài sản Nợ và của cải thuần do những yếu tố khác trong nền kinh tế gây nên như phát hiện thêm tài nguyên thiên nhiên mới, thay đổi giá trị tài sản do sự kiện chính trị, do chiến tranh, thiên tai, do thay đổi cơ cấu giá cả v.v... 
Tài khoản những thay đổi khác về khối lượng tài sản 
	2.81. Tài khoản những thay đổi khác về khối lượng tài sản (bảng 12.1) mô tả  những thay đổi về tài sản Nợ và của cải thuần giữa các bảng cân đối tài sản đầu kỳ và cuối kỳ do các giao dịch giữa các đơn vị thể chế được hạch toán trong tài khoản vốn - tài sản và tài khoản tài chính hoặc các khoản biến động về giá tài sản do nắm giữ tài sản sẽ được hạch toán trong tài khoản đánh giá lại. 
	2.82. Giống như tài khoản vốn - tài sản và tài khoản tài chính, bên trái của tài khoản những thay đổi khác về khối lượng tài sản mô tả những thay đổi về giá trị và khối lượng của tài sản Có; bên phải mô tả những thay đổi về tài sản Nợ và của cải thuần do các sự kiện bất thường gây nên. Thay đổi cách phân loại và cơ cấu tài sản cũng là nguyên nhân gây nên thay đổi cơ cấu các loại tài sản Có, tài sản Nợ và do vậy cũng được phản ánh bên trái của tài khoản này. Chỉ tiêu thay đổi của cải thuần do những thay đổi khác về khối lượng tài sản là chỉ tiêu cân đối và xuất hiện bên phải của tài khoản.
	2.83. Tài sản Có trong tài khoản những thay đổi khác về khối lượng tài sản được chia thành hai nhóm chính: nhóm tài sản phi tài chính và nhóm tài sản tài chính. Nhóm tài sản phi tài chính gồm hai loại: tài sản phi tài chính do sản xuất tạo ra và tài sản phi tài chính không do sản xuất tạo ra. Mục tiêu của tài khoản đề cập tới nguyên nhân gây nên thay đổi khối lượng tài sản Có và tài sản Nợ vì vậy chúng xuất hiện cả hai bên của tài khoản, gồm: nguyên nhân kinh tế; mất mát do thiên tai; tịch thu; những thay đổi khác về khối lượng; thay đổi do phân loại và cơ cấu lại.
Bảng 12.1: Tài khoản những thay đổi khác về khối lượng tài sản (rút gọn) 
Bên thay đổi tài sản Có
	Các luồng khác
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Tài sản phi tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Tài sản do sản xuất tạo ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nguyên nhân kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mất mát do thiên tai 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tịch thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thay đổi do phân loại và cơ cấu lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tài sản không do sản xuất tạo ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nguyên nhân kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tăng trưởng tự nhiên của nguồn thực vật tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mất mát do thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tịch thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thay đổi khối lượng khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thay đổi do phân loại và cơ cấu lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mất mát do thiên tai 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tịch thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thay đổi do khối lượng khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thay đổi do phân loại và cơ cấu lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 12.1 (tiếp): Tài khoản những thay đổi khác về khối lượng tài sản (rút gọn)
Bên thay đổi tài sản Nợ và của cải thuần
	Các luồng khác
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Tài sản Nợ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Mất mát do thiên tai 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Tịch thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thay đổi khác về tài sản Có và tài sản Nợ tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thay đổi do phân loại và cơ cấu lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thay đổi của cải thuần do thay đổi khối lượng khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tài khoản đánh giá lại giá trị 
	2.84. Tài khoản đánh giá lại giá trị (bảng 12.2) mô tả thay đổi giá trị của tài sản Có, tài sản Nợ và của cải thuần do biến động về giá của từng loại tài sản và được thể hiện qua chỉ tiêu chênh lệch giá danh nghĩa (Nominal holding gain/losses). Nói cách khác, chênh lệch giá danh nghĩa tạo ra do thay đổi mức giá của từng loại tài sản. Để xác định giá trị tài sản Có và tài sản Nợ do thay đổi mức giá chung của toàn bộ nền kinh tế, tài khoản quốc gia đưa ra khái niệm chênh lệch giá trung lập (Neutral holding gain/losses). Khác biệt giữa chênh lệch giá danh nghĩa và chênh lệch giá trung lập là chênh lệch giá thực (Real holding gain/losses) trong tài khoản quốc gia. 
	2.85. Tài khoản đánh giá lại giá trị có hai tài khoản thành phần: tài khoản chênh lệch giá trung lập (bảng 12.2.1) và tài khoản chênh lệch giá thực (bảng 12.2.2).


Bảng 12.2: Tài khoản đánh giá lại giá trị (rút gọn)
Bên thay đổi tài sản Có
	Các luồng khác
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Chênh lệch giá danh nghĩa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản phi tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản do sản xuất tạo ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản không do sản xuất tạo ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 12.2 (tiếp): Tài khoản đánh giá lại giá trị (rút gọn)
Bên thay đổi tài sản Nợ và của cải thuần
	Các luồng khác
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Chênh lệch giá danh nghĩa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản Nợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thay đổi tài sản thuần do chênh lệch giá danh nghĩa
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2.86. Các chỉ tiêu trong tài khoản chênh lệch giá trung lập bằng các chỉ tiêu trong tài khoản đánh giá lại giá trị chia cho chỉ số giá chung của toàn bộ nền kinh tế.

Bảng 12.2.1: Tài khoản chênh lệch giá trung lập 
Bên thay đổi tài sản Có
	Các luồng khác
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Chênh lệch giá trung lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản phi tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản do sản xuất tạo ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản không do sản xuất tạo ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 12.2.1 (tiếp): Tài khoản chênh lệch giá trung lập 
Bên thay đổi tài sản Nợ và của cải thuần
	Các luồng khác
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Chênh lệch giá trung lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   Tài sản Nợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thay đổi tài sản thuần do chênh lệch giá trung lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.87. Các chỉ tiêu trong tài khoản chênh lệch giá thực bằng chênh lệch của các chỉ tiêu tương ứng trong hai tài khoản đánh giá lại giá trị và tài khoản chênh lệch giá trung lập.
Bảng 12.2.2: Tài khoản chênh lệch giá thực
Bên thay đổi tài sản Có
	Các luồng khác
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Chênh lệch giá thực
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản phi tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản do sản xuất tạo ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản không do sản xuất tạo ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 12.2.2 (tiếp): Tài khoản chênh lệch giá thực 
        Bên thay đổi tài sản Nợ và của cải thuần
	Các luồng khác
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Chênh lệch giá thực
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   Tài sản Nợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thay đổi tài sản thuần do chênh lệch giá thực
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc457897661]B.3. BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN
	2.88. Bảng tổng kết tài sản mô tả giá trị tích sản và tiêu sản của một đơn vị hoặc khu vực thể chế nắm giữ tại thời điểm đầu và cuối kỳ hạch toán. Bảng tổng kết tài sản cũng được lập cho các đơn vị thể chế, các khu vực thể chế và toàn bộ nền kinh tế. 
2.89. Tài sản xuất hiện trong bảng tổng kết tài sản của một đơn vị là chủ sở hữu kinh tế của tài sản đó. Trong nhiều trường hợp đơn vị này cũng là chủ sở hữu hợp pháp như trong trường hợp cho thuê tài chính, những tài sản cho thuê này sẽ xuất hiện trên bảng tổng kết tài sản của bên đi thuê, trong khi bên cho thuê có một tài sản tài chính với số lượng tương đương và những yêu cầu phù hợp đối với bên đi thuê.
2.90. Bảng tổng kết tài sản đầu kỳ và cuối kỳ thể hiện tài sản Có (tích sản) ở bên trái, tài sản Nợ (tiêu sản) và giá trị thuần ở bên phải. Giá trị của tài sản Có và tài sản Nợ đều được xác định theo mức giá của thời điểm lập bảng tổng kết tài sản.
2.91. Các khoản mục cân đối của bảng tổng kết tài sản là giá trị thuần, phản ánh chênh lệch giữa tài sản Có và tài sản Nợ. Giá trị thuần thể hiện giá trị hiện tại của tài sản, tương ứng với giá trị kinh tế hiện có về tài sản của một đơn vị thể chế hoặc khu vực thể chế. 
2.92. Về mặt khái niệm, bảng tổng kết tài sản cuối kỳ bằng (=) tích sản và tiêu sản trong bảng tổng kết tài sản đầu kỳ cộng (+) với thay đổi đã ghi được ở 4 tài khoản tích lũy.
2.93. Khái niệm luồng hay biến kỳ (flow concept) là khái niệm giá trị trong một khoảng thời gian, dùng để đánh giá các chỉ tiêu từ tài khoản sản xuất (bảng 6.1) đến tài khoản đánh giá lại giá trị (bảng 12.2); trong khi đó khái niệm biến điểm (lũy kế: stock concept) là khái niệm giá trị tại một thời điểm nhất định, dùng để đánh giá các chỉ tiêu đầu và cuối kỳ trong bảng tổng kết tài sản. Chẳng hạn chỉ tiêu GDP áp dụng khái niệm biến kỳ với nghĩa đánh giá giá trị của sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trong nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định; Chỉ tiêu giá trị tài sản cố định cuối kỳ báo cáo áp dụng khái niệm biến điểm với nghĩa nó biểu thị tổng giá trị tài sản cố định có tại thời điểm 31 tháng 12 của năm.
2.94. Xây dựng bảng tổng kết tài sản khép kín quá trình biên soạn dãy tài khoản. Bảng tổng kết tài sản mô tả kết quả cuối cùng của chu trình kinh tế từ quá trình sản xuất đến phân phối, sử dụng thu nhập và tích lũy. Bảng tổng kết tài sản thể hiện đồng nhất thức hạch toán cơ bản liên kết giá trị của từng loại tài sản có tại thời điểm đầu kỳ với giá trị có tại thời điểm cuối kỳ qua các hoạt động giao dịch (bảng 13.1, bảng 13.3) và những thay đổi khác về giá trị tài sản (bảng 13.2). Bảng tổng kết tài sản gồm có ba (tiểu) tài khoản như sau:
I. TÀI KHOẢN THỨ NHẤT: BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN ĐẦU KỲ 
2.95. Bảng tổng kết tài sản đầu kỳ (bảng 13.1) biểu thị giá trị tài sản Có, tài sản Nợ và của cải thuần tại thời điểm đầu kỳ hạch toán. Tài sản Có xuất hiện bên trái của bảng tổng kết tài sản, tài sản Nợ và của cải thuần xuất hiện bên phải. Của cải thuần là chỉ tiêu cân đối của bảng và bằng chênh lệch giữa tài sản Có và tài sản Nợ.
Bảng 13.1: Bảng tổng kết tài sản đầu kỳ
Bên tài sản Có
	Lũy kế hay khối  và những thay đổi về tài sản (Stocks and changes in assets)
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Tài sản phi tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản do sản xuất tạo ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản không do sản xuất tạo ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 13.1 (tiếp): Bảng tổng kết tài sản đầu kỳ
Bên tài sản Nợ và của cải thuần
	Lũy kế hay khối và những thay đổi về tài sản (Stocks and changes in assets)
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Tài sản Nợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Của cải thuần
	
	
	
	
	
	
	
	
	




II. TÀI KHOẢN THỨ HAI: NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN 
	2.96. Những thay đổi trong bảng tổng kết tài sản (bảng 13.2) biểu thị những thay đổi về giá trị của tài sản Có, tài sản Nợ và của cải thuần diễn ra trong kỳ hạch toán. Tài sản Có xuất hiện bên trái của bảng tổng kết tài sản, tài sản Nợ và của cải thuần xuất hiện bên phải. Của cải thuần là chỉ tiêu cân đối của bảng và bằng chênh lệch giữa tài sản Có và tài sản Nợ.
Bảng 13.2: Tài khoản những thay đổi trong bảng tổng kết tài sản 
Bên tổng thay đổi tài sản Có
	Lũy kế hay khối và những thay đổi về tài sản (Stocks and changes in assets)
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Tài sản phi tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản sản xuất 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản không do sản xuất tạo ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Tài sản tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	












Bảng 13.2 (tiếp): Tài khoản những thay đổi trong bảng tổng kết tài sản 
                                                                                Bên tổng thay đổi tài sản Nợ
	Lũy kế hay khối và những thay đổi về tài sản (Stocks and changes in assets)
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Tài sản nợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thay đổi của cải thuần, tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thay đổi của cải thuần do để dành và chuyển nhượng vốn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thay đổi của cải thuần do những thay đổi khác về khối lượng tài sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thay đổi của cải thuần do chênh lệch giá
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. TÀI KHOẢN THỨ BA: BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN CUỐI KỲ
	2.97. Tài khoản thứ ba (bảng 13.3) biểu thị giá trị tài sản Có, tài sản Nợ và của cải thuần tại thời điểm cuối kỳ hạch toán. Tài sản Có xuất hiện bên trái của bảng tổng kết tài sản, tài sản Nợ và của cải thuần xuất hiện bên phải. Của cải thuần là chỉ tiêu cân đối của bảng và bằng chênh lệch giữa tài sản Có và tài sản Nợ. 

Bảng 13.3: Bảng tổng kết tài sản cuối kỳ
Bên tài sản Có
	Lũy kế hay khối và những thay đổi về tài sản (Stocks and changes in assets)
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Tài sản phi tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản sản xuất 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản không do sản xuất tạo ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Tài sản tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 13.3 (tiếp): Bảng tổng kết tài sản cuối kỳ 
Bên tài sản Nợ và của cải thuần
	Lũy kế hay khối và những thay đổi về tài sản (Stocks and changes in assets)
	Khu vực phi tài chính
	Khu vực tài chính
	Khu vực Nhà nước
	Khu vực hộ gia đình
	Khu vực không vị lợi phục vụ HGĐ
	Tổng nền kinh tế
	Phần còn lại của Thế giới
	Sản phẩm vật chất và dịch vụ
	Tổng cộng

	Tài sản Nợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Của cải thuần
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2.98. Cả ba tài khoản thành phần thuộc bảng tổng kết tài sản cùng thể hiện giá trị tài sản Có, tài sản Nợ đầu và cuối kỳ được xác định theo giá thị trường tại thời điểm lập bảng tổng kết tài sản. Những thay đổi trong bảng tổng kết tài sản có nội dung trùng với nhóm tài khoản tích lũy, nghĩa là tổng thay đổi giá trị tài sản Có, tài sản Nợ và của cải thuần có nguồn gốc từ những nhân tố sau: để dành và chuyển nhượng vốn; những thay đổi khác về khối lượng tài sản và chênh lệch giá. Những thay đổi trong bảng tổng kết tài sản (bảng 13.2) biểu thị mối liên hệ giữa để dành và thay đổi của cải thuần trong Hệ thống Tài khoản Quốc gia, để dành bằng thay đổi của cải thuần từ chuyển nhượng vốn trừ những thay đổi khác về khối lượng và trừ chênh lệch giá danh nghĩa.
[bookmark: _Toc457897662]B.4. TÀI KHOẢN HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
2.99. Các tài khoản từ bảng 6.1 đến 13.3 nêu ở trên mô tả hoạt động giao dịch giữa các khu vực thể chế và toàn bộ nền kinh tế với bên ngoài. Tài khoản hàng hoá và dịch vụ (Tài khoản O) mô tả hoạt động giao dịch tạo thành nguồn và sử dụng hàng hoá và dịch vụ. Tài khoản O được lập cho toàn bộ nền kinh tế hoặc cho từng nhóm hàng hoá và dịch vụ.
2.100. Nét đặc trưng của tài khoản hàng hóa và dịch vụ ở chỗ bên trái của tài khoản thể hiện Nguồn và bên phải thể hiện Sử dụng. Vì tổng nguồn luôn bằng tổng sử dụng nên tài khoản hàng hóa và dịch vụ không có chỉ tiêu cân đối như những tài khoản khác trong Hệ thống Tài khoản Quốc gia. Nguồn hàng hóa và dịch vụ do sản xuất trong nước và nhập khẩu tạo thành và được sử dụng cho tiêu dùng trung gian trong sản xuất; cho tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình và Nhà nước; cho tích lũy tài sản và xuất khẩu.
2.101. Chỉ tiêu mô tả tiêu dùng cuối cùng bên sử dụng có thể tính theo hai loại: thực tế tiêu dùng của hộ gia đình và Nhà nước hoặc chi cho tiêu dùng của hộ và Nhà nước như đã đề cập trong điểm 2.65 và điểm 2.66 (định nghĩa, nguyên tắc và phạm vi tính những chỉ tiêu còn lại trong tài khoản bảng O sẽ đề cập trong chương 25, 26 và 27).
Bảng O: Tài khoản hàng hóa và dịch vụ
	Nguồn
	
	
	Sử dụng
	 

	Giá trị sản xuất 
	3604
	
	Tiêu dùng trung gian 
	1883

	Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ 
	499
	
	Tiêu dùng cuối cùng 
	1399

	Các loại thuế đánh trên sản phẩm
	141
	
	Tích lũy tài sản 
	414

	Trợ cấp trên sản phẩm (-)
	-8
	
	Tài sản cố định 
	376

	
	
	
	Thay đổi tồn kho 
	28

	
	
	
	Giá trị nhận được trừ thanh lý tài sản qúy hiếm 
	10

	
	
	
	Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 
	540

	Tổng nguồn
	4236
	
	Tổng sử dụng
	4236


[bookmark: _Toc457897663]B.5. TÀI KHOẢN QUAN HỆ KINH TẾ VỚI NƯỚC NGOÀI
	2.102. Tài khoản quan hệ kinh tế với nước ngoài mô tả các hoạt động giao dịch giữa đơn vị thường trú và đơn vị không thường trú. Tài khoản này được lập trên quan điểm của nước ngoài, do vậy nguồn của nước ngoài là sử dụng của trong nước và ngược lại. Chẳng hạn, nước ngoài nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam sẽ xuất hiện bên nguồn của tài khoản quan hệ kinh tế với nước ngoài và xuất hiện bên sử dụng dưới dạng xuất khẩu trong tài khoản hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam. Khi chỉ tiêu cân đối của tài khoản quan hệ kinh tế với nước ngoài mang dấu dương điều đó có nghĩa thặng dư với nước ngoài và thâm hụt với trong nước và ngược lại.
	2.103. Khu vực nước ngoài cũng thực hiện hầu hết các loại giao dịch với các khu vực thể chế trong nước nên tài khoản quan hệ kinh tế với nước ngoài cũng có hầu hết các nhóm tài khoản: nhóm tài khoản hiện hành với nước ngoài; nhóm tài khoản tích lũy với nước ngoài; nhóm tài khoản tài sản Có và tài sản Nợ với nước ngoài.
I. NHÓM TÀI KHOẢN HIỆN HÀNH VỚI NƯỚC NGOÀI 
	2.104. Đối với khu vực nước ngoài, nhóm tài khoản hiện hành gồm hai tài khoản: tài khoản hàng hóa và dịch vụ với nước ngoài (bảng 14.1); tài khoản thu nhập lần đầu và chuyển nhượng hiện hành với nước ngoài (bảng 14.2). 
Tài khoản thứ nhất: Tài khoản hàng hóa và dịch vụ với nước ngoài
	2.105. Tài khoản hàng hóa và dịch vụ với nước ngoài mô tả nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ bên nguồn (nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam) và xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ bên sử dụng (xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ cho Việt Nam), chỉ tiêu cân đối hàng hóa và dịch vụ với bên ngoài mang dấu dương biểu thị thặng dư thương mại của nước ngoài và ngược lại mang dấu âm biểu thị thặng dư thương mại của trong nước.
Bảng 14.1: Tài khoản hàng hóa và dịch vụ với nước ngoài
	Sử dụng
	Giá trị
	Nguồn
	Giá trị

	Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ
	
	Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ
	

	    Xuất khẩu hàng hóa 
	
	    Nhập khẩu hàng hóa 
	

	    Xuất khẩu dịch vụ
	
	   Nhập khẩu dịch vụ
	

	Cân đối hàng hóa và dịch vụ của bên ngoài
	
	
	


Tài khoản thứ hai: Tài khoản thu nhập lần đầu và chuyển nhượng hiện hành với nước ngoài
	2.106. Tài khoản thứ hai trong nhóm tài khoản hiện hành của khu vực nước ngoài có chỉ tiêu mô tả các khoản thu nhập lần đầu và chuyển nhượng hiện hành với nước ngoài. Chỉ tiêu cân đối của tài khoản hàng hóa và dịch vụ nước ngoài đi vào nguồn của tài khoản thu nhập lần đầu và chuyển nhượng hiện hành với nước ngoài, các chỉ tiêu còn lại xuất hiện cả bên nguồn và sử dụng nhưng nội dung ngược nhau. Chẳng hạn thu nhập sở hữu ở bên nguồn biểu thị thu nhập sở hữu nước ngoài nhận được; ngược lại thu nhập sở hữu ở bên sử dụng biểu thị nước ngoài phải trả thu nhập sở hữu. Chỉ tiêu cân đối hiện hành với bên ngoài đóng vai trò là chỉ tiêu cân đối của tài khoản và tương ứng với chỉ tiêu để dành của khu vực bên ngoài.   
Bảng 14.2: Tài khoản thu nhập lần đầu và chuyển nhượng hiện hành với nước ngoài
	Sử dụng
	Giá trị
	Nguồn
	Giá trị

	

	

	Cân đối hàng hóa và dịch vụ của bên ngoài
	


	Thu nhập của người lao động
	
	Thu nhập của người lao động
	

	Thuế trừ trợ cấp sản xuất và hàng nhập khẩu  
	
	Thuế trừ trợ cấp sản xuất và hàng nhập khẩu  
	

	Thu nhập sở hữu
	
	Thu nhập sở hữu
	

	Thuế hiện hành đánh vào thu nhập và của cải
	
	Thuế hiện hành đánh vào thu nhập và của cải
	

	Đóng góp và phúc lợi xã hội
	
	Đóng góp và phúc lợi xã hội
	

	Chuyển nhượng hiện hành khác
	
	Chuyển nhượng hiện hành khác
	

	Điều chỉnh những thay đổi cổ phần không hưởng lãi cố định thuần của hộ gia đình về quỹ hưu trí (Điều chỉnh những thay đổi về quyền hưởng trợ cấp và quỹ hưu trí)
	
	Điều chỉnh những thay đổi cổ phần không hưởng lãi cố định thuần của hộ gia đình về quỹ hưu trí (Điều  chỉnh những thay đổi về quyền hưởng trợ cấp và quỹ hưu trí)
	

	Cân đối hiện hành của bên ngoài
	
	
	



II. NHÓM TÀI KHOẢN TÍCH LŨY VỚI NƯỚC NGOÀI 
	2.107. Nhóm tài khoản tích lũy với nước ngoài cũng bao gồm các tài khoản thuộc nhóm tài khoản tích lũy theo khu vực thể chế trong nước như đã đề cập ở các mục trước nhưng số lượng chỉ tiêu về giao dịch tài chính ít hơn so với chỉ tiêu đã đề cập trong tài khoản tích lũy của các khu vực thể chế trong nước. Sơ đồ tài khoản tài chính với nước ngoài giống sơ đồ tài khoản bảng 10.1. Sơ đồ các tài khoản còn lại của nhóm tài khoản tích lũy với nước ngoài đơn giản hơn so với các tài khoản tích lũy trong nước.
	2.108. Trong tài khoản quan hệ kinh tế với nước ngoài, nếu như nhóm tài khoản hiện hành biểu thị các hoạt động giao dịch ảnh hưởng đến thu nhập của quốc gia và nước ngoài; thì nhóm tài khoản tích lũy biểu thị các hoạt động giao dịch ảnh hưởng tới tài sản Có, tài sản Nợ và của cải thuần của quốc gia và nước ngoài. 
	2.109. Nhóm các tài khoản tích luỹ với nước ngoài (Tài khoản 14.3) gồm có chuỗi các tài khoản thành phần sau:  
Bảng 14.3.1: Tài khoản vốn với nước ngoài
	Thay đổi tài sản có
	Giá trị
	Thay đổi tài sản Nợ và của cải thuần
	Giá trị

	Nhận được trừ đi thanh lý tài sản phi tài chính không sản xuất ra
	
	Cân đối hiện hành của bên ngoài
	


	
	
	Chuyển nhượng vốn được nhận (+)  
	

	
	
	Chuyển nhượng vốn phải trả  (-)  
	

	

	
	Thay đổi của cải thuần do để dành và chuyển nhượng vốn 
	


Bảng 14.3.2: Tài khoản tài chính với nước ngoài
	Thay đổi tài sản có
	Giá trị
	Thay đổi tài sản nợ và của cải thuần
	Giá trị

	Nhận được thuần tài sản tài chính
	
	Phát sinh thuần tài sản nợ	
	

	Vàng tiền và quyền rút vốn đặc biệt
		
	
	

	Tiền mặt và tiền ký gửi
		
	Tiền mặt và tiền ký gửi
	

	Hối phiếu, trái phiếu
	
	Hối phiếu, trái phiếu
		

	Tín dụng 		
		
	Tín dụng 		
	

	Cổ phiếu và cổ phần khác	
		
	Cổ phiếu và cổ phần khác	
	

	Dự trữ kỹ thuật bảo hiểm	
	
	Dự trữ kỹ thuật bảo hiểm	
	

	Tài khoản khác được nhận	
		
	Tài khoản khác phải nộp
	

	
	
	Cho vay thuần (+)/ Đi vay thuần (-)
	


Bảng 14.3.3: Tài khoản những thay đổi khác về khối lượng tài sản với 
nước ngoài
	Thay đổi tài sản có
	Giá trị
	Thay đổi tài sản nợ và của cải thuần
	Giá trị

	Tài sản phi tài chính	
		
	Tài sản Nợ 
	

	  Tịch thu 	
		
	     Mất mát do thiên tai  
	

	  Thay đổi do phân loại và cơ cấu lại
	
	     Tịch thu
	

	Tài sản tài chính		
	
	     Thay đổi khác về tài sản Có và tài sản Nợ tài chính
	

	    Mất mát do thiên tai  
	
	Thay đổi do phân loại và cơ cấu lại
	

	    Tịch thu
	
	
	

	    Thay đổi khác về tài sản có và tài sản nợ tài chính
	
	
	

	   Thay đổi do phân loại và cơ cấu lại
	
	
	

	
	
	Thay đổi của cải thuần do thay đổi khối lượng khác
	


Bảng 14.3.4: Tài khoản đánh giá lại giá trị
	Thay đổi tài sản có
	Giá trị
	Thay đổi tài sản nợ và của cải thuần
	Giá trị

	Tài sản tài chính	
		
	Tài sản nợ
	

	Chênh lệch giá danh nghĩa
		
	   Chênh lệch giá danh nghĩa 
	

	   Chênh lệch giá trung lập	
	
	   Chênh lệch giá trung lập	
	

	    Chênh lệch giá thực	
	
	    Chênh lệch giá thực
	

		
	
	Thay đổi của cải thuần do chênh lệch giá danh nghĩa
	

	
	
	Thay đổi của cải thuần do chênh lệch giá trung lập
	

	
	
	Thay đổi của cải thuần do chênh lệch giá thực
	


2.110. Nhóm Tài khoản tài sản Có và tài sản Nợ với nước ngoài (Bảng 14.4) gồm chuỗi các tài khoản thành phần sau:
Bảng 14.4.1: Bảng Tổng kết tài sản đầu kỳ
	Tài sản Có
	Giá trị
	Tài sản Nợ và 
của cải thuần
	Giá trị

	Tài sản phi tài chính
		
	Tài sản Nợ
	

	Tài sản không do sản xuất tạo ra
	
			
	

	Tài sản tài chính
	
	
	

		
	
	Của cải thuần
	


Bảng 14.4.2: Những thay đổi trong bảng tổng kết tài sản
	Tài sản Có
	Giá trị
	Tài sản Nợ và 
của cải thuần
	Giá trị

	Tổng thay đổi tài sản Có
	
	Tổng thay đổi tài sản Nợ
	

	Tài sản phi tài chính
	
	
Tài sản Nợ 
	

	Tài sản không do sản xuất tạo ra
	
	
	

	Tài sản tài chính
	
	
	

	
	
	Thay đổi của cải thuần, tổng số
	


Bảng 14.4.3: Bảng Tổng kết tài sản cuối kỳ
	Tài sản Có
	Giá trị
	Tài sản Nợ và 
của cải thuần
	Giá trị

	Tài sản phi tài chính
	

	Tài sản Nợ
	


	Tài sản không do sản xuất tạo ra
	
	
	

	Tài sản tài chính
	
	
	

	
	
	Của cải thuần
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B.6. NỘI DUNG MỘT SỐ BẢNG CÂN ĐỐI KHÁC TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA
2.111. Phần này chỉ tập trung giới thiệu tổng quan về bảng nguồn và sử dụng cho toàn bộ nền kinh tế và đưa ra liên kết tới bảng cân đối liên ngành.
[bookmark: _Toc457897665]I. BẢNG NGUỒN VÀ SỬ DỤNG
2.112. Bảng nguồn và sử dụng (The supply and use table - SUT) bao gồm hai bảng:
i. Bảng nguồn: Mô tả chi tiết về nguồn sản phẩm do sản xuất trong nước và nhập khẩu tạo nên; 
ii. Bảng sử dụng: Mô tả chi tiết về sử dụng nguồn sản phẩm cho tiêu dùng trung gian trong sản xuất, tích luỹ tài sản, tiêu dùng cuối cùng và xuất khẩu (theo dòng). Bảng sử dụng cũng mô tả tài khoản sản xuất và tài khoản tạo thu nhập (theo cột). 
2.113. Chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành có thể được tính theo ba phương pháp và cho cùng một kết quả: phương pháp sản xuất; phương pháp sử dụng và phương pháp thu nhập (chi tiết ba phương pháp sẽ đề cập trong chương 5). Dưới dạng đồng nhất thức, ba phương pháp tính GDP theo giá hiện hành được viết như sau:
GDP = O - I + T  =  C + G + K + X - M = COE + CFC + TP + OS    (1)
Ở đây ký hiệu:
	O
	:
	Giá trị sản xuất theo giá cơ bản;
	
	X
	:
	Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ;

	I
	:
	Chi phí trung gian (theo giá sử dụng);
	
	M
	:
	Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ;

	T
	:
	Thuế trừ trợ cấp sản phẩm [footnoteRef:6]; [6:  Nội dung chi tiết thuế sản xuất trong Tài khoản Quốc gia sẽ đề cập trong Chương III.] 

	
	COE
	:
	Thu nhập của người lao động;

	C
	:
	Chi tiêu dùng của hộ gia đình;
	
	CFC
	:
	Khấu hao tài sản cố định;

	G
	:
	Chi tiêu dùng của Nhà nước;
	
	TP
	:
	Thuế trừ đi trợ cấp sản xuất;

	K
	:
	Tích lũy tài sản;
	
	OS
	:
	Thặng dư.


2.114.	Trong đồng nhất thức (1), hiệu số giữa giá trị sản xuất theo giá cơ bản và chi phí trung gian theo giá sử dụng (O - I) mô tả giá trị tăng thêm theo giá cơ bản. Giá trị tăng thêm theo giá cơ bản cộng với thuế sản phẩm và trừ đi trợ cấp sản phẩm biểu thị GDP theo giá sử dụng. Tiêu dùng cuối cùng và tích lũy đánh giá theo giá sử dụng, xuất và nhập khẩu hàng hoá đánh giá theo giá FOB [footnoteRef:7], xuất và nhập khẩu dịch vụ đánh giá theo giá giao dịch, khi đó GDP bên sử dụng đánh giá theo giá sử dụng.   [7:  Giá FOB của hàng hoá xuất và nhập khẩu là giá trị thị trường của hàng hoá tại cửa khẩu hải quan của nước xuất khẩu. ] 

2.115. Theo phương pháp sản xuất và sử dụng, đồng nhất thức (1) được viết lại như sau:  
O - I + T  =  GDP = C + G + K + X - M                         (2) 
Cộng chi phí trung gian (I), nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ (M) vào hai vế của đẳng thức (2), nhận được đẳng thức sau:  
O + M + T = I + C + G + K + X                                      (3)
2.116.	Vế trái của đẳng thức (3) biểu thị nguồn hàng hóa và dịch vụ; vế phải mô tả sử dụng hàng hóa và dịch vụ của toàn bộ nền kinh tế. Tổng nguồn được định nghĩa bằng tổng sản lượng của tất cả các đơn vị sản xuất thường trú của nền kinh tế tạo ra (O) cộng với nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (M) và cộng với tất cả các loại thuế đánh vào sản phẩm trừ đi trợ cấp sản phẩm (T). Tổng nguồn bằng tổng sử dụng (biểu thị bên vế phải của đẳng thức) được định nghĩa bằng tổng chi phí trung gian (I) của tất cả các đơn vị sản xuất thường trú cộng chi tiêu dùng của hộ gia đình (C) cộng chi tiêu dùng của Nhà nước (G) cộng tích lũy tài sản (K) cộng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (X). 
2.117. Bảng 15 dưới đây mô tả bảng nguồn và sử dụng đơn giản, đây là một ma trận có các dòng biểu thị ngành sản phẩm, các cột biểu thị nguồn và sử dụng. Tổng sản lượng và chi phí trung gian trong bảng thực chất là các ma trận con với các dòng biểu thị ngành sản phẩm và các cột biểu thị ngành kinh tế (sản phẩm x kinh tế). Ngành sản phẩm áp dụng theo bảng phân loại sản phẩm trung tâm (central product classification - CPC) và ngành kinh tế áp dụng theo bảng phân ngành kinh tế chuẩn quốc tế của Liên Hợp quốc (International standard of industrial classification - ISIC). 
2.118.	Tùy thuộc vào mục đích sử dụng của SUT, sản lượng sản xuất trong nước (bên nguồn) và chi phí trung gian (bên sử dụng) đồng thời với phân theo ngành kinh tế, những cột này còn được phân theo các nhóm như: nhóm sản phẩm vật chất; nhóm dịch vụ thị trường; nhóm dịch vụ phi thị trường. Hoặc sản lượng sản xuất trong nước và chi phí trung gian còn được phân theo nhóm thị trường; nhóm phi thị trường. 
Bảng nguồn và sử dụng dựa trên số liệu giả định 
2.119. Tổng giá trị bên nguồn trước hết được biểu thị theo giá cơ bản và theo loại đơn vị sản xuất cung cấp sản phẩm: sản phẩm do các đơn vị sản xuất thường trú cung cấp (O) và các đơn vị không thường trú cung cấp (M). Điều chỉnh tổng nguồn theo giá cơ bản (O + M) [footnoteRef:8] để nhận được tổng nguồn theo giá sử dụng bằng cách cộng thêm phí vận tải, thương nghiệp vào hàng hoá (bao gồm cả hàng nhập khẩu) và tất cả các loại thuế sản phẩm và trừ đi trợ cấp sản phẩm (T). Trong bảng 15, điều chỉnh thương nghiệp và vận tải được ký hiệu là đc(b) và nhận giá trị là 78. Cần phải điều chỉnh để đảm bảo tổng nguồn luôn bằng tổng sử dụng.    [8:  Nhập khẩu hàng hóa (M) đánh giá theo giá FOB, vì vậy cần phải cộng thêm phí vận tải và bảo hiểm từ cửa khẩu hải quan của nước xuất khẩu tới cửa khẩu hải quan của nước nhập khẩu để nhận được hàng nhập khẩu theo giá cơ bản (giá CIF). Trong bảng nguồn phép cộng này có ký hiệu là đc(a) và nhận giá trị là 10.] 

2.120. Bên sử dụng, sản phẩm được đánh giá theo mục đích sử dụng: Dùng cho chi phí trung gian trong sản xuất (I) và cho nhu cầu cuối cùng (tiêu dùng cuối cùng (C+G); tích lũy tài sản (K) và xuất khẩu (X)).  
2.121. Trong bảng 15, tổng nguồn hàng hóa theo giá cơ bản nhận giá trị là 2622 gồm hàng hóa sản xuất trong nước 2240 và hàng hóa nhập khẩu 382. Tổng nguồn theo giá cơ bản cộng với phí vận tải và thương nghiệp (78) cộng với thuế trừ đi trợ cấp sản phẩm (113) nhận được tổng nguồn theo giá sử dụng 2813. Tổng nguồn theo giá sử dụng dùng cho chi phí trung gian 1139, cho chi tiêu dùng của hộ gia đình 636, chi tiêu dùng của Nhà nước cho hộ gia đình 5, dùng cho tích lũy tài sản 391 và cho xuất khẩu 442.
2.122. Sự xuất hiện của hai số âm (-10; -78) trong dòng dịch vụ thuộc hai cột đc(a) và đc(b) trong bảng 15, vì cộng thêm 10: giá trị dịch vụ vận tải và bảo hiểm đối với hàng nhập khẩu vào giá trị hàng nhập khẩu theo giá FOB, để tránh tính trùng nên tổng dịch vụ (1364 + 84) phải trừ đi 10. Tương tự như vậy đối với phí vận tải và thương nghiệp trong đc(b). 
2.123. Trong SNA, chi tiêu dùng trực tiếp của cư dân thường trú ở nước ngoài được coi là nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ đưa vào tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, đồng thời chi tiêu của cư dân không thường trú tại thị trường trong nước được coi là xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ. Thông thường thông tin về hai loại chi tiêu này không có theo từng loại sản phẩm vì vậy cần điều chỉnh trên giác độ chung của cả nền kinh tế và được biểu thị bằng dòng đc(c) trong bảng 15.
2.124. Trong bảng 15, mua trực tiếp của cư dân thường trú ở nước ngoài được đưa vào mục nhập khẩu (M) bên nguồn với giá trị là 43 và chi tiêu của cư dân không thường trú tại thị trường trong nước đưa vào xuất khẩu (X) bên sử dụng với giá trị là 29. Chênh lệch giữa chi tiêu dùng trực tiếp của cư dân thường trú ở nước ngoài và chi tiêu của cư dân không thường trú tại thị trường trong nước được gọi là chi tiêu thuần ở nước ngoài của cư dân thường trú và điều chỉnh vào chi tiêu dùng cuối của hộ gia đình (C) bên sử dụng với giá trị là 14. Việc điều chỉnh này là cần thiết vì thông tin dùng để đánh giá tiêu dùng cuối cùng (đặc biệt thông qua TMBL) không bao gồm chi tiêu ở nước ngoài của cư dân thường trú nhưng lại bao gồm chi tiêu của cư dân không thường trú ở thị trường trong nước. 
2.125. Dùng bảng nguồn và sử dụng để đánh giá chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh sẽ đề cập tóm tắt trong chương 3.  
Bảng 15: Bảng nguồn và sử dụng đơn giản
	Sản phẩm
	
	Nguồn
	
	
	Tổng số
	
	Sử dụng
	
	Sản phẩm

	
	O
	M
	đc
(a)
	đc
(b)
	T
	
	I
	C
	G
	K
	X
	

	
	Ngành kinh tế
	
	
	
	
	
	Ngành kinh tế
	
	
	
	
	

	Sản phẩm vật chất
	2240
	372
	10
	78
	113
	2813
	1339
	636
	5
	391
	442
	Sản phẩm vật chất

	Sản phẩm dịch vụ
	1364



	84



	-10



	-78



	20



	1380



	544



	381



	363



	23



	69



	Sản phẩm dịch vụ

	đc(c)
	
	43
	

	

	

	43
	
	14
	
	
	29
	đc(c)

	Tổng số
	3604
	499
	0
	0
	133
	4236
	1883
	1031
	368
	414
	540
	Tổng số


- đc(a): Điều chỉnh để chuyển hàng hóa nhập khẩu theo giá FOB về giá cơ bản (giá CIF);
- đc(b): Điều chỉnh phí vận tải và phí thương nghiệp đối với hàng hóa (kể cả hàng nhập khẩu) lưu chuyển trong nền kinh tế, cộng với thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm để nhận được giá trị sản phẩm theo giá sử dụng.  

Bảng 16: Bảng nguồn
	Sản phẩm
	Nguồn
	

	
	O
	M
	đc(a)
	đc(b)
	T
	Tổng số

	
	Thị trường
	Tự sản, tự tiêu
	Phi thị trường
	
	
	
	
	

	
	Ngành kinh tế
	Ngành kinh tế
	Ngành kinh tế
	
	
	
	
	

	Sản phẩm vật chất
	2193
	47
	

	372
	10
	78
	113
	2813

	Sản phẩm dịch vụ
	884
	100
	380
	84
	-10
	-78
	20
	1380

	đc(c)
	
	
	
	43
	
	
	
	43

	Tổng số
	3077
	147
	380
	499
	0
	0
	133
	4236


Bảng 17: Bảng sử dụng
	
	Sử dụng
	

	
	I
	C
	G
	K
	X
	

	
	Thị trường
	Tự sản, tự tiêu
	Phi thị trường
	
	
	
	
	

	
	Ngành kinh tế
	Ngành kinh tế
	Ngành kinh tế
	Hộ gia đình
	Không vị
lợi
phục
vụ
HGĐ
	Chi cho cá nhân
	Chi cho cộng đồng
	TS
cố định
	TS lưu động
	TS quý hiếm
	
	

	2813
	1194
	33
	112
	636
	
	5
	
	353
	28
	10
	442
	

	1380
	400
	17
	127
	365
	16
	207
	156
	23
	
	
	69
	

	43
	
	
	
	14
	
	
	
	
	
	
	29
	đc(c)

	4236
	1594
	50
	239
	1015
	16
	212
	156
	376
	28
	10
	540
	Tổng số



[bookmark: _Toc457897666]
II. BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH
	2.126. Về bản chất, bảng Cân đối liên ngành (Input – Output table: I/O) có được từ bảng sử dụng, ở chỗ cả hai góc ngoài cùng bên trái biểu thị ngành kinh tế được thay thế bằng ngành sản phẩm và ngành sản phẩm ở hai góc cao nhất (trên cùng) được thay thế bằng ngành kinh tế. Do đó ma trận chi phí trung gian là hình vuông, biểu hiện ngành sản phẩm hoặc ngành kinh tế trong cả dòng và cột. Trong cả hai trường hợp, tổng dòng đối với ma trận đã hoàn thiện tương xứng với tổng cột của ma trận. 
	Mục tiêu của phần này chỉ là trình bày tóm tắt các nét cơ bản về sơ đồ và nội dung chính của bảng I/O mà không đi sâu giới thiệu kỹ thuật và phương pháp biến đổi từ bảng SUT sang bảng I/O, cũng như sử dụng và phân tích bảng I/O.
	2.127.	 Bảng cân đối liên ngành cung cấp một lược đồ phân tích chi tiết các hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm vật chất, dịch vụ và mô tả luồng chu chuyển nguồn sản phẩm vật chất, dịch vụ trong nền kinh tế. Vì vậy bảng cân đối liên ngành trong Hệ thống Tài khoản Quốc gia thể hiện sự kết hợp hài hòa, tinh tế với phân loại chi tiết hơn của các tài khoản sau:
	i. Tài khoản mô tả nguồn và sử dụng hàng hóa, dịch vụ theo từng loại sản phẩm (tài khoản hàng hóa và dịch vụ : Tài khoản O);
	ii. Tài khoản sản xuất, tài khoản tạo thu nhập. 
	2.128. Bảng cân đối liên ngành có thể được lập theo nhiều dạng:
	- Bảng cân đối liên ngành giá trị, hiện vật;
	- Bảng cân đối liên ngành tĩnh, động;
	- Bảng cân đối liên ngành cho phạm vi toàn bộ nền kinh tế; cho phạm vi từng vùng lãnh thổ.
	2.129. Cấu trúc của bảng cân đối liên ngành gồm các ô:
	- Ô I: Phản ánh chi phí trung gian để sản xuất ra sản phẩm vật chất và dịch vụ theo từng loại ngành, được chia thành 1,2,….n ngành sản phẩm (theo dòng và theo cột);
	- Ô II: Phản ánh từng loại sản phẩm vật chất và dịch vụ sử dụng cho nhu cầu: tiêu dùng cuối cùng, tích lũy, xuất (và nhập) khẩu;
	- Ô III: Phản ánh các yếu tố của giá trị tăng thêm: thu nhập của người lao động, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định, giá trị thặng dư/thu nhập hỗn hợp;
	- Theo hàng (Ô I và Ô II) phản ánh kết cấu sử dụng giá trị sản xuất của từng ngành sản phẩm;
	- Theo cột (Ô I và Ô III) phản ánh kết cấu giá trị của giá trị sản xuất của từng ngành sản phẩm.
Bảng I/O quan hệ hàm số có dạng cơ bản như sau:
AX + Y = X
Với A là ma trận hệ số chi phí trực tiếp; trong đó phần tử aij của ma trận thể hiện để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm i của ngành j cần sử dụng chi phí là sản phẩm i một lượng với aij và aij nhỏ hơn 1 và không âm; tổng các phần tử theo cột nhỏ hơn hoặc bằng 1;
X là véc tơ giá trị sản xuất
Y là véc tơ sử dụng cuối cùng
 (
a
ij
=
x
ij
X
j
)Hệ số chi phí trực tiếp phản ánh tỷ trọng sử dụng sản phẩm của một ngành để sản xuất ra sản xuất của ngành khác.



Với xij là toàn bộ khối lượng chi phí về sản phẩm thứ i để sản xuất ra sản phẩm thứ j và Xj là toàn bộ khối lượng sản phẩm thứ j được sản xuất ra trong kỳ.
	2.130. Bảng cân đối liên ngành là công cụ quan trọng và hiệu quả dùng trong phân tích và dự báo kinh tế. Mô hình tổng quát áp dụng cho mục đích phân tích và dự báo có dạng:
X  =  (E* - A)-1 [ C +  G  +  I  +  (E – M)  ]
Ở đây ký hiệu:
	X  - Giá trị sản xuất;
	E* -  Ma trận đơn vị;
	(E* - A)-1 – Ma trận hệ số chi phí toàn phần;
	A  -  Ma trận hệ số chi phí trực tiếp;
	C  -  Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình;
	G  -  Tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước;
	I   -   Tổng tích lũy tài sản;
	E  -   Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ;
	M -   Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.

Bảng 18: Bảng cân đối liên ngành (rút gọn)
	
	Sử dụng cho sản xuất (chi phí trung gian)
	Sử dụng cuối cùng
	Tổng giá trị sử dụng
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	2
	3
	…
	n
	Tiêu dùng cuối cùng
	Tích lũy tài sản
	Xuất khẩu - Nhập khẩu
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	Cộng CPTG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giá trị tăng thêm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thuế nhập khẩu
	
	
	III
	
	
	
	
	
	

	Tổng sản phẩm trong nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng giá trị sản xuất
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2.131.	 Mô hình ở điểm 2.130 cho biết giá trị sản xuất tăng như thế nào khi nền kinh tế tăng chi tiêu một đồng nhu cầu sử dụng cuối cùng. Dùng mô hình cân đối liên ngành, các nhà kinh tế vĩ mô cũng đánh giá mức độ ảnh hưởng khi Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô tới tăng trưởng kinh tế cũng như ảnh hưởng của tăng trưởng đối với giá cả. Mô hình mô tả thay đổi giá trị tăng thêm ảnh hưởng tới giá cả của sản phẩm như sau:
P = ( E* - A’) –1  v  = [(E* -  A)-1]’ v
 Ở đây ký hiệu:
	P   -   Giá của sản phẩm; 
	v   -   Giá trị tăng thêm
	E* -   Ma trận đơn vị;
A’ -   Ma trận chuyển vị của ma trận hệ số chi phí trực tiếp;
	[(E* -  A)-1]’ – Chuyển vị của ma trận hệ số chi phí toàn phần.
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3.1. Giá là một thuật ngữ thường được nhắc tới trong tính toán các chỉ tiêu chủ yếu của Hệ thống Tài khoản Quốc gia. Nếu căn cứ vào thời gian, có giá hiện hành và giá so sánh; nếu căn cứ quá trình hoạt động sản xuất và phân phối sản phẩm vật chất và dịch vụ, vào các yếu tố chi phí, vào thuế và trợ cấp sản xuất, phí lưu thông sẽ có giá cơ bản, giá người sản xuất và giá sử dụng. Phần dưới đây sẽ tập trung trình bày về các loại giá cơ bản, giá người sản xuất, giá sử dụng cũng như giá hiện hành và giá so sánh được sử dụng trong Hệ thống Tài khoản Quốc gia gắn với những khái niệm về thuế và trợ cấp.
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	3.2. Khái niệm về giá cơ bản, giá người sản xuất và giá sử dụng
	i. Giá cơ bản là số tiền người sản xuất nhận được do bán một đơn vị sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ sản xuất ra, cộng (+) trợ cấp sản xuất, trừ (-) thuế sản phẩm. Giá cơ bản không bao gồm phí vận tải được người sản xuất ghi hóa đơn riêng. Giá cơ bản cũng không bao gồm bất kỳ loại thuế nào đánh vào sản phẩm, thuế này người sản xuất nhận từ người mua và nộp cho Nhà nước, song lại bao gồm các khoản trợ cấp sản xuất (trợ cấp sản phẩm và trợ cấp sản xuất khác) mà người sản xuất nhận được từ Nhà nước để hạ mức giá bán cho người mua. Giá cơ bản đo lường khoản tiền người sản xuất được hưởng, nên đó là mức giá sát thực nhất liên quan đến quyết định của người sản xuất;
	ii. Giá người sản xuất là số tiền người sản xuất nhận được do bán một đơn vị sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ sản xuất ra trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) được khấu trừ mà người mua phải trả. Giá người sản xuất không bao gồm chi phí vận tải. Cả giá người sản xuất và giá cơ bản đều không bao gồm VAT [footnoteRef:9], hoặc thuế tương tự được khấu trừ trên hàng bán ra. Khác với giá cơ bản, giá người sản xuất bao gồm thuế sản phẩm không phải VAT và không bao gồm trợ cấp sản phẩm. [9:  VAT ở đây được hiểu là VAT hoặc loại thuế tương tự tính theo phương pháp khấu trừ, phân biệt với VAT tính theo phương pháp trực tiếp.] 

	iii. Giá sử dụng là số tiền người mua phải trả để nhận được một đơn vị sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ tại thời gian và địa điểm do người mua yêu cầu. Giá sử dụng không bao gồm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ hay thuế tương tự được khấu trừ. Giá sử dụng bao gồm cả phí lưu thông (phí thương mại và vận tải) do người mua phải trả.
3.3. Sự khác nhau giữa các loại giá
Mối liên hệ giữa các loại giá là có hay không có thuế sản phẩm; trợ cấp sản phẩm và phí lưu thông (phí vận tải và phí thương mại) được biểu hiện như sau:
a) Giá người sản xuất bằng giá cơ bản cộng (+) với thuế đánh vào sản phẩm nhưng không  phải thuế VAT và thuế được khấu trừ tương tự do người mua phải trả trừ (-) đi trợ cấp sản phẩm;
b) Giá sử dụng bằng giá sản xuất cộng (+) với phí vận tải và bảo hiểm do đơn vị khác cung cấp cộng (+) với phí thương  mại;
c) Trường hợp người sử dụng mua trực tiếp từ nhà sản xuất (không qua thương nghiệp bán buôn hay bán lẻ), giá sử dụng lớn hơn giá người sản xuất bởi hai yếu tố sau: (1) Giá trị của các loại VAT không được khấu trừ do người mua phải trả. (2) Giá trị phí vận tải người mua phải trả khi mua hàng hóa mà không được tính vào giá người sản xuất;
d) Nếu người mua không mua sản phẩm trực tiếp từ người sản xuất mà mua từ người bán buôn hoặc bán lẻ thì cần phải tính phí thương mại vào chênh lệch giữa giá cơ bản và giá sử dụng.
	3.4. Giá người sản xuất là giá “ngoại lai” giữa giá cơ bản và giá sử dụng vì nó không bao gồm một số loại thuế đánh vào sản xuất. Giá người sản xuất không phải là số tiền nhà sản xuất nhận được khi bán sản phẩm và cũng không phải số tiền người sử dụng phải trả khi mua hàng. Nhà sản xuất dựa vào giá cơ bản để đưa ra các quyết định kinh tế; trong khi đó người tiêu dùng dựa vào giá sử dụng để quyết định việc mua hàng.
	3.5. Mối liên hệ giữa giá cơ bản, giá người sản xuất, giá sử dụng được thể hiện trong sơ đồ chi tiết thành phần của các loại giá dưới đây: 

Sơ đồ 1: Mô hình mối liên hệ giữa các loại giá
 (
Giá cơ bản
+
Thuế sản phẩm 
(
không bao gồm VAT và thuế tương tự được khấu trừ
)
-
Trợ cấp sản phẩm
=
Giá sản xuất
+
VAT và thuế tương tự không được khấu trừ
+
Phí vận tải 
+
Phí thương mại
=
Giá 
sử dụng
)
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Giá hiện hành và giá so sánh
	3.6. Giá hiện hành (còn được gọi là giá thực tế) là giá dùng trong giao dịch của năm báo cáo. Giá hiện hành phản ánh giá trị trên thị thường của sản phẩm vật chất, dịch vụ, tài sản chu chuyển từ quá trình sản xuất, lưu thông phân phối tới sử dụng cuối cùng đồng thời với sự vận động của tiền tệ, tài chính và thanh toán. Qua đó, giúp ta nhận thức đúng đắn thực tiễn khách quan về cơ cấu kinh tế, mối quan hệ tỷ lệ giữa các ngành trong sản xuất, mối quan hệ phân phối thu nhập, mối quan hệ giữa kết quả sản xuất với phần huy động được vào ngân sách… trong từng thời kỳ. 
	3.7. Giá so sánh là giá hiện hành của năm được chọn làm năm gốc. Để nghiên cứu thay đổi thuần về khối lượng và loại trừ sự biến động của yếu tố giá, các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của những thời kỳ khác được tính theo giá của năm gốc. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, năm được chọn làm gốc để tính giá so sánh có thể là năm trước hoặc sau năm báo cáo. Năm được chọn làm năm gốc để so sánh phải căn cứ vào yêu cầu quản lý, vào quan điểm hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước, song thường là năm nền kinh tế phát triển ổn định, là năm “bản lề” của một thời kỳ phát triển kinh tế của đất nước. Đối với một đất nước quản lý, điều hành nền kinh tế theo kế hoạch (5 năm, 10 năm hoặc 20 năm) như nước ta thì thường chọn năm trước năm đầu của thời kỳ kế hoạch làm năm gốc so sánh. Phương pháp tính các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp theo giá so sánh sẽ giới thiệu ở các phần sau.  
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Giá trị sản xuất 
	3.8. Hệ thống Tài khoản Quốc gia sử dụng hai loại giá để tính giá trị sản xuất (GO) là giá cơ bản và giá người sản xuất, trong đó sử dụng giá cơ bản là chủ yếu. Tuy nhiên, khi không có điều kiện về nguồn thông tin, hoặc chế độ hạch toán kế toán không phù hợp để tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản thì có thể tính theo giá người sản xuất.
Chi phí trung gian
	3.9. Chi phí trung gian (IC) luôn được đánh giá theo giá sử dụng vì trong Hệ thống Tài khoản Quốc gia, chi phí trung gian được đánh giá và hạch toán tại thời điểm chúng đi vào quá trình sản xuất, còn giá trị sản xuất được hạch toán và đánh giá khi chúng ra khỏi quá trình sản xuất. 
Giá trị tăng thêm 
Giá trị tăng thêm theo giá cơ bản
	3.10. Giá trị tăng thêm theo giá cơ bản được tính bằng giá trị sản xuất theo giá cơ bản trừ chi phí trung gian theo giá sử dụng. Mặc dù với cách tính trên thì đầu vào và đầu ra được đánh giá theo các loại giá khác nhau, nhưng kết quả là giá trị tăng thêm được tính theo loại giá dùng để tính giá trị sản xuất. Theo quan điểm của người sản xuất, giá sử dụng cho đầu vào và giá cơ bản cho đầu ra thể hiện mức giá thực trả và thực nhận. Việc sử dụng các loại giá khác nhau mang lại số liệu về giá trị tăng thêm gộp phù hợp đối với người sản xuất. 
Giá trị tăng thêm theo giá người sản xuất
	3.11. Giá trị tăng thêm theo giá người sản xuất được tính bằng giá trị sản xuất theo giá người sản xuất trừ (-) chi phí trung gian.
	3.12. Sự chênh lệch giữa giá trị tăng thêm theo giá người sản xuất và theo giá cơ bản là do cách xử lý thuế sản phẩm không bao gồm VAT trên hóa đơn hoặc trợ cấp sản phẩm phải trả trên đầu ra (giá trị sản xuất) khác nhau. Theo định nghĩa, giá trị sản xuất tính theo giá người sản xuất cao hơn giá trị sản xuất tính theo giá cơ bản một lượng thuế sản phẩm, trừ trợ cấp sản phẩm (nếu có) nên hai kết quả tính toán giá trị tăng thêm liên quan này phải khác nhau cùng lượng như trên.  
 Giá trị tăng thêm theo chi phí nhân tố
	3.13. Giá trị tăng thêm theo chi phí nhân tố không phải là một khái niệm thường được sử dụng trong Hệ thống Tài khoản Quốc gia. Tuy nhiên, có thể dễ dàng tính được giá trị tăng thêm theo chi phí nhân tố bằng cách lấy giá trị tăng thêm theo giá cơ bản trừ (-) các khoản thuế sản xuất khác trừ (-) trợ cấp sản xuất khác.
	3.14. Chỉ tiêu giá trị tăng thêm không thể phân tích thành các yếu tố lượng và giá, vì vậy chỉ tiêu này không tính được trực tiếp. 
Tổng sản phẩm trong nước 
	3.15. Dựa vào phân tích luồng chu chuyển thu nhập về chi tiêu trong nền kinh tế, các nhà kinh tế đã chỉ ra mối quan hệ đẳng thức giữa tổng sản phẩm trong nước với tổng thu nhập từ sản xuất và tổng chi tiêu trong nền kinh tế. Các đẳng thức này là cơ sở lý luận của ba phương pháp tính chỉ tiêu GDP: Phương pháp sản xuất; phương pháp thu nhập và phương pháp sử dụng.
	3.16. Để bảo đảm tính đồng nhất về GDP theo từng phương pháp tính, nếu tính GDP dựa trên tổng cộng giá trị tăng thêm của tất cả những đơn vị sản xuất thường trú trong nền kinh tế theo các loại giá khác nhau sẽ có các đồng nhất thức như sau:  
i. GDP = Tổng giá trị tăng thêm gộp theo giá người sản xuất 
Cộng thuế nhập khẩu
Trừ trợ cấp nhập khẩu
Cộng thuế VAT không được khấu trừ;
ii. GDP = Tổng giá trị tăng thêm theo giá cơ bản
Cộng tất cả các loại thuế đánh vào sản phẩm
Trừ các khoản trợ cấp sản phẩm;
iii. GDP = Tổng giá trị tăng thêm gộp theo chi phí nhân tố 
		Cộng tất cả các loại thuế đánh vào sản phẩm
Trừ các khoản trợ cấp sản phẩm
Cộng tất cả các loại thuế sản xuất khác
Trừ các khoản trợ cấp sản xuất khác.
	Trong trường hợp (ii) và (iii), các khoản thuế sản phẩm và trợ cấp sản phẩm bao gồm cả thuế và trợ cấp cho hàng nhập khẩu và cho đầu ra.
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	3.17. Có ba phương pháp cơ bản để tính các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của nền kinh tế theo giá so sánh năm gốc đó là: Phương pháp xác định giá trị trực tiếp từ lượng và giá của từng loại sản phẩm; phương pháp giảm phát và phương pháp ngoại suy khối lượng.
	3.18. Phương pháp xác định giá trị trực tiếp từ lượng và giá của từng loại sản phẩm tính bằng cách lấy khối lượng sản phẩm của kỳ cần tính nhân với đơn giá sản phẩm của năm gốc. Phương pháp này đòi hỏi phải có thông tin chi tiết, đầy đủ về khối lượng sản phẩm vật chất, dịch vụ và đơn giá tương ứng của năm gốc, vì vậy phương pháp này chỉ áp dụng ở phạm vi hạn chế. Thống kê các nước thường áp dụng phương pháp xác định giá trị trực tiếp từ lượng và giá đối với sản phẩm ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 
	3.19. Phương pháp giảm phát: Dùng chỉ số giá phù hợp loại trừ biến động về giá trong các chỉ tiêu theo giá hiện hành của kỳ cần tính để chuyển về giá so sánh năm gốc. Phương pháp này có một số ưu điểm sau: 
i. Bao gồm cả sản phẩm mới và các ngành sản xuất mới xuất hiện trong nền kinh tế;
ii. Dễ dàng chỉnh lý yếu tố thay đổi về chất lượng sản phẩm khi xây dựng chỉ số giá.  
	3.20. Phương pháp ngoại suy khối lượng: Cập nhật giá trị của năm gốc theo chỉ số khối lượng phù hợp. Phương pháp này có một số nhược điểm sau: 
i. Rất khó giải quyết vấn đề của sản phẩm mới xuất hiện;
ii. Khó khăn trong chỉnh lý yếu tố chất lượng sản phẩm thay đổi;
iii. Khó xác định đơn vị khối lượng của những sản phẩm dịch vụ. 
	3.21. Nếu nền kinh tế không có lạm phát cao, phương pháp giảm phát sẽ cho kết quả chính xác hơn phương pháp ngoại suy theo khối lượng vì tương quan về giá ít biến động hơn so với tương quan về lượng. Từ phương pháp luận tổng quát nêu trong các điểm 3.18 đến 3.20 và dựa vào thực tế nguồn thông tin hiện có, các nhà thống kê đã đưa ra những phương pháp cụ thể dùng để tính chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp khác theo giá so sánh một cách sát thực. 
Tính GDP theo giá so sánh bằng phương pháp sản xuất
3.22. Tính GDP theo giá so sánh bằng phương pháp sản xuất đồng nghĩa với việc cần tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm của từng ngành kinh tế theo giá so sánh. Vì giá trị tăng thêm không thể phân tích thành hai yếu tố giá và lượng, do vậy không có chỉ số giá nào phù hợp để giảm phát trực tiếp giá trị tăng thêm từ giá hiện hành về giá so sánh. Chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo giá so sánh được tính gián tiếp bằng hiệu giữa giá trị sản xuất và chi phí trung gian theo giá so sánh. 
3.23. Các phương pháp nêu trong điểm 3.17 dùng để tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo giá so sánh phụ thuộc vào:
i. Sử dụng chỉ tiêu đơn hay chỉ tiêu cùng cặp;
ii. Sử dụng các chỉ tiêu liên quan tới sản lượng hay chi phí sản xuất;
iii. Sử dụng phương pháp ngoại suy hay giảm phát; 
iv. Có sử dụng chỉ tiêu thay thế cho chỉ tiêu cần có hay không (Sử dụng chỉ tiêu thay thế thường áp dụng cho một số ngành thuộc khu vực dịch vụ khi không có thông tin trực tiếp về giá trị như: dùng chỉ tiêu số lượng học sinh là chỉ tiêu thay thế để đánh giá dịch vụ giáo dục...).
3.24. Phương pháp chỉ tiêu cùng cặp liên quan tới loại trừ biến động về giá trong cả hai chỉ tiêu giá trị sản xuất và chi phí trung gian. Phương pháp chỉ tiêu đơn để tính giá trị tăng thêm theo giá so sánh có nghĩa dùng một chỉ tiêu mà biến động của nó liên quan chặt chẽ với chỉ tiêu giá trị tăng thêm. 
	Phương pháp chỉ tiêu cùng cặp
3.25. Phương pháp chỉ tiêu cùng cặp có các hình thức sau:
i. Giảm phát cùng cặp: Dùng chỉ số giá để giảm phát cả hai chỉ tiêu giá trị sản xuất và chi phí trung gian. 
ii. Ngoại suy cùng cặp: Dùng chỉ số khối lượng để ngoại suy giá trị sản xuất và chi phí trung gian của năm gốc.
iii. Kết hợp giữa ngoại suy và giảm phát: Theo phương pháp này dùng chỉ số khối lượng để ngoại suy giá trị sản xuất của năm gốc cho năm cần tính và chỉ số giá để giảm phát chi phí trung gian theo giá hiện hành của năm cần tính về giá so sánh.

Phương pháp chỉ tiêu đơn
3.26. Áp dụng phương pháp chỉ tiêu đơn, các nhà thống kê Tài khoản Quốc gia luôn giả sử mối quan hệ giữa giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm theo giá so sánh không đổi qua các năm. Phương pháp chỉ tiêu đơn phụ thuộc vào:
i. Chỉ tiêu lựa chọn để tính giá so sánh liên quan tới giá trị sản xuất hay chi phí trung gian; 
ii. Dùng kỹ thuật giảm phát hay ngoại suy;
iii. Các biến số mô tả khối lượng dùng thay thế cho chỉ số khối lượng.
3.27. Phương pháp chỉ tiêu đơn có thể áp dụng theo những cách sau: 
i. Phương pháp chỉ tiêu đơn liên quan tới giá trị sản xuất: Theo phương pháp này, giá trị tăng thêm theo giá so sánh được tính bằng cách dùng chỉ số giá của giá trị sản xuất giảm phát trực tiếp chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo giá hiện hành; dùng chỉ số khối lượng của giá trị sản xuất ngoại suy trực tiếp giá trị tăng thêm của năm gốc;
ii. Phương pháp chỉ tiêu đơn liên quan tới chi phí trung gian: Theo phương pháp này giá trị tăng thêm theo giá so sánh được tính theo một trong các cách sau: dùng chỉ số giá của chi phí trung gian giảm phát trực tiếp giá trị tăng thêm theo giá hiện hành; dùng chỉ số khối lượng của chi phí trung gian để ngoại suy trực tiếp giá trị tăng thêm của năm gốc; dùng chỉ số khối lượng lao động để ngoại suy trực tiếp giá trị tăng thêm của năm gốc với giả sử giờ làm việc của một lao động không đổi theo thời gian.
3.28. Phương pháp chỉ tiêu đơn liên quan tới giá trị sản xuất được sử dụng nhiều hơn so với phương pháp chỉ tiêu đơn liên quan tới chi phí trung gian vì chỉ số của giá trị sản xuất thường chính xác hơn chỉ số của chi phí trung gian.
3.29. Hiện nay Thống kê Việt Nam áp dụng đồng thời cả ba phương pháp nêu trên:
i. Đối với các ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản áp dụng  phương pháp thứ nhất (Phương pháp xác định giá trị trực tiếp từ lượng và giá của từng loại sản phẩm) để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất. 
ii. Phương pháp thứ hai (Phương pháp giảm phát) dùng tính chuyển chỉ tiêu giá trị sản xuất và chi phí trung gian của các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ thị trường;
iii. Đối với các ngành dịch vụ (chủ yếu là dịch vụ phi thị trường) áp dụng phương pháp thứ hai hoặc thứ ba (Phương pháp ngoại suy khối lượng). 
Dùng bảng nguồn và sử dụng để đánh giá chỉ tiêu GDP theo giá so sánh
3.30. Dùng bảng SUT để đánh giá GDP theo giá so sánh đồng thời theo cả hai phương pháp tính: sản xuất và sử dụng. Để áp dụng SUT trong đánh giá chỉ tiêu GDP theo giá so sánh bằng phương pháp sản xuất cần phải  lập SUT theo giá cơ bản và biên soạn hệ thống chỉ số giá bao gồm: chỉ số giá người sản xuất đầu vào (PPI-I) và chỉ số giá người sản xuất đầu ra (PPI-O) theo ngành sản phẩm; các ngành dịch vụ phi thị trường tính dựa trên chi phí sản xuất của những ngành này; chỉ số giá xuất, nhập khẩu và chi tiết chỉ số giá tiêu dùng (CPI). 
3.31. Dùng SUT để đánh giá chỉ tiêu GDP theo giá so sánh bằng phương pháp sản xuất cho phép áp dụng phương pháp giảm phát cùng cặp và các bước tiến hành như sau:
Bước 1: Dùng bảng nguồn theo giá cơ bản (bảng 16 trong chương 2) và PPI-O theo ngành sản phẩm tính được chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá so sánh của các ngành sản phẩm vật chất và các ngành dịch vụ. Dùng chỉ số giá người sản xuất đầu ra phù hợp với từng nhóm ngành sản phẩm để loại trừ yếu tố giá.  
Bước 2: Dùng bảng sử dụng (bảng 17 trong chương 2) và các loại chỉ số giá như PPI-I theo ngành sản phẩm, chỉ số giá hàng nhập khẩu, chỉ số giá của các ngành dịch vụ phi thị trường để tính chuyển chi phí trung gian về giá so sánh;
Bước 3: Giá trị tăng thêm theo giá so sánh bằng hiệu của giá trị sản xuất và chi phí trung gian theo giá so sánh tính được ở các bước trên;
Bước 4: Tính thuế sản phẩm theo giá so sánh. Thuế sản phẩm chia thành hai loại: thuế sản phẩm sản xuất trong nước và thuế hàng nhập khẩu. Cụ thể tính thuế sản phẩm theo giá so sánh của từng loại như sau:
i. Đối với thuế sản phẩm sản xuất trong nước: Dùng tỷ lệ của trị giá thuế sản phẩm sản xuất theo ngành so với sản lượng sản xuất theo ngành theo giá cơ bản của năm cần tính nhân với sản lượng sản xuất theo ngành của năm cần tính theo giá so sánh (đã tính ở bước 1). 
ii. Đối với thuế hàng hoá nhập khẩu: Dùng tỷ lệ của trị giá thuế hàng hoá nhập khẩu theo nhóm hàng so với trị giá hàng hoá nhập khẩu của nhóm hàng đó theo giá cơ bản của năm cần tính nhân với trị giá hàng hoá nhập khẩu theo nhóm hàng của năm cần tính theo giá so sánh. Dùng chỉ số giá hàng hóa nhập khẩu để tính chuyển hàng hóa nhập khẩu từ giá hiện hành về giá so sánh theo từng nhóm hàng hóa.
Bước 5: Cộng giá trị tăng thêm của các ngành theo giá so sánh với thuế theo giá so sánh thu được GDP theo giá so sánh.
3.32. Hiện tại chưa đủ điều kiện áp dụng bảng SUT để đánh giá chỉ tiêu GDP theo giá so sánh, song Tổng cục Thống kê đã có kế hoạch áp dụng bảng này trong những năm tới.
Tính các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp khác của SNA theo giá so sánh
3.33. Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp: Tổng sản phẩm trong nước; Thu nhập quốc gia gộp; Thu nhập quốc gia khả dụng (NDI); Để dành (S) đều có các “chỉ tiêu liên kết” mô tả mối liên hệ giữa chúng với nhau. Chẳng hạn, GDP cộng với thu nhập của người lao động thuần từ nước ngoài và cộng với thu nhập sở hữu thuần với bên ngoài bằng GNI.
3.34. Các chỉ tiêu liên kết giữa GDP, GNI, NDI và S không thể phân tích thành hai yếu tố giá và lượng vì vậy không có chỉ số giá tương ứng để tính chuyển. Thống kê tài khoản quốc gia dùng chỉ số giảm phát GDP (chỉ số giá của toàn bộ nền kinh tế) để tính chuyển những “chỉ tiêu liên kết” giữa GDP, GNI, NDI, S từ giá hiện hành về giá so sánh. Nói cách khác, từng chỉ tiêu liên kết đều dùng cùng chỉ số giảm phát GDP để chuyển từ giá hiện hành về giá so sánh.
3.35. Chỉ số giảm phát GDP được định nghĩa như sau:

	Chỉ số giảm phát GDPt
	=
	GDPt theo giá hiện hành
	x 100

	
	
	GDPt theo giá so sánh
	


Ở đây ký hiệu: GDPt là tổng sản phẩm trong nước của năm t.
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3.36. Thuế là khoản phải nộp bắt buộc, mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước theo Luật định.
3.37. Thuế trong SNA được chia thành hai nhóm chính: Thuế sản xuất và nhập khẩu, trợ cấp sản xuất và nhập khẩu; thuế hiện hành đánh vào thu nhập, của cải. 
Thuế sản xuất và nhập khẩu, trợ cấp sản xuất và nhập khẩu.
3.38. Thuế sản xuất và thuế nhập khẩu bao gồm:
i. Thuế sản phẩm phải nộp khi người sản xuất đưa hàng hóa và dịch vụ vào lưu thông dưới bất kỳ hình thức nào như: bán, chuyển nhượng… Như vậy, đối tượng của thuế đánh vào sản phẩm không bao gồm thành phẩm tồn kho. Loại thuế này gồm cả thuế nhập khẩu khi hàng nhập khẩu đi vào lãnh thổ kinh tế hay dịch vụ phục vụ cho đơn vị thường trú từ đơn vị không thường trú;
ii. Thuế sản xuất khác bao gồm thuế đánh vào quyền sở hữu hay quyền sử dụng đất đai, nhà xưởng, tài sản khác dùng trong sản xuất; hay thuế đánh vào thuê mướn lao động hoặc đánh vào quĩ lương... 
3.39. Thuế sản phẩm do các đơn vị sản xuất phải nộp cho Nhà nước, dựa trên cơ sở số lượng sản phẩm vật chất, dịch vụ sản xuất ra bán, chuyển nhượng… và tính theo tỷ lệ phần trăm của giá của một đơn vị sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ. Thuế sản phẩm bao gồm: Thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu v.v…
3.40. Thuế VAT là trường hợp đặc biệt của thuế sản phẩm. VAT được thu theo từng giai đoạn của đơn vị sản xuất, nhưng cuối cùng toàn bộ thuế giá trị gia tăng đánh vào người tiêu dùng cuối cùng. Đơn vị sản xuất phải nộp thuế giá trị gia tăng bằng phần thuế VAT ghi trong hóa đơn bán sản phẩm cho khách hàng của đơn vị trừ đi thuế VAT đơn vị đã trả khi mua nguyên, vật liệu dùng trong chi phí trung gian hay mua tài sản tạo thành tích lũy tài sản cố định của đơn vị. Vì vậy, thuế VAT đánh vào sản phẩm đơn vị gồm phần thuế được khấu trừ và không được khấu trừ. 
3.41. Chi tiết các loại thuế sản phẩm trong Tài khoản quốc gia như sau:
i. Thuế dạng giá trị gia tăng: Loại thuế này gồm thuế giá trị gia tăng theo mặt hàng; thuế giá trị gia tăng được khấu trừ và thuế giá trị gia tăng không khấu trừ; thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.
ii. Thuế nhập khẩu và thuế hàng nhập khẩu, không kể thuế VAT: Loại thuế này gồm thuế nhập khẩu và thuế đánh vào hàng nhập khẩu. Thuế đánh vào hàng nhập khẩu bao gồm: thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế đánh vào các dịch vụ đặc biệt; lợi nhuận độc quyền nhập khẩu; thuế do hệ thống đa tỷ giá hối đoái. 
iii. Thuế xuất khẩu: Loại thuế này bao gồm: Thuế xuất khẩu; lợi nhuận độc quyền xuất khẩu; thuế do hệ thống đa tỷ giá hối đoái. 
iv. Thuế sản phẩm khác: Loại này bao gồm: Thuế giao dịch vốn và tài chính; lợi nhuận độc quyền tài khóa.
3.42. Thuế sản xuất khác 
Thuế sản xuất khác đánh trên cơ sở đơn vị sản xuất tham gia vào quá trình sản xuất, không kể đơn vị sản xuất nhiều hay ít sản phẩm. Thuế sản xuất khác bao gồm: 
i. Thuế đánh vào tổng quỹ lương hoặc lực lượng lao động;
ii. Thuế đất, nhà xưởng hay vật kiến trúc khác;
iii. Thuế cấp giấy phép kinh doanh và giấy phép hành nghề;
iv. Thuế sử dụng tài sản cố định;
v. Thuế tem;
vi. Thuế ô nhiễm môi trường;
vii. Thuế giao dịch quốc tế.
3.43. Lệ phí: Luật phí và lệ phí quy định: “Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà các tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan Nhà nước cung cấp dịch vụ công,  phục vụ công việc quản lý Nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí”. Các loại lệ phí được chia thành năm nhóm:
i. Lệ phí quản lý Nhà nước liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân;
ii. Lệ phí quản lý Nhà nước liên quan tới quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản;
iii. Lệ phí quản lý Nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh;
iv. Lệ phí quản lý Nhà nước đặc biệt về chủ quyền quốc gia;
v. Lệ phí quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực khác.
3.44. Thống kê tài khoản quốc gia Việt Nam coi lệ phí là một dạng thuế sản xuất khác và quy định cụ thể như sau: lệ phí cấp hộ chiếu, lệ phí tòa án, lệ phí cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và lệ phí cấp giấy phép đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do các tổ chức (người SXKD) chi trả; toàn bộ lệ phí thuộc nhóm (ii), nhóm (iii), nhóm (iv) và một số lệ phí thuộc nhóm (v) như lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y; chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi; lệ phí cấp chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản; lệ phí công nhận chất lượng vật tư nông nghiệp được phép lưu hành tại Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống, nguồn gen cây trồng nông nghiệp do người SXKD chi trả là thuế sản xuất khác.
3.45. Đối với phí: Luật phí và lệ phí cũng quy định: “Phí là khoản tiền mà các tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí”. Thống kê tài khoản quốc gia Việt Nam quy định toàn bộ các loại phí do đơn vị sản xuất chi trả đưa vào chi phí trung gian. Nói cách khác, phí không phải là thuế.
3.46. Trợ cấp sản xuất là chuyển nhượng một chiều của Nhà nước cho các đơn vị SXKD căn cứ trên mức sản xuất, số lượng hay giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ do đơn vị sản xuất, bán hay nhập khẩu nhằm mục đích tác động vào sản lượng sản xuất hoặc mức giá sản phẩm. Trợ cấp sản xuất hiểu theo nghĩa là thuế sản xuất âm và làm tăng giá trị thặng dư của đơn vị SXKD. Trợ cấp sản xuất bao gồm trợ cấp sản phẩm và trợ cấp sản xuất khác. Trợ cấp sản xuất của Nhà nước không bao gồm: (1) cấp cho người tiêu dùng cuối cùng; (2) chuyển nhượng hiện hành trực tiếp đến hộ dân cư; (3) cấp cho đơn vị SXKD để tích lũy vốn hoặc bù thiệt hại về vốn.
3.47. Trợ cấp sản phẩm gồm:
i. Trợ cấp nhập khẩu: Trợ cấp trực tiếp cho hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu;
ii. Trợ cấp xuất khẩu: Trợ cấp trực tiếp cho hàng xuất khẩu, trợ cấp do thua lỗ của các tổ chức thương mại Nhà nước, trợ cấp do hệ thống đa tỷ giá hối đoái;
iii. Trợ cấp sản phẩm khác: Trợ cấp cho sản phẩm sử dụng trong nước, trợ cấp cho các doanh nghiệp Nhà nước. 
3.48. Trợ cấp sản xuất khác gồm:
i. Trợ cấp quỹ lương hoặc lực lượng lao động;
	ii. Trợ cấp làm giảm ô nhiễm môi trường;
iii. Các trợ cấp sản xuất khác.
Thuế hiện hành đánh vào thu nhập, của cải (gọi tắt là thuế hiện hành)
3.49. Thuế hiện hành là thuế đánh trực tiếp vào thu nhập và tài sản (còn được gọi là thuế trực thu) do các thể nhân và pháp nhân nhận được hoặc nắm giữ như: thuế thu nhập cá nhân (thu nhập của hộ dân cư), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thừa kế và các loại thuế trực thu khác trong nhóm (i) và (v) của Luật phí và lệ phí. Tuy vậy, các đơn vị không thường trú, đơn vị Nhà nước và tổ chức không vị lợi cũng có thể phải nộp các loại thuế này. 
3.50. Thuế hiện hành đánh vào thu nhập, tài sản gồm hai nhóm: thuế đánh vào thu nhập; thuế hiện hành khác.
3.51. Thuế đánh vào thu nhập được xác định trên cơ sở thu nhập thực tế hay thu nhập ước đoán của cá nhân, hộ dân cư, tổ chức không vị lợi, doanh nghiệp. Thuế đánh vào thu nhập gồm các loại sau:
i. Thuế đánh vào thu nhập cá nhân hay hộ dân cư;
ii. Thuế thu nhập doanh nghiệp;
iii. Thuế đánh vào thu chênh lệch giá;
iv. Thuế đánh vào giải thưởng xổ số, cờ bạc. 
3.52. Thuế hiện hành khác gồm các loại thuế sau: thuế hiện hành đánh vào đất đai, nhà cửa; đánh vào sở hữu tài sản khác; thuế chi tiêu; thuế xin cấp giấy phép…
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4.1. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam là bảng phân loại và mã hóa các hoạt động kinh tế theo bản chất của chúng được đặc trưng bởi nguyên liệu đầu vào, quy trình công nghệ sản xuất và sản phẩm đầu ra do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành để sử dụng thống nhất.
4.2. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam hiện đang sử dụng trong công tác Thống kê (còn được gọi là VSIC 2007) được xây dựng trên cơ sở Phân ngành chuẩn quốc tế (phiên bản 4.0) do Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc biên soạn chi tiết đến 4 chữ số (ISIC Rer.4), khung phân ngành chung của ASEAN chi tiết đến 3 chữ số (ACIC) và tình hình thực tế về nhu cầu sử dụng Hệ thống ngành kinh tế  ở Việt Nam trong báo cáo và điều tra thống kê.
4.3. Trong bảng phân ngành kinh tế này có 5 cấp, bao gồm:
i. Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;
ii. Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo từng ngành cấp 1 tương ứng;
iii. Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo từng ngành cấp 2 tương ứng;
iv. Ngành cấp 4 gồm 437 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo từng ngành cấp 3 tương ứng;
v. Ngành cấp 5 gồm 642 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo từng ngành cấp 4 tương ứng.
4.4. Định nghĩa về ngành kinh tế thống nhất với định nghĩa trong phân ngành kinh tế theo chuẩn quốc tế (gọi tắt là ISIC): “Ngành bao gồm một nhóm các đơn vị sản xuất có liên quan tới cùng một hoạt động hay các hoạt động tương tự”.
4.5. Cơ sở để đưa vào ngành kinh tế là các đơn vị sản xuất (đơn vị cơ sở). Đơn vị sản xuất trong thống kê Tài khoản quốc gia là đơn vị thể chế hay một phần của đơn vị thể chế chỉ thực hiện một loại hoạt động sản xuất hay hoạt động sản xuất chính chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ tiêu giá trị tăng thêm của đơn vị trong trường hợp có hai hoạt động sản xuất trở lên.
4.6. Thông thường, trong một đơn vị sản xuất ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính còn có hoạt động sản xuất kinh doanh khác (hoạt động sản xuất kinh doanh phụ) và hoạt động phụ trợ:
i. Hoạt động chính của một đơn vị là hoạt động tạo ra giá trị tăng thêm lớn nhất trong số các hoạt động do đơn vị thực hiện. Hoạt động chính của đơn vị thường được xác định: (1) Nếu hoạt động của đơn vị rơi vào một ngành tương ứng thuộc VSIC chiếm từ 50% giá trị tăng thêm trở lên của đơn vị thì đó là hoạt động chính; (2) Nếu hoạt động rơi vào nhiều ngành thuộc VSIC và các hoạt động đều chiếm dưới 50% giá trị tăng thêm của đơn vị thì việc xác định hoạt động chính theo nguyên tắc từ trên xuống;
ii. Hoạt động phụ của một đơn vị là hoạt động tạo ra giá trị tăng thêm nhỏ hơn giá trị tăng thêm của hoạt động chính. Sản phẩm của hoạt động phụ phải có khả năng cung cấp cho các đơn vị khác. Phần lớn các đơn vị đều thực hiện một vài hoạt động phụ.
iii. Hoạt động phụ trợ là hoạt động được đơn vị thực hiện nhằm mục đích hỗ trợ cho hoạt động chính và hoạt động phụ của đơn vị thông qua việc cung cấp sản phẩm vật chất và dịch vụ cho bản thân đơn vị đó sử dụng. Hoạt động phụ trợ có một số đặc điểm cơ bản sau: (1) Chỉ phục vụ cho hoạt động SXKD của đơn vị; (2) Là một phần chi phí của đơn vị; (3) Đầu ra là một phần của sản phẩm cuối cùng của đơn vị và không tạo nên tích lũy TSCĐ; (4) Thường chiếm giá trị nhỏ, không quan trọng trong giá trị đầu ra của đơn vị.
Về nguyên tắc phải đưa kết quả sản xuất kinh doanh của hoạt động phụ về các ngành kinh tế tương ứng. Song, trong trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh của hoạt động phụ so với kết quả sản xuất kinh doanh chính chiếm tỉ lệ nhỏ (dưới 10%) và không hạch toán riêng thì quy ước gộp vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính.
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4.7. Hệ thống phân ngành sản phẩm Việt Nam là bảng phân loại và mã hóa toàn bộ sản phẩm vật chất và dịch vụ theo công dụng, đặc tính, quy trình công nghệ, nguyên, nhiên vật liệu chính tạo ra sản phẩm do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành để sử dụng thống nhất.
4.8. Bảng phân ngành sản phẩm Việt Nam hiện nay đang sử dụng trong công tác Thống kê (còn được gọi là VCPA 2010) được xây dựng trên cơ sở VSIC 2007; Phân loại sản phẩm theo hoạt động của thống kê châu Âu (CPA2008); Phân loại sản phẩm trung tâm của thống kê Liên hợp quốc (CPC 2.0) và Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu (HS2007). Đồng thời căn cứ tình hình thực tế sử dụng Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu ban hành năm 1996 và nhu cầu về thống kê sản phẩm, Tổng cục Thống kê đã phát triển VCPA 2010 đến 7 chữ số.
4.9. Bảng VCPA 2010 có 7 cấp, bao gồm:
i. Cấp 1 có 21 loại sản phẩm, được mã hóa theo bảng chữ cái từ A đến U;
ii. Cấp 2 có 88 loại sản phẩm; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo từng ngành cấp 1 tương ứng;
iii. Cấp 3 có 234 loại sản phẩm; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo từng ngành cấp 2 tương ứng;
iv. Cấp 4 có 411 loại sản phẩm; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo từng ngành cấp 3 tương ứng;
v. Cấp 5 có 587 loại sản phẩm; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo từng ngành cấp 4 tương ứng;
vi. Cấp 6 có 1046 loại sản phẩm; mỗi ngành được mã hóa bằng sáu số theo từng ngành cấp 5 tương ứng;
vii. Cấp 7 có 2898 loại sản phẩm; mỗi ngành được mã hóa bằng bảy số theo từng ngành cấp 6 tương ứng.
4.10. Nguyên tắc áp dụng trong phân ngành sản phẩm dựa trên tính chất lý, hóa học của sản phẩm, tức là dựa vào nguyên, nhiên, vật liệu dùng để tạo ra sản phẩm và công dụng của sản phẩm.
4.11. Căn cứ cụ thể để đưa các sản phẩm giống nhau vào một ngành sản phẩm theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau:
i. Căn cứ vào công dụng của sản phẩm: Các sản phẩm xếp trong cùng một ngành sản phẩm phải có công dụng giống nhau, qua xem xét giá trị sử dụng của nó dùng trong sản xuất và tiêu dùng. Đối với sản phẩm có nhiều công dụng thì dựa vào công dụng chính;
ii. Căn cứ vào nguyên, nhiên, vật liệu chính: Các sản phẩm dùng nguyên, nhiên, vật liệu chính giống nhau để sản xuất ra chúng được xếp vào cùng một ngành sản phẩm, nói cách khác một ngành sản phẩm bao gồm những sản phẩm sản xuất ra từ nguyên, nhiên, vật liệu chính giống nhau;
iii. Căn cứ vào quy trình công nghệ sản xuất ra sản phẩm: những sản phẩm được tạo ra có quy trình công nghệ giống nhau (hoặc gần giống nhau) được xếp vào cùng một ngành sản phẩm.
4.12. Tính tương thích luôn tồn tại giữa phân ngành kinh tế và phân ngành sản phẩm. Một ngành kinh tế có thể sản xuất ra một hoặc nhiều loại sản phẩm và những sản phẩm này được phân loại vào các nhóm ngành sản phẩm khác nhau.
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4.13. Cơ sở để phân loại các đơn vị sản xuất kinh doanh theo thành phần kinh tế là dựa vào chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất. Sở hữu là quan hệ giữa người với người về chiếm hữu của cải vật chất xã hội. Quan hệ sở hữu thể hiện ở cả bốn khâu của quá trình tái sản xuất xã hội: sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất là cơ sở, nội dung quan trọng nhất, là mặt căn bản nhất của một kiểu quan hệ sản xuất nhất định, nó quyết định bản chất của kiểu quan hệ sản xuất, mục đích của phát triển kinh tế - xã hội, hình thức tổ chức kinh doanh và phương thức quản lý, đồng thời chi phối việc phân phối kết quả sản xuất. Mỗi phương thức sản xuất có một loại hình sở hữu đặc trưng, giữ vai trò chủ đạo; đồng thời còn có nhiều loại hình sở hữu cùng tồn tại. Trên cơ sở cùng bản chất của một loại hình sở hữu nào đó, tùy theo trình độ phát triển của sức sản xuất và quản lý mà hình thành nhiều hình thức sở hữu, nhiều hình thức tổ chức sản xuất đặc trưng để thể hiện sở hữu về mặt kinh tế. Mỗi thành phần kinh tế vừa tồn tại dưới hình thức tổ chức kinh tế nhất định có một loại hình sở hữu đặc trưng trong đó, vừa là sự đan xen các loại hình và hình thức sở hữu khác nhau.
4.14. Tiêu thức cơ bản để phân biệt các thành phần kinh tế là quan hệ sản xuất, trước hết là quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất. Có ba loại hình sở hữu cơ bản, đó là: loại hình công hữu, loại hình tư hữu và loại hình sở hữu hỗn hợp. Mỗi loại hình sở hữu lại có nhiều hình thức sở hữu cụ thể khác nhau. Các thành phần kinh tế đều tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh ở tất cả các ngành kinh tế. Hiện nay, thành phần kinh tế ở nước ta bao gồm:
i. Kinh tế Nhà nước; 
ii. Kinh tế tập thể;
iii. Kinh tế tư bản Nhà nước;
iv. Kinh tế cá thể, tiểu chủ;
v. Kinh tế tư bản tư;
vi. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài .
4.15. Để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê, nhu cầu báo cáo và điều tra thống kê, Tổng cục Thống kê đã căn cứ vào 6 thành phần kinh tế đã nêu ở điểm 4.14, để cấu trúc lại thành ba loại hình kinh tế áp dụng trong công tác thống kê như sau:
i. Kinh tế Nhà nước;
ii. Kinh tế ngoài Nhà nước: Kinh tế tập thể; Kinh tế tư nhân; Kinh tế cá thể;
iii. Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
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	4.16. Quản lý theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là quản lý theo cấp tỉnh) được hiểu là “sự phân chia hợp lý nhất về địa lý, dân cư và các tiềm năng kinh tế, các nguồn tài nguyên thiên nhiên để nhằm vào các mục đích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”. Như vậy, quản lý cấp tỉnh là thuật ngữ chỉ hoạt động chức năng của hệ thống bộ máy Nhà nước cấp tỉnh nhằm sắp xếp tổ chức, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra,… quá trình sử dụng, bảo vệ đất đai, nguồn lực, tài nguyên,… theo địa bàn lãnh thổ địa phương để khai thác các tiềm năng, thế mạnh phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với chi phí thấp nhất.
4.17. Chính quyền địa phương ở tỉnh là cấp chính quyền gồm có Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, với nhiệm vụ và quyền hạn sau:
i. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn tỉnh;
ii. Quyết định những vấn đề của cấp tỉnh trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan;
iii. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính Nhà nước ở Trung ương ủy quyền;
iv. Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính trên địa bàn;
v. Chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước cấp trên về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở cấp tỉnh;
vi. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, các địa phương thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, thực hiện quy hoạch vùng, bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân;
vii. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn cấp tỉnh.
	4.18. Việc biên soạn một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, trong đó có chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) được quy định theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; theo danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh và Chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
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4.19. Khu vực thể chế là một phân loại thống kê đặc trưng của SNA, nhằm phản ánh mối quan hệ giao dịch kinh tế giữa các đơn vị thể chế hoạt động trong nền kinh tế. Khu vực thể chế là một tập hợp các đơn vị thể chế có cùng nội dung, chức năng, mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh và cùng hành vi, cùng một phương thức huy động nguồn vốn để hoạt động.
4.20. Theo SNA, đơn vị thể chế là một thực thể kinh tế có quyền sở hữu tài sản, vay nợ và tham gia vào mọi hoạt động, các giao dịch kinh tế với các thực thể kinh tế khác. Một đơn vị thể chế được coi là một đơn vị thường trú khi nó có trung tâm lợi ích kinh tế ở một vùng lãnh thổ xác định của một nước.
4.21. Các đơn vị thể chế có thể được nhóm vào hai loại hình: Các đơn vị có tư cách pháp nhân và các tổ chức kinh tế, xã hội. Ở Việt Nam, đơn vị thể chế được phân loại như sau:
i. Đơn vị thể chế Hộ gia đình bao gồm các hộ gia đình tiêu dùng (hộ thuần túy TDCC) và hộ gia đình/cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (hộ vừa SXKD, vừa TDCC);
ii. Khối doanh nghiệp (các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế và mọi ngành kinh tế) bao gồm các đơn vị thể chế phi tài chính và các đơn vị thể chế tài chính;
iii. Khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước, bao gồm các đơn vị thể chế Nhà nước;
iv. Khối tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, bao gồm các đơn vị thể chế Nhà nước;
v. Khối đơn vị không vị lợi (các hiệp hội từ thiện, tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức xã hội; nghề nghiệp;….), bao gồm các đơn vị thể chế không vị lợi có tính thị trường và không có tính thị trường.
4.22. Đơn vị không vị lợi: Đơn vị không vị lợi là một pháp nhân hoặc một thực thể xã hội được thành lập để tiến hành sản xuất sản phẩm vật chất hay dịch vụ. Kết quả sản xuất của đơn vị không được phép trở thành nguồn thu nhập, lợi nhuận hay các thu thập tài chính khác của các đơn vị thành lập, quản lý, kiểm soát hay tài trợ cho đơn vị. Phân biệt chi tiết các đơn vị không vị lợi là để xếp các đơn vị này vào đúng các khu vực thể chế trong SNA.
4.23. Có hai loại đơn vị không vị lợi khác nhau, đó là:
i. Đơn vị không vị lợi có tính thị trường.
ii. Đơn vị không vị lợi không có tính thị trường
4.24. Đơn vị không vị lợi có tính thị trường được các doanh nghiệp hoặc tương tự doanh nghiệp có tính thị trường thành lập, quản lý hoặc kiểm soát. Căn cứ vào mục tiêu sản xuất phi tài chính hay tài chính mà xếp các đơn vị này vào khu vực thể chế phi tài chính hoặc khu vực thể chế tài chính.
4.25. Đơn vị không vị lợi không có tính thị trường được chia thành hai nhóm:
i. Đơn vị không vị lợi không có tính thị trường do Nhà nước thành lập, quản lý và cấp kinh phí. Các đơn vị loại này được xếp vào khu vực thể chế Nhà nước;
ii. Đơn vị không vị lợi không có tính thị trường phục vụ hộ gia đình. Các đơn vị loại này nhóm vào hai tiểu nhóm và đều được đưa vào khu vực thể chế không vị lợi phục vụ hộ gia đình (NPISHs): tiểu nhóm thứ nhất là các đơn vị không vị lợi không có tính thị trường phục vụ hội viên; tiểu nhóm thứ hai là các đơn vị không vị lợi không có tính thị trường làm công tác từ thiện.
4.26. Mỗi khu vực thể chế bao gồm các đơn vị thể chế thường trú có cùng qui trình hình thành, cùng chức năng, cùng một cách thức tổ chức, vận hành bộ máy. Một đơn vị thể chế chỉ được xếp vào một khu vực thể chế nhất định.
4.27. Thống kê tài khoản quốc gia chia nền kinh tế thành năm khu vực thể chế:
i. Khu vực thể chế phi tài chính là tập hợp các đơn vị thể chế thường trú cùng sản xuất, cung cấp các sản phẩm vật chất và dịch vụ phi tiền tệ nhằm mục đích bán trên thị trường kiếm lời. Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh là nguồn tài chính cơ bản để đơn vị hoạt động;
ii. Khu vực thể chế tài chính là tập hợp các đơn vị thể chế thường trú kinh doanh tiền tệ trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm nhằm mục đích kinh doanh lấy lời (lợi nhuận). Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh là nguồn tài chính cơ bản để đơn vị duy trì hoạt động;
iii. Khu vực thể chế Nhà nước (còn gọi là khu vực Chính phủ) được hiểu là các cơ quan có quyền lực ban hành các văn bản QLNN, thực hiện quyền hành pháp, tư pháp đối với các khu vực thể chế khác; bao gồm các đơn vị thể chế thường trú sản xuất ra các dịch vụ công (dịch vụ QLNN, ANQP, dịch vụ của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục,…) để phục vụ các nhu cầu chung của toàn xã hội hay một cộng đồng dân cư nhất định. Các dịch vụ sản xuất ra không dùng để bán (một dạng tự sản xuất tự sử dụng hoặc cho không) hoặc chỉ thu một khoản tiền (tượng trưng) dưới giá thành để sản xuất ra dịch vụ đó. Nguồn tài chính để đơn vị thể chế tồn tại, duy trì hoạt động, chủ yếu do Ngân sách Nhà nước cấp; 
iv. Khu vực thể chế không vị lợi phục vụ hộ gia đình bao gồm các đơn vị thể chế thường trú không vị lợi không có tính thị trường với mục đích sản xuất sản phẩm dùng (để) cho không hoặc bán dưới giá thành cho các hộ gia đình (để dùng cho tiêu dùng cuối cùng). Nguồn vốn để đơn vị hoạt động chủ yếu từ hội viên đóng góp, quyên góp từ các nhà hảo tâm, từ hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, từ viện trợ, hiến tặng, cho biếu… 
v. Khu vực thể chế hộ gia đình là tập hợp các cá nhân, các hộ gia đình thường trú có chung một nguồn tài chính, cùng ở một nơi (căn nhà), cùng sử dụng một số loại sản phẩm vật chất, dịch vụ chủ yếu cho cuộc sống thường nhật. Hộ gia đình có thể là hộ tiêu dùng cuối cùng, cũng có thể tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
4.28. Đối với Việt Nam, căn cứ vào danh mục các đơn vị thể chế là các doanh nghiệp hoặc tương tự doanh nghiệp; đơn vị thể chế thuộc Nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; các đơn vị không vị lợi; các hộ gia đình để phân loại vào từng khu vực thể chế sau:
i. Khu vực thể chế phi tài chính bao gồm các doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp, các hợp tác xã hoạt động trong các ngành kinh tế, không kể hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (ngành K); Khu vực thể chế phi tài chính không bao gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thuộc các ngành kinh tế, các hộ gia đình sản xuất thuộc ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản và Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình.
ii. Khu vực thể chế tài chính bao gồm một phần hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (dịch vụ trung gian tài chính); các tổ chức tín dụng; công ty tài chính và cho thuê tài chính; các doanh nghiệp bảo hiểm và môi giới bảo hiểm; các công ty chứng khoán và hoạt động quản lý quỹ; các quỹ tín dụng nhân dân;… tức là toàn bộ Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; các cơ sở cầm cố, các công ty đòi nợ thuê thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc thuộc các tổ chức nhận tiền gửi và các tổ chức tài chính khác thành lập, quản lý cũng được xếp vào khu vực thể chế này.
iii. Khu vực thể chế Nhà nước bao gồm: Các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở (cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp), đơn vị và tổ chức An ninh quốc phòng, hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan đảm bảo xã hội bắt buộc; thành phần kinh tế Nhà nước của các hoạt động: Nghiên cứu khoa học và phát triển; Giáo dục và đào tạo; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí; Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác.
iv. Khu vực thể chế không vị lợi phục vụ hộ gia đình bao gồm các tổ chức, đơn vị không vị lợi không có tính thị trường phục vụ hội viên như: hiệp hội người tiêu dùng, các câu lạc bộ dưỡng sinh, vui chơi giải trí, các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng…; các tổ chức, đơn vị không vị lợi không có tính thị trường làm công tác từ thiện như: các tổ chức xã hội nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật; trung tâm chăm sóc người già không nơi nương tựa; các tổ chức dạy học, dạy nghề miễn phí, chữa bệnh miễn phí, các tổ chức từ thiện nhân đạo (như cung cấp suất ăn ở miễn phí cho người nghèo, lang thang cơ nhỡ…)… và hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế.
v. Khu vực thể chế hộ gia đình bao gồm các hộ sản xuất kinh doanh cá thể thuộc ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; các cơ sở SXKD cá thể thuộc các ngành khác và hoạt động làm thuê trong các hộ dân cư, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của các hộ dân cư.
4.29. Trong biên soạn SNA còn một số loại phân tổ thường được sử dụng, đó là phân loại ban đầu tiêu dùng theo chức năng của Nhà nước (COFOG), phân loại tiêu dùng cá nhân/hộ gia đình theo mục đích (COICOP) và phân loại theo mục đích của đơn vị không vị lợi phục vụ hộ gia đình (COPNI).
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[bookmark: _Toc457897687]I. TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC 
5.1. Tổng sản phẩm trong nước là giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng được tạo ra của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này có nghĩa trong GDP không tính các giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ đã sử dụng ở các khâu trung gian trong quá trình sản xuất ra sản phẩm. GDP biểu thị kết quả sản xuất do các đơn vị thường trú tạo ra trong lãnh thổ kinh tế của một quốc gia.
5.2. Dựa vào phân tích luồng chu chuyển thu nhập và chi tiêu của nền kinh tế, có đồng nhất thức mô tả mối liên hệ giữa Tổng thu nhập từ sản xuất, Tổng chi tiêu và GDP như sau:    
Tổng thu nhập = Tổng chi tiêu = GDP
5.3. Tổng thu nhập gồm thu nhập từ các yếu tố tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất: thu nhập từ sức lao động tham gia vào quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, thể hiện qua chỉ tiêu tiền công, tiền lương; thu nhập từ máy móc, thiết bị,… đã tham gia vào sản xuất, thể hiện qua chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định (KHTSCĐ); thu nhập do đóng góp vào ngân sách Nhà nước, thể hiện qua chỉ tiêu thuế sản xuất và thu nhập từ lợi nhuận SXKD, thể hiện qua chỉ tiêu giá trị thặng dư.
5.4. Tổng chi tiêu của nền kinh tế gồm những khoản chi tiêu đáp ứng nhu cầu sử dụng cuối cùng như: Chi đầu tư vào tài sản (tích lũy tài sản), chi tiêu dùng cuối cùng và chi cho xuất khẩu.
5.5. Từ mối quan hệ giữa sản xuất, chi tiêu, thu nhập có ba phương pháp biên soạn số liệu GDP, đó là:
i. Giá trị sản phẩm cuối cùng được đánh giá theo từng ngành, lĩnh vực, loại hình kinh tế và vùng lãnh thổ. Mỗi loại sản phẩm cuối cùng thường qua nhiều đơn vị sản xuất, vì vậy để tránh tính trùng các nhà kinh tế đưa ra khái niệm “Giá trị tăng thêm”. Giá trị tăng thêm của một đơn vị sản xuất là khoản chênh lệch giữa giá trị sản xuất với sản phẩm vật chất và dịch vụ mua vào từ đơn vị sản xuất khác đã sử dụng sản xuất ra sản phẩm đó. Tổng cộng giá trị tăng thêm của tất cả các ngành, lĩnh vực, loại hình kinh tế và vùng lãnh thổ với thuế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ là GDP. Phương pháp biên soạn GDP từ kết quả hoạt động SXKD của các đơn vị được gọi là phương pháp sản xuất.
ii. Sản phẩm sản xuất ra được dùng cho các mục đích khác nhau: cho tiêu dùng cuối cùng, cho tích lũy tài sản và cho xuất khẩu. Căn cứ vào luồng chu chuyển của sản phẩm đến các mục đích sử dụng, GDP được biên soạn bằng cách cộng tiêu dùng cuối cùng, tích lũy tài sản với chênh lệch xuất, nhập khẩu, cách làm này được gọi là biên soạn GDP theo phương pháp sử dụng.
iii. GDP biên soạn theo phương pháp thu nhập được tính theo các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất, đó là tiền lương, tiền công trả cho người lao động; bù đắp giá trị hao mòn của tài sản cố định đã tiêu dùng vào sản xuất; nộp thuế (sản xuất) cho Nhà nước và trả lợi tức cho các nhà đầu tư, chủ sở hữu vốn tài sản. Phương pháp đánh giá GDP bằng cách tổng cộng các yếu tố trên được gọi là phương pháp thu nhập.
Phương pháp sản xuất
5.6. Phương pháp sản xuất tập trung vào đánh giá giá trị sản phẩm cuối cùng được tạo ra theo ngành, loại hình, lĩnh vực kinh tế và vùng lãnh thổ; bằng chênh lệch giữa giá trị sản xuất và chi phí trung gian.
5.7. Khái niệm giá trị sản xuất dùng để đánh giá kết quả sản xuất của đơn vị, không đánh giá từng công đoạn sản xuất của đơn vị. Vì vậy, giá trị sản xuất chỉ tính cho sản phẩm vật chất và dịch vụ do đơn vị sản xuất ra dùng cho đơn vị khác, không tính đối với sản phẩm chu chuyển nội bộ trong các công đoạn sản xuất của đơn vị (không kể một số trường hợp ngoại lệ nêu ở Phần ba). Thu do chênh lệch giá không được tính vào giá trị sản xuất.
5.8. Giá trị sản xuất bao gồm các yếu tố chi phí trung gian và giá trị tăng thêm; như vậy có sự tính trùng chỉ tiêu giá trị sản xuất giữa các ngành kinh tế (giá trị sản xuất của ngành này là chi phí trung gian của ngành khác). Mức độ tính trùng phụ thuộc vào mức độ chuyên môn hóa và mức độ chi tiết của phân ngành kinh tế. Phân ngành kinh tế càng chi tiết, mức độ tính trùng của chỉ tiêu giá trị sản xuất càng lớn.
5.9. Giá trị sản xuất là toàn bộ giá trị của những sản phẩm vật chất và dịch vụ do các cơ sở sản xuất thuộc tất cả các ngành, loại hình, khu vực kinh tế và vùng lãnh thổ tạo ra. Nội dung của chỉ tiêu giá trị sản xuất được trình bày theo từng phương pháp tính, phù hợp với đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của hoạt động SXKD, với từng nguồn thông tin; phương pháp hạch toán thống kê, kế toán. Giá trị sản xuất thường được tính theo giá cơ bản hoặc giá người sản xuất.
5.10. Chi phí trung gian bao gồm toàn bộ chi phí về sản phẩm vật chất và dịch vụ sử dụng hết trong quá trình SXKD để tạo ra sản phẩm mới trong một thời kỳ nhất định. Chi phí trung gian không bao gồm KHTSCĐ. 
5.11. Những sản phẩm vật chất và dịch vụ tính vào chi phí trung gian phải là chi phí sản xuất được hạch toán vào giá thành sản phẩm, phải là kết quả sản xuất do các ngành sản xuất ra trong năm, sản xuất từ năm trước chuyển sang cho sản xuất hoặc nhập khẩu từ nước ngoài. Những sản phẩm từ tự nhiên như ánh sáng mặt trời, nước tự nhiên,… sử dụng vào sản xuất không tính vào chi phí trung gian (ví dụ nước mưa sử dụng trong sản xuất nông nghiệp). Các khoản chi phí của đơn vị cho sản xuất như: chi trả phí dịch vụ; chi quần áo bảo hộ lao động dùng trong SXKD; công cụ và thiết bị làm việc (không phải tài sản cố định) cấp cho người lao động; chi tiền tàu xe, khách sạn, nhà trọ trong công tác phí, khám kiểm tra sức khỏe định kỳ… cho người lao động đều tính vào chi phí trung gian.
5.12. Chi ăn trưa, ca ba bằng tiền (không kể bằng hiện vật) cho người lao động; những khoản chi bất thường nhằm phục hồi sức khỏe cho người lao động để nâng cao năng suất lao động như an dưỡng, nghỉ mát… không tính vào chi phí trung gian mà tính vào yếu tố thu nhập của người lao động trong giá trị tăng thêm.
5.13. Cần phân biệt giữa chi phí trung gian và tích lũy tài sản; chi phí trung gian gồm những khoản chi về sản phẩm sử dụng hết trong quá trình SXKD còn tích lũy tài sản là sản phẩm có giá trị lớn (đủ tiêu chuẩn để đưa vào TSCĐ) sử dụng nhiều lần vào sản xuất. Các khoản chi thuộc chi phí trung gian là: chi mua công cụ nhỏ, chi bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên TSCĐ (như bảo dưỡng, sửa chữa phòng tắm, khu vệ sinh tại đơn vị sản xuất…).
5.14. Chi phí trung gian luôn tính theo giá sử dụng, bao gồm cả chi phí vận tải, thương mại do đơn vị chi trả để đưa nguyên, nhiên, vật liệu vào sản xuất.
5.15. Giá trị tăng thêm bằng hiệu giữa giá trị sản xuất và chi phí trung gian, được biểu thị qua công thức sau:
Giá trị tăng thêm = Giá trị sản xuất – Chi phí trung gian
Giá trị sản xuất tính theo giá nào thì giá trị tăng thêm tính theo giá đó.
5.16. GDP biên soạn theo phương pháp sản xuất được tính bằng tổng giá trị tăng thêm của tất cả các ngành, khu vực, loại hình kinh tế và vùng lãnh thổ cộng với thuế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (đã giảm trừ trợ cấp hàng nhập khẩu), biểu thị dưới công thức sau:
Tổng sản phẩm trong nước = Tổng giá trị tăng thêm + thuế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ
GDP luôn được đánh giá theo giá thị trường. Nếu giá trị tăng thêm tính theo giá cơ bản thì GDP được tính như sau:
GDP = Tổng giá trị tăng thêm theo giá cơ bản + (Thuế sản phẩm - Trợ cấp sản phẩm) + (Thuế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ - Trợ cấp hàng nhập khẩu)
Nếu giá trị tăng thêm tính theo giá người sản xuất  GDP được tính như sau:
GDP = Tổng giá trị tăng thêm theo giá người sản xuất + (Thuế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ - Trợ cấp hàng nhập khẩu)
Phương pháp sử dụng
5.17. GDP biên soạn theo phương pháp sử dụng bằng tiêu dùng cuối cùng (TDCC) cộng với tích lũy tài sản (TLTS) và cộng với chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (chênh lệch XNK). Dưới dạng công thức, GDP được viết như sau:
GDP = TDCC + TLTS + Chênh lệch XNK
5.18. Tiêu dùng cuối cùng được biên soạn từ hai góc độ: Từ đơn vị chi tiêu và từ đơn vị tiêu dùng thực tế nên có hai khái niệm về TDCC, đó là chi TDCC và TDCC thực tế. TDCC thực tế gồm hai loại: Tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình (tiêu dùng cá nhân) và Tiêu dùng cuối cùng thực tế của Nhà nước (tiêu dùng cộng đồng).
5.19. Tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình là tiêu dùng sản phẩm vật chất và dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu cho đời sống sinh hoạt của cá nhân và hộ dân cư, do mua trên thị trường, do tự sản xuất để tiêu dùng (tự sản, tự tiêu) và được hưởng thụ không phải trả tiền hoặc chỉ trả với giá tượng trưng dưới giá thành sản xuất ra sản phẩm đó từ các tổ chức, đơn vị thuộc Nhà nước và không phải Nhà nước.
5.20. Tiêu dùng cuối cùng thực tế của Nhà nước là tiêu dùng về sản phẩm vật chất và dịch vụ của các cơ quan Nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước, ANQP, bảo đảm xã hội bắt buộc, trong các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, trong nghiên cứu khoa học và phát triển của Nhà nước… nhằm phục vụ nhu cầu chung của toàn xã hội.
5.21. Tích lũy tài sản (TLTS) bao gồm tích lũy TSCĐ, tích lũy TSLĐ (còn được gọi là thay đổi sản phẩm tồn kho) và tích lũy tài sản quí hiếm nhằm mở rộng sản xuất và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư. Trong TLTS bao gồm cả tài sản lưu giữ trí tuệ; các công trình và tài sản vừa sử dụng cho mục đích ANQP và mục đích dân sinh; bao gồm cả một số hệ thống vũ khí đặc biệt như tên lửa đạn đạo có sức công phá lớn, có sức răn đe, bảo vệ cao…
5.22. TLTS có khái niệm tích lũy gộp và tích lũy thuần; TLTS thuần bằng TLTS gộp trừ đi khấu hao TSCĐ.
5.23. XNK bao gồm toàn bộ sản phẩm vật chất và dịch vụ được mua bán, trao đổi, chuyển nhượng… giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân dân cư là đơn vị thường trú của Việt Nam với các đơn vị, tổ chức, cá nhân dân cư không thường trú. Những hàng hóa và dịch vụ được coi là xuất, nhập khẩu khi đã thay đổi quyền sở hữu về hàng hóa và dịch vụ đó qua một bên là đơn vị thường trú với bên kia là đơn vị không thường trú, không lệ thuộc vào sản phẩm đó đã ra hoặc chưa ra khỏi biên giới quốc gia.
Phương pháp thu nhập 
5.24. GDP biên soạn theo phương pháp thu nhập bằng tổng các yếu tố: thu của người lao động từ SXKD; thu nhập hỗn hợp; thuế và trợ cấp sản xuất; khấu hao TSCĐ và thặng dư.
5.25. Thu nhập của người lao động từ sản xuất bao gồm tiền lương, tiền công thực nhận (bằng tiền và hiện vật) và phần bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn,… đơn vị sản xuất đã nộp thay cho người lao động vào các quỹ tập trung theo quy định của Nhà nước.
5.26. Tiền lương, tiền công còn bao gồm cả thuế thu nhập phải nộp của người lao động do đơn vị sản xuất nộp thay cho cơ quan thuế vụ Nhà nước. Đối với loại hình công ty gia đình là công ty bán tư cách pháp nhân có cổ đông đồng thời là người lao động, thu nhập bao gồm cả tiền trả lãi góp vốn do công ty chi trả cùng với tiền lương cho người lao động thành viên của gia đình là cổ đông của chính công ty.
5.27. Thuế sản xuất và trợ cấp sản xuất:
i. Thuế sản xuất là khoản nộp bắt buộc do các đơn vị SXKD nộp cho Nhà nước, bao gồm thuế sản phẩm và thuế sản xuất khác. Thuế sản phẩm phải nộp khi đơn vị sản xuất đưa các sản phẩm vào lưu thông để tiêu thụ. Loại thuế này bao gồm cả thuế nhập khẩu khi hàng nhập khẩu đưa vào lãnh thổ hay dịch vụ của đơn vị thường trú nhận được từ đơn vị không thường trú. Thuế sản phẩm có loại: thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu… Thuế sản xuất khác là loại thuế đánh vào quyền sở hữu, hay quyền sử dụng tài sản trong quá trình SXKD; thuê mướn lao động, thuế tài nguyên, môi trường, lệ phí SXKD…
ii. Trợ cấp sản xuất là chuyển nhượng một chiều từ Nhà nước cho các đơn vị SXKD, đây là một khoản thu thêm của đơn vị. Đối với Nhà nước, trợ cấp sản xuất được coi như là thuế sản xuất âm vì Nhà nước phải dùng một khoản thuế đã thu để trợ cấp lại cho các đơn vị SXKD. Tín dụng thuế thể hiện sự giảm thuế, đó là giảm nợ thuế cho đối tượng được hưởng, được tính vào trợ cấp sản xuất. Trợ cấp sản xuất được chia ra: trợ cấp sản phẩm và trợ cấp sản xuất khác.
5.28. Cần phân biệt rõ khoản chi trả nào của đơn vị SXKD là thuế sản xuất, khoản nào là chi phí dịch vụ đưa vào chi phí trung gian. Ví dụ phí là khoản tiền mà các đơn vị sản xuất chi trả khi được tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ được đưa vào chi phí trung gian; còn lệ phí là khoản tiền mà các đơn vị sản xuất phải nộp khi được cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức được ủy quyền phục vụ công việc quản lý Nhà nước. Lệ phí là một loại thuế sản xuất khác.
5.29. Khấu hao TSCĐ là một khoản chi phí đầu vào của sản xuất được định nghĩa như là một khoản chi phí trong khoảng thời gian quyết toán về sự giảm giá trị hiện tại của TSCĐ do xuống cấp vì hao mòn, hỏng hóc không phải do chiến tranh, thiên tai, bất thường. KHTSCĐ phản ánh giá trị của TSCĐ tiêu dùng trong SXKD và tính bằng chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ giá trị kinh tế thực của tài sản (giá trị kinh tế thực của TSCĐ là giá trị thực tế của tài sản trên thị trường tại thời điểm đánh giá). Khấu hao TSCĐ dựa trên cơ sở thời gian dự kiến dùng vào SXKD của TSCĐ. 
5.30. Thu nhập hỗn hợp là thuật ngữ dùng cho cơ sở SXKD cá thể và sản xuất hộ dân cư, vì người quản lý cơ sở và phần lớn người lao động là thành viên của cơ sở hoặc thành viên của hộ dân cư đang lao động tại chính cơ sở hoặc ở trong hộ nhưng không được trả lương theo định kỳ nên không hạch toán riêng tiền lương, tiền công của người quản lý và lao động thành viên (của cơ sở/hộ) với phần lợi nhuận của cơ sở hoặc hộ. Như vậy thu nhập hỗn hợp bao gồm cả tiền công, tiền lương của người quản lý SXKD, của lao động là thành viên của cơ sở/hộ và lợi nhuận từ SXKD. Thống kê Việt Nam coi thu nhập hỗn hợp là một bộ phận thu nhập của người lao động từ SXKD. Thu nhập được ước lượng từ tự làm của cơ sở SXKD cá thể và hộ dân cư là một dạng thu nhập hỗn hợp. Đối với cơ sở, hộ SXKD có tính thị trường tự sử dụng sản phẩm do chính mình sản xuất ra thì thu nhập hỗn hợp dạng này bao gồm cả chi phí cơ hội sử dụng vốn (còn gọi là giá trị hoàn vốn). Dịch vụ nhà ở tự có để ở cũng là một dạng thu nhập hỗn hợp, không phải là KHTSCĐ.
5.31. Thặng dư sản xuất là thu nhập từ sản xuất, được tính bằng giá trị tăng thêm trừ thu nhập của người lao động, trừ thuế sản xuất phải nộp (đã giảm trừ trợ cấp sản xuất) và trừ khấu hao TSCĐ. Khái niệm này sử dụng cho loại hình SXKD hạch toán riêng được tiền lương và lợi nhuận, không áp dụng đối với loại hình SXKD cá thể và hộ. Thông thường chỉ có loại hình SXKD có tính thị trường mới có thặng dư. Thặng dư còn có khái niệm gộp và thuần; thặng dư thuần bằng thặng dư gộp trừ đi khấu hao TSCĐ. Theo SNA2008, chi phí cơ hội sử dụng vốn là một khoản thặng dư của doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp tự sản xuất, tự tiêu dùng chính sản phẩm đã sản xuất ra.
[bookmark: _Toc457897688]II. THU NHẬP QUỐC GIA, THU NHẬP QUỐC GIA KHẢ DỤNG, ĐỂ DÀNH, TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC XANH VÀ TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO SỨC MUA TƯƠNG ĐƯƠNG 
5.32. Trong thực tế, nhiều đơn vị là thường trú của một quốc gia nhưng lại thuộc sở hữu của quốc gia khác (đơn vị có 100% vốn đầu tư nước ngoài) hay đồng sở hữu của hai hoặc nhiều quốc gia (đơn vị liên doanh với nước ngoài). Đối với những đơn vị này, lợi nhuận thu được từ SXKD sau khi đã trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ là thu nhập của chủ sở hữu đơn vị và các cổ đông, các nhà đầu tư và họ có toàn quyền sử dụng thu nhập này dưới dạng chuyển ra nước ngoài hay dùng để tái đầu tư. Rõ ràng một phần hay toàn bộ thu nhập còn lại này không phải của nước sở tại. Tương tự như vậy, nước sở tại cũng đầu tư ra nước ngoài và cũng có thu nhập chuyển về trong nước.
5.33. Để đánh giá đúng thu nhập tạo nên từ các nhân tố sản xuất của một quốc gia, SNA dùng khái niệm Tổng thu nhập quốc gia (Gross National Income – GNI). Mối liên hệ giữa GNI và GDP như sau:
	Tổng thu nhập quốc gia (GNI)
	=
	GDP
	+
	Thu nhập thuần 
của người lao động thường trú từ nước ngoài
	+
	Thu nhập 
sở hữu thuần 
từ nước ngoài


5.34. Thu nhập thuần của người lao động thường trú từ nước ngoài là chênh lệch giữa thu nhập của người lao động thường trú Việt Nam ở nước ngoài gửi về và thu nhập của người nước ngoài (không thường trú) ở Việt Nam gửi ra nước ngoài.
5.35. Thu nhập sở hữu thuần từ nước ngoài là thu nhập lợi tức (chi trả lợi tức) giữa đơn vị thể chế trong nước và nước ngoài do cung cấp tài sản tài chính và tài sản hữu hình không do sản xuất ra. Thu nhập (chi trả) sở hữu gồm các loại: lãi tiền gửi; cổ tức đầu tư; tiền thuê tài nguyên, đất đai, vùng trời, vùng biển; lợi tức thu nhập tái đầu tư của đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thu nhập sở hữu thuần từ nước ngoài bằng chênh lệch giữa thu nhập lợi tức sở hữu nhận được từ nước ngoài với thu nhập lợi tức sở hữu chi trả cho nước ngoài.
5.36. Chỉ tiêu GNI phản ánh thu nhập của quốc gia từ kết quả sản xuất trong lãnh thổ kinh tế và từ các yếu tố sản xuất. GNI có khái niệm gộp và thuần, thu nhập quốc gia thuần bằng thu nhập quốc gia trừ đi khấu hao TSCĐ. 
5.37. Bên cạnh các giao dịch về những yếu tố sản xuất giữa các quốc gia còn một loạt các giao dịch khác ảnh hưởng đến thu nhập của quốc gia như viện trợ, quà biếu, kiều hối… Các hoạt động giao dịch này được gọi là chuyển nhượng hiện hành trong SNA. 
5.38. Chuyển nhượng hiện hành là trao đổi thu nhập giữa các đối tượng giao dịch, làm giảm thu nhập của đơn vị thể chế cho và làm tăng thu nhập của đơn vị thể chế nhận, với mục đích để chi cho tiêu dùng cuối cùng.
5.39. Thu nhập quốc gia khả dụng (National Disposable Income: NDI) là nguồn thu nhập dùng cho tiêu dùng cuối cùng và để dành của quốc gia. Thu nhập quốc gia khả dụng phản ánh tổng cộng thu nhập từ SXKD, từ thu nhập sở hữu và thu nhập từ chuyển nhượng hiện hành. Mối liên hệ giữa NDI và GNI như sau:
	Thu nhập quốc gia khả dụng (NDI)
	=
	GNI
	+
	Chuyển nhượng hiện hành thuần từ nước ngoài


5.40. Trên góc độ tổng hợp từ các tài khoản theo khu vực thể chế, GNI bằng tổng chỉ tiêu cân đối thu nhập lần đầu (chỉ tiêu cân đối) của tài khoản phân phối thu nhập lần đầu theo các khu vực thể chế; còn NDI bằng tổng chỉ tiêu thu nhập khả dụng điều chỉnh của tài khoản phân phối lại thu nhập bằng hiện vật theo các khu vực thể chế.
5.41. Để dành (S) là phần không sử dụng hết cho tiêu dùng cuối cùng của thu nhập quốc gia khả dụng, là nguồn vốn để tích lũy tài sản. Tổng hợp từ các tài khoản theo khu vực thể chế, để dành của toàn bộ nền kinh tế bằng tổng các chỉ tiêu để dành theo khu vực thể chế trong tài khoản sử dụng thu nhập khả dụng. Dưới dạng công thức, mối liên hệ giữa S với NDI và tiêu dùng cuối cùng như sau:
Để dành (S) = NDI – Tiêu dùng cuối cùng
Để dành có khái niệm gộp và thuần, Để dành thuần (Sn) bằng Để dành trừ đi khấu hao TSCĐ.
5.42. Chỉ tiêu GDP truyền thống đã không thể chỉ ra được mối quan hệ giữa ô nhiễm môi trường, suy giảm hệ sinh thái với việc tăng trưởng kinh tế, bởi lẽ GDP truyền thống chỉ phản ánh các yếu tố nhu cầu cuối cùng của nền kinh tế, mà không khấu trừ thiệt hại về tổn thất môi trường mà ngược lại còn bao gồm cả chi phí môi trường. Chỉ tiêu GDP xanh được biên soạn với mục đích đánh giá chi phí thiệt hại môi trường, tiêu thụ và sử dụng các tài nguyên thiên nhiên gắn với tăng trưởng kinh tế. Như vậy, chỉ tiêu GDP xanh sẽ phản ánh thực chất phát triển kinh tế của một đất nước trên cả ba mặt: Kinh tế, xã hội và môi trường.
5.43. GDP xanh là phần còn lại của GDP thuần sau khi đã khấu trừ chi phí về tiêu dùng tài nguyên và mất mát về môi trường do các hoạt động kinh tế, được biểu thị với công thức sau:
GDP xanh = GDP thuần - Chi phí tiêu dùng tài nguyên và mất mát về môi trường do các hoạt động kinh tế
5.44. Tổng sản phẩm trong nước theo sức mua tương đương là Tổng sản phẩm trong nước khi tính chuyển đồng nội tệ thành đồng tiền thống nhất trên cơ sở sức mua tương đương của đồng tiền mỗi nước cùng mua một loại hàng hóa và dịch vụ. Sức mua tương đương của các đồng tiền là khả năng mua được một lượng hàng hóa và dịch vụ tương đương nhau (thường gọi là một “rổ” hàng hóa và dịch vụ) của các đồng tiền khác nhau ở các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác nhau. Hệ số sức mua tương đương là tỷ số thể hiện một đơn vị tiền này ở quốc gia hay lãnh thổ này có sức mua gấp bao nhiêu lần đơn vị tiền tệ kia ở quốc gia hay lãnh thổ kia, hoặc tỷ số giữa lượng tiền để mua cùng một “rổ hàng hóa, dịch vụ” ở nơi này với lượng tiền để mua vẫn cái “rổ hàng hóa, dịch vụ” ấy ở nơi kia theo các bản tệ. Trên thế giới nhiều tổ chức quốc tế, nhiều quốc gia và các công ty, doanh nhân đều đã sử dụng GDP theo sức mua tương đương so sánh quốc tế, để đề ra các chính sách phát triển kinh tế trong đầu tư và SXKD. Để tính được GDP theo sức mua tương đương, cần có những thông tin sau:
i. Rổ hàng hóa và dịch vụ đại diện; Giá tiêu dùng.
ii. GDP biên soạn theo phương pháp sử dụng, chia ra:
a) Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình;
Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình được chia thành các nhóm: nhóm gộp lớn, nhóm gộp con, nhóm chi tiết.
b) Tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước:
Tiền lương của cán bộ, công nhân viên;
Chi phí trung gian;
Khấu hao TSCĐ;
c) Tích lũy tài sản:
- TSCĐ:
+ Sản phẩm xây dựng, vật kiến trúc;
+ Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, truyền thông;
+ Khác.
- Chênh lệch tồn kho (TSLĐ);
d) Chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.
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SO VỚI 1993

6.1. Hệ thống Tài khoản Quốc gia 2008 (phiên bản thứ 4) được cập nhật từ SNA 1993. Xuất phát điểm của yêu cầu cần phải cập nhật là môi trường kinh tế ở các quốc gia đã có nhiều thay đổi so với những năm 1990 khi bắt đầu sửa đổi SNA 1993. Hơn nữa, cần nghiên cứu, bổ sung để khắc phục những hạn chế về một số phương pháp luận, một số phương pháp đo lường đối với một số chỉ tiêu trong SNA 1993, đang gây khó khăn cho việc biên soạn các tài khoản trong bối cảnh hiện nay. Hội đồng Thống kê LHQ khuyến nghị khi áp dụng SNA 2008 không cần phải thay đổi cơ bản hoặc toàn diện phiên bản SNA 1993 để tránh những trở ngại cho quá trình chuyển đổi từ phiên bản SNA 1993 sang SNA 2008 ở mỗi nước (kể cả phiên bản SNA 1968 hiện vẫn được áp dụng ở một số nước).
	6.2. Để phù hợp với thực tế công tác thống kê, kế toán ở Việt Nam; chuẩn mực, thông lệ quốc tế; kế hoạch và lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK 11-20); những thay đổi của SNA 2008 đã được biên soạn thể hiện ở từng điểm, mục, chương, phần... của cuốn sách này.
	6.3. Những thay đổi cơ bản của SNA 2008 tập trung ở các vấn đề chủ yếu sau:
	i. Đơn vị thống kê và khu vực thể chế;
	ii. Phạm vi của các giao dịch;
	iii. Tài sản, tích lũy tài sản và khấu hao tài sản cố định;
	iv. Công cụ và tài sản tài chính;
	v. Phạm vi khu vực Nhà nước và khu vực công cộng;
	vi. Các khái niệm và phân loại của Hệ thống Tài khoản Quốc gia và Bảng cán cân thanh toán quốc tế phiên bản 6 (BPM6);
	vii. Kinh tế phi chính thức.
	6.4. Một số loại hình đơn vị phụ trợ, SNA 1993 coi là “một phần trong nội bộ của một đơn vị thể chế”, SNA 2008 quy ước là “một đơn vị thể chế riêng biệt”, nếu đơn vị phụ trợ này nằm ở nơi khác với đơn vị (doanh nghiệp) mà nó phục vụ và nếu có thể quan sát được về mặt thống kê (có hạch toán riêng). “Đơn vị thể chế riêng biệt” này, phân ngành theo hoạt động chính của đơn vị nó phục vụ. Một đơn vị phụ thuộc “giả” (đơn vị phụ trợ) không được coi là đơn vị thể chế, trừ trường hợp đơn vị phụ thuộc này thường trú ở một nền kinh tế khác với đơn vị nó phục vụ.
	6.5. Một số loại hình chi nhánh của một đơn vị thể chế không thường trú được coi là một đơn vị thể chế thường trú ở nơi nó hoạt động, nếu chi nhánh này hiện diện trên lãnh thổ trên một năm và là đối tượng chịu thuế theo Luật thuế thu nhập của nước sở tại.
6.6. Trình bày rõ hơn về thường trú của các đơn vị (doanh nghiệp) hoạt động liên vùng: doanh nghiệp hoạt động liên vùng ở lĩnh vực đường sắt, hàng không, đường biển, điện... Nếu không xác định thường trú theo vùng lãnh thổ, vẫn phải phân chia kết quả sản xuất theo các lãnh thổ nơi doanh nghiệp hoạt động. 
6.7. Đơn vị thường trú gắn liền với nơi đất đai, công trình kiến trúc, nhà cửa... tọa lạc; tức là đất đai, nhà cửa... bên trong lãnh thổ kinh tế, chủ sở hữu (kinh tế) luôn được coi là đơn vị thường trú.
6.8. Thường trú của mỗi cá nhân được xác định theo nơi cư trú của hộ dân cư, không xác định theo nơi làm việc của họ. Cá nhân có nhiều nơi ở (trong năm sinh sống ở nhiều nơi) thì coi nơi có “trung tâm lợi ích nổi bật” là nơi thường trú.
6.9. Trình bày rõ hơn về sắp xếp một số loại hình đơn vị thể chế vào từng khu vực thể chế: Công ty cổ phần nắm giữ vốn sở hữu cổ phần ở mức độ kiểm soát đối với các công ty phụ thuộc nhưng không quản lý, điều hành các công ty này được coi là đơn vị thể chế tài chính và xếp vào khu vực tài chính, ngay cả khi tất cả các công ty phụ thuộc của nó là các đơn vị thể chế phi tài chính; trụ sở chính của doanh nghiệp phi tài chính xếp vào khu vực phi tài chính, trụ sở chính của doanh nghiệp tài chính được xếp vào khu vực tài chính... SNA 2008 khuyến nghị các đơn vị không vị lợi thuộc khu vực doanh nghiệp hoặc khu vực Nhà nước cần được phân chia thành các khu vực con riêng biệt.
6.10. Giới thiệu rõ hơn phương pháp tính các dịch vụ trung gian tài chính đo lường gián tiếp FISIM (Nội dung, phương pháp tính và phân bổ FISIM được trình bày chi tiết trong Chương 16).
6.11. Mở rộng định nghĩa và điều chỉnh phạm vi về các dịch vụ tài chính: kết quả hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, cải tiến hạch toán giá trị sản xuất của hoạt động bảo hiểm, chứng khoán, dịch vụ vốn. Cách xử lý mua lại chứng khoán, quyền mua cổ phần, các khoản nợ xấu, chứng khoán nợ. Phân biệt giữa tiền gửi ngân hàng và tiền vay ngân hàng. Phân loại tài sản tài chính chi tiết hơn.
6.12. Mở rộng phạm vi tài sản cố định, tích lũy tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định: TSCĐ bao gồm cả nghiên cứu và phát triển; phần mềm máy tính; bản gốc và bản phôtô; thương hiệu và tài sản tiếp thị; cải tạo đất; khai thác và định giá khoáng sản; tài nguyên nước; tài nguyên sinh học; các sản phẩm sở hữu trí tuệ; tài sản là hệ thống vũ khí quân sự. Cách xử lý chi phí chuyển quyền sở hữu. Điều chỉnh lại phân loại tài sản.
6.13. Trình bày khấu hao TSCĐ được tính theo giá bình quân thời kỳ qua chỉ số giá tài sản không thay đổi về lượng.
6.14. Trình bày rõ khái niệm cho thuê tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên.
6.15. Hạch toán chỉ tiêu thuế trong SNA bao gồm một số trường hợp: thuế phải nộp, thuế dồn tích hoặc thuế cộng dồn phải nộp phát sinh trong kỳ hạch toán và thuế đã nộp. SNA 2008 khuyến nghị thuế tính trong SNA là thuế của những giao dịch thực tế phát sinh trên cơ sở dồn tích.
6.16. Tín dụng thuế thể hiện sự giảm thuế, do đó làm giảm nợ thuế của đối tượng hưởng lợi. Hướng dẫn cách xử lý tín dụng thuế.
6.17. Hàng hóa chuyển ra nước ngoài và ngược lại để chế biến được hạch toán trên cơ sở thay đổi quyền sở hữu.
6.18. Đưa ra định nghĩa hàng chuyển bán (còn gọi là hàng chuyển khẩu): Hàng
chuyển bán là hoạt động mua, bán hàng hóa của một đơn vị thường trú từ một đơn vị không thường trú và ngược lại, sau đó bán lại hàng hóa cho một đơn vị thường trú khác mà không nhập khẩu hàng hóa đó vào nền kinh tế có hoạt động mua, bán hàng hóa đó.
6.19. Khi các cá nhân thay đổi quốc gia thường trú của họ thì không thay đổi quyền sở hữu các tài sản phi tài chính, tài chính và các khoản nợ của các cá nhân đó.
6.20. Thu nhập của người lao động đồng thời là cổ đông của loại hình công ty gia đình bán tư cách pháp nhân bao gồm cả tiền trả lãi vốn góp.
6.21. Đối với cơ sở SXKD cá thể, hộ dân cư mang tính thị trường, phần giá trị sản phẩm do cơ sở sản xuất giữ lại để sử dụng cho chính cơ sở, hộ, được coi là thu nhập hỗn hợp. Phần thu nhập hỗn hợp này phải tính cả giá trị hoàn vốn (chi phí cơ hội). Đối với loại hình doanh nghiệp, công ty mang tính thị trường khác phần giá trị tự sản, tự sử dụng cũng được tính thêm giá trị hoàn vốn và coi là một phần của lợi nhuận. Giá trị hoàn vốn được tính như phần lãi nhận được từ các tổ chức tín dụng, theo giả định nếu không dùng số vốn đó để tự sản, tự sử dụng mà đem gửi ở ngân hàng để lấy lãi.
6.22. Phân biệt sự khác nhau giữa hợp đồng thuê hoạt động và hợp đồng thuê tài chính, trên cơ sở người đi thuê có phải là chủ sở hữu về mặt kinh tế của tài sản đó hay không?
6.23. Khuyến nghị các quỹ hưu trí, bao gồm các quỹ không tập trung, các quỹ không được cấp vốn (thí dụ quỹ hưu trí do người sử dụng lao động thành lập và tự điều hành quỹ này) phải tính (phải có) chi phí quản lý, tức là phải tính giá trị sản xuất của các quỹ này (giá trị các chi phí hoạt động của quỹ quy ước là khoản thu nhập phải trả cho người lao động và được coi là TDCC dịch vụ tài chính của hộ gia đình).
6.24. Quyền chọn mua cổ phiếu của người lao động trong tương lai do chủ sở hữu đơn vị (doanh nghiệp) hứa là chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp cho người lao động, nhằm khích lệ người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng suất lao động... Thỏa thuận, cam kết giữa người sử dụng lao động và người lao động mua cổ phiếu trong tương lai với mức giá ở thời điểm cam kết (thời điểm trao quyền) hoặc thời điểm quyền có hiệu lực với thời điểm thực hiện, quyền mua. Chênh lệch giữa mức giá ở thời điểm thực hiện quyền mua với mức giá ở thời điểm trao quyền hoặc thời điểm quyền có hiệu lực là một hình thức thu nhập bằng hiện vật của người lao động.
6.25. Phân biệt rõ ranh giới giữa khu vực Nhà nước và các khu vực khác. Khu vực Nhà nước là khu vực có quyền lực và chức năng thực thi các quyền lập pháp, hành pháp hoặc tư pháp đối với các đơn vị thể chế khác trong các khu vực thể chế.
6.26. Kinh tế phi chính thức: Hoạt động kinh tế phi chính thức và hoạt động sản xuất trong khu vực kinh tế chưa được quan sát có phần giao nhau nhưng cả hai không phải là tập hợp con của nhau. Hoạt động kinh tế phi chính thức là SXKD với quy mô nhỏ, chưa định hình không thuộc ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; chưa đăng ký kinh doanh hoặc không đăng ký kinh doanh; không có sổ sách kế toán hoàn chỉnh; quy mô lao động dưới ngưỡng quy định; không có địa điểm SXKD; không kinh doanh một mặt hàng cụ thể,...; chỉ sản xuất một hoặc vài sfv/c và sfd/v nhằm mục đích để bán và trao đổi.
Chi tiết một số thay đổi cơ bản giữa SNA 2008 và SNA 1993 được trình bày trong Phụ lục 1.
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	7.1. Hệ thống Tài khoản Quốc gia được thiết kế để phân tích kinh tế và hoạch định chính sách cho nền kinh tế, cho dù cơ cấu ngành hoặc quy mô, mức độ phát triển kinh tế của một quốc gia có khác nhau như thế nào đều có thể áp dụng phù hợp vì các khái niệm và định nghĩa cơ bản của SNA dựa vào lý luận và nguyên tắc kinh tế cơ bản, có giá trị phổ quát và bất biến, có thể áp dụng trong mọi hoàn cảnh. Tương tự như vậy, các phân loại, phân tổ và nguyên tắc hạch toán cũng được áp dụng phổ biến và mang tính thống nhất trong SNA.
	7.2. Hệ thống Tài khoản Quốc gia bao gồm một loạt các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh quá trình sản xuất, phân phối và phân phối lại ở tầm vĩ mô. Căn cứ vào những chỉ tiêu này, có thể xác định được cơ cấu, tốc độ và quan hệ tỷ lệ, các cân đối lớn… giúp phân tích, đánh giá thực trạng nền kinh tế và dự đoán trong tương lai, phục vụ cho yêu cầu quản lý của lãnh đạo Đảng và Nhà nước các cấp.
	7.3. Do đặc thù phân cấp quản lý của nền kinh tế nước ta, hệ thống chỉ tiêu phân tích kinh tế đã biên soạn nhằm đáp ứng cho nhu cầu quản lý, phân tích và đề ra chính sách ở tầm vĩ mô, song cũng lựa chọn những chỉ tiêu phù hợp cho yêu cầu quản lý ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	7.4. Qua thực tế, thông tin dùng cho quản lý, phân tích, lập chính sách gồm các nhóm sau đây:
i. 	Kết quả sản xuất tổng hợp của nền kinh tế, tốc độ phát triển của năm hiện tại so với những năm đã qua và xu hướng phát triển trong các năm tiếp theo;
ii. 	Cơ cấu của nền kinh tế và sự biến động của nó qua các thời kỳ;
iii. 	Mức độ lạm phát và thất nghiệp của nền kinh tế trong những năm qua và triển vọng của tình hình trong tương lai;
iv. 	Quá trình hình thành và kết quả hoạt động quan hệ kinh tế với bên ngoài; xác định tỷ giá giữa đồng tiền của quốc gia với đồng ngoại tệ là một vấn đề quan trọng nhằm thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường;
v. 	Tình hình phân phối thu nhập giữa các loại hình kinh tế và các khu vực thể chế trong nước, giữa trong nước với nước ngoài,… Tình hình thực hiện các chính sách tài khóa, tiền tệ, giá cả, tiền lương. 
	7.5. Xuất phát từ yêu cầu và nguyên tắc quản lý vĩ mô của nền kinh tế thị trường ở nước ta, một số chỉ tiêu phân tích kinh tế vĩ mô chủ yếu cần được biên soạn như sau:
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	7.6. Những chỉ tiêu thuộc nhóm này gồm:	
i. Tổng sản phẩm trong nước;
ii. Tổng thu nhập quốc gia;
iii. Tổng thu nhập quốc gia khả dụng;
iv. Tiêu dùng cuối cùng;
v. Tích lũy tài sản;
vi. Xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.
	7.7. Những chỉ tiêu ở điểm 7.6 được tính theo cả giá hiện hành và giá so sánh. Mặt khác, để phản ánh tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, ngoài phần tính cho tổng số còn được tính theo ngành; khu vực, loại hình kinh tế; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tính bình quân theo dân số, theo số lao động...
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	7.8. Các chỉ tiêu này được tính thông qua việc phân tích sự biến động về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước qua các năm hoặc giữa các thời kỳ khác nhau trên cơ sở vận dụng các cách phân tổ sau đây:
i. Cơ cấu ngành kinh tế: Là xác định tỷ trọng giá trị tăng thêm theo từng ngành kinh tế.
ii. Cơ cấu theo ba khu vực kinh tế: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (còn được gọi là khu vực I); khu vực công nghiệp và xây dựng (còn được gọi là khu vực II); khu vực dịch vụ (còn được gọi là khu vực III).
iii. Cơ cấu vùng kinh tế để xác định tỷ trọng GDP của vùng kinh tế trọng điểm và của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổng GDP của toàn bộ nền kinh tế.
iv. Cơ cấu giữa các yếu tố cấu thành GDP, GNI, NDI...
	Trên cơ sở các phân tổ này, cần xác định tỷ trọng giá trị tăng thêm của từng khu vực chiếm trong GDP theo từng vùng lãnh thổ và của toàn bộ nền kinh tế. 
	7.9. Cơ cấu GDP theo vùng lãnh thổ tức là xác định tỷ trọng GRDP của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chiếm trong GDP của toàn bộ nền kinh tế. Bên cạnh đó cần nghiên cứu, phân tích vị trí và tầm quan trọng của các vùng kinh tế trọng điểm, còn gọi là các vùng động lực kinh tế. Thông qua việc tính và so sánh tốc độ phát triển, cơ cấu GDP của các vùng trọng điểm này để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu chiến lược đã hoạch định.
	7.10. Cơ cấu theo loại hình kinh tế là xác định tỷ trọng giá trị tăng thêm của từng loại hình kinh tế trong GDP. Cũng có thể xác định tỷ trọng GDP theo hai khu vực “Nhà nước” và “Ngoài nhà nước” hoặc “Nhà nước và ngoài nhà nước” với “Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)”.
	7.11. Cơ cấu theo khu vực thể chế: Từ những thông tin của thống kê tài khoản quốc gia theo khu vực thể chế có thể xác định GDP của từng khu vực thể chế chiếm trong GDP của toàn bộ nền kinh tế.	
7.12. Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, đánh giá sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng cần tính các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu kinh tế giữa hai khu vực “Thành thị” và “Nông thôn” và phản ánh sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nội bộ khu vực kinh tế nông thôn.		
7.13. Khi phân tích theo các nội dung trên, cần bám sát các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế của từng thời kỳ, của từng cấp… để đánh giá và đưa ra những kiến nghị hợp lý, có tính khả thi.	
[bookmark: _Toc457897695]III. CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT XÃ HỘI	7.14. Năng suất lao động xã hội: Kết quả sản xuất mang lại cho nền kinh tế do nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động xã hội. Năng suất lao động xã hội được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm trong nước chia cho tổng số người làm việc bình quân trong cùng kỳ quan sát. Lao động bán thời gian được qui đổi về lao động toàn thời gian, chất lượng lao động được qui đổi về mức trung bình.
	7.15. Tăng tổng sản phẩm trong nước trong năm do tăng các nguồn: Lao động, tài sản (tài sản cố định và tài sản lưu động) và tiến bộ khoa học công nghệ. Chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất mang lại nhờ tác động của các nhân tố vô hình như đổi mới công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến quản lý, nâng cao trình độ người lao động và các nhân tố vô hình khác trong kỳ quan sát; được đo bằng phần còn lại của giá trị tăng thêm sau khi trừ đi đóng góp của vốn, lao động, tài nguyên và đóng góp của các nguồn lực hữu hình khác là năng suất các nhân tố tổng hợp.
	7.16. Năng suất nhân tố tổng hợp có thể thay đổi vì nhiều nguyên nhân, chẳng hạn hiểu biết ngày càng tốt hơn về phương thức sản xuất của nền kinh tế; giáo dục phát triển; những quy định mới của Nhà nước thúc đẩy sản xuất. Năng suất nhân tố tổng hợp đã nắm bắt tất cả những yếu tố làm thay đổi mối quan hệ giữa đầu vào và sản lượng tính được.  
	7.17. Dưới dạng biểu thức, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế được viết như sau:
Yt                  Kt             Lt             A
=    		 +    		+		 (*)
		 Yt                    Kt                Lt              A
	Tăng trưởng sản lượng
	=
	Đóng góp của tài sản
	+
	Đóng góp 
của lao động
	+
	Đóng góp của 
năng suất nhân tố tổng hợp


Ở đây ký hiệu:
Yt : Hiệu số GDP của năm t với GDP của năm (t-1);
Kt  : Giá trị tài sản dùng trong sản xuất của nền kinh tế tại thời điểm cuối kỳ của năm t;            
Kt : Chênh lệch giá trị tài sản dùng trong sản xuất cuối kỳ và đầu kỳ của năm t (tích lũy tài sản của năm t); 
Lt   : Lao động tham gia vào sản xuất của nền kinh tế tại thời điểm cuối kỳ của năm t;                  
Lt : Chênh lệch lao động tham gia vào sản xuất cuối kỳ và đầu kỳ của năm t;
A    : Phản ánh trình độ công nghệ, quản lý, thể chế của nền kinh tế;
A  : Phản ánh tăng trình độ công nghệ,quản lý, thể chế của nền kinh tế;                
    : Tỷ lệ thu nhập từ tài sản dùng trong sản xuất so với tổng giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của nền kinh tế;
    :  Tỷ lệ thu nhập của người lao động từ sản xuất so với tổng giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của nền kinh tế.
Giả sử hàm sản xuất của nền kinh tế có tính chất lợi suất không đổi theo quy mô, định lý Euler cho biết tổng  và  bằng một ( +  = 1).  
7.18. Vì không thể quan sát và không thu thập thông tin để tính trực tiếp năng suất nhân tố tổng hợp, từ công thức (*), tăng trưởng của năng suất nhân tố tổng hợp được tính gián tiếp qua công thức sau:
A               GDPt              Kt           Lt          
   =       	    -     	  -   		  (**)
		  A                  GDPt                  Kt             Lt             
	7.19. Năng suất nhân tố tổng hợp (A/A) biểu thị phần thay đổi của GDP không do lao động và tài sản tạo nên. Vì vậy, khi phân tích nguyên nhân tăng trưởng GDP cần chỉ rõ ba nhóm yếu tố tạo ra tăng trưởng: lao động, tài sản và các nhân tố tổng hợp. Tính năng suất nhân tố tổng hợp cho phép đánh giá tốt hơn chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.  
	7.20. Để tính năng suất nhân tố tổng hợp cần có thông tin về các chỉ tiêu khác nhau trong công thức (**). Thông tin về giá trị tài sản dùng trong sản xuất của nền kinh tế tại thời điểm cuối kỳ của năm t (Kt) được xác định như sau:
Kt = It-15+ It-14 +…… + It-3 + It-2 + It-1 + It   (***)
	Trong công thức (***)  It là tích lũy tài sản của năm t (t  ≥ 15).  
	7.21. Hiệu quả của đồng vốn: Chỉ tiêu này được tính cho tổng số vốn sản xuất nói chung và riêng cho vốn cố định đã bỏ ra để có được tổng sản phẩm trong nước của năm nghiên cứu. Công thức tính như sau:
	GDP (năm nghiên cứu)

	Tổng số vốn sản xuất (năm nghiên cứu)


	7.22. Hiệu quả của một đồng chi phí: Hiệu quả của một đồng chi phí là hiệu quả đem lại từ một đồng chi phí trung gian; có thể tính cụ thể theo các nội dung sau đây:
i. Với giá trị sản xuất:
	Giá trị sản xuất tạo ra trong năm

	Chi phí trung gian trong năm


ii. Với giá trị tăng thêm:
	Giá trị tăng thêm tạo ra trong năm

	Chi phí trung gian trong năm





iii. Với thặng dư sản xuất:
	Thặng dư sản xuất thu được trong năm

	Chi phí trung gian trong năm


	7.23. Thu nhập bình quân một lao động: Thu nhập bình quân một lao động là kết quả so sánh tổng thu nhập của người lao động năm nghiên cứu với tổng số lao động trung bình của năm đó.
	7.24. Hệ số ICOR: Là chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ và tác động qua lại giữa “Đầu tư đã tạo ra tài sản trên GDP” với “Nhịp tăng GDP” (đó chính là tỷ suất đầu tư đã tạo ra tài sản so với GDP) được tính như sau:
	Hệ số ICOR
năm nghiên cứu
	=
	Tổng số vốn đầu tư đã tạo ra tài sản thực hiện trong năm nghiên cứu

	
	
	(GDP năm nghiên cứu – GDP năm trước đó)


	7.25. Hệ số ICOR cho ta biết: Muốn tăng 1 đồng GDP cần bao nhiêu đồng vốn đầu tư đã tạo ra tài sản hay muốn tăng 1% GDP cần tăng bao nhiêu % vốn đầu tư đã tạo ra tài sản so với GDP. Ở nước ta, chỉ tiêu này hiện đang còn trong giai đoạn tính thử nghiệm và quy ước dùng chỉ tiêu Tích luỹ tài sản thay cho chỉ tiêu Tổng số vốn đầu tư đã tạo ra tài sản thực hiện trong năm.
	7.26. Tỷ lệ động viên tài chính vào ngân sách từ GDP: Tỷ lệ động viên tài chính vào ngân sách từ GDP là tỷ lệ so sánh giữa tổng thu của Ngân sách Nhà nước với Tổng sản phẩm trong nước.
	Tổng thu ngân sách từ trong nước

	GDP


	7.27. Các khoản thuế và lệ phí, đặc biệt là thuế sản xuất là khoản thu quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu của Ngân sách Nhà nước, vì vậy cần tính để phân tích cụ thể đối với khoản thu này: thu thuế và lệ phí/GDP; trong đó thuế sản xuất /GDP… Với những chỉ tiêu trên cần tính chung cho toàn bộ nền kinh tế và tính riêng cho từng “Ngành kinh tế” và từng “Loại hình kinh tế”.
	7.28. Tỷ lệ chi Ngân sách Nhà nước so với GDP là chỉ tiêu tương đối phản ánh quan hệ so sánh giữa tổng chi Ngân sách Nhà nước so với GDP trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm. Chỉ tiêu này được tính bằng cách lấy tổng chi Ngân sách Nhà nước trong kỳ chia cho GDP theo giá hiện hành.
	7.29. Tỷ lệ nợ của Nhà nước so với GDP là chỉ tiêu tương đối phản ánh quan hệ so sánh giữa số nợ còn phải trả của Chính phủ so với GDP trong một thời kỳ nhất định. Được tính bằng cách lấy số nợ của Chính phủ chia cho GDP.
	7.30. Tỷ lệ nợ nước ngoài so với GDP là chỉ tiêu tương đối phản ánh quan hệ so sánh giữa số nợ nước ngoài còn phải trả của quốc gia so với GDP trong một thời kỳ nhất định. Được tính bằng cách lấy số nợ nước ngoài của quốc gia chia cho GDP.
	7.31. Tỷ lệ tổng vốn hóa thị trường chứng khoán so với GDP là chỉ tiêu tương đối phản ánh quan hệ so sánh giữa tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán so với GDP trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm). Được tính bằng cách lấy tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán chia cho GDP theo giá hiện hành.
	7.32. Mức tiêu hao và tăng/giảm mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với tổng sản phẩm trong nước:
	i. Mức tiêu hao năng lượng là chỉ tiêu tổng hợp cho biết để tạo ra một đồng tổng sản phẩm trong nước (GDP) thì cần sử dụng bao nhiêu đồng năng lượng cho sản xuất.
	ii. Tăng/giảm mức tiêu hao năng lượng so với tổng sản phẩm trong nước phản ánh kết quả của việc đổi mới công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất và áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để giảm mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất kinh doanh. Tăng/giảm mức tiêu hao năng lượng còn do sự thay đổi quy mô và cấu trúc nền kinh tế, có thể giảm mức tiêu hao năng lượng so với GDP bằng cách hạn chế các ngành, hoạt động tiêu tốn nhiều năng lượng và phát triển các ngành, hoạt động ít tiêu hao năng lượng hơn.
	iii.  Năng lượng dùng cho sản xuất bao gồm: Xăng, dầu, khí, than, điện ...
 (
Mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với GDP
=
Tiêu hao năng lượng cho sản xuất
GDP
)Công thức tính:



	Tăng/giảm mức tiêu hao năng lượng cho 
sản xuất so với GDP (%)
	=
	Mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với GDP năm báo cáo (%)
	-
	Mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với GDP năm trước báo cáo (%)


	7.33. Tiêu dùng năng lượng bình quân đầu người: Chỉ tiêu phản ánh mức tiêu dùng năng lượng bình quân đầu người của các hộ dân cư, làm căn cứ đề ra các chính sách hợp lý để phát triển nguồn năng lượng quốc gia theo hướng văn minh (năng lượng sạch) và đáp ứng cân đối, hợp lý nhu cầu của các đối tượng tiêu dùng.
	Tiêu dùng năng lượng bình quân đầu người là giá trị năng lượng dùng cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trong 1 năm tính trên đầu người. Công thức như sau:
	Tiêu dùng năng lượng
bình quân đầu người
	=
	Tổng giá trị năng lượng tiêu dùng trong năm

	
	
	Tổng dân số


7.34. Tỷ lệ tổng phương tiện thanh toán so với tổng sản phẩm trong nước: Dãy số theo thời gian của chỉ tiêu này cùng với tốc độ tăng trưởng GDP qua các năm giúp cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách thực thi chính sách tiền tệ hợp lý nhằm kích thích tăng trưởng và kiềm chế lạm phát.
Công thức tính:
	Tỷ lệ tổng phương tiện thanh toán 
so với tổng sản phẩm trong nước (%)
	=
	Tổng phương tiện thanh toán
	x
	100

	
	
	Tổng sản phẩm trong nước
	
	


	7.35. Tỷ lệ cán cân vãng lai so với tổng sản phẩm trong nước: Chỉ tiêu phản ánh tỷ trọng giữa chu chuyển toàn bộ các loại thu nhập của quốc gia với quốc gia bên ngoài so với GDP.
Công thức tính:
	Tỷ lệ cán cân vãng lai so với GDP (%)
	=
	Cân đối cán cân vãng lai
	x
	100

	
	
	GDP
	
	


	7.36. Lạm phát là tỷ lệ phần trăm thay đổi liên tục của mặt bằng giá chung theo thời gian (thường là tháng, quý, năm). Qua định nghĩa của lạm phát cần lưu ý hai điểm: 
i. Lạm phát là quá trình tăng giá trên cơ sở liên tiếp, không phải tăng giá một lần;
ii. Lạm phát là quá trình tăng mặt bằng giá chung của nền kinh tế chứ không phải tăng giá của một số loại hay một nhóm hàng hoá và dịch vụ cụ thể nào.
	7.37. Có hai chỉ tiêu được dùng để đánh giá lạm phát: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giảm phát GDP. Chỉ số giá tiêu dùng phản ánh sự biến động về giá của các loại hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng trong một rổ hàng hóa cố định trong một thời kỳ (thường là 5 năm). Rổ này đại diện cho việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cho đời sống sinh hoạt của các loại hộ  dân cư trong lãnh thổ Việt Nam. 	
	7.38. Chỉ số giảm phát GDP đo sự biến động về mặt bằng giá chung của toàn bộ hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra thuộc lãnh thổ kinh tế của Việt Nam. Công thức tính chỉ số giảm phát GDP của năm t như sau:   
	Chỉ số Giảm phát GDPt
	=
	GDPt theo giá hiện hành
	x  100

	
	
	GDPt theo giá so sánh
	


	7.39. Sự khác nhau giữa CPI và chỉ số giảm phát GDP dùng trong đánh giá lạm phát thể hiện ở một số điểm sau:
	i. Chỉ số giảm phát GDP phản ánh biến động giá của tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra trong nền kinh tế; CPI chỉ phản ánh mức thay đổi giá của hàng hóa và dịch vụ do người tiêu dùng mua. Thay đổi giá của hàng hóa và dịch vụ do Chính phủ và khối doanh nghiệp mua không thể hiện trong CPI;
ii. Chỉ số giảm phát GDP chỉ bao gồm hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước, không bao gồm vật phẩm tiêu dùng nhập khẩu. Thay đổi giá của vật phẩm tiêu dùng nhập khẩu không ảnh hưởng trực tiếp vào chỉ số giảm phát GDP nhưng lại ảnh hưởng tới CPI;
iii. CPI được tính trên rổ hàng hóa và dịch vụ có quyền số cố định. Hàng hóa và dịch vụ trong rổ của chỉ số giảm phát GDP thay đổi theo thời gian.
	7.40. Do bản chất và kỹ thuật tính khác nhau nên CPI và chỉ số giảm phát GDP không bao giờ bằng nhau. Sự khác biệt giữa CPI và chỉ số giảm phát GDP phản ánh thay đổi giá tương quan giữa hàng hóa và dịch vụ là vật phẩm tiêu dùng với toàn bộ hàng hóa khác trong nền kinh tế.	
	7.41. Chỉ số giảm phát của giá trị sản xuất biểu thị mức độ biến động về giá của sản phẩm sản xuất ra trong nền kinh tế bao gồm cả biến động về giá của các sản phẩm dùng làm chi phí trung gian. Chỉ số này được định nghĩa như sau:
	Chỉ số giảm phát
giá trị sản xuất của năm t
	=
	Giá trị sản xuất của năm t theo giá hiện hành
	x  100

	
	
	Giá trị sản xuất của năm t theo giá so sánh
	


	7.42. Tình trạng thất nghiệp, được tính thông qua các tỷ lệ sau:
	Số lao động chưa có việc làm (đang chờ việc)

	    Tổng số lao động trong độ tuổi lao động


Hoặc:
	Số lao động thực tế đang làm việc trong các ngành kinh tế

	Tổng số lao động trong độ tuổi lao động


[bookmark: _Toc457897696]

IV. CÁC CHỈ TIÊU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC, THU NHẬP QUỐC GIA VÀ THU NHẬP QUỐC GIA KHẢ DỤNG 
	7.43. Chỉ tiêu GDP có thể phản ánh:
i. Theo 3 nhóm lợi ích: Lợi ích của cá nhân người lao động (thu của người lao động từ sản xuất); Lợi ích của Nhà nước (thuế sản xuất); Lợi ích của chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu cơ sở SXKD và các nhà đầu tư (khấu hao tài sản cố định và giá trị thặng dư). Sự phân chia hài hòa giữa ba lợi ích trên thực sự trở thành động lực thúc đẩy nền sản xuất và thực hiện công bằng xã hội.
ii. Phản ánh giữa trong nước với nước ngoài là sự hình thành GNI. Cần tính toán để mô tả chi tiết các mục trong thu, chi lợi tức sở hữu về các nhân tố sản xuất, tính và phân tích một số tỷ lệ như: Thu lợi tức sở hữu/GDP, Chi lợi tức sở hữu/GDP. Phân tích sự hình thành GNI và phân tích sự biến động của nó trong mối quan hệ với GDP thông qua việc tính và phân tích tỷ lệ so sánh giữa GNI với GDP.
 (
GDP
i.
Tiêu dùng cuối cùng
)	7.44. Các quan hệ cân đối lớn của nền kinh tế. Cần tính toán để phân tích sự thay đổi của các quan hệ tỷ lệ quan trọng sau đây:



 (
GDP
ii.
Tích lũy tài sản
)


 (
Tiêu dùng cuối cùng
iii.
Tích lũy tài sản
)



 (
Tích lũy tài sản  + Tiêu dùng cuối cùng
iv.
Tích lũy tài sản
)


 (
GDP
v.
Xuất khẩu
)



 (
GDP
vi.
Nhập
 khẩu
)


 (
GDP
vii.
Chênh lệch xuất, nhập khẩu
)


 (
Nhập
 khẩu
viii.
Xuất khẩu
)



 (
GDP
ix.
Thâm hụt ngân sách Nhà nước
)



 (
GDP
x.
Nợ trung hạn và dài hạn
)


 (
GDP
xi.
Dự trữ ngoại tệ
)


 (
GDP
xii.
Ngoại tệ tăng trong năm
)



 (
GDP
xiii.
Vốn đầu tư thực hiện
)


 (
GDP
xiv.
Thu nhập quốc gia khả dụng (NDI)
)


 (
NDI
xv.
Tiêu dùng cuối cùng
)

 (
NDI
xvi.
(Thu lợi tức sở hữu – Chi lợi tức sở hữu )
)


 (
NDI
xvii.
(Thu chuyển nhượng hiện hành – Chi chuyển nhượng hiện hành)
)



 (
GDP
xviii.
Để dành thuần (hoặc để dành gộp)
)
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	7.45. Gồm 2 nhóm chỉ tiêu:
i. So sánh giữa các vùng lãnh thổ trong nước
a) GDP hoặc GRDP bình quân đầu người:
	GDP hoặc GRDP

	Dân số trung bình năm


b) Tiêu dùng cuối cùng bình quân đầu người:
	Tổng tiêu dùng cuối cùng

	Dân số trung bình năm


	c) Thu nhập bình quân của một lao động:

	Thu nhập của người lao động

	Lao động đang làm việc trung bình năm


ii. So sánh giữa nước ta với nước ngoài thông qua các chỉ tiêu dưới đây (sau khi đã chuyển ra đồng ngoại tệ USD)
	a) GDP hoặc GRDP bình quân đầu người:
	GDP (theo USD) hoặc GRDP (theo USD)

	Dân số trung bình năm


	b) GNI bình quân đầu người:
	GNI (theo USD)

	Dân số trung bình năm



	c) Tiêu dùng cuối cùng bình quân đầu người:
	Tiêu dùng cuối cùng (theo USD)

	Dân số trung bình năm


	d) Thu nhập bình quân đầu người:
	Thu nhập của người lao động (theo USD)

	Lao động đang làm việc trung bình năm


	Chú ý: Khi tính toán và phân tích các chỉ tiêu nói trên cần loại trừ ảnh hưởng của sự biến động, chênh lệch về giá cả giữa các thời kỳ và giữa các vùng.
	Tỷ giá hối đoái
	7.46. Tỷ giá hối đoái được định nghĩa đơn giản là giá của một loại tiền đo bằng loại tiền khác. Có hai phương pháp để biểu thị tỷ giá hối đoái:
i. Số đơn vị tiền trong nước trên một đơn vị ngoại tệ. Chẳng hạn lấy Việt Nam đồng là tiền trong nước, ngày 11 tháng 9 năm 2017 cần khoảng 22.400,0 Việt Nam đồng để mua 1 Đôlla Mỹ;
ii. Số đơn vị ngoại tệ trên một đơn vị tiền trong nước, lại lấy Việt Nam đồng là tiền trong nước, Đôlla Mỹ là ngoại tệ, ngày 11 tháng 9 năm 2017 một Đôlla Mỹ mua được khoảng 22.400,0 Việt Nam đồng.
Phương pháp (ii) là nghịch đảo của phương pháp (i), do vậy cần chú ý khi nói tăng hay giảm tỷ giá hối đoái vì ý nghĩa hoàn toàn ngược nhau theo hai phương pháp. Tỷ giá hối đoái thay đổi do biến động của quan hệ cung - cầu của thị trường ngoại tệ. 
	7.47. Tỷ giá theo sức mua tương đương (Purchasing power parity). Tỷ giá theo sức mua tương đương được định nghĩa như sau:
		                                  P
	                                   S = -------
	                                            P*
S 	là tỷ giá định nghĩa theo số đơn vị tiền trong nước trên một đơn vị ngoại tệ;
P     là giá của một rổ hàng biểu thị bằng tiền trong nước;
	P*   là giá của rổ hàng tương tự ở nước ngoài biểu thị bằng ngoại tệ.
Khi tương quan của mức giá trong nước so với mức giá nước ngoài tăng sẽ làm giảm giá tiền trong nước so với ngoại tệ. Sức mua tương đương thường sử dụng trong so sánh quốc tế về mức sinh hoạt, bởi vì tỷ giá hối đoái bị ảnh hưởng rất lớn của lưu lượng vốn có thể làm lệch lạc số GDP hoặc GNI tính theo đầu người khi chuyển sang cùng một hệ thống tiền tệ chung.
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	8.1. Chính quyền cấp tỉnh có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng  trên địa bàn quản lý. Về mặt kinh tế, cấp tỉnh cấp có đủ điều kiện để xây dựng một cơ cấu kinh tế nằm trong cơ cấu kinh tế chung của cả nước, trong tổng sơ đồ phát triển và phân bổ lực lượng sản xuất theo vùng lãnh thổ kinh tế. Khái niệm cấp (hành chính) tỉnh luôn gắn liền với thẩm quyền của cơ quan chính quyền địa phương, nhằm mục đích triển khai các chính sách quản lý của Chính phủ cho phù hợp với thực tiễn từng địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả Quản lý Nhà nước.
Do vậy, biên soạn số liệu GRDP là một trong những thông tin quan trọng phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành và nghiên cứu của các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước các cấp và của các tổ chức, cá nhân khác.
8.2. Áp dụng biên soạn GRDP phải đúng với chuẩn mực, thông lệ quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Theo hướng dẫn của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc, có thể tổ chức biên soạn số liệu GRDP như sau:
i. Biên soạn số liệu GRDP tập trung tại cơ quan Trung ương (đối với Việt Nam là Tổng cục Thống kê) đồng thời với việc biên soạn số liệu GDP;
ii. Số liệu GDP do các cơ quan Trung ương biên soạn, số liệu GRDP do các cơ quan cấp tỉnh biên soạn;
iii. Số liệu GRDP có thể biên soạn theo cả ba phương pháp: phương pháp sản xuất, phương pháp sử dụng và phương pháp thu nhập.
Phần lớn các nước trên thế giới đang biên soạn số liệu GRDP đồng thời với số liệu GDP tập trung tại cơ quan Trung ương theo phương pháp sản xuất.
8.3. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thống kê trực tiếp biên soạn và công bố số liệu GRDP đồng thời với biên soạn và công bố số liệu GDP. Phương pháp tính và kỳ biên soạn chỉ tiêu GRDP quy định như sau:
i. Số liệu GRDP được biên soạn theo phương pháp sản xuất với các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng giá trị GRDP theo giá hiện hành và giá so sánh; cơ cấu GRDP theo giá hiện hành; tốc độ tăng GRDP theo giá so sánh;
ii. Số liệu GRDP 6 tháng bao gồm: Số liệu ước tính và số liệu sơ bộ. Số liệu GRDP cả năm bao gồm: số liệu ước tính, số liệu sơ bộ và số liệu chính thức.
iii. Các chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm tính theo giá cơ bản.
8.4. Kỳ biên soạn và thời gian công bố GRDP:
i.  	Số liệu GRDP ước tính 6 tháng theo ngành kinh tế cấp 1; công bố và phổ biến vào ngày 30/5 hàng năm;
ii. 	Số liệu GRDP sơ bộ 6 tháng và ước tính cả năm theo ngành kinh tế cấp 1, công bố và phổ biến vào ngày 30/11 hàng năm.
iii. 	Số liệu GRDP sơ bộ cả năm theo ngành kinh tế cấp 1, công bố và phổ biến vào ngày 30/3 năm kế tiếp.
iv. Số liệu GRDP chính thức cả năm theo ngành kinh tế cấp 2 và loại hình kinh tế (Nhà nước; ngoài Nhà nước: tập thể, tư nhân, cá thể và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài); công bố và phổ biến vào ngày 30/11 của năm kế tiếp.
8.5. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê công bố số liệu GRDP biên soạn tập trung tại Tổng cục Thống kê theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản pháp lý khác về thống kê. Nếu địa phương có nhu cầu số liệu GRDP theo quý hoặc kỳ hạn khác, Tổng cục Thống kê phân cấp cho các Cục Thống kê địa phương chịu trách nhiệm biên soạn theo phương pháp sản xuất và cung cấp cho lãnh đạo địa phương. Số liệu GRDP do các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác tính toán và công bố không thay thế tính pháp lý của số liệu GRDP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) biên soạn, cung cấp, công bố và phổ biến.
8.6. Việc biên soạn, công bố, phổ biến số liệu GRDP phải được thực hiện theo:
i. 	Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
ii. 	Chính sách phổ biến thông tin Thống kê Nhà nước;
iii. 	Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh;
iv. 	Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
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8.7. Theo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm:
i. Các đơn vị Thống kê chuyên ngành tính và cung cấp số liệu giá trị sản xuất và các chỉ tiêu thống kê khác có liên quan của những ngành, lĩnh vực theo quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc do Tổng cục trưởng TCTK ban hành. Đơn vị thống kê Tài khoản quốc gia tính và cung cấp số liệu giá trị sản xuất của những ngành, lĩnh vực được phân công, tính chỉ tiêu VA theo giá cơ bản; thuế sản phẩm, GDP và GRDP;
ii. Xây dựng và thường xuyên cập nhật, cải tiến hoàn thiện nguồn thông tin và phương pháp tính các chỉ tiêu GO, IC, VA, GDP, GRDP và các chỉ tiêu thống kê khác có liên quan để tổ chức biên soạn số liệu GRDP phù hợp với thực tế Việt Nam và chuẩn mực, thông lệ quốc tế;
iii. Áp dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong xử lý và tổng hợp thông tin từ các nguồn khác nhau để biên soạn số liệu GRDP, nhằm đảm bảo tính thống nhất và kết nối của hệ thống thông tin trên cả nước. Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê chuyên sâu về GDP và GRDP, phát triển các công cụ tin học để khai thác và sử dụng hiệu quả.
8.8. Cục Thống kê cấp tỉnh thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin theo Quyết định của Tổng cục trưởng TCTK trong kế hoạch công tác thường xuyên hàng năm và theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Tổng cục trưởng TCTK. Chịu trách nhiệm giải trình số liệu GRDP cho lãnh đạo cấp tỉnh khi được Tổng cục trưởng TCTK ủy quyền.
Tổ chức biên soạn số liệu GDP, GRDP đối với báo cáo ước tính và báo cáo sơ bộ
8.9. Phân công công tác tổ chức biên soạn số liệu cho phạm vi toàn bộ nền kinh tế và cấp tỉnh đối với các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê căn cứ vào đặc điểm của nguồn thông tin tại thời điểm ước tính và sơ bộ, cụ thể như sau:
i. Đơn vị Thống kê Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản: Chịu trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin và trực tiếp tính chỉ tiêu GO theo giá hiện hành và giá so sánh của ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (ngành A), phân tổ theo ngành kinh tế cấp 3 và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cung cấp thông tin sản lượng sản phẩm chủ yếu theo 6 tháng và năm;
ii. Đơn vị Thống kê Công nghiệp: Chịu trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin và trực tiếp tính chỉ tiêu GO theo giá hiện hành và giá so sánh, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của các ngành kinh tế cấp 1 cho 6 tháng và năm phân theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các ngành: Khai khoáng (ngành B); Công nghiệp chế biến, chế tạo (ngành C); Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (ngành D); Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (ngành E). Cung cấp số liệu chỉ số tồn kho công nghiệp chế biến, chế tạo 6 tháng, năm theo cấp tỉnh;
iii. Đơn vị Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư: Chịu trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin và trực tiếp tính chỉ tiêu GO theo giá hiện hành và giá so sánh của ngành xây dựng (ngành F) theo ngành kinh tế cấp 1 cho 6 tháng và năm phân theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cung cấp số liệu 6 tháng và cả năm về thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn phân theo cấp tỉnh;
iv. Đơn vị Thống kê Thương mại và Dịch vụ: Chịu trách nhiệm trực tiếp thu thập thông tin và tính chỉ tiêu GO theo giá hiện hành và giá so sánh của ngành Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác (ngành G); Vận tải kho bãi (ngành H); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (ngành I); Hoạt động kinh doanh bất động sản (ngành L); Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (ngành N); Hoạt động dịch vụ khác (ngành S); Viễn thông (J61); Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính (J62) và Hoạt động dịch vụ thông tin (J63) theo ngành kinh tế cấp 1 và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cung cấp số liệu 6 tháng và năm về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của các ngành kinh doanh dịch vụ; giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ theo cấp tỉnh;
v. Đơn vị Thống kê Giá: Cung cấp số liệu về giá và hệ thống chỉ số giá (chỉ số giá tiêu dùng; chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất; chỉ số giá sản xuất hàng hóa và dịch vụ (PPI); chỉ số giá xây dựng; chỉ số giá bất động sản; chỉ số giá xuất, nhập khẩu hàng hóa;...) 6 tháng và năm theo các vùng, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê;
vi. Đơn vị Thống kê Dân số và Lao động: Cung cấp số liệu cả năm về thống kê dân số, lao động và thu nhập của lao động làm việc theo ngành kinh tế cấp 2 phân theo cấp tỉnh;
vii. Đơn vị thống kê Tài khoản quốc gia: 
a) Chịu trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin và trực tiếp tính các chỉ tiêu GO, VA theo giá hiện hành và giá so sánh của các hoạt động: Xuất bản (J58); Điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc (J59); Phát thanh, truyền hình (J60); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (ngành K); Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng, Bảo đảm xã hội bắt buộc (ngành O); Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (ngành M); Giáo dục và đào tạo (ngành P); Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội (ngành Q); Nghệ thuật, vui chơi, giải trí (ngành R); Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (ngành T); Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế (ngành U), theo ngành kinh tế cấp 1 cho 6 tháng và cả năm phân theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
b) Tiếp nhận thông tin, số liệu của các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê để tính chỉ tiêu VA, tổng hợp số liệu GDP cho phạm vi toàn bộ nền kinh tế và GRDP cho cấp tỉnh theo giá hiện hành và giá so sánh;
viii. Cục Thống kê cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin theo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê trong kế hoạch công tác hàng năm để báo cáo cho các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê biên soạn số liệu GDP và GRDP đối với báo cáo ước tính và báo cáo sơ bộ.
8.10. Thời gian cung cấp số liệu cho đơn vị thống kê Tài khoản quốc gia Biên soạn số liệu GDP và GRDP cho báo cáo ước tính và báo cáo sơ bộ:
i. Thời gian các đơn vị Thống kê chuyên ngành cung cấp số liệu cho đơn vị Thống kê Tài khoản quốc gia để biên soạn số liệu GDP quý vào ngày 22 tháng cuối quý.
ii. Đối với báo cáo ước tính 6 tháng: Thời gian các đơn vị Thống kê chuyên ngành cung cấp số liệu cho đơn vị Thống kê Tài khoản quốc gia để biên soạn số liệu GRDP vào ngày 22 tháng 5 hàng năm.
iii. Đối với báo cáo sơ bộ 6 tháng và ước tính năm: Thời gian các đơn vị Thống kê chuyên ngành cung cấp số liệu cho đơn vị Thống kê Tài khoản quốc gia vào ngày 22 tháng 11 hàng năm.
iv. Đối với báo cáo sơ bộ năm: Thời gian các đơn vị Thống kê chuyên ngành cung cấp số liệu cho đơn vị Thống kê Tài khoản quốc gia vào ngày 22 tháng 3 năm kế tiếp.
Tổ chức biên soạn số liệu GDP, GRDP đối với báo cáo chính thức năm
8.11. Biên soạn số liệu GDP, GRDP đối với báo cáo chính thức năm được quy định đối với các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê như sau:
i. Đơn vị Thống kê Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản:
a) Chịu trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin và trực tiếp biên soạn số liệu GO theo giá hiện hành và giá so sánh của ngành A chi tiết theo ngành kinh tế cấp 3, phân theo loại hình kinh tế và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	b) Cung cấp các bảng cân đối sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản chủ yếu; sản lượng, sản phẩm chủ yếu của cây trồng và vật nuôi; trồng rừng và chăm sóc, nuôi dưỡng rừng; khai thác gỗ và lâm sản khác; sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
ii. Đơn vị Thống kê Công nghiệp:
a) Chịu trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin và trực tiếp biên soạn số liệu GO theo giá hiện hành và giá so sánh của các ngành B, C, D, E theo ngành kinh tế cấp 2, phân theo loại hình kinh tế và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Cung cấp bảng cân đối năng lượng và một số bảng cân đối sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo chủ yếu. Cung cấp các số liệu điều tra doanh nghiệp hàng năm; chỉ số sản xuất công nghiệp theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
iii. Đơn vị Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư:
a) Chịu trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin và trực tiếp biên soạn số liệu GO theo giá hiện hành và giá so sánh của ngành xây dựng (ngành F) theo ngành kinh tế cấp 2, phân theo loại hình kinh tế và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Cung cấp số liệu thực hiện vốn đầu tư phát triển phạm vi cả nước và trên địa bàn cấp tỉnh chia theo nguồn vốn, khoản mục đầu tư và ngành kinh tế cấp 2; giá trị xây dựng nhà ở mới xây trên địa bàn cấp tỉnh và giá trị tài sản cố định khu vực doanh nghiệp và cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước tại thời điểm 31/12 hàng năm của năm trước năm báo cáo.

iv. Đơn vị Thống kê Thương mại và Dịch vụ:
a) Chịu trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin và trực tiếp biên soạn số liệu GO theo giá hiện hành và giá so sánh của các ngành G, H, I, J61, J62, J63, L, N và S theo ngành kinh tế cấp 2, phân theo loại hình kinh tế và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Cung cấp thông tin về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo hoạt động (bán lẻ, lưu trú và ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác) theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; số liệu xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.
v. Đơn vị Thống kê Xã hội và Môi trường: Cung cấp kết quả khảo sát mức sống hộ dân cư của năm có điều tra và số liệu tỷ lệ chất thải nguy hại đã được thu gom và xử lý; chi cho hoạt động bảo vệ môi trường.
vi. Đơn vị Thống kê Giá: Cung cấp số liệu về giá và hệ thống các loại chỉ số giá theo phạm vi cả nước và từng vùng, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cho các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê theo quy định hiện hành.
vii. Đơn vị Thống kê Dân số và Lao động: Cung cấp thông tin về dân số, lao động theo ngành kinh tế cấp 2 và thu nhập theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phục vụ tính một số chỉ tiêu thống kê tài khoản quốc gia.
viii. Đơn vị Thống kê Tài khoản quốc gia:
a) Tổ chức điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành (bảng I/O) và xây dựng các bộ hệ số cơ bản biên soạn tài khoản quốc gia cho phạm vi cả nước và cho từng vùng kinh tế để biên soạn số liệu GDP và GRDP.
b) Tổ chức thu thập thông tin để trực tiếp tính các chỉ tiêu thuế sản phẩm, trợ cấp sản phẩm; GO, VA của các ngành J58, J59, J60, K, O, M, P, Q, R, T, U theo ngành kinh tế cấp 2, theo giá hiện hành và giá so sánh phân theo loại hình kinh tế và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
c) Trên cơ sở thông tin và số liệu do các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê cấp tỉnh cung cấp, tổ chức biên soạn các chỉ tiêu VA, GDP và GRDP theo ngành kinh tế cấp 2, loại hình kinh tế; theo giá hiện hành và giá so sánh.
d) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê cấp tỉnh trong việc rà soát, tính toán số liệu GRDP đã công bố khi thấy có những bất cập để xử lý cho các kỳ biên soạn sau. Được sử dụng các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu để tính toán và hiệu chỉnh số liệu GDP và GRDP.
ix. Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thu thập thông tin, xử lý và tổng hợp số liệu theo quy định trong Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về kế hoạch công tác hàng năm để báo cáo cho các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê biên soạn số liệu GDP và GRDP đối với báo cáo chính thức năm.
8.12. Thời gian gửi số liệu cho đơn vị Thống kê Tài khoản quốc gia: Thời gian các đơn vị Thống kê chuyên ngành gửi số liệu cho đơn vị Thống kê Tài khoản quốc gia để biên soạn chính thức số liệu GDP, GRDP vào ngày 10 tháng 11 năm kế tiếp. 
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8.13. Để minh bạch cách thức biên soạn số liệu GRDP cần công khai các nguyên tắc biên soạn và nguồn thông tin, cụ thể:
i. Nguyên tắc xác định các đơn vị thường trú cấp tỉnh đối với biên soạn GRDP theo phương pháp sản xuất là sản phẩm được sản xuất ở địa phương nào tính vào GRDP cho địa phương đó;
ii. Sử dụng thống nhất cùng một nguồn thông tin, cùng một phương pháp tính để biên soạn số liệu GDP và GRDP; 
iii. Xây dựng và sử dụng thống nhất “tiêu chí” phân bổ chỉ tiêu GO, VA và các chỉ tiêu khác cho cấp tỉnh.
8.14. Quy định đơn vị thường trú hay không thường trú phải phù hợp với thực tế hoạt động thống kê của nước ta; phù hợp với quy mô SXKD, quy trình sản xuất sản phẩm; cách thức tổ chức hạch toán SXKD (hạch toán sản xuất tập trung toàn ngành, phân cấp hạch toán, hạch toán của các đơn vị hành chính, sự nghiệp Nhà nước…); lĩnh vực hoạt động đặc thù (lĩnh vực ANQP, ngoại giao…).
8.15. Một ngành hoặc lĩnh vực nào đó hạch toán tập trung hoặc lĩnh vực hoạt động đặc thù, các chỉ tiêu GO, IC, VA được tính cho toàn bộ đơn vị (doanh nghiệp, cơ quan) sau đó phân bổ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan thì không cần xác định đơn vị thường trú cho cấp tỉnh, cụ thể: ngành điện, nước, khí đốt; vận tải đường sắt, hàng không, đường ống; bưu chính, viễn thông; ngân hàng, bảo hiểm; hoạt động ANQP, ngoại giao; thuế VAT, thuế sản xuất khác, thuế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.
8.16. Để đáp ứng yêu cầu tính toán một số chỉ tiêu tài khoản quốc gia theo vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đơn vị thường trú cấp tỉnh theo từng ngành kinh tế sẽ được đề cập cụ thể trong Phần ba (Biên soạn tổng sản phẩm trong nước theo phương pháp sản xuất); song về nguyên tắc, Tổng cục Thống kê quy định đơn vị kinh tế cơ sở trên địa bàn là đơn vị thường trú của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các điều kiện sau:
i. Đơn vị đang thực hiện hoặc cam kết thực hiện các hoạt động kinh tế lâu dài trong lãnh thổ hành chính của tỉnh;
ii. Đơn vị có địa điểm sản xuất, nơi giao dịch cố định hoặc nơi sinh sống tại tỉnh để tiến hành các hoạt động kinh tế;
iii. Đơn vị có chủ thể quản lý các hoạt động kinh tế (có tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động kinh tế).
iv. Đơn vị thường trú cấp tỉnh xác định trên phải phù hợp với: “Khái niệm thường trú” đã đề cập ở Chương 1 và ở Phần ba.
	8.17. Với các điều kiện nêu ở điểm 8.16; các đơn vị, cơ sở kinh tế (tổ chức hay cá nhân) thuộc các ngành, loại hình kinh tế dưới đây được coi là thường trú của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 
i. Các đơn vị thuộc quyền quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có hạch toán kinh tế độc lập và không có hạch toán kinh tế độc lập) đang hoạt động kinh tế trong lãnh thổ hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
ii. Các đơn vị hạch toán kinh tế độc lập thuộc quyền quản lý của các Bộ, Ngành (kinh tế trung ương) và của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác đang hoạt động kinh tế trong lãnh thổ hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sở tại từ một năm trở lên;
iii. Các đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc của các Bộ, Ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác đang hoạt động kinh tế trong lãnh thổ hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hạch toán kinh tế riêng để có thể hạch toán được sản phẩm đầu vào hoặc sản phẩm đầu ra;
iv. Một đơn vị, cơ sở kinh tế chỉ là thường trú của duy nhất ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	8.18. Quy định cụ thể về đơn vị thường trú của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho một số trường hợp đặc biệt:
i. Nếu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một bộ phận là văn phòng hoặc ban đại diện hạch toán phụ thuộc đang hoạt động tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác từ một năm trở lên, chỉ với chức năng giao dịch, không có sản xuất kinh doanh, mọi nghĩa vụ quyền lợi đều phụ thuộc vào công ty (đơn vị) mẹ, quy ước bộ phận này vẫn là thường trú của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có công ty, doanh nghiệp mẹ, cơ quan chủ quản;
ii. Trụ sở văn phòng (trụ sở chính), chi nhánh của các tập đoàn, tổng công ty, công ty, các doanh nghiệp liên vùng,… đóng ở đâu thì coi bộ phận này là thường trú của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sở tại;
iii. Đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản: địa điểm hầm lò… ở đâu là đơn vị thường trú ở nơi đó;
iv. Đối với đơn vị vận tải có nhiều bộ phận hoạt động trên nhiều địa bàn khác nhau trong năm, quy ước thường trú theo công ty mẹ; hoặc người sở hữu phương tiện.
v. Đối với hoạt động xây dựng: Sản phẩm xây lắp tạo ra (công trình xây dựng) ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào thì coi đó là đơn vị thường trú của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó;
vi. Đối với khai thác thủy, hải sản, đơn vị thường trú xác định theo chủ thể quản lý, chủ sở hữu phương tiện;
vii. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước coi đơn vị dự toán cấp thấp nhất là đơn vị thường trú;
viii. Đối với các đơn vị (tổ chức) không vị lợi phục vụ hộ gia đình, cơ quan và tổ chức quốc tế có văn phòng cơ quan đóng ở đâu, nơi đó là đơn vị thường trú.
ix. Những người lao động tự do hoặc cơ sở SXKD cá thể của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác đến hoạt động kinh tế tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sở tại với thời gian trên một năm, có địa điểm SXKD và có đăng ký SXKD tại tỉnh, thành phố được coi là thường trú của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sở tại. Các trường hợp hoạt động kinh tế như họp chợ lưu động trên sông, xay xát lưu động, xe ôm,… không có địa điểm cố định, không đăng ký SXKD tại tỉnh, thành phố thì căn cứ vào nơi đóng thuế để xác định nơi thường trú. Trong trường hợp không nộp thuế,… thì coi nơi hộ gia đình của người đó đang sinh sống là thường trú của người lao động đó. Hộ SXKD trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy, hải sản căn cứ để xác định đơn vị thường trú là nơi hộ tiến hành SXKD. Đối với hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ dân cư, đơn vị thường trú xác định theo địa chỉ hộ gia đình thuê người giúp việc, nội trợ…
8.19. Phải xây dựng danh mục các đơn vị thường trú cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thường xuyên cập nhật danh mục này.
8.20. Nguồn thông tin để biên soạn số liệu GRDP đồng thời với biên soạn số liệu GDP tập trung tại các đơn vị thuộc TCTK bao gồm:
	i. Thông tin do Hệ thống thống kê tập trung trực tiếp thực hiện;
	ii. Thông tin do Hệ thống thống kê tập trung tổng hợp từ thông tin do các Bộ, Ngành và địa phương thực hiện cung cấp cho TCTK.
8.21. Trong tổ chức biên soạn số liệu GRDP, cần căn cứ vào từng ngành, từng khu vực, loại hình kinh tế của đơn vị SXKD; vào từng công đoạn của công tác thống kê (điều tra, thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin đầu vào, phương pháp tính toán, phương pháp phân bổ và cách thức kiểm tra, kiểm soát nghiệp vụ) để phân công, phân cấp công việc phù hợp với phương pháp hạch toán và hoạt động thống kê Việt Nam, cụ thể:
i. Tổ chức công việc từ trên xuống, tức là các đơn vị trên Tổng cục Thống kê tổ chức điều tra, thu thập thông tin, trực tiếp xử lý và tổng hợp thông tin đầu vào, phân bổ kết quả tính toán đầu ra (chỉ tiêu GO, VA…) cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.
ii. Các đơn vị trên TCTK trình Tổng cục trưởng TCTK về cách thức tổ chức tính toán từng chỉ tiêu, từng lĩnh vực cụ thể để TCTK quyết định trong kế hoạch công tác hàng năm.
8.22. Xây dựng nguyên tắc và tiêu chí phân bổ các chỉ tiêu tính tập trung tại các đơn vị trên TCTK. Tiêu chí phân bổ được xác định cho từng chỉ tiêu theo từng ngành, khu vực, loại hình kinh tế cụ thể, ví dụ chỉ tiêu GO, VA... của ngành nào, lĩnh vực nào, loại hình nào,... dùng tiêu chí phân bổ là cơ cấu lao động; cơ cấu vốn, tài sản; cơ cấu chi phí sản xuất hoặc cơ cấu doanh thu, doanh số…? Khi phân bổ phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch về nguồn thông tin đầu vào và phương pháp tính toán đối với chỉ tiêu đầu ra.
8.23. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các công cụ phục vụ biên soạn GRDP
i. Xây dựng và hoàn thiện bộ hệ số phục vụ biên soạn số liệu GDP và GRDP, trong đó có bảng hệ số chi phí trung gian. Định kỳ 5 năm/lần tổ chức điều tra thu thập thông tin để xây dựng lại bộ hệ số nêu trên, theo 6 vùng kinh tế (Đồng bằng sông Hồng; Trung du và miền núi phía Bắc; Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; Tây nguyên; Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long), thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh thuộc vùng kinh tế nào, sử dụng bộ hệ số của vùng kinh tế đó;
ii. Đảm bảo thu thập và biên soạn đầy đủ các loại đơn giá và chỉ số giá cho các vùng kinh tế và cho thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ số giá sản xuất hàng hóa và dịch vụ (PPI); chỉ số giá xây dựng; chỉ số giá bất động sản; chỉ số giá nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất; chỉ số giá xuất, nhập khẩu; chỉ số giá tiêu dùng (CPI); chỉ số giá tiền lương và hệ thống đơn giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thủy sản; giá cước vận tải hàng hóa và hành khách theo quí và năm. Tỉnh thuộc vùng kinh tế nào, sử dụng hệ thống giá và chỉ số giá của vùng kinh tế đó.
8.24. Xây dựng quy trình rà soát, kiểm tra, giám sát, biên soạn và thẩm định, hiệu chỉnh số liệu GDP và GRDP.
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I. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT
1) Xác định sản phẩm đầu ra đối với đơn vị sản xuất kinh doanh đa ngành và đa đơn vị cơ sở.
Đơn vị thống kê để biên soạn GDP đồng thời với GRDP theo phương pháp sản xuất là đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn. Đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn (còn gọi là đơn vị sản xuất đồng nhất) là một đơn vị thể chế hoặc một bộ phận của đơn vị thể chế đóng tại một địa điểm (ở trường hợp này là một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và chỉ tiến hành một loại hoạt động sản xuất (một ngành kinh tế, thậm chí một loại sfv/c hoặc một loại sfd/v). Để phù hợp với thực tế biên soạn GDP và GRDP quy ước:
a) Đối với loại hình doanh nghiệp đa đơn vị cơ sở, SXKD đa ngành kinh tế, căn cứ xác định sản phẩm đầu ra của từng đơn vị cơ sở thuộc ngành kinh tế, ngành sản phẩm nào phụ thuộc vào nguyên tắc “quyền sở hữu kinh tế về kết quả sản xuất”. Nếu một đơn vị cơ sở của doanh nghiệp không có quyền tự chủ về sản xuất (Sản xuất sản phẩm gì? Số lượng bao nhiêu? Bán cho ai? Giá cả tiêu thụ như thế nào?) thì đơn vị cơ sở không có quyền sở hữu kinh tế đối với sfv/c hoặc sfd/v đã sản xuất ra. Sản phẩm đầu ra tính chung cho toàn doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị cơ sở được doanh nghiệp (đơn vị chủ sở hữu) chuyển giao quyền sở hữu kinh tế, thì kết quả sản xuất mới tính cho đơn vị cơ sở; ví dụ khi đơn vị cơ sở tiếp nhận sản phẩm đầu ra (ví dụ thực phẩm) từ đơn vị cơ sở khác trong cùng một doanh nghiệp để sản xuất ra một sản phẩm khác (ví dụ sản xuất ăn uống) để bán trên thị trường, đơn vị cơ sở này có quyền tự chủ về lượng thực phẩm tiêu thụ, lượng hàng ăn sản xuất, mức giá bán hàng ăn… thì trong giá trị sản xuất hàng ăn được tính cả chi phí về thực phẩm (có chi phí trung gian là thịt cá…). 
b) Đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn cấp tỉnh là đơn vị chỉ tiến hành một loại hoạt động sản xuất hoặc hoạt động sản xuất chính chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ tiêu giá trị sản xuất. Nếu đơn vị (doanh nghiệp) có hai hoạt động sản xuất trở lên (ngoài hoạt động sản xuất chính còn có hoạt động phụ), kết quả hoạt động sản xuất phụ cần được tách ra để đưa về các ngành tương ứng, khi giá trị sản xuất của hoạt động sản xuất phụ chiếm tỷ lệ trên 10% so với giá trị sản xuất của hoạt động chính và có hạch toán riêng. Ngược lại, tính toàn bộ hoạt động sản xuất này vào hoạt động sản xuất chính.
c) Nói chung tất cả các sfv/c và sfd/v được sản xuất và sử dụng vào chi phí trung gian trong cùng một đơn vị cơ sở không được tính vào sản phẩm đầu ra (không được tính trùng). Tuy nhiên, có một số ngoại lệ được hạch toán vào đầu ra, nếu sản phẩm sản xuất ra để dùng cho tích lũy tài sản của chính đơn vị cơ sở đó, tức là các sản phẩm này được hạch toán vào tồn kho, sau đó được xuất kho để dùng cho chi phí trung gian của chính đơn vị cơ sở đó, ví dụ hộ sản xuất nông nghiệp trồng ngô, dùng chính sản phẩm ngô để chăn nuôi gia súc, gia cầm của hộ… (còn gọi là hạch toán chu chuyển nội bộ).
d) Quyền sở hữu kinh tế cũng được áp dụng đối với sản phẩm đầu ra sản xuất bằng nguyên vật liệu của doanh nghiệp tức là nguyên vật liệu đưa đi gia công ở doanh nghiệp khác và không thay đổi quyền sở hữu thì nguyên vật liệu này được tính vào sản phẩm đầu ra của sản phẩm đưa đi gia công, ngược lại nếu doanh nghiệp gia công cho doanh nghiệp khác bằng nguyên vật liệu sở hữu của khách hàng thì sản phẩm đầu ra là dịch vụ gia công. Nếu đơn vị (doanh nghiệp) sản xuất sản phẩm đầu ra bằng chính nguyên vật liệu của mình (ví dụ lọc dầu bằng chính dầu thô do đơn vị sở hữu) đầu ra sản phẩm chế biến đó là sfv/c, song nếu doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đầu ra bằng nguyên vật liệu của người đặt hàng, tức là nguyên vật liệu là sở hữu của đơn vị khác (ví dụ lọc dầu bằng dầu thô của đơn vị khác) thì sản phẩm đầu ra là dịch vụ gia công công nghiệp, đó là sfd/v; trong sản phẩm đầu ra này không có chi phí nguyên vật liệu của người đặt hàng, tức là chi phí trung gian không bao gồm nguyên vật liệu không phải là sở hữu của đơn vị.
	2) Sản phẩm đầu ra có tính thị trường, sản phẩm đầu ra phi thị trường và sản phẩm đầu ra cho tự sử dụng cuối cùng
	a) Sản phẩm đầu ra có tính thị trường
Sản phẩm đầu ra có tính thị trường là trường hợp thường gặp trong một nền kinh tế thị trường, khi những người sản xuất quyết định sản xuất cái gì và sản xuất bao nhiêu, có tính đến chi phí cung cấp kỳ vọng, với mức giá có ý nghĩa kinh tế phổ biến trên thị trường. Mức giá có ý nghĩa kinh tế là mức giá có ảnh hưởng lớn tới lượng hàng mà người sản xuất sẵn sàng cung cấp hoặc với lượng hàng người mua muốn mua. Nhìn chung, hạch toán sản phẩm đầu ra tại thời điểm kết thúc quá trình sản xuất, tuy nhiên nếu phải mất một thời gian dài để sản xuất một sản phẩm đầu ra thì khi chưa hoàn thành hạch toán là sản phẩm dở dang, khi đã hoàn thành song chưa bán hết thì là thành phẩm tồn kho. Khi đánh giá sản phẩm đầu ra ở mức giá có ý nghĩa kinh tế theo tổng chi phí sản xuất đối với sản phẩm tự sản, tự tiêu cần bao gồm cả giá trị hoàn vốn.
	b) Sản phẩm đầu ra phi thị trường
	Sản phẩm đầu ra phi thị trường là các sản phẩm do các đơn vị thể chế Nhà nước và các đơn vị thể chế không vị lợi cung cấp với mức giá không có ý nghĩa kinh tế. Mức giá được coi là không có ý nghĩa kinh tế khi nó không mang tính lợi nhuận hoặc thấp hơn hoặc bằng chi phí sản xuất đã bỏ ra hoặc mức giá này không ảnh hưởng tới lượng sản phẩm mà người sản xuất sẽ cung cấp và kỳ vọng là chỉ có ảnh hưởng không đáng kể tới lượng hàng cung ứng. Đây là mức giá không làm cơ sở để bên cung xác định sản phẩm cần sản xuất ra, nhất là khi một lượng hàng cần cung cấp do quyết định hành chính, do vấn đề chính trị, xã hội và thường giá của các sản phẩm vật chất và dịch vụ này được chủ động ấn định thấp, dưới mức giá để cân bằng cung cầu thị trường. Sản phẩm đầu ra phi thị trường được sản xuất vì hai lý do:
	- Về mặt kỹ thuật không có cách gì bắt buộc các cá nhân phải trả tiền cho các dịch vụ cộng đồng vì không thể giám sát, kiểm soát được tình trạng sử dụng của họ. Các dịch vụ này được tổ chức cung ứng tập thể, do các cơ quan Nhà nước sản xuất và được sản xuất từ nguồn kinh phí là thuế hoặc các khoản thu khác của Chính phủ, chứ không dựa vào doanh thu do bán các sản phẩm này.
	- Các cơ quan Nhà nước và các đơn vị thể chế không vị lợi cũng có thể sản xuất và cung cấp sản phẩm cho các hộ dân cư qua hình thức thu phí, song không phải do (thay đổi) chính sách xã hội, chính sách kinh tế, ví dụ việc cung cấp dịch vụ giáo dục, y tế miễn phí hay với mức giá không có ý nghĩa kinh tế.
	Sản phẩm đầu ra phi thị trường thường bao gồm các sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân hoặc cộng đồng do các đơn vị thể chế không vị lợi phục vụ hộ gia đình hoặc Nhà nước sản xuất và cung cấp miễn phí hoặc ở mức giá không có ý nghĩa kinh tế cho các đơn vị thể chế khác hoặc cho toàn bộ cộng đồng.
	Cần phải phân biệt đơn vị Nhà nước và NPISHs là “đơn vị thực tế chi tiêu” hay là “đơn vị sử dụng cuối cùng” để không bị nhầm lẫn giữa sản phẩm đầu ra phi thị trường với sản phẩm đầu ra cho tự sử dụng khi đơn vị sản xuất vừa chi tiêu cho sản phẩm đầu ra, vừa sử dụng sản phẩm đầu vào.
	Đầu ra phi thị trường được hạch toán tại thời điểm được sản xuất ra và đó cũng chính là thời gian giao hàng đối với dịch vụ phi thị trường. Tuy nhiên, rất khó định giá loại đầu ra này, vì không có thị trường, nhất là loại sản phẩm đầu ra là các dịch vụ cộng đồng như QLNN, ANQP. Nói chung sản phẩm đầu ra này được đánh giá theo chi phí sản xuất, trong đó bao gồm cả KHTSCĐ; thuế trừ trợ cấp sản xuất (không phải thuế trừ trợ cấp sản phẩm); không bao gồm khoản giá trị hoàn vốn.
	c) Sản phẩm đầu ra cho tự sử dụng cuối cùng (Sản phẩm tự sản xuất, tự tiêu dùng cuối cùng hoặc tự sản xuất, tự tích lũy) bao gồm các sản phẩm người sản xuất giữ lại cho TDCC hoặc cho TLTS của chính họ. Giá trị sản phẩm đầu ra này được tính bằng tổng các khoản sau:
	- Giá trị sản phẩm vật chất do hộ dân cư (hoặc cơ sở SXKD không có tư cách pháp nhân) sản xuất được sử dụng bởi chính họ.
	- Giá trị của các dịch vụ cung cấp cho hộ dân cư do những người làm thuê các công việc nội trợ trong hộ gia đình thực hiện.
	- Giá trị dịch vụ nhà ở tự có để ở.
	- Giá trị TSCĐ được sản xuất bởi một đơn vị cơ sở, được chính đơn vị giữ lại để dùng cho sản xuất trong tương lai (own-account gross fixed capital formation).
	- Giá trị của thay đổi tồn kho thành phẩm và sản phẩm dở dang để phục vụ một hay nhiều mục đích sử dụng ở trên.
	Như vậy, tất cả các sản phẩm vật chất do hộ gia đình sản xuất thuộc phạm vi sản xuất của SNA chưa cung cấp cho đơn vị khác, phải xử lý như tự sản xuất tự sử dụng hoặc tồn kho. Những người làm thuê trong các hộ gia đình (trông trẻ, nấu ăn, làm vườn, lái xe,…) sản phẩm đầu ra được coi là tự sản, tự tiêu. Qui ước hoạt động sản xuất này không có chi phí trung gian, mà là chi TDCC của hộ gia đình, do đó giá trị sản phẩm đầu ra chính bằng thu nhập của người lao động, bao gồm cả thu nhập bằng hiện vật như nhà ở, thực phẩm. Dịch vụ nhà ở tự có để ở, được đánh giá theo tiền thuê nhà dự tính hoặc theo phương pháp khấu hao nhà tự có để ở. Tự sản, tự tích (còn gọi là tự chế tự trang) có thể xuất hiện ở tất cả loại hình đơn vị SXKD, kể cả hộ dân cư (hoạt động xây dựng tự làm), tự sản tự tích của các doanh nghiệp cơ khí; nghiên cứu và phát triển (sản xuất phần mềm) tự sử dụng của các đơn vị hành chính, sự nghiệp,… Tự sản tự tồn (kho) được đánh giá theo giá của các sản phẩm tương tự bán trên thị trường tại thời điểm nhập kho hoặc theo chi phí sản xuất. Đối với sản phẩm đầu ra tự dùng cho chi phí trung gian ngoài các đơn vị qui ước được phép tính trùng còn xảy ra ở đơn vị sản xuất có hoạt động chính, hoạt động phụ, hoạt động phụ trợ, nghĩa là sản phẩm đầu ra của các hoạt động phụ, hoạt động phụ trợ được sử dụng làm chi phí trung gian cho hoạt động chính; mức giá để xác định giá trị cho loại sản phẩm đầu ra tự sử dụng là mức giá khi bán sản phẩm chính ra thị trường hoặc bằng giá trị sản phẩm phụ, sản phẩm phụ trợ (do đơn vị đầu tiên sản xuất) cộng với các chi phí chế biến tiếp theo của đơn vị cơ sở chính (đơn vị chế biến tiếp theo).
	Tóm lại, xác định giá trị sản phẩm đầu ra cho tự sử dụng cuối cùng được đánh giá theo giá cơ bản tại mức giá khi sản phẩm vật chất và dịch vụ đó có thể bán được nếu đưa ra thị trường hoặc xác định theo tổng chi phí sản xuất. Tổng chi phí sản xuất bao gồm:
	- Chi phí trung gian;
	- Thu nhập của người lao động;
	- Khấu hao TSCĐ;
	- Ước lượng phần chi phí cơ hội sử dụng vốn (còn được gọi là giá trị hoàn vốn);
	- Các khoản thuế sản xuất khác (trừ trợ cấp).
	Theo quy ước phần giá trị hoàn vốn không tính cho hoạt động tự sản tự sử dụng của đơn vị sản xuất phi thị trường. Đối với cơ sở SXKD không phải hộ gia đình, phần giá trị hoàn vốn được tính vào thặng dư sản xuất, đối với hộ gia đình phần giá trị hoàn vốn (ví dụ xây dựng tự làm) được tính vào thu nhập hỗn hợp.
	3) Các phương pháp tính giá trị sản xuất
Phương pháp  tính giá trị sản xuất sẽ được trình bày chi tiết và cụ thể theo từng ngành, nhóm ngành của VSIC 2007, ở mục này chỉ đề cập đến một số phương pháp  chung liên quan đến nhiều ngành, loại hình kinh tế.
	Chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo giá cơ bản đã được giới thiệu trong Chương 3 và Chương 5. Phương pháp tính GO phù hợp với đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của từng ngành, của cách thức SXKD, phương pháp hạch toán kế toán, thống kê, với thực tế của từng nguồn thông tin,…
Về cơ bản có các phương pháp tính chỉ tiêu GO sau:

	a) Phương pháp tính trực tiếp từ sản lượng và đơn giá sản phẩm


Trong đó:
		GO 	: Là giá trị sản xuất;
		Qi 	: Là sản lượng sản xuất trong kỳ của sản phẩm thứ i;

 	: Là đơn giá sản xuất bình quân trong kỳ của sản phẩm thứ i.
	Phương pháp tính này thường áp dụng đối với các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
	b) Phương pháp tính từ doanh thu tiêu thụ
GO = Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ
+ Chênh lệch cuối kỳ trừ đầu kỳ thành phẩm tồn kho, sản phẩm (và chi phí) dở dang, hàng gửi đi bán chưa thu được tiền. 
+ Thu do bán sản phẩm của hoạt động phụ đối với trường hợp có doanh thu hoặc giá trị sản xuất nhỏ dưới 10% so với của hoạt động chính và không hạch toán riêng được. Doanh thu do bán sản phẩm phế liệu thu hồi, sản phẩm kèm theo tận thu được trong quá trình sản xuất.
+ Doanh thu do cho thuê máy móc, thiết bị và các tài sản khác có kèm người điều khiển, vận hành (không kể đất).
+ Giá trị các mô hình, công cụ, máy móc, thiết bị, nghiên cứu và phát triển là TSCĐ tự sản xuất để dùng cho chính đơn vị (gọi tắt là TSCĐ tự chế, tự trang).
Phương pháp tính này thường áp dụng đối với các ngành công nghiệp, xây dựng và các ngành dịch vụ mang tính “thị trường”.
	c) Phương pháp tính từ doanh số tiêu thụ
	GO = Doanh số tiêu thụ - Trị giá vốn hàng bán ra, hoặc trị giá vốn hàng chuyển bán,  hoặc trị giá chi hộ khách hàng (chi phí từ các khoản chi hộ khách hàng).
	Phương pháp này thường áp dụng đối với hoạt động bán buôn, bán lẻ, ăn uống, lưu trú, du lịch, kinh doanh bất động sản, phân phối điện…
	d) Phương pháp tính từ các yếu tố chi phí sản xuất
GO = Tổng chi phí sản xuất
Trong tổng chi phí sản xuất gồm có:
(1) Chi phí là sfv/c và sfd/v dùng làm chi phí trung gian;
(2) Chi phí cho con người (thu nhập của lao động từ SXKD);
(3) Khấu hao TSCĐ;
(4) Thuế sản xuất khác;
(5) Trợ cấp sản xuất (nếu có);
(6) Chi phí cơ hội tính cho TSCĐ tự chế tự trang của đơn vị sản xuất thị trường.
Trong tổng chi phí sản xuất không bao gồm phí vận tải không do đơn vị sản xuất trả khi bán hàng.
Đối với sản xuất nông nghiệp tổng chi phí sản xuất tính theo mức giá bán ở chợ nông thôn (còn gọi là mức giá ở cổng trang trại); đối với cơ sở SXKD cá thể, hộ gia đình thu nhập hỗn hợp bao gồm cả thu nhập của người lao động, KHTSCĐ, chi phí cơ hội, lợi nhuận từ SXKD nếu không tính riêng được KHTSCĐ; đối với hoạt động xây dựng tự làm thu nhập hỗn hợp còn bao gồm cả giá trị công của lao động tự nguyện… 
	Phương pháp này thường  áp dụng đối với các ngành có sản phẩm đầu ra phi thị trường hoặc tự sản xuất tự sử dụng. Nếu áp dụng phương pháp này đối với các ngành sản xuất sản phẩm đầu ra thị trường cần cộng thêm lợi nhuận từ SXKD.
	e) Các phương pháp tính đặc thù được áp dụng riêng cho một số ngành, lĩnh vực hoạt động cụ thể sẽ được trình bày trong các phần, chương tiếp theo như đối với các hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, dịch vụ nhà ở tự có để ở…
	II. CHI PHÍ TRUNG GIAN
Sản phẩm dùng cho chi phí trung gian phải là kết quả của các ngành kinh tế sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài. Chi phí trung gian bao gồm giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ sử dụng làm đầu vào cho một quá trình sản xuất. Các sản phẩm này được chuyển hóa (sử dụng) hết vào quá trình sản xuất như điện hoặc phần lớn các loại sản phẩm dịch vụ, song có một số sản phẩm đầu vào lại xuất hiện sau khi được biến đổi và kết tinh vào sản phẩm đầu ra, ví dụ gạo biến thành bột, bột biến thành bánh. Chi phí trung gian không bao gồm khấu hao TSCĐ, tài sản quí hiếm. Chi phí trung gian còn bao gồm các khoản tiền thuê phải trả để được sử dụng TSCĐ (không kể thuê tài chính) từ các đơn vị khác như máy móc, thiết bị thuê theo hợp đồng, tiền bản quyền, tiền hoa hồng, các loại phí,… Khi các dịch vụ phụ trợ không được thể hiện là sản phẩm đầu ra của một đơn vị cơ sở riêng biệt thì chi phí trung gian còn bao gồm tất cả các loại sản phẩm là đầu vào của các đơn vị phụ trợ này như nguyên vật liệu, điện, nước, tiếp thị, kế toán, xử lý số liệu, vận chuyển, lưu trữ, bảo hành, bảo vệ,… Các sản phẩm này được hạch toán giống như hoạt động chính của đơn vị sản xuất. Đối với hoạt động ANQP chi phí trung gian còn bao gồm cả vũ khí, đạn dược thông thường, chi phí về nhu yếu phẩm, quân nhu… cho binh sĩ.
Sản phẩm vật chất và dịch vụ dùng làm chi phí trung gian được hạch toán tại thời điểm các sản phẩm này đi vào sản xuất, trong trường hợp không thể, có thể hạch toán theo thời điểm người sản xuất mua.
	1) Phân biệt giữa chi phí trung gian với thu nhập của người lao động
Một số sản phẩm vật chất và dịch vụ cho dù được đơn vị SXKD mua với mục đích để dùng vào chi phí trung gian song lại được người lao động của đơn vị tiêu dùng, ở trường hợp này phải coi là thu nhập bằng hiện vật của người lao động. Thông thường khi sản phẩm vật chất và dịch vụ người lao động được quyền chọn theo chủ kiến để thỏa mãn nhu cầu bản thân thì chúng là thu nhập bằng hiện vật của người lao động, trường hợp ngược lại người lao động bị buộc phải sử dụng để thực hiện công việc thì chúng là chi phí trung gian. Việc phân biệt này rất quan trọng vì nó có thể làm tăng hoặc giảm chi phí trung gian, tức là làm giảm hoặc tăng giá trị tăng thêm (hay GDP), làm thay đổi cân đối thu nhập cơ bản. Những sản phẩm vật chất và dịch vụ cung cấp cho người lao động được tính là chi phí trung gian bao gồm:
- Các công cụ hay thiết bị nhỏ (VRTMH) chỉ dùng riêng hoặc chủ yếu để làm việc.
- Quần áo, giày dép mà người lao động bình thường không được chọn mua để mặc hoặc đi cho mục đích riêng mà chủ yếu để làm việc như quần áo, giầy dép bảo hộ hoặc đồng phục.
	- Các dịch vụ lưu trú tại nơi làm việc thuộc loại không thể sử dụng cho hộ gia đình người lao động như doanh trại, ca bin, ký túc xá, nhà tạm cho binh sĩ…
- Các bữa ăn hoặc đồ uống bắt buộc đặc biệt do điều kiện làm việc ngoại lệ hoặc các đồ ăn hay đồ uống cung cấp cho quân nhân hoặc những người khác đang tại ngũ.
- Dịch vụ vận tải và dịch vụ khách sạn cho người lao động trong khi đi công tác.
- Thay đổi các điều kiện lao động như phòng tắm, vòi tắm hoa sen, bồn tắm,… đặc biệt do tính chất công việc.
- Các thiết bị hỗ trợ thương tật, kiểm tra sức khỏe,… cần thiết do tính chất công việc.
Khi người lao động có trách nhiệm tự mua các loại sản phẩm vật chất và dịch vụ nêu ở trên, sau đó được người sử dụng lao động hoàn lại bằng tiền mặt phải được coi là chi phí trung gian. Song, việc cung cấp các loại sản phẩm vật chất và dịch vụ khác như dịch vụ nhà ở thông thường, dịch vụ xe cộ hoặc các sản phẩm tiêu dùng lâu bền được dùng riêng ngoài công việc, đi về từ cơ quan,… cần phải coi là trả công bằng hiện vật.
2) Phân biệt giữa chi phí trung gian với tích lũy tài sản cố định gộp
- Dụng cụ nhỏ là chi phí trung gian như cưa, thuổng, dao, rìu, búa, tua vít…
- Người chủ sở hữu TSCĐ bắt buộc phải tiến hành hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên định kỳ để tài sản vận hành theo thời gian tuổi thọ kỳ vọng, nếu bỏ qua, tuổi thọ sẽ có thể bị rút ngắn; việc làm này cũng chỉ để cho TSCĐ hoạt động tốt hoặc phục hồi như tình trạng trước khi bị hư hỏng mà không làm thay đổi đặc điểm cơ bản của TSCĐ,… là chi phí trung gian. Bảo dưỡng và sửa chữa lớn, xây dựng lại hoặc sửa chữa lớn công trình, mở rộng TSCĐ hiện hành để nâng cao hiệu năng và kéo dài thời gian hoạt động kỳ vọng của chúng,… phải được coi là tích lũy TSCĐ vì việc làm này làm tăng khối TSCĐ hiện hành. 
- Nghiên cứu và phát triển là tích lũy TSCĐ, trừ trường hợp không mang lại bất kỳ lợi ích kinh tế nào cho chủ sở hữu được coi là chi phí trung gian.
- Chi phí cho khai thác và xác định giá trị của mỏ không được coi là chi phí trung gian; dù thành công hay không thì đều là cần thiết để tìm kiếm trữ lượng mới đều coi là tích lũy TSCĐ.
- Chi phí về thiết bị quân sự, bao gồm cả hệ thống vũ khí quân sự như xe tăng, tầu ngầm, được xử lý là tích lũy TSCĐ. Chi phí cho hàng hóa quân sự lâu bền như bom, ngư lôi, phụ tùng thay thế được hạch toán vào tồn kho, cho tới khi mang ra sử dụng thì được tính vào chi phí trung gian.
3) Đối với dịch vụ được Nhà nước cung cấp cho các nhà SXKD
Khi Nhà nước cung cấp các dịch vụ cho nhà SXKD, nếu phải trả phí cho các dịch vụ này thì khoản chi trả đó là chi phí trung gian của nhà sản xuất. Tuy nhiên, nếu mức phí này không thể hiện một mức giá có ý nghĩa kinh tế thì phần phí tổn vượt phí dịch vụ đã trả được tính vào tiêu dùng của Nhà nước.
4) Chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật
Chi tiêu của Nhà nước hoặc NPISHs về sản phẩm vật chất và dịch vụ mua từ người sản xuất thị trường, để cung cấp trực tiếp cho hộ gia đình (cá nhân) hay cộng đồng mà không phải chế biến thêm là chi TDCC của Nhà nước hoặc NPISHs, không phải là chi phí trung gian. Loại sản phẩm vật chất và dịch vụ này là chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật, khi điều chỉnh sẽ là tiêu dùng thực tế của hộ gia đình. Các đơn vị thể chế kinh doanh tài chính và phi tài chính không có chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật.
5) Dịch vụ hiệp hội doanh nghiệp
Các đơn vị thể chế không vị lợi dạng hiệp hội doanh nghiệp được thành lập để bảo vệ quyền lợi của các thành viên và được các nhà sản xuất thị trường cấp vốn, tiền hội phí do các doanh nghiệp thành viên nộp dùng để chi trả cho các dịch vụ do hiệp hội đã cung cấp, đây là chi phí trung gian của các doanh nghiệp (nhà sản xuất) thành viên.
6) Cho thuê tài sản cố định
Quyết định thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị,… theo hợp đồng (không phải mua) có tác động lớn tới tỷ lệ IC so với GVA và sự phân bổ GVA giữa những đơn vị SXKD. Tiền thuê nhà, máy móc, thiết bị,… theo hợp đồng (operating lease) là mua  sản phẩm dịch vụ được coi là chi phí trung gian của đơn vị thuê, song đối với đơn vị cho thuê (doanh nghiệp chủ sở hữu TSCĐ là các tòa nhà, máy móc, thiết bị,…) thì phần lớn chi phí gắn với quá trình sử dụng TSCĐ không phải là chi phí trung gian (trừ những chi phí về nguyên vật liệu để bảo dưỡng, sửa chữa thường định kỳ TSCĐ này do chính chủ sở hữu chịu trách nhiệm) mà là khấu hao TSCĐ, là một phần của giá trị tăng thêm.
7) Chi phí trung gian luôn tính theo giá sử dụng, gồm cả chi phí vận tải, thương mại do đơn vị SXKD chi trả để đưa nguyên, nhiên, vật liệu vào sản xuất, bao gồm:
a) Chi phí vật chất: Nguyên vật liệu chính, phụ; nhiên liệu; điện, nước; vật rẻ tiền mau hỏng (VRTMH), công cụ nhỏ; chi phí sản phẩm vật chất khác.
b) Chi phí dịch vụ: Vận tải; Bưu điện; Dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm; Dịch vụ pháp lý; Dịch vụ quảng cáo; Dịch vụ kế toán, kiểm toán; Chi phí dịch vụ khác.
8) Chi phí dịch vụ ngầm về ngân hàng (FISIM) không thể tính trực tiếp cho IC của từng ngành; vì vậy, chi phí này sẽ được tính toán tập trung cho toàn bộ nền kinh tế (cho tất cả các ngành, cho cả nước) sau đó phân bổ cho tiêu dùng trung gian, TDCC, TLTS và XK. Phương pháp phân bổ sẽ được trình bày chi tiết trong Chương “Hoạt động Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm”.
9) Chi phí trung gian do TCTK trực tiếp biên soạn trên cơ sở số liệu của năm hoặc kỳ điều tra cơ bản tổ chức 5 năm/lần, cập nhật cho năm hiện hành. Hệ số chi phí trung gian tính theo ngành kinh tế cấp 2 và theo loại hình kinh tế; cho toàn bộ nền kinh tế, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 6 vùng kinh tế. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của vùng nào sử dụng hệ số chi phí trung gian của vùng đó.
10) Việc cập nhật chỉ tiêu chi phí trung gian (hoặc tỷ lệ chi phí trung gian) cho các kỳ báo cáo.
a) Thông thường đối với kỳ báo cáo chính thức năm, chỉ tiêu chi phí trung gian cập nhật cho giá hiện hành trước, sau đó mới cập nhật cho giá so sánh.
Chi phí trung gian theo giá hiện hành của kỳ báo cáo tính theo công thức sau:
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Trong đó:
	
	 : Là chi phí trung gian theo giá hiện hành của kỳ báo cáo;

	
	: Là giá trị sản xuất theo giá hiện hành của kỳ báo cáo;

	
	 : Là chi phí trung gian theo giá hiện hành của cùng kỳ năm trước;

	
	: Là giá trị sản xuất theo giá hiện hành của cùng kỳ năm trước;

	  (PPI-I)t
	: Là chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước (Còn gọi là chỉ số giá đầu vào);

	 (PPI-O)t
	: Là chỉ số giá sản xuất hàng hóa và dịch vụ của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước (Còn gọi là chỉ số giá đầu ra).


Điều này có nghĩa cập nhật giá trị chi phí trung gian theo giá hiện hành của cùng kỳ năm trước với chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất. Đồng thời cập nhật giá trị sản xuất theo giá hiện hành của cùng kỳ năm trước với chỉ số giá sản xuất hàng hóa và dịch vụ của kỳ báo cáo để cập nhật chi phí trung gian theo giá hiện hành của năm báo cáo. Từ đó, cập nhật được tỷ lệ chi phí trung gian theo giá hiện hành của kỳ báo cáo.
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)Chi phí trung gian theo giá so sánh của kỳ báo cáo tính theo công thức sau:



Trong đó:   là chi phí trung gian theo giá so sánh của kỳ báo cáo.
b) Đối với báo cáo ước tính hoặc báo cáo sơ bộ, thông thường chỉ tiêu chi phí trung gian cập nhật cho giá so sánh trước, sau đó cập nhật cho giá hiện hành.
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)Chi phí trung gian theo giá so sánh của kỳ báo cáo tính theo công thức sau:



Trong đó: 
	
	 :  Là giá trị sản xuất của kỳ báo cáo theo giá so sánh;

	
	 : Là tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất theo giá so sánh của cùng kỳ năm trước.

	
	


Điều này có nghĩa dùng tỷ lệ chi phí trung gian theo giá so sánh của cùng kỳ năm trước làm tỷ lệ chi phí trung gian theo giá so sánh của kỳ báo cáo.
Chi phí trung gian theo giá hiện hành của kỳ báo cáo tính theo công thức sau:
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c) Khi dùng tỷ lệ chi phí trung gian theo giá hiện hành của kỳ điều tra cơ bản, thống kê Tài khoản quốc gia luôn cập nhật đến cùng kỳ năm trước của kỳ báo cáo. Thông thường, tỷ lệ chi phí trung gian theo giá hiện hành của kỳ điều tra cơ bản không trùng với năm làm gốc so sánh, vì vậy nếu dùng chi phí trung gian theo giá so sánh của năm cơ bản để cập nhật thì trước tiên phải tính chuyển chi phí trung gian theo giá hiện hành của năm cơ bản về giá so sánh, sau đó cập nhật chỉ tiêu này cho cùng kỳ năm trước năm báo cáo.
d) Tùy thuộc vào nguồn thông tin cụ thể của kỳ báo cáo, có thể tính trực tiếp chỉ tiêu chi phí trung gian theo giá hiện hành cho báo cáo chính thức; trường hợp này thường thực hiện cho năm có điều tra doanh nghiệp, điều tra cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản hoặc điều tra chuyên đề về sản xuất nông, lâm, thủy sản, xây dựng... có lồng ghép thông tin tính hệ số chi phí trung gian hoặc khai thác thông tin để tính trực tiếp hệ số chi phí trung gian từ biểu báo cáo “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” của các doanh nghiệp, từ báo cáo “Chi cho hoạt động” của khối các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước...
e) Khi cập nhật chỉ tiêu chi phí trung gian (hoặc tỷ lệ chi phí trung gian) cần tính toán theo ngành kinh tế thấp nhất có thể. Thông thường khi tính toán sớm và nhanh, nguồn thông tin hạn chế và thiếu chi tiết, nên đối với kỳ báo cáo ước tính quí, 6 tháng của một số ngành theo cấp tỉnh thường phải dùng tỷ lệ chi phí trung gian của cùng kỳ năm trước hoặc coi tỷ lệ chi phí trung gian theo giá hiện hành là tỷ lệ chi phí trung gian cho giá so sánh.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC
1) Giá trị tăng thêm và GDP
Chỉ tiêu giá trị tăng thêm và GDP đã được đề cập nhiều ở các Chương 2, Chương 3 và Chương 5. Theo phương pháp sản xuất giá trị tăng thêm bằng hiệu giữa giá trị sản xuất và chi phí trung gian. Giá trị sản xuất tính theo giá nào thì giá trị tăng thêm tính theo giá đó. Giá trị tăng thêm bao gồm các yếu tố: thu của người lao động từ SXKD, thuế sản xuất trừ trợ cấp sản xuất, khấu hao TSCĐ và giá trị thặng dư sản xuất. Từng yếu tố này sẽ được đề cập cụ thể, chi tiết trong phần “Nội dung, phương pháp và nguồn thông tin biên soạn GDP theo phương pháp thu nhập” ở các chương 28, 29, 30 và 31.
2) Kỳ biên soạn và công bố số liệu GDP và GRDP 
a) Chỉ tiêu GO, IC và VA được biên soạn và công bố theo giá hiện hành và giá so sánh tập trung tại Tổng cục Thống kê cho báo cáo ước tính, sơ bộ và chính thức, cho cả nước và cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Kỳ biên soạn và thời gian công bố số liệu GDP và GRDP:
- Số liệu GDP ước tính quý theo ngành kinh tế cấp 1; công bố và phổ biến vào ngày 29 của tháng cuối quý.
- Số liệu GRDP ước tính 6 tháng theo ngành kinh tế cấp 1; công bố và phổ biến ngày 30/5 và 30/11 hàng năm.
- Số liệu GRDP sơ bộ 6 tháng đầu năm; GDP và GRDP ước tính cả năm theo ngành kinh tế cấp 1; công bố và phổ biến vào ngày 30/11 hàng năm.
- Số liệu GDP, GRDP sơ bộ cả năm theo ngành kinh tế cấp 1, công bố và phổ biến vào 30/3 năm tiếp theo.
- Số liệu GDP, GRDP chính thức cả năm theo ngành kinh tế cấp 2 hoặc cấp 3 và theo loại hình kinh tế; công bố và phổ biến vào ngày 30/11 của năm tiếp theo.
3) Thời gian cung cấp thông tin về GO, VA và các chỉ tiêu khác có liên quan của các ngành theo từng kỳ báo cáo để biên soạn số liệu GDP và GRDP như sau:
a) Số liệu ước tính quý, theo ngành kinh tế cấp 1 (riêng ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (ngành A) theo ngành kinh tế cấp 3) vào ngày 20 của tháng cuối quý.
b) Số liệu ước tính 6 tháng, theo ngành kinh tế cấp 1 (riêng ngành A theo ngành kinh tế cấp 3) vào ngày 20/5 hàng năm.
c) Số liệu báo cáo sơ bộ 6 tháng và ước tính năm, theo ngành kinh tế cấp 1 (riêng ngành A theo ngành kinh tế cấp 3) vào ngày 20/11 hàng năm.
d) Số liệu báo cáo sơ bộ của năm, theo ngành kinh tế cấp 1 (riêng ngành A theo ngành kinh tế cấp 3) vào ngày 22/3 năm kế tiếp.
e) Số liệu báo cáo chính thức năm, theo ngành kinh tế cấp 2 (riêng ngành A theo ngành kinh tế cấp 3), theo loại hình kinh tế, vào ngày 10/11 năm kế tiếp.
4) Nguồn thông tin để biên soạn các chỉ tiêu GO, IC và VA.
Nguồn thông tin phục vụ biên soạn tài khoản quốc gia nói chung, các chỉ tiêu GO, IC, VA và GDP, GRDP nói riêng, bao gồm:
a) Thông tin thống kê do hệ thống tổ chức thống kê tập trung trực tiếp thực hiện và tổng hợp từ thông tin thống kê do các Bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp.
b) Thông tin nói chung, trong đó có thông tin thống kê do các cơ quan Bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện không chỉ đáp ứng yêu cầu tổng hợp của hệ thống tổ chức thống kê tập trung mà còn đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng riêng của các cơ quan đó.
Các hình thức chủ yếu để thu thập thông tin thống kê gồm:
- Chế độ báo cáo thống kê (chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và chế độ báo cáo thống kê cấp Bộ, ngành);
- Điều tra thống kê;
- Sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê Nhà nước.
Các nguồn thông tin và hình thức thu thập thông tin ở trên về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu biên soạn tài khoản quốc gia cho báo cáo chính thức, báo cáo sơ bộ và báo cáo ước tính ở phạm vi cả nước và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng đối với báo cáo ước tính và báo cáo sơ bộ tại thời điểm biên soạn và công bố, thông tin thường hạn chế và phân tán; chất lượng biên soạn số liệu GO, IC và VA tỷ lệ nghịch với thời hạn biên soạn và công bố: thời gian biên soạn và công bố càng sớm, thông tin đầu vào không đầy đủ, chất lượng càng hạn chế…; song “tính kịp thời” là ưu tiên số một, nếu chờ đầy đủ thông tin để biên soạn số liệu khi đó “tính thời sự”, “tính phục vụ” sẽ không còn tác dụng. Vì vậy, để biên soạn GO, IC và VA thường phải khai thác kết hợp từ nhiều loại thông tin đầu vào; lựa chọn và kết hợp nhiều phương pháp tính phù hợp như: phương pháp ngoại suy số lượng, phương pháp mô hình (hồi quy theo thời gian, kinh tế lượng…), kể cả phương pháp chuyên gia. Lựa chọn những thông tin cơ bản phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực để xây dựng phương pháp tính, phương pháp tiếp cận cho báo cáo ước tính và báo cáo sơ bộ thường là những thông tin sẵn có, dễ khai thác và xử lý. Các thông tin này có đặc tính khi thay đổi, có những ảnh hưởng quyết định đến số liệu đầu ra, ví dụ thông tin về số lao động; diện tích, năng suất cây trồng; số lượng gia súc, gia cầm; khối lượng hàng hóa, hành khách luân chuyển, IIP, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; thu, chi NSNN, tốc độ tăng số dư tín dụng, số lượng học sinh, giáo viên; số lượng bệnh nhân, cán bộ y tế… Có ngành ước tính theo giá hiện hành trước, sau chuyển về giá so sánh; có ngành ước tính theo giá so sánh trước sau chuyển về giá hiện hành; có ngành sử dụng tỷ lệ IC/GO của kỳ điều tra cơ bản để tính IC kỳ báo cáo, song cũng có ngành dùng tỷ lệ IC/GO của kỳ trước liền kề để tính IC cho kỳ báo cáo… Lựa chọn phương pháp ước lượng phù hợp với hoạt động thống kê Việt Nam, song phải đảm bảo với chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Thông thường, thông tin từ các cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia, điều tra của năm cơ bản (điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian; điều tra kiểm kê rừng, điều tra vốn đầu tư phát triển,…) có các số liệu toàn diện về GO, IC, VA, lao động, tài sản… dùng để tính quy mô sản phẩm đầu ra, sản phẩm cuối cùng, phục vụ ngoại suy cho kỳ quan sát; còn thông tin có từ các cuộc điều tra hàng năm, quí, tháng dùng để tính toán sự thay đổi về quy mô, cơ cấu, tốc độ, khối lượng của GO, IC, VA…của các năm, kỳ báo cáo. Vì vậy, căn cứ vào mức độ hiện có của từng loại thông tin, khi ước tính, hoặc tính sơ bộ cho kỳ hiện tại, cần phải rà soát lại nguồn thông tin để điều chỉnh, tính toán lại kết quả của kỳ trước.
5) Các phương pháp tính GO, IC, VA và GDP bằng phương pháp sản xuất theo giá so sánh 
a) Các phương pháp tính đã giới thiệu ở Chương 3, Phần một và sẽ được trình bày cho từng ngành, loại hình kinh tế và cho từng kỳ báo cáo. Tính GDP theo giá so sánh bằng phương pháp sản xuất đồng nghĩa với việc cần tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm của từng ngành, loại hình kinh tế theo giá so sánh. Chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo giá so sánh được tính gián tiếp bằng hiệu giữa giá trị sản xuất và chi phí trung gian theo giá so sánh. 
	b) Các phương pháp dùng để tính chỉ tiêu GO, IC, VA và GDP bằng phương pháp sản xuất theo giá so sánh phụ thuộc vào:
- Sử dụng phương pháp xác định giá trị trực tiếp từ lượng và giá của từng loại sản phẩm, phương pháp giảm phát hay phương pháp ngoại suy số lượng…?
- Thông thường, đối với kỳ báo cáo chính thức năm, sử dụng phương pháp giảm phát để tính chỉ tiêu GO, IC;
- Đối với báo cáo ước tính, báo cáo sơ bộ: sử dụng phương pháp đánh giá trực tiếp từ lượng và giá sản phẩm đối với GO của ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản; sử dụng chỉ số sản xuất công nghiệp để tính GO của các ngành công nghiệp; đối với các ngành khác thường dùng phương pháp giảm phát, phương pháp ngoại suy để tính chỉ tiêu GO; ngoài ra, cũng có ngành sử dụng chỉ số giảm phát GO, VA của cùng kỳ trước kết hợp với chỉ số giá PPI-O để giảm phát GO…
- Việc tính chuyển chỉ tiêu IC về giá so sánh đã giới thiệu ở mục A.II.10 ở phần này.
- Một số trường hợp sử dụng chỉ tiêu giảm phát một lần (chỉ tiêu đơn) hoặc ngoại suy số lượng để tính trực tiếp chỉ tiêu VA theo giá so sánh; tức là bỏ qua việc giảm phát GO hoặc IC.
c) Khi có đầy đủ thông tin, các chỉ tiêu GO, IC, VA theo giá so sánh cần tính toán, điều chỉnh lại, nhất là đối với kỳ báo cáo ước tính và báo cáo sơ bộ.
d) Hệ thống chỉ số giá sử dụng để giảm phát chỉ tiêu giá trị sản xuất theo ngành kinh tế gồm: chỉ số giá sản xuất chia theo 88 ngành kinh tế cấp 2 (PPI-O) và chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất của các ngành (PPI-I) đã được thống kê giá và thống kê chuyên ngành biên soạn và thống nhất sử dụng. Hệ thống đơn giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm và thủy sản; chỉ số giá sản xuất đầu ra (PPI-O); chỉ số giá sản xuất đầu vào (PPI-I) được biên soạn và công bố theo chu kỳ quí, năm; cho 6 vùng kinh tế, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng kinh tế nào sử dụng Hệ thống giá và chỉ số giá của vùng kinh tế đó để giảm phát chỉ tiêu GO, IC.
6) Quy ước đơn vị thường trú theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Đơn vị thường trú theo địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã trình bày ở chương 8 của Phần hai. Trong phần này, đơn vị thường trú được qui ước cụ thể cho từng ngành kinh tế (cấp thấp nhất có thể), từng loại hình kinh tế và theo cấp tỉnh. Qui ước đơn vị thường trú không chỉ để tính GO, VA và các chỉ tiêu khác liên quan theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mà còn là cơ sở để xây dựng các phần mềm xử lý, tính toán số liệu…, áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc biên soạn GDP, GRDP.
	7) Xây dựng và áp dụng các tiêu chí phân bổ chỉ tiêu GO, VA và các chỉ tiêu khác có liên quan theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Khi đã tính trực tiếp kết quả sản xuất của từng đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn thuộc cấp tỉnh, tổng cộng kết quả các đơn vị cơ sở này là kết quả của tỉnh. Phân bổ kết quả sản xuất chỉ áp dụng trong trường hợp tính cho cả nước, cho toàn ngành, toàn tập đoàn, tổng công ty... Tiêu chí phân bổ GO, VA… được lựa chọn cho từng ngành kinh tế cấp thấp nhất có thể, phù hợp với từng loại hình kinh tế. Tiêu chí phân bổ thường dựa vào chỉ tiêu dân số, lao động, cơ cấu doanh thu, chi phí, các chỉ tiêu khối lượng về tài sản, sản phẩm, diện tích, số lượng học sinh, người bệnh… Căn cứ vào tổ chức và hoạt động của ngành Thống kê, phương pháp phân bổ chỉ tiêu GO, VA và các chỉ tiêu khác có liên quan đến biên soạn tài khoản quốc gia của cả nước cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện đồng thời theo cả hai cách: phân bổ từ trên xuống và tổng hợp từ dưới lên. Tổng hợp từ dưới lên nghĩa là các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể được phân công tính một số chỉ tiêu của các đơn vị thường trú đồng nhất, chỉ đóng trọn trên địa bàn địa phương quản lý. Các đơn vị trên TCTK tính toán và phân bổ các chỉ tiêu của các doanh nghiệp, đơn vị SXKD đa địa bàn (hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và đa ngành kinh tế.
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9.1. Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (gọi tắt là ngành nông nghiệp) là ngành kinh tế cấp 2 của ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (Ngành A) của VSIC 2007, bao gồm các hoạt động sau: 
i. Trồng cây hàng năm;
ii. Trồng cây lâu năm;
iii. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp;
iv. Chăn nuôi;
v. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp;
vi. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp;
vii. Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan.
9.2. Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (gọi tắt là ngành lâm nghiệp) là ngành kinh tế cấp 2 của ngành A, bao gồm các hoạt động sau:
i. Trồng rừng và chăm sóc rừng;
ii. Khai thác gỗ và lâm sản khác;
iii. Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác;
iv. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp.
9.3. Khai thác, nuôi trồng thủy sản (gọi tắt là ngành thủy sản) là ngành cấp 2 của ngành A, bao gồm các hoạt động sau:
i. Khai thác thủy sản; 
ii. Nuôi trồng thủy sản.
9.4. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất trực tiếp, hữu ích của từng ngành cấp 2 hoặc cấp 3 trong một thời kỳ nhất định (quý, 6 tháng, 9 tháng và năm). Riêng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp được tính theo phương pháp chu chuyển nội bộ, nghĩa là được tính trùng sản phẩm giữa trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp trong cùng một đơn vị cơ sở.
9.5. Đơn vị thường trú đối với ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là “đơn vị cơ sở ngành kinh tế theo địa bàn” tức là sản phẩm được sản xuất ở đâu, thì tính cho tỉnh, thành phố đó. Những trường hợp đặc thù, cách xác định như sau:
i. Nếu địa điểm sản xuất ở hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau thì địa điểm sản xuất ở đâu, kết quả sản xuất tính cho nơi đó; đối với đơn vị sản xuất là doanh nghiệp hoặc tương tự doanh nghiệp nếu xác định được kết quả sản xuất riêng cho từng tỉnh thì tính riêng cho từng tỉnh, nếu không xác định được thì quy ước tính cho nơi có địa điểm văn phòng của đơn vị;
ii. Đối với hoạt động SXKD không cố định như hoạt động chăn nuôi, dịch vụ lưu động (chăn, thả trâu, bò, vịt, cày, bừa, thu hoạch…) đơn vị thường trú tính theo đơn vị sở hữu vật nuôi, phương tiện hoặc chủ cơ sở;
iii. Hoạt động khai thác thủy sản thường diễn ra ở các vùng sông nước, vùng biển thuộc tỉnh khác, vì vậy qui định đơn vị thường trú là đơn vị (cơ sở, chủ hộ) sở hữu hoặc quản lý tàu, thuyền và phương tiện khai thác.
9.6. Để đưa các hoạt động vào từng ngành sản phẩm cụ thể phải căn cứ vào: 
i. Chu kỳ sản xuất, đặc tính và công dụng chủ yếu của sản phẩm; ví dụ đối với chu kỳ sản xuất của trồng trọt, tính từ khi bắt đầu gieo trồng đến khi kết thúc thu hoạch sản phẩm. Độ dài thời gian phụ thuộc vào chu kỳ sinh trưởng và phát triển của mỗi loại cây trồng. Về đặc tính và công dụng chủ yếu của sản phẩm: sau một chu kỳ sản xuất có thể thu được một loại sản phẩm chính, sản phẩm song sinh và sản phẩm phụ, dùng để tiêu dùng hay dùng cho sản xuất, hoặc đang trong quá trình sản xuất phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể đưa vào một ngành tương ứng;
ii. Căn cứ vào hình thái sản phẩm, tính phổ biến (sản lượng lớn), tính đặc thù của sản phẩm, mỗi sản phẩm được qui định hình thái sản phẩm cuối cùng khác nhau như: lúa, ngô, mỳ, mạch… là hạt khô, cây lấy củ có bột là củ tươi; thuốc lá khô,  chè búp tươi, cà phê nhân khô; thịt hơi gia súc, gia cầm; sữa tươi nguyên chất…
9.7. Phương pháp tính chỉ tiêu GO: Quy định cụ thể đối với từng hoạt động, loại hình, quy mô sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất, hình thức hạch toán,… phù hợp với từng nguồn thông tin để tính GO theo giá hiện hành và giá so sánh. Đối với ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, hình thức sản xuất chủ yếu là các hộ dân cư, với quy mô nhỏ, phân tán; không tự hạch toán, nên phương pháp tính chủ yếu là “Phương pháp tính trực tiếp từ khối lượng và đơn giá sản phẩm”. Nhìn chung có các phương pháp tính như sau:
i. Phương pháp 1: Phương pháp tính (đánh giá) GO trực tiếp từ sản lượng và đơn giá sản phẩm (áp dụng tính cho cả báo cáo chính thức và báo cáo ước tính), theo công thức tổng quát sau:

 (
GO
+ Trợ cấp sản phẩm (nếu có)
)
	Trong đó:
	GO
	: Giá trị sản xuất;

	Qi
	: Sản lượng sản xuất trong kỳ của sản phẩm i;

	

	: Đơn giá sản xuất bình quân kỳ của sản phẩm i;

	n
	: Số lượng sản phẩm;

	i
	: Sản phẩm i.


	ii. Phương pháp 2: Phương pháp tính từ doanh thu tiêu thụ theo công thức sau:
GO bằng (=) Doanh thu thuần về bán hàng hoá và dịch vụ cộng (+) Trợ cấp sản phẩm cộng (+) Thu do bán sản phẩm phụ tận thu không hạch toán riêng cộng (+) Chênh lệch cuối kỳ, đầu kỳ thành phẩm tồn kho, hàng gửi bán, sản phẩm dở dang cộng (+) Thu do thuê thiết bị, máy móc có người điều khiển cộng (+) giá trị TSCĐ tự chế, tự trang.
iii. Phương pháp 3: Phương pháp tính từ các yếu tố chi phí:
GO bằng (=) Tổng chi phí xây dựng vườn cây lâu năm; chi phí thành lập đàn gia súc, gia cầm cơ bản; tổng chi phí trồng rừng hoặc tổng chi phí nuôi trồng thủy hải sản chưa cho thu hoạch (cộng) + Trợ cấp sản phẩm.
	iv. Phương pháp 4: Sử dụng các bảng cân đối sản phẩm chủ yếu và phương pháp ngoại suy để tính GO của ngành nông nghiệp.
9.8. Đối với khối doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp, khi tính GO theo phương pháp 1 cần điều chỉnh tăng theo hệ số tính từ kết quả điều tra doanh nghiệp. Hệ số điều chỉnh như sau:
Hệ số điều chỉnh = GO tính theo phương pháp 1/GO tính theo phương pháp 2


9.9. Nguồn thông tin	
i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
ii. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
iii. Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
iv. Chế độ báo cáo thống kê - kế toán - Hồ sơ (dữ liệu) hành chính của các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
9.10. Cục Thống kê cấp tỉnh chịu trách nhiệm thu thập thông tin đầu vào báo cáo Tổng cục Thống kê để tính GO và các chỉ tiêu thống kê khác.
9.11. Tính GO, IC, VA cho các loại báo cáo (báo cáo chính thức, báo cáo ước tính và sơ bộ) theo giá hiện hành :
i. Tính GO cho báo cáo chính thức năm thường lựa chọn 1 trong 3 phương pháp đã nêu ở 9.7 (riêng đối với nông nghiệp cả phương pháp 4). Khi tính GO cho báo cáo ước tính, sơ bộ, thường dùng phương pháp 1;
 (
=
x
x
 (PPI-
I-NN)
x
 (PPI-
O-NN)
)ii. Tính IC cho báo cáo chính thức :



Trong đó:
PPI-I-NN là chỉ số nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước;
PPI-O-NN là chỉ số giá sản xuất của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước (viết tắt là PPI-NN);
Tính IC cho báo cáo ước tính có thể dùng ngay tỷ lệ IC so với GO của cùng kỳ năm trước;
iii. VA = GO – IC 
9.12. Tính GO, IC, VA theo giá so sánh cho các loại báo cáo:
i. Đối với báo cáo chính thức:
a) Chỉ tiêu GO:


 (
GO giá
so sánh
=
GO giá hiện hành
Chỉ số giá sản xuất (PPI-NN) tương ứng của kỳ báo cáo so với kỳ gốc
)Cách 1: Theo phương pháp giảm phát



Cách 2 : Đánh giá trực tiếp từ bảng giá cố định của kỳ gốc đối với khối lượng sản phẩm kỳ hiện tại

 (
+ Trợ cấp sản phẩm theo giá so sánh
)
	Trong đó:
	   
	: Giá trị sản xuất kỳ báo cáo t theo giá so sánh;

	Qit 
	: Sản lượng của sản phẩm i, kỳ báo cáo t;

	

	: Đơn giá sản xuất bình quân kỳ gốc của sản phẩm i;

	n
	: Số lượng sản phẩm;

	i
	: Sản phẩm i;

	t:
	: Kỳ báo cáo ;

	to:
	: Kỳ gốc.


Ưu tiên tính GO giá so sánh theo cách 1.
 (
IC
 giá
so sánh
=
IC
 giá hiện hành
Chỉ số giá nguyên, vật liệu, nhiên liệu bình quân dùng cho sản xuất của từng nhóm sản phẩm kỳ báo cáo so với kỳ gốc
)b) Chỉ tiêu IC:



c) Chỉ tiêu VA:
VA giá so sánh = GO giá so sánh – IC giá so sánh
ii. Đối với báo cáo ước tính và báo cáo sơ bộ
a) Ước tính theo giá so sánh 
- Chỉ tiêu GO tính theo cách 2 như đã trình bày ở điểm i (ước tính trực tiếp từ bảng giá cố định và khối lượng sản phẩm) hoặc:
	
	=
	
	x
	Qi,t

	
	
	
	
	Qi,t-1





- Chỉ tiêu IC được tính như sau:
	
	=
	
	x
	ICt-1,ss

	
	
	
	
	GOt-1,ss


- Chỉ tiêu VA được tính như sau :
	
	=
	
	-
	


b) Ước tính theo giá hiện hành
Giá trị sản xuất kỳ ước tính (hoặc sơ bộ) bằng (=) giá trị sản xuất theo giá so sánh kỳ ước tính (hoặc sơ bộ) của từng nhóm sản phẩm chủ yếu nhân với (x) chỉ số giá sản xuất bình quân của từng nhóm sản phẩm chủ yếu của kỳ ước tính (hoặc sơ bộ) so với kỳ gốc, hoặc:
	
	=
	
	x
	Qi,t
	x
	Pi,t

	
	
	
	
	Qi,t-1
	
	Pi,o


Chỉ tiêu chi phí trung gian kỳ ước tính (hoặc sơ bộ): Căn cứ vào các phương pháp đã giới thiệu ở mục A.II.10 để lựa chọn phù hợp với đặc điểm của từng loại hình sản xuất, từng ngành cấp 2 hoặc cấp 3.
Chỉ tiêu VA bằng (=) Chỉ tiêu GO - Chỉ tiêu IC
9.13. Giá trị tăng thêm được tính tập trung trên các đơn vị thuộc TCTK cho cả nước và cho cấp tỉnh, điều này có nghĩa tổng VA của toàn bộ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản xấp xỉ bằng tổng cộng VA của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
9.14. Phân loại hoạt động các đơn vị theo các loại hình doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh khác có hạch toán và hộ sản xuất để thu thập thông tin và tính chỉ tiêu GO:
i. Loại hình doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp (doanh nghiệp, HTX, trung tâm và cơ sở SXKD khác) thuộc các loại hình kinh tế, có sổ sách hạch toán kinh doanh, có báo cáo quyết toán tài chính áp dụng phương pháp tính 2. Xây dựng vườn cây lâu năm; thành lập đàn gia súc, gia cầm cơ bản; trồng rừng; chi phí nuôi, trồng thủy sản chưa cho thu hoạch áp dụng phương pháp tính 3;
ii. Sản xuất hộ dân cư áp dụng phương pháp tính 1;
iii. Riêng đối với các sản phẩm nông nghiệp, nếu đã lập được bảng cân đối sản phẩm, GO được tính theo phương pháp 4.
9.15. Nếu đơn vị áp dụng chế độ khoán sản phẩm cho người lao động (thường thấy ở khối nông, lâm trường), GO bao gồm cả phần giá trị ngoài khoán (lưu ý nếu áp dụng phương pháp 1 để tính GO cho loại hình đơn vị này thì không có chênh lệch khoán sản phẩm).
9.16. Đơn giá sản xuất bình quân của các sản phẩm thuộc ngành A là giá bình quân trong kỳ của người sản xuất trực tiếp bán tại chợ nông thôn. Trong thực tế, có thể tính giá sản xuất bình quân bằng cách lấy giá bán bình quân các loại sản phẩm trên thị trường trừ đi (-) chi phí vận tải và thương nghiệp. Tỷ lệ chi phí vận tải và thương nghiệp trong đơn giá do các Vụ Thống kê chuyên ngành điều tra, tính toán và cung cấp.
9.17. Phân bổ GO, VA theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
i. Đối với loại sản phẩm, chỉ tiêu GO, VA tính cho từng đơn vị cơ sở, theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổng GO, VA của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bằng (=) tổng cộng GO, VA của cơ sở thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ tiêu GO, VA của cả nước bằng tổng cộng GO, VA của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nói cách khác chỉ tiêu GO, VA có thể được tổng hợp từ dưới lên.
ii. Đối với loại sản phẩm tính chung cho phạm vi cả nước, tùy từng trường hợp cụ thể để phân bổ theo cơ cấu sản lượng (ví dụ đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi), cơ cấu diện tích (ví dụ đối với sản phẩm dịch vụ), phương tiện (ví dụ đánh bắt thủy, hải sản)…
9.18. Sự phát triển của cây trồng, vật nuôi (bao gồm cả thủy sản, cây rừng…) có sự quản lý, phụ trách, giám sát của các đơn vị thể chế được tính vào giá trị sản xuất của ngành nông, lâm, thủy sản vì đây là một phần của hoạt động sản xuất có tính kinh tế, nằm trong phạm vi sản xuất của SNA, ví dụ khai thác nước (thủy nông); nuôi trồng thủy sản ở các hồ thủy điện, thủy lợi; vật nuôi ở các vườn quốc gia, cây trồng ở khu bảo tồn thiên nhiên, chắn sóng, gió, cát…(rừng phòng hộ), rừng đặc dụng.
9.19. Do quy trình sản xuất của ngành kéo dài nhiều tháng, quí thậm chí nhiều năm; mùa vụ không trùng với quí, năm dương lịch nên việc đánh giá kết quả sản xuất, chi phí sản xuất là sản phẩm dở dang hay TSCĐ, tồn kho là rất phức tạp, cùng với ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nên số liệu ước tính, sơ bộ thường xuyên được điều chỉnh để sát với thực tế.
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9.20. Giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp được tính chi tiết theo ngành kinh tế cấp 3, bao gồm các nhóm hoạt động sau:
i. Nhóm thứ nhất là GO của hoạt động trồng trọt, bao gồm: (1) Giá trị sản phẩm chính thực tế có thu hoạch của các cây trồng hàng năm: lúa, ngô và cây lương thực có hạt khác; cây lấy sợi; các cây có hạt chứa dầu; rau, đậu các loại, hoa, cây cảnh; cây hàng năm khác; (2) Giá trị sản phẩm chính thực tế thu hoạch từ các cây lâu năm: cây ăn quả lâu năm, cây lấy quả chứa dầu; điều; hồ tiêu; cao su; chè; cây gia vị; cây dược liệu và cây lâu năm khác; (3) Giá trị sản phẩm phụ các cây trồng thực tế có sử dụng như: rơm, rạ, thân cây ngô, thân cây lạc, dây khoai lang, ngọn mía…; (4) Chênh lệch giá trị sản phẩm dở dang của trồng trọt như chi phí xây dựng vườn cây lâu năm,…; (5) Giá trị nhân giống và chăm sóc giống cây trồng;
ii. Nhóm thứ hai là GO của hoạt động chăn nuôi bao gồm: (1) Giá trị sản phẩm chính chăn nuôi thu được như: trọng lượng thịt hơi tăng lên trong kỳ (gồm trọng lượng thịt hơi xuất chuồng và chênh lệch trọng lượng thịt hơi cuối kỳ và đầu kỳ) của trâu, bò, lợn, gia cầm…; (2) Giá trị sản phẩm thu được không qua giết thịt như trứng, sữa...; (3) Giá trị sản phẩm bán ra, giết thịt của chăn nuôi khác: chó, mèo, thỏ, kén tằm, mật ong…; không bao gồm giá trị sản phẩm nuôi ba ba, ếch, cá sấu, ốc, cá cảnh; (4) Giá trị sản phẩm phụ chăn nuôi tận thu và thực tế có sử dụng như: phân gia súc, gia cầm, lông sừng, da thú,…;
iii. Nhóm thứ ba là GO hoạt động dịch vụ nông nghiệp bao gồm: (1) Giá trị/ doanh thu các hoạt động dịch vụ trồng trọt như phun thuốc bảo vệ thực vật, làm đất, gieo cấy, tưới tiêu nước, thu hoạch,… (2) Giá trị/Doanh thu các hoạt động dịch vụ  chăn nuôi như nhân giống, cắt xén lông cừu… (3) Giá trị/Doanh thu các hoạt động xử lý giống…;
iv. Nhóm thứ tư là GO hoạt động săn bắt đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan: săn bắt, bẫy thú để bán, để làm thực phẩm; săn bắt thuần hóa thú săn được ở các vườn thú.
9.21. Phân biệt loại hình SXKD để thu thập thông tin và lựa chọn phương pháp tính GO: 
i. Loại hình doanh nghiệp, HTX, trung tâm và cơ sở SXKD khác có sổ sách hạch toán kinh doanh, có báo cáo quyết toán tài chính dùng phương pháp 2 để tính GO;
ii. Hộ sản xuất nông nghiệp dùng phương pháp 1 để tính GO;
iii. Đối với vườn cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm đang trong giai đoạn xây dựng; thành lập đàn gia súc, gia cầm cơ bản trong kỳ áp dụng phương pháp 3.
iv. Khi đã lập bảng cân đối sản phẩm chủ yếu, chỉ tiêu GO được tính cho tất cả các loại hình kinh tế và tính cho cả nước (phương pháp 4);
v. GO hoạt động dịch vụ chỉ tính đối với các đơn vị (doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp) và hộ chuyên kinh doanh dịch vụ, không tính các hoạt động kiêm nhiệm, mang tính thời vụ hoặc tự phục vụ… vì giá trị các hoạt động này đã tính vào hoạt động trồng trọt hoặc chăn nuôi.
9.22. Riêng đối với GO chăn nuôi: trọng lượng thịt hơi gia súc, gia cầm sản xuất trong năm bao gồm trọng lượng thịt hơi xuất chuồng để bán ra, giết thịt cộng (+) hoặc trừ (-) chênh lệch trọng lượng hơi cuối kỳ so với đầu kỳ. Chênh lệch trọng lượng thịt hơi cuối kỳ so với đầu kỳ (tăng giảm thuần túy) tính theo công thức sau:
	Chênh lệch trọng lượng thịt hơi cuối kỳ so với đầu kỳ
	=
	(Số con cuối kỳ - Số con đầu kỳ)
	x
	Trọng lượng 
xuất chuồng bình quân/con trong kỳ
	x
	Hệ số 
điều chỉnh (k)


Số con đầu kỳ và số con cuối kỳ chỉ tính số con nuôi lấy thịt (không bao gồm số con nuôi với mục đích lấy sữa, sinh sản, đẻ trứng,…). 
Hệ số điều chỉnh cho từng nhóm gia súc, gia cầm quy định chung cho cả nước như sau: Đối với gia súc k = 0,4; Đối với gia cầm k = 0,5 (Hệ số điều chỉnh k được tính toán qua số liệu một số cuộc Tổng điều tra gần nhất và điều tra chi phí chăn nuôi).
Hệ số k được sử dụng để điều chỉnh chênh lệch trọng lượng thịt hơi của số lượng vật nuôi lấy thịt chưa được xuất bán giữa cuối kỳ và đầu kỳ.
Ghi chú: Số con chênh lệch đầu kỳ và cuối kỳ bao gồm cả con to, con nhỏ trọng lượng bình quân sẽ nhỏ hơn trọng lượng xuất chuồng bình quân trong kỳ nên cần phải có hệ số điều chỉnh phù hợp cho từng nhóm gia súc, gia cầm.
9.23. Khối lượng sản phẩm phụ trồng trọt và chăn nuôi thực tế thu hoạch được tính theo công thức sau:

	Khối lượng sản phẩm phụ thực tế thu hoạch
	=
	Sản lượng sản phẩm chính
	x
	Hệ số 
giữa sản phẩm phụ và sản phẩm chính
	x
	Tỷ lệ sử dụng sản phẩm phụ


Hệ số giữa sản phẩm phụ và sản phẩm chính; tỷ lệ sử dụng sản phẩm phụ do TCTK tính toán cho từng sản phẩm và qui định theo từng vùng kinh tế trong cả nước.
9.24. Chỉ tính giá trị sản phẩm dở dang đối với khối doanh nghiệp và các đơn vị SXKD có tổ chức hạch toán, không tính đối với hộ sản xuất nông nghiệp. Giá trị sản phẩm dở dang của trồng trọt và chăn nuôi là chi phí đã thực hiện trong kỳ báo cáo nhưng chưa đến kỳ thu hoạch, được tính bằng chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ những khoản chi phí đã thực hiện.
9.25. Đối với gia cầm, GO là toàn bộ số lượng bán ra giết thịt trong năm. GO của các sản phẩm chăn nuôi khác như các loại con giống bán ra làm thực phẩm hoặc xuất khẩu, sản phẩm không qua giết thịt (trứng, sữa…), sản phẩm của các vật nuôi khác (mật ong, kén tằm…) là số thực tế thu hoạch và sử dụng trong năm.
9.26. GO của nông nghiệp còn bao gồm cả giá trị khấu hao vườn cây lâu năm (cây ăn quả, cây công nghiệp,…) và đàn gia súc, gia cầm cơ bản là tài sản cố định.
9.27. Tính chỉ tiêu GO và một số chỉ tiêu khác của ngành nông nghiệp trên cơ sở lập bảng cân đối sản phẩm nông nghiệp (tính GO theo phương pháp 4):
Bảng cân đối các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu được lập để phục vụ các yêu cầu sau đây của thống kê tài khoản quốc gia:	
i. Tính đơn giá bình quân người sản xuất các sản phẩm nông nghiệp để tính giá trị sản xuất ngành nông nghiệp theo giá hiện hành;
ii. Tính một số yếu tố cấu thành của chi phí trung gian;
iii. Tính Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình: Chỉ tiêu “Tiêu dùng sản phẩm tự túc là các sản phẩm nông nghiệp”;
iv. Tính tích luỹ tài sản: Chỉ tiêu “Thay đổi tồn kho các sản phẩm nông nghiệp tại hộ nông dân”;
v. Phục vụ các yêu cầu phân tích chuyên ngành khác.	
Bảng cân đối các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu được lập theo năm dương lịch, theo giá hiện hành, cho báo cáo chính thức năm và cho phạm vi cả nước.
Bảng cân đối sản phẩm nông nghiệp được lập cho một số sản phẩm chủ yếu như:

a) Sản phẩm trồng trọt:
- Cây lương thực có hạt: thóc, ngô.
- Các loại cây lấy củ có chất bột: khoai, sắn.
-  Cây thực phẩm: rau, đậu các loại.
- Cây hàng năm khác: đậu tương, lạc, mía, thuốc lá.
-  Cây lâu năm: cam, dứa, chuối, xoài, nhãn, vải, chè, cà phê, cao su, dừa, điều, hồ tiêu…
b) Sản phẩm chăn nuôi: lợn, trâu, bò, gà, vịt, dê...
9.28. Sơ đồ tổng quát của bảng cân đối sản phẩm nông nghiệp chủ yếu bằng hiện vật như sau:
Bảng 19: Bảng cân đối sản phẩm nông nghiệp chủ yếu 
Năm....
								Đơn vị tính: Tấn
	
Sản phẩm
	Nguồn
	Sử dụng

	
	Sản lượng sản xuất
	Thay đổi tồn kho
	Nhập vào trong năm
	Tổng Nguồn
	Làm
giống
	Thức ăn chăn nuôi
	Chế biến
	Sử dụng khác
	Hao hụt
	Bán ra trong năm
	Để ăn

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


9.29. Phương pháp tính và cách ghi Bảng cân đối sản phẩm nông nghiệp theo đơn vị hiện vật. 
NGUỒN:
i. Sản lượng: Đối với các sản phẩm trồng trọt là sản lượng thực tế thu hoạch trong kỳ, với hình thái sản phẩm đã quy định trong thống kê sản xuất nông nghiệp;
Đối với các sản phẩm chăn nuôi: Sản lượng sản phẩm gia súc là trọng lượng thịt hơi tăng thêm trong kỳ của gia súc. Trọng lượng thịt hơi tăng thêm không tính cho gia súc con còn theo mẹ và gia súc là TSCĐ.
Đối với gia cầm quy ước: Sản lượng sản phẩm là toàn bộ số lượng sản xuất  trong năm.
ii. Thay đổi tồn kho: Đối với các sản phẩm trồng trọt là số chênh lệch giữa tồn kho cuối kỳ trừ (-) tồn kho đầu kỳ các sản phẩm tại các hộ sản xuất nông nghiệp. Quy ước số tồn kho cuối năm trước là tồn kho đầu kỳ của năm sau. Số tồn kho được tính gián tiếp, ví dụ sản phẩm thóc, căn cứ vào tài liệu Điều tra khảo sát mức sống dân cư (đối với hộ sản xuất nông nghiệp). 
Đối với các sản phẩm chăn nuôi là tổng số tăng giảm thuần tuý đàn gia súc, không tính cho gia cầm. Tăng giảm thuần tuý đàn gia súc là chênh lệch giữa sản lượng tính trong điều tra định kỳ 1/10 năm báo cáo và sản lượng tính trong điều tra định kỳ 1/10 năm trước năm báo cáo của gia súc nuôi lấy thịt;
iii. Nhập trong năm là toàn bộ số lượng nhập vào trong kỳ, từ tất cả các nguồn, không bao gồm phần nông dân mua lẫn của nhau ở thị trường nông thôn;
iv. Tổng nguồn: Được tính theo công thức sau:
Tổng nguồn = Sản lượng sản xuất +  Thay đổi tồn kho + Nhập vào trong năm
SỬ DỤNG: 
i. Làm giống chỉ tính cho sản phẩm trồng trọt: Bao gồm toàn bộ số lượng dùng cho mục đích sản xuất như làm giống để gieo trồng, kể cả mua ngoài, tự sản xuất và lượng giống phải gieo lại vì mọi lý do. Có hai cách tính: cách thứ 1, dùng định mức số lượng giống sử dụng bình quân cho 1hecta gieo trồng từng vụ rồi suy rộng theo diện tích của từng vụ. Cách thứ 2, sử dụng tài liệu điều tra hộ nông nghiệp đã nêu trên để tính số giống bình quân cho 1hecta gieo trồng từng vụ, suy rộng theo diện tích của từng vụ;
ii. Thức ăn chăn nuôi chỉ tính cho sản phẩm trồng trọt; bao gồm toàn bộ số lượng dùng cho chăn nuôi. Chú ý, không tính vào đây các sản phẩm phụ thu được trong chế biến như cám gạo, cám ngô...; (khai thác số liệu ở điều tra hộ nông nghiệp đã nêu ở trên tính suy rộng bằng cách lấy số lượng sản phẩm trồng trọt làm thức ăn bình quân cho một đầu vật nuôi nhân với tổng số vật nuôi);
iii. Chế biến là toàn bộ số lượng dùng để chế biến các loại sản phẩm khác như làm bún, bột, các loại bánh, kẹo,... của hộ nông dân, chú ý không tính vào đây số thóc đưa vào xay xát thành gạo. Tính số lượng sử dụng bình quân của một hộ sản xuất, chế biến, suy rộng theo số hộ sản xuất, chế biến các sản phẩm này;
iv. Sử dụng khác: Tính vào đây thuế nông nghiệp (nếu có), trả phí dịch vụ nông nghiệp, các loại đóng góp khác bằng hiện vật, không tính phần nộp bằng tiền;
v. Hao hụt là số hao hụt ở khâu sử dụng, do nhiều nguyên nhân như: thời tiết, nhiệt độ, cơ học, chuột và côn trùng ăn hại, do thiên tai (hiện nay, nguồn thông tin để ước lượng chỉ tiêu này còn rất hạn chế, vì vậy trong trường hợp, các điều kiện bảo quản sau thu hoạch bình thường có thể tham khảo các tỷ lệ hao hụt có sẵn của các cơ quan nghiên cứu về bảo quản nông sản, trường hợp có thiên tai và các đột biến khác, cần tổ chức điều tra chuyên đề để ước lượng khối lượng hao hụt, hư hỏng);
vi. Bán ra trong năm là phần bán sản phẩm trên thị trường cho các mục đích: bán cho tiêu dùng, cho chế biến hoặc cho xuất khẩu;
vii. Để ăn: Bao gồm toàn bộ khối lượng để ăn trong năm, tính theo công thức:
Để ăn = Tổng nguồn - Làm giống - Thức ăn chăn nuôi - Chế biến - Sử dụng khác - Hao hụt - Bán ra trong năm
9.30. Phương pháp tính và cách ghi bảng cân đối sản phẩm nông nghiệp theo đơn vị giá trị. 
Sau khi lập được bảng cân đối sản phẩm nông nghiệp theo hiện vật, lập bảng cân đối sản phẩm nông nghiệp giá trị bằng cách áp các đơn giá tương ứng với số lượng đã tính bằng hiện vật.  
Giá tính trong bảng cân đối sản phẩm nông nghiệp: 
i. Chênh lệch tồn kho: Theo giá sử dụng bình quân năm báo cáo, được áp giá sau khi tính được giá bình quân;
ii. Nhập vào trong năm: Theo giá mua hiện hành;
iii. Sử dụng làm giống, thức ăn gia súc, sản xuất khác và để ăn: Nếu mua ngoài thì tính theo giá mua hiện hành; nếu là sản phẩm tự sản xuất thì lấy theo giá bình quân của chợ nông thôn của điều tra giá;
	iv. Thuế tính theo mức quy định của cơ quan thuế;
 v. Trả dịch vụ nông nghiệp và đóng góp khác: Theo giá hiện hành.
[bookmark: _Toc430357038][bookmark: _Toc430357257]9.31. Giá sản xuất bình quân sản phẩm nông nghiệp chủ yếu được tính theo công thức sau:
	Giá sản xuất bình quân sản phẩm nông nghiệp trong năm
	=
	Giá trị sản phẩm nông nghiệp sử dụng trong năm
(không kể Thay đổi tồn kho)

	
	
	Khối lượng sản phẩm nông nghiệp sử dụng trong năm (không kể Thay đổi tồn kho)


9.32. Sử dụng bảng cân đối sản phẩm nông nghiệp để tính giá trị sản xuất theo giá hiện hành:
i. Sau khi có giá sản xuất bình quân trong năm, giá trị sản xuất tính bằng cách:

	Giá trị sản xuất
theo giá hiện hành
	=
	Sản lượng sản xuất trong năm
	x
	Giá sản xuất bình quân trong năm


ii. Đối với các sản phẩm không lập được bảng cân đối, kể cả sản phẩm phụ quy ước: dùng giá bình quân bán ở chợ nông thôn nhân với (x) sản lượng sản phẩm.
9.33. Nguồn thông tin để tính GO của ngành Nông nghiệp về cơ bản theo điểm 9.9 song chủ yếu tập trung ở các cuộc điều tra: Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; điều tra kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ; điều tra doanh nghiệp; điều tra khảo sát mức sống dân cư; điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp, điều tra năng suất cây hàng năm; cây lâu năm; điều tra chăn nuôi, bảng cân đối các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu,…
9.34. Chi phí trung gian bao gồm chi phí vật chất và dịch vụ sử dụng trong quá trình sản xuất nông nghiệp.
i. Chi phí vật chất:
a) Giống cây trồng;
b) Con giống mua của các đơn vị chuyên sản xuất giống. Không tính vào chi phí trung gian giá trị con giống gia súc, gia cầm do các hộ nông dân tự sản xuất và bán lẫn cho nhau;
c) Phân bón: Phân hữu cơ và phân vô cơ, vôi bón ruộng. Đối với phân hữu cơ là sản phẩm phụ trồng trọt và chăn nuôi nếu được tận thu để sử dụng (phân xanh, phân rác, phân chuồng,...), chỉ tính vào chi phí trung gian khi đã tính vào giá trị sản xuất của các ngành tương ứng;
d) Thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc chữa bệnh cho gia súc, gia cầm,...;
e) Thức ăn cho gia súc, gia cầm là các loại thức ăn thô và tinh để chăn nuôi. Đối với những sản phẩm lập được bảng cân đối là chỉ tiêu sử dụng cho thức ăn chăn nuôi. Đối với thức ăn gia súc, gia cầm tổng hợp, đã qua chế biến lấy số thực tế mua của hộ chăn nuôi. Đối với sản phẩm phụ trồng trọt; thu nhặt, hái lượm (bèo, rau,...) hoặc là sản phẩm tận thu để sử dụng (cám,…) của các ngành sản xuất khác tính vào chi phí trung gian khi đã tính vào giá trị sản xuất của các ngành tương ứng;
f) Nhiên liệu như xăng, dầu các loại; than, củi các loại,... phục vụ sản xuất nông nghiệp, sơ chế sản phẩm, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm;
g) Điện, chỉ tính phần điện phục vụ cho sản xuất, không tính điện phục vụ cho sinh hoạt;
h) Dụng cụ nhỏ, chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định;
i) Chi phí là vật chất khác: vật rẻ tiền mau hỏng, văn phòng phẩm,… phục vụ cho sản xuất.
ii. Chi phí dịch vụ :
a) Chi phí thuê máy móc làm đất, vận chuyển; thu hoạch,…;
b) Chi phí tưới, tiêu cho sản xuất: Thuỷ lợi phí và phí thuỷ nông nội đồng (nếu có), không tính phần đóng góp xây dựng kênh, mương;
c) Dịch vụ chăm sóc, bảo vệ thực vật; phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi;
d) Chi phí dịch vụ khác: Bảo hiểm vật nuôi, cây trồng, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bưu điện, viễn thông,... phục vụ cho sản xuất.
iii. Chi phí về giống, thức ăn gia súc có thể lấy số liệu từ các sản phẩm đã lập được bảng cân đối. Trong trường hợp chưa lập được bảng cân đối, có thể tính như sau:
a)
	Chi về giống trong trồng trọt
	=
	Định mức bình quân cho 1 ha gieo trồng
	x
	Diện tích gieo trồng trong năm


b) 
	Chi về thức ăn gia súc, gia cầm
	=
	Định mức sử dụng bình quân cho một đầu gia súc, gia cầm
	x
	Tổng đàn 
gia súc, gia cầm


iv. Chi phí về phân bón, vôi bón ruộng, thuốc trừ sâu, chi phí về điện, nhiên liệu, dụng cụ nhỏ, chi về dịch vụ là số thực tế đã sử dụng cho sản xuất nông nghiệp (bao gồm mua và tự sản xuất) hoặc có thể sử dụng định mức từ kết quả điều tra mẫu: 
a) 
	Chi phí phân bón, thuốc trừ sâu,…cho trồng trọt
	=
	Định mức sử dụng bình quân 1ha gieo trồng
	x
	Diện tích gieo
trồng trong năm


b)
	Chi phí về điện, xăng dầu, dụng cụ nhỏ… cho trồng trọt và chăn nuôi
	=
	Chi phí bình quân về điện, 
xăng dầu, dụng cụ nhỏ… cho một ha gieo trồng hoặc một đầu vật nuôi
	x
	Diện tích gieo trồng, tổng đầu vật nuôi trong  năm


c)
	Chi phí dịch vụ khác cho trồng trọt và chăn nuôi
	
=
	Chi phí bình quân 
cho một ha gieo trồng, một đầu vật nuôi
	
x
	Diện tích gieo trồng hoặc tổng đầu vật nuôi trong  năm


9.35. Nguồn thông tin để tính IC về cơ bản đã nêu ở điểm 9.9, song tập trung ở một số cuộc điều tra và báo cáo sau: 
i. Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian và các bảng cân đối sản phẩm chủ yếu; 
ii. Điều tra doanh nghiệp;
iii. Điều tra khảo sát mức sống hộ dân cư;
iv. Báo cáo về chi phí SXKD theo yếu tố trong báo cáo quyết toán năm của các doanh nghiệp.
9.36. Hệ số chi phí trung gian tính cho cấp tỉnh và cả nước, được điều chỉnh cập nhật như đã nêu ở mục A.II.10.
9.37. Giá trị tăng thêm của hoạt động sản xuất nông nghiệp bao gồm các yếu tố: thu của người lao động, thu nhập hỗn hợp, khấu hao tài sản cố định, thuế sản xuất (đã trừ trợ cấp sản xuất), thặng dư sản xuất. Đối với khấu hao tài sản cố định bao gồm cả khấu hao của đàn gia súc, gia cầm cơ bản, vườn cây lâu năm. Sau khi đã tính được chỉ tiêu GO, IC theo ngành kinh tế cấp 3; theo loại hình kinh tế, cho toàn bộ nền kinh tế và cho cấp tỉnh, chỉ tiêu VA được tính như sau: VA = GO - IC
9.38. Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh được tính theo phương pháp giảm phát và phương pháp đánh giá trực tiếp qua bảng giá bán sản phẩm của người sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản kỳ gốc; ưu tiên tính theo phương pháp giảm phát. Phương pháp tính đã nêu ở điểm 9.12.
9.39. Chi phí trung gian theo giá so sánh được tính theo phương pháp giảm phát đã nêu ở điểm 9.12. Trong trường hợp ngoại lệ, khi nguồn thông tin không đầy đủ, cần tham khảo các phương pháp đã trình bày ở mục A.II.10 để lựa chọn phương pháp cập nhật.
[bookmark: _Toc432688346][bookmark: _Toc436142692][bookmark: _Toc436812851][bookmark: _Toc440376202][bookmark: _Toc457897712]9.40. Dùng chỉ số giá PPI-NN; chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất; bảng giá cố định sản phẩm nông nghiệp để tính IC theo giá so sánh. 
9.41. Sau khi đã tính GO và IC theo giá so sánh, VA theo giá so sánh được tính bằng hiệu số giữa GO và IC.
Lâm nghiệp 
9.42. Giá trị sản xuất ngành Lâm nghiệp được tính chi tiết theo ngành kinh tế cấp 3, gồm các hoạt động: (1) Giá trị trồng rừng: gồm giá trị hoạt động ươm giống lâm nghiệp, giá trị công việc trồng mới, chăm sóc rừng lấy gỗ, rừng tre, nứa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; (2) Giá trị khai thác gỗ và lâm sản khác như luồng, vầu, tre, nứa, song mây,… ; Giá trị lâm sản thu nhặt từ rừng như cánh kiến, nhựa thông, nấm rừng, rau rừng, quả rừng tự nhiên,…; (3) Giá trị hoạt động dịch vụ lâm nghiệp: hoạt động tưới tiêu nước, hoạt động thầu khoán các công việc (đào hố, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch); hoạt động bảo vệ rừng, phòng sâu bệnh cho cây; đánh giá ước lượng; hoạt động quản lý lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng; hoạt động cho thuê máy móc có người điều khiển; vận chuyển gỗ và lâm sản khai thác đến cửa rừng.
9.43. Chỉ tiêu GO theo giá hiện hành của Lâm nghiệp tính theo phương pháp 1, 2 và 3 đã nêu ở điểm 9.7. GO hoạt động dịch vụ lâm nghiệp chỉ tính đối với các đơn vị (doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp) và hộ chuyên kinh doanh dịch vụ, không tính các hoạt động kiêm nhiệm, mang tính thời vụ hoặc tự phục vụ,… vì giá trị các hoạt động này đã tính vào các hoạt động tương ứng.
9.44. Nguồn thông tin
i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành;
a) Hiện trạng sử dụng đất Lâm nghiệp (Bộ TN&MT);
b) Diện tích rừng hiện có chia theo nguồn gốc, mục đích sử dụng; tỷ lệ che phủ rừng chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ TN&MT);
c) Diện tích rừng trồng mới tập trung chia theo mục đích sử dụng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
d) Diện tích rừng trồng được chăm sóc chia theo mục đích sử dụng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ NN&PTNT);
e) Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh chia theo mục đích sử dụng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ NN&PTNT);
f) Diện tích khoán, bảo vệ rừng chia theo mục đích sử dụng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ NN&PTNT);
g) Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ chia theo loại lâm sản, loại hình kinh tế và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ NN&PTNT).
ii. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Trồng rừng và chăm sóc, nuôi dưỡng rừng;
b) Khai thác, thu nhặt gỗ và lâm sản khác.
iii. Chương trình điều tra thống kê quốc gia:
a) Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; điều tra nông nghiệp, nông thôn giữa kỳ;
b) Điều tra Lâm nghiệp;
c) Điều tra kiểm kê rừng;
d) Điều tra doanh nghiệp;
e) Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian;
f) Điều tra về giá: PPI lâm nghiệp, bảng giá cố định sản phẩm lâm nghiệp, chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất…
iv. Chế độ báo cáo thống kê - kế toán - Hồ sơ hành chính của Bộ, ngành: Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng đối với Sở, ban chuyên ngành thuộc UBND cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc các Bộ.
9.45. Chi phí trung gian bao gồm những chi phí vật chất và dịch vụ sử dụng trong quá trình sản xuất lâm nghiệp:
i. Chi phí vật chất bao gồm: Giống cây trồng, phân bón các loại; thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật; nhiên liệu dùng cho khai thác, vận chuyển, tưới tiêu; chi phí dụng cụ nhỏ, chi phí vật chất khác;
ii. Chi phí dịch vụ bao gồm: Thuê máy móc làm đất, sơ chế, vận chuyển, điện thoại, chi phí tưới tiêu nước; dịch vụ nghiên cứu quy hoạch, tư vấn bảo vệ; dịch vụ bảo hiểm sản xuất, bưu điện, ngân hàng phục vụ sản xuất và chi phí dịch vụ khác.
9.46. Phương pháp tính đã nêu ở điểm 9.11. 
Khi tính chỉ tiêu IC cần lưu ý:
i. Chi phí về giống, chỉ tính vào IC cây giống mua, không tính cây giống do quá trình tự ươm, tự nhân giống;
ii. Chi phí về phân bón, thuốc trừ sâu, vôi bón cho cây… tính theo số mua thực tế;
iii. Chi phí điện, xăng dầu… có thể dùng định mức bình quân cho 1ha trồng rừng, 1m3 gỗ, 1ste củi khai thác nhân với (x) diện tích trồng, chăm sóc rừng hoặc tổng khối lượng khai thác.
9.47. Nguồn thông tin để tính IC đã nêu ở điểm 9.9, song chủ yếu khai thác từ bộ hệ số chi phí trung gian của điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian.
9.48. Giá trị tăng thêm của ngành lâm nghiệp bao gồm các yếu tố: thu của người lao động, thu nhập hỗn hợp, khấu hao TSCĐ, thuế sản xuất (đã trừ trợ cấp sản xuất) và thặng dư sản xuất. Sau khi đã tính được GO và IC của hoạt động lâm nghiệp, giá trị tăng thêm được tính bằng hiệu số giữa GO và IC. VA tính cho ngành kinh tế cấp 3; theo loại hình kinh tế.
9.49. Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh được tính theo phương pháp giảm phát và phương pháp đánh giá trực tiếp qua bảng giá cố định năm 2010; ưu tiên tính theo phương pháp giảm phát. Các phương pháp tính này đã nêu ở điểm 9.12.
9.50. Chi phí trung gian theo giá so sánh được tính theo phương pháp giảm phát như đã nêu điểm 9.12. Trong trường hợp không đủ thông tin, chi phí trung gian có thể cập nhật như đã nêu ở mục A.II.10.
9.51. Sau khi đã tính GO và IC theo giá so sánh, VA theo giá so sánh được tính bằng hiệu số giữa GO và IC.
9.52. Nguồn thông tin: Hệ thống giá và chỉ số giá PPI lâm nghiệp tính cho phạm vi cả nước, các vùng, riêng cho TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; chi tiết đến ngành kinh tế cấp 3. 
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9.53. Giá trị sản xuất ngành thủy sản bao gồm kết quả của các nhóm sau:
i. Nhóm thứ nhất là giá trị sản phẩm thủy sản khai thác biển gồm: (1) Giá trị đánh bắt cá; giáp xác và động vật thân mềm dưới biển; cá voi; các động vật sống dưới biển như rùa, nhím biển. (2) Giá trị các loại sinh vật biển thu nhặt dùng làm nguyên liệu như: ngọc trai tự nhiên, yến xào, san hô và tảo. (3) Giá trị hoạt động bảo quản thủy sản ngay trên tàu đánh cá;
ii. Nhóm thứ hai là giá trị sản phẩm thủy sản khai thác nội địa, gồm: (1) Giá trị sản phẩm thủy sản khai thác nước lợ như: cá, tôm, thủy sản khác khai thác ở khu đầm, phá cửa sông và nơi môi trường nước dao động giữa nước mặn và nước ngọt, giá trị các loại sinh vật nước lợ thu nhặt dùng làm nguyên liệu; (2) Giá trị thủy sản khai thác nước ngọt như: cá, tôm, thủy sản khai thác ở khu ao, hồ, đập, sông, suối, ruộng,… nằm sâu trong đất liền và giá trị các loại sinh vật nước ngọt dùng làm nguyên liệu;
iii. Nhóm thứ ba là giá trị sản phẩm nuôi trồng biển như: cá, tôm các loại; thủy sản hai mảnh vỏ, các loại rong biển, tảo biển, rau câu; các loại thủy sản dùng làm vật liệu để sản xuất đồ trang sức như ngọc trai,…; các loại động thực vật thân mềm khác; thủy sản nuôi trong bể nước mặn hoặc trong các hồ chứa nước mặn; 
iv. Nhóm thứ tư là giá trị sản phẩm thủy sản nuôi trồng nội địa, gồm: (1) giá trị thủy sản nuôi trồng nước lợ như: cá, tôm, thủy sản nuôi trồng ở các khu đầm phá, cửa sông và nơi môi trường dao động giữa nước mặn và nước ngọt; (2) Giá trị sản phẩm thủy sản nuôi trồng ở nước ngọt, ao, hồ, đập, sông, suối, ruộng,… nằm sâu trong đất liền gồm: cá, tôm, thủy sản khác; giá trị sản phẩm nuôi ba ba, ếch, cá sấu, ốc, cá cảnh;
v. Nhóm thứ năm là giá trị hoặc doanh thu các hoạt động ươm giống thủy sản nước mặn, nước lợ, nước ngọt;
vi. Nhóm thứ sáu là chênh lệch giá trị cuối kỳ và đầu kỳ về chi phí dở dang đối với sản xuất sản phẩm thủy sản.
Chỉ tiêu GO theo giá hiện hành của Thủy sản tính theo phương pháp 1, 2 và 3 đã nêu ở điểm 9.7.
9.54. Nguồn thông tin 
i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành: Hiện trạng sử dụng đất nuôi trồng thủy sản (Bộ TN&MT);
ii. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Tình hình cơ bản về nuôi trồng và khai thác thủy sản nội địa;
b) Tình hình cơ bản về khai thác hải sản biển;
c) Sản lượng thủy sản chính thức năm;
d) Khai thác hải sản xa bờ.
iii. Chương trình điều tra thống kê quốc gia:
a) Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ;
b) Điều tra thủy sản;
c) Điều tra doanh nghiệp;
d) Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian;
e) Điều tra về giá: PPI thủy sản, bảng giá cố định sản phẩm thủy sản…
iv. Chế độ báo cáo thống kê - kế toán - Hồ sơ hành chính của Bộ, ngành: Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng đối với Sở, ban chuyên ngành thuộc UBND cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc các Bộ.
9.55. Chi phí trung gian bao gồm toàn bộ chi phí về sản phẩm vật chất và dịch vụ dùng trong sản xuất thủy sản:
i. Chi phí vật chất bao gồm: Giống thủy sản, nhiên liệu, điện, vật liệu chính, phụ bao gồm cả thức ăn, thuốc phòng bệnh cho thủy sản nuôi trồng, chi phí dụng cụ nhỏ, chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ, chi phí vật chất khác.
ii. Chi phí dịch vụ bao gồm: Dịch vụ hỗ trợ đánh bắt, nuôi trồng thủy sản (bến bãi, hoa tiêu, khuyến ngư,…); dịch vụ phòng, chữa bệnh cho thủy sản nuôi trồng; dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, bưu điện; nghiên cứu, điều tra, quy hoạch… và các dịch vụ khác.
9.56. Nguồn thông tin để tính IC được nêu ở điểm 9.54 và chủ yếu khai thác từ điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian.
9.57. Hệ số chi phí trung gian tính cho cấp tỉnh và cả nước được điều chỉnh cập nhật hàng năm như đã nêu ở mục A.II.10 và điểm 9.11.
9.58. Giá trị tăng thêm của hoạt động sản xuất thủy sản bao gồm các yếu tố: Thu của người lao động, thu nhập hỗn hợp, khấu hao tài sản cố định, thuế sản xuất (đã trừ trợ cấp sản xuất), thặng dư sản xuất. Sau khi đã tính được chỉ tiêu GO, IC theo ngành kinh tế cấp 3, theo loại hình kinh tế, chỉ tiêu VA được tính bằng hiệu số giữa giá trị sản xuất và chi phí trung gian.       
9.59. Giá trị sản xuất thủy sản theo giá so sánh được tính theo phương pháp giảm phát và phương pháp đánh giá trực tiếp qua bảng giá cố định năm; ưu tiên tính theo phương pháp giảm phát và đã được nêu ở điểm 9.12.
9.60. Chi phí trung gian theo giá so sánh được tính theo phương pháp giảm phát như đã nêu điểm 9.12. Trong trường hợp không đủ thông tin, có thể ước lượng theo các phương pháp đã nêu ở mục A.II.10.
9.61. Sau khi đã tính GO và IC theo giá so sánh, VA theo giá so sánh được tính bằng hiệu số giữa GO và IC.
9.62. Nguồn thông tin: Hệ thống giá và chỉ số giá PPI thủy sản; bảng giá cố định năm 2010; chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất thủy sản.
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9.63. Tính chuyển mùa vụ sang quý của năm dương lịch.
i. Tổng cục Thống kê quy định lịch thời vụ thu hoạch của một số cây trồng chủ yếu để tính giá trị sản lượng ngành nông nghiệp, kết hợp với yêu cầu tính quý như sau:
Bảng 20: Quy ước quan hệ giữa thời vụ thu hoạch với quý hoặc năm 
để ước tính giá trị sản xuất theo quý, năm
(Áp dụng cho sản phẩm trồng trọt)
	
	Thời gian thu hoạch
	Quy ước 
tính vào các quý

	A. Lúa
	
	

	1. Vụ Đông xuân
	
	

	- Đồng bằng sông Hồng
	Tháng 5, 6
	Quý II

	- Đông Bắc, Tây Bắc
	Tháng 6, 7
	Quý II

	- Bắc Trung Bộ
	Tháng 2, 3
	Quý I

	- Duyên hải Nam Trung Bộ
	Tháng 4, 5
	Quý II

	- Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
	Tháng 3, 4, 5, 6
	Quý II

	- Đồng bằng sông Cửu Long
	Tháng 3, 4
	Quý I

	2. Vụ Hè thu
	
	

	- Bắc Trung Bộ
	Tháng 8, 9
	Quý III

	- Duyên hải Nam Trung Bộ
	Tháng 8, 9
	Quý III

	- Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
	Tháng 8, 9
	Quý III

	- Đồng bằng sông Cửu Long
	Tháng 7, 8, 9
	Quý III

	3. Vụ Thu đông/Vụ 3
	
	

	- Đồng bằng sông Cửu Long
	Tháng 10, 11, 12
	Quý IV

	4. Vụ mùa
	
	

	- Đồng bằng sông Hồng
	Tháng 10, 11
	Quý IV

	- Đông Bắc, Tây Bắc
	Tháng 11, 12
	Quý IV

	- Bắc Trung Bộ
	Tháng 10, 11
	Quý IV

	- Duyên hải Nam Trung Bộ
	Tháng 11, 12
	Quý IV

	- Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
	Tháng 10, 11, 12
	Quý IV

	- Đồng bằng sông Cửu Long
	Tháng 12 Năm trước và tháng 1, 2 năm báo cáo
	Quý I

	B. Cây khác
	
	

	1. Vụ Đông xuân
	
	

	- Miền Bắc
	
	

	   + Vụ đông
   + Vụ xuân
	Tháng 1, 2, 3
Tháng 4, 5, 6
	Quý I
Quý II

	- Miền Nam
	Tháng 1, 2, 3 (4, 5)
	Quý I (Quý II)

	2. Vụ Hè thu + mùa
	
	

	- Miền Bắc
	Tháng 7, 8, 9 (10, 11, 12)
	Quý III (Quý IV)

	- Miền Nam
	Tháng 6, 7, 8, 9 (10, 11, 12)
	Quý III (Quý IV)


ii. Sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi thu hoạch quý nào thì coi là kết quả sản xuất của quý đó. Tuy nhiên, đối với trường hợp đặc thù quy ước:
a) Trường hợp cây trồng thu hoạch vào cả hai quý kế tiếp nhau thì quy ước tính toàn bộ sản lượng cho quý nào có sản lượng thu hoạch chủ yếu (thu hoạch đại trà).
b) Trường hợp có những loại cây trồng không những gieo trồng ở vùng tập trung mà còn gieo trồng ở nhiều nơi và thời gian thu hoạch không thống nhất, quy ước tính sản lượng thu hoạch của cả tỉnh theo thời vụ của vùng gieo trồng tập trung.
c) Đối với sản phẩm phụ trồng trọt và chăn nuôi, quy ước sản phẩm chính thu hoạch quý nào thì sản phẩm phụ cũng tính cho quý đó.
9.64. Nguồn thông tin
i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Diện tích, năng suất sản lượng cây hàng năm;
b) Diện tích, năng suất sản lượng cây lâu năm;
c) Số lượng và sản phẩm chăn nuôi.
ii. Chương trình điều tra thống kê quốc gia:
a) Điều tra diện tích, gieo trồng cây nông nghiệp;
b) Điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm theo từng vụ;
c) Điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm;
d) Điều tra chăn nuôi.
e) Điều tra về giá bán sản phẩm của người sản xuất nông nghiệp, bảng giá cố định năm 2010; chỉ số giá nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất nông nghiệp.
9.65. Báo cáo ước tính hoặc báo cáo sơ bộ, thường sử dụng các chỉ tiêu cơ bản để tính GO. Đối với trồng trọt, chỉ tiêu cơ bản là diện tích các loại cây trồng chủ yếu; đối với chăn nuôi, chỉ tiêu cơ bản là đàn vật nuôi. Sử dụng tốc độ tăng của chỉ tiêu cơ bản so với cùng kỳ trước để tính tốc độ tăng của GO kỳ báo cáo. Chỉ tiêu GO được ước tính theo giá so sánh trước sau đó tính chuyển qua giá hiện hành. GO giá so sánh được ước tính theo phương pháp đánh giá trực tiếp hoặc theo tốc độ tăng của các chỉ tiêu cơ bản. GO ước tính theo giá hiện hành bằng (=) giá trị sản xuất theo giá so sánh nhân với (x) chỉ số giá sản xuất kỳ ước tính so với kỳ gốc, theo từng sản phẩm, nhóm sản phẩm.
9.66. Chi phí trung gian: Phương pháp ước tính chỉ tiêu IC đã được trình bày ở mục A.II.10 và ở điểm 9.11 và 9.12. Khi ước tính cần lưu ý:
	i. Khi sử dụng tỷ lệ Chi phí trung gian so với Giá trị sản xuất của cùng kỳ năm trước để ước tính cho cùng kỳ năm báo cáo cần xem xét các biến động như: thời tiết, sâu bệnh, cơ cấu cây trồng, vật nuôi,… để điều chỉnh cho phù hợp;
ii. Áp dụng tỷ lệ IC của kỳ trước cho quí ước tính hoặc tính sơ bộ theo từng ngành kinh tế cấp 3.
9.67. Giá trị tăng thêm: VA = GO – IC
9.68. Trong thực tế, đến thời điểm ước tính chỉ tiêu GO theo giá hiện hành, có thể chỉ số giá sản xuất chưa có, khi đó có thể sử dụng chỉ số giá kỳ trước liền kề để tính sau đó sẽ điều chỉnh khi có thông tin đầy đủ hơn. 
Khi sử dụng tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất nông nghiệp của cùng kỳ quý trước hoặc năm trước để tính Chi phí trung gian cho kỳ ước tính cần điều chỉnh tỷ lệ IC đối với quí ước tính (theo từng ngành cấp 3) theo các phương pháp đã trình bày ở mục A.II.10.
Giá trị tăng thêm theo giá so sánh và giá hiện hành bằng hiệu số giữa giá trị sản xuất và chi phí trung gian.
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9.69. Đối với hoạt động lâm nghiệp: 6 tháng đầu năm ở các tỉnh phía Bắc hoạt động trồng rừng là chủ yếu; 6 tháng cuối năm tất cả các tỉnh trong cả nước đều có hoạt động trồng rừng. Mùa khô là mùa khai thác lâm sản, đồng thời cũng là mùa tăng cường cho các hoạt động phòng chống cháy rừng, mùa xuân là mùa trồng rừng,… Tất cả các yếu tố ảnh hưởng mang tính thời vụ cần được xem xét khi ước tính hoặc tính sơ bộ.
9.70. Nguồn thông tin
i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành:
a) Diện tích rừng trồng mới tập trung chia theo mục đích sử dụng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ NN&PTNT);
b) Diện tích rừng trồng được chăm sóc chia theo mục đích sử dụng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ NN&PTNT);
c) Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh chia theo mục đích sử dụng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ NN&PTNT);
d) Diện tích khoán, bảo vệ rừng chia theo mục đích sử dụng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ NN&PTNT);
e) Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ chia theo loại lâm sản (Bộ NN&PTNT).
ii. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Trồng rừng và chăm sóc, nuôi dưỡng rừng;
b) Khai thác, thu nhặt gỗ và lâm sản khác.
iii. Chương trình điều tra thống kê quốc gia: 
a) Điều tra lâm nghiệp;
b) Điều tra về chỉ số giá PPI lâm nghiệp, bảng giá cố định năm 2010 và chỉ số giá nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất lâm nghiệp.
9.71. Phương pháp ước tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá so sánh và giá hiện hành.
i. Giá trị sản xuất: GO được ước tính hoặc tính sơ bộ theo ngành kinh tế cấp 3 và theo phương pháp đánh giá trực tiếp từ giá và lượng đã trình bày ở điểm 9.12. Bước 1, ước tính GO theo giá so sánh; bước 2, ước tính GO theo giá hiện hành. Chỉ tiêu GO ước tính theo giá hiện hành bằng (=) Chỉ tiêu GO ước tính theo giá so sánh nhân với (x) chỉ số giá PPI lâm nghiệp kỳ ước tính so với kỳ gốc. Khi ước tính GO có thể sử dụng các chỉ tiêu cơ bản. Đối với hoạt động lâm sinh, chỉ tiêu cơ bản là diện tích rừng trồng mới tập trung, chăm sóc, tu bổ, nuôi dưỡng trong kỳ; đối với hoạt động khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ, chỉ tiêu cơ bản là khối lượng gỗ và lâm sản khai thác trong kỳ. Sử dụng tốc độ tăng của chỉ tiêu cơ bản so với cùng kỳ trước để ước tính GO của kỳ hiện tại.
	ii. Chi phí trung gian: Chi phí trung gian được ước tính theo giá so sánh trước, sau đó ước tính theo giá hiện hành. Phương pháp ước tính đã trình bày ở mục A.II.10, ở các điểm 9.11 và 9.12, cụ thể:
	
	=
	
	x
	ICt-1,ss

	
	
	
	
	GOt-1,ss


	Lưu ý:
(a) Khi sử dụng tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất của kỳ trước để ước tính cho kỳ sau cần xem xét các biến động như: thời tiết, sâu bệnh, cơ cấu rừng trồng,… để điều chỉnh cho phù hợp.
(b) Áp dụng tỷ lệ IC của năm trước (hay quý cùng kỳ của năm trước) cho quý ước tính hoặc tính sơ bộ riêng cho từng ngành cấp 3.
Đối với giá hiện hành: Sử dụng tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất lâm nghiệp của quý cùng kỳ năm trước hoặc năm trước để tính chi phí trung gian cho kỳ ước tính, sau đó điều chỉnh tỷ lệ IC đối với quý ước tính hoặc sơ bộ tính riêng cho từng ngành cấp 3 hoặc  bằng (=) ICt,ss nhân với (x) chỉ số giá nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất lâm nghiệp kỳ báo cáo so với kỳ gốc.
	iii. Giá trị tăng thêm bằng (=) Giá trị sản xuất trừ (-) Chi phí trung gian.
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9.72. Tính thời vụ thể hiện rõ rệt theo từng mùa, từng loại sản phẩm, từng vùng đối với hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản, ví dụ vụ cá nam khai thác từ tháng 4 đến tháng 10,… Tất cả các yếu tố ảnh hưởng mang tính thời vụ cần được xem xét khi ước tính hoặc tính sơ bộ.
9.73. Nguồn thông tin 
i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Tình hình cơ bản về nuôi trồng và khai thác thủy sản nội địa;
b) Tình hình cơ bản về khai thác hải sản;
c) Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm;
d) Ước tính một số chỉ tiêu thủy sản.
ii. Chương trình điều tra thống kê quốc gia:
a) Điều tra thủy sản;
b) Điều tra về giá: Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng thủy sản (PPI); chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất; bảng giá cố định năm 2010.
9.74. Ước tính năm và điều chỉnh giữa các quí trong năm
i. Căn cứ chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tình hình mùa vụ để ước tính quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm. Khi ước tính quý sau hoặc 6 tháng, 9 tháng và năm, nếu quý trước có thay đổi lớn mới ước tính lại quý trước.
ii. Khi có số liệu chính thức năm cần tính lại số liệu các quý trong năm coi đó là cơ sở gốc so sánh để ước tính các quý năm tiếp theo.
9.75. Phương pháp ước tính và tính sơ bộ
i. Giá trị sản xuất: GO được ước tính hoặc tính sơ bộ theo giá so sánh trước theo ngành kinh tế cấp 3, theo phương pháp đánh giá trực tiếp  từ lượng và giá như đã trình bày ở điểm 9.12, sau đó ước tính GO theo giá hiện hành bằng (=) GO theo giá so sánh vừa ước tính nhân với (x) Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng thủy sản (PPI) của kỳ ước tính so với kỳ gốc. Khi ước tính có thể sử dụng các chỉ tiêu cơ bản, đó là diện tích nuôi trồng hoặc sản lượng đánh bắt thủy sản trong kỳ. Sử dụng tốc độ tăng của chỉ tiêu cơ bản so với cùng kỳ năm trước để tính GO cho kỳ hiện tại.
	ii. Chi phí trung gian: Chi phí trung gian cũng được ước tính theo giá so sánh trước, bằng cách sử dụng tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất của cùng kỳ trước, cụ thể:
	
	=
	
	x
	ICt-1,ss

	
	
	
	
	GOt-1,ss


Chi phí trung gian theo giá hiện hành ước lượng bằng cách:
 bằng (=)nhân (x) chỉ số giá nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất thủy sản kỳ báo cáo so với kỳ gốc.
iii. Giá trị tăng thêm theo giá so sánh và giá hiện hành tính theo công thức sau:
VA = GO – IC
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10.1. Phạm vi 
KHAI KHOÁNG
Ngành khai khoáng bao gồm:
i. Khai thác than cứng và than non;
ii. Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên;
iii. Khai thác quặng kim loại;
iv. Khai khoáng khác.
CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bao gồm:
i. Sản xuất, chế biến thực phẩm;
ii. Sản xuất đồ uống;
iii. Sản xuất sản phẩm thuốc lá;
iv. Dệt;
v. Sản xuất trang phục;
vi. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan;
vii. Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế), sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện;
viii. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy;
ix. In, sao chép bản ghi các loại;
x. Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế;
xi. Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất;
xii. Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu;
xiii. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic;
xiv. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác;
xv. Sản xuất kim loại;
xvi. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị);
xvii. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học;
xviii. Sản xuất thiết bị điện;
xix. Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu;
xx. Sản xuất xe có động cơ, rơ móc;
xxi. Sản xuất phương tiện vận tải khác;
xxii. Sản xuất giường tủ, bàn, ghế;
xxiii. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác;
xxiv. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị.
SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí bao gồm:
i. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;
ii. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống;
iii. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá.
CUNG CẤP NƯỚC, HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI
Ngành cung cấp nước; Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải bao gồm: 
i. Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
ii. Thoát nước và xử lý nước thải;
iii. Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu;
iv. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.
10.2. Nguyên tắc 
i. Giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp là chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất trực tiếp, hữu ích của từng ngành trong một thời kỳ nhất định (quí, 6 tháng, 9 tháng và năm).
ii. Giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp được tính theo phương pháp công xưởng, nghĩa là không được tính trùng kết quả sản xuất của các bộ phận trong phạm vi một cơ sở sản xuất.
iii. Giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp tính theo đơn vị thường trú cấp tỉnh cho tất cả các loại hình kinh tế: hầm mỏ được khai thác ở đâu; đơn vị cơ sở chế biến, chế tạo ở đâu; cơ sở sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí, cơ sở cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải nằm ở đâu (ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào?) tính cho ở đó, tức là đơn vị cơ sở hoạt động ở tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nào thì được coi là thường trú của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đó. 
Các trường hợp đặc thù:
- Đối với các đơn vị khai khoáng có bộ phận văn phòng và khu mỏ khai thác nằm trên cùng địa bàn của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì toàn bộ đơn vị đó là thường trú của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà nó đóng trên đó.
- Trong trường hợp đơn vị khai thác có trụ sở đơn vị đóng ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khu mỏ đơn vị khai thác đóng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì trụ sở của đơn vị là thường trú của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đóng trên đó, còn các khu mỏ khai thác đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào là đơn vị thường trú của địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó.
- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, khai thác, xử lý và cung cấp nước…, mang tính đặc thù như công trình thủy điện trên sông qua ranh giới các tỉnh (nhà máy ở một tỉnh, hồ thủy điện ở một tỉnh khác,…); đường ống, cáp truyền dẫn,… trải dài qua nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,… một hoạt động không thể chia cắt để điều hành, để hạch toán, báo cáo… nên rất khó để xác định đơn vị thường trú cho từng địa bàn. Vì vậy, quy ước không xác định đơn vị thường trú theo cấp tỉnh, song sản lượng (GO) của hoạt động này sẽ được tính cho toàn bộ doanh nghiệp, sau đó chia cho từng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan theo các tiêu chí thích hợp, ví dụ: theo sản lượng sản xuất, theo lao động trên địa bàn...
iv. Đơn vị thường trú của hoạt động công nghiệp phải là đơn vị đồng nhất, có thể là đơn vị cơ sở hoặc đơn vị ngành kinh tế tại địa bàn, song trong thực tế khó có thể phân tách thành các đơn vị đồng nhất theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như chuẩn mực, vì vậy quy ước đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ theo tiêu chí lao động (dưới 10 lao động) cho dù có thể hoạt động ở một số nơi vẫn quy ước đơn vị thường trú cho một địa bàn nơi có trụ sở văn phòng; đối với doanh nghiệp có quy mô lớn cần được phân bổ theo đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn sẽ đề cập ở điểm 10.6;
v. Trong một đơn vị cơ sở SXKD, ngoài sản xuất chính còn có sản xuất phụ, thuộc các ngành sản xuất khác, về nguyên tắc phải tách phần hoạt động phụ này chuyển về các ngành sản xuất tương ứng; ngược lại, các đơn vị sản xuất thuộc các ngành khác nếu có hoạt động phụ là khai khoáng; chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối, điện, khí đốt,… thì phải tách phần giá trị của hoạt động phụ này chuyển về ngành sản xuất tương ứng (cách phân bóc tách sẽ đề cập ở điểm 10.5). Trường hợp doanh thu (hoặc giá trị sản xuất) của sản xuất phụ có tỷ lệ dưới 10% so với sản xuất chính và không có hạch toán riêng, quy ước tính gộp vào sản xuất chính.
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Giá trị sản xuất
10.3. Nội dung: Giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp bao gồm: Giá trị sản xuất ngành khai khoáng; công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.
10.4. Phương pháp tính 
i. Phương pháp tính theo doanh thu tiêu thụ:
Giá trị sản xuất = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ cộng (+) Trợ cấp sản phẩm cộng (+) Chênh lệch cuối kỳ, đầu kỳ thành phẩm tồn kho, hàng gửi bán, sản phẩm và các chi phí dở dang còn lại khác.
Doanh thu thuần công nghiệp là doanh thu thuần của tiêu thụ sản phẩm vật chất và dịch vụ công nghiệp được sản xuất tại đơn vị và các doanh thu khác được qui định tính cho sản xuất công nghiệp. Doanh thu thuần công nghiệp bao gồm: 
- Doanh thu thuần tiêu thụ thành phẩm được sản xuất bằng nguyên vật liệu của đơn vị;
- Doanh thu thuần tiêu thụ thành phẩm do đơn vị đưa nguyên vật liệu đi gia công ở đơn vị khác;
- Doanh thu thuần do tiêu thụ các dịch vụ công nghiệp cho bên ngoài như: doanh thu gia công sản phẩm cho các đơn vị khác mà nguyên vật liệu do khách hàng mang đến; doanh thu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy móc, phương tiện vận tải,… cho các đơn vị khác; doanh thu từ các công việc có tính chất công nghiệp như sơn, mạ, đánh bóng các sản phẩm và chi tiết sản phẩm. Đối với các dịch vụ công nghiệp chỉ tính doanh thu thuần thực tế thu được từ bản thân dịch vụ tiêu thụ, không tính giá trị nguyên vật liệu của khách hàng đưa đến gia công, phụ tùng của khách hàng đưa đến thay thế và giá trị ban đầu của máy móc, phương tiện vận tải của khách hàng đưa đến sửa chữa… không thuộc quyền sở hữu của đơn vị.
- Giá trị những sản phẩm sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp được quy định tính vào giá trị sản xuất, gồm:
+ Giá trị của các tài sản tự chế, tự trang;
+ Giá trị của các sản phẩm tự tiêu thụ cho các đơn vị phụ thuộc, phụ trợ khác có hạch toán trong nội bộ đơn vị: ví dụ doanh nghiệp chế biến thực phẩm dùng một phần sản phẩm chế biến của doanh nghiệp cho cửa hàng ăn uống của doanh nghiệp (cửa hàng này có hạch toán riêng), hoặc một doanh nghiệp sản xuất thép, đem một phần thép cho Ban kiến thiết của doanh nghiệp để xây dựng mở rộng doanh nghiệp (Ban kiến thiết có hạch toán riêng);
+ Giá trị những sản phẩm dùng làm quà tặng, trưng bày hàng mẫu, đưa đi hội chợ, triển lãm;
+ Sản phẩm của đơn vị đưa đi góp vốn liên doanh đối với đơn vị khác.
Những sản phẩm tiêu thụ tính ở đây được tính theo giá thành nhập kho sản xuất hoặc giá bán nội bộ;
- Doanh thu thuần tiêu thụ các phế liệu, phế phẩm, thứ phẩm, phụ phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất thu gom đã tiêu thụ và thu được tiền;
- Doanh thu thuần hoạt động dịch vụ phi công nghiệp là doanh thu từ hoạt động khác không phải công nghiệp nhưng không hạch toán riêng, được quy định tính vào ngành sản xuất chính là công nghiệp như: thu từ dịch vụ cho thuê máy móc có người điều khiển (không kể đất), thu từ dịch vụ vận tải cho bên ngoài, thu từ các hoạt động dịch vụ khác…
Doanh thu thuần công nghiệp, không bao gồm giá trị hàng bán bị trả lại, chiết khấu hoặc giảm giá (nếu có),…
Trợ cấp sản phẩm là khoản được Nhà nước trợ cấp từ ngân sách với mục đích trợ giá do Nhà nước quy định giá bán thấp (hơn giá thành sản phẩm) hoặc bù lỗ cho các mặt hàng Nhà nước khuyến khích sản xuất,…
Giá trị chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ thành phẩm tồn kho của những sản phẩm công nghiệp do đơn vị sản xuất ra và sản phẩm do đơn vị khác gia công bằng nguyên vật liệu của đơn vị. Giá trị được tính theo giá thành thực tế nhập kho.
Giá trị chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ hàng gửi bán là những sản phẩm do đơn vị sản xuất ra bằng nguyên vật liệu của đơn vị hoặc sản phẩm đơn vị gia công ở đơn vị khác. Những sản phẩm này đã xuất kho thành phẩm nhưng đang trên đường đi tiêu thụ chưa thu được tiền hoặc chưa được chấp nhận thanh toán hoặc đang nằm tại kho đại lý tại thời điểm đầu và cuối kỳ, được tính theo giá bán chưa có thuế sản phẩm.
Giá trị chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ sản phẩm dở dang đang trên dây chuyền sản xuất và các bán thành phẩm của sản xuất công nghiệp, được tính theo giá chi phí sản xuất.
Phương pháp “doanh thu tiêu thụ” được áp dụng cho hầu hết các hoạt động, các ngành sản xuất sfv/c.
ii. Phương pháp tính theo các yếu tố chi phí áp dụng cho các đơn vị sản xuất đồng nhất, ví dụ áp dụng cho khâu truyền tải điện, không áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty hoặc các công ty đa ngành do bị lẫn các chi phí khác không liên quan đến hoạt động chính.
Giá trị sản xuất = Tổng chi phí sản xuất + Lợi nhuận sản xuất kinh doanh + Trợ cấp sản phẩm
iii. Phương pháp tính trực tiếp từ sản lượng và đơn giá: Áp dụng cho một số sản phẩm đặc thù như dầu thô, than …

 (
GO
+ Trợ cấp sản phẩm (nếu có)
)
Trong đó:	
- Qi 	: Sản lượng sản phẩm dầu thô/than khai thác trong kỳ báo cáo;

- 	: Đơn giá bình quân sản phẩm dầu thô/than trong kỳ báo cáo.
iv. Đối với nhóm các ngành dịch vụ phục vụ cho khai khoáng (ví dụ ngành B09), gia công chế biến, chế tạo (ví dụ ngành C33) được tính theo một trong hai phương pháp sau:
a) Phương pháp tính theo doanh thu tiêu thụ:
Giá trị sản xuất = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ cộng (+) Thu do cho thuê thiết bị máy móc có người điều khiển và các tài sản khác (không kể đất) cộng (+) Thu do bán phế liệu thu hồi, sản phẩm tận thu được trong quá trình sản xuất cộng (+) Giá trị các mô hình, công cụ… là tài sản cố định tự trang bị cho đơn vị (gọi tắt là tài sản tự trang tự chế) cộng (+) Trợ cấp sản phẩm.
b) Phương pháp tính theo yếu tố chi phí:
Giá trị sản xuất = Tổng chi phí sản xuất + Lợi nhuận sản xuất kinh doanh + Trợ cấp sản phẩm
v. Đối với nhóm phân phối điện, nước, khí đốt: Giá trị sản xuất của nhóm này được tính theo phương pháp chiết khấu, tức là:
Giá trị sản xuất = Doanh số bán ra thuần – Trị giá vốn hàng bán ra + Trợ cấp sản phẩm
	10.5. Phân bổ giá trị sản xuất theo ngành kinh tế
Theo nguyên tắc, giá trị sản xuất của các ngành phải được bóc tách để chuyển về ngành tương ứng. Đối với các đơn vị không phải là đơn vị cơ sở hoặc các đơn vị ngành kinh tế tại địa bàn, sản xuất đa ngành, có doanh thu hoặc sản lượng sản xuất các ngành khác lớn hơn 10% so với doanh thu hoặc sản lượng của hoạt động chính cần bóc tách theo ngành kinh tế tương ứng để tính toán giá trị sản xuất theo ngành sạch. Phương pháp phân bổ giá trị sản xuất theo ngành sạch thường áp dụng đối với các đơn vị cơ sở trong doanh nghiệp có quyền tự chủ về SXKD và có hạch toán riêng.
Trên cơ sở nguồn số liệu từ điều tra doanh nghiệp, giá trị sản xuất của ngành kinh tế được phân bổ theo ngành cấp 1 hoặc phân bổ giữa các ngành cấp 2 trong phạm vi doanh nghiệp tùy theo mức độ “đa ngành” của doanh nghiệp. 
i. Bước 1: Tính giá trị sản xuất thực hiện theo hướng dẫn chung ở điểm 10.4.
ii. Bước 2: Phân bổ theo ngành cấp 1 (áp dụng đối với các doanh nghiệp có các hoạt động kinh tế thuộc nhiều ngành kinh tế cấp 1): Sử dụng tỷ lệ doanh thu thuần ngành cấp 1 so với tổng doanh thu thuần của các hoạt động để phân bổ giá trị sản xuất cho các ngành cấp 1 tương ứng.
	GO công nghiệp
	=
	Doanh thu thuần ngành công nghiệp
	x
	Tổng giá trị sản xuất của các hoạt động

	
	
	Tổng doanh thu thuần các hoạt động
	
	


iii. Bước 3: Phân bổ theo ngành công nghiệp cấp 2 (áp dụng đối với các doanh nghiệp có các hoạt động kinh tế thuộc nhiều ngành kinh tế cấp 2)
	
GO hoạt động công nghiệp1

	
=
	Doanh thu thuần hoạt động công nghiệp 1 theo ngành cấp 2
	
x
	
Giá trị sản xuất 
hoạt động công nghiệp

	
	
	Doanh thu thuần hoạt động công nghiệp
	
	



10.6. Phương pháp phân bổ giá trị sản xuất theo địa bàn (áp dụng cho tính toán ở phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
Việc phân bổ GO theo địa bàn cấp tỉnh nếu dựa vào tiêu thức chi phí hoạt động sẽ cho kết quả hợp lý nhất vì tiêu thức này giảm thiểu tác động của yếu tố mùa vụ, đặc thù ngành v.v… Tuy nhiên, căn cứ vào số liệu hiện có, tùy thuộc vào từng ngành kinh tế cụ thể để lựa chọn tiêu chí phân bổ GO theo địa bàn như tiêu chí sản lượng, lao động hoặc doanh thu (nếu có).
Phương pháp phân bổ giá trị sản xuất theo địa bàn của các ngành công nghiệp như sau:
i. Tổng hợp số liệu lao động, sản lượng hoặc doanh thu của các đơn vị cơ sở trực thuộc đơn vị công nghiệp theo địa bàn.
ii. Phân bổ giá trị sản xuất theo tiêu thức lao động (sản lượng, doanh thu):
	GO ngành j, tỉnh A
	=
	GO ngành j, DN
	x
	Lao động ngành j, tỉnh A

	
	
	
	
	Lao động ngành j, DN


Chú ý: 
- Trường hợp tổng lao động (hoặc tổng sản lượng, doanh thu) theo cơ sở trực thuộc đơn vị nhỏ hơn lao động của đơn vị tại thời điểm 31/12 của đơn vị (phần chênh đó quy ước là lao động hoặc sản lượng của hội sở chính hoặc văn phòng) thì chênh lệch GO của đơn vị và tổng GO phân bổ theo địa bàn sẽ được tính cho địa bàn mà đơn vị đó thường trú.
- Trường hợp tổng lao động của cơ sở trực thuộc đơn vị lớn hơn lao động của đơn vị tại thời điểm 31/12 của đơn vị thì cần kiểm tra lại tính logic của 2 số liệu này.
iii. Phân bổ giá trị sản xuất đối với hoạt động sản xuất và phân phối điện:
a) Khâu sản xuất điện:
Bước 1: Tính doanh thu của từng nhà máy điện để phân bổ chỉ tiêu GO của toàn ngành theo cơ cấu doanh thu của từng nhà máy điện:
- Sản lượng phát ra đo tại đầu cực phát điện của các nhà máy điện thuộc EVN hoặc do EVN nhận và mua từ các nhà máy điện và lưới điện ngoài EVN theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó: Sản lượng điện sản xuất được thống kê theo từng loại nhà máy, cụ thể là nhiệt điện than, nhiệt điện dầu, nhiệt điện khí, thủy điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các loại khác (kể cả sản lượng điện của các nhà máy đang chạy thử nghiệm).
- Đơn giá là giá mua thỏa thuận giữa EVN đối với nhà máy điện.
- Doanh thu bằng (=) sản lượng nhân với (x) đơn giá thỏa thuận
Bước 2: Phân bổ giá trị sản xuất đối với các nhà máy điện đóng trên một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “theo cơ cấu doanh thu hoặc sản lượng hoặc lao động” của các đơn vị cơ sở trực thuộc nhà máy theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Khâu truyền tải điện:
Giá trị sản xuất của toàn khâu tính theo phương pháp chi phí sản xuất sau đó phân bổ theo cơ cấu lao động của các đơn vị cơ sở trực thuộc EVNPT (Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia); theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
c) Khâu phân phối điện:
Giá trị sản xuất của toàn khâu tính theo phương pháp chiết khấu sau đó phân bổ theo cơ cấu doanh số bán theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
iv. Đối với hoạt động khai thác, xử lý và cung cấp nước hoạt động đa địa bàn (thí dụ Công ty nước Sông Đà hoạt động ở Hà Nội và Hòa Bình,…), giá trị sản xuất tính cho toàn hoạt động, sau đó phân bổ cho hai khâu sản xuất và cung cấp theo tiêu chí lao động (khâu phân phối thông qua đường ống, quy ước tính vào khâu sản xuất nước).
Chi phí trung gian
10.7. Nội dung 
i. Chi phí trung gian của các ngành công nghiệp là một bộ phận cấu thành của giá trị sản xuất, bao gồm toàn bộ chi phí về sản phẩm vật chất và dịch vụ cho sản xuất được hạch toán vào giá thành sản phẩm. Nguyên tắc và nội dung chi phí trung gian đã nêu ở phần “Một số vấn đề chung” của Phần ba.
ii. Trong một thời kỳ nhất định (thường là trong khoảng 5 năm) tỷ lệ và kết cấu của chi phí trung gian của các ngành biến động không đáng kể, đồng thời nếu điều tra để tính toán tỷ lệ và cơ cấu chi phí này hàng năm là rất phức tạp và tốn kém, cả về công sức và tiền của, nên điều tra để tính toán tỷ lệ và kết cấu của chi phí trung gian thường được tiến hành 5 năm/lần dùng cho một số năm tiếp theo. 
iii. Tỷ lệ chi phí trung gian tính cho từng kỳ báo cáo thường được cập nhật từ kết quả điều tra của năm cơ bản.
10.8. Phương pháp tính
 (
=
x
x
 (PPI-
I
)
t
)Phương pháp tính IC đã nêu ở mục A.II.10, cụ thể:

 (
x
 (PPI-
O
)
t
)


Giá trị tăng thêm 
10.9. Nội dung 
i. Giá trị tăng thêm của các ngành công nghiệp bao gồm các yếu tố: thu của người lao động từ sản xuất, thu nhập hỗn hợp, khấu hao tài sản cố định, thuế sản xuất (đã trừ trợ cấp sản xuất) và thặng dư sản xuất. Nội dung từng yếu tố của chỉ tiêu giá trị tăng thêm sẽ được trình bày chi tiết trong Phần Năm (Biên soạn GDP và VA theo phương pháp thu nhập).
ii. Giá trị tăng thêm được tổ chức tính tập trung trên các đơn vị thuộc TCTK cho cả nước và cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, điều này có nghĩa tổng VA của toàn bộ ngành bằng tổng cộng VA của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương .
10.10. Phương pháp tính
	Giá trị tăng thêm 
kỳ báo cáo  
theo giá hiện hành 
	=
	Giá trị sản xuất 
kỳ báo cáo 
theo giá hiện hành 
	-
	Chi phí trung gian
 kỳ báo cáo 
theo giá hiện hành 
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Giá trị sản xuất 
 (
GO kỳ báo cáo theo giá hiện hành
Chỉ số giá sản xuất công nghiệp kỳ báo cáo
 
so với kỳ gốc
GO kỳ báo cáo
theo giá so sánh
=
)10.11. Giá trị sản xuất các ngành công nghiệp theo giá so sánh được tính theo phương pháp giảm phát:


Chi phí trung gian
 (
Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất 
kỳ
 báo cáo so với 
kỳ
 gốc
Chi phí trung gian
 kỳ báo cáo theo 
giá so sánh 
Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá hiện hành
=
)10.12. Chi phí trung gian các ngành công nghiệp theo giá so sánh được tính theo phương pháp giảm phát:



Giá trị tăng thêm 
10.13. Giá trị tăng thêm các ngành công nghiệp theo giá so sánh được tính như sau: 


	Giá trị sản xuất 
kỳ báo cáo 
theo giá so sánh 
	=
	Giá trị sản xuất 
kỳ báo cáo 
theo giá so sánh 
	-
	Chi phí trung gian 
kỳ báo cáo 
theo giá so sánh 


	10.14. Nguồn thông tin
	i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
	a) Sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp;
	b) Lao động ngành công nghiệp;
	c) Số lượng cơ sở ngành công nghiệp;
	d) Doanh thu, nộp ngân sách của cơ sở cá thể ngành công nghiệp.
	ii. Chương trình điều tra thống kê quốc gia:
	a) Tổng điều tra kinh tế;
	b) Điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp;
	c) Điều tra doanh nghiệp;
	d) Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;
e) Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian;
f) Điều tra các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;
	g) Điều tra về giá: PPI-CN, chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất…
	iii. Chế độ báo cáo thống kê – kế toán – Hồ sơ hành chính Bộ, ngành:
	a) Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn FDI;
	b) Chế độ kế toán doanh nghiệp;
	c) Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Công thương áp dụng đối với các Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc Bộ.
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10.15. Ước tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản theo quý/6 tháng/9 tháng/năm được tính từ giá so sánh trước (xem thêm điểm 10.18), sau đó sử dụng chỉ số giá PPI-CN để tính theo giá hiện hành.

	GOt hh
	=
	GOt ss
	x
	PPI-CN

	
	
	
	
	


	Trong đó:	
- GOthh	: GO công nghiệp ước tính theo giá so sánh;
	- GOtss	           : GO công nghiệp ước tính theo giá hiện hành;
- PPI-CN	: Chỉ số giá sản xuất công nghiệp (PPI) tương ứng của kỳ báo cáo so với kỳ gốc.
Chi phí trung gian 
10.16. Ước tính chi phí trung gian được tính từ giá so sánh trước, sau đó sử dụng chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào để tính theo giá hiện hành.
i. Số liệu ước tính theo quý/6 tháng/9 tháng/năm thường theo ngành cấp 1 trong khi hệ số chi phí trung gian năm gốc được biên soạn theo ngành cấp 2 (và cấp 3). Do vậy, ước tính chi phí trung gian theo quý/6 tháng/9 tháng/năm giá so sánh năm báo cáo phải dựa vào tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất chính thức theo giá so sánh của năm trước năm báo cáo được tổng hợp từ ngành cấp 2 lên ngành cấp 1.
	Chi phí trung gian kỳ báo cáo 
theo giá so sánh 
	=
	Giá trị sản xuất 
kỳ báo cáo 
theo giá so sánh
	x
	Chi phí trung gian cùng kỳ 
năm trước theo giá so sánh

	
	
	
	
	Giá trị sản xuất cùng kỳ 
năm trước theo giá so sánh


ii. Ước tính chi phí trung gian theo giá hiện hành như sau:
	
	=
	
	x
	
	x
	(PPI-I)t

	
	
	
	
	
	
	


Giá trị tăng thêm
10.17. Giá trị tăng thêm ước tính theo giá hiện hành được tính từ giá trị sản xuất ước tính theo giá hiện hành và chi phí trung gian ước tính theo giá hiện hành như sau:
	Giá trị tăng thêm kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	-
	Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá hiện hành
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10.18.  Sử dụng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP):
Điều chỉnh số liệu chính thức GO công nghiệp giá so sánh theo quý năm trước năm báo cáo (năm t-1) theo IIP:

 		(*) [footnoteRef:10] [10:  Công thức điều chỉnh GO giá so sánh theo quý của năm trước theo số liệu GO giá so sánh chính thức năm trước và chỉ số sản xuất công nghiệp IIP năm trước.] 

Trong đó: 
+ GOSSi(t-1)	: GO chế biến, chế tạo theo giá so sánh quý thứ i năm trước;
+ GOSS(t-1)		: GO chế biến, chế tạo theo giá so sánh chính thức cả năm trước;

+ 		: Chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân năm của năm trước so với kỳ gốc;
+ IIPi(t-1)		: Chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân quý thứ i của năm trước so với kỳ gốc;

+ và IIPi(t-1) có thể tính theo phương pháp bình quân nhân.
Tính GO theo giá so sánh kỳ i năm báo cáo sử dụng chỉ số sản xuất công nghiệp PPI so với cùng kỳ và GO theo giá so sánh điều chỉnh theo báo cáo chính thức năm trước năm báo cáo.
GO theo giá so sánh kỳ i năm báo cáo là:

 		(**)
Trong đó: IIPi(t/t-1) là chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân kỳ thứ i so cùng kỳ năm trước.
Chi phí trung gian
10.20. Ước tính chi phí trung gian theo giá so sánh được tính dựa vào tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất chính thức năm theo giá so sánh của năm trước năm báo cáo. Công thức tính đã nêu ở điểm 10.16.
Giá trị tăng thêm
10.21. Ước tính giá trị tăng thêm theo giá so sánh được tính trực tiếp từ hiệu số giữa giá trị sản xuất theo giá so sánh và chi phí trung gian theo giá so sánh: 
	Giá trị tăng thêm 
kỳ báo cáo
 theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất 
kỳ báo cáo 
theo giá so sánh
	-
	Chi phí trung gian 
kỳ báo cáo 
theo giá so sánh


Theo phương pháp tính này, tỷ lệ chi phí trung gian sẽ thay đổi hàng năm.
10.22. Ước tính giá trị tăng thêm theo giá so sánh có thể tính theo phương pháp ngoại suy từ chỉ số khối lượng của giá trị sản xuất:
	Giá trị tăng thêm kỳ báo cáo 
theo giá so sánh
	=
	Giá trị tăng thêm cùng kỳ năm trước kỳ báo cáo 
theo giá so sánh 
	x
	Chỉ số khối lượng của giá trị sản xuất của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước (Tốc độ phát triển giá trị sản xuất năm báo cáo so với cùng kỳ)


Theo phương pháp này, tỷ lệ chi phí trung gian sẽ cố định hàng năm.
10.23. Nguồn thông tin 
i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
	a) Chỉ số sản xuất công nghiệp;
	b) Sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp;
	c) Chỉ số tiêu thụ công nghiệp chế biến, chế tạo;
	d) Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo;
	e) Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp.
	ii. Chương trình điều tra thống kê quốc gia:
	a) Điều tra ngành công nghiệp;
	b) Điều tra về giá: PPI-CN, chỉ số giá nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất…
	iii. Chế độ báo cáo thống kê - kế toán - Hồ sơ hành chính Bộ, ngành: Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Công Thương áp dụng đối với các Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc Bộ.
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11.1. Phạm vi 
 Phạm vi ngành xây dựng chia theo VSIC 2007 bao gồm:
i. Xây dựng nhà các loại: Hoạt động xây dựng hoàn chỉnh các khu nhà để ở hoặc không phải để ở; lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng; tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đang tồn tại;
ii. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và an ninh quốc phòng: Hoạt động xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; xây dựng công trình công ích như xây dựng đường ống và hệ thống thoát nước, bể chứa, trạm bơm…; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác như xây dựng công trình công nghiệp (trừ nhà cửa), xây dựng đê, đập, đường thủy, bến cảng, sân bay…;
iii. Hoạt động xây dựng chuyên dụng: Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác, hoàn thiện công trình xây dựng và các hoạt động xây dựng chuyên dụng khác như xây dựng nền móng của tòa nhà, đóng cọc, chống thấm, thuê máy móc, cần trục có người điều khiển,… 
11.2. Nguyên tắc 
i. Một số đặc điểm của hoạt động xây dựng ảnh hưởng đến việc tính các chỉ tiêu GO, IC và VA:
a) Sản xuất đơn chiếc và chu kỳ sản xuất kéo dài;
b) Địa điểm sản xuất thay đổi theo địa điểm cố định của sản phẩm;
c) Người hoạt động xây dựng (bên B) và người sử dụng sản phẩm xây dựng (bên A) thường được xác định và có quan hệ chặt chẽ trong suốt quá trình sản xuất ra sản phẩm;
d) Trong quá trình sản xuất, từng phần công việc (còn gọi là hạng mục công trình) dễ dàng được chuyển lại cho các chủ thể hoạt động khác;
e) Hoạt động của ngành xây dựng thường sử dụng nhiều lao động phổ thông và những lao động này được thuê khoán ngắn hạn theo thời vụ hoặc theo từng công việc;
f) Tổ chức hoạt động sản xuất xây dựng rất đa dạng, phong phú: thầu khoán, tự làm…
ii. Chỉ được tính những cấu kiện, nguyên vật liệu được sử dụng và đã kết cấu nên thực thể công trình, không tính số cấu kiện, nguyên vật liệu chưa đưa vào xây dựng công trình.
iii. Những đơn vị làm nhiệm vụ lắp đặt thiết bị máy móc, chỉ tính giá trị công lắp đặt, không tính giá trị thiết bị máy móc đưa vào công trình.
iv. Đối với xây dựng của xã, phường, các tổ chức ngoài nhà nước và các hộ dân cư, phải tính cả nguyên vật liệu mua ngoài, tự làm, đóng góp, ủng hộ theo giá thị trường ở thời điểm xây dựng và tính cả giá trị công lao động đóng góp, ủng hộ của nhân dân, của các thành viên, người thân trong họ hàng và công lao động thuê mướn tạm thời trong hoạt động xây dựng. Trường hợp đơn vị xây dựng nhận thầu thi công mà nguyên vật liệu do bên A (bên đầu tư) cung cấp thì đơn vị xây dựng (bên B) tính toàn bộ giá trị nguyên vật liệu của bên A.
v. Tính vào giá trị sản xuất cả những công trình xây dựng bỏ dở, công trình phá đi, làm lại thực hiện trong kỳ.
vi. Đối với sản phẩm dở dang trong kỳ tính phần chênh lệch giá trị xây, lắp giữa cuối kỳ và đầu kỳ.
vii. Đơn vị thường trú đối với hoạt động xây dựng: Sản phẩm xây lắp tạo ra ở đâu tính GO cho nơi đó, tức là đơn vị thường trú xác định theo địa điểm công trình (địa điểm cố định của sản phẩm).
viii. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành khác trong đơn vị xây dựng, nếu có hạch toán riêng thì được tính toán bóc tách đưa về các ngành tương ứng, không tính vào kết quả ngành xây dựng. Trường hợp không có tổ chức hạch toán riêng, quy ước được tính vào giá trị sản xuất ngành xây dựng, khi giá trị sản xuất của các hoạt động sản xuất khác không quá 10% so với hoạt động chính. Tiền bán phế liệu, phế phẩm phát sinh trong thi công, dịch vụ xây dựng cho bên ngoài cũng được tính vào giá trị sản xuất xây dựng.
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11.3. Nội dung 
Giá trị sản xuất xây dựng là kết quả của toàn bộ các công việc triển khai thực hiện vốn đầu tư xây dựng, bao gồm giá trị của các công việc: chuẩn bị mặt bằng, xây dựng công trình mới, hoàn thiện công trình, sửa chữa, mở rộng, cải tạo nâng cấp, lắp ghép các cấu trúc, cấu kiện đúc sẵn, lắp đặt máy móc, thiết bị, xây dựng các công trình tạm và những hoạt động khác được quy định tính cho ngành xây dựng như khảo sát, thiết kế, quy hoạch phát sinh trong quá trình thi công xây dựng, giá trị cho thuê máy móc, thiết bị kèm người điều khiển. Hoạt động xây dựng có thể tự tiến hành hoặc trên cơ sở hợp đồng hoặc phí. Một phần công việc và đôi khi toàn bộ công việc có thể được thực hiện dưới dạng ký hợp đồng phụ cho các nhà thầu khoán.
11.4. Phương pháp tính 
i. Đối với loại hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp thực hiện chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành, có hai phương pháp tính:
Phương pháp doanh thu:
Giá trị sản xuất bằng
(=) Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Cộng (+) trợ cấp sản phẩm (nếu có)
Cộng (+) số dư cuối kỳ về sản phẩm, chi phí xây lắp và sửa chữa lớn dở dang
Trừ (-) số dư đầu kỳ về sản phẩm, chi phí xây lắp và sửa chữa lớn dở dang
Cộng (+) giá trị vật kiến trúc, công cụ là tài sản cố định tự chế tạo dùng trong đơn vị (TSCĐ tự chế, tự trang)
Cộng (+) Doanh thu thuần về cho thuê máy móc thiết bị dùng cho xây dựng có người điều khiển đi kèm
Cộng (+) doanh thu về bán phế liệu thu hồi trong quá trình xây dựng
Phương pháp chi phí
Giá trị sản xuất bằng (=) Tổng chi phí hoạt động xây dựng cộng (+) Lợi nhuận thuần từ hoạt động xây dựng cộng (+) Trợ cấp sản phẩm
Trong đó: Tổng chi phí hoạt động xây dựng là tổng các chi phí phát sinh thực tế cho hoạt động xây dựng trong kỳ báo cáo của đơn vị bao gồm các khoản như: Chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy móc thi công, chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí thực hiện hạng mục công trình do nhà thầu phụ thi công, chi phí lãi vay và chi phí khác.
Lợi nhuận từ hoạt động xây dựng gồm: Lợi nhuận thuần từ hoạt động xây dựng, lợi nhuận khác và không bao gồm lợi nhuận từ hoạt động tài chính.
Nếu theo phương pháp doanh thu và chi phí chưa có chi phí nguyên, vật liệu của chủ đầu tư cung cấp thì phải bổ sung (cộng) chi phí này vào các phương pháp trên.
ii. Hoạt động xây dựng và sửa chữa lớn của các cơ quan, đơn vị xã, phường, các tổ chức thuộc thành phần ngoài nhà nước như: tổ chức xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng… (không bao gồm hộ dân cư), bằng (=) Tổng chi phí về xây dựng, lắp đặt và sửa chữa lớn cộng (+) Thuế sản xuất khác phải nộp về xây, lắp và sửa chữa lớn. Chú ý: trong tổng chi phí về xây lắp và SCL không bao gồm giá trị máy móc, thiết bị, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng… và giá trị các công việc đã thuê các doanh nghiệp, HTX xây dựng thực hiện. Trong trường hợp không có báo cáo chi phí xây, lắp và sửa chữa lớn, quy ước tính như sau: Giá trị sản xuất về xây dựng bằng (=) Vốn đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn thực hiện trong năm trừ (-) giá trị thiết bị, máy móc trong vốn đầu tư và những chi phí khác trong vốn đầu tư không phải là xây dựng, sửa chữa hoặc lắp đặt (như trồng cây gây rừng, thành lập đàn gia súc,…) trừ (-) giá trị các công việc do các đơn vị bao thầu xây, lắp là các doanh nghiệp, HTX thực hiện;
iii. Khi tính giá trị xây, lắp và sửa chữa lớn của các cơ quan, đơn vị và của xã, phường, các tổ chức thuộc thành phần ngoài nhà nước cần tiến hành điều tra chọn mẫu một số cơ quan, đơn vị để tính giá trị sản xuất, sau đó suy rộng cho toàn bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo phương pháp sau:

	GO xây dựng và SCL của cơ quan, đơn vị, xã, phường…
	=
	GO về  xây dựng và SCL của đơn vị điều tra
	x
	Tổng vốn đầu tư 
xây dựng và SCL của cơ quan, đơn vị, xã, phường…

	
	
	Vốn đầu tư xây dựng và SCL  của các đơn vị điều tra
	
	





	Vốn đầu tư cho xây dựng và SCL của cơ quan, đơn vị, xã, phường…
	=
	Vốn NSNN chi cho xây dựng và SCL của cơ quan, đơn vị, xã, phường…
	+
	Vốn đầu tư xây dựng và SCL từ thu khác, thu điều tiết, thu cố định, vốn tự có của cơ quan, đơn vị, xã, phường…
	-
	Trả cho các đơn vị bao thầu xây lắp
	-
	Mua sắm thiết bị, máy móc, bồi thường đất đai…


vi. Xây dựng của hộ dân cư thành thị và nông thôn: Giá trị sản xuất xây dựng của hộ dân cư tự bỏ vốn, tự sản xuất (kể cả giúp đỡ, biếu tặng) hoặc thuê mướn những người lao động cá thể hành nghề tự do để xây dựng các công trình phục vụ cho sản xuất và đời sống, thường dựa vào điều tra chuyên đề để tính theo các phương pháp sau:
	GO về xây dựng 
của hộ dân cư 
	=
	Chi phí cho xây dựng bình quân/m2 theo từng loại nhà, công trình của hộ điều tra
	x
	Tổng diện tích xây dựng (m2) trong năm theo từng loại nhà, công trình  


GO về xây dựng của hộ dân cư được chia theo thành thị hoặc nông thôn còn tính bằng (=) Tổng chi phí về xây dựng và sửa chữa lớn nhà cửa và vật kiến trúc hoặc bằng (=) Tổng vốn đầu tư xây dựng và SCL nhà cửa và vật kiến trúc. Trong đó, vốn đầu tư được hiểu bao gồm cả vốn tự có, vốn giúp đỡ, hỗ trợ, biếu tặng.
Lưu ý: GO của hoạt động xây dựng không bao gồm giá trị thầu khoán đã giao cho các đơn vị xây dựng chuyên nghiệp (doanh nghiệp, HTX kể cả các hộ xây dựng cá thể chuyên nghiệp có đăng ký kinh doanh), vì phần giá trị này đã tính vào GO của các đơn vị đó.
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11.5. Nội dung: Chi phí trung gian trong xây dựng gồm chi phí vật chất và chi phí dịch vụ thuê ngoài. Chi phí vật chất bao gồm cả các cấu kiện bê tông đúc sẵn.
11.6. Phương pháp tính:	
i. Đối với doanh nghiệp hoạt động xây lắp và sửa chữa hạch toán theo chế độ báo cáo của Bộ Tài chính, có báo cáo quyết toán tài chính, chi phí trung gian tính toán trực tiếp, dựa vào chi phí sản xuất theo yếu tố, cụ thể:
Chi phí trung gian bằng (=) Nguyên, vật liệu chính và phụ cộng (+) chi phí về điện, nhiên liệu cộng (+) chi phí dịch vụ mua ngoài cộng (+) phần chi phí trung gian trong yếu tố “chi phí khác bằng tiền” cộng (+) chi phí thầu phụ.
Nếu trong yếu tố chi phí “nguyên, vật liệu” còn bao gồm tiền công bốc vác của cán bộ, công nhân viên, người làm thuê của đơn vị, cần bóc tách phần này đưa vào chỉ tiêu “thu nhập của người lao động”. Nếu trong yếu tố “chi phí dịch vụ mua ngoài” bao gồm cả chi bảo hiểm thương mại (bảo hiểm phương tiện sản xuất và bảo hiểm tính mạng người lao động) thì chỉ tính phần bảo hiểm phương tiện vào chi phí trung gian.
Phần chi phí trung gian trong yếu tố “chi phí khác bằng tiền” bao gồm các khoản chi về quảng cáo, văn phòng phẩm, dụng cụ nhỏ, bảo hộ lao động,… và các khoản tách ra từ chi phí tiếp khách, hội nghị, công tác phí;
ii. Đối với hoạt động xây dựng của các cơ quan, đơn vị, xã, phường, các tổ chức ngoài nhà nước chi phí trung gian gồm:
	- Chi phí vật chất gồm: Nguyên, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, động lực mua ngoài và các loại nguyên, vật liệu chính, phụ khác dùng vào xây lắp do tự sản xuất, nhân dân đóng góp;
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài như thuê máy móc, thiết bị, phương tiện dùng vào xây dựng và sửa chữa lớn, thuê sửa thiết bị, dụng cụ dùng cho xây dựng và các dịch vụ khác đã tính vào chi phí xây dựng và sửa chữa. Chi phí trung gian được tính như sau:
	IC xây dựng và SCL của các cơ quan, đơn vị xã, phường…
	=
	IC về  xây dựng và SCL của các đơn vị điều tra
	x
	GO về xây dựng và SCL của các cơ quan, đơn vị xã, phường…

	
	
	GO về xây dựng và SCL của các đơn vị điều tra
	
	


iii. Đối với chi phí trung gian của các hộ dân cư tự xây dựng, SCL ở thành thị, nông thôn:
	- Chi phí vật chất: Nguyên, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, động lực mua ngoài dùng cho xây dựng và SCL; giá trị nguyên, vật liệu do bà con, họ hàng thành viên trong hộ đóng góp, giúp đỡ, biếu tặng bằng hiện vật (quy ra tiền theo giá bình quân trên thị trường trong thời gian xây dựng để tính);
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài như thuê máy móc, thiết bị, phương tiện dùng vào xây dựng, thuê các đơn vị có hạch toán kinh doanh, thiết kế và các dịch vụ khác.
Chi phí trung gian được tính như sau:
	Chi phí trung gian về xây dựng của các hộ nông thôn/thành thị
	=
	Giá trị sản xuất về xây dựng của các hộ nông thôn/thành thị
	x
	Tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất về xây dựng của các hộ điều tra
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11.7. Giá trị tăng thêm tính theo công thức: Giá trị tăng thêm bằng (=) Giá trị sản xuất trừ (-) chi phí trung gian.
[bookmark: _Toc436812893][bookmark: _Toc440376244][bookmark: _Toc457897732]Giá trị tăng thêm bao gồm: Thu nhập của người lao động từ sản xuất/thu thập hỗn hợp, Thuế sản xuất, Khấu hao tài sản cố định, Giá trị thặng dư.
THEO GIÁ SO SÁNH	
11.8. Phương pháp tính giá trị sản xuất
Do chưa có đầy đủ và chi tiết về chỉ số giá sản xuất của ngành xây dựng nên hiện nay phương pháp giảm phát được áp dụng để tính chuyển chỉ tiêu giá trị sản xuất của năm báo cáo theo giá hiện hành về giá so sánh căn cứ vào CPI nhóm vật liệu xây dựng:
 (
Giá trị sản xuất 
kỳ báo cáo
 
theo giá so sánh
=
Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá hiện hành
CPI nhóm vật liệu xây dựng của kỳ báo cáo 
so với kỳ gốc
)



 (
Chi phí trung gian 
kỳ báo cáo
 
theo giá so sánh
=
Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá hiện hành
Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho
sản xuất kỳ báo cáo so với kỳ gốc
)11.9. Phương pháp tính chi phí trung gian




11.10. Phương pháp tính giá trị tăng thêm
		Giá trị tăng thêm theo giá so sánh bằng (=) Giá trị sản xuất theo giá so sánh trừ (-) Chi phí trung gian theo giá so sánh.
11.11. Nguồn thông tin 
	i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành:
	a) Tổng số căn hộ/nhà ở xã hội hoàn thành (Bộ Xây dựng: Bộ XD);
	b) Tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành (Bộ XD);
	c) Danh mục dự án/công trình thực hiện trong năm (Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Bộ KH&ĐT).
	ii. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
	a) Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn chia theo nguồn vốn, khoản mục đầu tư, ngành kinh tế;
	b) Danh mục dự án/công trình thực hiện trên địa bàn;
	c) Công trình, hạng mục công trình xây dựng trong năm;
	d) Số lượng doanh nghiệp và cơ sở cá thể hoạt động xây dựng có đến 31/12 hàng năm;
	e) Số lượng lao động trong doanh nghiệp và cơ sở cá thể hoạt động xây dựng có đến 31/12 hàng năm;
	f) Doanh thu, nộp ngân sách của doanh nghiệp xây dựng;
	g) Nhà tự xây, để ở hoàn thành trong năm của hộ dân cư.
	iii. Chương trình điều tra thống kê quốc gia:
	a) Tổng điều tra kinh tế;
	b) Điều tra vốn đầu tư thực hiện;
	c) Điều tra hoạt động xây dựng;
	d) Điều tra doanh nghiệp;
	e) Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;
f) Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian;
	g) Điều tra về giá: CPI - mã 04133 (nhóm vật liệu xây dựng); điều tra giá xây dựng.
	iv. Chế độ báo cáo thống kê - kế toán - Hồ sơ hành chính của Bộ, ngành:
	a) Chế độ báo cáo Thống kê của Bộ Xây dựng áp dụng đối với Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc;
	b) Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp, báo cáo thống kê đối với doanh nghiệp Nhà nước và FDI.
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11.12. Giá trị sản xuất 
i. Đối với loại hình doanh nghiệp xây dựng thực hiện chế độ báo cáo tài chính, ước tính giá trị sản xuất như sau:
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo
	=
	Vốn đầu tư xây dựng của kỳ báo cáo
	x
	Tỷ lệ GO so với vốn đầu tư 
xây dựng của cùng kỳ năm trước


ii. Tính GO xây dựng căn cứ vào chế độ báo cáo thống kê định kỳ:
	Giá trị sản xuất
kỳ báo cáo
theo giá hiện hành
	=
	Tổng diện tích xây dựng kỳ báo cáo (m2)
	x
	Chi phí xây dựng bình quân 
1m2 của các đơn vị điều tra trong kỳ báo cáo


11.13. Chi phí trung gian
Ước chi phí trung gian bằng cách sử dụng tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất của cùng kỳ năm trước.
11.14. Giá trị tăng thêm 
[bookmark: _Toc429558077]Ước tính giá trị tăng thêm bằng (=) Ước tính giá trị sản xuất trừ (-) Ước tính chi phí trung gian.
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11.15. Giá trị sản xuất
 (
Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá hiện hành
)Phương pháp ước tính giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh như sau:
 (
Giá trị sản xuất kỳ báo cáo 
theo giá so sánh
) (
=
)
 (
Chỉ số giảm phát giá trị 
sản xuất xây dựng 
của 
cùng 
kỳ
 năm
 trước
) (
CPI 
của nhóm vật liệu xây dựng so với
 
cùng 
kỳ
 năm
 trước
) (
x
)


Trong đó: Chỉ số giảm phát giá trị sản xuất xây dựng của cùng kỳ năm trước bằng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của cùng kỳ năm trước so với giá trị sản xuất theo giá so sánh của cùng kỳ năm trước.
11.16. Chi phí trung gian
Ước chi phí trung gian bằng cách sử dụng tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất của cùng kỳ năm trước.
11.17. Giá trị tăng thêm
Giá trị tăng thêm theo giá so sánh bằng (=) Giá trị sản xuất theo giá so sánh trừ (-) Chi phí trung gian theo giá so sánh.
11.18. Nguồn thông tin
i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý;
b) Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn.
ii. Chương trình điều tra thống kê quốc gia:
a) Điều tra vốn đầu tư thực hiện;
b) Điều tra xây dựng;
c) Điều tra về giá: CPI - mã 04133, chỉ số giá xây dựng.
11.19. Phân bổ GO, IC, VA của ngành xây dựng theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Việc biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng cục Thống kê đảm nhiệm; thu thập thông tin chủ yếu tập trung tại các Cục Thống kê địa phương, các đơn vị trên Tổng cục Thống kê căn cứ vào nguồn số liệu (chế độ báo cáo, điều tra và dữ liệu hành chính) để tính giá trị sản xuất cho cả nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo nguyên tắc kết quả hoạt động xây dựng của từng công trình diễn ra tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong trường hợp sản phẩm xây dựng tạo ra đồng thời ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau, ví dụ đường sá, cầu cống… tùy vào từng sản phẩm xây dựng cụ thể để phân bổ theo độ dài (của cầu, đường), theo số lao động tham gia xây dựng công trình, hoặc tính cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có văn phòng công trình thi công.
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12.1. Phạm vi 
i. Theo phân ngành VSIC 2007, ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (ngành G gọi tắt là ngành thương nghiệp) gồm: (1) Các hoạt động bán buôn, bán lẻ và đại lý hàng hóa theo các hình thức có cửa hàng hay không có cửa hàng; bán buôn các đồ dùng cá nhân và gia đình; bán buôn khác; bán lẻ trong các cửa hàng; bán lẻ ngoài cửa hàng; (2) Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác, đồ dùng cá nhân và gia đình. 
Các nhóm hoạt động chia theo ngành cấp 3 như sau:
a) Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác: 
- Bán ô tô và xe có động cơ khác;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.
b) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác): 
- Đại lý, môi giới, đấu giá;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
- Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào;
- Bán buôn đồ dùng gia đình;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy;
- Bán buôn chuyên doanh khác;
- Bán buôn tổng hợp.
c) Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác):
- Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
- Bán lẻ lương thực, phực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng văn hoá, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng hoá khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ;
- Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ).
ii. Những vấn đề liên quan đến phân ngành
	a) Nếu cơ sở thương nghiệp có một số hoạt động khác với nội dung của ngành G thì:
	- Tính toàn bộ vào ngành G nếu là cơ sở SXKD cá thể.
	- Các trường hợp khác: Nếu có hạch toán riêng và giá trị sản xuất so với hoạt động chính lớn hơn 10% thì tách ra để đưa về ngành tương ứng; nếu không hạch toán riêng tính toàn bộ vào hoạt động chính.
	b) Nếu cơ sở thương nghiệp hoạt động hỗn hợp trong nội bộ ngành G thì:
	- Tính toàn bộ cho ngành sản xuất kinh doanh chính (ngành cấp 2) đối với cơ sở SXKD cá thể.
	- Tách riêng theo các ngành cấp 2 (mã G45, G46, G47) đối với loại hình doanh nghiệp nếu có hạch toán riêng và tỷ lệ giá trị sản xuất khác lớn hơn 10% so với SXKD chính (Bán buôn kết hợp với bán lẻ thường xuất hiện đối với một số loại hình đặc biệt như kinh doanh xăng dầu,… cần được tách riêng đưa về ngành cấp 2 tương ứng), trường hợp ngược lại tính toàn bộ vào ngành cấp 2 của hoạt động chính.
12.2. Nguyên tắc xác định đơn vị thường trú:
	i. Đối với các đơn vị hoạt động thương nghiệp là doanh nghiệp, hợp tác xã nếu có một cơ sở và địa điểm cố định đóng trọn trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị loại này được tính cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đó hoạt động. Các doanh nghiệp, hợp tác xã có quy mô nhỏ (tính theo lao động) dưới 10 lao động dù có một số cơ sở SXKD ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau, song quy ước các đơn vị trực thuộc loại này là thường trú nơi doanh nghiệp, HTX đăng ký kinh doanh. Các đơn vị thương nghiệp là doanh nghiệp, hợp tác xã có quy mô lớn, có nhiều cơ sở đóng ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau thì các cơ sở đóng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào coi là thường trú của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó.
ii. Đối với cơ sở kinh doanh cá thể, sản xuất hộ dân cư: Quy ước đơn vị thường trú xác định theo nơi đăng ký sản xuất kinh doanh. Riêng đối với các hoạt động buôn bán, sửa chữa lưu động (buôn bán trên tàu, thuyền; họp chợ phiên ở vùng giáp ranh giữa các tỉnh,…) không có địa điểm cố định tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; không có đăng ký kinh doanh ở một nơi cố định thì căn cứ vào nơi cơ sở đóng thuế để xác định đơn vị thường trú; trường hợp cơ sở không nộp thuế cho Nhà nước thì coi nơi hộ dân cư của cơ sở đang sinh sống là thường trú.
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Giá trị sản xuất
12.3. Khái niệm:
Giá trị sản xuất theo giá hiện hành của ngành bán buôn, bán lẻ tính bằng giá trị phí lưu thông gắn với hàng hóa mua vào để bán ra. 
12.4. Đối với hoạt động bán buôn, bán lẻ thuộc các ngành G46, G47, G451, G453, G4541 và G4543, VSIC 2007: Hoạt động được xem như là hoạt động cung cấp dịch vụ cho người sử dụng bằng cách mua, thu gom, cất giữ hàng hóa đến một địa điểm thuận tiện và làm cho người sử dụng dễ dàng mua được hàng hóa đó. Hoạt động này tuy không tạo ra sản phẩm vật chất mới nhưng làm tăng thêm giá trị sản phẩm vật chất. Giá trị sản xuất của các ngành này được tính bằng phí thương nghiệp đối với hàng hóa được bán cho người sử dụng. Phí thương nghiệp được xác định bằng hiệu số giữa doanh số hàng bán ra và trị giá vốn của hàng bán ra, kể cả các chi phí cho đến khi hàng được bán. Phí thương nghiệp đối với một số hàng hóa có thể là số âm nếu doanh số bán ra thấp hơn trị giá vốn mua vào hoặc đối với hàng hóa bị hư hỏng, mất mát. Có hai phương pháp áp dụng cho tất cả các loại hình kinh tế để tính cho phạm vi toàn bộ nền kinh tế và cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đó là:
i. Phương pháp tính từ doanh số bán hàng và trị giá vốn hàng bán ra, theo đó:
Giá trị sản xuất bằng (=) Doanh số thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ (-) Trị giá vốn hàng bán ra cộng (+) Trợ cấp sản phẩm (nếu có).

ii. Phương pháp tính từ các yếu tố chi phí sản xuất:
Giá trị sản xuất bằng (=) Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố cộng với (+) Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trừ (-) Lợi nhuận từ hoạt động tài chính cộng với (+) Trợ cấp sản phẩm (nếu có).
Lưu ý: Tổng chi phí SXKD theo yếu tố không bao gồm giá trị hàng hóa mua vào để bán ra.
12.5. Đối với hoạt động Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (ngành G452, G4542, VSIC 2007):
i. Nếu đơn vị thực hiện chế độ báo cáo tài chính hoặc là đơn vị điều tra của điều tra doanh nghiệp:
Giá trị sản xuất bằng (=) Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ cộng với (+) Trợ cấp sản phẩm hoặc bằng (=) Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố cộng với (+) Lợi nhuận về bán hàng và cung cấp dịch vụ cộng với (+) Trợ cấp sản phẩm
Trong doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của các hoạt động không bao gồm giá trị phụ tùng và các bộ phận phụ trợ đã thay thế trong bảo dưỡng, sửa chữa.
ii. Đối với cơ sở sửa chữa cá thể không thực hiện chế độ báo cáo tài chính căn cứ vào điều tra chuyên đề:
	Giá trị
sản xuất
	=
	Tổng số 
lao động hoặc cơ sở
	x
	Doanh thu thuần bình quân một lao động hoặc cơ sở điều tra


Chi phí trung gian
12.6. Chi phí trung gian là một bộ phận cấu thành của giá trị sản xuất bao gồm toàn bộ chi phí vật chất (nguyên vật liệu, nhiên liệu, điện, nước, chi phí vật chất khác) và chi phí dịch vụ (chi phí vận tải, tiền thuê khách sạn, nhà trọ, chi phí bưu điện, chi phí quảng cáo, chi phí dịch vụ pháp lý, chi thuê phương tiện, dịch vụ, phí ngân hàng,…) được sử dụng trong quá trình hoạt động SXKD:
i. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các loại hình kinh tế hạch toán theo chế độ kế toán tài chính do Bộ Tài chính ban hành, chi phí trung gian bằng tổng của các yếu tố sau:
a) Nguyên vật liệu chính, phụ;
b) Nhiên liệu;
c) Dịch vụ mua ngoài;
d) Phần chi phí trung gian tách ra từ yếu tố “Chi phí khác bằng tiền”.
- Căn cứ vào biểu “Chi phí sản xuất theo yếu tố” trong thuyết minh báo cáo quyết toán thì yếu tố “Chi phí nguyên, vật liệu, nhiên liệu, công cụ và phụ tùng” đưa vào chi phí trung gian, song nếu trong yếu tố này còn có cả tiền công bốc vác của cán bộ, công nhân viên, người làm thuê của đơn vị, dựa vào điều tra chuyên đề để bóc tách phần này ra và đưa vào chỉ tiêu “Thu nhập của người lao động”.
- Yếu tố “Chi phí dịch vụ mua ngoài” đưa vào chi phí trung gian. Nếu trong yếu tố này bao gồm cả chi mua bảo hiểm thương mại (bảo hiểm phương tiện sản xuất và bảo hiểm tính mạng cho người lao động) thì chỉ tính phần bảo hiểm phương tiện vào chi phí trung gian.
- Phần chi phí trung gian trong yếu tố “Chi phí khác bằng tiền” bao gồm các khoản chi về quảng cáo, văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng, bảo hộ lao động,… và các khoản tách ra từ chi về tiếp khách, hội nghị, công tác phí,… Để bóc tách được phần này, cần phải dựa vào điều tra chuyên đề.
- Đối với hoạt động thuần bán buôn, bán lẻ trong chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố không bao gồm trị giá vốn của hàng bán ra trong kỳ (giá mua vào của hàng hóa).
- Đối với hoạt động bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe máy… chi phí trung gian bao gồm cả giá trị phụ tùng và các bộ phận phụ trợ nhỏ lẻ do đơn vị bảo dưỡng cung cấp để thay thế.
 (
Chi phí
trung gian kỳ báo cáo
=
Giá trị
sản xuất 
kỳ báo cáo
x
Chi phí trung gian của các đơn vị điều tra mẫu
Giá trị sản xuất của các đơn vị điều tra mẫu
)ii. Đối với loại hình không hạch toán sản xuất kinh doanh, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thì nguồn thông tin để tính chi phí trung gian căn cứ vào điều tra chuyên đề để tính theo công thức sau:



iii. Khi không tính được IC trực tiếp cho kỳ báo cáo, thì căn cứ vào năm có điều tra tài khoản quốc gia (năm điều tra cơ bản) để cập nhật theo các phương pháp đã nêu ở mục A.II.10.



Giá trị tăng thêm 
12.7. Giá trị tăng thêm của ngành thương nghiệp bao gồm: thu nhập của người lao động từ sản xuất, khấu hao tài sản cố định, thuế sản xuất và thặng dư sản xuất/thu nhập hỗn hợp.
12.8. Phương pháp tính VA đối với hoạt động ngành thương nghiệp, được tính như sau: VA  =  GO  – IC
Đối với loại hình doanh nghiệp có báo cáo “Kết quả sản xuất kinh doanh”, các yếu tố của Giá trị tăng thêm có thể được tính trực tiếp từ báo cáo “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố”.
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12.9. Giá trị sản xuất
 (
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân kỳ b
áo cáo so với kỳ gốc của nhóm sử
a chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
 
(mã CPI-07162)
GO
ss
=
GO kỳ báo cáo theo giá hiện hành
)i. Giá trị sản xuất của hoạt động bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác kỳ báo cáo theo giá so sánh  được tính theo công thức sau:




ii. Giá trị sản xuất hoạt động bán buôn (trừ bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) kỳ báo cáo theo giá so sánh được tính theo công thức sau:
 (
Chỉ số giá sản xuất hà
ng hóa của từng ngành tương ứng
 (PPI – NN và PPI – CN) kỳ báo cáo so với kỳ gốc
GO
ss
=
GO kỳ báo cáo theo giá hiện hành
)



ii. Giá trị sản xuất hoạt động bán lẻ kỳ báo cáo theo giá so sánh được tính theo công thức sau: 
	GOSS
	=
	GO kỳ báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) kỳ báo cáo so với kỳ gốc


 (
Chỉ số giá nguyên, vật liệu, nhiên liệu, 
điện
 lực, dịch vụ bình quân kỳ báo cáo so với kỳ gốc
IC
ss
=
IC kỳ báo cáo theo giá hiện hành
)12.10. Chi phí trung gian của ngành thương nghiệp theo giá so sánh được tính như sau:



12.11. Giá trị tăng thêm của ngành thương nghiệp theo giá so sánh bằng chênh lệch giữa giá trị sản xuất theo giá so sánh và chi phí trung gian theo giá so sánh, tức là: VA = GO – IC
12.12. Nguồn thông tin cho báo cáo chính thức
i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành:
a) Số lượng chợ (Bộ Công Thương: Bộ CT);
b) Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại (Bộ CT).
ii. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Tổng mức bán lẻ hàng hóa;
b) Doanh thu của một số ngành kinh doanh dịch vụ.
iii. Chương trình điều tra thống kê quốc gia:
a) Tổng điều tra kinh tế;
b) Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa;
c) Điều tra doanh nghiệp;
d) Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;
e) Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian;
f) Điều tra về giá: PPI-NN, PPI-CN, PPI-S, CPI, Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất…
iv. Chế độ báo cáo thống kê - kế toán - Hồ sơ hành chính Bộ, ngành:
a) Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Công Thương áp dụng đối với các Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc;
b) Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp;
c) Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
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12.13. Theo quy định, báo cáo ước tính (quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) và báo cáo sơ bộ 6 tháng, năm các chỉ tiêu GO, IC, VA chỉ công bố đến ngành kinh tế cấp 1, không công bố theo loại hình kinh tế; song trong tính toán căn cứ vào nguồn thông tin, vào công cụ tính toán để ước tính và tính toán sơ bộ theo ngành kinh tế thấp nhất có thể và theo từng loại hình kinh tế.
 (
Tổng mức lưu chuyển hàng hóa 
và dịch vụ 
kỳ 
báo cáo
GO
hh
 kỳ báo cáo
GO
hh
 cùng kỳ
 
năm trước
Tổng mức lưu chuyển hàng hóa 
và dịch vụ cùng kỳ năm trước
x
=
)i. Đối với hoạt động bán buôn, bán lẻ giá trị sản xuất theo giá hiện hành của kỳ ước tính hoặc kỳ sơ bộ tính toán như sau:



Tính riêng cho từng hoạt động bán buôn và bán lẻ.
ii. Đối với hoạt động sửa chữa:
	GOhhkỳ báo cáo
	=
	GOhh kỳ trước
	x
	Tốc độ tăng doanh thu của kỳ báo cáo so với cùng kỳ trước


12.14. Chi phí trung gian của ngành thương nghiệp được tính như đã nêu ở mục A.II.10.
12.15. Giá trị tăng thêm (VA) của ngành thương nghiệp tính như sau: 
VA = GO – IC
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12.16. Giá trị sản xuất tính riêng cho hoạt động bán buôn, bán lẻ theo giá so sánh của kỳ báo cáo tính toán như sau:
 (
=
Tỷ lệ giảm phát GO của cùng kỳ năm trước
GO
ss
 của kỳ báo cáo
GO
hh
 của kỳ báo cáo
Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, công nghiệp hoặc CPI kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước
:
)



 (
Tỷ lệ giảm phát GO của cùng kỳ năm trước
GO
ss
 của kỳ báo cáo
GO
hh
 của kỳ báo cáo
Chỉ số giá CPI nhóm sửa chữa kỳ báo cáo 
so với cùng kỳ năm trước 
:
=
)12.17. Giá trị sản xuất của hoạt động sửa chữa theo giá so sánh của kỳ báo cáo được tính theo công thức sau:



Trong đó: 
Tỷ lệ giảm phát GO của cùng kỳ năm trước bằng (=) Giá trị sản xuất theo giá hiện hành của cùng kỳ năm trước chia cho (:) Giá trị sản xuất theo giá so sánh của cùng kỳ năm trước (Tính riêng cho bán buôn, bán lẻ và sửa chữa).
12.18. Chi phí trung gian theo giá so sánh của kỳ báo cáo của ngành thương nghiệp được tính như đã nêu ở mục A.II.10.
12.19. Giá trị tăng thêm theo giá so sánh của ngành thương nghiệp tính như sau:
VA = GO – IC
Căn cứ vào từng nguồn thông tin cụ thể, khi ước tính, tính toán sơ bộ cho kỳ này cần rà soát, tính toán lại cho kỳ ước tính, tính toán sơ bộ của kỳ trước.
12.20. Nguồn thông tin 
i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Tổng mức bán lẻ hàng hóa;
b) Doanh thu của một số ngành kinh doanh dịch vụ.
ii. Chương trình điều tra thống kê quốc gia:
a) Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa;
b) Điều tra về giá: PPI-NN, PPI-CN, PPI-S, CPI, Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất.
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13.1. Theo phân ngành VSIC 2007, hoạt động của ngành vận tải kho bãi bao gồm hai nhóm hoạt động là vận tải và bưu chính chuyển phát.
i. Hoạt động vận tải bao gồm các hoạt động vận tải hành khách hoặc hàng hóa, theo tuyến cố định hoặc không cố định, bằng các phương tiện vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường ống hoặc hàng không và các dịch vụ phụ trợ cho hoạt động vận tải như bến, bãi ô tô, cảng biển, cảng sông, cảng hàng không, nhà ga đường sắt, bốc xếp và lưu giữ hàng hóa, kho bãi, cho thuê phương tiện kèm người điều khiển, vận hành.
ii. Hoạt động bưu chính, chuyển phát bao gồm: các hoạt động vận chuyển và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện theo các yêu cầu khác nhau. Hoạt động này bao gồm cả phân phát nội vùng và dịch vụ nhắn tin. Bưu chính và chuyển phát không bao gồm chuyển khoản bưu điện, tiết kiệm bưu điện và chuyển tiền bưu điện. 
13.2. Việc tính toán các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm của ngành vận tải kho bãi cần tuân theo một số nguyên tắc chủ yếu sau:
i. Tính tất cả các hoạt động vận tải kho bãi phục vụ cho sản xuất và đời sống xã hội; không tính các hoạt động vận tải, kho bãi chuyên dùng, vận tải nội bộ của các cơ quan, doanh nghiệp chỉ phục vụ cho riêng nội bộ đơn vị.
ii. Trong một đơn vị sản xuất vận tải kho bãi ngoài sản xuất chính là vận tải kho bãi còn có thể có sản xuất phụ (hạch toán được doanh thu, chi phí, lỗ, lãi riêng) thuộc các ngành khác thì phải đưa phần sản xuất phụ này về các ngành tương ứng; hoặc những đơn vị sản xuất thuộc các ngành khác nếu có sản xuất vận tải kho bãi (hạch toán được doanh thu, chi phí, lỗ, lãi riêng) thì phải đưa phần kết quả này về ngành vận tải kho bãi; trường hợp ngược lại tính gộp vào hoạt động SXKD chính.
	iii. Tổng giá trị sản xuất ngành vận tải kho bãi bằng tổng cộng toàn bộ giá trị sản xuất vận tải, lưu kho, bốc xếp v.v… của các đơn vị, tổ chức và cá nhân thường trú của Việt Nam thuộc tất cả các loại hình kinh tế. Việc xác định thường trú đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này được quy định như sau: 
	a) Đối với các đơn vị vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ và đường thủy nội địa, căn cứ vào nơi đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, chủ quản lý phương tiện (không căn cứ vào nơi đăng ký lưu hành);
b) Đối với các đơn vị hoạt động kho bãi và hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải: căn cứ vào nơi có bến, bãi, cảng và nơi có trụ sở chính của văn phòng để xác định thường trú cho đơn vị hoạt động;
	c) Đối với các đơn vị hoạt động bưu chính và chuyển phát, căn cứ vào nơi đăng ký kinh doanh của đơn vị để xác định tình trạng thường trú;
	d) Đối với các đơn vị vận tải đường sắt, vận tải hàng không và đường ống: Do tính chất hoạt động trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hạch toán tài chính tập trung nên không xác định thường trú cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ xác định thường trú cho phạm vi cả nước. Kết quả hoạt động của những ngành này được tính cho toàn ngành (hoạt động) sau đó phân bổ cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan theo số lao động hoặc theo cơ cấu chi phí, cơ cấu doanh thu…
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13.3. Nội dung
i. Giá trị sản xuất của ngành vận tải kho bãi bao gồm các khoản sau:
a) Doanh thu về vận chuyển hàng hóa, hành khách, bốc xếp và dịch vụ đại lý vận tải theo ngành đường; 
b) Doanh thu cho thuê phương tiện, thiết bị vận tải, bốc xếp có người điều khiển;
c) Doanh thu bán phế liệu thu hồi;
d) Doanh thu sản xuất phụ (không hạch toán riêng doanh thu, chi phí, lãi lỗ) của các đơn vị vận tải, kho bãi.
ii. Giá trị sản xuất hoạt động bưu chính, chuyển phát bao gồm các khoản doanh thu về nhận, vận chuyển và phân phát thư, bưu kiện trong nước hoặc quốc tế, bán tem bưu chính, phân loại thư, cho thuê hòm thư, thu nhận thư bưu kiện từ các hòm thư công cộng hoặc từ các cơ quan bưu điện để phân bổ và phân phát chúng.


13.4. Phương pháp tính
GO của hoạt động vận tải kho bãi bằng tổng GO của tất cả các đơn vị vận tải hoạt động trong các ngành đường, kho bãi và hỗ trợ cho vận tải, bưu chính chuyển phát thuộc các loại hình doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh cá thể.
i. Theo giá hiện hành
a) Đối với các đơn vị sản xuất có hạch toán kinh doanh, GO hoạt động vận tải kho bãi được tính theo một trong hai phương pháp:
- Phương pháp 1:
	Giá trị sản xuất 
	=
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	+
	Trợ cấp sản phẩm (nếu có)


- Phương pháp 2:
Giá trị sản xuất = Tổng chi phí sản xuất kinh doanh + Lợi nhuận sản xuất kinh doanh + Trợ cấp sản phẩm (nếu có).
b) Đối với các cơ sở sản xuất không thực hiện chế độ báo cáo tài chính, giá trị sản xuất được tính theo công thức:
	Giá trị sản xuất 
	=
	Doanh thu thuần bình quân một lao động hoặc đầu phương tiện/cơ sở có điều tra
	x
	Tổng số lao động 
hoặc đầu phương tiện/cơ sở  


c) Đối với các đơn vị, tổ chức được Nhà nước cấp một phần hoặc toàn bộ kinh phí để thực hiện các hoạt động vận tải, kho bãi, giá trị sản xuất được tính theo công thức sau:
	Giá trị sản xuất
	=
	Giá trị sản xuất tính từ nguồn thu từ ngân sách Nhà nước
	+
	Giá trị sản xuất tính từ nguồn thu ngoài ngân sách Nhà nước


Trong đó, GO tính từ nguồn thu ngân sách Nhà nước được tính dựa vào các khoản chi cho hoạt động (hay còn gọi là chi thường xuyên):
GO = Tổng phần chi cho hoạt động (nhóm 0500)
Trừ (-) mục 6150 Học bổng học sinh, sinh viên (không kể tiểu mục 6155, Sinh hoạt phí cán bộ đi học);
Trừ (-) tiểu mục 6251 Trợ cấp khó khăn thường xuyên và 6252 Trợ cấp khó khăn đột xuất; 
Trừ (-) tiểu mục 7011 Chi nuôi phạm nhân, can phạm;
Trừ (-) tiểu mục 7017 Chi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo chế độ quy định;
Trừ (-) tiểu nhóm 0131 Chi hỗ trợ và bổ sung (không kể tiểu mục 7250 Chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, tiểu mục 7300 Chi bổ sung ngân sách cấp dưới);
Trừ (-) tiểu nhóm 0132 Các khoản chi khác (không kể một số nội dung trong mục 7750 Chi khác, mục 7850 Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, 7900 Chi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân theo nhiệm kỳ);
Trừ (-) tiểu nhóm 0133 Chi trả lãi tiền vay và lệ phí có liên quan đến các khoản vay (không kể một phần mục 8550 Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay);
Cộng (+) khấu hao tài sản cố định.
Giá trị sản xuất tính từ nguồn thu ngoài ngân sách Nhà nước được tính theo công thức sau:
	GO tính từ nguồn 
kinh phí ngoài NSNN chưa có trong báo cáo quyết toán NSNN
	=
	Nguồn kinh phí ngoài NSNN chưa báo cáo
	x
	GO tính từ nguồn kinh phí NSNN chi cho hoạt động

	
	
	Nguồn kinh phí từ NSNN 
chi cho hoạt động
	
	


	Tỷ lệ nguồn kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước so với nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước chi cho hoạt động có thể tổng hợp, tính toán từ một số đơn vị đại diện cho ngành hoặc sử dụng tỷ lệ của năm điều tra cơ bản, của điều tra chuyên đề về tài khoản quốc gia.
	ii. Theo giá so sánh
	Giá trị sản xuất vận tải theo ngành đường của kỳ báo cáo 
theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất vận tải theo ngành đường 
của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá vận tải theo ngành đường kỳ báo cáo 
so với kỳ gốc (TPI)



	Giá trị sản xuất kho bãi, hỗ trợ cho vận tải của kỳ báo cáo 
theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất kho bãi, hỗ trợ cho vận tải 
của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá dịch vụ kho bãi, hỗ trợ cho vận tải kỳ báo cáo so với kỳ gốc



	Giá trị sản xuất 
bưu chính, chuyển phát của kỳ báo cáo 
theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất bưu chính, chuyển phát 
của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá dịch vụ bưu chính, chuyển phát 
kỳ báo cáo so với kỳ gốc


13.5. Phân bổ giá trị sản xuất 
i. Phân bổ theo ngành kinh tế
Theo nguyên tắc của tài khoản quốc gia, giá trị sản xuất của ngành nào phải được bóc tách và tính cho ngành tương ứng. Đối với các đơn vị kinh tế hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, cần tính toán và phân bổ giá trị sản xuất cho từng hoạt động thuộc các ngành kinh tế khác nhau để đảm bảo nguyên tắc trên. Do thực trạng nguồn thông tin hiện nay, doanh thu thuần hoặc số lao động là tiêu chí phù hợp để phân bổ giá trị sản xuất của các đơn vị hoạt động đa ngành.
Trên cơ sở nguồn số liệu từ điều tra doanh nghiệp, giá trị sản xuất của các ngành kinh tế được phân bổ theo ngành cấp 1 hoặc cấp 2, tùy theo mức độ đa ngành của doanh nghiệp, theo các bước sau:
Bước 1: Tính giá trị sản xuất;
Bước 2: Phân bổ giá trị sản xuất theo tỷ lệ lao động hoặc doanh thu thuần của từng hoạt động so với tổng số của tất cả các hoạt động.
	ii. Phân bổ theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Các doanh nghiệp hoạt động vận tải, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty lớn thường có nhiều chi nhánh hoạt động ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thường hạch toán phụ thuộc. Thực tế khó bóc tách được kết quả hoạt động vận tải của các đơn vị này cho từng tỉnh, thành phố đó. Vì thế cần phải tiến hành phân bổ giá trị sản xuất của những đơn vị này nhằm đảm bảo nguyên tắc đơn vị thường trú của tài khoản quốc gia cũng như đảm bảo tính đầy đủ về phạm vi giá trị sản xuất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
	Có thể dựa vào các tiêu chí như chi phí hoạt động, số lao động, số đầu phương tiện hoặc chiều dài đường sắt, đường bộ.v.v… để phân bổ giá trị sản xuất của hoạt động vận tải. Tuy nhiên do thực tế nguồn thông tin hiện có, số lao động là tiêu chí phù hợp để phân bổ GO, có nghĩa là dựa vào tỷ trọng lao động hiện đang làm việc ở trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương so với tổng số lao động của doanh nghiệp vận tải. 
Việc phân bổ giá trị sản xuất của các doanh nghiệp cho các địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Tính giá trị sản xuất của toàn bộ doanh nghiệp, của toàn bộ tập đoàn, tổng công ty. 
Bước 2: Tổng hợp số lao động của các đơn vị cơ sở, chi nhánh trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bước 3: Phân bổ giá trị sản xuất của các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty theo số lao động của đơn vị cơ sở, chi nhánh tại các địa phương.
Trong trường hợp khối phụ thuộc của các tập đoàn, tổng công ty có nhiều hơn một hoạt động sản xuất kinh doanh thì trước hết bóc tách theo ngành hoạt động, sau đó phân bổ cho các địa phương.
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13.6. Nội dung
Chi phí trung gian bao gồm toàn bộ các chi phí về sản phẩm vật chất và dịch vụ cho sản xuất. Những sản phẩm vật chất và dịch vụ này phải là chi phí sản xuất được hạch toán vào giá hành sản phẩm. 
Trong một thời kỳ nhất định (thường là 5 năm) tỷ lệ và kết cấu của chi phí trung gian của một ngành biến động không đáng kể. Bên cạnh đó, nếu điều tra thu thập thông tin để tính toán tỷ lệ và cơ cấu chi phí trung gian hàng năm sẽ tốn kém về chi phí cũng như công sức, vì vậy, điều tra tính toán tỷ lệ chi phí trung gian thường được tiến hành 5 năm/lần dùng cho một số năm tiếp theo. 
13.7. Phương pháp tính 
 (
x
 x (PPI-I)
t
 x (PPI-O)
t
)i. Tính chi phí trung gian theo giá hiện hành:
 (
=
)


 (
=
(PPI-I)
t
)ii. Tính chi phí trung gian theo giá so sánh:
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	13.8. Nội dung
Giá trị tăng thêm bao gồm các yếu tố: Thu của người lao động từ sản xuất, khấu hao tài sản cố định, thuế sản xuất và thặng dư sản xuất/thu nhập hỗn hợp.
13.9. Phương pháp tính
Sau khi đã tính được chỉ tiêu GO, IC theo ngành kinh tế cấp 2, theo loại hình, kinh tế, cho toàn bộ nền kinh tế và cho cấp tỉnh, chỉ tiêu VA được tính như sau:	
i. Giá trị tăng thêm theo giá hiện hành:
	Giá trị tăng thêm 
kỳ báo cáo 
theo giá hiện hành
	=
	Giá trị sản xuất 
kỳ báo cáo 
theo giá hiện hành
	-
	Chi phí trung gian 
kỳ báo cáo 
theo giá hiện hành


ii. Giá trị tăng thêm theo giá so sánh được tính trực tiếp từ giá trị sản xuất theo giá so sánh và chi phí trung gian theo giá so sánh:
	Giá trị tăng thêm 
kỳ báo cáo 
theo giá so sánh 
	=
	Giá trị sản xuất 
kỳ báo cáo 
theo giá so sánh 
	-
	Chi phí trung gian 
kỳ báo cáo 
theo giá so sánh 


[bookmark: _Toc436909063][bookmark: _Toc440376259][bookmark: _Toc430593667]13.10. Nguồn thông tin 
	Thông tin để tính giá trị sản xuất của hoạt động vận tải kho bãi chủ yếu dựa vào một số nguồn chủ yếu dưới đây:
a) Báo cáo tài chính doanh nghiệp của các doanh nghiệp vận tải Nhà nước thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, bao gồm cả các Tổng công ty hạch toán toàn ngành như Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam,.v.v… 
b) Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của cơ quan Nhà nước, tổ chức sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước;
c) Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành:
- Bộ Giao thông Vận tải: Chiều dài đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sản lượng và hàng hóa bốc xếp của cảng biển, cảng đường thủy nội địa, khối lượng hàng hóa thông qua cảng; doanh thu về sản lượng dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không;
- Bộ Thông tin và Truyền thông: Doanh thu và sản lượng bưu chính, chuyển phát chia theo loại hình kinh tế;
d) Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Kết quả hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa; doanh thu hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải; giao thông công cộng đường bộ và đường sông; khối lượng hàng hóa thông qua cảng;

e) Chương trình điều tra thống kê quốc gia:
- Điều tra doanh nghiệp hàng năm, trong đó có kết quả điều tra các Tập đoàn, Tổng công ty hạch toán toàn ngành;
- Điều tra các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 
- Tổng điều tra kinh tế;
- Điều tra định kỳ về biên soạn TKQG: điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian;
- Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ thông tin và truyền thông;
- Điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông;
- Điều tra giá cước vận tải: chỉ số giá cước vận tải phân theo các ngành đường;
- Điều tra giá dịch vụ: chỉ số giá dịch vụ bưu chính và chuyển phát;
- Chế độ báo cáo thống kê của Bộ GTVT và Bộ TT&TT, áp dụng cho các Sở GTVT, Sở TT&TT và các đơn vị trực thuộc.
[bookmark: _Toc457897750]III. NGUỒN THÔNG TIN VÀ PHƯƠNG PHÁP BIÊN SOẠN BÁO CÁO ƯỚC TÍNH VÀ BÁO CÁO SƠ BỘ
Giá trị sản xuất 
13.11. Theo giá hiện hành
- Đối với các đơn vị sản xuất có hạch toán kinh doanh, GO hoạt động vận tải, kho bãi, bưu chính chuyển phát được ước tính theo phương pháp:
	GO kỳ báo cáo 
theo giá hiện hành
	=
	GO cùng kỳ năm trước theo giá hiện hành
	x
	Tốc độ  phát triển doanh thu 
kỳ báo cáo so với 
cùng kỳ năm trước


	Giá trị sản xuất tính chi tiết cho từng ngành đường, hoạt động kho bãi và hỗ trợ vận tải; bưu chính, chuyển phát.
	- Đối với các cơ sở sản xuất không thực hiện chế độ báo cáo tài chính, GO được tính theo công thức:
	Giá trị sản xuất 
kỳ báo cáo 
theo giá hiện hành
	=
	Tổng số lao động hoặc đầu phương tiện hoặc cơ sở
	x
	Doanh thu thuần bình quân 
một lao động hoặc đầu phương tiện hoặc cơ sở điều tra


- Đối với loại hình sự nghiệp do NSNN cấp kinh phí, GO tính theo công thức:
	Giá trị sản xuất
 kỳ báo cáo 
theo giá hiện hành
	=
	GO 
cùng kỳ năm trước 
theo giá hiện hành
	x
	Tỷ lệ chi ngân sách Nhà nước 
cho hoạt động thường xuyên so với GO cùng kỳ năm trước



13.12. Theo giá so sánh
	Giá trị sản xuất vận tải theo ngành đường 
của kỳ báo cáo 
theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất vận tải theo ngành đường 
của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá vận tải phân theo các ngành đường 
so với cùng kỳ năm gốc

	Giá trị sản xuất kho bãi, hỗ trợ cho vận tải của kỳ báo cáo 
theo giá so sánh
	
=
	Giá trị sản xuất kho bãi, hỗ trợ cho vận tải
của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá dịch vụ kho bãi, hỗ trợ cho vận tải 
so cùng kỳ năm gốc

	Giá trị sản xuất bưu chính, chuyển phát của kỳ báo cáo 
theo giá so sánh
	
=
	Giá trị sản xuất bưu chính, chuyển phát 
của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá dịch vụ bưu chính, chuyển phát 
so cùng kỳ năm gốc


[bookmark: _Toc430593668]Ngoài các phương pháp trên, có thể căn cứ vào tốc độ tăng về khối lượng hàng hóa, hành khách luân chuyển (theo từng loại đường), về sản lượng hàng hóa bốc xếp, về khối lượng hàng hóa thông qua cảng, về sản lượng bưu chính, chuyển phát… so với cùng kỳ năm trước để tính giá trị sản xuất vận tải, kho bãi theo giá so sánh; sau đó căn cứ vào từng loại chỉ số giá sản xuất để chuyển về giá hiện hành.
Chi phí trung gian 
	13.13.	Chi phí trung gian
 (
=
x
)	i. Tính chi phí trung gian theo giá so sánh trước dựa vào hệ số chi phí trung gian theo giá so sánh của cùng kỳ năm trước:



 (
=
x
(PPI-I)
t
x
)ii. Tính chi phí trung gian theo giá hiện hành dựa vào tốc độ tăng giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước:
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Giá trị tăng thêm	
13.14. Sau khi đã tính được chỉ tiêu GO, IC theo ngành kinh tế cấp 2, theo loại hình kinh tế, cho toàn bộ nền kinh tế và cho cấp tỉnh, chỉ tiêu VA được tính như sau:	i.
	Giá trị tăng thêm của kỳ báo cáo 
theo giá hiện hành
	=
	Giá trị sản xuất của kỳ báo cáo 
theo giá hiện hành
	-
	Chi phí trung gian của kỳ báo cáo 
theo giá hiện hành


ii. 
	Giá trị tăng thêm của kỳ báo cáo 
theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất của kỳ báo cáo 
theo giá so sánh
	-
	Chi phí trung gian của kỳ báo cáo 
theo giá so sánh


	13.15. Nguồn thông tin 
i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành:
a) Khối lượng hàng hóa thông qua cảng (Bộ GTVT);
b) Doanh thu và sản lượng dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không (Bộ GTVT);
c) Doanh thu và sản lượng bưu chính chuyển phát (Bộ TT&TT).
ii. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
	a) Kết quả hoạt động vận tải hành khách;
	b) Kết quả hoạt động vận tải hàng hóa;
	c) Kết quả hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải.
	iii. Chương trình điều tra thống kê quốc gia:
	a) Điều tra hoạt động vận tải, kho bãi;
	b) Điều tra về giá: giá cước vận tải và bưu chính, chuyển phát; chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất.
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14.1. Phạm vi
Theo phân ngành VSIC 2007, ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống (ngành I) gồm các nhóm hoạt động sau:
i. Dịch vụ lưu trú: 
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú ngắn ngày cho khách du lịch, khách trọ hàng ngày hoặc hàng tuần. Cũng tính vào ngành này hoạt động của cơ sở lưu trú dài hạn do các trường học, doanh nghiệp… quản lýcho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự khác thuê. Có những đơn vị chỉ cung cấp cơ sở lưu trú, nhưng cũng có những đơn vị cung cấp cả cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và các phương tiện giải trí. Hoạt động của các cơ sở lưu trú  gồm: 
+ Khách sạn: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú là khách sạn từ hạng 1 sao đến 5 sao, quy mô từ 15 phòng ngủ trở lên với các trang thiết bị tiện nghi và dịch vụ cần thiết cho khách du lịch như dọn phòng hàng ngày, ăn uống, chỗ đỗ xe, dịch vụ giặt là, bể bơi, phòng tập, dịch vụ giải trí, phòng họp và thiết bị phòng họp.
+ Biệt thự du lịch (resort) hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; 
+ Phòng hoặc căn hộ khách sạn; 
+ Nhà khách, nhà nghỉ: Với các trạng thiết bị, tiện nghi và dịch vụ cần thiết cho khách du lịch nhưng không đạt điều kiện tiêu chuẩn để xếp hạng khách sạn. Có thể kèm theo các dịch vụ dọn phòng hàng ngày, các dịch vụ khác như ăn uống, chỗ đỗ xe, dịch vụ giặt là…
+ Nhà trọ, phòng trọ là nhà dân có phòng cho khách thuê trọ ngắn ngày với các trang thiết bị, tiện nghi tối thiểu.
- Cơ sở lưu trú khác: gồm dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú tạm thời hoặc dài hạn là các phòng đơn, phòng ở chung hoặc nhà tập thể như ký túc giá sinh viên, nhà ở tập thể của các trường đại học; nhà trọ, nhà tập thể công nhân, người lao động nước ngoài và các đối tượng khácdo các trường học, doanh nghiệp… quản lý; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều trại du lịch.
ii. Dịch vụ ăn uống: 
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động: Gồm hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống. Khách hàng được phục vụ hoặc khách hàng tự chọn các món ăn được bày sẵn, có thể ăn tại chỗ hoặc mua món ăn đem về. Hoạt động chuẩn bị, chế biến và phục vụ đồ ăn uống tại xe bán đồ ăn lưu động hoặc xe kéo, đẩy bán rong. Cụ thể:
+ Nhà hàng, quán ăn;
+ Quán ăn tự phục vụ;
+ Quán ăn nhanh;
+ Cửa hàng bán đồ ăn mang về;
+ Xe thùng bán kem;
+ Xe bán hàng ăn lưu động;
+ Hàng ăn uống trên phố, trong chợ.
Nhóm này cũng gồm hoạt động nhà hàng, quán bar trên tàu, thuyền, phương tiện vận tải nếu hoạt động này không do đơn vị vận tải thực hiện mà được thực hiện bởi đơn vị khác.
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác: Gồm hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng nhân các sự kiện như phục vụ tiệc hội nghị, tiệc gia đình, đám cưới… hoặc hợp đồng dịch vụ ăn uống cho một khoảng thời gian và hoạt động nhượng quyền dịch vụ ăn uống, ví dụ phục vụ ăn uống cho các sự kiện thể thao hoặc tương tự.
- Dịch vụ phục vụ đồ uống: Gồm hoạt động chế biến và phục vụ đồ uống cho khách hàng tiêu dùng tại chỗ của các quán bar, quán rượu; quán giải khát có khiêu vũ (trong đó cung cấp dịch vụ đồ uống là chủ yếu); hàng quán bia; quán cà phê, nước hoa quả, giải khát; dịch vụ đồ uống khác như nước mía, nước sinh tố, quán chè, xe bán rong đồ uống…
14.2. Nguyên tắc
i. Xác định đơn vị thường trú
a) Nguyên tắc chung: Cơ sở hoạt động kinh doanh ở địa bàn (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nào là đơn vị thường trú của địa bàn đó:
- Đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống là doanh nghiệp, hợp tác xã nếu có một cơ sở với địa điểm cố định chỉ hoạt động trên một địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kết quả sản xuất kinh doanh của các cơ sở loại này được tính cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đơn vị đó thường trú.
- Các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống là doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều cơ sở và các cơ sở này đóng ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau thì các cơ sở đóng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào là thường trú của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó.
	b) Trường hợp đặc biệt:
	- Đối với các cơ sở SXKD cá thể;các doanh nghiệp và HTX có qui mô lao động nhỏ (dưới 10 lao động) mặc dù có thể hoạt động kinh doanh ở một số địa bàn (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) khác nhau, song quy ước chỉ xác định thường trú tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo nơi doanh nghiệp, cơ sở SXKD đăng ký kinh doanh.
	- Đối với các cơ sở SXKD cá thể có hoặc không có đăng ký kinh doanh, đơn vị thường trú xác định theo nơi đóng thuế; nếu không nộp thuế cho Nhà nước thì đơn vị thường trú xác định theo nơi gia đình sinh sống.
	- Hoạt động ăn uống của các toa ăn trên tầu hoả, tầu thuỷ mang tính độc lập (do các đơn vị không phải các đơn vị vận tải kinh doanh), đơn vị thường trú được tính theo đơn vị thường trú của văn phòng công ty ăn uống.
ii. Những vấn đề liên quan đến phân ngành
a) Cơ sở lưu trú và ăn uống có hoạt động khác:
- Nếu có hạch toán riêng thì tách ra để đưa về ngành tương ứng; nếu không hạch toán riêng, gộp vào dịch vụ lưu trú và ăn uống.
	- Tính toàn bộ vào ngành I nếu là cơ sở SXKD cá thể hoặc doanh nghiệp và HTX có qui mô lao động nhỏ (dưới 10 lao động).
	b) Cơ sở lưu trú và ăn uống hoạt động hỗn hợp trong nội bộ ngành I:
	- Tính toàn bộ cho ngành sản xuất kinh doanh chính (ngành cấp 2) đối với cơ sở SXKD cá thể.
	- Tách riêng theo các ngành cấp 2 đối với loại hình doanh nghiệp nếu có hạch toán riêng hoặc tỷ lệ SXKD của ngành cấp 2 khác lớn hơn 10% so với SXKD chính. Cần đưa phần dịch vụ ăn uống của các toa ăn trên tầu hoả, tầu thuỷ do đơn vị khác kinh doanh về hoạt động ăn uống; song ăn uống trong khách sạn, nhà trọ vẫn tính chung vào hoạt động lưu trú.
	c) Phân biệt giữa kinh doanh dịch vụ lưu trú với kinh doanh nhà thuộc quyền sở hữu (kinh doanh BĐS): Kinh doanh dịch vụ lưu trú là hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú tạm thời (ngắn hạn) cho khách du lịch, khách vãng lai (bao gồm cả các cơ sở lưu trú dài hạn là các phòng đơn, phòng ở chung hoặc nhà ở tập thể như ký túc xá sinh viên; nhà trọ, nhà tập thể công nhân, cho người lao động nước ngoài và các đối tượng khác do trường học, doanh nghiệp… quản lý; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều trại du lịch), còn đối với kinh doanh nhà thuộc quyền sở hữu là hoạt động cho thuê nhà, căn hộ, phòng ở có hoặc không trang bị đồ đạc nhằm mục đích lưu trú lâu dài, thường là hàng năm hoặc trên một năm, được tính vào “Hoạt động kinh doanh bất động sản”.
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Giá trị sản xuất
14.3. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành của ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống chính là doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ mà hoạt động này tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định (quý hoặc năm):
i. Giá trị sản xuất của ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống là giá trị của các hoạt động về khách sạn, nhà hàng bao gồm cả nhà hàng trực thuộc khách sạn, nhà khách; quán trọ; điểm cắm trại; các dịch vụ gắn với hoạt động cho thuê khách sạn, nhà khách, nhà trọ; các hoạt động bán các món ăn đã chế biến, đồ uống tại các quán ăn, tiệm ăn, tiệm giải khát. Dịch vụ lưu trú từ loại có chất lượng thấp như dịch vụ cắm trại, đến dịch vụ nhà nghỉ, đến nhà khách, khách sạn một sao, khách sạn năm sao. Dịch vụ ăn uống từ cung cấp đồ ăn, thức uống từ các nơi bình dân đến cung cấp dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng sang trọng.
ii. Cần phân loại dịch vụ chi tiết theo từng nhóm khác nhau để thu thập thông tin về giá và giá trị của dịch vụ. Không tính vào dịch vụ lưu trú và ăn uốngcác khoản như: chi trả tiền giặt, là quần áo; tiền điện thoại,…của khách hàng.
14.4. GO của ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống được tính theo ngành kinh tế cấp 2, theo loại hình kinh tế Nhà nước, ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài.
i. GO của các loại hình doanh nghiệp hoặc tương tự doanh nghiệp, có hạch toán kinh doanh (có báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh), tính theo một trong hai phương pháp:
a) Phương pháp tính GO từ doanh thu:
Giá trị sản xuất bằng (=) Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ (-) Trị giá vốn hàng chuyển bán cộng (+) Trợ cấp sản phẩm (nếu có).
b) Phương pháp tính GO từ chi phí: 
Giá trị sản xuất bằng (=) Tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố cộng (+) Trợ cấp sản phẩm cộng (+) Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trừ (-) Lợi nhuận từ hoạt động tài chính.
ii. Đối với các đơn vị không tổ chức hạch toán sản xuất, thì:
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo
	
=
	Tổng số lao động theo từng loại hình kinh tế kỳ báo cáo
	x
	GO bình quân một lao động của đơn vị có điều tra theo từng loại hình kinh tế


Chi phí trung gian
14.5. Chi phí trung gian là một bộ phận cấu thành của giá trị sản xuất, bao gồm toàn bộ chi phí về vật chất và chi phí dịch vụ được sử dụng trong quá trình kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống. Chi phí trung gian của dịch vụ ăn uống bao gồm cả phần giá trị thực liệu dùng cho chế biến các món ăn, đồ uống.
i. Đối với loại hình doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp có hạch toán kinh doanh, chi phí trung gian bằng tổng của các yếu tố sau:
a) Nguyên, vật liệu chính, phụ;
b) Nhiên liệu; 
c) Dịch vụ mua ngoài;
d) Phần chi phí trung gian tách ra từ yếu tố “Chi phí khác bằng tiền ”.
- Căn cứ vào biểu “Chi phí sản xuất theo yếu tố” trong báo cáo thuyết minh quyết toán thì yếu tố “Chi phí nguyên, vật liệu, nhiên liệu, công cụ và phụ tùng” đưa vào chi phí trung gian; nếu trong yếu tố này còn có cả tiền công bốc vác của cán bộ, công nhân viên, người làm thuê của cơ sở, cần để bóc tách phần này ra và đưa vào chỉ tiêu “Thu nhập của người lao động từ sản xuất”.
- Yếu tố “Chi phí dịch vụ mua ngoài” đưa vào chi phí trung gian,nhưng nếu trong yếu tố này bao gồm cả chi mua bảo hiểm thương mại (bảo hiểm phương tiện sản xuất và bảo hiểm tính mạng cho người lao động) thì chỉ tính phần bảo hiểm phương tiện sản xuất vào chi phí trung gian, đưa phần mua bảo hiểm sức khỏe, tính mạng vào yếu tố “thu nhập của người lao động từ sản xuất”.
- Phần chi phí trung gian trong yếu tố “Chi phí khác bằng tiền” bao gồm các khoản chi về quảng cáo, văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng, bảo hộ lao động,… và các khoản tách ra từ chi về tiếp khách, hội nghị, công tác phí,… 
- Đối với dịch vụ lưu trú và ăn uống trong chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố không bao gồm trị giá vốn của hàng chuyển bán trong kỳ.
ii. Đối với loại hình không hạch toán sản xuất kinh doanh, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể,… có nguồn thông tin là điều tra chuyên đề thì chi phí trung gian được tính theo công thức sau:
	Chi phí
trung gian 
kỳ báo cáo
	=
	Giá trị
sản xuất kỳ báo cáo
	x
	Chi phí trung gian của các đơn vị điều tra mẫu

	
	
	
	
	Giá trị sản xuất của các đơn vị điều tra mẫu


Nếu không có điều tra chuyên đề để tính trực tiếp thì chỉ tiêu chi phí trung gian có thể tính toán dựa vào năm có điều tra tài khoản quốc gia (năm điều tra cơ bản) theo phương pháp cập nhật đã giới thiệu ở mục A.II.10.
Giá trị tăng thêm
14.6. Giá trị tăng thêm bao gồm: thu nhập của người lao động từ sản xuất, khấu hao TSCĐ, thuế sản xuất và thặng dư sản xuất/thu nhập hỗn hợp, được tính như sau:
VA = GO – IC
Đối với loại hình doanh nghiệp có báo cáo “Kết quả sản xuất kinh doanh” thì các yếu tố của Giá trị tăng thêm có thể được tính trực tiếp từ báo cáo “Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố”.
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 (
G
O
ss
của kỳ báo cáo
=
GO
hh
 của kỳ báo cáo
PPI – S bình quân của kỳ báo cáo so với kỳ gốc của nhóm dịch vụ lưu trú
)14.7. Giá trị sản xuất dịch vụ lưu trú kỳ báo cáo theo giá so sánh được tính như sau :



 (
G
O
ss
 của kỳ báo cáo
=
GO
hh
 của kỳ báo cáo
PPI – S bình quân của kỳ báo cáo so với kỳ gốc của nhóm dịch vụ ăn uống
)Giá trị sản xuất dịch vụ ăn uống kỳ báo cáo theo giá so sánh kỳ gốc được quy định như sau:



14.8. Chi phí trung gian của ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống theo giá so sánh kỳ gốc được tính như sau:
 (
IC
ss
của kỳ báo cáo
=
IC kỳ báo cáo theo giá hiện hành
Chỉ số giá nguyên, vật liệu, nhiên liệu, động lực, dịch vụ bình quân kỳ báo cáo so với kỳ gốc
)



14.9. Giá trị tăng thêm của ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống theo giá so sánh kỳ gốc bằng chênh lệch giữa giá trị sản xuất theo giá so sánh kỳ gốc trừ đi chi phí trung gian theo giá so sánh kỳ gốc. Công thức tính như sau:VA = GO – IC
[bookmark: _Toc436909069][bookmark: _Toc440376265]14.10. Nguồn thông tin 
i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
	a) Doanh thu của một số ngành kinh doanh dịch vụ,
	b) Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống,
	c) Danh sách khách sạn, điểm cắm trại và các dịch vụ nghỉ trọ ngắn ngày;
	ii. Chương trình điều tra thống kê quốc gia:
	a) Tổng điều tra kinh tế,
	b) Điều tra doanh nghiệp,
	c) Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể,
d) Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian,
	e) Điều tra về giá: PPI_S, chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất.
	iii. Chế độ báo cáo thống kê – kế toán – Hồ sơ hành chính Bộ, ngành:
	a) Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp, dự án FDI,
	b) Báo cáo quyết toán tài chính của các doanh nghiệp,
	c) Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Công thương, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch áp dụng đối với các Sở Công thương, Sở Văn hóa thể thao và du lịch và các đơn vị trực thuộc Bộ.


[bookmark: _Toc457897757]III. NGUỒN THÔNG TIN VÀ PHƯƠNG PHÁP BIÊN SOẠN BÁO CÁO ƯỚC TÍNH VÀ BÁO CÁO SƠ BỘ
[bookmark: _Toc436909070][bookmark: _Toc440376266][bookmark: _Toc457897758]THEO GIÁ HIỆN HÀNH
14.11. Theo quy định, báo cáo ước tính (quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) và báo cáo sơ bộ 6 tháng và năm, các chỉ tiêu GO, IC, VA chỉ công bố đến ngành kinh tế cấp 1, không công bố theo loại hình kinh tế; song cần căn cứ vào nguồn thông tin, vào công cụ tính toán hiện có để ước tính và tính toán sơ bộ theo ngành kinh tế thấp nhất có thể và theo từng loại hình kinh tế.
Đối với loại hình doanh nghiệp, tương tự doanh nghiệp: GO ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống của kỳ báo cáo theo giá hiện hành = GO của cùng kỳ năm trước theo giá hiện hành chia (:) Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống của cùng kỳ năm trước nhân (x) Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống của kỳ báo cáo.
14.12. Chi phí trung gian của kỳ ước tính hoặc sơ bộ của dịch vụ lưu trú và ăn uống tính như sau:
IC của kỳ báo cáo theo giá hiện hành = GO của kỳ báo cáo theo giá hiện hành nhân (x) tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất theo giá hiện hành cùng kỳ năm trước nhân (x) CSG nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào cho sản xuất của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước chia (:) CSG sản xuất dịch vụ lưu trú và ăn uống của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước.
14.13. Giá trị tăng thêm (VA) của kỳ ước tính hoặc kỳ sơ bộ của ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tính như sau:
	VA của kỳ báo cáotheo giá hiện hành
	=
	GO của kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	-
	IC của kỳ báo cáo theo giá hiện hành


[bookmark: _Toc436909071][bookmark: _Toc440376267][bookmark: _Toc457897759]THEO GIÁ SO SÁNH
 (
Tỷ lệ giảm phát GO của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước
GOcủa kỳ báo cáo
 
theo giá so sánh
GO
hh
 của kỳ báo cáo
Chỉ số PPI – S nhóm dịch vụ lưu trú và ăn 
uống 
kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước trước
:
=
)14.14. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống theo giá so sánh của kỳ ước tính hoặc kỳ sơ bộ tính toán như sau:



Trong đó: 
Tỷ lệ giảm phát GO của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước bằng (=) Giá trị sản xuất theo giá hiện hành của cùng kỳ năm trước chia cho (:) Giá trị sản xuất theo giá so sánh của cùng kỳ năm trước.
Giá trị sản xuất theo giá so sánh của dịch vụ lưu trú và ăn uống còn có thể ước lượng, căn cứ vào tốc độ tăng về số lượng khách lưu trú, ăn uống so với cùng kỳ năm trước, sau đó tính về giá hiện hành theo chỉ số giá sản xuất của dịch vụ lưu trú, ăn uống.
14.15. Chi phí trung gian theo giá so sánh của kỳ ước tính hoặc kỳ sơ bộ của ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống được tính như đã nêu ở mục A.II.10.
14.16. Giá trị tăng thêm theo giá so sánh của hoạt động dịch vụ lưu trú và ăn uống của kỳ ước tính hoặc kỳ sơ bộ tính như sau:
	VA của kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	GO của kỳ báo cáo theo giá so sánh
	-
	IC của kỳ báo cáo theo giá so sánh


14.17. Nguồn thông tin 
i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống;
	ii. Chương trình điều tra thống kê quốc gia:
	a) Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác,
	b) Điều tra về giá PPI - S và chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào dùng cho sản xuất;
	iii. Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng và ước năm của các doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp. Báo cáo thống kê cơ sở áp dụng cho các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI.
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15.1. Theo phân ngành VSIC 2007, ngành Thông tin và truyền thông (ngành J) bao gồm các hoạt động sau:
i. Hoạt động xuất bản;
ii. Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; 
iii. Hoạt động phát thanh và truyền hình;
iv. Viễn thông;
v. Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính;
vi. Hoạt động dịch vụ thông tin.
15.2. Việc tính toán các chỉ tiêu thống kê tài khoản quốc gia của ngành thông tin và truyền thông tuân theo một số nguyên tắc như sau:
i. Cơ sở hoạt động kinh doanh ở địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào là đơn vị thường trú của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó;
ii. Đối với các cơ sở SXKD cá thể; các doanh nghiệp và HTX có qui mô lao động nhỏ (dưới 10 lao động) quy ước chỉ xác định thường trú tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo nơi đăng ký kinh doanh cho dù đơn vị có thể có một số đơn vị cơ sở đang hoạt động ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;
iii. Đối với các cơ sở SXKD cá thể không đăng ký kinh doanh, đơn vị thường trú xác định theo nơi đóng thuế; nếu không nộp thuế cho Nhà nước thì đơn vị thường trú xác định theo nơi sinh sống của gia đình;
iv. Đối với các trường hợp khác như hoạt động phát thanh, truyền hình nếu có hạch toán riêng, tình trạng thường trú được xác định theo nơi có trụ sở của các đơn vị cơ sở, chi nhánh; đối với đơn vị sự nghiệp Nhà nước đơn vị thường trú xác định theo đơn vị dự toán cấp thấp nhất.
v. Các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm phải tính cho toàn bộ các đơn vị có liên quan tới các hoạt động đã nêu trên lãnh thổ kinh tế, kể cả đơn vị liên doanh đầu tư của nước ngoài;
vi. Nếu các đơn vị có các hoạt động thuộc các ngành kinh tế khác đã hạch toán riêng thì các hoạt động đó phải được bóc tách riêng để đưa về các ngành tương ứng; hoặc các đơn vị thuộc ngành khác có hoạt động thông tin và truyền thông, có hạch toán riêng cần phải bóc tách đưa về hoạt động thông tin và truyền thông; trường hợp ngược lại tính gộp vào hoạt động SXKD chính.
vii. Các đơn vị có quy mô lớn với nhiều chi nhánh nằm trên nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hạch toán tài chính tập trung toàn ngành…chỉ tiêu GO, VA được tính cho toàn đơn vị (thí dụ Tổng công ty Viễn thông Việt Nam…) sau đó phân bổ cho các địa bàn tương ứng theo số lao động hoặc theo chi phí hoạt động của chi nhánh;
[bookmark: _Toc436909074][bookmark: _Toc440376270][bookmark: _Toc457897763][bookmark: _Toc433375996]II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUỒN THÔNG TIN BIÊN SOẠN BÁO CÁO CHÍNH THỨC NĂM
Giá trị sản xuất 
15.3 Nội dung
Giá trị sản xuất của ngành thông tin và truyền thông bằng tổng doanh thu của các hoạt động sau:
i. Doanh thu của hoạt động xuất bản sách, xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ, xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ, 
ii. Doanh thu hoạt động xuất bản khác;
iii. Doanh thu xuất bản phần mềm;
iv. Doanh thu hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình;
v. Doanh thu hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình;
vi. Doanh thu hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình, chiếu phim;
vii. Doanh thu hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc;
viii. Doanh thu hoạt động phát thanh, truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao;
ix. Doanh thu hoạt động viễn thông có dây, không dây;
x. Doanh thu hoạt động viễn thông vệ tinh và viễn thông khác;
xi. Doanh thu hoạt động lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan máy vi tính;
xii. Doanh thu xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan, cổng thông tin, dịch vụ thông tin khác.
15.4. Phương pháp tính  
i. Theo giá hiện hành
Giá trị sản xuất của ngành thông tin và truyền thông được tính theo các phương pháp khác nhau tùy thuộc vào loại hình đơn vị.
a) Đối với các đơn vị thuộc loại hình doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp có hạch toán độc lập kết quả và chi phí sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất được tính theo một trong hai phương pháp: 
Phương pháp 1:
	Giá trị sản xuất
của kỳ báo cáo
	=
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ kỳ báo cáo
	+
	Trợ cấp sản phẩm


Phương pháp 2:
Giá trị sản xuất = Tổng chi phí sản xuất kinh doanh
+ Lợi nhuận sản xuất kinh doanh 
+ Trợ cấp sản phẩm
b) Đối với các đơn vị sản xuất không thực hiện chế độ báo cáo tài chính, giá trị sản xuất được tính theo công thức:
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo
	=
	Giá trị sản xuất bình quân cho một lao động của đơn vị có điều tra
	x
	Tổng số lao động trong kỳ báo cáo


c) Đối với các đơn vị, tổ chức được Nhà nước cấp một phần kinh phí, giá trị sản xuất được tính bằng tổng GO từ nguồn kinh phí cho hoạt động do NSNN cấp cộng (+) GO từ nguồn thu ngoài ngân sách Nhà nước
-) Đối với phần hoạt động được Nhà nước cấp ngân sách, GO được tính dựa vào các khoản chi cho hoạt động (hay còn gọi là chi thường xuyên) từ nguồn kinh phí cho hoạt động ngân sách nhà nước cấp:
GO = Tổng phần chi cho hoạt động (nhóm 0500)
         Trừ (-) mục 6150 Học bổng học sinh, sinh viên (không kể tiểu mục 6155,  Sinh hoạt phí cán bộ đi học)
         Trừ (-) tiểu mục 6251 Trợ cấp khó khăn thường xuyên và 6252 Trợ cấp khó khăn đột xuất; 
        Trừ (-) tiểu mục 7011 Chi nuôi phạm nhân, can phạm;
         Trừ (-) tiểu mục 7017 Chi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo chế độ qui định;
          Trừ (-) tiểu nhóm 0131 Chi hỗ trợ và bổ sung (không kể tiểu mục 7250 Chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, tiểu mục 7300 Chi bổ sung ngân sách cấp dưới);
	Trừ (-) tiểu nhóm 0132 Các khoản chi khác (không kể một số nội dung trong mục 7750 Chi khác, mục 7850 Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, 7900 Chi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân theo nhiệm kỳ);
	Trừ (-) tiểu nhóm 0133 Chi trả lãi tiền vay và lệ phí có liên quan đến các khoản vay (không kể một phần mục 8550 Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay);
	Cộng (+) khấu hao Tài sản cố định.
-) Đối với GO tính từ nguồn thu ngoài ngân sách Nhà nước:
	GO tính từ nguồn kinh phí ngoài NSNN chưa có trong báo cáo quyết toán NSNN
	=
	Nguồn kinh phí ngoài NSNN chưa báo cáo
	x
	GO tính từ nguồn kinh phí NSNN chi cho hoạt động

	
	
	Nguồn kinh phí từ NSNN chi cho hoạt động
	
	


	Tỉ lệ nguồn kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước so với nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước chi cho hoạt động có thể tính toán từ một số đơn vị đại diện cho ngành hoặc sử dụng tỉ lệ của năm điều tra cơ bản, của điều tra chuyên đề về tài khoản quốc gia.
ii. Theo giá so sánh
Giá trị sản xuất theo giá so sánh của các hoạt động thuộc ngành thông tin và truyền thông được tính như sau:
	Giá trị sản xuất thông tin và truyền thông của kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất thông tin và truyền thông của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá dịch vụ dịch vụ thông tin và truyền thông kỳ báo cáo so với kỳ gốc


15.5. Phân bổ giá trị sản xuất 
i. Phân bổ theo ngành kinh tế
Nếu doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, được tự chủ về sản xuất, tiêu thụ, có hạch toán riêng, phải được tính toán, bóc tách đưa về các ngành tương ứng, căn cứ vào cơ cấu lao động, cơ cấu chi phí hoặc cơ cấu doanh thu. Theo nguồn số liệu từ điều tra doanh nghiệp, giá trị sản xuất theo ngành kinh tế được tínhcho ngành cấp 1 hoặc phân bổ giữa các ngành cấp 2 trong phạm vi doanh nghiệp tùy theo mức độ “đa ngành” của doanh nghiệp. Các bước phân bổ như sau:
Bước 1: Tính giá trị sản xuất;
Bước 2: Phân bổ giá trị sản xuất dựa vào tỷ lệ doanh thu thuần hoặc lao động của từng hoạt động so với tổng doanh thu thuần hoặc lao động của tất cả các hoạt động.
ii. Phân bổ theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Đối vớiđơn vị SXKD có các chi nhánh hoạt động ở nhiều địa bàn trên khắp cả nước, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty hạch toán toàn ngành như: hoạt động viễn thông (Tổng công ty Viễn thông Việt Nam);… các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian của các hoạt động này được tính cho toàn tổng công ty, sau đó tiến hành phân bổ kết quả hoạt động của những đơn vị này theo các địa bàn nơi có các đơn vị trực thuộc của tổng công ty hoạt động. Tiêu chí phân bổ kết quả sản xuất có thể là chi phí cho hoạt động, số lao động hoặc doanh thu, tùy vào lĩnh vực, loại hình kinh tế,… cụ thể. Trên cơ sở nguồn thông tin hiện có, số lao động là tiêu chí phù hợp nhất để phân bổ giá trị sản xuất của các đơn vị theo địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc phân bổ giá trị sản xuất của các đơn vị cho các địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Tính giá trị sản xuất của toàn bộ doanh nghiệp, của tập đoàn, tổng công ty. 
Bước 2: Tổng hợp số lao động của các chi nhánh, cơ sở trực thuộc trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bước 3: Phân bổ giá trị sản xuất của các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty theo số lao động của chi nhánh, cơ sở trực thuộc tại các địa phương.
Trong trường hợp các cơ sở phụ thuộc của các tập đoàn, tổng công ty có nhiều hơn một hoạt động sản xuất kinh doanh thì trước hết bóc tách và phân bổ theo ngành hoạt động như đã trình bày ở trên, sau đó phân bổ cho các địa phương.
[bookmark: _Toc433375997]Chi phí trung gian 
15.6. Chi phí trung gian bao gồm chi phí về vật chất và dịch vụ được sử dụng cho hoạt động thông tin và truyền thông:
	i. Căn cứ vào kết quả của điều tra biên soạn tài khoản quốc gia, chi phí trung gian theo giá hiện hành được tính theo công thức sau:

 (
=
x
 x (PPI-I)
t
 x (PPI-O)
t
)


 (
=
(PPI-I)
t
)ii. Chi phí trung gian theo giá so sánh được tính như sau: 



[bookmark: _Toc433375998]Giá trị tăng thêm 
15.7. Phương pháp tính
i. Sau khi đã tính được chỉ tiêu GO, IC theo ngành kinh tế cấp 2, theo loại hình kinh tế, cho toàn bộ nền kinh tế và cho cấp tỉnh, chỉ tiêu VA theo giá hiện hành được tính như sau:	
	Giá trị tăng thêm kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	-
	Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá hiện hành


ii. Giá trị tăng thêm ngành Thông tin và tryền thông theo giá so sánh được tính trực tiếp từ giá trị sản xuất theo giá so sánh và chi phí trung gian theo giá so sánh:
	Giá trị tăng thêm kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá so sánh
	-
	Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá so sánh


[bookmark: _Toc436909075][bookmark: _Toc440376271][bookmark: _Toc433376000]	15.8. Nguồn thông tin 
i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành:
	a) Xuất bản sách, báo chí và xuất bản phẩm khác (Bộ TT&TT),
	b) Số nhà xuất bản sách báo, tạp chí do địa phương quản lý (Bộ TT&TT),
	c) Số đài phát thanh và truyền hình (Bộ TT&TT),
	d) Doanh thu và sản lượng viễn thông chia theo loại hình kinh tế (Bộ TT&TT),
	e) Chi cho hoạt động thông tin, truyền thông (Bộ TT&TT);
	ii. Chương trình điều tra thống kê quốc gia:
	a) Tổng điều tra kinh tế,
b) Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ thông tin và truyền thông,
c) Điều tra doanh nghiệp,
d) Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể,
	e) Điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông,
f) Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian,
	g) Điều tra về giá: PPI_S, chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất.
	iii. Chế độ báo cáo thống kê – kế toán – Hồ sơ hành chính Bộ, ngành:
	a) Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp FDI,
	b) Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp,
c) Chế độ báo cáo thống kê của Bộ TT&TT áp dụng đối với các Sở TT&TT và các đơn vị trực thuộc Bộ.
[bookmark: _Toc457897764]III. NGUỒN THÔNG TIN VÀ PHƯƠNG PHÁP BIÊN SOẠN BÁO CÁO ƯỚC TÍNH VÀ BÁO CÁO SƠ BỘ
15.9. Giá trị sản xuất 
i. Theo giá hiện hành
a) Đối với loại hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, thực hiện chế độ báo cáo tài chính, giá trị sản xuất kỳ ước tính được tính theo công thức sau:
	GO kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	GO cùng kỳ năm trước theo giá hiện hành
	x
	Tốc độ tăng doanh thu dịch vụ thông tin và truyền thông kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước


	- Đối với các cơ sở sản xuất không thực hiện chế độ báo cáo tài chính, GO được tính theo công thức:
	GO kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	Tổng số lao động
hoặc cơ sở kỳ báo cáo
	x
	Doanh thu thuần bình quânmột lao động hoặc cơ sở có điều tra


ii. Theo giá so sánh
	GO kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất thông tin và truyền thông 
của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá dịch vụ thông tin và truyền thông kỳ báo cáo so với cùng kỳ gốc


[bookmark: _Toc433376001]Riêng đối với hoạt động xuất bản, viễn thông…giá trị sản xuất theo giá so sánh có thể ước lượng theo tốc độ tăng xuất bản phẩm, sản lượng viễn thông… của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước, sau đó tính về giá hiện hành qua chỉ số giá sản xuất (PPI).
15.10. Chi phí trung gian 
	i. Chi phí trung gian theo giá so sánh được tính trước dựa trên hệ số chi phí trung gian theo giá so sánh của cùng kỳ năm trước:
	Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	Hệ số chi phí trung gian theo giá so sánh của cùng kỳ năm trước
	x
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá so sánh


ii. Tính chi phí trung gian theo giá hiện hành dựa vào tốc độ tăng giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước:
	
	=
	
	x
	
	x
	(PPI-I)t

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc433376002]iii. Cập nhật chỉ tiêu chi phí trung gian cho báo cáo ước tính, báo cáo sơ bộ có thể tham khảo các phương pháp đã giới thiệu ở mục A.II.10.
15.11. Giá trị tăng thêm 
Sau khi đã tính được chỉ tiêu GO, IC cho toàn bộ nền kinh tế và cho cấp tỉnh, chỉ tiêu VA được tính như sau:	
	Giá trị tăng thêm kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	-
	Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá hiện hành



	Giá trị tăng thêm kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất giá kỳ báo cáo theo so sánh
	-
	Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá so sánh


	15.12. Nguồn thông tin 
	i. Báo cáo quyết toán tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng và ước cả năm của các đơn vị SXKD, báo cáo ước tính thu - chi NSNN của các Sở Tài chính, Bộ Tài chính;
ii. Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác;
	iii. Điều tra tính chỉ số PPI - S và chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất.
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[bookmark: _Toc457897766][bookmark: _Toc457917530][bookmark: _Toc436909077]HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNGVÀ BẢO HIỂM

[bookmark: _Toc436909079][bookmark: _Toc440376273][bookmark: _Toc457897767][bookmark: _Toc430441556][bookmark: _Toc436909078]I. PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC
16.1. Phạm vi
[bookmark: _Toc440376274][bookmark: _Toc457897768]Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) được phân loại như sau:
i. Hoạt động ngân hàng Trung ương, hoạt động trung gian tiền tệ khác, hoạt động cho thuê tài chính, hoạt động cấp tín dụng khác, hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu;
ii. Hoạt động công ty nắm giữ tài sản;
Những hoạt động tài chính nêu trên chính là hoạt động dịch vụ tài chính được tiến hành bởi các đơn vị tham gia chủ yếu vào hoạt động tài chính, gồm ngân hàng Trung ương và các tổ chức tài chính khác, cụ thể là:
a) Ngân hàng Nhà nước (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);
b) Hệ thống các tổ chức tín dụng bao gồm:
- Các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng phát triển;
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
- Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác;
- Tổ chức tài chính vi mô;
- Quỹ tín dụng nhân dân;
- Doanh nghiệp cầm đồ thuộc hệ thống ngân hàng và tổ chức trung gian tài chính.
[bookmark: _Toc440376275][bookmark: _Toc457897769]Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) gồm các hoạt động sau: 
i. Bảo hiểm nhân thọ (mã ngành cấp 4 - 6511);
ii. Bảo hiểm phi nhân thọ (mã ngành cấp 4 - 6512);
iii. Tái bảo hiểm (mã ngành cấp 3 - 6520);
[bookmark: _Toc440376276][bookmark: _Toc457897770]

Hoạt động tài chính khác bao gồm:
Việc cung cấp những dịch vụ liên quan chặt chẽ đến các trung gian tài chính nhưng bản thân nó không phải trung gian tài chính.Phân tổ chính của ngành này theo loại hình giao dịch tài chính hoặc việc phân quỹ:
i. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) - (Ký hiệu 661) bao gồm:
a) Quản lý thị trường tài chính (ngành 6611 - 66110): Việc tổ chức giám sát thị trường tài chính trừ việc giám sát Nhà nước như: giao dịch hợp đồng hàng hóa; giao dịch hợp đồng hàng hóa tương lai; giao dịch chứng khoán; giao dịch cổ phiểu; giao dịch lựa chọn hàng hóa hoặc cổ phiếu.
b) Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán: Giao dịch thị trường tài chính thay mặt người khác (môi giới cổ phiếu) và các hoạt động liên quan; môi giới chứng khoán; môi giới hợp đồng hàng hóa; hoạt động của đơn vị giao dịch ….
c) Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu: Hoạt động thỏa thuận giải quyết các giao dịch tài chính; hoạt động tư vấn đầu tư; hoạt động tư vấn và môi giới thế chấp.
ii. Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và báo hiểm xã hội (662):
a) Đánh giá rủi ro thiệt hại;
b) Hoạt động đại lý và môi giới bảo hiểm;
c) Hoạt động hỗ trợ khác bảo hiểm và bảo hiểm xã hội.
iii. Hoạt động quản lý quỹ (663): Hoạt động quản lý quỹ chung; quản lý quỹ đầu tư khác.
16.2. Nguyên tắc 
i. Việc tính toán phải dựa trên số liệu thực tế phát sinh trong kỳ của các hoạt động hạch toán kinh tế độc lập. 
ii. Chỉ tính cho các đơn vị hoạt động theo đúng nội dung và nguyên tắc phân ngành kinh tế Việt Nam 2007 đã quy định, đó là những hoạt động dịch vụ thuộc ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, kể cả hoạt động chuyển khoản, chuyển tiền qua bưu điện và tiết kiệm bưu điện có hạch toán riêng. Hoạt động ngân hàng không bao gồm hoạt động tín dụng “đen”, cho vay nặng lãi… Nhà nước không cho phép. Các đơn vị tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có những hoạt động phụ thuộc các ngành kinh tế khác như: hoạt động khách sạn, vận tải, công nghiệp, dịch vụ khác,… đã hạch toán được doanh thu, lỗ, lãi thì giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm của các hoạt động phụ này phải được bóc tách để đưa về các ngành tương ứng; trường hợp ngược lại được tính gộp vào hoạt động chính.
iii. Khi tính các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm của ngành cần xác định rõ ranh giới thường trú và không thường trú và chỉ tính cho các hoạt động thuộc các đơn vị  thường trú của Việt Nam.
iv. Ngoài các đơn vị thể chế tài chính đã nêu ở điểm 16.1 thì công ty cổ phần nắm giữ vốn được xác định là đơn vị nắm giữ tài sản (sở hữu cổ phần ở mức độ kiểm soát) đối với các công ty phụ thuộc, nhưng không quản lý, điều hành hoạt động SXKD các công ty phụ thuộc đang nắm giữ, được coi là một đơn vị thể chế và xếp vào khu vực thể chế tài chính.
16.3. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ tài chính, các công ty kinh doanh bảo hiểm và các đơn vị hoạt động tài chính khác đều có các văn phòng, công ty thành viên hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị thuộc các ngành K64, K65, K66 được tính cho cả nước sau đó phân bổ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
16.4. Một số nhận biết về Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm:
i. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nambao gồm:
a) Dịch vụ chính sách tiền tệ;
b) Dịch vụ trung gian tài chính;
c) Dịch vụ giám sát các doanh nghiệp tài chính.
Dịch vụ trung gian tài chính là hoạt động thị trường, được tính vào ngành K64. Các dịch vụ chính sách tiền tệ (xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ), dịch vụ giám sát các doanh nghiệp tài chính (quản lý và giám sát hoạt động NHTD) là hoạt động phi thị trường được xếp vào ngành QLNN, ANQP (ngành O).
	ii. Các dịch vụ tài chính có thể được thanh toán trực tiếp (thẳng) hoặc gián tiếp (ngầm). Có bốn cách cơ bản để cung cấp và thu phí dịch vụ tài chính:
	a) Dịch vụ tài chính được cung cấp để lấy khoản phí thẳng,
	b) Dịch vụ tài chính được cung cấp gắn với tiền trả lãi các khoản vay và các khoản tiền gửi,
	c) Các dịch vụ tài chính gắn với việc mua và bán các tài sản tài chính trên thị trường tài chính,
d) Các dịch vụ tài chính gắn với quỹ bảo hiểm và quĩ hưu trí;
Hạch toán đầu ra kể trên liên quan đến tính chỉ tiêu giá trị sản xuất của từng loại dịch vụ tài chính, thí dụ dịch vụ tài chính gắn với tiền trả lãi các khoản vay và các khoản tiền gửi được đo lường gián tiếp (FISIM).
iii. Trên thế giới có 4 cách tổ chức BHXH khác nhau:
a) Dịch vụ BHXH do Nhà nước cung cấp thông qua quĩ BHXH,
b) Chủ sử dụng lao động tự thành lập và điều hành quĩ an sinh xã hội riêng cho người lao động của mình,
c) Chủ sử dụng lao động thuê một công ty bảo hiểm điều hành quỹ cho mình,
d) Một công ty bảo hiểm có thể hỗ trợ điều hành quỹ cho một số chủ sử dụng lao động để thu một phần thu nhập sở hữu và chênh lệch giá do nắm giữ quĩ;
Phí dịch vụ đầu ra của từng mô hình vận hành quĩ BHXH được tính khác nhau. Quĩ BHXH Việt Nam được điều hành bởi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và được tính gộp vào ngành O; giá trị sản xuất của hoạt động quản lý quĩ bằng tổng của chi phí cho hoạt động thường xuyên (bao gồm cả khấu hao TSCĐ, thuế sản xuất khác) và lợi tức thuần của quĩ do đầu tư vào hoạt động kinh doanh.
[bookmark: _Toc436909080][bookmark: _Toc440376277][bookmark: _Toc457897771]II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUỒN THÔNG TIN BIÊN SOẠN BÁO CÁO CHÍNH THỨC NĂM
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
Theo giá hiện hành
16.5. Giá trị sản xuất 
Giá trị sản xuất của hoạt động dịch vụ tài chính (gọi tắt là dịch vụ ngân hàng) là giá trị của toàn bộ các sản phẩm dịch vụ tài chính được tạo ra bởi hoạt động này thông qua các đơn vị hoạt động ngân hàng trong một thời kỳ nhất định. 
Có 2 phương pháp tính giá trị sản xuất của hoạt động ngân hàng:
a) Phương pháp 1: phương pháp doanh thu
Theo phương pháp này, giá trị sản xuất của hoạt động ngân hàng bao gồm hai loại phí: phí dịch vụ thẳng và phí dịch vụ ngầm (hay còn gọi là giá trị dịch vụ trung gian tài chính đo lường gián tiếp - FISIM):
i. Phí dịch vụ thẳng còn gọi là doanh thu các dịch vụ trực tiếp trong kinh doanh tiền tệ và các hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tài chính tiền tệ, gồm các khoản phí và hoa hồng từ các dịch vụ tài chính tính giá trực tiếp đối với khách hàng như: Phí thanh toán mở tài khoản, phí chuyển tiền, phí mua bán, thu đổi ngoại tệ, phí thanh toán tiền, phí hoa hồng uỷ nhiệm, thu từ nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng, thu từ dịch vụ ngân quỹ, thu từ kinh doanh ngoại hối, thu từ kinh doanh chứng khoán,...
	* Chú ý: Thu từ kinh doanh chứng khoán và thu từ kinh doanh ngoại hối là chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá mua thực tế. Ngoài ra, các khoản thu bất thường và chi bất thường không tính vào giá trị sản xuất.
ii. Phí dịch vụ ngầm (dịch vụ gián tiếp):
Hoạt động chiếm tỉ trọng lớn trong giá trị sản xuất của hoạt động ngân hàng đó là cung cấp dịch vụ cho người đi vay và người cho vay. Khi cung cấp dịch vụ này, ngân hàng không trực tiếp thu phí mà được thu ngầm qua việc trả lãi suất thấp đối với đơn vị thể chế cho ngân hàng vay tiền và  thu lãi suất cao đối với đơn vị thể chế vay tiền của ngân hàng. Vì vậy phí dịch vụ này được gọi là phí dịch vụ ngầm từ thuật ngữ tiếng Anh “Financial intermediation services indirectly mesured” và viết tắt là FISIM. Từ “ngầm” không có nghĩa là bất hợp pháp. Phương pháp tính và phân bổ FISIM được trình bày chi tiết ở phần sau của Chương này.
b) Phương pháp 2: phương pháp chi phí
Giá trị sản xuất = Chi kinh doanh vàng, bạc, đá quý + Chi mua bán chứng khoán + Chi trả lệ phí hoa hồng về nghiệp vụ phí ngân hàng + Chi mua các phương tiện thanh toán thay tiền + Các khoản chi khác về kinh doanh tiền tệ + Chi phí quản lý + Chi bảo toàn vốn + Chi nộp thuế (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp) + Kết quả sản xuất kinh doanh + Chi nộp cấp trên + Chi kinh doanh ngoại tệ
16.6. Chi phí trung gian 
Chi phí trung gian là toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ được sử dụng trong quá trình sản xuất của các đơn vị hoạt động ngân hàng trong một thời kỳ.
Chi phí vật chất gồm các khoản như chi về điện, nước, vật tư văn phòng, vật liệu, giấy tờ in, sách, báo, tạp chí thư viện, chi vật tư, trang thiết bị kĩ thuật chuyên dụng không phải là tài sản cố định,...
Chi phí dịch vụ gồm các khoản như chi về vệ sinh, môi trường, dịch vụ bưu điện, điện thoại, quảng cáo, tiếp thị, tuyên truyền, an ninh, hội nghị (không kể bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên), công tác phí (không kể phụ cấp lưu trú), sửa chữa thường xuyên TSCĐ,... Ngoài ra, chi phí dịch vụ của hoạt động ngân hàng còn có các loại đặc thù riêng như: trả phí dịch vụ liên quan tới mua chứng khoán, trả phí hoa hồng về nghiệp vụ phí ngân hàng, trả phí dịch vụ liên quan tới chi mua các phương tiện thanh toán thay tiền, trả phí dịch vụ liên quan tới chi kinh doanh ngoại tệ, phí dịch vụ liên quan tới kinh doanh tiền tệ khác.
Phương pháp tính và cập nhật chỉ tiêu chi phí trung gian đã giới thiệu ở mục A.II.10.
16.7. Giá trị tăng thêm 
Giá trị tăng thêm là giá trị mới được tạo ra từ quá trình sản xuất kinh doanh và là một bộ phận cấu thành giá trị sản xuất. Xét từ góc độ cấu thành, VA bao gồm 4 yếu tố: thu nhập của người lao động từ sản xuất, khấu hao tài sản cố định, thuế sản xuất và giá trị thặng dư. Giá trị tăng thêm được tính: GTTT = GTSX - CPTG
16.8. Phương pháp và tiêu chí phân bổ hoạt động ngân hàng cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bước 1: Thu thập và phân loại các thông tin cần thiết
Thông tin cần thu thập:
- Danh sách các tổ chức tín dụng (TCTD) một tỉnh và đa tỉnh phân theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Danh sách các đơn vị cơ sở phân theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của TCTD đa tỉnh. 
- Thu nhập và chi phí của từng TCTD một tỉnh và đa tỉnh phân theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Chỉ số giá dịch vụ của hoạt động trung gian tài chính theo vùng và cả nước, chỉ số giảm phát vùng và cả nước đối với hoạt động ngân hàng.
Phân loại thông tin thu thập:
- Phân loại các TCTD thành loại đơn vị một tỉnh và đơn vị đa tỉnh.
- Đối với từng TCTD đa tỉnh, thông tin các đơn vị thành viên chia thành 2 nhóm: 
+ Thông tin về đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc cấp I.
+ Thông tin toàn bộ doanh nghiệp của từng TCTD đa tỉnh.
- Thông tin về chỉ số giảm phát và chỉ số giá dịch vụ hoạt động trung gian tài chính vùng (tỉnh) và cả nước.
	Bước 2: Tổng cục Thống kê tính GO,  IC, VA của các hoạt động TCTD của toàn bộ nền kinh tế, sau đó phân bổ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo phương pháp dưới đây:
	Bước 2.1: Tính  GO, IC, VA của các TCTD của một tỉnh và đa tỉnh.
Bước 2.2: Phân bổ GO của các TCTD đa tỉnh cho các đơn vị cơ sở của TCTD đó, cụ thể là:
- Thu thập thông tin về lao động hoặc số dư tín dụng, số dư huy động vốn của từng đơn vị cơ sở phân theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các TCTD đa tỉnh. 
- Tính cơ cấu lao động (hoặc cơ cấu tín dụng/huy động vốn) của các đơn vị cơ sở của TCTD đa tỉnh.
- Lấy GO của TCTD đa tỉnh tính được ở bước 2.1 phân bổ cho các đơn vị cơ sở của nó theo cơ cấu cấu lao động (hoặc cơ cấu tín dụng/huy động vốn).
Bước 3: Tính GO của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 
GO hoạt động ngân hàng của tỉnh = GO của các TCTD một tỉnh cộng (+) GO của tất cả các đơn vị cơ sở nằm ở tỉnh đó thuộc tất cả các TCTD đa tỉnh .
Bước 4: Tính GO hoạt động ngân hàng toàn quốc:

GOw = i
Trong đó:
GOw là giá trị sản xuất hoạt động ngân hàng toàn quốc sau phân bổ.
GOi là giá trị sản xuất hoạt động ngân hàng của tỉnh i sau khi phân bổ (i=1-n).
Bước 5: Tính IC của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và toàn quốc:
ICi = GOi * hệ số IC/GO theo vùng của tỉnh đó.

ICw = i
	Trong đó:  	
	ICw là chi phí trung gian hoạt động ngân hàng toàn quốc sau phân bổ.
	ICi là chi phí trung gian hoạt động ngân hàng của tỉnh i sau khi phân bổ (i=1-n)
Bước 6: Tính  VA của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và toàn quốc:
VAi = GOi - ICi

VAw = i
Trong đó: 
VAw là giá trị tăng thêm hoạt động ngân hàng toàn quốc sau khi phân bổ
VAi là giá trị tăng thêm hoạt động ngân hàng của tỉnh i sau khi phân bổ (i=1-n)
Theo giá so sánh
 (
GO kỳ báo cáo theo giá hiện hành
GO kỳ báo cáotheo giá so sánh
=
Chỉ số giá dịch vụ hoạt động trung gian tài chính kỳ báo cáo so với kỳ gốc
)16.9. Giá trị sản xuất




 (
IC kỳ báo cáo theo giá hiện hành
IC
 kỳ báo cáotheo giá so sánh
=
Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào dùng cho 
hoạt động ngân hàng kỳ báo cáo so kỳ gốc
)16.10. Chi phí trung gian




16.11. Giá trị tăng thêm
	VA kỳ báo cáo
theo giá so sánh
	=
	GO kỳ báo cáo theo giá so sánh
	-
	IC kỳ báo cáo
theo giá so sánh


[bookmark: _Toc430441563]	16.12. Nguồn thông tin 
i. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qui định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 
ii. Thu nhập, chi phí, kết quả hoạt động của NHNN Việt Nam; Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chia theo loại hình kinh tế, tổ chức, cá nhân; lãi suất... trong chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành (phần áp dụng đối với NHNN Việt Nam);
iii. Điều tra doanh nghiệp hàng năm, Tổng điều tra kinh tế;
iv. Điều tra Tập đoàn, Tổng công ty hạch toán toàn ngành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm;
v. Điều tra thu thập thông tin lập bảng IO và tính hệ số chi phí trung gian; 
vi. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
vii. Các cuộc điều tra về giá: Chỉ số giá PPI - S, CPI và chỉ số giá nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất;
viii. Quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng.

BẢO HIỂM, TÁI BẢO HIỂM VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
16.13. Giá trị sản xuất
Giá trị sản xuất của hoạt động bảo hiểm, tái bảo hiểm và BHXH (gọi tắt là hoạt động bảo hiểm) là giá trị các hoạt động về thu mua bảo hiểm và trả bảo hiểm cho khách hàng, những chính sách bảo hiểm và phí bảo hiểm nhằm tạo nên một khoản đầu tư tài sản tài chính được sử dụng để ứng phó với những rủi ro trong tương lai; chi trả bảo hiểm trực tiếp và tái bảo hiểm tạo ra trong một thời gian nhất định. Thu do chênh lệch giá không tính vào giá trị sản xuất, song trợ cấp sản xuất được tính vào giá trị sản xuất.
SNA 2008 khuyến nghị, hoạt động tái bảo hiểm khi tính toán được tách riêng khỏi hoạt động bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.
i. Giá trị sản xuất hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ:
Thực tế, thống kê tài khoản quốc gia của Việt Nam đã tính toán giá trị sản xuất của hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ theo phương pháp hạch toán của SNA 2008. Trong trường hợp các tổn thất quá lớn đã bồi thường cho các doanh nghiệp được bảo hiểm,đây là một nguồn tài chính quan trọng giúp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; song nguồn tài chính này thường được bổ sung để khôi phục, xây dựng lại tài sản. Như vậy, xét về bản chất khoản bồi thường này không thể coi là chuyển nhượng hiện hành (bổ sung cho các chi phí thường xuyên của doanh nghiệp) mà phải tính là chuyển nhượng vốn (đầu tư cho TSCĐ). 
Để tính được GO của hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ, SNA 2008 khuyến nghị phải tính bồi thường điều chỉnh nhằm san sẻ tổn thất đều cho các năm để tránh trường hợp lợi nhuận bị âm. Vì vậy cần thiết phải bổ sung chi tiết bồi thường theo sản phẩm bảo hiểm trong điều tra doanh nghiệp.
ii. Hạch toán giá trị sản xuất của dịch vụ bảo hiểm nhân thọ: 
Phương pháp tính giá trị sản xuất dịch vụ bảo hiểm nhân thọ cũng tuân theo nguyên tắc chung như bảo hiểm phi nhân thọ nhưng cần phải chú ý để tính thay đổi vềquĩ dự trữ kỹ thuật trong khoảng thời gian từ lúc thu đóng góp bảo hiểm và khi thanh toán quyền lợi bảo hiểm.
iii. Tái bảo hiểm được xử lý như bảo hiểm trực tiếp: 
Phương pháp tính GO của tái bảo hiểm giống như bảo hiểm, dù là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hay phi nhân thọ được tái bảo hiểm. SNA 2008 khuyến nghị nên xử lý tái bảo hiểm tương tự như bảo hiểm trực tiếp. Các giao dịch giữa công ty bảo hiểm trực tiếp và công ty tái bảo hiểm được hạch toán thành một hệ thống các giao dịch hoàn toàn riêng biệt và không có sự hợp nhất vào các giao dịch của công ty bảo hiểm trực tiếp một mặt là người ban hành các chính sách cho khách hàng của họ và mặt khác lại là công ty thi hành chính sách với công ty tái bảo hiểm. Phí bảo hiểm được coi là khoản tiền đầu tiên phải trả cho nhà bảo hiểm trực tiếp và sau đó phải trả một khoản phí nhỏ hơn cho công ty tái bảo hiểm. (Trong SNA 1993, các giao dịch tái bảo hiểm được hợp nhất với giao dịch của bảo hiểm trực tiếp, do đó không có sự phân biệt giữa bảo hiểm thẳng và tái bảo hiểm. Sự bất hợp nhất này được đề cập với tư cách là hạch toán gộp ở bên của công ty bảo hiểm trực tiếp. Các dịch vụ do một công ty tái bảo hiểm cung cấp được coi là chi phí trung gian của công ty bảo hiểm trực tiếp). 
16.14. Giá trị sản xuất được tính theo các phương pháp sau:
i. Theo giá hiện hành (GOhh)
a) Phương pháp 1: Tính từ doanh thu
- Giá trị sản xuất hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ: 
Giá trị sản xuất của hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ = Tổng phí bảo hiểm nhân thọ thực nhận + Thu nhập từ đầu tư được điều chỉnh - Tổng bồi thường  được điều chỉnh - Trích dự phòng dao động lớn
Tính toán tổng bồi thường điều chỉnh và thu từ đầu tư được điều chỉnh được tính bình quân từ các năm trước (số năm tính bình quân tùy thuộc vào điều kiện cụ thể)
- Giá trị sản xuất hoạt động bảo hiểm nhân thọ:
Giá trị sản xuất hoạt động bảo hiểm nhân thọ = Tổng phí bảo hiểm nhân thọ thực nhận + Thu nhập từ đầu tư - Tổng chi trả tiền bảo hiểm
- Giá trị sản xuất hoạt động tái bảo hiểm:
Giá trị sản xuất của hoạt động tái bảo hiểm = Tổng phí bảo hiểm thực nhận - Hoa hồng phải trả + Thu nhập từ đầu tư - Tổng bồi thường - Phần chia sẻ lợi nhuận  
b) Phương pháp 2: Tính từ chi phí
Theo phương pháp chi phí của các loại hình bảo hiểm tính giống nhau, riêng đối với hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ phần lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh và thu từ đầu tư phải được tính dựa trên phần đã được điều chỉnh.
Giá trị sản xuất của hoạt động bảo hiểm theo giá hiện hành = Chi khác hoạt động kinh doanh BH + Chi phí quản lý, chi phí bán hàng + Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh BH + Lợi nhuận hoạt động đầu tư.
ii. Giá trị sản xuất của hoạt động bảo hiểm theo giá so sánh (GOss):
	GOss
	=
	GOhh

	
	
	Chỉ số giá dịch vụ hoạt động bảo hiểm


16.15. Chi phí trung gian
i. Chi phí trung gian là một bộ phận cấu thành của GO, bao gồm toàn bộ chi phí về sản phẩm vật chất và dịch vụ cho sản xuất được hạch toán vào giá thành sản phẩm, bao gồm:
a) Chi hoa hồng bảo hiểm gốc;
b) Chi nhận tái bảo hiểm;
c) Chi nhượng tái bảo hiểm;
d) Chi khác (giám định, đại lý);
e) Những khoản khác trong chi phí bán hàng và chi phí quản lý kinh doanh.
ii. Phương pháp tính và cập nhật chỉ tiêu chi phí trung gian đã giới thiệu ở mục A.II.10, cụ thể:
 (
=
x
 x (PPI-I)
t
 x (PPI-O)
t
)a) Chi phí trung gian theo giá hiện hành:



b) Chi phí trung gian theo giá so sánh:
	
	=
	

	
	
	Chỉ số giá nguyên, nhiên,vật liệu dùng cho sản xuất kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước


[bookmark: _Toc347753702][bookmark: _Toc385784026][bookmark: _Toc385786512][bookmark: _Toc403636818][bookmark: _Toc430439506][bookmark: _Toc430441572]16.16. Giá trị tăng thêm .
 Giá trị tăng thêm là giá trị mới của sản phẩm vật chất và dịch vụ tạo ra trong quá trình sản xuất của một ngành kinh tế. 
Giá trị tăng thêm bao gồm tất cả các loại trợ cấp (trợ cấp sản phẩm và trợ cấp sản xuất khác) nhưng không bao gồm các loại thuế sản phẩm.
Các thành phần của giá trị tăng thêm bao gồm: thu nhập của người lao động từ sản xuất, thuế sản xuất, khấu hao TSCĐ, thặng dư sản xuất. 
i. Theo giá hiện hành:
	VAhh
	=
	GOhh  - IChh


ii. Theo giá so sánh:
	VAss
	=
	GOss  - ICss


16.17. Nguồn thông tin 
i. Tổng điều tra kinh tế;
ii. Điều tra doanh nghiệp (trong đó có điều tra riêng khối Tập đoàn, Tổng công ty, công ty mẹ…);
iii. Điều tra thu thập thông tin lập bảng IO và tính hệ số chi phí trung gian; 
iv. Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp; chế độ báo cáo tài chính bảo hiểm và hệ thống chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm;
v. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, Ngành (áp dụng đối với Bộ Tài chính: Doanh thu phí bảo hiểm các doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; Kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm);
vi. Các cuộc điều tra giá: Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào dùng cho sản xuất; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI); Chỉ số giá dịch vụ (PPI_S).
[bookmark: _Toc430441579]16.18. Phương pháp và tiêu chí phân bổ hoạt động bảo hiểm cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tiến hành phân bổ GO, IC và VA của toàn ngành bảo hiểm cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước theo các bước dưới đây:
i. Bước 1: Phân bổ giá trị sản xuất của hoạt động quản lý của trụ sở chính cho cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước theo 1 trong 3 phương pháp đề xuất ở điểm 16.19. 
ii. Bước 2: Áp dụng tỷ lệ IC/GO của vùng đã tính ở điểm 16.15 để tính chi phí trung gian hoạt động bảo hiểm cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
iii. Bước 3: Tính giá trị tăng thêm bằng hiệu số giữa giá trị sản xuất và chi phí trung gian.
[bookmark: _Toc430441580]16.19.Các phương pháp phân bổ giá trị sản xuất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
i. Phương pháp 1: Phân bổ theo doanh thu phí bảo hiểm gốc.
Lấy tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm gốc từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương so với tổng doanh thu nhân với GO của cả nước.
	GOi
	=
	Pi
	x
	GO

	
	
	P
	
	


Trong đó:
	Pi:
	Doanh thu phí bảo hiểm gốc của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương i (i=1…n)

	P:
	Tổng doanh thu phí gốc của cả nước

	GOi:
	Giá trị sản xuất ngành bảo hiểm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương i (i=1… n)

	GO:
	Giá trị sản xuất toàn ngành bảo hiểm


ii. Phương pháp 2: Phân bổ theo chi phí quản lý doanh nghiệp
Lấy tỷ lệ chi phí quản lý ngành bảo hiểm của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương so với tổng chi phí quản lý nhân với GO của cả nước.
	GOi
	=
	MCi
	x
	GO

	
	
	MC
	
	


Trong đó: 	
	MCi:
	Chi phí quản lý ngành bảo hiểm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương i (i=1… n)

	MC:
	Tổng chi phí quản lý ngành bảo hiểm của cả nước

	GOi:
	Giá trị sản xuất bảo hiểm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương i (i=1… n)

	GO:
	Giá trị sản xuất toàn ngành bảo hiểm


iii. Phương pháp 3: Phân bổ theo lao động văn phòng
Lấy tỷ lệ lao động văn phòng của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương so với tổng lao động văn phòng của cả nước nhân với GO của cả nước.
	GOi
	=
	Li
	x
	GO

	
	
	L
	
	




Trong đó:
	Li:
	Lao động văn phòng của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương i (i=1… n)

	L:
	Tổng lao động văn phòng

	GOi:
	Giá trị sản xuất bảo hiểm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương i (i=1… n)

	GO:
	Giá trị sản xuất toàn ngành bảo hiểm


[bookmark: _Toc430441581]iv. Thông tin để phân bổ GO, IC, VA cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có từ điều tra tập đoàn, tổng công ty hàng năm. Nội dung điều tra gồm:
- Kết quả sản xuất của tổng công ty;
- Doanh thu của đơn vị bảo hiểm trực thuộc chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lao động đơn vị bảo hiểm trực thuộc chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC
16.20. Giá trị sản xuất
Giá trị sản xuất là toàn bộ giá trị của những sản phẩm vật chất và dịch vụ do các đơn vị cơ sở sản xuất thuộc hoạt động tài chính khác tạo ra trong một thời gian nhất định (quý hoặc năm), bao gồm việc tổ chức và giám sát thị trường tài chính (trừ việc giám sát của Nhà nước); môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư, thế chấp; đánh giá rủi ro và thiệt hại,… Thu do chênh lệch giá không tính vào giá trị sản xuất, song trợ cấp sản xuất được tính vào giá trị sản xuất. 
Giá trị sản xuất của hoat động tài chính khác được tính như sau:
Giá trị sản xuất của hoạt động tài chính khác = Giá trị sản xuất của hoạt động dịch vụ của các công ty chứng khoán + Hoạt động dịch vụ của các Trung tâm giao dịch chứng khoán + Hoạt động đại lý và môi giới chứng khoán + Hoạt động dịch vụ khác (trong ngành Tài chính khác).
i. Theo giá hiện hành
a) Hoạt động dịch vụ của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
Phương pháp 1: Tính theo doanh thu:
Giá trị sản xuất theo giáhiện hành(GOhh) = Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư + Doanh thu quản lý danh mục đầu tư cho người uỷ thác đầu tư + Doanh thu bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành chứng khoán + Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán cho người đầu tư + Doanh thu lưu ký chứng khoán cho người đầu tư 
Phương pháp 2: Tính theo chi phí:
Giá trị sản xuất theo giá hiện hành = Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
b) Hoạt động dịch vụ của các Trung tâm giao dịch chứng khoán
Giá trị sản xuất theo giá hiện hành = Tổng phần chi cho hoạt động (nhóm 0500) 
         Trừ (-) mục 6150 Học bổng học sinh, sinh viên (không kể tiểu mục 6155,  Sinh hoạt phí cán bộ đi học)
         Trừ (-) tiểu mục 6251 Trợ cấp khó khăn thường xuyên và 6252 Trợ cấp khó  khăn đột xuất; 
        Trừ (-) tiểu mục 7011 Chi nuôi phạm nhân, can phạm;
         Trừ (-) tiểu mục 7017 Chi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo chế độ qui định;
Trừ (-) tiểu nhóm 0131 Chi hỗ trợ và bổ sung (không kể tiểu mục 7250 Chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, tiểu mục 7300 Chi bổ sung ngân sách cấp dưới);
	Trừ (-) tiểu nhóm 0132 Các khoản chi khác(không kể một số nội dung trong mục 7750 Chi khác, mục 7850 Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơsở và các cấp trên cơ sở, 7900 Chi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân theo nhiệm kỳ);
	Trừ (-) tiểu nhóm 0133,Chi trả lãi tiền vay và lệ phí có liên quan đến các khoản vay (không kể một phần mục 8550 Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay);
	Cộng (+) khấu hao Tài sản cố định.
c) Hoạt động đại lý bảo hiểm và môi giới chứng khoán 
Giá trị sản xuất theo giá hiện hành = Hoa hồng đại lý 
d) Các loại hình doanh nghiệp hoạt động dịch vụ thuộc ngành tài chính khác  có hạch toán kinh doanh (có báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh):
Giá trị sản xuất hoạt động dịch vụ thuộc ngành tài chính khác= Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ  + trợ cấp sản phẩm (nếu có)
ii. Giá trị sản xuất của hoạt động tài chính khác theo giá so sánh (GOss):

	GOss
	=
	Giá trị sản xuất theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá dịch vụ hoạt động dịch vụ tài chính khác


16.21. Chi phí trung gian
Chi phí trung gian là một bộ phận cấu thành của GO, bao gồm toàn bộ chi phí về sản phẩm vật chất và dịch vụ cho sản xuất được hạch toán vào giá thành sản phẩm, cụ thể là:
i. Chi phí sản phẩm vật chất gồm: Nguyên vật liệu chính, phụ; Nhiên liệu, khí đốt; Chi phí công cụ sản xuất nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng; Điện, nước; Chi phí sản phẩm vật chất khác.
ii. Chi phí dịch vụ gồm: Vận tải; Bưu điện; Bảo hiểm; Dịch vụ ngân hàng; Dịch vụ pháp lý; Dịch vụ quảng cáo; Chi phí dịch vụ khác.
iii. Chi phí trung gian được tính như sau:
a)  (
=
x
 x (PPI-I)
t
 x (PPI-O)
t
)Theo giá hiện hành:



b) Theo giá so sánh:
	
	=
	

	
	
	Chỉ số giá nguyên, nhiên,vật liệu dùng cho sản xuất kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước


[bookmark: _Toc430438696][bookmark: _Toc430441589]16.22. Giá trị tăng thêm
i. Giá trị tăng thêm là giá trị mới của sản phẩm vật chất và dịch vụ tạo ra trong quá trình sản xuất. Giá trị tăng thêm bao gồm các yếu tố: thu nhập của người lao động, thuế sản xuất, khấu hao TSCĐ và giá trị thặng dư.
ii. Giá trị tăng thêm được tính như sau:
a) Theo giá hiện hành:
	VAhh
	=
	GOhh  - IChh


b) Theo giá so sánh:
	VAss
	=
	GOss  - ICss




16.23. Nguồn thông tin 
i. Tổng điều tra kinh tế; 
ii. Điều tra doanh nghiệp;
iii. Điều tra thu thập thông tin lập bảng IO và tính hệ số chi phí trung gian; 
iv. Báo cáo quyết toán tài chính của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quĩ, của các Trung tâm giao dịch chứng khoán ...;
v. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, Ngành của Thủ tướng Chính phủ (báo cáo về tình hình hoạt động thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính);
vi. Các cuộc điều tra giá: Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào dùng cho sản xuất; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI); Chỉ số giá dịch vụ.
[bookmark: _Toc436909083][bookmark: _Toc440376290][bookmark: _Toc457897775]III. NGUỒN THÔNG TIN VÀ PHƯƠNG PHÁP BIÊN SOẠN BÁO CÁO ƯỚC TÍNH VÀ BÁO CÁO SƠ BỘ
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
Theo giá hiện hành
16.24. Phương pháp tính 
i. Giá trị sản xuất
GO của kỳ báo cáo theo giá hiện hành = GO cùng kỳ năm trước theo giá hiện hành nhân với (x) tốc độ tăng trưởng dự kiến hoạt động ngân hàng của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước.
ii. Chi phí trung gian
Đối với hoạt động ngân hàng, ước tính chỉ tiêu IC theo giá so sánh trước, sau đó với tính chuyển về giá hiện hành. Phương pháp tính đã giới thiệu ở mục A.II.10.
iii. Giá trị tăng thêm 
	VAhh
	=
	GOhh
	-
	IChh


16.25. Nguồn thông tin 
i. Quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng; 
ii. Báo cáo nhanh của Ngân hàng Nhà nước về một số chỉ tiêu tiền tệ, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng;
iii. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Bộ, ngành (tổng phương tiện thanh toán; tiền gửi và tốc độ tăng, giảm; Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...);
iv. Các cuộc điều tra giá: Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào dùng cho sản xuất; Chỉ số giá tiêu dùng; Chỉ số giá dịch vụ.
Theo giá so sánh
16.26. Phương pháp tính
i. Giá trị sản xuất
Goss = GOhh/  (Id   x  I2)
	Trong đó:
	-GOss là GO hoạt động ngân hàng của kỳ báo cáo theo giá so sánh
	- Id là chỉ số giảm phát GO cùng kỳ năm trước
	- I2 là chỉ số giá dịch vụ của hoạt động trung gian tài chính kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước 
ii. Chi phí trung gian
ICss  =  GOss    x   α1
	Trong đó:
ICsslà CPTG hoạt động ngân hàng kỳ báo cáo theo giá so sánh
α1 là tỷ lệ CPTG của cùng kỳ năm trước theo giá so sánh 
(Có thể tham khảo các phương pháp cập nhật tỷ lệ chi phí trung gianđã nêu ở mục A.II.10)
iii. Giá trị tăng thêm
	VAss
	=
	GOss
	-
	ICss


	16.27. Nguồn thông tin 
i. Các cuộc điều tra giá: Chỉ số giá nguyên vật liệu đầu vào dùng cho sản xuất; Chỉ số giá tiêu dùng; Chỉ số giá dịch vụ.
ii. Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng và ước năm của các Tổ chức tín dụng.
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16.28. Giá trị sản xuất
i. Theo giá hiện hành 
Hàng quý, năm thu thập được số ước doanh thu phí toàn ngành bảo hiểm (DThhBH i):


+ Tính GOhhBHi
	GOhhBHi
	=
	DThhBH i
	x
	GOhhBHi-1

	
	
	
	
	DThhBH i-1


Trong đó:	
GOhhBHi: Giá trị sản xuất toàn ngành bảo hiểm kỳ báo cáo thứ i
		DThhBH i: Doanh thu phí toàn ngành bảo hiểm kỳ báo cáo thứ i
		DThhBH i-1: Doanh thu phí toàn ngành bảo hiểm kỳ báo cáo thứ i-1
		GOhhBHi-1: Giá trị sản xuất toàn ngành bảo hiểm kỳ báo cáo thứ i-1
ii. Theo giá so sánh: 
	GOssBHi
	=
	GOhhBHi

	
	
	Chỉ số giá dịch vụ hoạt động bảo hiểm


16.29. Chi phí trung gian
i. Theo giá so sánh:
ICssBHi =   GOssBHix Tỷ lệ IC/GO theo giá so sánh của cùng kỳ năm trước
	ii. Theo giá hiện hành:
	
	=
	
	x
	
	x
	(PPI-I)t

	
	
	
	
	
	
	


16.30. Giá trị tăng thêm:
i. Theo giá hiện hành:
VAhhBH = GOhhBH – IChhBH
ii. Theo giá so sánh:
VAssBH = GOssBH – ICssBH
16.31. Nguồn thông tin 
i. Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng và ước năm của các doanh nghiệp bảo hiểm; 
ii. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành;
iii. Hệ số IC và cơ cấu của IC trong điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số IC; 
iv. Điều tra giá: Chỉ số giá PPI, chỉ số giá nguyên, nhiên, nhiên vật liệu đầu vào;
v. Thông tin từ các hiệp hội bảo hiểm, Cục quản lý tài chính – Bộ Tài chính.
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HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC
16.32. Giá trị sản xuất 
i. Theo giá hiện hành:
a) Giá trị sản xuất của hoạt động dịch vụ của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ :
Hàng quý, năm thu thập được số ước tổng doanh thu của các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ (DThhCK i)
	GOhhCKi
	=
	DThhCK i
	x
	GOhhCKi-1

	
	
	
	
	DThhCK i-1


Trong đó:	
GOhhCKi: Giá trị sản xuất của kỳ báo cáo thứ i theo giá hiện hành của các công ty chứng khoán và quản lý quỹ 
	DThhCK i: Tổng doanh thu công ty chứng khoán và quản lýquỹ kỳ báo cáo thứ i
DThhCK i-1: Tổng doanh thu các công ty chứng khoán và quản lýquỹ kỳ báo cáo thứ i-1
	GOhhCKi-1: Giá trị sản xuất kỳ báo cáo thứ i-1 theo giá hiện hành của công ty chứng khoán và quản lý quỹ 
b) Hoạt động dịch vụ của các Trung tâm giao dịch chứng khoán:
	GO kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	GO theo giá hiện hành cùng kỳ năm trước
	x
	Tỷ lệ dự toán ngân sách Nhà nước chi cho hoạt động thường xuyên của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước


c) Hoạt động đại lý và môi giới bảo hiểm; Hoạt động của các loại hình doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính khác  có hạch toán kinh doanh (có báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh): 
	GO kỳ báo cáo theo giá
hiện hành
	=
	GO theo giá hiện hành của cùng kỳ trước
	x
	Tốc độ tăng doanh thu hoặc tổng chi phí của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước


ii.  Theo giá so sánh: 
	Giá trị sản xuất của hoạt động tài chính khác kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất của hoạt động tài chính khác theo kỳ báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá dịch vụ hoạt đông tài chính khác của kỳ báo cáo so với cùng kỳ của năm gốc


16.33. Chi phí trung gian
i. Theo giá so sánh:
	Chi phí trung gian của hoạt động tài chính khác kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất của hoạt động tài chính khác kỳ báo cáo theo giá so sánh
	x
	Tỷ lệ IC/GO theo giá so sánh của
cùng kỳ năm trước


ii. Theo giá hiện hành:
Chi phí trung gian của hoạt động tài chính khác kỳ báo cáo theo giá hiện hànhbằng (=) Giá trị sản xuất của hoạt động tài chính khác kỳ báo cáo theo giá so sánhnhân (x)Tỷ lệ IC/GO của cùng kỳ năm trước theo giá so sánh nhân (x) Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước
16.34. Giá trị tăng thêm:
i. Theo giá hiện hành:
	Giá trị tăng thêm của hoạt động tài chính khác theo giá hiện hành
	=
	Giá trị sản xuất của hoạt động tài chính khác theo giá hiện hành
	-
	Chi phí trung gian của hoạt động tài chính khác theo giá hiện hành


ii. Theo giá so sánh
	Giá trị tăng thêm của hoạt động tài chính khác theo giá so sánh
	
=
	Giá trị sản xuất của hoạt động tài chính khác theo giá so sánh
	
-
	Chi phí trung gian của hoạt động tài chính khác theo giá so sánh


16.35. Nguồn thông tin 
i. Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng và ước năm của các doanh nghiệp  chứng khoán, công ty quản lý quỹ, của các Trung tâm giao dịch chứng khoán…; 
ii. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành (báo cáo về tình hình hoạt động thị trường chứng khoán);
iii. Hệ số IC và cơ cấu của IC trong điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O, tính hệ số chi phí trung gian; 
iv. Điều tra giá: Chỉ số giá PPI , chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào;
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16.36. Hệ thống Tài khoản Quốc gia 2008 khuyến nghị FISIM chỉ áp dụng đối với khoản vay và các khoản tiền gửi và chỉ khi những khoản vay hoặc tiền gửi được cung cấp hoặc ký thác bởi các thể chế tài chính. Như vậy, FISIM theo SNA 2008 đã loại ra các công cụ tài chính khác tạo ra các dịch vụ tài chính đo lường gián tiếp, điều này có nghĩa là thu lãi và trả lãi từ các chứng khoán nợ như tín phiếu, trái phiếu sẽ không bao hàm trong giá trị của FISIM, song lại không loại trừ các khoản thu nhập sở hữu có được từ vốn tự có của các tổ chức trung gian tài chính (TGTC).
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Theo gia hiện hành
16.37. Nội dung
Theo truyền thống cung cấp dịch vụ tài chính là qua các TGTC, đó là một quy trình trong đó một đơn vị thể chế tài chính, ví dụ như một ngân hàng chấp nhận tiền gửi từ các đơn vị muốn nhận được lãi trên các khoản tiền mà những đơn vị này không phải sử dụng ngay lập tức và cho các đơn vị khác thiếu tiền vay để đáp ứng nhu cầu của họ. Do đó ngân hàng hình thành cơ chế cho phép đơn vị thứ nhất cho đơn vị thứ hai vay tiền. Mỗi đơn vị đều phải trả cho ngân hàng một khoản phí dịch vụ, bằng cách chấp nhận tỉ lệ lãi suất thấp hơn mức lãi suất mà người vay trả, sự chênh lệch giữa hai mức phí này là phí tổng hợp được ngân hàng ngầm quy định cho người gửi tiền và người vay tiền. Từ quan điểm cơ bản này đã tạo ra khái niệm “lãi suất tham chiếu”. Chênh lệch giữa tỉ lệ người đi vay phải trả cho ngân hàng và tỉ lệ tham chiếu cộng với chênh lệch giữa lãi suất tham chiếu và lãi suất thực trả cho người gửi tiền thể hiện mức phí dịch vụ trung gian tài chính được đo lường gián tiếp.
Tuy nhiên, hiếm khi lượng tiền cho vay của một thể chế tài chính bằng lượng tiền gửi vào. Một số tiền được gửi vào nhưng không được cho vay, một số khoản vay được cấp bởi vốn tự có của ngân hàng, không phải từ tiền đi vay. Người gửi tiền nhận được cùng một khoản tiền lãi và dịch vụ cho dù sau đó số tiền của họ có được ngân hàng cho khách hàng khác vay hay không và người đi vay trả cùng mức lãi suất và nhận được cùng một dịch vụ đó cho dù tiền của họ được cho vay đi từ các quỹ trung gian hay từ quỹ tự có của ngân hàng. Vì lý do này mà phí dịch vụ ngầm được gán cho mọi khoản vay và tiền gửi do một đơn vị thể chế tài chính cung cấp, không kể nguồn tiền từ đâu. Lãi suất tham chiếu áp dụng cho cả tiền lãi phải trả khi vay và tiền lãi nhận được khi gửi tiền vì vậy giá trị tiền lãi hạch toán trong Hệ thống Tài khoản Quốc gia được tính bằng lãi suất tham chiếu nhân với lượng tiền vay hoặc lượng tiền gửi. Chênh lệch giữa những khoản tiền này và những khoản tiền thực trả cho đơn vị tài chính được hạch toán là phí dịch vụ mà người vay tiền hoặc người gửi tiền phải trả cho đơn vị đó. Để phân biệt, các khoản tiền lãi tính dựa vào lãi suất tham chiếu được hạch toán trong Hệ thống Tài khoản Quốc gia được gọi là “lãi tài khoản quốc gia” và tổng số tiền thực trả cho đơn vị thể chế tài chính hoặc do đơn vị này trả được gọi là là “lãi ngân hàng”. Do đó, phí dịch vụ ngầm bằng tổng lãi ngân hàng tính cho các khoản vay trừ lãi tài khoản quốc gia tính trên cùng một khoản tiền vay cộng với lãi suất tài khoản quốc gia tính cho tiền gửi trừ lãi ngân hàng trên cùng khoản tiền gửi đó. Như vậy người vay phải trả dịch vụ phí cho khoản vay nhận được và người gửi tiền phải trả dịch vụ phí cho tiền gửi. 
Theo quy ước trong SNA, những khoản phí gián tiếp này chỉ áp dụng cho các khoản tiền vay và tiền gửi và chỉ khi những khoản tiền vay và tiền gửi được cung cấp bởi hoặc ký thác ở các thể chế tài chính. Các thể chế tài chính này không nhất thiết phải là thường trú hoặc các khách hàng của thể chế tài chính đó phải là thường trú. Do đó có thể nhập khẩu và xuất khẩu loại dịch vụ tài chính này. Cũng không nhất thiết là thể chế tài chính phải cung cấp dịch vụ cho gửi tiền cũng như cho vay tiền. Các đơn vị phụ trợ về tài chính của những nhà bán lẻ là ví dụ về các thể chế tài chính cho vay nhưng không nhận tiền gửi. Một người cho vay tiền mà có hạch toán chi tiết đầy đủ phải được coi như một doanh nghiệp thực sự hoặc một bán doanh nghiệp có thể thu được loại phí này, vì những người cho vay tiền thường đòi hỏi mức lãi suất rất cao nên phí dịch vụ của họ cao hơn nhiều so với khoản tiền trả lãi suất theo quy định của Hệ thống tài khoản quốc gia. 
16.38. Phương pháp tính và phân bổ FISIM
Giá trị sản lượng của FISIM được tính như sau:
FISIM = (rL - rr) yL + (rr - rD) yD         (1)
Trong đó: rL là tỉ lệ lãi suất cho vay
	rD: tỉ lệ lãi suất tiền gửi
	rr: tỉ lệ lãi suất tham chiếu
	yL: số dư cho vay
	yD: số dư tiền gửi		
Lãi suất tham chiếu được dùng trong tính toán lãi theo quy định của Hệ thống Tài khoản Quốc gia là một tỷ lệ nằm giữa tỉ lệ lãi suất ngân hàng tính cho tiền gửi và tiền vay (xem sơ đồ 2). Tuy nhiên, do không nhất thiết là tiền cho vay phải bằng tiền gửi nên không thể tính đơn giản bằng bình quân của lãi suất tiền cho vay hoặc tiền gửi. Tỷ lệ lãi suất tham chiếu không được bao gồm yếu tố dịch vụ và phản ánh được rủi ro và cấu trúc kỳ hạn thanh toán của các khoản tiền gửi và tiền vay. Sẽ là phù hợp nếu dùng lãi suất hiện hành đối với hoạt động đi vay và cho vay trong nội bộ liên ngân hàng làm lãi suất tham chiếu. Tuy nhiên, cần áp dụng các loại lãi suất tham chiếu khác nhau đối với từng loại tiền của các khoản vay và tiền gửi, đặc biệt khi có sự tham gia của các đơn vị thể chế tài chính không thường trú. Đối với các ngân hàng trong cùng một quốc gia, dịch vụ để cho vay và đi vay giữa các ngân hàng thường không nhiều.
Sơ đồ 2: Mô hình về lãi suất
 (
0%
5%
Lãi suất tiền gửi thực tếbình quân
7%
Lãi suất tham chiếu
10%
Lãi suất cho vay thực tế bình quân
)










Các ngân hàng có thể cung cấp các khoản vay với lãi suất cố định, có nghĩa là trường hợp lãi suất ngân hàng cố định nhưng khi lãi suất tham chiếu thay đổi thì mức lãi suất theo quy định của Hệ thống Tài khoản Quốc gia và phí dịch vụ sẽ thay đổi.
Để dễ hiểu, có thể quan sát một ví dụ trong một mô hình đơn giản, trong đó chỉ đề cập tới các giao dịch giữa khu vực các tổ chức trung gian tài chính và khu vực doanh nghiệp phi tài chính.





Sơ đồ 3: Mô hình đơn giản minh họa giao dịch về sản phẩm và công cụ tài chính giữa khu vực doanh nghiệp tài chính và khu vực sử dụng 
 (
Khu vực doanh nghiệp phi tài chính
Khu vực doanh nghiệp tài chính (các tổ chức trung gian tài chính)
Dịch vụ cho vay
Tiền cho vay
Tiền gửi
Dịch vụ tiền gửi
)











Trong mô hình trên, thống kê tài khoản quốc gia đo lường giá trị của dịch vụ cho vay và dịch vụ tiền gửi mà các tổ chức trung gian tài chính cung cấp cho khu vực sử dụng là các doanh nghiệp phi tài chính. Giá trị của dịch vụ trung gian tài chính đo lường gián tiếp mà khu vực các tổ chức trung gian tài chính cung cấp cho khu vực doanh nghiệp phi tài chính bằng giá trị của dịch vụ cho vay cộng với giá trị của dịch vụ tiền gửi.
FISIM bao gồm FISIM trong nước, FISIM xuất khẩu và FISIM nhập khẩu.
i. FISIM trong nước 
FISIM trong nước được hiểu là FISIM được tạo ra bởi các tổ chức trung gian tài chính thường trú và đi vào sử dụng trong nước. 
	Lãi suất tham chiếu cao hơn lãi suất thực tế mà các tổ chức trung gian tài chính phải trả cho đơn vị gửi tiền, chênh lệch giữa chúng là giá của dịch vụ tiền gửi. Như vậy giá trị của dịch vụ tiền gửi trong nước (FISIM tiền gửi trong nước) được xác định bởi công thức sau:
	FISIM tiền gửi
trong nước
	=
	(lãi suất tham chiếu trong nước - lãi suất tiền gửi thực tế bình quân) x số dư tiền gửi  
	    (2)

	

	=
	lãi suất tham chiếu trong nước x số dư tiền gửi  - trả lãi tiền gửi trong nước thực tế 
	


Lãi suất thực tế mà đơn vị đi vay phải trả cho các tổ chức trung gian tài chính cao hơn lãi suất tham chiếu, chênh lệch giữa chúng là giá của dịch vụ cho vay. Như vậy giá trị của dịch vụ cho vay trong nước (FISIM cho vay trong nước) được xác định bởi công thức sau:
	FISIM cho vay
trong nước
	=
	(Lãi suất cho vay thực tế bình quân - lãi suất tham chiếu trong nước) x số dư cho vay  
	    (3)

	

	=
	(Thu lãi cho vay thực tế - lãi suất tham chiếu trong nước) x số dư cho vay trong nước
	


Giá trị của FISIM trong nước mà các tổ chức trung gian tài chính cung cấp cho khu vực doanh nghiệp phi tài chính bằng (2) + (3) và đi vào tiêu dùng trung gian của khu vực này. 
Lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi và lãi suất tham chiếu (là lãi suất cho vay, gửi tiền bình quân trên thị trường liên ngân hàng) có được trong chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho Bộ, ngành. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là các mức lãi suất trên là lãi suất ngắn hạn hay dài hạn? Với lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước cung cấp các mức lãi suất. Nhưng với lãi suất bình quân liên ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước không cung cấp kỳ hạn dài hạn và trên thực tế cũng có rất ít giao dịch liên ngân hàng kỳ hạn từ 01 năm trở lên. 
Thống kê Việt Nam nên sử dụng lãi suất tham chiếu là lãi suất cho vay, gửi tiền bình quân liên ngân hàng ngắn hạn phân theo Việt Nam đồng và USD. Với lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi, sử dụng mức lãi suất chung của tất cả các kỳ hạn theo phương pháp bình quân số học giản đơn của các mức tiền gửi thực tế phổ biến và các các mức lãi suất cho vay thực tế phổ biến phân theo Việt Nam đồng và USD.
Như vậy, ở Việt Nam FISIM tiền gửi và FISIM cho vay trong nước được tính toán dựa vào Bảng cân đối tiền tệ của các tổ chức tín dụng trong chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho Bộ, ngành. Từ mục “Đầu tư cho tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước” (Bên Tài sản Có), lấy số liệu về “Cho vay bằng Việt Nam đồng” và “Cho vay bằng ngoại tệ và vàng”, ta sẽ tính được FISIM cho vay theo Việt Nam đồng và theo ngoại tệ (chủ yếu là USD). Bên Tài sản Nợ, với số liệu có được từ mục “Huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư”, sẽ tính được FISIM tiền gửi phân theo Việt Nam đồng và ngoại tệ (chủ yếu là USD). 

* Phân bổ FISIM
- FISIM tiền gửi: phân bổ cho các khu vực sử dụng, các ngành kinh tế tương ứng theo số dư tiền gửi phân theo các khu vực sử dụng, ngành kinh tế.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại NHNN Việt Nam mới cung cấp cho TCTK số dư tiền gửi phân theo 2 khu vực là dân cư (hộ gia đình) và các tổ chức kinh tế theo Việt Nam đồng và ngoại tệ mà chưa phân tổ theo ngành kinh tế. Trong thời gian tới, NHNN sẽ xây dựng hệ thống báo cáo quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong đó yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo số dư tiền gửi theo ngành kinh tế, lúc đó TCTK sẽ phân bổ FISIM tiền gửi theo ngành kinh tế.
- FISIM cho vay: tương tự như FISIM tiền gửi, FISIM cho vay sẽ được phân bổ cho các khu vực sử dụng, các ngành kinh tế tương ứng theo số dư cho vay phân theo các khu vực sử dụng, các ngành kinh tế. Số dư này NHNN đã cung cấp cho TCTK nên  hoàn toàn phân bổ được FISIM cho vay theo ngành kinh tế.
Một điểm cần chú ý đối với khu vực hộ gia đình là chia thành 2 loại gồm hộ gia đình là người tiêu dùng cuối cùng và hộ gia đình là đơn vị sản xuất dưới hình thức là hộ kinh doanh cá thể. Với cách tính tương tự như trên, chúng ta có được FISIM trong nước đi vào tiêu dùng cuối cùng của khu vực hộ gia đình là người tiêu dùng cuối cùng và FISIM trong nước đi vào tiêu dùng trung gian của hộ kinh doanh cá thể. 
Trong trường hợp thông tin về số dư cho vay và số dư tiền gửi phân chi tiết theo các loại hộ gia đình nêu trên không có thì có thể chấp nhận một giả thiết là toàn bộ khoản cho vay của các tổ chức trung gian tài chính đối với hai tiểu khu vực hộ gia đình đưa vào hộ kinh doanh cá thể và toàn bộ tiền gửi của hai tiểu khu vực hộ gia đình thuộc về hộ gia đình là người tiêu dùng cuối cùng. Trong thực tế, các giao dịch về các tài sản tài chính này chủ yếu đi theo giả thiết trên. Như vậy giá trị của dịch vụ tiền gửi của hai tiểu khu vực hộ gia đình đi vào tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình là người tiêu dùng cuối cùng và giá trị của dịch vụ cho vay của hai tiểu khu vực hộ gia đình đi vào tiêu dùng trung gian của hộ kinh doanh cá thể.
ii. FISIM xuất khẩu và FISIM nhập khẩu
Cách tính FISIM xuất khẩu và FISIM nhập khẩu cũng giống như cách tính đối với FISIM trong nước. FISIM xuất khẩu bao gồm FISIM của các tổ chức trung gian tài chính thường trú xuất khẩu cho các doanh nghiệp phi tài chính không thường trú và xuất khẩu cho các doanh nghiệp tài chính không thường trú; FISIM nhập khẩu bao gồm FISIM nhập khẩu của doanh nghiệp phi tài chính thường trú và FISIM nhập khẩu của các tổ chức trung gian tài chính thường trú. Một điểm lưu ý khi tính FISIM nhập khẩu là đứng trên góc độ của doanh nghiệp tài chính không thường trú cung cấp FISIM cho các doanh nghiệp phi tài chính thường trú và các tổ chức trung gian tài chính thường trú.
FISIM xuất khẩu và FISIM nhập khẩu được tính toán dựa vào Bảng cân đối tiền tệ của các tổ chức tín dụng theo trong chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho Bộ, ngành, số liệu lấy từ mục “Tài sản có nước ngoài” (Bên Tài sản Có) và số liệu ở mục “Tài sản nợ nước ngoài” (Bên Tài sản Nợ) phân theo Việt Nam đồng và ngoại tệ.
	* Phân bổ FISIM trên bảng sử dụng và bảng nguồn
	Phân bổ FISIM trên bảng Sử dụng
FISIM của khu vực doanh nghiệp phi tài chính, FISIM của hộ gia đình đóng vai trò là hộ kinh doanh cá thể
Như đã chỉ ra ở trên, FISIM của khu vực doanh nghiệp phi tài chính, FISIM của hộ gia đình đóng vai trò là hộ kinh doanh cá thể đi vào tiêu dùng trung gian của các khu vực này. Trong ma trận “tiêu dùng trung gian” của bảng Sử dụng, FISIM của các khu vực này được phân bổ cho các ngành kinh tế theo 2 phương pháp: (1) phân bổ dựa theo cơ cấu số dư cho vay và số dư tiền gửi phân theo từng ngành kinh tế; (2) phân bổ dựa theo cơ cấu giá trị sản lượng của từng ngành. 
	Phương pháp (1) chính xác hơn so với phương pháp (2). Tuy nhiên, trong các nước thuộc cơ quan thống kê Châu Âu, chỉ có một vài nước là có thể tính theo phương pháp (1), phần lớn các nước còn lại sử dụng phương pháp (2). Hiện nay ở Việt Nam, số dư tiền gửi chưa phân được theo 21 ngành kinh tế, do vậy áp dụng phương pháp (2) là phù hợp hơn cả.
	Khi phân bổ cho từng ngành trong ma trận “tiêu dùng trung gian”, tiêu dùng trung gian của từng ngành tăng lên, đồng thời giá trị tăng thêm (cụ thể là thặng dư hoạt động khác) của từng ngành giảm đi một giá trị tương ứng. Điều này cũng giải thích lý do tại sao phải phân bổ FISIM và tại sao khi tính GDP theo phương pháp sản xuất và phương pháp thu nhập thì FISIM phải được trừ ra khỏi GDP.


FISIM của khu vực Chính phủ 
Trong ma trận “tiêu dùng trung gian”, FISIM của khu vực Chính phủ đi vào cột (véc tơ) Quản lý Nhà nước ở dòng sản phẩm “dịch vụ trung gian tài chính”.
	FISIM của khu vực hộ gia đình đóng vai trò là người tiêu dùng cuối cùng 
	Trong ma trận “sử dụng cuối cùng”, FISIM của khu vực hộ gia đình đóng vai trò là người tiêu dùng cuối cùng đi vào cột (véc tơ) tiêu dùng cuối cùng của khu vực này ở dòng sản phẩm “dịch vụ trung gian tài chính”.
FISIM xuất khẩu
Trong ma trận “sử dụng cuối cùng”, FISIM xuất khẩu đi vào cột (véc tơ) xuất khẩu ở dòng sản phẩm “dịch vụ trung gian tài chính”.
	Phân bổ FISIM trên bảng nguồn
FISIM nhập khẩu
Trong ma trận “nhập khẩu” của bảng nguồn, FISIM nhập khẩu đi vào cột (véc tơ) nhập khẩu ở dòng sản phẩm “dịch vụ trung gian tài chính”.
16.39. Nguồn thông tin
i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các Bộ, ngành;
ii. Quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng; 
iii. Điều tra doanh nghiệp hàng năm, Tổng điều tra kinh tế;
iv. Điều tra Tập đoàn, Tổng công ty hạch toán toàn ngành;
v. Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành (IO) và tính hệ số chi phí trung gian.
Theo giá so sánh
16.40. Phương pháp tính
 (
FISIM kỳ báo cáo
theo giá so sánh
=
FISIM kỳ báo cáo theo giá hiện hành
Chỉ số giá dịch vụ hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm kỳ báo cáo so với kỳ gốc
)
	


16.41. Nguồn thông tin: Điều tra chỉ số giá dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.
16.42. Phương pháp tính và phân bổ FISIM đã được đề cập ở trên cho thấy, đối với cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể tính được FISIM với giả thiết tỉ lệ lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi và lãi suất tham chiếu ở các tỉnh như nhau và bằng mức bình quân chung của toàn quốc (thực tế, các mức lãi suất này đều được các tổ chức tín dụng quy định áp dụng chung trên toàn hệ thống), còn số dư cho vay và số dư tiền gửi được chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi và có số liệu này. Tuy nhiên, quá trình phân bổ FISIM đòi hỏi một số thông tin chi tiết, đó là số dư cho vay và số dư tiền gửi phải được chi tiết theo khu vực sử dụng, theo ngành kinh tế. Yêu cầu này chỉ có thể đáp ứng ở cấp quốc gia. Vì vậy, đối với cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương FISIM được phân bổ theo cơ cấu GO của hoạt động ngân hàng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
Đối với số liệu ước tính, NHNN cung cấp số dư tín dụng, số dư tiền gửi chung của cả nước mà không cung cấp số ước tính về các loại lãi suất cũng như số dư tín dụng, số dư tiền gửi phân theo các khu vực sử dụng khác nhau. Vì vậy, TCTK chỉ có thể ước tính và phân bổ FISIM cho báo cáo ước tính căn cứ vào FISIM của cùng kỳ trước liền kề. 
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CHƯƠNG 17
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[bookmark: _Toc436909112][bookmark: _Toc440376306][bookmark: _Toc457897786]I. PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC
17.1. Các hoạt động liên quan đến ngành bất động sản (ngành L) bao gồm:
  i. Hoạt động kinh doanh bất động sản: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (nhà để ở như nhà chung cư, nhà để ở khác, nhà không phải để ở, đất…);
	ii. Dịch vụ nhà tự có để ở.
17.2. Thu do chênh lệch giá không tính vào các chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của hoạt động kinh doanh bất động sản, đặc biệt thu chênh lệch giá rất lớn trong kinh doanh đất và nhà ở.
17.3. Hoạt động của ngành được tính theo nguyên tắc thường trú tức là:
i. Theo nguyên tắc chung: nơi bất động sản (đất đai, nhà cửa) tọa lạc chính là nơi thường trú của chủ sở hữu, cho dù chủ sở hữu có cư trú (định cư) ở đó hay không;
ii. Văn phòng điều hành cơ sở hoạt động kinh doanh BĐS ở đâu (ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào) tính là thường trú ở đó; 
iii. Nhà ở tự có để ở của hộ gia đình ở đâu (ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào) coi là thường trú ở đó.
17.4. Chỉ tính kết quả hoạt động của các đơn vị kinh doanh, đại lý, môi giới, tư vấn mua, bán, cho thuê hoặc cung cấp các dịch vụ (thí dụ định giá bất động sản) về bất động sản và kết quả dịch vụ “quy” cho chủ sở hữu đang ở chính ngôi nhà của mình (dịch vụ nhà ở tự có để ở). Trường hợp đơn vị có các hoạt động thuộc các ngành kinh tế khác, nếu có hạch toán riêng cần được đưa về ngành kinh tế tương ứng, hoặc nếu các đơn vị không phải ngành L có hoạt động kinh doanh bất động sản (có hạch toán riêng) thì hoạt động này cần đưa về hoạt động kinh doanh bất động sản; trường hợp ngược lại tính gộp vào hoạt động chính.
[bookmark: _Toc436909113][bookmark: _Toc440376307][bookmark: _Toc457897787]II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUỒN THÔNG TIN BIÊN SOẠN BÁO CÁO CHÍNH THỨC NĂM
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[bookmark: _Toc433202299]17.5. Giá trị sản xuất
	i. Nội dung tính giá trị sản xuất, bao gồm: 
a) Giá trị cung cấp dịch vụ kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê và môi giới, đấu giá bất động sản…;
b) Giá trị nhà tự có để ở: Là giá trị “quy” cho các hộ dân cư đang ở trong chính ngôi nhà mà mình sở hữu, với giả định nếu các hộ dân cư này không có nhà riêng để ở, thì họ cũng sẽ phải đi thuê như các hộ không có nhà ở khác. Nhà tự có để ở có nhiều loại khác nhau như nhà biệt thự, nhà kiên cố, nhà bán kiên cố…Trong Tài khoản quốc gia, nhà tự có để ở là tài sản cố định được sử dụng trong nhiều năm và có giá trị lớn nên cách tính giá trị sản xuất theo hao mòn nhà tự có để ở của các hộ dân cư và chi phí (thuê ngoài) sửa chữa nhỏ thường xuyên nhà ở tự có để ở là những bộ phận tạo nên giá trị sản xuất dịch vụ nhà ở tự có để ở.    
ii. Phương pháp tính đối với lĩnh vực mua, bán cho thuê…bất động sản 
a) Đối với loại hình doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (kinh doanh đất và nhà cửa) hạch toán theo chế độ kế toán tài chính do Bộ Tài chính ban hành.
Phương pháp 1:
Giá trị sản xuất bằng (=) Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ (-) Trị giá vốn hàng bán ra (hoặc vốn tài chính đã đầu tư) cộng (+) Trợ cấp sản phẩm (nếu có)
Phương pháp 2:
Giá trị sản xuất bằng (=) Tổng chi phí sản xuất kinh doanh cộng (+) Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng(+) Trợ cấp sản phẩm (nếu có)
Chú ý: 
-) Tổng chi phí sản xuất kinh doanh không bao gồm trị giá vốn hàng bán ra (hoặc vốn tài chính đã đầu tư) 
-) Đối với các đơn vị san, ủi đất, phân lô bán nền: GO = Tổng giá trị khu đất đã san, ủi phân lô trừ (–) Giá trị vốn đất
-) Đối với đơn vị cho thuê lại BĐS: GO = Doanh thu theo hợp đồng tại thời điểm cho thuê lại trừ (–) Giá trị hợp đồng cho thuê cũ
	b) Đối với các cơ sở, đơn vị kinh doanh không hạch toán theo chế độ kế toán tài chính do Bộ Tài chính ban hành
	Giá trị sản xuất bằng (=) Tổng số lao động hoặc cơ sở nhân (x) Doanh thu thuần bình quân một lao động hoặc cơ sở điều tra
	c) Đối với hoạt động tư vấn, môi giới, định giá cho thuê nhà ở:
Giá trị sản xuất bằng (=) Doanh thu thuần của hoạt động tư vấn, môi giới, định giá cho thuê bất động sản cộng (+) Trợ cấp sản phẩm (nếu có)
	iii. Phương pháp tính đối với dịch vụ nhà tự có để ở: Giá trị sản xuất (theo giá cơ bản đồng thời là giá sản xuất), có hai cách tính:
	a) Giá trị sản xuất bằng (=) Giá trị hao mòn nhà tự có để ở cộng (+) Chi phí sửa chữa nhỏ thường xuyên
Trong đó: 
	Giá trị hao mòn nhà tự có để ở
	=
	Tổng giá trị nhà ở tại thời điểm tính toán theo từng loại nhà

	
	
	Tổng số năm sử dụng


Chi phí sửa chữa nhỏ thường xuyên bằng (=) Chi phí sửa chữa nhỏ thường xuyên bình quân một người hoặc một hộ điều tra nhân (x) Tổng số dân hoặc hộ dân cư
	Chú ý: 
-) Giá trị nhà ở theo từng loại nhà được tính theo giá khôi phục, tức là được đánh giá lại tại kỳ tính toán.
	-) Tổng giá trị nhà ở theo từng loại nhà của kỳ tính toán = Tổng giá trị nhà ở hiện có đã đánh giá lại tính đến thời điểm trước kỳ tính toán cộng (+) giá trị nhà ở mới tăng trong kỳ tính toán.
-) Chi phí sửa chữa nhỏ thường xuyên về nhà ở bao gồm cả chi phí cho hoạt động thường nhật về duy tu, sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt của hộ dân cư.	
 b) Giá trị sản xuất bằng (=) Tổng diện tích nhà ở (m2) theo từng loại nhà nhân (x) Đơn giá thuê nhà cùng loại bình quân cho 1m2 (đơn giá thuê nhà không có thuế). Tính riêng cho khu vực thành thị và khu vực nông thôn.
Ưu tiên tính GO dịch vụ nhà ở tự có  để ở theo điểm a).
[bookmark: _Toc433202300]	17.6. Chi phí trung gian
	i. Nội dung
	Chi phí trung gian là một bộ phận cấu thành giá trị sản xuất, bao gồm toàn bộ chi phí về vật chất (nguyên, vật liệu, nhiên liệu,…) và chí phí dịch vụ (bưu điện, vận tải,…) được sử dụng trong quá trình sản xuất.
	Chi phí trung gian của dịch vụ nhà tự có để ở của hộ gia đình là chi phí sửa chữa thường xuyên thuê bên ngoài và nguyên, nhiên vật liệu do chính chủ hộ hoặc người thuê đối với nhà ở của chủ sở hữu mua ngoài để sửa chữa.
	ii. Phương pháp tính (theo từng loại hình kinh tế, từng lĩnh vực hoạt động…)
	a) Đối với loại hình doanh nghiệp hạch toán theo chế độ kế toán tài chính do Bộ Tài chính ban hành thuộc các loại hình kinh tế, chi phí trung gian bằng tổng các yếu tố sau:
	- Nguyên, vật liệu chính, phụ
	- Nhiên liệu
	- Phần chi phí trung gian tách ra từ yếu tố “Dịch vụ mua ngoài”
	- Phần chi phí trung gian tách ra từ yếu tố “Chi khác bằng tiền”
	b) Đối với loại hình kinh doanh không thực hiện chế độ báo cáo tài chính, chi phí trung gian được tính như sau:
	Chi phí
trung gian
	=
	Giá trị
sản xuất
	x
	Chi phí trung gian của các đơn vị điều tra mẫu

	
	
	
	
	Giá trị sản xuất của các đơn vị điều tra mẫu


[bookmark: _Toc433202301]c) Chi phí trung gian hoạt động kinh doanh bất động sản có thể tính dựa vào tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất của cùng kỳ năm trước và tỷ lệ chỉ số giá đầu vào so với chỉ số giá đầu ra của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước đã giới thiệu ở mục A.II.10.
17.7. Giá trị tăng thêm
i. Đối với loại hình doanh nghiệp có áp dụng chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành, Giá trị tăng thêm ngành kinh doanh bất động sản có thể tính trực tiếp từ các yếu tố: Thu nhập của người lao động từ sản xuất, thuế sản xuất, khấu hao TSCĐ và lợi nhuận SXKD.
ii. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh không thực hiện chế độ báo cáo tài chính: Giá trị tăng thêm bằng (=) Giá trị sản xuất trừ (-) Chi phí trung gian và được tách theo các yếu tố cấu thành của nó: tiền công của người lao động, thuế sản xuất, khấu hao TSCĐ, thặng dư sản xuất.
iii. Đối với dịch vụ nhà tự có để ở:Giá trị tăng thêm bằng giá trị sản xuất trừ đi nguyên, vật liệu mua ngoài dùng cho chi phí sửa chữa thường xuyên và toàn bộ giá trị tăng thêm được coi là thu nhập hỗn hợp.
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17.8. Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất


	Giá trị sản xuất 
hoạt động kinh doanh
bất động sản của kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất hoạt động kinh doanh bất động sản của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá hoạt động kinh doanh bất động sản kỳ báo cáo so với kỳ gốc



	Giá trị dịch vụ
nhà tự có để ở của kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	Giá trị dịch vụ nhà tự có để ở của kỳ báo cáo
theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá CPI – mã 04132 kỳ báo cáo so với
 kỳ gốc


Giá trị sản xuất hoạt động kinh doanh bất động sản theo giá so sánh bằng (=) Giá trị sản xuất hoạt động kinh doanh bất động sản theo giá so sánh cộng (+) Giá trị dịch vụ nhà tự có để ở theo giá so sánh.
17.9. Phương pháp tính chỉ tiêu chi phí trung gian theo giá so sánh
	
	=
	

	
	
	Chỉ số giá nguyên, nhiên ,vật liệu dùng cho sản xuất kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước


17.10. Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm
Giá trị tăng thêm hoạt động kinh doanh bất động sản theo giá so sánh bằng (=) 
Giá trị sản xuất hoạt động kinh doanh bất động sản theo giá so sánh trừ (-) Chi phí trung gian hoạt động kinh doanh bất động sản theo giá so sánh 
17.11. Nguồn thông tin 
i. Chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành:
a) Số lượng sàn giao dịch bất động sản có đến 31/12 hàng năm (Bộ Xây dựng: Bộ XD);
b) Số lần giao dịch thành công về BĐS qua sàn giao dịch (Bộ XD);
c) Giá trị giao dịch BĐS qua sàn giao dịch (Bộ XD);
ii. Chương trình điều tra thống kê quốc gia:
a) Tổng điều tra dân số và nhà ở, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ,
b) Tổng điều tra kinh tế,
c) Điều tra doanh nghiệp,
d) Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể,
e) Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian,
f) Điều tra vốn đầu tư thực hiện,
g) Điều tra hoạt động xây dựng,
h) Điều tra về giá: Chỉ số giá CPI; chỉ số giá BĐS; chỉ số giá nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất.
iii. Chế độ báo cáo thống kê – kế toán – Hồ sơ hành chính của Bộ, ngành:
a) Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư nước ngoài,
b) Báo cáo quyết toán tài chính năm của các doanh nghiệp,
c) Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Xây dựng áp dụng cho các Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc.
[bookmark: _Toc436909116][bookmark: _Toc440376310][bookmark: _Toc457897790]III. NGUỒN THÔNG TIN VÀ PHƯƠNG PHÁP BIÊN SOẠN BÁO CÁO ƯỚC TÍNH VÀ BÁO CÁO SƠ BỘ
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	17.12. Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất
i. Đối với loại hình doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo tài chính hoặc chế độ báo cáo thống kê định kỳ (không kể nhà ở tự có để ở):
	Phương pháp 1:
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo
	=
	Doanh thu thuần về dịch vụ kinh doanh BĐS của kỳ báo cáo
	x
	GO kinh doanh BĐS của cùng kỳ năm trước

	
	
	
	
	Doanh thu thuần kinh doanh BĐS của cùng kỳ năm trước


	Phương pháp 2:
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo
	=
	Giá trị sản xuất cùng kỳ năm trước
	x
	Giá trị giao dịch bất động sản thực hiện qua sàn của kỳ báo cáo

	
	
	
	
	Giá trị giao dịch bất động sản thực hiện qua sàn của cùng kỳ năm trước


ii. Đối với nhà tự có để ở, giá trị sản xuất được ước tính như sau:
a) Giá trị sản xuất của kỳ báo cáo bằng (=) Giá trị sản xuất của cùng kỳ năm trước nhân (x) Tốc độ tăng giá trị nhà ở tự xây dựng hoàn thành của kỳ báo cáo so với cùng kỳ trước.
 
	Giá trị sản xuất nhà tự có để ở của kỳ báo cáo
	=
	Giá trị hao mòn nhà tự có để ở của cùng kỳ năm trước
	+
	Tổng giá trị nhà ở mới xây dựng trong kỳ (theo từng loại nhà)
	+
	Chi phí sửa chữa nhỏ thường xuyên kỳ báo cáo

	
	
	
	
	Số kỳ dự kiến sử dụng
	
	


Trong đó:
	Chi phí sửa chữa nhỏ thường xuyên của kỳ báo cáo
	=
	Chi phí sửa chữa nhỏ thường xuyên của cùng kỳ năm trước
	x
	Tốc độ tăng dân số
so với cùng 
kỳ năm trước


	iii. Giá trị sản xuất ngành kinh doanh bất động sản của kỳ báo cáo bằng (=) Giá trị sản xuất hoạt động kinh doanh bất động sản của kỳ báo cáo cộng (+) Giá trị sản xuất nhà tự có để ở của kỳ báo cáo
	17.13. Phương pháp tính chỉ tiêu chi phí trung gian
	Chi phí trung gian hoạt động kinh doanh bất động sản của kỳ báo cáo
	=
	Giá trị sản xuất hoạt động kinh doanh bất động sản của kỳ báo cáo
	x
	Tỷ lệ chi phí trung gian hoạt động kinh doanh bất động sản so với giá trị sản xuất của cùng kỳ năm trước


	17.14. Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm 
	Giá trị tăng thêm hoạt động kinh doanh bất động sản của kỳ báo cáo
	=
	Giá trị sản xuất hoạt 
động kinh doanh bất động sản của kỳ báo cáo
	-
	Chi phí trung gian hoạt động kinh doanh bất động sản của kỳ báo cáo
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	17.15. Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất
i. Tính theo phương pháp giảm phát:
	Giá trị sản xuất hoạt động kinh doanh bất động sản của kỳ báo cáo
	=
	Giá trị sản xuất HĐKDBĐS của kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	:
	Tỷ lệ giảm phát giá trị sản xuất của cùng kỳ năm trước

	
	
	Chỉ số giá KDBĐS của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước
	
	


Tỷ lệ giảm phát giá trị sản xuất của cùng kỳ năm trước bằng (=) Giá trị sản xuất của cùng kỳ năm trước theo giá hiện hành so với giá trị sản xuất của cùng kỳ năm trước theo giá so sánh.
	ii. Đối với nhà tự có để ở: Giá trị sản xuất của kỳ báo cáo theo giá so sánh bằng (=) Giá trị sản xuất của cùng kỳ năm trước theo giá so sánh nhân (x) tốc độ tăng diện tích nhà ở xây dựng hoàn thành của kỳ báo cáo so với cùng kỳ trước.
	17.16. Phương pháp tính chỉ tiêu chi phí trung gian
Chi phí trung gian hoạt động KDBĐS bằng (=) Giá trị sản xuất hoạt động KDBĐS của kỳ báo cáo theo giá so sánh nhân (x) Tỷ lệ chi phí trung gian trong giá trị sản xuất hoạt động KDBĐS theo giá so sánh của cùng kỳ năm trước.
	17.17. Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm
Giá trị tăng thêm bằng (=) Giá trị sản xuất trừ (-) Chi phí trung gian
	17.18. Nguồn thông tin 
i. Điều tra thực hiện vốn đầu tư,
ii. Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể,
iii. Điều tra hoạt động xây dựng,
iv. Điều tra giá CPI; giá bất động sản.
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	18.1. Phạm vi
Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ (ngành M) bao gồm:
i. Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán; 
ii. Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý;
iii. Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
iv. Nghiên cứu khoa học và phát triển (gồm Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn);
v. Quảng cáo và nghiên cứu thị trường; (gồm quảng cáo (M731), nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (M732));
vi. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác (gồm hoạt động thiết kế chuyên dụng, hoạt động nhiếp ảnh, hoạt động chuyên môn công nghệ khác chưa được phân vào đâu);
vii. Hoạt động thú y.
18.2. Nguyên tắc 
	i. Nguyên tắc chung để xác định đơn vị thường trú: Cơ sở hoạt động kinh doanhở địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào là đơn vị thường trú của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó;
	ii. Đối với các cơ sở SXKD cá thể; các doanh nghiệp và HTX có qui mô lao động nhỏ (dưới 10 lao động) mặc dù có thể hoạt động kinh doanh ở một số địa bàn khác nhau, song qui ước chỉ xác định thường trú tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo nơi đăng ký kinh doanh hoặc theo nơi có trụ sở chính của đơn vị;
	iii. Đối với các cơ sở SXKD cá thể không đăng ký kinh doanh, đơn vị thường trú xác định theo nơi đóng thuế; nếu không nộp thuế cho Nhà nước thì đơn vị thường trú xác định theo nơi gia đình sinh sống;
	iv. Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển (ngành M72), hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác (ngành cấp 5 của ngành M74), hoạt động thú y (ngành 75) kinh phí hoạt động thường có từ nguồn chi hoạt động của NSNN thì đơn vị thường trú xác định theo đơn vị dự toán cấp thấp nhất;
v. Nếu đơn vị có hoạt động SXKD phụ, chỉ bóc tách đưa về ngành SXKD tương ứng khi hoạt động phụ có hạch toán riêng; trường hợp ngược lại quy ước tính gộp vào hoạt động chính.
18.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển (NCPT) được coi là hoạt động riêng biệt; không coi là một hoạt đông phụ trợ. SNA 2008 quan niệm hoạt động NCPT là một hoạt động sáng tạo được tiến hành trên cơ sở có hệ thống để nâng cao kiến thức về con người, văn hóa, xã hội và sử dụng những kiến thức này để sáng chế ra các công nghệ mới. Tài sản do hoạt động này tạo ra là tài sản sản xuất và được tiến hành một cách độc lập. Kết quả sản xuất của ngành NCPT trước đây (theo SNA1993) được tính toàn bộ vào chi phí trung gian nhưng theo quan điểm mới thì chỉ tính một phần (nếu có) vào chi phí trung gian còn lại được tính cho tích lũy tài sản. Theo nguyên tắc, hoạt động nghiên cứu và phát triển mà không mang lại lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu thì không cấu thành một tài sản cố định và cần phải được coi là chi phí trung gian. Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học cần được đánh giá theo giá thị trường nếu có mua bán giao dịch về các sản phẩm này, trường hợp khác được tính theo tổng chi phí sản xuất bao gồm cả ước lượng chi phí khấu hao tài sản cố định. Do đó, để tính được giá trị sản xuất của hoạt động nghiên cứu khoa học, cần có được thông tin chi tiết từ phần chi của ngân sách Nhà nước cho hoạt động này. Bên cạnh đó cần cài đặt thông tin về hoạt động này ở các cuộc điều tra doanh nghiệp hoặc các đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước để tính được giá trị sản xuất của nó một cách riêng biệt. 
18.4. Nguồn kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển chủ yếu từ ngân sách Nhà nước, ngoài ra còn từ một số nguồn khác như: từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, từ các khoản biếu, tặng, viện trợ trong và ngoài nước, các khoản thu tại đơn vị theo qui định của chế độ tài chính,...
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18.5. Giá trị sản xuất của hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ là kết quả sản xuất của các hoạt động pháp luật, kế toán, kiểm toán; hoạt động kiến trúc, kiểm tra và phân tích kỹ thuật; nghiên cứu, phát triển và triển khai khoa học; quảng cáo và nghiên cứu thị trường và hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ. 
18.6. Các phương pháp biên soạn giá trị sản xuất:
i. Giá trị sản xuất của các cơ quan, đơn vị HCSN hoạt động trong ngành M (thuộc ngành kinh tế cấp 2) thụ hưởng NSNN:
	Giá trị
sản xuất
	=
	Giá trị sản xuất từ nguồn kinh phí chi cho hoạt động của NSNN
	+
	Giá trị sản xuất từ nguồn kinh phí ngoài NSNN


a) GO của các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí từ chi NSNN thường xuyên:
Giá trị sản xuất bằng (GO) = Tổng phần chi cho hoạt động (nhóm 0500) 
         Trừ (-) mục 6150 Học bổng học sinh, sinh viên (không kể tiểu mục 6155,  Sinh hoạt phí cán bộ đi học)
         Trừ (-) tiểu mục 6251 Trợ cấp khó khăn thường xuyên và 6252 Trợ cấp khó  khăn đột xuất; 
        Trừ (-) tiểu mục 7011 Chi nuôi phạm nhân, can phạm;
         Trừ (-) tiểu mục 7017 Chi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo chế độ qui định;
Trừ (-) tiểu nhóm 0131 Chi hỗ trợ và bổ sung (không kể tiểu mục 7250 Chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, tiểu mục 7300 Chi bổ sung ngân sách cấp dưới);
	Trừ (-) tiểu nhóm 0132 Các khoản chi khác(không kể một số nội dung trong mục 7750 Chi khác, mục 7850 Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, 7900 Chi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân theo nhiệm kỳ);
	Trừ (-) tiểu nhóm 0133,Chi trả lãi tiền vay và lệ phí có liên quan đến các khoản vay (không kể một phần mục 8550 Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay);
	Cộng (+) khấu hao Tài sản cố định.	
b) Trường hợp các đơn vị ngoài nguồn kinh phí lấy từ chi ngân sách cho hoạt động hàng năm của Nhà nước còn có nguồn kinh phí khác và nguồn kinh phí này chưa được hạch toán vào chi ngân sách Nhà nước để báo cáo cơ quan tài chính thì giá trị sản xuất của nguồn kinh phí này được tính như sau:

	Giá trị sản xuất tính từ nguồn kinh phí ngoài NSNN chưa có trong báo cáo quyết toán NSNN
	=
	Nguồn kinh phí ngoài NSNN chưa báo cáo
	x
	Giá trị sản xuất tính từ nguồn kinh phí chi cho hoạt động của NSNN

	
	
	Nguồn kinh phí từ kinh phí hoạt động của NSNN
	
	


ii. GO của khối doanh nghiệp, cơ sở SXKD cá thể:
a) Đối với nguồn thông tin thu thập từ chế độ báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp hoặc từ điều tra doanh nghiệp:
Giá trị sản xuất bằng (=) Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ  cộng (+) Trợ cấp sản phẩm hoặc bằng (=) Tổng chi phí cho SXKD cộng (+) Lợi nhuận từ hoạt động SXKD cộng (+) Trợ cấp sản phẩm.
b) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể từ điều tra chọn mẫu thì:
	GO
	=
	GO bình quân 1 lao động của đơn vị điều tra
	x
	Tổng số lao động
của ngành


18.7. Chi phí trung gian
i. Chi phí trung gian của hoạt động khoa học và công nghệ là một bộ phận cấu thành của GO, bao gồm toàn bộ chi phí về sản phẩm được sử dụng trong hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ;
ii. Chi phí trung gian bao gồm:
a) Chi phí sản phẩm vật chất: Nguyên vật liệu chính, phụ; nhiên liệu, khí đốt; điện, nước; chi phí công cụ sản xuất nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng; chi phí sản phẩm vật chất khác.
b) Chi phí dịch vụ: Vận tải; bưu điện; bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ pháp lý; dịch vụ quảng cáo; chi phí dịch vụ khác.
	18.8. Phương pháp tính chi phí trung gian:
i. Đối với đơn vị HCSN kinh phí hoạt động do NSNN cấp: Tổng IC = IC tính từ GO nguồn kinh phí NSNN cấp + IC tính từ GO ngoài nguồn NSNN
a) Chi phí trung gian tính từ GO nguồn NSNN = Mục 6250 Phúc lợi tập thể gồm các tiểu mục Tiền tàu xe nghỉ phép năm (6253), Tiền thuốc y tế trong các cơ quan, đơn vị (6254), Tiền hoá chất vệ sinh phòng dịch (6255), Tiền khám bệnh định kỳ (6256), Tiền nước uống (6257), Các khoản khác (6299) + tiểu mục 6402 Chi khám chữa bệnh cho cán bộ, công chức Việt Nam làm việc ở nước ngoài (thuộc mục 6400, Các khoản thanh toán khác cho cá nhân) + mục 6500 Thanh toán dịch vụ công + mục 6550 Vật tư văn phòng + mục 6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc + mục mục 6650 Hội nghị (không kể các tiểu mục 6652 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên,  tiểu mục 6656 Thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị, tiểu mục 6658 Chi bù tiền ăn) + mục 6700 Công tác phí (không kể tiểu mục 6702 Phụ cấp công tác phí) + mục 6750 Chi phí thuê mướn (không kể tiểu mục 6755 Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài, tiểu mục 6756 Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước, tiểu mục 6757 Thuê lao động trong nước và tiểu mục 6761 Thuê phiên dịch, biên dịch ) + mục 6800 Chi đoàn ra (không kể tiểu mục 6802 Tiền ăn, 6804 Tiền tiêu vặt, 6805 Phí, lệ phí liên quan) + mục 6850 Chi đoàn vào (không kể tiểu mục 6852 Tiền ăn;  6855 Phí, lệ phí liên quan) + mục 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (không kể tiểu mục 7011Chi nuôi phạm nhân, phạm can, tiểu mục 7013 Chi trả nhuận bút theo chế độ, một phần tiểu mục 7017 Chi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo chế độ quy định ) + một phần mục 7750, Chi khác + một phần mục 7850, Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ + mục 8550 Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay (không kể tiểu mục 8551, Lệ phí hoa hồng; 8552, Lệ phí rút tiền; 8554, Lệ phí đi vay về cho vay lại).
b) Chi phí trung gian tính từ GO ngoài NSNN = chi phí vật chất (nguyên nhiên, vật liệu chính, phụ….) + chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước, dịch vự sửa chữa, bưu điện…)
ii. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể:
	Chi phí trung gian của hoạt động khoa học và công nghệ
	=
	Giá trị sản xuất của hoạt động khoa học và công nghệ
	x
	Tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất của đơn vị điều tra mẫu


iii. Nếu tính IC từ hệ số của kỳ điều tra cơ bản thì IC hoặc tỷ lệ IC cập nhật theo các phương pháp đã nêu ở mục A.II.10.
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Phương pháp tính chỉ tiêu GO, IC, VA
18.10. Giá trị sản xuất của hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, tính theo giá so sánh, bằng phương pháp giảm phát như sau:


	GO 
của kỳ báo cáo theo giá
so sánh
	=
	GO kỳ báo cáotheo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá PPI - hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ (ngành cấp 2) bình quân kỳ báo cáo so với kỳ gốc


18.11. Chi phí trung gian của hoạt động hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, tính theo giá so sánh, bằng phương pháp giảm phát như sau:

	IC của kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	IC  kỳ báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất bình quân kỳ báo cáo với kỳ gốc


18.12. Giá trị tăng thêm theo giá so sánh của hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, tính theo ngành kinh tế cấp 2 như sau: VA = GO – IC
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18.13. Nguồn thông tin bao gồm:
i.  Tổng điều tra kinh tế;
ii. Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ;
iii. Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
iv. Điều tra doanh nghiệp;
v. Điều tra cơ sở SXKD cá thể;
vi. Điều tra thu thập thông tin tính các chỉ tiêu GO, VA của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức không vị lợi;
vii. Điều tra thu thập thông tin lập bảng IO và hệ số chi phí trung gian;
viii. Báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
ix. Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nhiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước;
x. Báo cáo quyết toán thu - chi NSNN hàng năm của Sở tài chính, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Bộ Tài chính;
xi. Báo cáo tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước (có sau hai năm);
xii. Các nguồn thông tin khác: báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp, báo cáo thống kê của các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI; báo cáo của cơ quan quản lý chuyên ngành; cơ quan thuế; hiệp hội ngành nghề;
xiii. Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Bộ, ngành về lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ (thí dụ: Chi cho khoa học và công nghệ, giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng sáng chế; giá trị mua hoặc bán công nghệ… của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chi cho hoạt động môi trường của Bộ Tài Nguyên và Môi trường…);
xiv. Chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành của các Bộ KH&CN, TN&MT, Bộ XD, Bộ Tài chính… áp dụng đối với các Sở, ban chuyên ngành cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc của các Bộ;
xv. Nguồn thông tin từ các cuộc điều tra giá sản xuất (PPI); Điều tra giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho giá sản xuất…
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18.14. Báo cáo ước tính (quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) và báo cáo sơ bộ năm các chỉ tiêu GO, IC, VA công bố đến ngành kinh tế cấp 1, không công bố theo loại hình kinh tế, song trong tính toán, căn cứ vào nguồn thông tin, vào công cụ tính toán để ước tính và tính toán sơ bộ theo ngành kinh tế cấp thấp nhất có thể và theo từng loại hình kinh tế.
18.15. Giá trị sản xuất của đơn vị sự nghiệp do NSNN cấp kinh phí:
	GO của đơn vị 
	=
	GO từ nguồn kinh phí chi cho hoạt động của NSNN
	+
	GO từ nguồn kinh phí ngoài NSNN


i. Đối với loại hình sự nghiệp do NSNN cấp kinh phí:
	GO kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	GO của cùng kỳ năm trước theo giá hiện hành
	x
	Tỷ lệ dự toán ngân sách Nhà nước chi cho hoạt động thường xuyên của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước


ii. Đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp có chi hoạt động từ nguồn ngoài ngân sách Nhà nước:
	GO tính từ nguồn kinh phí ngoài NSNN chưa có trong báo cáo quyết toán NSNN
	=
	Tỷ lệ nguồn kinh phí ngoài NSNN so với nguồn kinh phí của NSNN cùng kỳ năm trước
	x
	GO kỳ báo cáo tính từ nguồn kinh phí NSNN


18.16. Đối với loại hình doanh nghiệp, tương tự doanh nghiệp và loại hình kinh tế khác:
	GO kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	GO hiện hành của cùng kỳ năm trước
	x
	Tỷ lệ doanh thu của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước


18.17. Chi phí trung gian của kỳ báo cáo của hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ được tính như đã nêu ở mục A.II.10, tức là ước lượng IC theo giá so sánh trước, sau đó tính chuyển về giá hiện hành.
18.18. Giá trị tăng thêm kỳ ước tính hoặc kỳ sơ bộ của hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ như sau:
	VA của kỳ báo cáo
	=
	GO  kỳ báo cáo
	-
	IC của kỳ báo cáo
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 (
GO của kỳ báo cáo
 
theo giá so sánh
=
GO của kỳ báo cáotheo giá hiện hành 
Chỉ số giá dịch vụ của ngành M (theo ngành cấp 2) của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước
:
Tỷ lệ giảm phát giá trị sản xuất của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước
) (
GO của kỳ báo cáotheo giá so sánh
=
GO theo giá hiện hành của kỳ báo cáo
Chỉ số giá dịch vụ của ngành M (theo ngành cấp 2) của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước
:
Tỷ lệ giảm phát giá trị sản xuất của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước
)18.19. Giá trị sản xuất của kỳ báo cáotheo giá so sánh được tính như sau:




Trong đó: Tỷ lệ giảm phát GO kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước bằng (=) Giá trị sản xuất của cùng kỳ năm trước theo giá hiện hành chia cho (:) Giá trị sản xuất của cùng kỳ năm trướctheo giá so sánh.
18.20. Chi phí trung gian theo giá so sánh của kỳ báo cáo được tính như đã nêu ở mục A.II.10, hoặc dùng tỷ lệ chi phí trung gian của cùng kỳ năm trước để tính cho kỳ báo cáo:
	Chi phí trung gian của kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất của kỳ báo cáo theo giá so sánh
	x
	Tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất theo giá so sánh của cùng kỳ năm trước


18.21. Giá trị tăng thêm theo giá so sánh của hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ của kỳ báo cáo tính như sau:
	VA của kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	GO của kỳ báo cáo theo giá so sánh
	_
	IC của kỳ báo cáo theo giá so sánh


18.22. Nguồn thông tin 
i. Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng và ước năm của các đơn vị dự toán NSNN;
ii. Báo cáo thu chi NSNN  ước tính quý, 6 tháng, 9 tháng và ước năm của các Sở Tài chính, Kho Bạc nhà nước cấp tỉnh và Bộ Tài chính;
iii. Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng và ước năm của các doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp;
iv. Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác;
v. Điều tra giá: Chỉ số giá PPI, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào;
vi. Chế độ báo cáo thống kê của Bộ KH&CN, TN&MT, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính áp dụng đối với các Sở, ban chuyên ngành cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc các Bộ.
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CHƯƠNG 19
[bookmark: _Toc457897803][bookmark: _Toc457917536]HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

[bookmark: _Toc436909128][bookmark: _Toc440376322][bookmark: _Toc457897804]I. PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC
	19.1. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (ngành N) không phải là hoạt động chuyển giao kiến thức chuyên môn; theo phân ngành VSIC 2007, hoạt động này bao gồm các hoạt động sau:
i. Hoạt động cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản hữu hình và vô hình phi tài chính; 
ii. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm bao gồm các hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn và thay thế, cung cấp lao động theo yêu cầu của khách hàng theo ký hạn để bổ sung cho lực lượng lao động của khách hàng, các hoạt động cung cấp nguồn nhân lực và dịch vụ quản lý nguồn nhân lực với vai trò môi giới;
iii. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan tới quảng bá và tổ chức tua du lịch;
iv. Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn;
v. Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan;
vii. Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác. 
19.2. Việc tính toán các chỉ tiêu tài khoản quốc gia của hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ cần được thực hiện trên cơ sở một số nguyên tắc chủ yếu như sau:
i. Các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm tính cho toàn bộ các đơn vị có liên quan tới các hoạt động đã nêu trên lãnh thổ kinh tế, kể cả đơn vị liên doanh đầu tư của nước ngoài (theo nguyên tắc thường trú). Đơn vị cơ sở hoạt động SXKD tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào thì kết quả tính cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó. Nếu cơ sở hoạt động SXKD ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác mang tính thời vụ thì xác định đơn vị thường trú theo nơi đăng ký SXKD thường xuyên hoặc theo trụ sở chính của đơn vị; nếu cơ sở không đăng ký SXKD, đơn vị thường trú xác định theo nơi sinh sống của gia đình;
ii. Nếu các đơn vị có các hoạt động thuộc các ngành kinh tế khác, có hạch toán riêng thì phải bóc tách các hoạt động đó để đưa về các ngành kinh tế tương ứng; hoặc các đơn vị khác có hoạt động này và hạch toán riêng cũng được bóc tách và tính cho ngành hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ. Trường hợp ngược lại tính gộp vào hoạt động SXKD chính.
[bookmark: _Toc436909129][bookmark: _Toc440376323][bookmark: _Toc457897805]II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUỒN THÔNG TIN BIÊN SOẠN BÁO CÁO CHÍNH THỨC NĂM
Giá trị sản xuất 
	19.3. Nội dung
Giá trị sản xuất của hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ bao gồm các khoản sau:
i. Doanh thu từ cho thuê máy móc, thiết bị không kèm theo người điều khiển, cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình, cho thuê tài sản hữu hình và vô hình phi tài chính như ô tô, hàng hóa tiêu dùng, máy móc và thiết bị công nghiệp…;
ii. Doanh thu cung cấp dịch vụ lao động và việc làm;
iii. Doanh thu từ cung cấp thông tin, chào mời, lập kế hoạch, sắp xếp các chuyến du lịch, nơi ăn chốn ở và phương tiện đi lại cho du khách, cung cấp vé…; doanh thu từ hoạt động hướng dẫn du lịch; 
iv. Doanh thu cung cấp dịch vụ điều tra bảo đảm an toàn;
v. Doanh thu cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan;
vi. Doanh thu cung cấp dịch vụ hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác.
19.4. Phương pháp tính
Giá trị sản xuất của hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ bằng tổng giá trị sản xuất của tất cả các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này, theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm cả các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh cá thể.
i. Theo giá hiện hành
a) Đối với các đơn vị sản xuất có hạch toán kinh doanh, GO được tính theo một trong hai phương pháp:
- Phương pháp 1:
	Giá trị sản xuất 
	=
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	+
	Trợ cấp sản phẩm (nếu có)


- Phương pháp 2:
Giá trị sản xuất = Tổng chi phí hoạt động SXKD
+ Lợi nhuận sản xuất kinh doanh 
+ Trợ cấp sản phẩm (nếu có)
b) Đối với các đơn vị, sản xuất kinh doanh còn lại: 
Giá trị sản xuất = GO bình quân một lao động của các đơn vị điều tra mẫu nhân (x)Tổng số lao động 
c) Đối với hoạt động của các cơ sở du lịch:
	Giá trị sản xuất 
	=
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	-
	Chi phí từ các khoản chi hộ khách hàng
	+
	Trợ cấp sản phẩm (nếu có)


ii. Theo giá so sánh
	Giá trị sản xuất của kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất của 
kỳ báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 
kỳ báo cáo so kỳ gốc


Chi phí trung gian 
19.5. Nội dung
Chi phí trung gian bao gồm toàn bộ các chi phí về sản phẩm vật chất và dịch vụ cho sản xuất. Những sản phẩm vật chất và dịch vụ này phải được hạch toán vào giá thành sản phẩm.
Chi phí trung gian bao gồm các yếu tố sau:
i. Chi phí vật chất: Nguyên, vật liệu chính, phụ; nhiên liệu; điện, nước, khí đốt; chi phí công cụ sản xuất nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng; chi phí sản phẩm vật chất khác.
ii. Chi phí dịch vụ: Vận tải; thông tin, truyền thông; bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ pháp lý; dịch vụ khác.
19.6. Phương pháp tính chỉ tiêu chi phí trung gian theo giá hiện hành và giá so sánh đã nêu ở mục A.II.10.
Giá trị tăng thêm	
19.7. Nội dung
Giá trị tăng thêm bao gồm các yếu tố: thu nhập của người lao động từ sản xuất, khấu hao TSCĐ, thuế sản xuất và thặng dư sản xuất.
19.8. Phương pháp tính
Giá trị tăng thêm = Giá trị sản xuất – Chi phí trung gian
19.9. Nguồn thông tin 
i. Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp;
ii. Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp, dự án FDI;
iii. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
iv. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Bộ, ngành (thí dụ Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Công thương,…);
v. Tổng điều tra kinh tế;
vi. Điều tra doanh nghiệp; 
vii. Điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch;
viii. Điều tra chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam;
ix. Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian;
x. Điều tra về giá: PPI - S, CPI, chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất.
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19.10. Giá trị sản xuất 
i. Theo giá hiện hành
a) Các đơn vị sản xuất có hạch toán kinh doanh, GO tính như sau:
	GO kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	GO cùng kỳ năm trước theo giá hiện hành
	x
	Tốc độ tăng doanh thu hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ kỳ  báo cáo so với cùng kỳ năm trước


	b) Các cơ sở sản xuất không thực hiện chế độ báo cáo tài chính, GO được tính theo công thức:
	GO kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	Tỷ lệ số lao động của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước
	x
	GO cùng kỳ năm trước theo  giá hiện hành


c) Đối với hoạt động của các tổ chức du lịch, chỉ tiêu GO được tính như sau:
	GO  kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	GO cùng kỳ năm trước theo giá hiện hành
	x
	Doanh thu thuần của hoạt động du lịch kỳ báo cáo

	
	
	Doanh thu thuần của các hoạt động du lịch cùng kỳ năm trước
	
	


Trong trường hợp không có số liệu về doanh thu, GO được tính:
	GO  kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	GO cùng kỳ năm trước theo 
giá hiện hành
	x
	Lượt khách du lịch kỳ báo cáo

	
	
	Lượt khách du lịch cùng kỳ báo cáo năm trước
	
	


 (
Giá trị sản xuất 
kỳ báo cáo theo giá hiện hành
Chỉ số giá hoạt động h
ành chính và dịch vụ hỗ trợ kỳ 
báo cáo so với kỳ gốc
=
Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá
so sánh
)ii. Theo giá so sánh




- Riêng đối với hoạt động của các cơ sở du lịch:
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất cùng kỳ, năm trước theo giá so sánh
	x
	Tốc độ tăng số lượt khách du lịch kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước


19.11. Chi phí trung gian 
	Phương pháp tính chi phí trung gian theo giá so sánh và giá hiện hành đã nêu ở mục A.II.10.
19.12. Giá trị tăng thêm 
i. Sau khi đã tính được chỉ tiêu GO, IC cho toàn bộ nền kinh tế và cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ tiêu VA được tính như sau:	
	Giá trị tăng thêm kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	-
	Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá hiện hành


ii. Giá trị tăng thêm ngành hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ theo giá so sánh được tính từ giá trị sản xuất theo giá so sánh và chi phí trung gian theo giá so sánh:
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá 
so sánh
	=
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá 
so sánh
	-
	Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá so sánh


19.13. Nguồn thông tin:
i. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 
a) Doanh thu của một số ngành kinh doanh dịch vụ;
b) Kết quả hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành.
ii. Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác;
iii. Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian; 
iv. Điều tra lao động và việc làm;
v. Điều tra về giá: PPI - S, CPI, chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất;
vi. Chế độ báo cáo thống kê  tổng hợp áp dụng đối với các Bộ, ngành.
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CHƯƠNG 20
[bookmark: _Toc457897808][bookmark: _Toc457917538]HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM XÃ HỘI 
BẮT BUỘC
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20.1. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý Nhà nước và an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc (ngành O) bao gồm: 
i. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội, quản lý Nhà nước và quản lý các chính sách kinh tế - xã hội;
ii. Hoạt động phục vụ chung cho toàn bộ đất nước;
iii. Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc.
20.2. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý Nhà nước và an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc (gọi tắt là QLNN, ANQP) gồm có các hoạt động từ cơ sở tới Trung ương: các cơ quan quản lý Nhà nước; cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội như Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam và hoạt động cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
20.3. Hoạt động của QLNN, ANQP không bao gồm các hoạt động sau: 
i. Hoạt động sản xuất do các tổ chức QLNN, ANQP tiến hành như: xuất bản ấn bản phẩm, nghiên cứu khoa học...;
ii. Hoạt động giáo dục trong lực lượng vũ trang, hoạt động của các trường học trong các trại cải tạo, nhà tù; hoạt động giáo dục, đào tạo do các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện;
iii. Hoạt động của các bệnh viện trong quân đội, công an, trong trung tâm an dưỡng, điều dưỡng, trại cải tạo, nhà tù;
iv. Hoạt động liên quan đến thư viện và di tích lịch sử, bảo tàng và các khu văn hóa, thể thao và giải trí;
v. Cung cấp trực tiếp các dịch vụ cứu trợ xã hội tập trung.
20.4. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quĩ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội có các hình thức: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Hoạt động đảm bảo xã hội bắt buộc là hình thức BHXH do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia, bao gồm: 
i. Bảo hiểm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thất nghiệp của Chính phủ;
ii. Quản lý quỹ hưu trí của Chính phủ;
iii. Các chương trình bù đắp phần thiếu hụt thu nhập mất sức tạm thời, góa bụa, tử tuất của Chính phủ.
20.5. Toàn bộ hoạt động QLNN, ANQP thuộc thành phần kinh tế Nhà nước, hoạt động này không phải nộp thuế sản phẩm, không tạo ra giá trị thặng dư. Hoạt động QLNN, ANQP tạo ra sản phẩm phi thị trường, sản phẩm sản xuất ra chủ yếu được dùng cho tiêu dùng cuối cùng (tiêu dùng của khu vực Nhà nước và của hộ gia đình).
20.6. Nguồn kinh phí cho hoạt động QLNN, ANQP chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước, ngoài ra còn từ một số nguồn khác như: các khoản biếu, tặng, viện trợ trong và ngoài nước; các khoản thu tại đơn vị theo qui định của chế độ tài chính,...
20.7. Giá trị sản xuất của hoạt động QLNN, ANQP được tính theo đơn vị thường trú, trong đó: các cơ quan đại sứ quán, căn cứ quân sự,... của Việt Nam đóng ở nước ngoài là thường trú của Việt Nam và được tính vào hoạt động QLNN, ANQP; ngược lại, các cơ quan trên của nước ngoài đóng ở Việt Nam không phải là thường trú của Việt Nam. Đơn vị thường trú theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị dự toán cấp thấp nhất đóng trên lãnh thổ của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng đối với hoạt động ANQP, bảo đảm xã hội bắt buộc không xác định đơn vị thường trú theo cấp tỉnh.
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20.8. Giá trị sản xuất 
Giá trị sản xuất của hoạt động QLNN, ANQP bao gồm các khoản chi cho hoạt động thường xuyên và khấu hao tài sản cố định của các hoạt động sau:
i. Hoạt động quản lý Nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp;
ii. Hoạt động quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ  xã hội khác;
iii. Hoạt động quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành; 
iv. Hoạt động ngoại giao;
v. Hoạt động quốc phòng;
vi. Hoạt động an ninh trật tự, an toàn xã hội;
vii. Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc;
viii. Hoạt động của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội.
20.9. Do không có thuế sản phẩm đánh vào hoạt động QLNN, ANQP nên giá trị sản xuất của hoạt động này theo giá cơ bản đồng thời là giá sản xuất; phương pháp tính như sau:  
i. Phương pháp 1
Giá trị sản xuất của hoạt động QLNN, ANQP bằng tổng cộng các khoản chi cho chi phí trung gian (chi phí vật chất và dịch vụ), chi cho người lao động, khấu hao TSCĐ và thuế sản xuất khác trong phần chi cho hoạt động của các đơn vị dự toán NSNN.
GO = Tổng phần chi cho hoạt động (nhóm 0500) 
         Trừ (-) mục 6150 Học bổng học sinh, sinh viên (không kể tiểu mục 6155,  Sinh hoạt phí cán bộ đi học)
         Trừ (-) tiểu mục 6251 Trợ cấp khó khăn thường xuyên và 6252 Trợ cấp khó khăn đột xuất; 
        Trừ (-) tiểu mục 7011 Chi nuôi phạm nhân, can phạm;
         Trừ (-) tiểu mục 7017 Chi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo chế độ qui định;
         Trừ (-) tiểu nhóm 0131 Chi hỗ trợ và bổ sung (không kể tiểu mục 7250 Chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, tiểu mục 7300 Chi bổ sung ngân sách cấp dưới);
Trừ (-) tiểu nhóm 0132 Các khoản chi khác(không kể một số nội dung trong mục 7750 Chi khác, mục 7850 Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, 7900 Chi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân theo nhiệm kỳ);
	Trừ (-) tiểu nhóm 0133,Chi trả lãi tiền vay và lệ phí có liên quan đến các khoản vay (không kể một phần mục 8550 Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay);
	Cộng (+) khấu hao Tài sản cố định.
ii. Phương pháp 2.
Giá trị sản xuất bằng (=) Tiền lương (mục 6000);
Cộng (+) Tiền công trả cho lao động thường theo hợp đồng (mục 6050)
Cộng (+) Phụ cấp lương (mục 6100);
Cộng (+) Sinh hoạt phí cán bộ đi học (tiểu mục 6155);
Cộng (+) Tiền thưởng (mục 6200);
Cộng (+) Phúc lợi tập thể (mục 6250) không kể tiểu mục 6251 Trợ cấp khó khăn thường xuyên và 6252 Trợ cấp khó khăn đột xuất;
Cộng (+) Các khoản đóng góp (mục 6300);
Cộng (+) Chi cho cán bộ xã, thôn bản, tương đương (mục 6350);
Cộng (+) Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (mục 6400);
Cộng (+) Chi về hàng hoá và dịch vụ (tiểu nhóm 0130); không kể tiểu mục 7011 Chi nuôi phạm nhân, can phạm; không kể tiểu mục 7017 Chi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo chế độ qui định;
Cộng (+) Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (mục 7350);
Cộng (+) Một phần chi khác (mục 7750);
Cộng (+) Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở (mục 7850);
Cộng (+) Chi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo nhiệm kỳ (mục 7900);
Cộng (+) Các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay (mục 8550);
Cộng (+) Khấu hao Tài sản cố định.
20.10. Trường hợp ngoài nguồn kinh phí thường xuyên từ chi NSNN hàng năm của Nhà nước còn có nguồn kinh phí khác và nguồn kinh phí này chưa được hạch toán vào chi thường xuyên ngân sách Nhà nước để báo cáo cơ quan tài chính thì giá trị sản xuất của nguồn kinh phí này được tính như sau:


	Giá trị sản xuất tính từ nguồn kinh phí ngoài NSNN chưa có trong báo cáo quyết toán NSNN
	=
	Nguồn kinh phí ngoài NSNN chưa báo cáo
	x
	Giá trị sản xuất
tính từ nguồn kinh phí thường xuyêncủa NSNN

	
	
	Nguồn kinh phí từ kinh phí thường xuyên của NSNN
	
	



	Giá trị sản xuất từ
hai nguồn kinh phí
	=
	Giá trị sản xuất từ nguồn kinh phí thường xuyên của NSNN
	+
	Giá trị sản xuất từ nguồn kinh phí ngoài NSNN


20.11. Chi phí trung gian 
i. Chi phí trung gian là một bộ phận cấu thành của Giá trị sản xuất bao gồm toàn bộ chi phí về vật chất (vật tư văn phòng, vật tư dùng cho chuyên môn, điện, nước, chi phí vật chất khác) và dịch vụ (chi phí vận tải, tiền thuê khách sạn, nhà trọ, chi phí bưu điện, chi phí quảng cáo, chi phí dịch vụ pháp lý, chi thuê phương tiện,…) được sử dụng trong hoạt động QLNN, ANQP. Trong chi phí trung gian bao gồm cả các loại chi phí là vũ khí, đạn dược thông thường; nhu yếu phẩm, quân nhu... dùng cho binh sĩ trong lực lượng vũ trang.
ii. Chi phí trung gian bao gồm: 
	a) Chi phí vật chất, gồm các khoản sau:
- Phúc lợi tập thể (mục 6250) gồm các khoản sau:
+ Tiền thuốc y tế trong các cơ quan, đơn vị (tiểu mục 6254)
+ Tiền hóa chất vệ sinh phòng dịch (tiểu mục 6255)
+ Tiền nước uống (tiểu mục 6257) và Các khoản khác ( tiểu mục 6299)
	- Thanh toán tiền dịch vụ công (mục 6500), gồm tiền điện, tiền nước, tiền nhiên liệu,... Gồm:
	+ Thanh toán tiền điện (tiểu mục 6501)
	+ Thanh toán tiền nước (tiểu mục 6502)
	+ Thanh toán tiền nhiên liệu (tiểu mục 6503)
	+ Thanh toán khoán phương tiện theo chế độ (tiểu mục 6505)
	+ Khác (tiểu mục 6506)
	- Thanh toán tiền vật tư văn phòng (mục 6550):
	+ Văn phòng phẩm (tiểu mục 6551)
	+ Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng (tiểu mục 6552)
	+ Khoán văn phòng phẩm (tiểu mục 6553)
	+ Vật tư văn phòng khác (tiểu mục 6599)
	- Ấn phẩm truyền thông (tiểu mục 6611)
	- Sách, báo, tạp chí thư viện (tiểu mục 6612)
	- Chi hội nghị: gồm mục in, mua tài liệu (tiểu mục 6651)
	- Thuê thiết bị các loại (tiểu mục 6754)
	- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (mục 7000) gồm các tiểu mục sau:
	+ Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành;
	+ Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (không phải là tài sản cố định)
	+ Chi mua, in ấn, phô tô tài liệu chỉ dùng cho chuyên môn của ngành	
	+ Đồng phục, trang phục
	+ Bảo hộ lao động
	+ Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của ngành (không phải là tài sản cố định)
	+ Chi vật chất khác.
a) Chi phí dịch vụ, gồm các khoản sau:
- Phúc lợi tập thể (mục 6250) gồm các khoản sau:
+ Tiền tàu xe nghỉ phép năm (tiểu mục 6253)
+ Tiền khám bệnh định kỳ (tiểu mục 6256)
	- Chi thông tin, truyền thông, liên lạc (mục 6600), không kể tiểu mục Ấn phẩm truyền thông (6611) và tiểu mục sách, báo, tạp chí thư viện (6612)
	- Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường (tiểu mục 6504)
	- Chi hội nghị (mục 6650) không kể tiểu mục In, mua tài liệu (6651), tiểu mục bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652) và tiểu mục chi bù tiền ăn (6658)
	- Công tác phí (mục 6700) không kể tiểu mục phụ cấp công tác phí (6702)
	- Một phần mục Chi phí thuê mướn (mục 6750)
	- Chi phí đoàn ra (mục 6800) không kể các khoản tiền ăn. tiền tiêu vặt và các khoản khác trong mục 6800
	- Chi đoàn vào (mục 6850) không kể các khoản như tiền ăn, tiền tiêu vặt và các khoản khác trong mục 6850
	- Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên (mục 6900)
	- Một phần của mục 7900: chi phí bầu cử Quốc hội; Hội đồng nhân dân các cấp, chi kỷ niệm những ngày lễ lớn v.v.
	- Chi trả các khoản phí dịch vụ khác.
	20.12. Giá trị tăng thêm
i. Giá trị tăng thêm bao gồm các yếu tố: thu nhập của người lao động từ sản xuất, khấu hao tài sản cố định và lệ phí coi như thuế (thuế sản xuất khác);
ii. Giá trị tăng thêm tính theo phương pháp sau:
    Giá trị tăng thêm    =   Giá trị sản xuất   –   Chi phí trung gian
iii. Giá trị tăng thêm của hoạt động QLNN, ANQP còn có thể được tính trực tiếp từ các khoản mục, tiểu mục chi NSNN cho hoạt động.
iv. Khấu hao TSCĐ bao gồm cả giá trị khấu hao các khí tài quân sự hạng đặc biệt... được qui định là TSCĐ.
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20.13. Giá trị sản xuất
Giá trị sản xuất theo giá so sánh được tính theo công thức sau:
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá tiêu dùng (CPI - chung) kỳ báo cáo so với kỳ gốc


20.14. Chi phí trung gian
Chi phí trung gian theo giá so sánh được tính theo công thức sau:
 (
Chỉ số giá vật tư văn phòng, nhiên liệu, động lực, dịch vụ  dùng cho chuyên dùng, bình quân kỳ báo cáo so với kỳ gốc
Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá so sánh
=
Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá hiện hành
)



20.15. Giá trị tăng thêm
	Giá trị tăng thêm theo giá so sánh:
	Giá trị tăng thêm theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất theo giá so sánh
	-
	Chi phí trung gian theo giá so sánh


20.16. Nguồn thông tin: 
i. Báo cáo thu - chi ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính cung cấp cho Tổng cục Thống kê. Báo cáo thu - chi ngân sách Nhà nước do Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các Cục Thống kê (số liệu chính thức năm thường được cung cấp vào quý II, sau năm thực hiện; số liệu Tổng quyết toán thường được cung cấp vào quý II, sau 2 năm thực hiện);
ii. Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước;
iii. Tổng điều tra kinh tế;
iv. Điều tra cơ sở hành chính;
v. Điều tra định kỳ về biên soạn TKQG: Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian;
vi. Điều tra chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất; Chỉ số giá tiêu dùng chung (CPI chung).
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20.17. Giá trị sản xuất:
	Giá trị sản xuất     kỳ báo cáo
	=
	Giá trị sản xuất cùng kỳ năm trước
	x
	Tỷ lệ kinh phí thường xuyên kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước


20.18. Chi phí trung gian 
	Chi phí trung gian kỳ báo cáo
	=
	Giá trị sản xuất  kỳ báo cáo
	x
	Tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất cùng kỳ năm trước theo giá hiện hành


20.19. Giá trị tăng thêm
	Giá trị tăng thêm   =   Giá trị sản xuất   –   Chi phí trung gian
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 (
Chỉ số giá 
tiêu dùng
 chung 
(CPI 
-
 
chung) kỳ báo cáo so với năm gốc
Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá so sánh
=
Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá hiện hành
)20.20. Giá trị sản xuất  kỳ báo cáo theo giá so sánh được tính bằng phương pháp giảm phát:



20.21. Chi phí trung gian 
	Chi phí trung gian  kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá so sánh
	x
	Tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất  kỳ báo cáo theo giá hiện hành


Nếu cập nhật chi phí trung gian cho kỳ báo cáo từ các cuộc điều tra cơ bản, nên tham khảo các phương pháp đã giới thiệu ở mục A.II.10.
20.22. Giá trị tăng thêm  kỳ báo cáo theo giá so sánh tính như sau:
Giá trị tăng thêm = Giá trị sản xuất – Chi phí trung gian
20.23. Nguồn thông tin
i. Nguồn thông tin tính cho toàn quốc: báo cáo ước thực hiện thu - chi ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính cung cấp cho Tổng cục Thống kê. 
ii. Nguồn thông tin tính cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: báo cáo ước thực hiện thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn của Sở Tài chính hoặc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
iii. Điều tra định kỳ về biên soạn TKQG: Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian; 
iv. Điều tra về giá: chỉ số giá CPI chung.
20.24. Phương pháp phân bổ cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
	i. Hoạt động quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội không xác định thường trú theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả hoạt động được tính cho phạm vi cả nước, sau đó phân bổ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo cơ cấu dân số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
ii. Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc, không xác định thường trú theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả hoạt động được tính cho phạm vi cả nước, sau đó phân bổ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo cơ cấu lao động của cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
iii. Các hoạt động còn lại: Hoạt động ngoại giao; Hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý chính sách kinh tế - xã hội chuyên ngành, đơn vị thường trú theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định theo đơn vị dự toán cấp thấp nhất. Kết quả hoạt động được tính tập trung trên TCTK, sau đó phân bổ theo lao động thuộc các đơn vị dự toán cấp thấp nhất. Hoạt động của các đại sự quán Việt Nam ở nước ngoài tính cho trụ sở chính (của Bộ Ngoại giao), của các căn cứ quân sự Việt Nam tại nước ngoài tính cho trụ sở chính (Bộ Quốc phòng)...
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21.1. Giáo dục và đào tạo (ngành P) gồm một ngành kinh tế cấp 2, được chia ra sáu ngành kinh tế cấp 3 là: giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học; Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học; giáo dục khác; dịch vụ hỗ trợ giáo dục. 
	21.2. Hoạt động giáo dục và đào tạo thực hiện theo phương thức chính quy và không chính quy; theo các loại hình giáo dục khác nhau. Nguồn kinh phí để hoạt động có từ ngân sách Nhà nước; thu học phí; viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; từ các khoản thu tại đơn vị theo quy định của chế độ tài chính.
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21.3. Ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (Ngành Q), gồm ba ngành cấp 2:
	i. Hoạt động y tế (gồm ba ngành cấp 3): Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá; Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa; Hoạt động y tế khác;
	ii. Hoạt động chăm sóc điều dưỡng tập trung (gồm bốn ngành cấp 3): Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng; Hoạt động chăm sóc sức khỏe người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện; Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc; Hoạt động chăm sóc tập trung khác.
	iii. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và tàn tật; Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác.
	21.4. Hoạt động y tế và cứu trợ xã hội có các nguồn thu từ: thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; từ Ngân sách Nhà nước; từ viện phí; từ viện trợ của tổ chức cá nhân trong và ngoài nước; từ các khoản thu khác của đơn vị theo quy định của cơ quan tài chính.
	21.5. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở KCB theo hợp đồng KCB bảo hiểm y tế, đây thường là khoản thu lớn nhất của cơ sở này.
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21.6. Theo VSIC 2007, hoạt động nghệ thuật, vui chơi và giải trí (ngành R), gồm bốn ngành cấp 2 đó là:
i. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí;
	ii. Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác;
	iii. Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc;
	iv. Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí.
21.7. Hoạt động nghệ thuật, thể dục, thể thao... là những thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan, hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật, TDTT... của công chúng. Hoạt động này bao gồm hoạt động chuyên nghiệp và hoạt động quần chúng, chỉ tính vào ngành này các hoạt động chuyên nghiệp, được Nhà nước cho phép. Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc chỉ tính đối với hoạt động được các cơ quan QLNN có thầm quyền cấp phép. Nguồn thu của hoạt động nghệ thuật, vui chơi và giải trí có từ NSNN, doanh thu cung cấp dịch vụ và các khoản thu khác theo qui định của Nhà nước.
21.8. Hoạt động sự nghiệp Giáo dục, Y tế, Văn hóa diễn ra ở hầu hết các loại hình kinh tế: công lập, bán công và ngoài công lập. Đối với phần chi của sự nghiệp công lập thuộc chi ngân sách xã, phường, thị trấn bao gồm cả nguồn kinh phí ngoài NSNN chưa báo cáo trong chi thường xuyên.
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[bookmark: _Toc436909141][bookmark: _Toc440376335]	21.9. Chỉ tính các hoạt động sự nghiệp Giáo dục, Y tế, Văn hóa theo đúng phạm vi và nội dung của phân ngành kinh tế quốc dân. Nếu trong ngành này có hoạt động không thuộc ngành và có hạch toán riêng cần bóc tách đưa về ngành tương ứng, hoặc nếu ở các ngành khác có hoạt động thuộc hoạt động GD, YT, VH cần bóc tách để đưa về các hoạt động sự nghiệp tương ứng. Trường hợp ngược lại tính chung vào hoạt động chính.
	21.10. Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp... như trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa, nghệ thuật, TDTT... có nhiều cơ sở hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị thường trú là nơi cơ sở đăng ký hoạt động. Đối với các trường hợp đặc thù quy ước như sau:
	i. Đơn vị sự nghiệp có nguồn thu chủ yếu từ nguồn NSNN, đơn vị thường trú là đơn vị dự toán cấp thấp nhất;
	ii. Các đơn vị có quy mô nhỏ (dưới 10 lao động) dù có một số cơ sở trực thuộc hoạt động kinh doanh ở một số địa bàn khác nhau, quy ước đơn vị thường trú của các cơ sở này là nơi thường trú của trụ sở chính;
	iii. Các cơ sở SXKD cá thể, hộ dân cư không có đăng ký kinh doanh, đơn vị thường trú là nơi gia đình sinh sống;
	iv. Các đơn vị hoạt động lưu động, mang tính thời vụ ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị thường trú xác định theo nơi có trụ sở văn phòng chính.
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Giá trị sản xuất 
21.11. Giá trị sản xuất của hoạt động giáo dục và đào tạo bao gồm:
i. Tổng chi phí cho hoạt động thường xuyên từ ngân sách Nhà nước và khấu hao tài sản cố định;
ii. Doanh thu cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo (học phí) thuộc tất cả các cấp học, theo loại hình, phương thức đào tạo.
21.12. Giá trị sản xuất của ngành y tế và trợ giúp xã hội bao gồm các khoản thanh toán KCB của cơ quan BHYT, viện phí, trợ cấp từ NSNN, các khoản thu khác theo qui định hiện hành.
21.13.Giá trị sản xuất của hoạt động nghệ thuật, vui chơi và giải trí bao gồm tiền nhuận bút, bản quyền, doanh thu từ bán vé, từ NSNN cấp và các khoản thu khác theo qui định của Nhà nước.
21.14. Do khác nhau về nguồn kinh phí hoạt động nên giá trị sản xuất của ngành này được tính riêng cho từng khu vực, từng loại hình kinh tế.
21.15. Đối với đơn vị sự nghiệp Nhà nước: Giá trị sản xuất được tính như sau:
GO = Tổng phần chi cho hoạt động (nhóm 0500)
         Trừ (-) mục 6150 Học bổng học sinh, sinh viên (không kể tiểu mục 6155,  Sinh hoạt phí cán bộ đi học)
         Trừ (-) tiểu mục 6251 Trợ cấp khó khăn thường xuyên và 6252 Trợ cấp khó khăn đột xuất; 
        Trừ (-) tiểu mục 7011 Chi nuôi phạm nhân, can phạm;
         Trừ (-) tiểu mục 7017 Chi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo chế độ qui định;
          Trừ (-) tiểu nhóm 0131 Chi hỗ trợ và bổ sung (không kể tiểu mục 7250 Chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, tiểu mục 7300 Chi bổ sung ngân sách cấp dưới);
	Trừ (-) tiểu nhóm 0132 Các khoản chi khác (không kể một số nội dung trong mục 7750 Chi khác, mục 7850 Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, 7900 Chi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân theo nhiệm kỳ);
	Trừ (-) tiểu nhóm 0133 Chi trả lãi tiền vay và lệ phí có liên quan đến các khoản vay (không kể một phần mục 8550 Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay);
	Cộng (+) khấu hao Tài sản cố định.
21.16. Trường hợp ngoài nguồn kinh phí lấy từ chi ngân sách thường xuyên hàng năm của Nhà nước còn có nguồn kinh phí khác và nguồn kinh phí này chưa được hạch toán vào chi ngân sách Nhà nước thường xuyên để báo cáo cơ quan tài chính thì giá trị sản xuất của nguồn kinh phí này được tính như sau:
	Giá trị sản xuất tính từ nguồn kinh phí ngoài NSNN chưa có trong báo cáo quyết toán NSNN
	=
	Nguồn kinh phí ngoài NSNN chưa báo cáo
	x
	Giá trị sản xuất
tính từ nguồn kinh phí thường xuyêncủa NSNN

	
	
	Nguồn kinh phí từ kinh phí thường xuyên của NSNN
	
	



	Giá trị sản xuất từ hai nguồn kinh phí
	=
	Giá trị sản xuất từ nguồn kinh phí thường xuyên của NSNN
	+
	Giá trị sản xuất từ nguồn kinh phí ngoài NSNN


21.17. Đối  với đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước:
	i.  Đối với doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp
	Giá trị sản xuất 
	=
	Doanh thu thuần
cung cấp sản phẩm dịch vụ sự nghiệp
	+
	Trợ cấp
sản phẩm (nếu có)


ii. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thông tin có từ điều tra chọn mẫu thì:
	Giá trị sản xuất 
	=
	GO bình quân 1 đơn vị hoặc 1 lao động của đơn vị điều tra
	x
	Tổng số đơn vị hoặc tổng số lao động của ngành


iii. Riêng đối với hoạt động xổ số:
Giá trị sản xuất = Doanh thu thuần bán vé xổ số - Chi trả thưởng
21.18. Giá trị sản xuất của hoạt động sự nghiệp bằng tổng giá trị sản xuất của khu vực kinh tế Nhà nước và ngoài nhà nước. 
21.19. Phương pháp phân bổ GO theo đơn vị thường trú cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực thuộc Trung ương:
i. GO từ nguồn ngân sách Nhà nước: chủ yếu là phần chi cho hoạt động từ nguồn NSNN, vì vậy GO tính cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đơn vị dự toán cấp thấp nhất;
ii. GO từ nguồn ngoài ngân sách: chủ yếu đối với đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các doanh nghiệp sự nghiệp, cơ sở kinh doanh cá thể. Cơ sở hoạt động kinh doanh ở địa bàn tỉnh/thành phố nào, GO tính cho tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đó;
	iii. GO của các cơ sở phụ thuộc hoặc chi nhánh có hạch toán riêng, được quyền chủ động về SXKD, hoạt động tại địa phương nào tính cho tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đó; ví dụ: Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội có một bộ phận (cơ sở trực thuộc) hoạt động tại Huế, thì cơ sở này là đơn vị thường trú của Thừa Thiên Huế; Phòng khám mắt Sài Gòn hoạt động tại Hà Nội thì chi nhánh này tính cho Hà Nội,… hoặc tính kết quả của toàn bộ hoạt động trên phạm vi cả nước, sau đó phân bổ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan theo tiêu chí lao động.
Chi phí trung gian 
21.20. Chi phí trung gian là một bộ phận cấu thành của Giá trị sản xuất bao gồm toàn bộ chi phí về vật chất (vật tư văn phòng, vật tư dùng cho chuyên môn, điện, nước, chi phí vật chất khác) và dịch vụ (Chi phí vận tải, tiền thuê khách sạn, nhà trọ, chi phí bưu điện, chi phí quảng cáo, chi phí dịch vụ pháp lý, chi thuê phương tiện,…) được sử dụng trong hoạt động sự nghiệp.  
21.21. Đối với sự nghiệp Nhà nước, chi phí trung gian bao gồm: 
	i. Chi phí vật chất:
	a) Thanh toán tiền dịch vụ công (mục 6500), gồm tiền điện, tiền nước, tiền nhiên liệu:
- Phúc lợi tập thể (mục 6250) gồm các khoản sau:
+ Tiền thuốc y tế trong các cơ quan, đơn vị (tiểu mục 6254)
+ Tiền hóa chất vệ sinh phòng dịch (tiểu mục 6255)
+ Tiền nước uống (tiểu mục 6257) và Các khoản khác ( tiểu mục 6299)
	- Thanh toán tiền dịch vụ công (mục 6500), gồm tiền điện, tiền nước, tiền nhiên liệu,...:
	+ Thanh toán tiền điện (tiểu mục 6501)
	+ Thanh toán tiền nước (tiểu mục 6502)
	+ Thanh toán tiền nhiên liệu (tiểu mục 6503)
	+ Thanh toán khoán phương tiện theo chế độ (tiểu mục 6505)
	+ Khác (tiểu mục 6506)
	- Thanh toán tiền vật tư văn phòng (mục 6550):
	+ Văn phòng phẩm (tiểu mục 6551)
	+ Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng (tiểu mục 6552)
	+ Khoán văn phòng phẩm (tiểu mục 6553)
	+ Vật tư văn phòng khác (tiểu mục 6599)
	- Ấn phẩm truyền thông (tiểu mục 6611)
	- Sách, báo, tạp chí thư viện (tiểu mục 6612)
	- Chi hội nghị: gồm mục In, mua tài liệu (tiểu mục 6651)
	- Thuê thiết bị các loại (tiểu mục 6754)
	- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (mục 7000) gồm các tiểu mục sau:
	+ Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành;
	+ Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (không phải là tài sản cố định)
	+ Chi mua, in ấn, phô tô tài liệu chỉ dùng cho chuyên môn của ngành	
	+ Đồng phục, trang phục
	+ Bảo hộ lao động
	+ Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của ngành (không phải là tài sản cố định)
	+ Chi vật chất khác.
a) Chi phí dịch vụ, gồm các khoản sau:
-Phúc lợi tập thể (mục 6250) gồm các khoản sau:
+Tiền tàu xe nghỉ phép năm (tiểu mục 6253)
+Tiền khám bệnh định kỳ (tiểu mục 6256)
	- Chi thông tin, truyền thông, liên lạc (mục 6600), không kể tiểu mục Ấn phẩm truyền thông (6611) và tiểu mục sách, báo, tạp chí thư viện (6612)
	- Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường (tiểu mục 6504)
	- Chi hội nghị (mục 6650) không kể tiểu mục In, mua tài liệu (6651), tiểu mục bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652) và tiểu mục chi bù tiền ăn (6658)
	- Công tác phí (mục 6700) không kể tiểu mục phụ cấp công tác phí (6702)
	- Một phần mục Chi phí thuê mướn (mục 6750)
	- Chi phí đoàn ra (mục 6800) không kể các khoản tiền ăn. tiền tiêu vặt và các khoản khác trong mục 6800
	- Chi đoàn vào (mục 6850) không kể các khoản như tiền ăn, tiền tiêu vặt và các khoản khác trong mục 6850
	- Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên (mục 6900)
	- Một phần của mục 7900: chi phí bầu cử Quốc hội; Hội đồng nhân dân các cấp, chi kỷ niệm những ngày lễ lớn v.v.
	-  Chi trả các khoản phí dịch vụ khác.
21.22. Chi phí trung gian của hoạt động xổ số bao gồm: 
i. Chi phí vật chất gồm các khoản sau: Thanh toán tiền điện; thanh toán tiền nước; thanh toán tiền nhiên liệu; vật tư văn phòng; mua phim, ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách báo tạp chí thư viện; chi vật tư, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng không phải tài sản cố định, bảo hộ lao động, chi phí nghiệp vụ chuyên môn; chi mua, in ấn chỉ.
ii. Chi phí dịch vụ gồm các khoản sau: Chi phí dịch vụ thanh toán tiền vệ sinh, môi trường, chi khác của thanh toán dịch vụ công cộng; cước phí điện thoại trong nước; cước bưu chính; fax; thuê bao vệ tinh, tuyên truyền và quảng cáo, thông tin tuyên truyền liên lạc; hội nghị không kể bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên; công tác phí không kể phụ cấp lưu trú; chi thuê mướn không kể các khoản như thuê chuyên gia nước ngoài, thuê chuyên gia trong nước và thuê lao động trong nước; chi phí đoàn ra không kể các khoản tiền ăn, tiền tiêu vặt và các khoản khác;chi đoàn vào không kể các khoản như tiền ăn, tiền tiêu vặt và các khoản khác;sửa chữa thường xuyên TSCĐ; thanh toán hợp đồng với bên ngoài về điều tra, khảo sát, chi phí khác của chi phí sự nghiệp; một phần của chi phí khác như: chi phí bầu cử quốc hội; hội đồng nhân dân các cấp, chi kỷ niệm những ngày lễ lớn v.v; chi trả các khoản phí liên quan đến khoản vay.
	21.23. Đối với sự nghiệp ngoài nhà nước khác chi phí trung gian tính như sau:


	Chi phí trung gian của hoạt động sự nghiệp ngoài nhà nước
	
=
	Giá trị sản xuất của hoạt động sự nghiệp ngoài nhà nước
	
x
	Tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất của đơn vị điều tra mẫu


21.24. Tỷ lệ chi phí trung gian của kỳ điều tra cơ bản chi tiết đến ngành cấp 3,  do Tổng cục Thống kê tiến hành biên soạn và công bố cho cả nước và các vùng trong toàn quốc; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng nào sử dụng tỷ lệ chi phí trung gian của vùng đó. Có thể sử dụng tỷ lệ chi phí trung gian của kỳ điều tra cơ bản này để cập nhật cho năm hiện hành như đã nêu ở mục A.II.10.
Giá trị tăng thêm
21.25. Giá trị tăng thêm bao gồm các yếu tố: thu nhập của người lao động từ sản xuất, khấu hao tài sản cố định, thuế sản xuất khác và thặng dư sản xuất.
21.26. Giá trị tăng thêm tính theo phương pháp sau:
 i. Giá trị tăng thêm    =   Giá trị sản xuất   –    Chi phí trung gian.
	ii. Riêng đối với đơn vị sự nghiệp Nhà nước có thể tính trực tiếp từ các mục, tiểu mục chi NSNN trong chi cho hoạt động trong các yếu tố sau:
	a) Thu nhập của người lao động từ sản xuất; 
b) Khấu hao tài sản cố định (số trích khấu hao TSCĐ trong năm);
c) Thuế sản xuất khác;
	d) Thặng dư sản xuất (nếu có).
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Giá trị sản xuất
 (
Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá so sánh
=
Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá hiện hành
Chỉ số giá sản xuất của hoạt động sự nghiệp kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm gốc
)21.27. Phương pháp giảm phát:




Đối với hoạt động giáo dục, đào tạo; hoạt động y tế, hoạt động chăm sóc, điều dưỡng; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí chỉ số giá sản xuất dịch vụ (PPIs)là các chỉ số giá tương ứng với mỗi hoạt động, riêng hoạt động xổ số cá cược và đánh bạc có thể dùng chỉ số CPI chung.



Chi phí trung gian
21.28. Chi phí trung gian 
 (
Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá so sánh
=
Chi phí trung gian 
kỳ báo cáo theo giá hiện hành
Chỉ số giá vật tư cho hoạt động sự nghiệp bình quân kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm gốc
)



Giá trị tăng thêm
21.29. Giá trị tăng thêm 
Giá trị tăng thêm = Giá trị sản xuất – Chi phí trung gian.
21.30. Nguồn thông tin 
i. Đối với kinh tế Nhà nước căn cứ vào Báo cáo thu - chi ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính cung cấp cho Tổng cục Thống kê; Báo cáo thu - chi ngân sách Nhà nước do Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các Cục Thống kê;
ii. Đối với kinh tế ngoài nhà nước, thông tin căn cứ vào chế độ báo cáo tài chính kế toán áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp, do Bộ Tài chính ban hành;
iii. Chế độ báo cáo thống kê của các Bộ Giáo dục và Đào tạo; Y tế và Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo; Y tế và Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc các Bộ;
iv. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
v. Đối với các nguồn kinh phí khác như: kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước dùng cho  hoạt động thường xuyên của kinh tế Nhà nước; kinh phí của các đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước,... để tính giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm cần khai thác từ các cuộc tổng điều tra kinh tế, điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian; điều tra thu thập thông tin để tính chỉ tiêu GO, IC, VA của các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, điều tra cơ sở hành chính, điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công lập, điều tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập;
vii. Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất, Chỉ số giá sản xuất dịch vụ (PPI - S) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI).
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21.31. Đối với hoạt động sự nghiệp Nhà nước, ước tính quí và năm các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm như sau:
	Giá trị sản xuất
kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	Giá trị sản xuất  cùng kỳ 
năm trước theo giá hiện hành
	x
	Tỷ lệ kinh phí thường xuyên  kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước



	Chi phí trung gian  kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	Giá trị sản xuất  kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	x
	Tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất theo giá hiện hành của cùng kỳ năm trước


Giá trị tăng thêm   =   Giá trị sản xuất   –   Chi phí trung gian
21.32. Đối với hoạt động sự nghiệp ngoài nhà nước, ước tính các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm như sau:
	Giá trị sản xuất  kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	Giá trị sản xuất cùng kỳ năm trước theo giá hiện hành
	x
	Tỷ lệ lao động hoặc học sinh, bệnh nhân... kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước
	x
	Chỉ số giá PPI - S nhóm dịch vụ giáo dục và đào tạo; y tế và trợ giúp xã hội; nghệ thuật, vui chơi và giải trí so với cùng kỳ năm trước


Ước tính chỉ tiêu giá trị sản xuất có thể dùng phương pháp ngoại suy số lượng để ước lượng theo giá so sánh (trước), sau đó tính chuyển về giá hiện hành qua chỉ số giá sản xuất của từng hoạt động, thí dụ giá trị sản xuất của giáo dục, đào tạo ngoại suy theo tốc độ tăng của học sinh; của y tế ngoại suy theo tốc độ tăng của bệnh nhân; của Văn hóa, nghệ thuật, TDTT ngoại suy theo tốc độ tăng của số lượt biểu diễn, tham quan...
	Chi phí trung gian
kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	Giá trị sản xuất
kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	
x

	Tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất theo giá hiện hành của cùng kỳ năm trước


Giá trị tăng thêm   =   Giá trị sản xuất   –   Chi phí trung gian
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THEO GIÁ SO SÁNH
21.34.  Giá trị sản xuất  kỳ báo cáo theo giá so sánh được tính như sau: 
 (
Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá so sánh
=
Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá hiện hành
Chỉ số giá sản xuất của hoạt động sự nghiệp (PPI
 
- S) 
kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm gốc
)



21.35. Chi phí trung gian kỳ báo theo giá so sánh được tính như sau: 

 (
Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá so sánh
=
Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá hiện hành
Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm gốc
)



Đối với báo cáo ước tính và sơ bộ, khi tính chi phí trung gian cho kỳ báo cáo cần tham khảo các phương pháp đã giới thiệu ở mục A.II.10.
	21.36. Giá trị tăng thêm  kỳ báo cáo theo giá so sánh = Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá so sánh - Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá so sánh.
21.37. Nguồn thông tin 
i. Nguồn thông tin tính cho khối sự nghiệp Nhà nước cho phạm vi toàn quốc: báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính cung cấp cho Tổng cục Thống kê;
ii. Nguồn thông tin tính cho khối sự nghiệp Nhà nước chotỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: báo cáo ước thực hiện thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn của Sở Tài chính hoặc Kho bạc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
iii. Thông tin về số lao động, về số học viên theo từng cấp học, loại hình đào tạo, phương thức đào tạo; về số lượt bệnh nhân (hoặc lượt KCB); về số cơ sở VH, NT, TDTT, số buổi biểu diễn...từ Chế độ báo cáo thống kê của các Bộ áp dụng đối với các Sở chuyên ngành và các đơn vị trực thuộc các Bộ;
iv. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
v. Báo cáo quyết toán tài chính năm của các đơn vị thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư của Bộ Tài chính (các đơn vị không thực hiện chế độ báo cáo quyết toán HCSN);
vi. Chỉ số giá dịch vụ của hoạt động sự nghiệp (PPI - S); chỉ số giá nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất sự nghiệp.
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CHƯƠNG 22
[bookmark: _Toc457897830][bookmark: _Toc457917542]HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC

[bookmark: _Toc430426312][bookmark: _Toc436909164][bookmark: _Toc457897831]I.  PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC
22.1. Phạm vi hoạt động của ngành hoạt động dịch vụ khácbao gồm:
i. Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác: (1) Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp; (2) Hoạt động của các tổ chức công đoàn nằm ngoài Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; (3) Hoạt động của các tổ chức khác: tổ chức tôn giáo, các tổ chức hiệp hội làm công tác từ thiện…;
ii. Sửa chữa máy tính, đồ dùng cá nhân gia đình: (1) Sửa chữa máy tính và thiết bị liên lạc; (2) Sửa chữa đồ dùng cá nhân và hộ gia đình; 
iii. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác: (1) Dịch vụ tắm hơi, massage và dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao); (2) giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú; (3) hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu: hoạt động dịch vụ tang lễ, hôn lễ.
22.2. Trường hợp đơn vị có những hoạt động thuộc các ngành kinh tế khácphải được bóc tách đưa về ngành tương ứngtheo quy định chung (giá trị sản xuất lớn hơn 10% so với giá trị sản xuất của hoạt động chính, có hạch toán riêng), ngược lại, tính gộp vào hoạt động SXKD chính.
22.3. Tính riêngGO, IC và VA cho nhóm các đơn vị không vị lợi mang tính thị trường và không mang tính thị trường trong hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác (ngành S94) để phục vụ cho yêu cầu biên soạn các tài khoản theo khu vực thể chế của SNA.
22.4. Xác định đơn vị thường trú đối với cấp tỉnh: đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào tính cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó. Đối với trường hợp đặc thù xác định như sau:
i. Các cơ sở hoạt động dịch vụ khác có nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu từ NSNN, đơn vị thường trú là đơn vị dự toán cấp thấp nhất.
ii. Nếu cơ sở sản xuất kinh doanh ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chỉ mang tính thời vụ, bất thường thì nơi thường trú vẫn là nơi cơ sở đăng ký SXKD thường xuyên;
iii. Đối với cơ sở không đăng ký SXKD xác định theo nơi có trụ sở chính của đơn vị hoặc theo nơi sinh sống của hộ gia đình.
[bookmark: _Toc436909165][bookmark: _Toc457897832]II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUỒN THÔNG TIN BIÊN SOẠN BÁO CÁO CHÍNH THỨC NĂM
22.5. Giá trị sản xuất bao gồm:
i. Giá trị hoạt động của hoạt động hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ;
ii. Giá trị hoạt động của hoạt động các hiệp hội nghề nghiệp;
iii. Giá trị hoạt động của các tổ chức công đoàn ngoài Nhà nước;
iv. Giá trị hoạt động của các tổ chức tôn giáo; tín ngưỡng;
v. Giá trị hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu;
vi. Doanh thu sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi;
vii. Doanh thu sửa chữa thiết bị liên lạc;
viii. Doanh thu sửa chữa thiết bị nghe nhìn, điện tử gia dụng;
ix. Doanh thu sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình;
x. Doanh thu sửa chữa giầy, dép hàng da, giả da;
xi. Doanh thu sửa chữa giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự;
xii. Doanh thu sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
xiii. Doanh thu dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);
xiv. Doanh thu giặt là, làm sạch sản phẩm dệt và lông thú;
xv. Doanh thu cắt tóc, làm đầu, gội đầu;
xvi. Doanh thu dịch vụ phục vụ tang lễ;
xvii. Doanh thu dịch vụ phục vụ hôn lễ;
xviii. Giá trị hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu.
22.6. GO theo giá hiện hành của đơn vị, tổ chức do Nhà nước thành lập, cấp kinh phí hoạt động và kiểm soát (đơn vị sự nghiệp Nhà nước) bằng (=) GO tính từ nguồn kinh phí cho hoạt động do NSNN cấp cộng (+) GO tính từ nguồn thu ngoài NSNN, cụ thể:
i. Giá trị sản xuất tính từ chi thường xuyên của NSNN:
GO = Tổng phần chi cho hoạt động (nhóm 0500)
         Trừ (-) mục 6150 Học bổng học sinh, sinh viên (không kể tiểu mục 6155,  Sinh hoạt phí cán bộ đi học);
         Trừ (-) tiểu mục 6251 Trợ cấp khó khăn thường xuyên và 6252 Trợ cấp khó  khăn đột xuất; 
        Trừ (-) tiểu mục 7011 Chi nuôi phạm nhân, can phạm;
         Trừ (-) tiểu mục 7017 Chi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo chế độ qui định;
          Trừ (-) tiểu nhóm 0131 Chi hỗ trợ và bổ sung (không kể tiểu mục 7250 Chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, tiểu mục 7300 Chi bổ sung ngân sách cấp dưới);
	Trừ (-) tiểu nhóm 0132 Các khoản chi khác(không kể một số nội dung trong mục 7750 Chi khác, mục 7850 Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, 7900 Chi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân theo nhiệm kỳ);
	Trừ (-) tiểu nhóm 0133,Chi trả lãi tiền vay và lệ phí có liên quan đến các khoản vay (không kể một phần mục 8550 Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay);
	Cộng (+) khấu hao Tài sản cố định.
ii. Giá trị sản xuất tính từ nguồn thu ngoài NSNN (chưa có trong báo cáo chi NSNN) bằng (=) tỷ lệ chi thường xuyên từ nguồn thu ngoài NSNN so với chi hoạt động (thường xuyên) từ NSNN nhân với (x) Giá trị sản xuất tính từ nguồn chi cho hoạt động do NSNN cấp.
22.7. GO theo giá hiện hành của các loại hình doanh nghiệp hoặc tương tự doanh nghiệp, có hạch toán kinh doanh (có báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh):
GO = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ cộng (+) Trợ cấp sản phẩm (nếu có)
Hoặc GO = Tổng chi phí SXKD cộng (+) Trợ cấp sản phẩm (nếu có)cộng (+) Lợi nhuận từ hoạt động.
22.8. Đối với các đơn vị SXKD cá thể, doanh nghiệp tư nhân, các đơn vị không vị lợi ngoài Nhà nước không tổ chức hạch toán SXKD thì:

	GO theo giá hiện hành
	=
	GO bình quân cho một lao động của đơn vị có điều tra theo từng loại hình kinh tế
	x
	Tổng số lao động theo từng loại hình kinh tế


22.9. Chi phí trung gian là bộ phận cấu thành của GO bao gồm: Chi phí vật chất (nguyên, nhiên, vật liệu chính phụ, điện, nước, vật rẻ tiền mau hỏng, chi phí vật chất khác,…); chi phí dịch vụ (chi về vận tải, bưu điện, quảng cáo, dịch vụ sửa chữa, dịch vụ pháp lý, ngân hàng và chi phí dịch vụ khác) sử dụng trong hoạt động dịch vụ khác.
22.10. Đối với các đơn vị sự nghiệp Nhà nước: Tổng cộng IC theo giá hiện hành bằng (=) IC tính từ GO nguồn kinh phí NSNN cộng (+) IC tính GO từ thu ngoài nguồn NSNN; cụ thể:
Chi phí trung gian tính từ nguồn NSNN = Mục 6250 Phúc lợi tập thể gồm các tiểu mục Tiền tàu xe nghỉ phép năm (6253), Tiền thuốc y tế trong các cơ quan, đơn vị (6254), Tiền hoá chất vệ sinh phòng dịch (6255), Tiền khám bệnh định kỳ (6256), Tiền nước uống (6257), Các khoản khác (6299) + tiểu mục 6402 Chi khám chữa bệnh cho cán bộ, công chức Việt Nam làm việc ở nước ngoài (thuộc mục 6400, Các khoản thanh toán khác cho cá nhân) + mục 6500 Thanh toán dịch vụ công + mục 6550 Vật tư văn phòng + mục 6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc + mục mục 6650 Hội nghị (không kể các tiểu mục 6652 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên,  tiểu mục 6656 Thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị, tiểu mục 6658 Chi bù tiền ăn) + mục 6700 Công tác phí (không kể tiểu mục 6702 Phụ cấp công tác phí) + mục 6750 Chi phí thuê mướn (không kể tiểu mục 6755 Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài, tiểu mục 6756  Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước, tiểu mục 6757 Thuê lao động trong nước và tiểu mục 6761 Thuê phiên dịch, biên dịch ) + mục 6800 Chi đoàn ra (không kể tiểu mục 6802 Tiền ăn, 6804 Tiền tiêu vặt, 6805 Phí, lệ phí liên quan) + mục 6850 Chi đoàn vào (không kể tiểu mục 6852 Tiền ăn; 6855 Phí, lệ phí liên quan) + mục 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (không kể tiểu mục 7011Chi nuôi phạm nhân, phạm can, tiểu mục 7013 Chi trả nhuận bút theo chế độ, một phần tiểu mục 7017Chi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo chế độ qui định ) + một phần mục 7750, Chi khác + một phần mục 7850, Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ + mục 8550 Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay (không kể tiểu mục 8551, Lệ phí hoa hồng;8552, Lệ phí rút tiền; 8554, Lệ phí đi vay về cho vay lại).
ii. Chi phí trung gian (IC) tính từ GO ngoài NSNN = chi phí vật chất (nguyên nhiên, vật liệu chính, phụ,…) + chi phí dịch vụ mua ngoài (dịch vụ sửa chữa, bưu điện,…)
22.11. Đối với loại hình doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp có hạch toán kinh doanh, IC theo giá hiện hành bằng tổng cộng các yếu tố sau:
i. Nguyên vật liệu chính phụ
ii. Nhiên liệu
iii. Phần chi phí trung gian tính từ yếu tố “Dịch vụ mua ngoài”
iv. Phần chi phí trung gian tính từ yếu tố “Chi phí khác bằng tiền”
Lưu ý: Nếu trong chi phí nguyên, nhiên vật liệu có tiền công bốc vác…của người lao động thì phải tách phần chi phí này để đưa về thu nhập của người lao động. “Trong chi phí khác bằng tiền”, chỉ đưa ra phần chi mua bảo hiểm phương tiện vào chi phí trung gian, phần mua bảo hiểm sức khỏe, tính mạng đưa vào yếu tố thu của người lao động. Chi phí trung gian trong chi phí khác bằng tiền không bao gồm tiền nhuận bút, báo cáo viên, tiền ăn trưa…
22.12. Đối với loại hình không hạch toán SXKD như các cơ sở XSKD cá thể, các đơn vị không vị lợi ngoài nhà nước, chi phí trung gian theo giá hiện hành tính như sau:
	Chi phí
trung gian
	=
	Giá trị
sản xuất
	x
	Tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất của đơn vị điều tra mẫu


22.13. Giá trị tăng thêm theo giá hiện hành của hoạt động dịch vụ khác bao gồm các yếu tố: thu của người lao động, thu nhập hỗn hợp, khấu hao TSCĐ, thuế sản xuất và thặng dư sản xuất. Sau khi đã tính được GO, IC, giá trị tăng thêm tính như sau:
Giá trị tăng thêm  =  Giá trị sản xuất  - Chi phí trung gian 
22.14. Theo khuyến nghị của SNA 2008, hầu hết các đơn vị không vị lợi không mang tính thị trường đều sử dụng lao động tình nguyện, không trả lương, vì vậy cần tính thêm phần giá trị này cho lao động không được trả lương để tính đầy đủ hơn GO và VA của khối đơn vị không vị lợi không mang tính thị trường, bằng cách:
	GO hoạt động không vị lợi không mang tính thị trường
	=
	GO hoạt động không vị lợi không mang tính thị trường, chưa tính phần giá trị công lao động tình nguyện
	+
	Ước lượng phần giá trị công lao động tình nguyện


Trong đó:
	Ước lượng giá trị công lao động tình nguyện
	=
	Tổng số ngày công, hoặc giờ công của lao động tình nguyện đã quy đổi
	x
	Mức thù lao (tiền lương, tiền công) bình quân cho một ngày công, giờ công của lao động cùng loại có trả lương, trả công


Khi GO của loại đơn vị này tăng lên do ước lượng thêm giá trị công lao động tình nguyện thì VA cũng tăng thêm phần giá trị tương ứng.
22.15. Giá trị sản xuất của hoạt động dịch vụ khác, tính theo giá so sánh, bằng phương pháp giảm phát như sau:
 (
GO kỳ báo cáo theo giá so sánh
=
GO kỳ báo cáo theo giá hiện hành
Chỉ số giá PPI nhóm hoạt động
 dịch vụ khác bình quân 
kỳ báo 
cáo so với cùng kỳ năm gốc
)



22.16. Chi phí trung gian của hoạt động dịch vụ khác, tính theo giá so sánh, bằng phương pháp giảm phát như sau:
 (
IC kỳ báo cáo theo giá so sánh
=
IC kỳ báo cáo theo giá hiện hành
Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất 
Bình
 
quân kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm gốc
)



22.17. Giá trị tăng thêm theo giá so sánh của hoạt động dịch vụ khác, tính theo ngành kinh tế cấp 2 như sau:
	Giá trị tăng thêm theo giá so sánh 
	=
	Giá trị sản xuất theo giá so sánh 
	-
	Chi phí trung gian theo giá so sánh 


22.18. Nguồn thông tin 
i. Tổng điều tra kinh tế;
ii. Điều tra doanh nghiệp hàng năm;
iii. Báo cáo quyết toán tài chính các doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp hàng năm;
iv. Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nhiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước;
v. Báo cáo quyết toán thu - chi NSNN hàng năm của Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Bộ Tài chính;
vi. Báo cáo Tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước (có sau hai năm);
vii. Điều tra thu thập thông tin tính các chỉ tiêu GO, VA của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức không vị lợi;
viii. Điều tra cơ sở SXKD cá thể;
ix. Điều tra thu thập thông tin lập bảng IO và tính hệ số chi phí trung gian;
x. Báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng  đối với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
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22.19. Theo quy định, báo cáo ước tính (quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) và báo cáo sơ bộ, các chỉ tiêu GO, IC, VA chỉ công bố đến ngành kinh tế cấp 1, không công bố theo loại hình kinh tế, song trong tính toán, căn cứ vào nguồn thông tin, vào công cụ tính toán để ước tính và tính toán sơ bộ theo ngành kinh tế cấp thấp nhất có thể và theo từng loại hình kinh tế.
22.20. Đối với loại hình sự nghiệp do NSNN cấp kinh phí:
	GO kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	GO của cùng kỳ năm trước theo giá hiện hành
	x
	Tỷ lệ dự toán ngân sách Nhà nước chi cho hoạt động thường xuyên của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước


22.21. Đối với loại hình doanh nghiệp, tương tự doanh nghiệp và loại hình kinh tế khác:
	GO kỳ báo cáo theo giá hiện hành
	=
	GO cùng kỳ năm trước theo giá hiện hành
	x
	Tỷ lệ lao động của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước
	x
	Chỉ số giá PPI của nhóm hoạt động dịch vụ khác của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước


22.22. Phương pháp tính chi phí trung gian của kỳ báo cáo của hoạt động dịch vụ khác đã nêu ở mục A.II.10, cụ thể: ước lượng chi phí trung gian theo giá so sánh trước, sau đó tính chuyển về giá hiện hành.
	
	=
	
	x
	(PPI-I)t


22.23. Giá trị tăng thêm của cùng kỳ báo cáo của hoạt động dịch vụ khác như sau:
VA của kỳ báo cáo = GO của kỳ báo cáo - IC của kỳ báo cáo
22.24. Giá trị sản xuất theo giá so sánh của kỳ báo cáo như sau:


 (
GO
 kỳ báo cáo theo giá so sánh
=
GO
 kỳ báo cáo theo giá hiện hành
Chỉ số giá của nhóm hoạt động dịch vụ khác
của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước
:
Tỷ lệ giảm phát giá trị sản xuất của cùng kỳ năm trước
)



Trong đó: Tỷ lệ giảm phát GO cùng kỳ năm trước bằng (=) Giá trị sản xuất cùng kỳ năm trước theo giá hiện hành chia cho (:) Giá trị sản xuất cùng kỳ năm trước theo giá so sánh.
22.25. Chi phí trung gian theo giá so sánh của kỳ báo cáo tính như sau:
IC kỳ báo cáo theo giá so sánh bằng (=) GO kỳ báo cáo theo giá so sánh nhân (x) Tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất theo giá so sánh của cùng kỳ năm trước
22.26. Giá trị tăng thêm của kỳ báo cáo theo giá so sánh của hoạt động dịch vụ khác:
	VA kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	GO kỳ báo cáo theo giá so sánh
	-
	IC kỳ báo cáo theo giá so sánh


22.27. Căn cứ vào tính cập nhật của nguồn thông tin, khi ước tính, tính toán sơ bộ cho kỳ này phải rà soát tính toán điều chỉnh lại kết quả của kỳ ước tính, kỳ sơ bộ cùng kỳ năm trước.
22.28. Nguồn thông tin 
i. Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng và ước năm của các đơn vị dự toán NSNN;
ii. Báo cáo thu chi NSNN ước tính quý, 6 tháng, 9 tháng và ước năm của các Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước cấp tỉnh và Bộ Tài chính;
iii. Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng và ước năm của các doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp;
iv. Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian; 
v. Điều tra lao động và việc làm;
vi. Điều tra về giá: Chỉ số giá PPI - S và chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất.
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23.1. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình và sản xuất sản phẩm vật chấtvà dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (ngành T) bao gồm:
i. Hoạt động làm thuê công việc trong các hộ gia đình như: trông trẻ, nấu ăn, quản gia, làm vườn, giặt là, chăm sóc người già, lái xe, trông nom nhà cửa, gia sư, người giám hộ, thư ký…:
a) Hoạt động làm thuê công việc gia đình được coi là hoạt động sản xuất ra sản phẩm dịch vụ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và các mục đích khác của hộ gia đình. Quá trình tạo ra sản phẩm dịch vụ là quá trình tiêu dùng sản phẩm ngay trong hộ gia đình thuê người làm việc. 
b) Hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình bao gồm hoạt động của người làm thuê sinh hoạt cùng với hộ gia đình và người đến làm thuê (lao động tự do) theo thời gian cho từng loại công việc. Hoạt động làm thuê này là thỏa thuận trực tiếp giữa hộ gia đình với cá nhân người làm thuê .
c) Hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình không bao gồm lao động của người làm thuê do hộ gia đình thuê từ các đơn vị (doanh nghiệp, trung tâm giới thiệu, môi giới việc làm…) độc lập, có tư cách pháp nhân (để làm các công việc nội trợ, quản gia, gia sư…) thuộc ngành N78 (Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm). Tuy nhiên nếu các đơn vị thuộc ngành N78200 (cung ứng lao động tạm thời) không thực hiện việc quản lý, giám sát và trả lương trực tiếp cho người lao động của họ trong khi làm việc cho khách hàng mà chỉ giới thiệu, môi giới để thu phí một lần thì hoạt động làm thuê công việc gia đình này vẫn thuộc phạm vi ngành T.
 ii. Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình:
a) Hoạt động tự sản xuất tự tiêu dùng (tự sản, tự tiêu) các sản phẩm vật chất trong các hộ gia đình bao gồm các loại hình:
- Tự sản, tự tiêu các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
- Tự sản, tự tiêu các sản phẩm khai khoáng như khai thác muối, đào than…;
- Tự chế biến để tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp;
- Tự cung tự cấp nước cũng được coi là một hoạt động sản xuất sfv/c vì hoạt động này là hoạt động tương tự như khai thác và dẫn dầu thô.
b) Trong SNA hầu hết các hoạt động tự sản xuất các dịch vụ cho tiêu dùng cuối cùng của chính hộ gia đình không được coi là hoạt động sản xuất, vì các hoạt động này tách biệt (độc lập) với thị trường (đây là một hoạt động khép kín), có ảnh hưởng rất nhỏ đối với các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Mặt khác quyết định sản xuất và tiêu dùng phụ thuộc vào hộ gia đình nên rất khó ước lượng; nếu ước lượng không đúng để tính vào GDP sẽ ảnh hưởng rất lớn tới phân tích và hoạch định chính sách kinh tế… Vì vậy, sản xuất sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình chỉ quy ước đối với sản xuất dịch vụ nhà ở tự có để ở. Lĩnh vực này được xếp (tính) vào ngành L: Hoạt động kinh doanh bất động sản. Hoạt động tự sửa chữa và bảo dưỡng nhà cửa (kể cả sửa mái nhà, trát lại vữa, quét vôi ve,…) và các đồ dùng lâu bền do chính hộ gia đình tiến hành được xử lý như sau:
- Các nguyên vật liệu mua ngoài dùng để sửa chữa nhà ở, được tính vào chi phí trung gian của hoạt động dịch vụ nhà ở tự có để ở.
- Các nguyên vật liệu mua ngoài dùng để sửa chữa, bảo dưỡng đồ dùng lâu bền (ô tô, tủ lạnh, tivi…) được tính vào chỉ tiêu TDCC hộ gia đình.
c) Đối với ngành T, không tính giá trị dịch vụ tự sản xuất tự sử dụng của hộ gia đình.
d) Giá trị sản xuất tự sản tự sử dụng bao gồm cả giá trị chi phí cơ hội sử dụng vốn (còn gọi là giá trị hoàn vốn). Chi phí cơ hội sử dụng vốn được coi là một phần của thu nhập hỗn hợp, phần giá trị này có thể được ước lượng bằng giá trị lãi suất nhận được từ ngân hàng, nếu dùng số vốn này gửi vào ngân hàng.
23.2. Đơn vị thường trú của hoạt động làm thuê các công việc trong HGĐ và sản xuất sfv/c và sfd/v tự tiêu dùng là nơi hộ gia đình sinh sống, tức là kết quả sản xuất của loại hoạt động này thực hiện ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi hộ gia đình sinh sống. Thường trú của từng thành viên của hộ gia đình được xác định theo nơi cư trú của hộ gia đình. Tất cả thành viên của một hộ gia đình có cùng một nơi thường trú là nơi gia đình sinh sống, chứ không phải nơi làm việc của họ.
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	23.3. Nội dung
	i. Giá trị sản xuất của hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình là tổng các khoản chi bằng tiền và hiện vật của chủ hộ gia đình trả cho người làm thuê. Trường hợp người làm thuê sinh hoạt cùng với các thành viên của hộ gia đình, giá trị sản xuất bao gồm cả các khoản chi cho ở và ăn uống của người làm thuê trong thời gian họ ở cùng với hộ gia đình. Các khoản chi này quy ước là khoản tiền lương bằng hiện vật. Giá trị sản xuất của hoạt động làm thuê chính là giá trị tăng thêm; đồng thời giá trị tăng thêm cũng chính là tiền lương, tiền công; tức là hoạt động này không có IC, KHTSCĐ và thặng dư; các khoản chi cho sinh hoạt khác tính vào chi TDCC của hộ thuê người giúp việc.
	ii. Giá trị sản xuất của các sản phẩm vật chất tự sản tự sử dụng trong hộ gia đình là khoản chi phí sản xuất để sản xuất ra các sản phẩm vật chất đó.
23.4. Phương pháp tính 
i. Giá trị sản xuất của hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình bằng tổng cộng giá trị sản xuất của hoạt động làm thuê và giá trị tự sản xuất tự sử dụng và được tính theo các cách sau:
Giá trị sản xuất của hoạt động làm thuê bằng (=) Tổng chi phí của hộ gia đình (thuê người làm việc) chi cho người lao động làm thuê các công việc trong hộ gia đình (bao gồm cả cả các khoản chi khác bằng tiền và hiện vật)
Khi tính giá trị sản xuất của hoạt động làm thuê  công việc trong hộ gia đình cần tính riêng cho từng loại hộ gia đình thành thị và hộ gia đình nông thôn:
	Giá trị sản xuất
	=
	Số
hộ thành thị
	x
	Chi phí bình quân của hộ cho người lao động làm thuê các công việc trong hộ gia đình thành thị có điều tra
	+
	Số
hộ 
nông thôn
	x
	Chi phí bình quân 
của hộ cho người lao động làm thuê các công việc trong hộ gia đình nông thôn có điều tra


ii. Giá trị sản xuất sản phẩm vật chất tự sản tự sử dụng của các hộ gia đình được tính theo công thức sau:
	Giá
trị 
sản xuất
	=
	Số hộ 
thành thị hoặc nhân khẩu thành thị
	x
	Sản phẩm vật chất tự sản, tự tiêu dùng bình quân 1 HGĐ hoặc một nhân khẩu của hộ gia đình thành thị có điều tra
	+
	Số hộ 
nông thôn hoặc nhân khẩu nông thôn
	x
	Sản phẩm vật chất tự sản tự tiêu dùng bình quân 1 HGĐ hoặc một nhân khẩu của hộ gia đình nông thôn có điều tra
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23.5. Nội dung
i. Khi người làm thuê cung cấp dịch vụ giúp việc, hộ gia đình thường chịu mọi chi phí để người làm thuê thực hiện dịch vụ giúp việc và những chi phí bằng hiện vật không kể chi cho ăn, ở quy ước coi là tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, tức là người làm thuê chỉ bỏ sức lao động để nhận tiền lương, tiền công; vì vậy quy ước chi phí trung gian của hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình bằng 0;
ii. Đối với việc sản xuất sản phẩm vật chất tự sử dụng cho chính hộ gia đình, chi phí trung gian bao gồm những chi phí về nguyên, nhiên, vật liệu, chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho quá trính sản xuất ra các sản phẩm tự tiêu dùng.
23.6. Phương pháp tính chi phí trung gian của hoạt động tự sản, tự tiêu về sfv/c:
Chi phí trung gian bằng (=) Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu, chi phí dịch vụ thuê (mua) ngoài dùng để tự sản xuất, tự tiêu dùng bình quân một hộ hoặc một nhân khẩu điều tra nhân (x) tổng số hộ hoặc nhân (x) dân số (của cả nước và theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
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23.7. Nội dung
Giá trị tăng thêm của dịch vụ làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình chính bằng giá trị sản xuất của dịch vụ làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình và cũng chính là thu nhập của người lao động. Giá trị tăng thêm tự sản, tự sử dụng sản phẩm vật chất bằng chênh lệch giữa GO và IC của loại hoạt động này.
  23.8. Phương pháp tính 
   i. Giá trị tăng thêm hoạt động làm thuê công việc nội trợ trong các hộ gia đình bằng (=) Giá trị sản xuất hoạt động làm thuê công việc hộ gia đình;
   ii. Giá trị tăng thêm sản phẩm vật chất tự sử dụng của hộ gia đình bằng (=) Giá trị sản xuất sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình trừ (-) Chi phí trung gian.
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	23.9. Phương pháp tính chỉ tiêu GO:
 i. Giá trị sản xuất hoạt động làm thuê công việc trong các hộ gia đình theo giá so sánh bằng (=) Giá trị sản xuất hoạt động làm thuê công việc nội trợ trong các hộ gia đình theo giá hiện hành chia (:) Chỉ số giá tiêu dùng chung kỳ báo cáo so với kỳ gốc;
	ii. Giá trị sản xuất sản phẩm vật chất tự sản xuất, tự sử dụng của hộ gia đình theo giá so sánh bằng (=) Giá trị sản xuất sản phẩm vật chất tự sản, tự tiêu dùng của các hộ gia đình theo giá hiện hành chia (:) Chỉ số giá tiêu dùng chung kỳ báo cáo so với kỳ gốc hoặc chia (:) Chỉ số PPI Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (PPI - NN) và PPI Công nghiệp (PPI - CN). Giảm phát theo PPI - NN và PPI - CN chỉ tính cho GO sản phẩm vật chất là đầu ra của các ngành Nông, lâm, thủy sản và Công nghiệp.
	23.10. Phương pháp tính chỉ tiêu IC
 i. Đối với hoạt động làm thuê công việc nội trợ trong các hộ gia đình quy ước chi phí trung gian bằng 0;
  ii. Đối với sản xuất sản phẩm vật chất tự sử dụng của hộ gia đình: Chi phí trung gian bằng (=) Chi phí trung gian của hoạt động tự sản tự tiêu sản phẩm vật chất theo giá hiện hành chia cho (:) Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất kỳ báo cáo so với kỳ gốc.  
23.11. Phương pháp tính chỉ tiêu VA
  i. Giá trị tăng thêm hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình theo giá so sánh bằng (=) Giá trị sản xuất hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình theo giá so sánh;
 ii. Giá trị tăng thêm sản phẩm vật chất tự sản xuất tự sử dụng của các hộ gia đình theo giá so sánh bằng (=) Giá trị sản xuất sản phẩm vật chất tự sản xuất tự sử dụng của các hộ gia đình theo giá so sánh trừ (-) chi phí trung gian sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ tự sản xuất tự sử dụng của các hộ gia đình theo giá so sánh. 
23.12. Nguồn thông tin 
i. Thông tin để tính toán giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm hoạt động làm thuê công việc trong các hộ gia đình và sản xuất sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình chủ yếu là dựa vào cuộc điều tra Khảo sát mức sống hộ dân cư, từ các bảng cân đối sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp chế biến, chế tạo chủ yếu và các cuộc điều tra chuyên đề khác;
ii. Thông tin từ điều tra lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phi trung gian; từ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ;
iii. Số hộ và nhân khẩu thành thị, nông thôn của cả nước và chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổng điều tra dân số và nhà ở; điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình, điều tra lao động và việc làm.
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23.13. Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất 
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo bằng (=) Giá trị sản xuất cùng kỳ năm trước nhân (x) Tốc độ tăng dân số kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước nhân (x) Chỉ số giá tiêu dung chung bình quân của kỳ báo cáo so với của cùng kỳ năm trước
23.14. Phương pháp tính chỉ tiêu chi phí trung gian
	Ước chi phí trung gian bằng cách sử dụng tỷ lệ chi phí trung gian của cùng kỳ năm trước liền kề.
	23.15. Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm 
	Giá trị tăng thêm bằng (=) Giá trị sản xuất trừ (-) Chi phí trung gian 
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 (
Giá trị sản xuất 
kỳ báo cáo theo 
giá so sánh
=
Giá trị sản xuấtkỳ báo cáo theo giá hiện hành
Chỉ số giá tiêu dùng 
chung 
bình quân kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước
:
Tỷ lệ giảm phát giá trị sản xuất của cùng kỳ năm trước
)23.16. Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất




23.17. Phương pháp tính chỉ tiêu chi phí trung gian
Ước chi phí trung gian bằng cách sử dụng tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất cùng kỳ năm trước liền kề.

23.18. Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm
 Giá trị tăng thêm bằng (=) Giá trị sản xuất trừ (-) Chi phí trung gian 
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	i. Thông tin từ điều tra giá; thông tin từ điều tra lao động và việc làm;
ii. Đối với hoạt động làm thuê công việc trong các hộ gia đình và sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự sử dụng của các hộ gia đình, việc tính giá trị sản xuất theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ yếu dựa vào thông tin từ các Cục Thống kê thu thập và báo cáo, Tổng cục Thống kê căn cứ vào nguồn số liệu đó và các thông tin trong chế độ báo cáo, điều tra để tính cho cả nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để đảm bảo tính nhất quán về phạm vi, phương pháp tính và giảm thiểu sự chênh lệch số liệu cần thống nhất sử dụng cùng nguồn thông tin, một phương pháp tính. Tổng cộng GO, VA của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là GO, VA của cả cả nước.
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24.1. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế là ngành thứ 21 của VSIC2007 (ngành U) chỉ bao gồm hoạt động của các đơn vị thường trú của Việt Nam, không bao gồm các tổ chức và cơ quan quốc tế có “địa vị tối cao, bất khả xâm phạm” có quyền hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao như Liên hợp quốc và các cơ quan chuyên trách của nó, IMF, WB, ADB, WTO,… đang hoạt động tại Việt Nam; không bao gồm hoạt động của các đoàn ngoại giao, đại sứ quán và lãnh sự quán của nước ngoài tại Việt Nam. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế thuộc ngành U được tính trong SNA bao gồm:
	i. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế trong các lĩnh vực nghề nghiệp, giới tính, tôn giáo,... ở Việt Nam;
	ii. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế với mục đích bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền con người, làm công việc từ thiện,... ở Việt Nam;
	iii. Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (NGO) tại Việt Nam.
24.2. Trụ sở chính của tổ chức và cơ quan quốc tế đóng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào của Việt Nam, nơi đó được coi là thường trú của đơn vị.
24.3. Các cơ quan thường trú (hoặc cơ quan đại diện) của Việt Nam tại nước ngoài có quyền miễn trừ ngoại giao là đơn vị thường trú của Việt Nam hoạt động ở nước ngoài không thuộc phạm vi Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. 
24.4. Người lao động (không mang hộ chiếu ngoại giao) làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Cơ quan Liên hợp quốc, IMF, WB, WTO, ILO, WHO,… tại Việt Nam từ một năm trở lên là cư dân thường trú của Việt Nam.
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24.5. Giá trị sản xuất của Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế, bao gồm:
	i. Chi phí cho hoạt động thường xuyên của đơn vị, trong chi phí này còn bao gồm: trợ cấp cho người ăn theo (con cái, bố mẹ già yếu…), trợ cấp nhà ở, mua bảo hiểm sức khỏe, tính mạng... cho người lao động;
	ii. Khấu hao TSCĐ;
	iii. Lệ phí coi như thuế sản xuất khác (nếu có): Lệ phí QLNN liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân; quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; chủ quyền quốc gia,…liên quan đến hoạt động của đơn vị, cơ quan.
24.6. Trong trường hợp không có thông tin toàn bộ về khối hoạt động này, GO được tính như sau:
	GO
	=
	Tổng chi phí cho hoạt động thường xuyên bình quân một lao động của đơn vị điều tra (bao gồm cả lệ phí coi như thuế và KHTSCĐ)
	x
	Tổng số lao động Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế


24.7. Chi phí trung gian theo giá hiện hành của Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế bao gồm toàn bộ chi phí về vật chất (vật tư văn phòng, dụng cụ chuyên môn, nhiên liệu, điện, nước và chi phí vật chất khác) và chi phí về dịch vụ (vận tải, bưu điện, thuê khách sạn nhà trọ, dịch vụ pháp lý, dịch vụ phí ngân hàng và chi phí dịch vụ khác) sử dụng trong hoạt động thường xuyên. Chi phí trung gian không bao gồm tiền trợ cấp lưu trú, đi đường trong công tác phí; đồng phục, trang phục cho người lao động sử dụng cả được trong sinh hoạt...
24.8. Chi phí trung gian được tính như sau:
	IChh
	=
	Tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị 
sản xuất của đơn vị điều tra
	x
	Giá trị sản xuất Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế


24.9. Giá trị tăng thêm theo giá hiện hành của Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế bao gồm: thu của người lao động, khấu hao TSCĐ, lệ phí coi như thuế, được tính theo công thức sau: VA = GO – IC
24.10. Giá trị sản xuất của Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế theo giá so sánh được tính như sau:
	GOss
	=
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá tiêu dùng (chỉ số chung) bình quân kỳ báo cáo so với kỳ gốc


24.11. Chi phí trung gian năm báo cáo tính theo giá so sánh như sau:
	ICss
	=
	Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất kỳ báo cáo so với kỳ gốc


24.12. Giá trị tăng thêm theo giá so sánh tính như sau:
VAss = GOss – ICss
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24.13. Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá hiện hành tính theo công thức sau:
i. Phương pháp 1:
	GO kỳ báo cáo
	=
	GO cùng kỳ năm trước
	x
	Tổng chi phí dự toán cho hoạt động thường xuyên của kỳ báo cáo

	
	
	
	
	Tổng chi phí cho hoạt động thường xuyên của cùng kỳ năm trước


ii. Phương pháp 2:
	GO kỳ báo cáo
	=
	GO cùng kỳ năm trước
	x
	Tổng số lao động của kỳ báo cáo
	x
	Chỉ số giá tiêu dùng bình quân kỳ báo cáo so với cùng kỳ  năm trước

	
	
	
	
	Tổng số lao động cùng kỳ năm trước
	
	


24.14. Chi phí trung gian kỳ báo cáo theo giá hiện hành được tính như đã nêu ở mục A.II.10.
24.15. Giá trị tăng thêm kỳ báo cáo theo giá hiện hành:
VA = GO – IC
24.16. GO kỳ báo cáo theo giá so sánh:
 (
GO
 kỳ báo cáo theo giá so sánh
=
GO
 kỳ báo cáo theo giá hiện hành
Chỉ số giá tiêu dùng 
chung 
bình quân 
kỳ báo cáo 
so với cùng kỳ năm gốc
)



24.17. IC kỳ báo cáo theo giá so sánh:
	IC kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	Giá trị sản xuất kỳ báo cáo theo giá so sánh
	x
	Tỷ lệ IC so với GO theo giá so sánh của cùng kỳ năm trước năm báo cáo


24.18. VA kỳ báo cáo theo giá so sánh: VA = GO – IC
24.19. Nguồn thông tin để tính các chỉ tiêu GO, IC và VA của Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế cho báo cáo chính thức; báo cáo ước tính và sơ bộ bao gồm:
	i. Thông tin về chi phí cho hoạt động, lao động, thu nhập của các cơ quan, tổ chức quốc tế, của các tổ chức Chính phủ, tổ chức quốc tế khu vực,... từ báo cáo của Cục Ngoại giao đoàn, Bộ ngoại giao;
	ii. Thông tin về chi phí cho hoạt động, lao động, thu nhập của các tổ chức phi chính phủ (NGO) từ báo cáo của Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam;
	iii. Các loại chỉ số giá của TCTK (chỉ số giá CPI, chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu tiêu dùng cho sản xuất, chỉ số giá tiền lương);
	iv. Điều tra chuyên đề của TCTK và của các cơ quan Nhà nước khác có liên quan đối với Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế; thí dụ điều tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để biên soạn BOP, điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian. 
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CHƯƠNG 25
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Tiêu dùng cuối cùng là thước đo quan trọng phản ánh bao nhiêu tổng thu nhập quốc gia khả dụng của một đất nước sử dụng để thỏa mãn nhu cầu cá nhân và cộng đồng trước khi quyết định bao nhiêu cho để dành. Nếu một quốc gia chi tiêu ngày càng nhiều hơn so với thu nhập tạo ra, thì để dành ngày càng trở nên ít đi, hệ quả tất yếu là không có nguồn lực trong nước cho tích lũy. Khi tích lũy quốc gia phụ thuộc quá nhiều vào đi vay nước ngoài, nền kinh tế dễ bị tổn thương bởi các cú sốc từ bên ngoài. 
Thống kê tài khoản quốc gia phân tích tiêu dùng cuối cùng từ hai góc nhìn: từ đơn vị chi tiêu và từ đơn vị tiêu dùng thực tế. Điều này dẫn tới có hai khái niệm về tiêu dùng cuối cùng trong SNA: chi tiêu tiêu dùng cuối cùng và tiêu dùng cuối cùng thực tế. Khái niệm thứ hai hình thành để đánh giá đầy đủ tiêu dùng của hộ gia đình, cho phép phân tích tốt hơn phúc lợi của hộ gia đình và so sánh quốc tế về tiêu dùng của hộ gia đình. Khái niệm tiêu dùng cuối cùng thực tế chỉ liên quan đến ba khu vực thể chế: Nhà nước, hộ gia đình và khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình. Chi tiêu tiêu dùng cuối cùng đề cập tới những khoản chi tiêu của khu vực thể chế thường trú về sản phẩm vật chất và dịch vụ sử dụng để thỏa mãn trực tiếp nhu cầu hay mong muốn cá nhân hoặc tập thể của các thành viên trong cộng đồng. Trong khi đó, tiêu dùng cuối cùng thực tế bao gồm sản phẩm vật chất và dịch vụ khu vực thể chế thường trú thực tế có được và sử dụng để thỏa mãn trực tiếp nhu cầu cá nhân hoặc tập thể của con người. Khác biệt giữa hai khái niệm nằm ở cách thức xử lý sản phẩm vật chất và dịch vụ  mà Nhà nước và khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình chi mua và cung cấp cho hộ gia đình dưới hình thức chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật.
Định nghĩa về hai khái niệm đều liên quan đến hai loại sản phẩm vật chất và dịch vụ, gồm: sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân, dịch vụ cộng đồng. Sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân (hay sản phẩm vật chất và dịch vụ cho tiêu dùng cá nhân) là  sản phẩm vật chất và dịch vụ mà từng hộ gia đình có được và sử dụng để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của các thành viên của hộ gia đình. Dịch vụ cộng đồng là dịch vụ cho tiêu dùng tập thể, cung cấp đồng thời cho tất cả các thành viên của cộng đồng hoặc các thành viên của một bộ phận nhất định của cộng đồng, chẳng hạn tất cả các hộ gia đình sống ở một vùng nhất định. Khu vực thể chế liên quan đến một hoặc có thể cả hai loại sản phẩm vật chất và dịch vụ là khu vực Nhà nước.
1) Chi tiêu tiêu dùng cuối cùng
Khái niệm “chi tiêu tiêu dùng cuối cùng” dựa trên ý niệm “đơn vị cuối cùng chi tiêu”, không phải “đơn vị chi tiêu lần đầu” và nguyên tắc “thường trú”. Chính bởi vậy, sản phẩm vật chất và dịch vụ là do đơn vị thường trú cuối cùng thực hiện việc chi trả. Chi tiêu tiêu dùng cuối cùng không chỉ bao gồm các giao dịch có thực mà cả những giao dịch giả định, chẳng hạn dịch vụ nhà tự có để ở, v.v… Chi tiêu dùng cuối cùng phân chia thành 3 khu vực, gồm:
Chi tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước;
Chi tiêu dùng cuối cùng của khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình;
Chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình.
2) Chi tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước
Chi tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước là tiêu dùng cuối cùng lớn thứ hai sau chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình. Khoản chi tiêu này thực hiện bởi tất cả các cấp chính quyền (chính quyền trung ương và địa phương), các quỹ bảo hiểm xã hội (và cả các tổ chức không vị lợi của Nhà nước) thường trú trong lãnh thổ kinh tế. SNA quy định rằng khu vực Nhà nước tạo ra sản phẩm vật chất và dịch vụ và tiêu dùng luôn nó. Do vậy, chỉ tiêu này được định nghĩa là bằng tổng giá trị sản xuất của Nhà nước nhưng trừ giá trị sản xuất sử dụng cho tích lũy tài sản cố định của chính các đơn vị sản xuất Nhà nước, trừ giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ Nhà nước bán ở giá có ý nghĩa kinh tế và không có ý nghĩa kinh tế, cộng thêm chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật Nhà nước mua từ nhà sản xuất thị trường.
Phần giá trị sản xuất của Nhà nước được tính vào Tiêu dùng cuối cùng gồm hai loại:
- Thứ nhất, giá trị sản xuất thị trường (sản phẩm vật chất và dịch vụ bán với giá có ý nghĩa kinh tế) chẳng hạn doanh thu xuất khẩu tàu chiến của đơn vị đóng tàu (không phải doanh nghiệp), doanh thu bán thuốc của bệnh viện Nhà nước, v.v… 
- Thứ hai, giá trị sản xuất phi thị trường khác, phân chia thành 2 thành phần: giá trị sản xuất phi thị trường bán với giá không có ý nghĩa kinh tế, như giá trị dịch vụ giáo dục các trường học công lập cung cấp cho các hộ gia đình v.v…; giá trị sản xuất phi thị trường cung cấp miễn phí, như dịch vụ an ninh và quốc phòng, dịch vụ hành chính công, v.v …
Đối với các đơn vị thể chế thuộc khu vực Nhà nước, tổng giá trị sản xuất được tính là bằng chi phí trung gian cộng thu nhập của người lao động cộng khấu hao tài sản cố định cộng thuế sản xuất khác trừ trợ cấp sản xuất.
Chỉ tiêu GO phi thị trường ở đây là chi tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước liên quan tới khái niệm chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật;đó là giao dịch một chiều từ Nhà nước[footnoteRef:11] tới hộ gia đình và do vậy cũng là phúc lợi của hộ gia đình đó. Chuyển nhượng này khác biệt giữa các quốc gia, như ở tại các quốc gia Tây Âu, khoản chi tiêu này của Nhà nước, đặc biệt cho dịch vụ y tế và giáo dục là khá lớn, trong khi đó tại Mỹ, chi tiêu này dồn chủ yếu sang khu vực tư nhân. [11: gồm cả khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình – không xét đến ở đây, mà sẽ đề cập tới trong chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của khu vực này
] 

Những sản phẩm vật chất và dịch vụ dùng cho cá nhân do Nhà nước mua trên thị trường hoặc do tự tổ chức sản xuất, nhằm cung cấp miễn phí hoặc cá nhân phải trả tiền với giá không có ý nghĩa kinh tế cho từng hộ gia đình là chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật. Các giao dịch liên quan đến chi tiêu của Nhà nước, chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật phân tích thành hai nhóm: nhóm cung cấp bởi nhà sản xuất thị trường và nhóm cung cấp bởi nhà sản xuất phi thị trường.
Chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật cung cấp bởi nhà sản xuất phi thị trường là sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân, Nhà nước sản xuất ra, cung cấp miễn phí trực tiếp cho hộ gia đình, chẳng hạn dịch vụ y tế, giáo dục, dịch vụ thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, v.v... Trong khi đó, chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật cung cấp bởi Nhà nước mua từ nhà sản xuất thị trường để cung cấp cho hộ gia đình diễn ra theo hai hình thức:
- Hộ gia đình mua sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân từ nhà sản xuất thị trường, sau đó quỹ bảo hiểm xã hội thanh toán lại toàn bộ hay một phần chi phí mua cho hộ gia đình. Trường hợp này được hiểu là Nhà nước mua gián tiếp thông qua hộ gia đình; hộ gia đình cung cấp khoản tín dụng cho Nhà nước và sau này nhận lại từ Nhà nước. Hình thức chuyển nhượng này được gọi là phúc lợi bảo hiểm xã hội bằng hiện vật, gắn liền với nó là chương trình bảo hiểm xã hội;
- Các đơn vị Nhà nước khác, không phải là quỹ bảo hiểm xã hội, mua  sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân từ nhà sản xuất thị trường và cung cấp miễn phí cho hộ gia đình. Hình thức chuyển nhượng này được gọi là phúc lợi trợ giúp xã hội bằng hiện vật, gắn liền với nó là chương trình trợ giúp xã hội.
Chi tiêu của hộ gia đình về sản phẩm vật chất và dịch vụ chưa phải là bức tranh thực về sản phẩm vật chất và dịch vụ mà hộ gia đình thực tế tiêu dùng. Cần bổ sung hai loại điều chỉnh: Điều chỉnh thứ nhất thực hiện được phải nhờ đến phân tích chi  tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước thành chi tiêu của Nhà nước cho tiêu dùng cuối cùng của cá nhân và chi tiêu của Nhà nước cho tiêu dùng cuối cùng của cộng đồng, gắn với hai loại sản phẩm vật chất và dịch vụ tương ứng, bằng cách sử dụng phân loại chi tiêu của Nhà nước theo chức năng (COFOG); nhờ đó tính được tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình và tiêu dùng cuối cùng thực tế của Nhà nước. 
Có 10 nhóm trong phân loại chức năng của Nhà nước: Dịch vụ công; Quốc phòng; An ninh và trật tự xã hội; Hoạt động kinh tế; Bảo vệ môi trường; Dịch vụ công cộng và nhà ở; Y tế; Giải trí văn hóa và tôn giáo; Giáo dục; Đảm bảo xã hội.
Chi tiêu của Nhà nước cho tiêu dùng cuối cùng của cá nhân là sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân, hộ gia đình có được từ các đơn vị Nhà nước thường trú sử dụng để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của các thành viên của hộ gia đình, như dịch vụ y tế, giáo dục, dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí, .v.v… Như vậy, chi tiêu này chính bằng tổng cộng hai loại chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật kể trên. Ngược lại, chi tiêu của Nhà nước cho tiêu dùng cuối cùng của cộng đồng là dịch vụ cho tiêu dùng cộng đồng, mà các đơn vị Nhà nước thường trú cung cấp đồng thời cho tất cả các thành viên của cộng đồng hoặc các thành viên của một bộ phận nhất định của cộng đồng, như dịch vụ an ninh và quốc phòng, dịch vụ quản lý Nhà nước, dịch vụ bảo vệ môi trường .v.v… Không như loại thứ nhất rõ ràng thực hiện cho lợi ích của hộ gia đình, chi tiêu loại thứ hai không thể coi chỉ cho lợi ích của hộ gia đình, mà cả lợi ích của doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp.


3) Chi tiêu dùng cuối cùng của khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình (NPISHs)
Điều chỉnh thứ hai cần đến để hoàn thiện bức tranh về sản phẩm vật chất và  dịch vụ do hộ gia đình tiêu dùng thực tế là bổ sung chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình. Đó là sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ cá nhân, mà hộ gia đình có được từ các khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình thường trú, sử dụng để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của các thành viên của hộ gia đình, chẳng hạn dịch vụ y tế, giáo dục, tôn giáo, .v.v… Tương tự khu vực Nhà nước, sản phẩm vật chất và dịch vụ do các khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình sản xuất ra là sản phẩm phi thị trường. SNA cho rằng các tổ chức này tiêu dùng “cái chúng tạo ra”. Vì lý do này, chi tiêu dùng cuối cùng của NPISHs được xác định tương tự như đối với khu vực Nhà nước, tức là bằng tổng giá trị sản xuất trừ giá trị sản xuất sử dụng cho tích lũy tài sản cố định của chính đơn vị sản xuất ra trừ giá trị sản phẩm vật chất và  dịch vụ bán ra với giá có ý nghĩa kinh tế và không có ý nghĩa kinh tế cộng thêm chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật cung cấp bởi nhà sản xuất thị trường.
Lý giải về chi tiêu này cũng gần giống như đối với chi tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước. Đó là sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân, do các khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình mua từ nhà sản xuất thị trường và cung cấp cho hộ gia đình theo hai hình thức:
- Hộ gia đình mua sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân từ nhà sản xuất thị trường, sau đó khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình thanh toán lại toàn bộ hay một phần chi phí mua cho hộ gia đình. 
- Khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình mua sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân từ nhà sản xuất thị trường và cung cấp miễn phí cho hộ gia đình. 
Cả hai hình thức chuyển nhượng này được gọi là phúc lợi trợ giúp xã hội bằng hiện vật gắn với chương trình trợ giúp xã hội.
Tuy nhiên, khác với chi tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước, SNA quy định, các đơn vị này chủ yếu phục vụ hộ gia đình. Do vậy, toàn bộ chi tiêu dùng cuối cùng của khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình đưa vào chi tiêu dùng cuối cùng cá nhân và được chuyển cho hộ gia đình dưới hình thức chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật. Kết quả là tiêu dùng cuối cùng thực tế của NPISHs bằng không.
Phân loại chi tiêu của khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình theo mục đích (COPNI) được khuyến nghị sử dụng. Công cụ phân loại chi tiêu (của khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình) này phù hợp với mục đích của chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình và NPISHs nhằm tính được tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình. Ngoài ra, tùy theo mục đích phân tích và sử dụng, có thể dùng một số phân loại khác, chẳng hạn phân loại sản phẩm chính (CPC), v.v….
4) Chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình
Chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình là thành phần lớn nhất cấu thành nên tổng tiêu dùng cuối cùng. Theo lý thuyết kinh tế, tiêu dùng cuối cùng là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng kinh tế là nguồn chủ yếu cho hình thành thu nhập quốc gia. Thu nhập khả dụng của hộ gia đình thường chiếm phần lớn thu nhập quốc gia. Chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình phát sinh từ thu nhập của hộ gia đình và là cấu thành cơ bản của tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình. Những sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân, do hộ gia đình thường trú chi tiêu để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của cá nhân, được gọi là chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình. Ngoài sản phẩm vật chất và dịch vụ mua về để tiêu dùng, giá trị ước lượng các giao dịch trao đổi sản phẩm vật chất và dịch vụ nhận được dưới hình thức thu nhập bằng hiện vật còn có sfv/c và sfd/v, hộ gia đình sản xuất ra và tiêu dùng (tự sản tự tiêu), chẳng hạn dịch vụ nhà tự có để ở, v.v…, cũng được bao hàm trong chi tiêu này. Tuy nhiên, loại trừ một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn chi tiêu về tài sản cố định; chi tiêu của hộ gia đình không thường trú trong lãnh thổ kinh tế, v.v…
Một trong những trọng tâm của phân tích chi tiêu hộ gia đình là các hộ gia đình chi tiêu như thế nào cho các mục đích khác nhau. Do vậy, phân loại tiêu dùng cá nhân theo mục đích (COICOP) được khuyến nghị sử dụng. Ngoài ra, tùy theo mục đích phân tích và sử dụng, có thể dùng một số phân loại khác, chẳng hạn phân loại sản phẩm chính (CPC), v.v…
5) Tiêu dùng cuối cùng thực tế 
Thu nhập và tài sản được sử dụng để đo lường phúc lợi kinh tế, nhưng cũng mới chỉ thể hiện mức sống tiềm năng. Do đó, cần đến khái niệm tiêu dùng cuối cùng thực tế trong phân tích phúc lợi để phản ánh tốt hơn mức sống thực tế (một khía cạnh của phúc lợi kinh tế) so với chi tiêu dùng cuối cùng.
Tiêu dùng cuối cùng thực tế chỉ xảy ra đối với hai khu vực: hộ gia đình và Nhà nước, bởi vì tiêu dùng cuối cùng thực tế của khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình bằng không như giải thích ở phần trên. TDCC thực tế phân chia thành hai loại: tiêu dùng cuối cùng thực tế của cá nhân và tiêu dùng cuối cùng thực tế của cộng đồng, tương ứng với hai khu vực hộ gia đình và Nhà nước. Do vậy, cũng có hai khái niệm tương đương thường dùng là tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình và tiêu dùng cuối cùng thực tế của Nhà nước.
Khái niệm tiêu dùng cuối cùng thực tế dựa trên ý niệm “đơn vị thực tế tiêu dùng” chứ không phải “đơn vị cuối cùng chi tiêu” và nguyên tắc “thường trú”. Như vậy, sản phẩm vật chất và dịch vụ được tính cho đơn vị thường trú thực tế tiêu dùng. 
Tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình là sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân, mà hộ gia đình thường trú có được, sử dụng để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của các thành viên của hộ gia đình, chẳng hạn thực phẩm, đồ uống, dịch vụ y tế, giáo dục, dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí, .v.v… Loại TDCC này được xác định bằng cách bổ sung vào chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình phần chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật từ khu vực Nhà nước và khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình.
Trong khi đó, tiêu dùng cuối cùng thực tế của Nhà nước chính bằng chi tiêu của Chính phủ cho tiêu dùng cuối cùng của cộng đồng, hoặc bằng chi tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước trừ đi chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật mà Nhà nước cung cấp cho hộ gia đình.
Bảng 21: Tóm tắt mối quan hệ giữa chi tiêu dùng cuối cùng và tiêu dùng cuối cùng thực tế
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Bảng 21 cung cấp một nguyên tắc để đánh giá chất lượng tính toán tiêu dùng cuối cùng theo hai loại, đó là tiêu dùng cuối cùng thực tế phải bằng tổng chi tiêu tiêu dùng cuối cùng.
6) Xác định giá trị tiêu dùng cuối cùng
“Nguyên tắc xác định giá trị” chính là các giao dịch được xác định giá trị theo giá thực tế do các bên giao dịch thỏa thuận, có nghĩa giá thị trường hiện hành là tham chiếu cơ bản cho việc xác định giá trị. Nếu sản phẩm đó không có giá thị trường, sử dụng giá thị trường của sản phẩm vật chất và dịch vụ tương đương hoặc xác định giá trị theo chi phí sản xuất. 
Phương pháp xác định giá trị tiêu dùng cuối cùng là theo giá sử dụng bởi vì tiêu dùng cuối cùng được xem xét từ góc nhìn của người mua.
7) Giảm phát tiêu dùng cuối cùng
Chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình cần được giảm phát ở cấp độ chi tiết nhất có thể. Nhìn chung là giảm phát bằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Khi không có giá thị trường do nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn không thu thập được giá thị trường mặc dù có trao đổi bằng hiện vật, nhận thu nhập bằng hiện vật, tự sản, tự tiêu, cho và biếu tặng, .v.v…, tùy thuộc từng trường hợp cụ thể, sử dụng chỉ số giá sản xuất (chỉ số giá sản xuất theo giá cơ bản) của sản phẩm vật chất và dịch vụ tương tự hoặc chỉ số giá sản xuất của chính sản phẩm đó nếu hộ gia đình tiêu dùng nhiều những sản phẩm này và nếu phí thương mại, vận tải và thuế sản phẩm chiếm phần nhỏ trong cấu trúc giá người mua của sản phẩm đó (đặc biệt thích hợp với sản phẩm vật chất) hoặc chỉ số giá chi phí sản xuất. Tuy nhiên, phải đảm bảo nguyên tắc là chỉ số giảm phát lựa chọn phải phù hợp với nguyên tắc định giá sử dụng, ví dụ: nếu dịch vụ nhà tự có để ở định giá theo tiền thuê nhà trên thị trường của nhà cùng loại thì sử dụng chỉ số tiền thuê nhà để giảm phát, nếu định giá theo chi phí sản xuất, thì sử dụng chỉ số giá sản xuất để giảm phát,…
Giảm phát chi tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước phức tạp hơn so với giảm phát chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình do đặc điểm và cấu trúc của loại TDCC này có ý niệm về khối lượng không rõ ràng. Các đơn vị Nhà nước tiêu dùng cái chúng sản xuất ra, do đó giảm phát chi tiêu dùng cuối cùng và giảm phát giá trị sản xuất thống nhất với nhau.
Chi tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước bao gồm nhiều thành phần khác nhau. Tương ứng với mỗi một trong số đó, có cách thức giảm phát phù hợp riêng, nên giảm phát chi tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước bằng cách giảm phát riêng rẽ từng thành phần cấu thành.
Đối với dịch vụ cộng đồng, hai phương pháp có thể sử dụng là phương pháp đầu vào và phương pháp khối lượng đầu ra. Phương pháp đầu vào sử dụng một trong hai chỉ số, gồm chỉ số giá đầu vào và chỉ số khối lượng đầu vào. Trong khi đó, phương pháp sau chỉ sử dụng một chỉ số, đó là chỉ số khối lượng đầu ra, để có được thước đo về khối lượng.
Về lý thuyết, phương pháp sau tốt hơn phương pháp đầu. Tuy nhiên, đối với dịch vụ công, không có giao dịch thực giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng bởi vì chúng được cung cấp đồng thời cho toàn bộ xã hội. Do vậy, không dễ xác định rõ ràng khối lượng đầu ra, ví dụ: khó để nói khối lượng đầu ra của dịch vụ quốc phòng và an ninh, dịch vụ quản lý Nhà nước là gì? Phương pháp đầu vào được khuyến nghị sử dụng để giảm phát loại dịch vụ này. Các chỉ số có thể là chỉ số tiền lương, chỉ số giá sản phẩm vật chất và dịch vụ mua về làm đầu vào cho quá trình sản xuất, v.v….
Khác với dịch vụ công được quan niệm thuần túy là dịch vụ phi thị trường, sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân có thể cung cấp ở hai dạng là thị trường và phi thị trường. Trong trường hợp sản phẩm vật chất và dịch vụ thị trường cho tiêu dùng cá nhân, vấn đề giảm phát dễ dàng vì có được giá thị trường hiện hành của chúng. Chỉ số giá thị trường của sản phẩm vật chất và dịch vụ do Chính phủ mua, được dùng để giảm phát.
Trường hợp còn lại phức tạp hơn. Giá thị trường không có do sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân cung cấp miễn phí không bán hoặc bán với mức giá không có ý nghĩa về kinh tế. Phương pháp khối lượng đầu ra được khuyến nghị sử dụng để giảm phát. Đối với loại sản phẩm vật chất và dịch vụ này, có sự dịch chuyển thực từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng là khác biệt quan trọng so với dịch vụ cộng đồng xét về phương diện giảm phát. Nhờ đó, có thể xác định được khối lượng của chúng. Đây là cơ sở cho ứng dụng thực hành phương pháp khối lượng đầu ra. Ví dụ, đối với dịch vụ giáo dục, chỉ số khối lượng là chỉ số thời gian giảng dạy; đối với dịch vụ văn hóa, chỉ số khối lượng là chỉ số số lượng vở kịch công diễn; đối với dịch vụ thư viện, chỉ số khối lượng là chỉ số số lượng sách báo cho mượn đọc, v.v…
8) Đối với trường hợp mua, bán hàng hóa lâu bền đã qua sử dụng
Nếu hoạt động mua, bán diễn ra giữa các hộ gia đình sẽ không có thay đổi ở chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình. Tuy nhiên, nếu hộ gia đình bán hàng hóa lâu bền cho doanh nghiệp và Nhà nước, chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình giảm đi bất kể giao dịch trực tiếp hay thông qua một bên thứ ba với vai trò là đơn vị thương mại, ngược lại nếu hộ gia đình mua hàng hóa lâu bền từ doanh nghiệp hoặc Nhà nước, thì chi TDCC của hộ gia đình tăng lên .
9) Phương pháp tính
Có 4 phương pháp phổ biến sử dụng để tính tiêu dùng cuối cùng, gồm phương pháp tính trực tiếp, phương pháp luồng sản phẩm, phương pháp ngoại suy và nội suy. 
Phương pháp tính trực tiếp đơn giản và thuận tiện hơn bởi vì tính trực tiếp từ số liệu có sẵn, ví dụ số liệu từ báo cáo hành chính hoặc điều tra (điều tra về tổng mức bán lẻ, điều tra mức sống hộ dân cư, v.v…). Tuy nhiên, yêu cầu số liệu sẵn có là trở ngại lớn trong thực tế khi cần tính toán sớm hoặc ở nơi số liệu không đáp ứng đầy đủ, vì vậy phương pháp phân tích luồng sản phẩm được sử dụng trong tính toán. Về cơ bản, phương pháp luồng sản phẩm bắt đầu với tổng giá trị sản xuất trong nước và nhập khẩu của mỗi sản phẩm vật chất và dịch vụ theo giá cơ bản. Tiếp theo, ước lượng phí thương mại và vận tải, thuế trừ đi trợ cấp sản phẩm. Cộng ba hạng mục này sẽ có được tổng cung theo giá sử dụng. Tổng cung giữ vai trò là tổng số kiểm soát cho phân bổ. Trong phương pháp này mỗi sản phẩm ở cấp độ chi tiết nhất có thể phân bổ cho sử dụng trung gian và các nhóm sử dụng cuối cùng căn cứ hệ số phân bổ cố định về phân loại của chúng. Các hệ số này đóng vai trò quyết định đến chất lượng kết quả thu được, do vậy cần xem xét lại hàng năm. Bảng nguồn và sử dụng (hoặc bảng cân đối liên ngành) làm nền tảng cho phương pháp này. Bên cạnh những ưu điểm, nhược điểm của phương pháp này trong ứng dụng thực tế là đòi hỏi phân tích khá chi tiết tổng cung theo từng loại sản phẩm vật chất và dịch vụ để đảm bảo chất lượng phân bổ. 
Phương pháp ngoại suy và nội suy được sử dụng khá phổ biến khi số liệu không đầy đủ. Do vậy, ước lượng chi tiết các nhóm sản phẩm thực hiện thông qua ngoại suy bằng cách sử dụng các tính toán chi tiết theo sản phẩm từ điều tra năm tham chiếu hay năm gốc và số liệu gộp của các sản phẩm này theo loại đơn vị sản xuất từ điều tra năm hiện tại. Cơ sở của những phương pháp này là chuỗi số về chỉ tiêu nào đó phản ánh sự vận động của hiện tượng nghiên cứu.
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25.1. Phạm vi
i. Tiêu dùng cuối cùng được tính theo khái niệm “Tiêu dùng cuối cùng thực tế”. Tiêu dùng cuối cùng thực tế phân tích thành 2 loại: tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình (TDCC cá nhân) và tiêu dùng cuối cùng thực tế của Nhà nước;
ii. Tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình bao gồm tiêu dùng về sản phẩm vật chất và dịch vụ hộ gia đình có được thông qua các hình thức như mua, trao đổi, tự sản xuất cho tiêu dùng của hộ, nhận thu nhập bằng hiện vật, “được cung cấp miễn phí hoặc mua với giá thấp hơn giá thành sản xuất sản phẩm” để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của các thành viên hộ gia đình, chẳng hạn thực phẩm, đồ uống, dịch vụ y tế, giáo dục; dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí, .v.v… Ngoài ra TDCC thực tế của hộ gia đình còn bao gồm cả chi tiêu về sản phẩm vật chất và dịch vụ mà giá trị của chúng được gán định (giả định), ví dụ: dịch vụ trung gian tài chính đo lường gián tiếp, dịch vụ nhà tự có để ở, v.v….;
iii. Những khoản chi dưới đây không tính vào tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình:
a) Các khoản chi tiêu tính vào chi phí trung gian hoặc tích lũy:
- Chi tiêu của hộ sản xuất kinh doanh cá thể cho mục đích sản xuất kinh doanh;
- Chi tiêu của người sở hữu đồng thời là người sử dụng nhà ở về trang trí, bảo dưỡng và sửa chữa nhà ở nếu nó đã được tính vào giá trị sản xuất dịch vụ nhà tự có để ở dưới hình thức chi phí trung gian của dịch vụ này;
- Chi mua nhà ở;
- Chi mua tài sản quý hiếm;
- Chi mua tài sản phi sản xuất.
b) Các khoản chi trả của hộ gia đình cho Nhà nước, được coi là nộp thuế (lệ phí) để có được giấy phép, giấy đăng ký sở hữu hoặc sử dụng phương tiện đi lại như xe, tàu, thuyền, máy bay hoặc để thực hiện hoạt động nhất định như săn, bắn súng, câu cá, lái xe;
c) Các khoản đóng góp hội phí, các khoản chuyển nhượng tự nguyện bằng tiền  hoặc hiện vật của hộ gia đình chuyển cho khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình như nhà thờ, nhà chùa, hiệp hội nghề nghiệp, hiệp hội người tiêu dùng, câu lạc bộ văn hóa, giải trí và thể thao, tổ chức từ thiện.
iv. Tiêu dùng cuối cùng thực tế của Nhà nước bao gồm giá trị dịch vụ công phi thị trường do Nhà nước tạo ra và cung cấp đồng thời cho tất cả các thành viên của cộng đồng hoặc các thành viên của một bộ phận nhất định của cộng đồng.
25.2. Nguyên tắc	
i. Tiêu dùng cuối cùng được tính theo đối tượng sử dụng (đối tượng thực tế tiêu dùng). Đối tượng sử dụng là đối tượng thực sự sử dụng sản phẩm vật chất và dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của chính đối tượng hoặc được sử dụng sản phẩm vật chất và dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu của cộng đồng, không phân biệt đối tượng đó phải bỏ tiền ra hay không phải bỏ tiền ra mua sản phẩm; 
ii. Tiêu dùng cuối cùng thực tế được tính theo đơn vị thường trú, nghĩa là nó bao gồm cả tiêu dùng cuối cùng của các đại sứ quán, lãnh sự quán, khu vực quân sự… của Việt Nam đóng ở nước ngoài; học sinh, sinh viên, bệnh nhân học tập và chữa bệnh ở nước ngoài; người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài dưới 1 năm, nhưng loại trừ tiêu dùng cuối cùng của đơn vị không thường trú trong lãnh thổ kinh tế của Việt Nam;
iii. "Nguyên tắc định giá” các sản phẩm vật chất và dịch vụ là theo giá sử dụng. Có nghĩa giá thị trường hiện hành là tham chiếu cơ bản cho việc định giá. Nếu sản phẩm đó không có giá thị trường thì sử dụng giá của sản phẩm tương đương hoặc định giá theo chi phí sản xuất. 
25.3. Tiêu dùng cuối cùng thực tế tính cho toàn bộ nền kinh tế theo giá hiện hành và giá so sánh, cho báo cáo chính thức năm và ước tính, sơ bộ quý, năm.
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25.4. Tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình: bao gồm chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, chi tiêu của Nhà nước cho tiêu dùng cuối cùng của cá nhân và chi tiêu dùng cuối cùng của khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình.
i. Chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình bao gồm:
a) Sản phẩm vật chất và dịch vụ hộ gia đình mua trên thị trường cho tiêu dùng cuối cùng;
b) Sản phẩm vật chất và dịch vụ do hộ gia đình sản xuất và giữ lại cho tiêu dùng cuối cùng của chính hộ;
c) Dịch vụ làm thuê các công việc gia đình trong hộ gia đình;
d) Dịch vụ nhà tự có để ở;
e) Sản phẩm vật chất và dịch vụ hộ gia đình có được thông qua trao đổi cho tiêu dùng cuối cùng;
f) Sản phẩm vật chất và dịch vụ người lao động nhận được dưới hình thức thu nhập bằng hiện vật từ nhà sản xuất;
g) Vật liệu cho sửa chữa nhỏ và trang trí đối với nhà ở, do người đi thuê và “người sở hữu nhưng không sử dụng ngôi nhà” chi mua nếu chưa tính vào chi phí trung gian của dịch vụ nhà ở tự có để ở. Vật liệu mua cho sửa chữa và bảo dưỡng hàng hóa lâu bền, ví dụ: phương tiện đi lại, .v.v…
h) Phí dịch vụ thẳng và một phần phí dịch vụ ngầm của ngân hàng cho tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình;
i) Khoản chi trả phí dịch vụ của hộ gia đình cho Nhà nước, được coi là chi mua dịch vụ, để có được giấy phép, giấy đăng ký, giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng phương tiện, hộ chiếu,…;
j) Chi mua sản phẩm vật chất và dịch vụ với giá thấp hơn giá thành sản xuất sản phẩm đó từ Nhà nước và khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình, ví dụ: dịch vụ y tế, giáo dục, dịch vụ thăm quan bảo tàng,…,
ii. Chi tiêu của Nhà nước cho tiêu dùng cuối cùng của cá nhân bao gồm:
a) Sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân, Nhà nước sản xuất ra, cung cấp miễn phí trực tiếp cho hộ gia đình; 
b) Sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân hộ gia đình mua từ nhà sản xuất thị trường, sau đó quỹ bảo hiểm xã hội thanh toán lại toàn bộ hay một phần chi phí mua cho hộ gia đình;
c) Sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân, Nhà nước mua từ nhà sản xuất thị trường và cung cấp miễn phí cho hộ gia đình;
iii. Chi tiêu dùng cuối cùng của các tổ chức không vị lợi phục vụ hộ gia đình bao gồm:
a) Sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân, khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình sản xuất ra, cung cấp miễn phí trực tiếp cho hộ gia đình; 
b) Sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân, hộ gia đình mua từ nhà sản xuất thị trường, sau đó khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình thanh toán lại toàn bộ hay một phần chi phí mua cho hộ gia đình;
c) Sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân, các tổ chức không vị lợi phục vụ hộ gia đình mua từ nhà sản xuất thị trường để cung cấp miễn phí cho hộ gia đình.
25.5. Tiêu dùng cuối cùng thực tế của Nhà nước: Bao gồm các dịch vụ công như dịch vụ quản lý Nhà nước, an ninh và quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc, dịch vụ nghiên cứu và phát triển,…
Theo SNA, các chính đảng, tổ chức chính trị - xã hội, tôn giáo, nghề nghiệp được phân loại là khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình. Do vậy, các dịch vụ này được coi là dịch vụ cá nhân, nói cách khác là tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình, chứ không phải tiêu dùng cuối cùng thực tế của Nhà nước. Tuy nhiên, ở Việt Nam hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, của các tổ chức chính trị - xã hội dùng nguồn vốn NSNN nên các hoạt động này được tính vào tiêu dùng cuối cùng thực tế của Nhà nước.
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Theo giá hiện hành
25.6. Tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình
Về nguyên tắc có 4 phương pháp tính Tiêu dùng cuối cùng thực tế của Hộ gia đình, tuy nhiên do điều kiện thực tế về nguồn thông tin nên Việt Nam áp dụng 2 phương pháp tính, gồm phương pháp tính trực tiếp từ phía sử dụng, phương pháp tính trực tiếp từ phía nguồn.
i. Phương pháp tính trực tiếp từ phía sử dụng: Phần lớn tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình tính dựa vào chi tiêu của hộ gia đình. Công thức tính áp dụng cho mỗi một sản phẩm và loại hộ gia đình hoặc nhân khẩu riêng cho từng khu vực thành thị và nông thôn:
	Tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình
	

=
	Tiêu dùng cuối cùng về sản phẩm vật chất và dịch vụ bình quân một hộ hoặc một nhân khẩu
	

x
	Tổng số
hộ hoặc
nhân khẩu


Điều tra khảo sát mức sống hộ dân cư không có thông tin về dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm, dịch vụ xổ số, dịch vụ nhà tự có để ở, dịch vụ quỹ hưu trí. Do vậy những dịch vụ này phải được tính toán độc lập và bổ sung vào tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình.
Khái niệm “chi tiêu” sử dụng trong điều tra khảo sát mức sống của hộ dân cư chưa hoàn toàn phù hợp với khái niệm “tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình” và “chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình” trong SNA. Khái niệm hộ gia đình cũng như vậy. Do đó, phải căn cứ vào phạm vi và nội dung của tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình và các hệ số từ các điều tra của thống kê TKQG liên quan tới tiêu dùng cuối cùng, để xác định khoản chi tiêu nào tính vào, không tính vào hoặc bổ sung thêm vào tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình.
Nguồn thông tin:
- Điều tra Khảo sát mức sống của hộ dân cư;
- Điều tra doanh nghiệp;
- Các cuộc điều tra về thống kê tài khoản quốc gia liên quan tới tiêu dùng cuối cùng và các hệ số liên quan (Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian).
ii. Phương pháp tính trực tiếp từ phía nguồn: Phần lớn tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình tính dựa vào Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (TMBL).
	Tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình
	

=
	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
	

-
	Giá trị hàng hóa và dịch vụ đơn vị sản xuất và các đơn vị không thường trú mua trong TMBL
	

+
	Giá trị sản phẩm hàng hóa và dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cuối cùng chưa có trong TMBL


Nguồn thông tin: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa.
iii. Xử lý đối với  sản phẩm vật chất và dịch vụ có được thông qua các hình thức trao đổi, cho tiêu dùng cuối cùng 
Nhóm 1: Dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm, dịch vụ xổ số, dịch vụ quỹ hưu trí
a) Tiêu dùng cuối cùng về dịch vụ thẳng của ngân hàng: phí chuyển tiền, phí mua bán, thu đổi ngoại tệ…
b) Tiêu dùng cuối cùng về phí dịch vụ ngầm của ngân hàng: phân bổ một phần giá trị sản xuất dịch vụ ngân hàng cho khu vực hộ gia đình.
Nguồn thông tin có được từ phân bổ FISIM, từ tính toán sản phẩm đầu ra (GO) của hoạt động bảo hiểm, chứng khoán… 
Nhóm 2: Các sản phẩm vật chất và dịch vụ còn lại
a) Tiêu dùng cuối cùng về điện sinh hoạt
	Chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình
	=
	Tổng số KW giờ điện thương phẩm dùng cho sinh hoạt của các hộ gia đình
	x
	Giá bán bình quân 1 KW giờ điện sinh hoạt


Tính riêng cho khu vực thành thị, khu vực nông thôn.
Nguồn thông tin:
- Báo cáo thống kê áp dụng cho doanh nghiệp điện, điều tra doanh nghiệp;
- Giá bán điện sinh hoạt.
- Trợ cấp điện cho sinh hoạt trong điều tra Khảo sát mức sống hộ dân cư.
- Chi NSNN về trợ cấp điện sinh hoạt cho các hộ chính sách và hộ nghèo
b) Tiêu dùng cuối cùng về nước sinh hoạt
	Chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình
	=
	Tổng số m3 nước máy hộ gia đình mua trong năm
	x
	Giá bán bình quân 1 m3 nước máy sinh hoạt


Nguồn thông tin:
- Báo cáo thống kê áp dụng cho doanh nghiệp kinh doanh nước sạch, điều tra doanh nghiệp;
- Giá bán nước sinh hoạt.
- Chi NSNN về trợ cấp nước máy sinh hoạt cho các hộ dân cư
c) Tiêu dùng cuối cùng về dịch vụ làm thuê các công việc trong hộ gia đình, là giá trị sản xuất dịch vụ làm thuê các công việc nội trợ trong hộ gia đình
Nguồn thông tin:
- Điều tra Khảo sát mức sống hộ dân cư;
- Các hệ số liên quan trong điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian; GO dịch vụ làm thuê các công việc nội trợ trong các hộ gia đình;
- Giá dịch vụ làm thuê các công việc trong hộ gia đình.
d) Tiêu dùng cuối cùng về dịch vụ viễn thông, bưu chính và chuyển phát, giáo dục, vui chơi và giải trí, vận tải…, không bao hàm trong các nhóm sản phẩm từ nhóm 2.e tới nhóm 2.k.
Chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình bằng (=)
Giá trị sản xuất của dịch vụ viễn thông, bưu chính và chuyển phát, giáo dục, vui chơi và giải trí, vận tải…
Trừ đi “giá trị sản xuất của các dịch vụ này” do các đơn vị sản xuất mua phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
Trừ đi “giá trị sản xuất của các dịch vụ này” do Nhà nước và các khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình sản xuất ra, cung cấp miễn phí trực tiếp cho hộ gia đình
Trừ đi “giá trị sản xuất của các dịch vụ này” hộ gia đình mua từ nhà sản xuất thị trường, sau đó quỹ bảo hiểm xã hội thanh toán lại toàn bộ hay một phần chi phí mua cho hộ gia đình
Trừ đi “giá trị sản xuất của các dịch vụ này” Nhà nước mua từ nhà sản xuất thị trường và cung cấp cho hộ gia đình
Trừ đi “giá trị sản xuất của các dịch vụ này” đã xuất khẩu.
Nguồn thông tin: 
- Điều tra doanh nghiệp;
- Các cuộc điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa, điều tra XNK hàng hóa và dịch vụ, điều tra thống kê áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác, điều tra dịch vụ du lịch, điều tra hoạt động vận tải, kho bãi…;
- Báo cáo chi ngân sách Nhà nước;
- Các hệ số liên quan từ điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian.
e) Tiêu dùng cuối cùng về sản phẩm vật chất do hộ gia đình sản xuất để lại cho tiêu dùng của chính hộ (tính cho từng loại sản phẩm, loại hộ gia đình hoặc nhân khẩu thuộc khu vực thành thị và nông thôn) như sau:
	Tiêu dùng
tự túc
	=
	Tiêu dùng tự túc bình quân một hộ gia đình hoặc nhân khẩu
	x
	Tổng sốhộ hoặc
nhân khẩu


Nguồn thông tin: 
- Thông tin có từ các bảng cân đối sản phẩm nông nghiệp chủ yếu; từ các cuộc điều tra định kỳ hàng năm, 2 năm/ lần về lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp, điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ;
- Thông tin có từ các bảng cân đối công nghiệp chế biến, chế tạo chủ yếu; từ Tổng điều tra kinh tế;
- Điều tra khảo sát mức sống của hộ dân cư;
- Các hệ số liên quan từ điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian.
f) Tiêu dùng cuối cùng về: (1) sản phẩm vật chất và dịch vụ hộ gia đình có được thông qua trao đổi và (2) sản phẩm vật chất và dịch vụ người lao động nhận được dưới hình thức thu nhập bằng hiện vật từ nhà sản xuất.
Một số chú ý:
- Tương tự tiêu dùng tự túc ở trường hợp (1) và (2) không có giá thị trường, do đó, sử dụng giá của sản phẩm tương đương trên thị trường, hoặc định giá theo chi phí sản xuất;
- Trong trường hợp (2), nếu nhà sản xuất mua sản phẩm  trên thị trường, giá trị của sản phẩm tương ứng với giá sử dụng, nhưng nếu sản phẩm do chính nhà sản xuất ra thì nó được định giá theo giá sản xuất (giá của người sản xuất không có thuế sản phẩm, phí thương mại, phí vận tải).
Nguồn thông tin: 
- Điều tra Khảo sát mức sống của hộ dân cư;
- Các hệ số liên quan từ điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian.
g) Tiêu dùng cuối cùng về dịch vụ nhà tự có để ở là toàn bộ giá trị sản xuất dịch vụ nhà tự có để ở.
Nguồn thông tin: 
- Giá trị sản xuất nhà ở tự có để ở;
- Điều tra Khảo sát mức sống của hộ dân cư;
- Xây dựng nhà ở của các hộ dân cư;
- Các hệ số liên quan từ điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian.
h) Vật liệu cho sửa chữa nhỏ và trang trí đối với nhà ở, do người đi thuê và “người sở hữu nhưng không sử dụng ngôi nhà” chi mua (nếu không tính vào chi phí trung gian của dịch vụ nhà ở tự có để ở). Vật liệu mua cho sửa chữa và bảo dưỡng hàng hóa lâu bền, ví dụ: phương tiện đi lại,…
Thông tin này có thể bị lẫn trong chi sửa chữa nhỏ và trang trí đối với nhà ở trong điều tra Khảo sát mức sống hộ dân cư vì vậy cần được ước lượng để bóc tách ra.
i) Tiêu dùng cuối cùng dưới dạng khoản chi trả của hộ gia đình cho Nhà nước để có được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, hộ chiếu,…
Nguồn thông tin:
- Điều tra Khảo sát mức sống của hộ dân cư;
- Báo cáo thu ngân sách Nhà nước;
- Các hệ số liên quan từ điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian.
j) Chi mua sản phẩm vật chất và dịch vụ với giá thấp hơn giá thành sản xuất sản phẩm đó từ Nhà nước và khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình, ví dụ: dịch vụ y tế, giáo dục, dịch vụ thăm quan bảo tàng,… tính từ giá trị sản xuất các dịch vụ này.
Nguồn thông tin: 
- Báo cáo chi ngân sách Nhà nước;
- Các hệ số liên quan từ điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian; điều tra mẫu hàng năm để tính các chỉ tiêu GO và VA của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức không vị lợi.
k) Tiêu dùng cuối cùng về  sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân do Nhà nước và các khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình sản xuất ra, cung cấp miễn phí trực tiếp cho hộ gia đình, ví dụ: dịch vụ y tế, giáo dục,… tính từ giá trị sản xuất các dịch vụ này.
Nguồn thông tin:
- Báo cáo chi ngân sách Nhà nước;
- Các hệ số liên quan từ điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian, điều tra mẫu hàng năm để tính các chỉ tiêu GO và VA của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức không vị lợi.
25.7. Tiêu dùng cuối cùng thực tế của Nhà nước
Phương pháp sử dụng là phương pháp tính trực tiếp: Bằng giá trị sản xuất các dịch vụ cộng đồng như dịch vụ của Đảng cộng sản và tổ chức chính trị - xã hội, dịch vụ quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc, nghiên cứu và phát triển,… trừ đi phần giá trị sản xuất là tài sản tự chế tự trang, phần giá trị sản xuất bán trên thị trường (nếu có).
Nguồn thông tin: Báo cáo chi ngân sách Nhà nước, các hệ số liên quan từ điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian.
25.8. Phương pháp luồng sản phẩm
Về cơ bản, phương pháp luồng sản phẩm với tổng nguồn là tổng giá trị sản xuất trong nước và nhập khẩu theo từng sản phẩm vật chất và dịch vụ theo giá cơ bản. Tiếp theo, ước lượng phí thương mại và vận tải, thuế trừ đi trợ cấp sản phẩm. Cộng 3 hạng mục này vào tổng số trên để có được tổng cung theo giá sử dụng. Tổng cung (tổng nguồn) giữ vai trò là tổng số kiểm soát cho phân bổ (tổng sử dụng). Cuối cùng, mỗi một sản phẩm ở cấp độ chi tiết của năm có điều tra lập bảng SUT, bảng I/O, phân bổ cho sử dụng trung gian, TDCC, TLTS và cho XNK, theo hệ số phân bổ cố định. Các hệ số này đóng vai trò quyết định đến chất lượng kết quả thu được, do vậy cần phải được xem xét lại hàng năm (những năm không có điều tra lập SUT và I/O). 
Theo giá so sánh
Sử dụng chỉ số giá hay chỉ số khối lượng phù hợp để tính được tiêu dùng cuối cùng theo giá so sánh phụ thuộc vào từng loại sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu dùng, như: tiêu dùng cuối cùng là sản phẩm thị trường, phi thị trường hay sản phẩm sản xuất dùng cho sử dụng cuối cùng của chính đơn vị sản xuất ra; tiêu dùng cuối cùng là sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân hay cộng đồng… Dưới đây đề xuất chỉ số giá và chỉ số khối lượng đối với từng nhóm  sản phẩm vật chất và dịch vụ khác nhau:
25.9. Tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình
i. Chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình


a) Đối với sản phẩm vật chất và dịch vụ mua trên thị trường
Giá thị trường có đối với những sản phẩm này, do đó, sử dụng chỉ số giá tiêu dùng để giảm phát đối với những sản phẩm có chỉ số giá. Trong trường hợp những sản phẩm chưa có chỉ số giá tiêu dùng, có thể sử dụng chỉ số giá sản xuất làm chỉ số giá thay thế. Sử dụng phương pháp này khi hộ gia đình tiêu dùng phần lớn nguồn cung của sản phẩm, với điều kiện thuế sản phẩm và phí thương mại - vận tải chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong giá tiêu dùng của sản phẩm.
Nguồn thông tin: Chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất chi tiết theo sản phẩm.
b) Đối với sản phẩm vật chất do hộ gia đình sản xuất để lại cho tiêu dùng cuối cùng của chính hộ
Giá thị trường không có đối với những sản phẩm này, như vậy chúng cũng không có trong rổ hàng hóa và dịch vụ của chỉ số giá tiêu dùng. Sử dụng chỉ số giá sản xuất của sản phẩm tương đương trên thị trường hoặc chỉ số giá đầu vào, chẳng hạn chỉ số tiền lương, chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ mua về làm đầu vào cho quá trình sản xuất,... để giảm phát. Đối với trường hợp hộ gia đình sản xuất bán ra thị trường và để lại một phần cho tiêu dùng cuối cùng của hộ thì vẫn dùng giá thị trường để tính.
Nguồn thông tin: CPI hoặc chỉ số giá sản xuất.
c) Đối với dịch vụ làm thuê các công việc gia đình trong hộ gia đình
Trong thực tế, rất khó tách được cụ thể đồ vật nào trong nhà, chi phí nào hộ gia đình chi ra là cho sản xuất dịch vụ làm thuê các công việc trong hộ gia đình và cho tiêu dùng cuối cùng cá nhân. Do vậy, bất kỳ chi phí sử dụng trong sản xuất dịch vụ này đều không phải là chi phí trung gian của dịch vụ mà là tiêu dùng cuối cùng cá nhân. Nói cách khác, SNA quy định không có chi phí trung gian đối với dịch vụ này, do vậy, giá trị của dịch vụ này hay giá trị sản xuất bằng giá trị tăng thêm, trong nhiều trường hợp bằng chính thu nhập người lao động.
Hai phương pháp thông dụng sử dụng để giảm phát khoản tiêu dùng này là phương pháp chỉ số giá và phương pháp chỉ số khối lượng. Phương pháp đầu sử dụng chỉ số giá tiêu dùng dịch vụ làm thuê các công việc gia đình. 
Cách khác là sử dụng chỉ số khối lượng. Phương pháp này tốt hơn so với phương pháp ban đầu bởi vì giá làm nền tảng cho chỉ số giá đó thực chất là giá của một trong những nhân tố đầu vào của quá trình sản xuất dịch vụ chứ không phải là giá thực sự của dịch vụ. Phương pháp để tính theo giá so sánh là ngoại suy giá trị ban đầu của sản phẩm vật chất theo năm gốc thông qua sử dụng chỉ số khối lượng chẳng hạn chỉ số số giờ làm việc.
Nguồn thông tin: Chỉ số giá sản xuất dịch vụ (chỉ số PPI - S) chi tiết theo ngành dịch vụ, chỉ số giá CPI.
d) Đối với dịch vụ nhà tự có để ở
Tùy vào khả năng thông tin có được, sử dụng chỉ số giá tiêu dùng đối với nhà ở tư nhân cho thuê hoặc chỉ số khối lượng để tính giá trị theo giá so sánh. Đối với phương pháp đầu, tốt nhất là tính được các chỉ số giá tiêu dùng cho từng loại nhà ở tư nhân cho thuê tương ứng với loại nhà ở tự có để ở. Nếu không, sử dụng một chỉ số giá tiêu dùng chung cho tất cả các loại nhà ở tư nhân để giảm phát và nên xem xét đến cả thay đổi chất lượng nhà ở khi có được thông tin.
Trong trường hợp không có chỉ số giá tiêu dùng, có thể thay thế bằng chỉ số giá sản xuất xây dựng nhà ở của dân cư. Hiện tại TCTK sử dụng CPI - mã 04132 để giảm phát loại dịch vụ này.
Sử dụng chỉ số khối lượng dựa vào số lượng nhà tự có để ở cuối mỗi kỳ và nên phân tích nó ở mức độ chi tiết nhất có thể.
e) Đối với sản phẩm vật chất và dịch vụ hộ gia đình có được thông qua trao đổi cho tiêu dùng cuối cùng
Không có giá thị trường đối với những sản phẩm này, như vậy chúng cũng không có trong rổ hàng hóa và dịch vụ của chỉ số giá tiêu dùng. Sử dụng chỉ số giá sản xuất của sản phẩm tương đương trên thị trường hoặc chỉ số giá đầu vào, chẳng hạn chỉ số tiền lương, chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ mua về làm đầu vào cho quá trình sản xuất,… nếu hộ gia đình sản xuất ra chúng, để giảm phát.
Nguồn thông tin: Chỉ số giá sản xuất chi tiết theo sản phẩm (PPI chi tiết theo loại ngành sản phẩm), chỉ số CPI.
f) Đối với sản phẩm vật chất và dịch vụ người lao động nhận được dưới hình thức thu nhập bằng hiện vật từ nhà sản xuất
Không có giá thị trường đối với những sản phẩm này, như vậy chúng cũng không có trong rổ hàng hóa và dịch vụ của chỉ số giá tiêu dùng. Sử dụng chỉ số giá sản xuất nếu sản phẩm được tạo ra bởi nhà sản xuất là người chủ của người lao động đó hoặc nhà sản xuất mua từ bên thứ ba với giả thiết hộ gia đình tiêu dùng phần lớn cùng sản phẩm, thêm vào đó, thuế sản phẩm và phí thương mại - vận tải chiếm một phần nhỏ trong đơn giá sản phẩm.
Nguồn thông tin: Chỉ số giá sản xuất chi tiết theo sản phẩm (chỉ số PPI chi tiết theo ngành sản phẩm), chỉ số CPI.
g) Đối với phí dịch vụ thẳng và ngầm của ngân hàng, bảo hiểm
	Giá trị sản xuất dịch vụ ngân hàng bao gồm 2 loại: FISIM và dịch vụ tài chính tính phí trực tiếp. Đối với dịch vụ tài chính tính phí trực tiếp, giá là phí hoặc hoa hồng yêu cầu chi trả đối với dịch vụ cung cấp. Do vậy, sử dụng chỉ số giá tiêu dùng, nếu không có, thì sử dụng chỉ số giá sản xuất để giảm phát. Phương pháp chỉ số khối lượng đầu ra và phương pháp chỉ số giá có thể dùng để giảm phát FISIM, nhưng phương pháp hai được dùng nhiều hơn. Tuy nhiên, chỉ số giá sản xuất dịch vụ tài chính (theo ngành cấp 2) không thể sử dụng để giảm phát FISIM cho vay và tiền gửi. Giải pháp cuối cùng khi không có được chỉ số giá phù hợp để giảm phát FISIM thì có thể sử dụng CPI chung.
 Nguồn thông tin: 	
- Chỉ số giá tiêu dùng chung và chỉ số giá sản xuất (chỉ số PPI_S chi tiết theo ngành dịch vụ);
- Chỉ số giảm phát GDP chi tiết theo ngành dịch vụ.
h) Đối với khoản chi trả của hộ gia đình cho Nhà nước, được coi là chi mua dịch vụ, để có được giấy phép, giấy đăng ký, giấy chứng nhận, hộ chiếu,…
Hiện tại, chưa có chỉ số giá riêng cho những dịch vụ này. Do vậy, giải pháp thay thế là sử dụng chỉ số giá tiêu dùng chung.
i) Đối với chi mua sản phẩm vật chất và dịch vụ với giá thấp hơn giá thành sản xuất sản phẩm đó từ Nhà nước và tổ chức không vị lợi phục vụ hộ gia đình, ví dụ: Dịch vụ y tế, giáo dục, dịch vụ thăm quan bảo tàng,…
Như đã chỉ ra ở trên, những  sản phẩm vật chất và dịch vụ này là sản phẩm phi thị trường Nhà nước và tổ chức không vị lợi phục vụ hộ gia đình sản xuất và cung cấp cho tiêu dùng cá nhân của hộ gia đình. Do vậy ngoại suy giá trị của chúng theo năm gốc bằng chỉ số khối lượng đầu ra để thu được giá trị theo giá so sánh. Hiện tại, chưa tính chỉ số khối lượng đầu ra của những sản phẩm này, do vậy, giải pháp thay thế là sử dụng chỉ số giá tiêu dùng chung.

ii. Chi tiêu của Nhà nước cho tiêu dùng cuối cùng của cá nhân
a) Đối với sản phẩm vật chấtvà dịch vụ cá nhân, Nhà nước sản xuất ra, cung cấp miễn phí trực tiếp cho hộ gia đình
Những sản phẩm vật chất và dịch vụ này là sản phẩm phi thị trường Nhà nước sản xuất và cung cấp cho tiêu dùng cá nhân của hộ gia đình. Do vậy ngoại suy giá trị của chúng năm gốc bằng chỉ số khối lượng đầu ra để thu được giá trị theo giá so sánh. Nếu chưa tính chỉ số khối lượng đầu ra của những sản phẩm này, giải pháp thay thế là sử dụng chỉ số giá tiêu dùng chung.
b) Đối với “sản phẩm vật chấtvà dịch vụ cá nhân hộ gia đình mua từ nhà sản xuất thị trường, sau đó quỹ bảo hiểm xã hội thanh toán lại toàn bộ hay một phần chi phí mua cho hộ gia đình” và “sản phẩm vật chấtvà dịch vụ cá nhân, Nhà nước mua từ nhà sản xuất thị trường và cung cấp cho hộ gia đình”
Giá thị trường có đối với những sản phẩm này, do đó, sử dụng chỉ số giá tiêu dùng để giảm phát những sản phẩm  đã thu thập được thông tin về giá của chúng. Nếu vẫn chưa thu thập được thông tin về giá đối với sản phẩm nào đó, thì có thể sử dụng chỉ số giá sản xuất.
iii. Chi tiêu dùng cuối cùng của các khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình
Nội dung của chi tiêu dùng cuối cùng của khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình tương tự như chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước. Do vậy, phương pháp và nguồn thông tin để có được giá trị theo giá so sánh cũng tương tự như đề cập ở trên. 
25.10. Tiêu dùng cuối cùng thực tế của Nhà nước
Như đã chỉ ra ở mục “Một số vấn đề chung”, phương pháp đầu vào được khuyến nghị sử dụng để giảm phát tiêu dùng cuối cùng thực tế của Nhà nước. Các chỉ số có thể là chỉ số tiền lương, chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ mua về làm đầu vào cho quá trình sản xuất,... Hiện tại, chưa tính được chỉ số giá đầu vào cho dịch vụ cộng đồng, giải pháp thay thế là sử dụng chỉ số giá tiêu dung chung.
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Hiện tại thông tin đầu vào cho ước tính và sơ bộ khá hạn chế, không đầy đủ như tính chính thức năm. Do vậy, phương pháp ước tính hoặc sơ bộ cần áp dụng phù hợp với thông tin sẵn có và không chi tiết như phương pháp tính chính thức năm, tập trung vào những khoản mục chi tiêu lớn, chi phối tốc độ tăng trưởng của toàn bộ tiêu dùng cuối cùng như chi TDCC bình quân đầu người của kỳ trước kỳ ước tính, TMBL của kỳ ước tính, chi NSNN cho hoạt động thường xuyên của kỳ ước tính…
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25.11. Tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình
Có 2 phương pháp tính gồm phương pháp tính trực tiếp từ phía sử dụng, phương pháp tính trực tiếp từ phía nguồn.
i. Phương pháp tính trực tiếp từ phía sử dụng: Phần lớn tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình ước tính dựa vào chi tiêu của hộ gia đình.
	Tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình
kỳ báo cáo
	=
	Tiêu dùng cuối cùng bình quân một nhân khẩu
cùng kỳ năm trước
	x
	Tổng dân số kỳ báo cáo
	x
	Chỉ số giá tiêu dùng của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước


Công thức này thực hiện riêng cho từng khu vực thành thị và nông thôn. Áp dụng cho từng nhóm sản phẩm không hiệu quả bởi vì không biết được bao nhiêu dân số tiêu dùng mỗi một nhóm sản phẩm nhất định; trong công thức, dân số là hạng mục khá quan trọng bởi vì nó quyết định tới thay đổi về số lượng của tiêu dùng cuối cùng.
Nguồn thông tin:
- Điều tra Khảo sát mức sống của hộ dân cư;
- Điều tra doanh nghiệp;
- Tổng điều tra dân số và nhà ở; điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Các cuộc điều tra về thống kê tài khoản quốc gia liên quan tới tiêu dùng cuối cùng, các hệ số liên quan từ điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian.
ii. Phương pháp tính trực tiếp từ phía nguồn: Phần lớn tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình ước tính dựa vào Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.
	Tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình kỳ báo cáo
	=
	Tiêu dùng cuối cùng thực tế của HGĐ cùng kỳ năm trước 
	x
	Tỷ lệ giá trị tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước


Đối với một số sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân không có trong TMBL, có hai phương pháp để xác định bao nhiêu giá trị sản xuất của chúng đi vào tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình. Phương pháp đầu là phương pháp luồng sản phẩm. Nền tảng của nó là bảng Nguồn và Sử dụng hoặc bảng IO. Phương pháp hai áp dụng tỷ lệ giá trị hàng hóa và dịch vụ cá nhân (giá trị sản xuất và nhập khẩu) của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước để tính tiêu dùng cuối cùng của những sản phẩm vật chất và dịch vụ này của kỳ ước tính.
25.12. Tiêu dùng cuối cùng thực tế của Nhà nước
Có hai phương pháp: Phương pháp đầu là sử dụng thẳng giá trị sản xuất dịch vụ cộng đồng ước tính của kỳ báo cáo từ phía nguồn (có thể sử dụng thêm hệ số từ điều tra, bảng nguồn và sử dụng hoặc bảng IO để thực hiện những bóc tách nếu cần). Phương pháp hai áp dụng tỷ lệ giá trị dịch vụ cộng đồng từ phía nguồn của kỳ báo cáo so với kỳ trước để tính tiêu dùng cuối cùng của những dịch vụ này của kỳ ước tính.
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25.13. Giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cho tiêu dùng cuối cùng theo giá so sánh có được chủ yếu thông qua phương pháp giảm phát bằng cách sử dụng chỉ số giá tiêu dùng tương ứng và chỉ số giá sản xuất của sản phẩm tương đương như đã nêu ở phần tính chính thức năm theo giá so sánh. Riêng đối với việc tính sản phẩm vật chất và dịch vụ cá nhân và cộng đồng phi thị trường cho tiêu dùng cuối cùng theo giá so sánh năm báo cáo có thể thông qua ngoại suy giá trị năm gốc bằng cách sử dụng chỉ số khối lượng đầu ra phù hợp. Nguồn thông tin tương tự như đã nêu ở tính chính thức năm theo giá so sánh.
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26.1. Quyền sở hữu hợp pháp đối với sản phẩm vật chất và dịch vụ, nguồn lực tự nhiên, tích sản và tiêu sản tài chính của một đơn vị thể chế là quyền được quy định theo luật pháp và có thể chứng minh được về mặt luật pháp để khẳng định lợi ích của đơn vị thể chế gắn liền với tài sản đó. Ngược lại quyền sở hữu về mặt kinh tế đối với tài sản của một đơn vị thể chế là quyền được bồi thường lợi ích liên quan đến việc sử dụng tài sản trong hoạt động kinh tế do chấp nhận những rủi ro liên đới. 
26.2. Mỗi tài sản đều có chủ sở hữu hợp pháp và chủ sở hữu kinh tế, trong nhiều trường hợp chủ sở hữu hợp pháp và chủ sở hữu kinh tế là một. Song khi chúng không là một, chủ sở hữu theo luật pháp có quyền chuyển trách nhiệm về những rủi ro liên quan đến sử dụng tài sản trong hoạt động kinh tế cho chủ sở hữu kinh tế cùng với những lợi ích liên quan. Đổi lại, chủ sở hữu theo luật pháp chấp nhận những rủi ro và lợi ích khác từ chủ sở hữu kinh tế. 
26.3. Khi Nhà nước khẳng định quyền sở hữu hợp pháp đối với một tài sản đại diện chung cho cộng đồng, thì những lợi ích được tính cho Nhà nước với tư cách là đại diện cho cộng đồng chung. Do đó, Nhà nước được coi là chủ sở hữu cả về mặt luật pháp và về mặt kinh tế đối với tài sản đó. 
26.4. Tích sản là một thực thể (tài sản, chứng chỉ, giấy tờ thương mại và các công cụ tài chính khác) có chức năng lưu giữ giá trị được các đơn vị thể chế xác lập quyền sở hữu và thu lợi ích kinh tế qua việc sở hữu, sử dụng theo thời gian.Tích sản thể hiện lợi ích hoặc hàng loạt các lợi ích tính cho chủ sơ hữu kinh tế do nắm giữ hoặc sử dụng tài sản trong một thời kỳ. Tích sản là một thực thể có chức năng lưu giữ giá trị, qua đó các đơn vị thể chế trong nền kinh tế xác lập quyền sở hữu đối với nó và thu được lợi ích kinh tế qua việc sở hữu, sử dụng theo thời gian. 
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26.5. Tích sản tài chính là tích sản có yếu tố tiêu sản tương ứng gồm trái quyền tài chính, vàng tiền, quyền rút vốn đặc biệt, cổ phiếu công ty và các công cụ tài chính kinh doanh ngoài bảng.
Tài sản phi tài chính
26.6. Tài sản phi tài chính là tài sản do các đơn vị thể chế nắm giữ quyền sở hữu một cách riêng biệt hoặc tập thể, nhưng không có tài sản nợ tương ứng ở một đơn vị thể chế khác. Thông qua việc nắm giữ và sử dụng tài sản phi tài chính trong một khoảng thời gian nhất định, chủ sở hữu sẽ thu được lợi ích kinh tế.
26.7. Có hai loại tài sản phi tài chính đó là tài sản do sản xuất tạo ra và tài sản không do sản xuất tạo ra. Tài sản phi tài chính không do sản xuất tạo ra được hình thành do kết quả của quá trình sản xuất, bao gồm ba loại chủ yếu: (1) TSCĐ, (2) TSLĐ và (3) TSQH. Tài sản không do sản xuất tạo ra là tài sản phi tài chính được hình thành bằng các cách khác không qua quá trình sản xuất, bao gồm: (1) Tài sản hữu hình (đất, rừng tự nhiên, mỏ …), (2) Chi phí chuyển nhượng quyền sở hữu... 
26.8. Tích lũy tài sản biểu thị tổng tài sản tăng trong kỳ (hạch toán) do kết quả đầu tư vào TSCĐ, TSLĐ, TSQH... TSCĐ và sản phẩm (hàng) tồn kho là những tài sản được người sản xuất nắm giữ để phục vụ cho mục đích sản xuất. TSQH được nắm giữ như là sự cất giữ đã có giá trị. 
26.9. Tài sản không do sản xuất tạo ra là một loại tài sản phi tài chính, có liên quan đến nội dung, khái niệm của tài sản do sản xuất tạo ra, đến TLTS; nên nó có vai trò và vị trí quan trọng trong tính toán chỉ tiêu TLTS. Tài sản không do sản xuất tạo ra, hình thành và tồn tại không phải do kết quả của quá trình sản xuất, gồm 3 loại: (1) Nguồn tự nhiên (đất đai, rừng cây tự nhiên, nguồn nước tự nhiên, khoáng sản trong lòng đất có giá trị kinh tế,…); (2) Khế ước, hợp đồng cho thuê bất động sản (BĐS) và giấy phép đăng ký kinh doanh (được coi là tài sản khi các loại giấy tờ này phải thỏa mãn hai điều kiện: một là các điều khoản của khế ước, hợp đồng cho thuê và giấy phép phải định rõ giá cả để sử dụng một tài sản hoặc cung cấp một dịch vụ khác với mức giá được ưu tiên so với trong trường hợp không có khế ước, hợp đồng và giấy phép; hai là một trong hai bên ký kết hợp đồng phải có khả năng về mặt pháp lý và thực tiễn để hiểu rõ sự khác nhau về giá cả); (3) Đặc quyền kế nghiệp mua được và tài sản tiếp thị đại diện cho toàn bộ hoặc một phần của cải thuần của một đơn vị thể chế.
26.10. Tài sản phi sản xuất, tự bản thân nó chưa phải là loại tài sản để tính TLTS, song khi tài sản này thuộc phạm vi sản xuất của SNA (ví dụ tài nguyên thiên nhiên được coi là tài sản kinh tế khi đã thiết lập được quyền sở hữu cả về mặt pháp lý và mặt kinh tế), có hoạt động kinh tế diễn ra ở đó (ví dụ cải tạo đất tự nhiên, chuyển quyền sử dụng đất đai, nguồn nước, rừng cây, khoáng sản; khế ước, hợp đồng cho thuê, giấy phép kinh doanh; hoạt động mua bán lợi thế thương mại và tiếp thị…) thì lại thuộc phạm vi tính chỉ tiêu tích lũy tài sản. Vì vậy, việc mua, nhận, chuyển nhượng và thanh lý tài sản phi tài chính không do sản xuất tạo ra cần được nghiên cứu và làm rõ trong biên soạn TLTS.
26.11. Có ba trường hợp cần lưu ý liên quan đến quyền sở hữu tài sản, đó là:
i. Hợp đồng cho thuê tài chính: người thuê là chủ sở hữu về kinh tế của tài sản, trong khi người cho thuê vẫn là chủ sở hữu hợp pháp tài sản.
ii. Các công trình xây dựng như đường sá, cầu cống… được một nhóm đơn vị, hộ dân cư… xây dựng dùng cho mục đích sử dụng chung, sau khi hoàn thành được chuyển giao cho Nhà nước quản lý, sở hữu, được coi như là “chuyển nhượng vốn bằng hiện vật”.
iii. Tất cả nhà cửa và các công trình xây dựng khác bên trong lãnh thổ kinh tế, chủ sở hữu phải là đơn vị thường trú.
Thời điểm hạch toán tài sản
26.12. Nguyên tắc chung đối với thời điểm hạch toán tài sản là khi quyền sở hữu được chuyển giao cho đơn vị thể chế khác để dùng cho SXKD; thời điểm hạch toán tài sản không nhất thiết phải cùng với thời điểm tài sản được sản xuất ra, song cũng không nhất thiết phải là thời điểm đưa tài sản vào sử dụng để sản xuất ra sản phẩm vật chất và dịch vụ khác. Có một số loại tài sản phải mất một thời gian dài để sản xuất như các công trình xây dựng, một số nguồn tài nguyên sinh học được nuôi trồng. Nhìn chung những tài sản này khi chưa hoàn thành được xử lý là sản phẩm dở dang, khi đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao cho người sử dụng là hàng tồn kho, khi đã cung cấp cho đơn vị khác sử dụng là TSCĐ. Song nếu tài sản này ở dạng “tự sản, tự tích”, dù chỉ hoàn thành một phần cũng được hạch toán là TSCĐ. Đối với tài sản thực hiện theo hợp đồng như dự án xây dựng, tiền thanh toán theo từng đợt, người sản xuất tài sản (bên B) hạch toán là sản phẩm dở dang, nhưng người đầu tư (bên A) hạch toán là TSCĐ.
Định giá tài sản
26.13. Các yếu tố cấu thành của phần thu/nhận được và chuyển nhượng/thanh lý TSCĐ bao gồm:
a) Giá trị TSCĐ đã mua: Định giá theo giá người mua bao gồm cả chi phí liên quan đến tư vấn pháp luật, thẩm định tài sản, khảo sát thiết kế, định giá, môi giới, vận chuyển, lắp đặt, thuế chuyển quyền sở hữu, chi phí chuyển nhượng…
b) Giá trị TSCĐ có được thông qua trao đổi hàng lấy hàng: Định giá theo giá người mua bao gồm cả chi phí chuyển nhượng quyền sở hữu.
c) Giá trị TSCĐ có được do chuyển nhượng vốn bằng hiện vật: Định giá theo chi phí sản xuất tài sản bao gồm cả ước lượng giá trị chi phí lao động tự nguyện.
d) Giá trị TSCĐ tự sản tự tích: Định giá theo chi phí sản xuất
(Trừ đi): 
e) Giá trị TSCĐ hiện có đã bán: Định giá theo giá trị TSCĐ đã mua
f) Giá trị TSCĐ hiện có bị giảm qua đổi hàng: Định giá theo quy định ở điểm b)
g) Giá trị TSCĐ hiện có bị giảm đi do chuyển nhượng vốn bằng hiện vật: Định giá theo quy định ở điểm c)
Điểm a. b. c. và d. bao gồm tài sản mới; tài sản hiện có, giá trị sửa chữa lớn hoàn thiện tài sản và chi phí chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản này.
Điểm e. f. và g. bao gồm cả những chuyển nhượng tài sản không còn được sử dụng, thí dụ đơn vị sản xuất bán ô tô cho hộ gia đình dùng cho TDCC (từ TSCĐ thành tài sản lâu bền), bán cho chủ sở hữu mới hoặc loại bỏ, xuất khẩu.
TSCĐ nhận được thông qua trao đổi hàng lấy hàng được đánh giá theo giá người mua cộng với phí chuyển nhượng quyền sở hữu. TSCĐ tự sản, tự tích hoặc tài sản được chuyển nhượng bằng hiện vật được định giá theo giá sản xuất hoặc bằng chi phí sản xuất. Đối với xây dựng tự làm cần ước lượng cả giá trị ngày công giúp đỡ, lao động tình nguyện, nguyên vật liệu đóng góp, cho biếu, tặng…
26.14. Hàng lấy từ kho ra sử dụng được định giá theo giá hiện hành của người mua tại thời điểm lấy hàng từ kho ra. Hàng nhập kho được định giá như là chúng đã được bán ở thời điểm đó (Phương pháp xác định giá trị của hàng hóa tồn kho, phụ thuộc vào  “nguyên tắc vào sau ra trước” hay “nguyên tắc vào trước ra trước”). Sản phẩm dở dang được đánh giá theo giá sản xuất hoặc chi phí sản xuất. Những chi phí phát sinh trong quá trình chuyển nhượng tài sản là một phần trong giá trị tích lũy gộp TSCĐ, được quy cho người mua hay người bán phụ thuộc vào đơn vị nào chịu trách nhiệm những chi phí này (chi phí thuê luật sư để thiết lập quyền sở hữu, thuê kỹ sư để xác nhận tình trạng tài sản, vận chuyển, lắp đặt… không có trong giá mua).
26.15.Phương pháp xác định giá trị TSCĐ tích lũy hoặc giá trị thay đổi tồn kho, dựa trên dãy số biến động theo thời gian là phương pháp kiểm kê liên tiếp (còn gọi là phương pháp kê khai thường xuyên). Theo phương pháp này, tổng giá trị TSCĐ hiện có là giá trị của các TSCĐ tích lũy được trong các kỳ trước còn tồn lại cho tới thời điểm quan sát, tổng giá trị TSLĐ tồn kho là giá trị vật tư, hàng hóa hiện có thể hiện trên các tài khoản kế toán hàng tồn kho tại thời điểm quan sát.
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26.16. Tích lũy tài sản là một bộ phận của Tổng sản phẩm trong nước, một chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng phản ánh năng lực sản xuất hiện tại và trong tương lai của nền kinh tế. 
26.17. Tích lũy gộp tài sản thể hiện giá trị nhận được trừ đi giá trị đã bán, thanh lý tài sản do sản xuất tạo ra nhằm mục tiêu hình thành TSCĐ, hàng tồn kho và TSQH. Tích lũy tài sản biểu thị tổng tài sản tăng trong kỳ hạch toán do kết quả của các dạng đầu tư: (1) Đầu tư vào TSCĐ (bao gồm cả đầu tư để cải tạo đất đai, chi phí chuyển nhượng quyền sở hữu tài nguyên thiên nhiên,…); (2) Đầu tư vào hàng tồn kho; (3) Đầu tư vào tài sản quý hiếm và (4) Đầu tư vào khế ước, hợp đồng, giấy phép đăng ký kinh doanh, lợi thế thương mại và tiếp thị…
26.18. Tích lũy tài sản không bao gồm đầu tư vào tài sản tài chính như: Trái phiếu, công trái Chính phủ, cổ phiếu công ty,… mặc dù các loại công cụ tài chính này có mệnh giá lớn, thời gian sử dụng trên một năm và có thể trao đổi, mua bán giữa các đơn vị sản xuất kinh doanh. Song tích lũy tài sản có một phần dịch vụ ngầm của ngân hàng được phân bổ (FISIM).
26.19. Tích lũy tài sản trong SNA được xác định theo khái niệm gộp và thuần; gộp có nghĩa bao gồm cả khấu hao TSCĐ, thuần có nghĩa là đã trừ khấu hao TSCĐ ra khỏi TLTS gộp. Khấu hao TSCĐ là sự giảm giá trị của TSCĐ do đã sử dụng trong sản xuất.
26.20. Khi tính chỉ tiêu TLTS phải tuân thủ các nguyên tắc chung phù hợp với khi đánh giá các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp khác như giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm (GVA và VA), giá trị tài sản, khấu hao TSCĐ, quyền sở hữu, đơn vị thường trú…
26.21. Tích lũy tài sản được tính cho báo cáo chính thức năm, báo cáo sơ bộ và ước tính quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; theo giá hiện hành, giá so sánh và cho toàn bộ nền kinh tế. 
26.22. Tích lũy tài sản bao gồm:
i. Tích lũy TSCĐ gộp và thuần;
ii. Thay đổi tồn kho;
iii. Phần thu được trừ chuyển nhượng tài sản quý hiếm (tích lũy TSQH);
iv. Giá trị thu được trừ giá trị chuyển nhượng tài sản không do sản xuất tạo ra. 
26.23. Ranh giới của tài sản để tính TLTS: tất cả sản phẩm vật chất và dịch vụ do sản xuất tạo ra, do nhập khẩu, do chuyển nhượng tài sản đều được cung cấp cho nền kinh tế để sử dụng cho tiêu dùng (tiêu dùng trung gian và tiêu dùng cuối cùng), cho xuất khẩu và cho tích lũy tài sản. Ranh giới giữa những sản phẩm được giữ lại trong nền kinh tế và được sử dụng cho chi phí trung gian, tiêu dùng cuối cùng và những sản phẩm được sử dụng để tích lũy tài sản được hiểu là ranh giới tài sản. Ranh giới tài sản đối với TSCĐ bao gồm những sản phẩm vật chất có giá trị theo quy định và được sử dụng cho sản xuất với thời hạn hơn một năm. Cần lưu ý:
i. Đồ dùng lâu bền không được coi là TSCĐ, được tính vào chỉ tiêu TDCC, không tính vào TLTS;
ii. Chi phí những dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng trong sản xuất như: cưa, dao, rìu, búa, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lết, mai, cuốc, thuổng… không phải là TSCĐ, mà là nguyên vật liệu được tính vào chi phí trung gian, không tính vào TLTS;
iii. Chi phí bảo trì, sửa chữa định kỳ thường xuyên TSCĐ hiện có với mục đích để tài sản vận hành theo thời gian tuổi thọ kỳ vọng mà không làm thay đổi hiệu suất, năng lực sản xuất và thời gian phục vụ của TSCĐ, là một phần của chi phí trung gian; 
iv. Nghiên cứu và phát triển được coi là tích lũy TSCĐ, trừ trường hợp không mang lại bất kỳ lợi ích kinh tế nào cho chủ sở hữu tài sản; các chi phí ở trường hợp này được tính vào chi phí trung gian; 
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26.24. Tài sản cố định là tài sản do sản xuất tạo ra, do nhập khẩu, hoặc do chuyển nhượng được sử dụng tương đối lâu dài, lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc liên tục trong sản xuất và không thay đổi hình thái hiện vật ban đầu trong quá trình sử dụng, thỏa mãn đồng thời hai tiêu chuẩn cơ bản: (1) Có thời gian sử dụng theo quy định, thường từ một năm trở lên; (2) Đạt giá trị theo mức quy định (tiêu chuẩn này thường được điều chỉnh phù hợp với mức giá của từng thời kỳ và có sự khác biệt giữa các nền kinh tế). Tài sản cố định có vòng đời dài nên có thể thay đổi chủ sở hữu (kể cả khi còn là tài sản của chủ sở hữu cũ là tài sản lâu bền, song hiện tại chuyển sang chủ sở hữu mới là TSCĐ dùng cho sản xuất, hoặc ngược lại); hoặc cải tiến, hoàn thiện TSCĐ hiện có để tăng hiệu suất sản xuất, kéo dài tuổi thọ… nên cần phân biệt TSCĐ mới tăng, TSCĐ hiện có; cải tiến, hoàn thiện TSCĐ hiện có, tài sản chuyển nhượng…
26.25.	Theo quy định của Bộ Tài chính, TSCĐ theo nguyên giá là TSCĐ phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị 30 triệu VNĐ trở lên đối với loại tài sản có chủ sở hữu là các doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp; có giá trị từ 5-10 triệu VNĐ đối với các loại tài sản có chủ sở hữu là các loại hình còn lại (cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước, cơ sở SXKD cá thể, hộ gia đình…).
26.26.	Giá trị TSCĐ mới tăng là giá trị các công trình hoặc hạng mục công trình xây dựng hoàn thành đã bàn giao cho đơn vị chủ sở hữu sử dụng; giá trị mua sắm các loại tài sản không phải là các công trình xây dựng như: máy móc, thiết bị, các nguồn sinh học, sản phẩm sở hữu trí tuệ,… có đủ tiêu chuẩn là TSCĐ trong thời kỳ hạch toán.
26.27.	Tài sản cố định hiện có là tài sản thuộc phạm vi tổng tài sản cố định của một thực thể SXKD, đang hiện hữu (hiện diện) tại một thời điểm quan sát sớm hơn kỳ hiện tại và kỳ hạch toán ngay trước đó. Phần lớn TSCĐ hiện có, vòng đời phục vụ tương đối dài, nên chúng có thể thay đổi chủ sở hữu một số lần trước khi bị loại bỏ hay không sử dụng được nữa. Do vậy khi chủ sở hữu TSCĐ là thường trú chuyển sở hữu một TSCĐ cho chủ sở hữu thường trú khác, được ghi số âm cho tích lũy TSCĐ gộp của chủ sở hữu cũ, ghi số dương cho tích lũy TSCĐ gộp cho chủ sở hữu mới. Giá trị dương của tích lũy TSCĐ gộp này (ghi chung người mua, người nhận) thường vượt qua giá trị ghi số mới của tích lũy TSCĐ gộp của người bán ( người giao), bằng giá trị chi phí chuyển giao quyền sở hữu do người mua (người nhận) gánh chịu (trong nhiều trường hợp để đưa TSCĐ này vào sản xuất, người mua còn phải chi phí một số khoản như chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt, chạy thử…). Giao dịch mua, bán (giao, nhận) diễn ra như trên, đối với toàn nền kinh tế không có tích lũy TSCĐ gộp song có chi phí chuyển giao quyền sở hữu. 
26.28. 	Cải tạo, hoàn thiện, sửa chữa lớn TSCĐ hiện có để tăng năng lực sản xuất, kéo dài tuổi thọ của TSCĐ, tuy không tạo ra một tài sản mới, song đã làm tăng thêm giá trị của TSCĐ này. TSCĐ này được định giá lại và khấu hao của nó cũng được tính lại. Khi cải tạo đất tự nhiên, hoạt động này được coi là tạo ra một TSCĐ mới, nhưng không được coi là làm tăng giá trị của nguồn lực tự nhiên. Cải tạo, hoàn thiện, sửa chữa lớn TSCĐ thường gắn với quyết định đầu tư tái tạo, nâng cấp TSCĐ của chủ sở hữu tài sản. 
26.29.	Tất cả những chi phí liên quan đến việc mua/ nhận và bán/ thanh lý tài sản đều được coi là chi phí chuyển nhượng quyền sở hữu và chi phí này được tính vào tích lũy gộp TSCĐ, bao gồm các khoản mục chi phí sau:
i. Chi phí chuyên môn, nghiệp vụ hoặc hoa hồng phát sinh khi mua, bán, thanh lý tài sản như chi phí trả cho luật sư; kỹ sư khảo sát, thiết kế; các nhà định giá tài sản, hoa hồng trả cho các công ty môi giới, đấu giá BĐS…;
ii. Chi phí thương mại, vận chuyển ghi hóa đơn riêng cho bên mua;
iii. Các loại thuế hoặc lệ phí hợp pháp do các bên mua, bán, cho, nhận tài sản nộp cho Nhà nước liên quan đến các giao dịch mua bán, chuyển nhượng tài sản;
iv. Các chi phí lắp đặt, chạy thử… không bao gồm trong giá mua, bán hoặc chuyển nhượng tài sản;
v. Các chi phí phát sinh vào giai đoạn cuối của vòng đời tài sản, ví dụ mua đất bãi rác, cần chi phí liên quan đến phục hồi đất; mua nhà xưởng loại bỏ cần chi phí khắc phục hậu quả đối với TSCĐ hết sử dụng…
26.30.	Tích lũy TSCĐ là toàn bộ giá trị tài sản cố định theo giá trị thực tế mới tăng thêm trong kỳ tính toán. Giá trị thực tế của TSCĐ là giá trị TSCĐ được xác định khi kiểm kê, đánh giá lại theo qui định của cơ quan có thẩm quyền:
i. Tài sản mua, nhận trừ bán, thanh lý TSCĐ mới, hiện có, kể cả TSCĐ tự chế tạo (không kể nghiên cứu và phát triển trong các hộ gia đình sản xuất phi thị trường) như: nhà ở, các công trình xây dựng khác; máy móc, thiết bị; tài sản sinh học; các bản gốc văn học nghệ thuật và giải trí, sản phẩm sở hữu trí tuệ…;
ii.  Phí chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản (bao gồm cả cải tạo đất);
iii. Chi phí sửa chữa lớn làm tăng năng lực, tuổi thọ của TSCĐ.
26.31.	Tích lũy TSCĐ còn bao gồm tài sản cố định do thuê tài chính nhận được. Để được coi là TSCĐ thuê tài chính, tài sản phải đáp ứng một trong bốn điều kiện dưới đây:
i. Quyền sở hữu (theo pháp lý) TSCĐ thuê được chuyển sang cho bên đi thuê khi hết hạn hợp đồng;
ii. Hợp đồng cho phép bên đi thuê được lựa chọn mua TSCĐ thuê với giá trị thấp hơn giá trị thực tế của TSCĐ thuê tại thời điểm mua lại;
iii. Thời hạn thuê theo hợp đồng ít nhất phải bằng thời 75% thời gian hữu dụng của TSCĐ thuê;
iv. Giá trị hiện tại của khoản chi theo hợp đồng ít nhất phải bằng 90% giá trị của TSCĐ thuê.
26.32.	Tích lũy TSCĐ không bao gồm:
i. Các khoản chi tiêu có tính chất an sinh xã hội như: Chi cho chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống bướu cổ, phòng chống lao, ma túy, mại dâm, muối i ốt…
ii. Thay đổi khác về khối lượng nguồn tài nguyên thiên nhiên, do phát hiện thêm mỏ khoáng sản mới, trữ lượng của mỏ hiện có; tăng trưởng hay mất đi của tài sản tự nhiên.
26.33.	Tích lũy TSCĐ được phân loại thành 10 nhóm sau:
i. Nhà ở; 
ii. Nhà cao tầng và các công trình xây dựng nhà ở khác;
iii. Nhà không dùng để ở;
iv. Công trình xây dựng khác;
v. Công trình cải tạo đất;
vi. Máy móc, thiết bị:
	a) Phương tiện vận tải,
	b) Thiết bị thông tin liên lạc và truyền thông (ICT),
	c) Máy móc, thiết bị khác;
vii. Vũ khí quân sự các loại (Hệ thống vũ khí);
viii. Các nguồn sinh học được nuôi, trồng:
a) Các loại động vật cơ bản, 
b) Các loại cây trồng lâu năm cho sản phẩm nhiều lần,
ix. Chi phí chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản không do sản xuất tạo ra;
x. Sản phẩm sở hữu trí tuệ:
a) Nghiên cứu và triển khai,
b) Thăm dò và đánh giá khoáng sản,
c) Phần mềm máy tính và cơ sở dữ liệu:
	- Phần mềm máy tính,
	- Cơ sở dữ liệu;
d) Các bản gốc của tác phẩm văn học, nghệ thuật và giải trí;
e) Các sản phẩm sở hữu trí tuệ khác. 
26.34.	SNA2008 không phân thành nhóm TSCĐ vô hình thay vào đó phân loại chi tiết hơn SNA1993, đó là nhóm sản phẩm sở hữu trí tuệ. Sản phẩm sở hữu trí tuệ là kết quả của quá trình nghiên cứu, triển khai, điều tra hoặc đổi mới tạo ra những kiến thức mà những người tạo ra chúng có thể bán trên thị trường hoặc sử dụng cho lợi ích riêng của họ trong sản xuất. Tích lũy tài sản là sản phẩm sở hữu trí tuệ được phân ra năm tiểu nhóm, trong đó lưu ý một số loại sau:
- Ngoài bản gốc, các bản copy có thể bán ngay, được coi là TSCĐ nếu tài sản này được sử dụng trong sản xuất với thời gian hơn một năm, cũng được tính vào TLTS.
- Nghiên cứu và phát triển bao gồm giá trị chi tiêu cho các tác phẩm sáng tạo được thực hiện dựa trên một nền tảng mang tính hệ thống để làm tăng thêm kho tàng kiến thức, bao gồm kiến thức về con người, văn hóa và xã hội và sử dụng kho tàng kiến thức này để phát minh ra những ứng dụng mới. Giá trị nghiên cứu và phát triển (R&D) được xác định theo khía cạnh lợi ích kinh tế được mong đợi để cung cấp trong tương lai.
- Chi tiêu cho thăm dò khai thác mỏ dù thành công hay không vẫn được coi là TSCĐ.
- TLTS bao gồm cả cơ sở dữ liệu và được xếp vào tiểu nhóm “phần mềm máy tính và cơ sở dữ liệu”, vì cơ sở dữ liệu được xác định trên máy tính không thể được phát triển mà không lệ thuộc vào phần mềm máy tính về hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.
SNA 2008 cũng khuyến nghị coi các hệ thống vũ khí quân đội là TSCĐ, không chỉ đối với loại TSCĐ có thể dùng cho cả mục đích quân sự và dân sự, mà còn bao gồm cả tàu chiến, tàu ngầm, máy bay quân sự, xe tăng, tàu sân bay… song tùy thuộc vào quy định của Luật pháp, vào nguồn thông tin để quyết định có tính TLTS của các loại TSCĐ này vào tổng TLTS của Nhà nước hay không? Nếu tính thì phạm vi đến đâu? Bên cạnh mở rộng phạm vi tài sản, phạm vi TLTS, như sản phẩm trí tuệ hoặc hệ thống vũ khí quân sự thì tài nguyên nước cũng được coi là tài sản như các sông, hồ nhân tạo, các thiết bị chứa nước nổi ngoài lớp ngậm nước, các tài nguyên nước ngầm có quản lý, bảo vệ khác…
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26.35.	Hàng tồn kho là tài sản sản xuất bao gồm sản phẩm vật chất và được tạo ra trong kỳ hiện tại hoặc ở kỳ trước, dùng để bán, sử dụng cho sản xuất hoặc sử dụng khác ở kỳ sau. Hàng tồn kho là tài sản do sản xuất tạo ra, do nhập khẩu và do chuyển nhượng, bao gồm: (1) Sản phẩm sản xuất ra nhưng còn giữ lại đơn vị sản xuất trước khi tiếp tục chế biến, bán hoặc giao cho đơn vị sản xuất khác; (2) Sản phẩm mua, nhận từ các đơn vị khác dùng làm nguyên liệu cho sản xuất hoặc để bán lại không cần chế biến thêm; (3) Tài sản phi tài chính khác không phải là TSCĐ và TSQH. Hàng quân sự như đạn, bom, thông thường, phụ tùng thay thế, quân nhu...chưa sử dụng còn trong kho, được coi là hàng tồn kho.
26.36.	Ranh giới giữa TSLĐ và TSCĐ:
i. Máy móc, thiết bị thỏa mãn các điều kiện về thời gian sử dụng và đạt giá trị theo mức quy định là TSCĐ, song chưa dùng vào sản xuất, vẫn nằm trong kho là hàng tồn kho;
ii. Để xác định sản phẩm xây dựng đã hoàn thành hay còn dở dang là TSCĐ hay TSLĐ căn cứ vào:
a) Quyền sở hữu đã được xác lập hay chưa xác lập? Nhà ở đã được xác lập quyền sở hữu như công trình nhà ở của người dân do tự xây dựng hoặc thuê xây dựng dù xây dựng dở dang vẫn được coi là TSCĐ. Trường hợp các đơn vị xây dựng hoặc đơn vị BĐS xây nhà ở để bán dù đã hoàn thành nhưng chưa bán được, còn lưu kho thì vẫn coi là TSLĐ. 
b) Nhìn chung, sản xuất TSCĐ phải mất thời gian dài để hoàn thành, nên khi tài sản chưa hoàn thành thì được coi là sản phẩm dở dang. Song một số loại tài sản được sản xuất vì mục đích riêng và cho dù chưa hoàn thành đã có thể biết mục đích sử dụng là tích lũy gộp TSCĐ và thực tế đã sử dụng ngay trong thời gian xây dựng như đường sá, cầu cống, đê đập, động vật nuôi để làm giống, lấy sữa, cày kéo… cây trồng để lấy quả, lấy mủ, dầu…được quyết toán bàn giao theo chu kỳ (bàn giao từng phần) thì không coi là TSLĐ, phải coi là TSCĐ. 
c) Các sản phẩm khác: nếu sản phẩm sản xuất dở dang, hoặc đã hoàn thành nhưng chưa có hợp đồng bán, hay chuyển nhượng được coi là TSLĐ; nếu đã có hợp đồng bán sản phẩm, khi hoàn thành được coi là TSCĐ.
d) Chi tiêu cho hàng quân sự lâu bền như đạn dược, bom, ngư lôi và các phụ tùng thay thế được hạch toán là hàng tồn kho cho đến khi sử dụng thì tính vào chi phí trung gian và ghi giảm tồn kho. 
e) Thay đổi dự trữ quốc gia được tính vào thay đổi tồn kho. 
26.37.	Thay đổi tồn kho chia thành năm nhóm sau:
i. Nguyên, nhiên, vật liệu (mua về để làm chi phí trung gian sản xuất ra sản phẩm mới);
ii. Sản phẩm dở dang:
a) Sản phẩm dở dang là tài sản sinh học do nuôi, trồng,
b) Sản phẩm dở dang khác;
iii. Thành phẩm tồn kho trong khâu sản xuất và lưu thông;
iv. Hàng quân sự tồn kho;
v. Hàng hóa mua về để bán hoặc để dự trữ, còn tồn kho. 
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26.38.	Tài sản quý hiếm là tài sản do sản xuất tạo ra, do nhập khẩu và do chuyển nhượng, thường có giá trị lớn, được đơn vị sản xuất hoặc hộ dân cư nắm giữ với mục đích bảo toàn giá trị của cải, không dùng vào sản xuất hay TDCC. Tài sản quý hiếm có đặc tính không bị hao mòn hoặc bị giảm giá trị theo thời gian, thậm chí có thể tăng thêm giá trị. 
26.39.	Tài sản quý hiếm bao gồm:
i. Kim loại và đá quý như kim cương, bạch kim, vàng, bạc… được coi là TSQH khi những tài sản này do các đơn vị sản xuất nắm giữ không dùng làm chi phí trung gian trong quá trình sản xuất, không nắm giữ như vàng tiền tệ và tài sản tài chính trong khuôn khổ tài khoản kim loại chưa phân bổ;
ii. Đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật: những bức họa, công trình điêu khắc… là các tác phẩm nghệ thuật và các đồ cổ được coi là TSQH nếu chúng được nắm giữ không vì mục đích bán. Như vậy, các vật trưng bày trong các bảo tàng là TSQH;
iii. Tài sản quý hiếm khác như các bộ sưu tập tem, tiền xu, đồ trang sức có gắn kim loại, đá quý, đồ gốm, sành, sứ… có giá trị lớn được thừa nhận trên thị trường.
26.40.	Tích lũy TSQH là giá trị kim loại, đá quý, giá trị đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật; giá trị TSQH khác nhận hoặc mua trừ đi chuyển nhượng hoặc thanh lý TSQH. 
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26.41.	Tích lũy tài sản được phân tổ theo ngành sản phẩm (loại tài sản), theo ngành kinh tế, loại hình sở hữu và khu vực thể chế.
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26.42.	Tích lũy gộp tài sản thể hiện giá trị nhận được trừ đi giá trị đã bán hoặc thanh lý tài sản do sản xuất tạo ra với mục tiêu hình thành TSCĐ, hàng tồn kho và TSQH. Vì vậy tích lũy tài sản được tính đồng thời theo hai phương pháp, tùy thuộc vào từng loại tài sản và nguồn thông tin hiện có:
i. Phương pháp tăng, giảm tài sản;
ii. Phương pháp vốn đầu tư thực hiện.
26.43.	Tích lũy TSCĐ tính theo phương pháp tăng, giảm tài sản như sau:
	Tích lũy TSCĐ
	=
	Tổng giá trị TSCĐ cuối kỳ theo nguyên giá
	-
	Tổng giá trị TSCĐ đầu kỳ theo nguyên giá
	+
	Phần giảm giá do đánh giá lại TSCĐ
	-
	Phần tăng giá do đánh giá lại TSCĐ


26.44.	Phương pháp tính ở mục 26.43 áp dụng chủ yếu để tính Tích lũy TSCĐ cho khối doanh nghiệp; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tính tích lũy TSCĐ là gia súc, gia cầm bằng cách lấy giá trị TSCĐ là đàn gia súc, gia cầm cuối kỳ trừ đi giá trị TSCĐ là đàn gia súc, gia cầm đầu kỳ.
26.45.	Tích lũy TSCĐ tính theo phương pháp vốn đầu tư thực hiện theo công thức sau: 
	Tích lũy TSCĐ
	=
	Tổng vốn đầu tư thực hiện
	-
	Vốn đầu tư không làm tăng TSCĐ


Vốn đầu tư không làm tăng TSCĐ bao gồm phần vốn dùng để mua sắm TSLĐ dùng cho dự án đầu tư, phần vốn dùng để đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, chi đền bù đất đai và các tài sản trên đất,…
26.46.	Tích lũy TSCĐ là đường sá, cầu cống, đê, kè, đập, các công trình thủy nông; khai hoang, phục hóa, phát triển vườn cây lâu năm; các công trình xây dựng và mua sắm máy móc, thiết bị của các cơ quan QLNN, ANQP; nhà ở của dân cư; tích lũy TSCĐ là phí chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản; tích lũy TSCĐ là sản phẩm sở hữu trí tuệ,… được tính theo phương pháp vốn đầu tư thực hiện. 
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Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn đầu tư chính (chủ yếu) của các dự án đầu tư của Nhà nước là chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…; của dân cư là vốn đầu tư xây dựng nhà ở, vốn thành lập đàn vật nuôi cơ bản (gia súc cày, kéo, vận chuyển, lấy giống, lấy sữa…), vốn xây dựng vườn cây lâu năm,…
26.48.	Thông tin để tính tích lũy TSCĐ cho từng loại tài sản theo phương pháp tăng, giảm tài sản căn cứ vào:
i.  Báo cáo quyết toàn tài chính doanh nghiệp;
ii. Báo cáo quyết toán tài chính của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước;
iii. Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; Tổng điều tra kinh tế; Tổng điều tra dân số và nhà ở; Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ; điều tra kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất…
iv. Điều tra doanh nghiệp;
v. Điều tra cơ sở SXKD cá thể; 
vi. Điều tra chăn nuôi, điều tra lâm nghiệp, điều tra thủy sản;
vii. Điều tra hoạt động xây dựng;
viii. Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian
ix. Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ áp dụng cho các doanh nghiệp; cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,…
x. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành:
- Giá trị TSCĐ của cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp Nhà nước (từ Bộ Tài chính);
- Giá trị mua, bán công nghệ; giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng sáng chế (từ Bộ Khoa học và Công nghệ);
	- Tổng số căn hộ/ nhà ở xã hội hoàn thành; diện tích nhà ở xã hội hoàn thành (từ Bộ Xây dựng).
26.49.	Thông tin để tính tích lũy TSCĐ theo từng loại dự án đầu tư cho các loại tài sản, tính theo phương pháp vốn đầu tư thực hiện căn cứ vào:
i. Báo cáo Thu - chi NSNN, Tổng quyết toán NSNN đối với các dự án đầu tư của Nhà nước;
ii. Điều tra vốn đầu tư thực hiện;
iii. Điều tra kiểm kê rừng;
iv. Điều tra chăn nuôi; điều tra lâm nghiệp; điều tra thủy sản;
v. Điều tra khảo sát mức sống dân cư. 
26.50.	Căn cứ vào các cuộc điều tra mẫu, có thể tính tích lũy TSCĐ theo từng loại tài sản, cho từng ngành kinh tế, từng loại hình hoạt động SXKD theo công thức sau:
	Tích lũy TSCĐ theo từng loại tài sản, theo từng ngành kinh tế, từng loại hình hoạt động SXKD
	=
	Tích lũy TSCĐ theo từng loại tài sản, ngành kinh tế, loại hình SXKD của đơn vị có điều tra
	x
	Tổng cộng GVA của từng ngành kinh tế, của từng loại hình SXKD

	
	
	GVA của từng đơn vị có điều tra, theo ngành kinh tế, loại hình SXKD
	
	


26.51.	Thay đổi tồn kho được đo bằng giá trị của hàng nhập vào kho trừ đi giá trị lấy ra để sử dụng và trừ đi giá trị của bất kỳ tổn thất thường xuyên nào về hàng tồn kho trong suốt thời kỳ hạch toán. Thay đổi tồn kho tính theo phương pháp tăng, giảm tài sản như sau: 


	Thay đổi tồn kho
	=
	Giá trị hàng tồn kho
cuối kỳ
	-
	Giá trị hàng tồn kho đầu kỳ
	+
	Giá trị hàng tồn kho giảm giá
	-
	Giá trị hàng tồn kho tăng giá


26.52.	Thông tin để tính thay đổi tồn kho theo phương pháp tăng, giảm căn cứ vào báo cáo quyết toán tài chính của doanh nghiệp và cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước; điều tra doanh nghiệp; điều tra cơ sở SXKD cá thể; điều tra khảo sát mức sống dân cư…
26.53. Thay đổi tồn kho là sản phẩm nông nghiệp, căn cứ vào các bảng cân đối sản phẩm nông nghiệp chủ yếu (trồng trọt, chăn nuôi) để tính. 
26.54.	Thay đổi tồn kho là dự trữ quốc gia, căn cứ vào quyết toán thu, chi NSNN hoặc Tổng quyết toán NSNN để tính (tiểu nhóm 0134: Chi mua hàng hóa, vật tư dự trữ, thuộc nhóm 0600 Chi đầu tư phát triển).
26.55. Các trường hợp còn lại căn cứ vào thông tin điều tra mẫu về doanh nghiệp, cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm, thủy sản; điều tra vốn đầu tư phát triển, điều tra khảo sát mức sống dân cư... để tính theo công thức sau:
	Thay đổi tồn kho theo từng loại tài sản của từng ngành kinh tế, loại hình SXKD
	=
	Thay đổi tồn kho theo từng loại tài sản, theo từng ngành kinh tế, loại hình SXKD của đơn vị có điều tra
	x
	Tổng cộng GVA của từng ngành kinh tế, theo từng loại hình SXKD

	
	
	GVA của đơn vị có điều tra theo từng ngành kinh tế, loại hình SXKD
	
	


26.56.	Tích lũyTSQH bằng tổng giá trị TSQH nhận được trong kỳ trừ đi nhượng, bán TSQH trong kỳ. Nguồn thông tin căn cứ vào điều tra khảo sát mức sống dân cư và điều tra chuyên đề về doanh nghiệp để tính.
26.57.	Phương pháp tăng, giảm tài sản cho phép đánh giá TLTS theo từng loại tài sản, song chất lượng số liệu phụ thuộc nhiều vào việc “đánh giá lại tài sản”. Đây là công việc rất khó khăn về phương pháp luận và thực tiễn. Tính TLTS bằng phương pháp vốn đầu tư thực hiện, đáp ứng yêu cầu về thời gian tính toán, song chất lượng số liệu phụ thuộc vào chất lượng số liệu vốn đầu tư; vào sự cung cấp, chia sẻ thông tin của các bộ, ban ngành. Tính TLTS theo phương pháp vốn đầu tư không chia được TLTS theo loại tài sản. Việc lựa chọn phương pháp nào để tính TLTS, bên cạnh dựa vào nguồn thông tin hiện có, còn căn cứ vào từng loại tài sản, theo từng ngành kinh tế, của từng loại hình SXKD cụ thể. Vì vậy khi tính chỉ tiêu TLTS nên kết hợp đồng thời cả hai phương pháp để tăng cường điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của từng phương pháp tính.
 (
K
hấu hao bình quân hàng năm của TSCĐ
Tổng giá trị TSCĐ theo giá hiện tại(kỳ hạch toán)
Thời gian khấu hao
=
)26.58. Để tính TLTS thuần, cần phải tính khấu hao TSCĐ. Khấu hao TSCĐ tính theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng, tức là tính khấu hao theo một tỷ lệ không đổi qua các năm hoặc xác định mức trích khấu hao TSCĐ vào giá thành sản phẩm cho từng loại tài sản, theo từng khối đơn vị, loại hình sản xuất; theo từng ngành kinh tế, khu vực thể chế; công thức tính như sau:



26.59.	Tính khấu hao TSCĐ cần tiến hành đồng thời với việc tính tổng khối lượng giá trị TSCĐ theo giá hiện tại (đánh giá lại khối TSCĐ mua theo mức giá khác nhau trong quá khứ thông qua việc áp dụng chỉ số giá phù hợp với từng loại TSCĐ), theo một trong hai phương pháp sau:
i. Phương pháp kiểm kê định kỳ hay lũy kế (Phương pháp PIM): Phương pháp tính khối lượng TSCĐ và thay đổi về TSCĐ theo thời gian được gọi là phương pháp kiểm kê định kỳ;
ii. Phương pháp kiểm kê liên tiếp (Phương pháp kê khai thường xuyên): phương pháp dùng để tính tổng số TSCĐ hiện có và khấu hao TSCĐ từ dãy số liệu về tích lũy gộp TSCĐ. Phương pháp này được thực hiện bằng cách ước lượng tổng giá trị TSCĐ có được do kết quả của quá trình (đầu tư hình thành) tích lũy gộp TSCĐ từ những năm trước (khoảng 15 - 20 năm), hiện vẫn còn được sử dụng cho sản xuất ở thời kỳ hiện tại. Trong thực tế, thường áp dụng phương pháp kiểm kê liên tiếp vì áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ rất tốn kém và khó khăn phức tạp cả về phương pháp luận và tính khả thi (Tham khảo thêm chương 32 về nội dung, phương pháp và nguồn thông tin tính khấu hao TSCĐ). 
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26.60.	Tính TLTS theo giá so sánh cần lưu ý một số nguyên tắc sau:
i. Sử dụng chỉ số giá tư liệu sản xuất (chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất; chỉ số giá PPI, giảm phát giá giá trị sản xuất của một số ngành,…) phù hợp theo từng loại tài sản để tính chuyển tích lũy tài sản từ giá hiện hành về giá so sánh;
ii. Tính chuyển cho từng loại TSCĐ, hàng tồn kho… theo ngành kinh tế, loại hình sản xuất, sau đó tổng hợp lại;
iii. Tính chuyển về giá năm trước năm báo cáo, sau đó tính chuyển tiếp về năm gốc.
26.61.	Tích lũy tài sản phải chia chi tiết theo từng loại tài sản (chi tiết theo ngành sản phẩm của năm có điều tra I/O); có thông tin chi tiết về các loại chỉ số giá theo từng lại tài sản tương ứng.
26.62.	Công thức chung tính TLTS theo giá so sánh cho từng loại tài sản:
 (
TLTS của năm t
theo giá so sánh, 
theo loại tài 
sản
TLTS của năm t theo giá hiện hành, theo loại tài sản
Chỉ số giá tư liệu sản xuất theo loại tài sản của năm t so với năm gốc
=
)



26.63.	Đối với tích lũy TSCĐ là nhà ở, các công trình xây dựng và vật kiến trúc khác, xây dựng cơ bản dở dang… dùng chỉ số giảm phát giá trị sản xuất ngành xây dựng (chia theo ngành kinh tế cấp thấp nhất có thể) để tính chuyển từ giá hiện hành về giá so sánh.
26.64.	Đối với tích lũy TSCĐ là máy móc, thiết bị, dùng chỉ số giá PPI về máy móc, thiết bị để chuyển về giá so sánh.
26.65.	Đối với tích lũy TSCĐ là nguồn sinh học được nuôi trồng, dùng chỉ số giá PPI phù hợp của ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản để tính chuyển về giá so sánh. 
26.66.	Đối với tích lũy TSCĐ là công trình cải tạo đất, phát triển đồn điền, vườn cây ăn quả, dùng chỉ số giảm phát giá trị sản xuất của ngành xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác để tính chuyển về giá so sánh. 
26.67.	Đối với tích lũy TSCĐ còn lại như chi phí chuyển nhượng, sản phẩm sở hữu trí tuệ, Hệ thống vũ khí… dùng chỉ số PPI của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp, thủy sản và hàng công nghiệp phù hợp với từng loại tài sản để tính chuyển về so sánh.
26.68.	Đối với chênh lệch tồn kho là nguyên, nhiên, vật liệu, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang (không phải là công trình xây dựng) dùng chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất để tính chuyển về giá so sánh. 
26.69.	Đối với thay đổi tồn kho là thành phẩm, hàng hóa mua về để bán lại… dùng PPI nông, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp để tính chuyển về giá so sánh.
26.70.	Đối với chênh lệch tồn kho là nguồn sinh học nuôi, trồng dùng chỉ số PPI nông, lâm nghiệp và thủy sản để tính chuyển về giá so sánh.
26.71.	Đối với thay đổi tồn kho là sản phẩm dở dang trong hoạt động xây dựng dùng chỉ số giảm phát giá trị sản xuất ngành xây dựng để tính chuyển về giá so sánh. 
26.72.	Đối với thay đổn tồn kho hàng (hóa) còn lại như tồn kho hàng quân sự… dùng chỉ số giá PPI hàng công nghiệp để tính chuyển về giá so sánh.
26.73.	Đối với tích lũy TSQH quy ước dùng chỉ số giá vàng để tính chuyển về giá so sánh.
26.74.	Chỉ số giảm phát giá trị sản xuất (của một năm nào đó) được tính bằng giá trị sản xuất theo giá hiện hành chia cho giá trị sản xuất theo giá so sánh cùng năm. Chỉ số giá PPI, chỉ số giá xây dựng, chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất… do thống kê giá tính toán và cung cấp.
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 (
Tích lũy TSCĐ của kỳ báo cáo t, theo giá hiện hành, theo từng loại tài sản, ngành kinh tế, loại hình sản xuất
=
Tổng vốn đầu tư thực hiện theo giá hiện hành (của từng loại tài sản cố định) theo ngành, loại hình sản xuất của kỳ báo cáo t
x
Tích lũy TSCĐ theo giá hiện hành, theo loại tài sản, theo ngành, loại hình sản xuất của kỳ báo cáo t – 1
Vốn đầu tư thực hiện theo giá hiện hành (của từng loại TSCĐ) theo ngành, loại hình sản xuất của kỳ báo cáo t – 1
)26.75.	Dùng phương pháp vốn đầu tư thực hiện để tính cho báo cáo sơ bộ và ước tính tích lũy TSCĐ, theo công thức sau:







 (
Thay đổi tồn kho của kỳ báo cáo t, theo giá hiện hành, theo từng lại tài sản, ngành kinh tế, loại hình sản xuất
=
Tích lũy TSCĐ của kỳ báo cáo t, theo giá hiện hành, theo từng loại tài sản, theo từng ngành, loại hình sản xuất
x
Thay đổi tồn kho của kỳ báo cáo t – 1, theo giá hiện hành, theo từng loại tài sản, theo ngành, loại hình sản xuất
Tích lũy TSCĐ của kỳ báo cáo t – 1, theo giá hiện hành, theo từng loại tài sản, theo ngành, loại hình sản xuất
)26.76. Dùng tỷ lệ thay đổi tồn kho so với tích lũy TSCĐ của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước, để tính thay đổi tồn kho cho kỳ hiện tại, theo công thức sau:






26.77.	Tính tích lũy TSQH bằng cách dùng tỷ lệ tích lũy TSQH so với TDCC của hộ gia đình của kỳ báo cáo cùng kỳ trước, theo công thức sau: 
	Tích lũy TSQH của kỳ báo cáo t theo giá hiện hành
	=
	TDCC của hộ gia đình của kỳ báo cáo t theo giá hiện hành
	x
	Tích lũy TSQH theo giá hiện hành của kỳ báo cáo t – 1

	
	
	
	
	TDCC của hộ gia đình theo giá hiện hành của kỳ báo cáo t – 1
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 (
TLTS của kỳ báo cáo t theo giá so sánh
TLTS của kỳ báo cáo t, theo giá hiện hành
Chỉ số giá tư liệu sản xuất của kỳ báo cáo t so với năm gốc
=
)26.78.	Công thức chung để tính TLTS cho báo cáo sơ bộ, ước tính về giá so sánh cho từng loại tài sản, theo công thức sau: 




26.79.	Thông tin để biên soạn báo cáo sơ bộ và báo cáo ước tính:
i. Điều tra vốn đầu tư thực hiện;
ii. Điều tra hoạt động xây dựng;
iii. Điều tra về giá: chỉ số giá xây dựng, CPI - mã 04133: nhóm vật liệu xây dựng, PPI - NN, PPI - CN, giảm phát GO hoặc GVA của ngành xây dựng…
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1) Hàng xuất khẩu
Hàng hóa có xuất xứ trong nước và hàng tái xuất, được đưa ra nước ngoài, đưa vào kho ngoại quan hoặc đưa vào khu vực thương mại tự do, làm giảm nguồn sản phẩm trong nước, bao gồm:
a) Hàng có xuất xứ trong nước là hàng hóa được khai thác, sản xuất, chế biến trong nước theo qui tắc xuất xứ của Việt Nam, kể cả sản phẩm hoàn trả cho nước ngoài sau khi gia công, chế biến, sửa chữa, lắp ráp trong nước (loại trừ giá trị nguyên, nhiên vật liệu, máy móc, thiết bị là sở hữu của nước ngoài đưa vào trong nước gia công, chế biến, sửa chữa, lắp ráp);
b) Hàng tái xuất khẩu là hàng hóa nước ngoài (hàng sản xuất ở một nền kinh tế khác trước khi được nhập khẩu) được xuất khẩu mà không có sự thay đổi đáng kể so với nước nhập khẩu trước đây. Nói cách kháchàng hóa đã nhập khẩu, sau đó lại xuất khẩu nguyên dạng hoặc chỉ sơ chế, bảo quản, đóng gói lại, không làm thay đổi tính chất cơ bản của hàng hóa, được thực hiện theo hợp đồng mua/bán riêng biệt ký với nước ngoài (hàng hóa thuộc diện tái xuất cho một doanh nghiệp trong nước và hàng hóa quá cảnh không thuộc diện hàng tái xuất khẩu).
2) Hàng nhập khẩu 
Hàng hóa nước ngoài và hàng tái nhập, được đưa từ nước ngoài, từ kho ngoại quan hoặc khu vực thương mại tự do vào trong nước, làm tăng nguồn sản phẩm trong nước; bao gồm:
a) Hàng hóa nước ngoài là những hàng hóa có xuất xứ nước ngoài kể cả sản phẩm nhận hoàn trả sau khi gia công, chế biến, sửa chữa, lắp ráp ở nước ngoài; (loại trừ giá trị nguyên nhiên vật liệu, máy móc, thiết bị… là sở hữu của chính nước nhập khẩu đưa ra nước ngoài để gia công, chế biến, sửa chữa, lắp ráp);
b) Hàng tái nhập khẩu là hàng hóa trong nước đã xuất khẩu được nhập lại mà không có biến đổi đáng kể nào khi ở bên ngoài lãnh thổ. Nói cách khác hàng hóa đã xuất khẩu ra nước ngoài, sau đó được nhập khẩu trở lại nguyên dạng hoặc chỉ qua sơ chế; đóng gói lại, tính chất cơ bản của hàng hóa không thay đổi, được thực hiện trên cơ sở hợp đồng mua/bán riêng biệt ký với nước ngoài. Hàng hóa quá cảnh (còn được gọi là hàng hóa mượn đường) không được coi là hàng tái nhập khẩu.
Không được thống kê là hàng hóa tạm nhập khẩu tái xuất khẩu nếu không có thay đổi quyền sở hữu.
3) Thời điểm thống kê đối với xuất, nhập khẩu hàng hóa 
Về nguyên tắc, thời điểm thống kê hàng hóa xuất, nhập khẩu là tại thời điểm thay đổi quyền sở hữu, song trong thực tế, thời gian thay đổi quyền sở hữu thường được gán định là thời điểm kê khai hải quan (riêng đối với hàng hóa có giá trị lớn như: tầu, máy móc hạng nặng...giao dịch được ghi nhận là thời điểm quyền sở hữu kinh tế được chuyển từ người bán sang người mua). Đối với hàng hóa do đơn vị trực tiếp xuất, nhập khẩu là thời điểm cơ quan hải quan đóng dấu tiếp nhận trên tờ khai hải quan về hàng hóa xuất, nhập khẩu; đối với hàng hóa đơn vị ủy thác cho đơn vị khác xuất, nhập khẩu là thời điểmđơn vị giao/nhận hàng hóa theo hợp đồng ủy thác với đơn vị đó. Thời điểm thống kê được nêu cụ thể ở các điểm 6), 7), 8) dưới đây.
4) Nguyên tắc xác định giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu
Nguyên tắc xác định giá trị hàng hóa XNK nói chung là giá trị thị trường của hàng hoá tại thời điểm xác định giá trị. 
4.1) Hàng xuất khẩu:
Thời điểm xác định giá trị tại biên giới hải quan của nền kinh tế hàng hoá được xuất khẩu đầu tiên tức là giá giao hàng tại biên giới nước xuất khẩu; bao gồm giá của  hàng hóa, chi phí bốc hàng lên phương tiện chuyên chở (giá FOB: Free On Board).
Giá FOB bao gồm:
a) Giá FOB tại cảng ở biên giới của nước xuất khẩu (đối với hàng hóa gửi đi bằng đường biển hoặc đường thuỷ nội địa);
b) Giá "giao cho người chuyên chở" (FCA) tại điểm cuối của biên giới nước xuất khẩu (đối với hàng hóa gửi đi bằng phương tiện vận tải không áp giá FOB); 
c) Giá "giao hàng tại biên giới" của nước xuất khẩu (đối với hàng hóa gửi đi bằng phương tiện vận tải không áp dụng giá FOB và giá FCA, ví dụ, khi xuất khẩu hàng hoá bằng đường sắt hoặc đường ống dẫn).
Đối với những trường hợp khó áp dụng giá FOB, chẳng hạn như đối với hàng hoá không buôn bán như vàng phi tiền tệ thay đổi chủ sở hữu mà không giao hàng, hoặc hàng gia công và bán lại tại nơi gia công, được thay bằng giá trị giao dịch.
4.2) Hàng nhập khẩu:
Hàng nhập khẩu tính theo giá CIF (Cost Insurance Freight) là giá nhận tại biên giới nước nhập khẩu; bao gồm giá của hàng hóa, chi phí bảo hiểm và chi phí vận chuyển hàng hóa tới địa điểm nhập khẩu; không bao gồm chi phí dỡ hàng từ phương tiện chuyên chở.
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Để chuyển đổi giá trị nhập khẩu từ giá CIF sang giá FOB trong tài khoản quốc tế, cần khấu trừ giá trị của phí vận tải và bảo hiểm phát sinh từ các biên giới của nước xuất khẩu đến biên giới của nước nhập khẩu. 
Giá CIF chuyển sang giá FOB đối với hàng nhập khẩu phải được chuyển cho từng giao dịch, hoặc theo từng loại hàng. 
Mối quan hệ giữa giá FOB và giá CIF thay đổi tùy theo các yếu tố như loại hàng, trọng lượng, quy mô (số lượng nhiều hay ít), nhu cầu đặc biệt (vận chuyển cẩn thận, có biện pháp bảo vệ riêng), phương thức vận tải và khoảng cách vận chuyển. 
Tỷ lệ chuyển giá CIF sang giá FOB thay đổi theo thời gian, do các nhân tố như giá nhiên liệu, tình hình cạnh tranh và công nghệ trong lĩnh vực vận chuyển, thay đổi trong tỷ lệ của các loại hàng hóa khác nhau và những thay đổi khác trong nền kinh tế. 
Đối với hàng hoá có các điểm hải quan của lãnh thổ xuất khẩu và nhập khẩu tiếp giáp, giá CIF và giá FOB sẽ giống nhau. 
Trong định giá FOB, thuế xuất khẩu được coi là phần thanh toán của nhà xuất khẩu, còn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác của nhà nhập khẩu là do nhà nhập khẩu thanh toán.
Trong một số trường hợp, giá ước tính có thể áp dụng giá thị trường tương đương. Ví dụ, hàng viện trợ, hàng hóa và dịch vụ dự trữ trong các đơn vị trực thuộc, hàng ký gửi hoặc để bán đấu giá, hoặc hàng hóa thay đổi quyền sở hữu khác...Cần điều chỉnh giá trị hàng hóa sau khi đơn giá cuối cùng được xác định.
Khi biên soạn phải xác định giá trị thực tế đã được sử dụng trong tờ khai hải quan, không dùng số tạm tính, số đã làm tròn... 

6) Loại hàng hóa XNK giao dịch trong BOP
Hàng trong BOP được định nghĩa là hàng hóa nói chung, bao gồm:
a) Tiền giấy và tiền xu chưa đưa vào lưu thông và chứng khoán chưa phát hành, có giá trị như hàng hóa, không phải theo giá trị tiền tệ. Tiền giấy và tiền xu chưa đưa vào lưu thông vì chưa được ban hành, hoặc đã được rút khỏi lưu thông để hủy. Việc mua bán tiền xu giữa những người sưu tập tiền xu được tính theo giá giao dịch, không tính theo mệnh giá của nó;
b) Điện, gas, nước: các loại phí được hạch toán độc lập cho từng khâu truyền tải, vận tải, hoặc phân phối. Các sản phẩm trên được tính là phí dịch vụ trong mục giao thông vận tải và các dịch vụ kinh doanh khác;
c) Các gói phần mềm (hệ thống và các ứng dụng) và video, ghi âm thanh, trên các phương tiện truyền thông, chẳng hạn như ổ đĩa và các thiết bị khác có giấy phép để sử dụng vĩnh viễn được đưa vào mục hàng hóa buôn bán nói chung; 
d) Hàng hóa mua tại các cảng của hãng vận tải: Hàng hóa như nhiên liệu, bao bì, vật chèn lót do các đơn vị khai thác vận tải không thường trú mua từ các nhà cung cấp thường trú được đưa vào kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thông thường. Tương tự, hàng hoá mua sắm của các đơn vị khai thác vận chuyển thường trú từ các đơn vị cung cấp không thường trú được đưa vào nhập khẩu. Các cảng ở đây bao gồm cảng biển, cảng hàng không, cảng đường thủy nội địa và các bến bãi của các đơn vị cung cấp hàng hóa và dịch vụ là công dân của nước khác được phép sử dụng trong một lãnh thổ bằng đường bộ và đường sắt. Hàng hoá mua sắm của phi hành đoàn, lái tàu, lái xe... để cho mục đích riêng được tính trong dịch vụ du lịch. Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện khai thác vận tải là dịch vụ vận tải. Chi phí nhiên liệu của các nhà khai thác vận tải quy mô nhỏ là hàng hóa mua tại cảng của nhà khai thác;
e) Hàng hóa do các hãng vận tải thường trú cung cấp hoặc mua lại, thí dụ: cá và hải sản khác đánh bắt và được bán trực tiếp ra nước ngoài được đưa vào danh mục hàng hóa. Tương tự, dầu và khoáng sản lấy từ đáy đại dương bởi các nhà khai thác thường trú và bán trực tiếp ra nước ngoài cũng được đưa vào danh mục hàng hóa (kể cả các mặt hàng có thể được mua lại hoặc bán tại các cảng nước ngoài hoặc trên biển cho các tàu thuyền nước ngoài);
f) Hàng hóa được mua lại bởi một bên thuê theo hợp đồng thuê tài chính được đưa vào danh mục hàng hóa, vì bên thuê là chủ sở hữu kinh tế, quyền sở hữu giữa người bán hàng và bên thuê thay đổi được ghi khi bắt đầu thuê. Bên cho thuê có quyền pháp lý nhưng không có quyền sở hữu kinh tế. Ngược lại, hàng hóa theo hợp đồng thuê không chuyển quyền sở hữu cho bên thuê, không nằm trong danh mục hàng hóa giao dịch khi chuyển giao cho bên thuê;
g) Hàng hóa gửi ra nước ngoài mà không có thay đổi sở hữu, nhưng sau đó được bán:Hàng gửi ra nước ngoài uỷ thác hoặc để bảo quản, sửa chữa, triển lãm, chế biến,… mà không có thay đổi quyền sở hữu không được ghi vào danh mục hàng hóa tại thời điểm chúng được gửi ra nước ngoài, nhưng nếu sau đó được bán cho một đơn vị thường trú của một nền kinh tế khác với chủ sở hữu thì được ghi trong hàng hóa giao dịch;
h)Thiết bị được bán ra bên ngoài lãnh thổ thường trú của chủ sở hữu ban đầu: trang thiết bị ban đầu được đưa ra khỏi lãnh thổ cho các mục đích tạm thời để xây dựng, triển lãm, hoặc câu cá, sau đó có thể bán hoặc cho đi;
i) Hàng hóa bất hợp pháp;
j) Hàng lậu;
k) Quà tặng;
l) Bưu phẩm nếu có sự thay đổi về quyền sở hữu;
m) Hàng hóa bị mất hoặc bị phá hủy sau khi quyền sở hữu đã được mua lại bởi một đơn vị nhập khẩu nhưng trước khi hàng hóa đó được đưa ra khỏi biên giới (tuy nhiên, hàng hóa bị mất hoặc bị phá hủy trước khi quyền sở hữu đã được mua lại bởi một nhà nhập khẩu được loại trừ khỏi thương mại hàng hóa);
n) Vật nuôi nếu có thay đổi chủ sở hữu;
o) Mua bán hàng hóa của Chính phủ từ đơn vị không thường trú: Mua thiết bị quân sự từ đơn vị không thường trú phải được đưa vào hàng hóa nói chung. Hàng hóa do Chính phủ cung cấp cho các đại sứ quán, căn cứ quân sự và cho các đơn vị thường trú đến giao dịch… không được đề cập trong các tài khoản liên quốc gia. Chi tiêu của các đại sứ quán, các căn cứ quân sự,… được bao gồm trong hàng hóa và dịch vụ của Chính phủ...;
p) Hàng hóa tài trợ, cho vay không cần phải thanh toán;
q) Viện trợ nhân đạo dưới hình thức hàng hoá;
r) Hàng hoá chuyển đến hoặc từ một tổ chức dự trữ quốc tế;
s) Hàng hoá mua để chế biến không đi qua lãnh thổ của chủ sở hữu và hàng hoá bán ra sau khi chế biến mà không đi qua lãnh thổ của chủ sở hữu;
t) Bất kỳ hàng hóa còn lại khác nếu có thay đổi quyền sở hữu mà chưa được xác định ởmục nào kể trên.
Hàng hóa do khách du lịch mua với mục đích để bán lại (đôi khi được gọi là thương mại dịch vụ con thoi) có trong danh mục hàng hóa buôn bán nói chung; như các giao dịch liên quan đến việc mua hàng hóa ở một nền kinh tế không thường trú của khách du lịch, sau đó được đưa về nền kinh tế nơi thường trú để bán lại; hàng hóa được mua lại bởi khách du lịch tại đất nước của họ để bán lại ở nước ngoài và hàng hoá do khách du lịch mua ở một nền kinh tế và bán ra nước ngoài ở nền kinh tế thứ hai. Những loại giao dịch này còn được gọi là thương mại qua biên giới không chính thức; vì mục đích của du lịch là mua hàng hóa cho sử dụng của cá nhân (ghi dưới dạng du lịch) chứ không phải buôn bán và tạo ra lợi nhuận; hàng hóa mua và bán loại này được ghi lại ở hàng hóa buôn bán nói chung;
Hàng hóa do khách du lịch mua để sử dụng riêng hoặc cho/tặng vượt quá ngưỡng kê khai hải quan (hàng mua vượt hạn mức cho phép) đã được ghi vào thống kê hải quan cũng được đưa vào mục hàng hóa buôn bán nói chung. Ví dụ, hàng hóa lâu bền (như xe hơi và đồ điện tử) và các vật có giá trị (như đồ trang sức) mua vượt hạn mức và được đưa trở lại lãnh thổ thường trú của chủ sở hữu. Điều này phù hợp với số liệu thống kê thương mại hàng hóa quốc tế, nếu hàng hóa này đã đưa vào mục dịch vụ du lịch thì cần bóc ra để tránh tính trùng;
Đưa vào bất kỳ loại hàng hóa đã có sự thay đổi về quyền sở hữu nhưng không có các thanh toán liên quan; ví dụ như hàng viện trợ, hàng hóa làm quà tặng, hàng hóa cung cấp cho các doanh nghiệp trực thuộc, hàng hóa trao đổi, hàng hoá theo tín dụng thương mại và hàng hóa có thanh toán liên quan đến các tài khoản ngân hàng của đơn vịthường trú tại các nền kinh tế khác.
7) Hàng hóa không thống kê trong XNK hàng hóa nói chung vì không có giao dịch quốc tế
Nếu không có thay đổi về quyền sở hữu hàng hoá giữa đơn vị thường trú và không thường trú, hoặc nếu hàng hóa không có giá trị thì không thống kê vào XNK hàng hóa.Các trường hợp sau đây được loại trừ khỏi hàng hóa buôn bán nói chung:
a) Hàng quá cảnh: Các mặt hàng này được làm thủ tục hải quan dưới dạng hàng cho phép đi qua lãnh thổ, được loại trừ khỏi các hàng hóa buôn bán nói chung của lãnh thổ mà hàng đi qua;
b) Sở hữu cá nhân của người di cư: Sở hữu cá nhân đi kèm với người thay đổi nơi thường trú không được xem như là một giao dịch vì không có sự thay đổi sở hữu;
c) Hàng hóa đưa vào các đại sứ quán, các căn cứ quân sự… từ các cơ quan chủ quản ở nước nhà và ngược lại;
d) Hàng hóa do một đơn vị phụ trợ nằm bên ngoài của doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động khi đơn vị phụ trợ này không đủ điều kiện để lập thành một chi nhánh;
e) Hàng hoá tạm xuất khẩu hoặc nhập khẩu mà không có sự thay đổi về quyền sở hữu;
f) Hàng dùng cho lắp ráp, đóng gói, dán nhãn, hoặc sơ chế bởi một đơn vị không phải là chủ sở hữu;
g) Hàng hóa được mua lại bởi một bên cho thuê theo hợp đồng cho thuê tài chính;
h) Hàng hóa đặc biệt nguy hiểm (vũ khí hóa học xuất khẩu để hủy hoặc lưu trữ). Những hàng hoá này không đưa vào hàng hóa buôn bán nói chung, nhưng có thể làm phát sinh dịch vụ liên quan đến việc xử lý hoặc lưu trữ; 
i) Hàng hóa trả lại;
j) Hàng mẫu không có giá trị thương mại;
k) Thương mại hàng hóa giữa các khu vực thương mại tự do và đơn vị thường trú của cùng một nền kinh tế; 
l) Các hàng hóa còn lại đã có trong nguồn dữ liệu nếu không có thay đổi về quyền sở hữu.
8) Hàng hóa không bao gồm trong XNK hàng hóa nói chung vì được thống kê ở danh mục khác
Các mục sau đây được loại trừ khỏi hàng hóa buôn bán nói chung vì được thống kê trong các phân loại khác của hàng hoá và dịch vụ:
a) Hàng hóa được mua hoặc bán bởi đơn vị thường trú nhưng không nhập vào lãnh thổ kinh tế được thể hiện riêng dưới dạng hàng đang mua bán;
b) Vàng phi tiền tệ như vàng nén và vàng dưới dạng khác, được thể hiện thành mục riêng trong danh mục hàng hóa;
c) Hàng hóa mang đi du lịch;
d) Hàng hóa tại chỗmua để xây dựng được thực hiện bởi các doanh nghiệp không thường trú trên lãnh thổ của nơi thực hiện công việc. Các hàng loại này được ghi dưới dạng xây dựng dở dang;
e) Các thiết bị như đĩa, với phần mềm máy tính được lưu trữ hoặc dữ liệu, đã được kê khai hải quan được đưa vào dịch vụ máy tính; 
f) Các gói sản phẩm như phần mềm (các hệ thống và các ứng dụng), video và ghi âm thanh… được phân phối trên đĩa, phương tiện truyền thông, hoặc các thiết bị lưu trữ, nhưng chỉ được cấp phép trong một thời gian nhất định (yêu cầu thanh toán định kỳ), không thay đổi quyền sở hữu kinh tế (các sản phẩm này bao gồm máy tính hoặc audio và dịch vụ liên quan); 
g) Giấy phép tái xuất bản hoặc phân phối (hoặc cả hai) audio và video từ các bản ghi gốc được đưa vào chi phí sử dụng sở hữu trí tuệ;
h) Kê khai hải quan đối với bản thiết kế và các loại báo và tạp chí thường niên định kỳ đưa vào phần dịch vụ thông tin (tuy nhiên, việc cung cấp số lượng lớn các báo và tạp chí thường niên được đưa vào hàng hóa giao dịch nói chung).
9) Việc giao hàng giữa các doanh nghiệp trực thuộc
Hàng hóa qua biên giới giữa các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp là các hàng hóa có thể được chuyển để chế biến, bán lại và các mục đích khác. Câu hỏi đặt ra là có hay không có sự thay đổi vể quyền sở hữu kinh tế? Khi đã có thay đổi quyền sở hữu kinh tế, chủ sở hữu kinh tế là bên phải chịu những rủi ro và có lợi ích gắn liền quyền sở hữu, tức là có giao dịch XNK hàng hóa. Trong trường hợp có thay đổi về hàng hoá giữa các đơn vị trực thuộc, nhưng không biết liệu đã có thay đổi về quyền sở hữu hay chưa? cần xem xét các yếu tố sau đây:
a) Khi đơn vị trực thuộc có mối quan hệ pháp lý độc lập, giao dịch của các bên sẽ được xử lý theo thoả thuận “là có thay đổi về sở hữu hàng hóa”.
b) Giữa đơn vị trực thuộc và chủ sở hữu (doanh nghiệp mẹ), chức danh pháp lý thường không rõ ràng như một bằng chứng về sự thay đổi quyền sở hữu hàng hoá. Trong trường hợp này, phải xác định phần thực thể pháp lý với giả định rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu, dựa trên chứng cứ như địa điểm hàng hoá được ghi trên sổ sách kế toán và trách nhiệm bán hàng hoá. Việc xử lý phải thống nhất với báo cáo của chi nhánh trong các tài khoản kinh doanh và điều tra doanh nghiệp.

10) Thời điểm thống kê xuất, nhập khẩu dịch vụ
Thời điểm thống kê các giao dịch dịch vụ là thời điểm các dịch vụ được cung cấp. Việc cung cấp các dịch vụ cần ghi trên cơ sở cộng dồn trong từng thời kỳ kế toán, khi dịch vụ được cung cấp. Vì thanh toán có thể được thực hiện trước, sau, hoặc trả theo tiến độ; thời điểm thanh toán có thể khác với thời điểm giao hàng, có thể có ưu đãi thương mại (tài sản tài chính/Nợ ngắn hạn giảm khi dịch vụ được cung cấp) hoặc tín dụng thương mại (tài sản tài chính/Nợ ngắn hạn tăng khi dịch vụ được cung cấp).
II. PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC
27.1. Chỉ tiêu xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ được xác định theo nguyên tắc thường trú, tức là xác định mối quan hệ giao dịch kinh tế giữa một bên là các đơn vị thường trú với một bên là các đơn vị không thường trú. Khái niệm thường trú và không thường trú đã giới thiệu ở Chương 1.
27.2. Xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ được xác định đồng thời với nguyên tắc thay đổi quyền sở hữu, tức là hàng hóa và dịch vụ xuất, nhập khẩu được hạch toán tại thời điểm khi quyền sở hữu được chuyển giao từ các đơn vị thường trú sang các đơn vị không thường trú và ngược lại. 
27.3. Giá trị của hàng hóa xuất, nhập khẩu trong SNA được xác định theo giá  thị trường tại thời điểm định giá thống nhất tại cửa khẩu hải quan của nước xuất khẩu hàng hóa đó (theo giá FOB). 
27.4. Giá trị của dịch vụ xuất, nhập khẩu được tính theo giá hiện hành do đơn vị sử dụng dịch vụ phải chi trả. 
27.5. Hàng hóa, dịch vụ XNK được tính theo đồng tiền Việt Nam (VND); tính theo giá hiện hành và giá so sánh; tính cho toàn bộ nền kinh tế, cho báo cáo chính thức năm; báo cáo sơ bộ và ước tính quý, 6 tháng, 9 tháng và năm.
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27.6.  Xuất, nhập khẩu hàng hóa là sự mua, bán, trao đổi, chuyển giao quyền sở hữu các loại sản phẩm vật chất giữa đơn vị thường trú và không thường trú; xuất khẩu làm giảm và nhập khẩu làm tăng nguồn sản phẩm vật chất của Việt Nam:
i. Hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa có xuất xứ trong nước và hàng tái xuất, làm giảm nguồn vật chất trong nước;
ii. Hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa nước ngoài và hàng tái nhập, làm tăng nguồn vật chất trong nước. 
27.7. Xuất, nhập khẩu hàng hóa trong thống kê TKQG thống nhất với các loại hàng hóa giao dịch trong BOP. Lưu ý, giá trị nguyên, nhiên, vật liệu nhập vào hay xuất đi (của một nước) để gia công không coi là hàng nhập hoặc xuất khẩu nếu hàng hóa này không thay đổi quyền sở hữu giữa nước sở hữu hàng hóa và nước cung cấp dịch vụ chế biến. Tuy nhiên những chi phí để gia công chế biến loại hang hóa này được coi là xuất hoặc nhập khẩu. 
27.8. Nguồn thông tin:  
i. Báo cáo về thống kê ngoại thương của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) của NHNN Việt Nam, báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông,… theo Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành;
ii. Báo cáo về thống kê ngoại thương của các Cục Thống kê cấp tỉnh theo Chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
iii. Báo cáo của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty… về thống kê ngoại thương theo Chế độ báo cáo Thống kê cơ sở áp dụng đối với các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
iv. Điều tra doanh nghiệp;
v. Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian;
vi. Báo cáo về tình hình phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.
[bookmark: _Toc433289227][bookmark: _Toc436385840]Xuất, nhập khẩu dịch vụ tính theo giá hiện hành
27.9. Xuất, nhập khẩu dịch vụ là sự mua, bán, trao đổi các sản phẩm dịch vụ trong các lĩnh vực giao thông vận tải; thông tin liên lạc; bảo hiểm; du lịch; tài chính ngân hàng; xây dựng, tin học và máy tính; phí bản quyền và cấp giấy phép; văn hóa, thể thao, giải trí, y tế, giáo dục và đào tạo; dịch vụ Chính phủ và dịch vụ kinh doanh khác giữa các đơn vị thường trú và không thường trú. Dịch vụ do đơn vị thường trú cung cấp cho đơn vị không thường trú gọi là xuất khẩu dịch vụ. Dịch vụ do đơn vị không thường trú cung cấp cho đơn vị thường trú gọi là nhập khẩu dịch vụ. Khái niệm về hàng hóa là sản phẩm vật chất và hàng hóa là sản phẩm dịch vụ có khác nhau, có loại  sản phẩm vật chất chứa đựng một phần sản phẩm dịch vụ và ngược lại sản phẩm dịch vụ lại thường đi cùng (gắn) với sản phẩm vật chất, khó có thể tách rời khỏi sản phẩm vật chất (ví dụ hoạt động gia công chế biến, chế tạo của một đơn vị đối với một sản phẩm nào đó bằng nguyên, nhiên, vật liệu nhận gia công; dịch vụ vận tải, bảo hiểm,…).
	27.10. Việc tiến hành các hoạt động dịch vụ được thực hiện trực tiếp giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ và đơn vị nhận sản phẩm dịch vụ, thường theo sự bố trí và sắp đặt từ trước. Điều này có nghĩa xuất, nhập khẩu dịch vụ đòi hỏi phải có sự tiếp xúc và quan hệ giữa đơn vị thường trú với đơn vị không thường trú ở chính thời gian hoạt động dịch vụ diễn ra. Đặc điểm và hình thức tổ chức mua, bán, trao đổi dịch vụ với phần còn lại của thế giới khác với mua, bán, trao đổi hàng hóa là  sản phẩm vật chất vì sản xuất và trao đổi sản phẩm dịch vụ không thể tách rời nhau được mà phải liên kết với nhau một cách chặt chẽ.
	27.11. Giá trị xuất hay nhập khẩu dịch vụ với nước ngoài thường được tính trên cơ sở giá mà người sử dụng phải trả.
	27.12. Thời gian tính hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ là thời gian các dịch vụ được chuyển giao (hay người sử dụng tiếp nhận), hoạt động này thường xảy ra cùng một lúc với thời gian quá trình hoạt động sản xuất dịch vụ  hoàn thành.
	27.13. Hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ không bao gồm các khoản thu nhập (hoặc chi trả) lợi tức sở hữu các nhân tố sản xuất.
Xuất, nhập khẩu dịch vụ vận tải
	27.14. Xuất, nhập khẩu dịch vụ vận tải là quá trình vận chuyển (bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ, phụ trợ có liên quan) người và vật thể từ một địa điểm tới một địa điểm khác. Phạm vi của hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ vận tải bao gồm: vận tải hàng hóa, hành khách, cho thuê các phương tiện vận tải có người điều khiển và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến vận tải ở tất cả các loại hình đường bộ, đường sắt, đường biển, đường không, đường ống do đơn vị thường trú  thực hiện cung cấp cho đơn vị không thường trú và ngược lại.
27.15.	Nội hàm của giá trị xuất, nhập khẩu dịch vụ vận tải bao gồm doanh thu (gọi là xuất), chi trả (gọi là nhập) các hoạt động chuyên chở hàng hóa, kể cả bốc xếp và hành khách, doanh thu hoặc chi trả về các hoạt động cho thuê, đi thuê phương tiện vận tải có người điều khiển và doanh thu, chi trả các dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến cung cấp các dịch vụ này cho đơn vị không thường trú và ngược lại, cụ thể:
i. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa: Đối với vận tải hàng hóa, việc xác định giá trị của vận tải chịu ảnh hưởng của quy định hàng hóa được tính theo giá FOB tại biên giới nước xuất khẩu. Giả định là chi phí vận tải và bảo hiểm do nước nhập khẩu phải chịu sau khi hàng hóa đó đã chuyển qua cửa khẩu nước xuất khẩu. Như vậy dịch vụ vận tải hàng hóa bao gồm các dịch vụ còn liên quan đến hàng hóa được thực hiện sau khi hàng hóa đã được chuyển qua cửa khẩu nước xuất khẩu đến cửa khẩu hay điểm nhận hàng của nước nhập khẩu, bao gồm cả việc bốc dỡ hàng hóa nếu hợp đồng giữa chủ hàng hóa và chủ phương tiện quy định chủ phương tiện vận tải phải thực hiện việc bốc xếp tại biên giới hay cửa khẩu nước nhập khẩu;
ii. Đối với vận tải hành khách, doanh thu bao gồm cả vé hành khách đi tàu, xe, máy bay,… và các phí tổn tương tự cũng như cước phí mà hành khách phải trả cho hành lý quá tiêu chuẩn, hàng hóa là đồ dùng; thức ăn, uống,… cần thiết khác đi kèm theo hành khách. Dịch vụ vận tải hành khách giữa đơn vị thường trú cho đơn vị không thường trú thực hiện bên trong lãnh thổ đơn vị thường trú và ngược lại được cung cấp riêng lẻ từ các hãng vận tải quốc tế không tính vào XNK vận tải hành khách, vì đã tính hoạt động này trong XNK du lịch.
27.16.	Trong thực tế có một số hoạt động liên quan chặt chẽ đến xuất, nhập khẩu dịch vụ vận tải, nhưng không bao gồm trong dịch vụ như: 
i.  Bảo hiểm vận tải hàng hóa được thống kê vào dịch vụ bảo hiểm;
ii. Hàng hóa mua tại cảng của đơn vị không thường trú và sửa chữa thiết bị vận tải (được thống kê vào hạng mục hàng hóa);
iii. Sửa chữa phương tiện, thiết bị và kết cấu hạ tầng, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt… (phí sửa chữa này được thống kê vào giá trị dịch vụ sửa chữa, xây dựng);
iv. Thuê phương tiện không kèm người điều khiển (phần này được thống kê vào dịch vụ kinh doanh khác);
v. Cho thuê tài chính (bao gồm các khoản vay), vì đã tính vào XNK dịch vụ tài chính.
Xuất, nhập khẩu bưu chính và chuyển phát
27.17.	Phạm vi hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ bưu chính và chuyển phát bao gồm: 
i. Dịch vụ bưu điện và thư tín như việc đóng gói, phân loại, gửi, chuyển giao và nhận thư, báo chí, sách, tem, các ấn phẩm và các bưu phẩm khác do cơ quan bưu chính thực hiện;
ii. Dịch vụ bưu điện, liên lạc còn bao gồm các dịch vụ tại quầy bưu điện và thuê thùng thư. 
27.18.	Nội hàm xuất, nhập khẩu dịch vụ bưu chính và chuyển phát bao gồm: Xuất, nhập khẩu dịch vụ bưu chính và chuyển phát là những khoản thu (gọi là xuất), khoản chi (gọi là nhập); dịch vụ bưu điện, thư tín, chuyển đưa sách, báo ấn phẩm và bưu phẩm khác giữa đơn vị thường trú và không thường trú.
27.19.	Xuất, nhập khẩu bưu chính và chuyển phátkhông bao gồmhoạt động chuyển khoản, chuyển tiền qua bưu điện; tiết kiệm bưu điện, vì những hoạt động này thuộc phạm vi XNK dịch vụ tài chính.
Xuất, nhập khẩu dịch vụ bảo hiểm và quỹ hưu trí
27.20.	Phạm vi của xuất, nhập khẩu bảo hiểm bao gồm bảo hiểm vận tải, bảo hiểm hàng hóa đang trong quá trình xuất, nhập khẩu (kể cả bảo hiểm hàng hải, hàng không); các loại bảo hiểm trực tiếp khác như bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm tai nạn và rủi ro khác, bảo hiểm y tế, bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm trách nhiệm chung và tái bảo hiểm; bảo hiểm hưu trí; các dịch vụ bảo hiểm còn bao gồm cả phí hoa hồng đại lý có liên quan đến dịch vụ bảo hiểm.
27.21.	 Nội hàm xuất, nhập khẩu dịch vụ bảo hiểm và hưu trí từ các khoản thu phí, trả tiền bồi thường và hoạt động đầu tư:
i. Xuất khẩu bảo hiểm gồm doanh thu về các hoạt động bảo hiểm và hoạt động dự phòng của các đơn vị thường trú thực hiện các dịch vụ bảo hiểm cho các đơn vị không thường trú;
ii. Nhập khẩu bảo hiểm gồm các khoản chi mua các dịch vụ bảo hiểm và dự phòng của đơn vị thường trú phải chi trả cho các đơn vị không thường trú trong thực hiện cung cấp các dịch vụ bảo hiểm;
iii. Nhập khẩu dịch vụ bảo hiểm bằng chênh lệch giữa nộp phí bảo hiểm và nhận tiền bồi thường bảo hiểm của các đơn vị thường trú với các đơn vị không thường trú.
27.22. Khi tính bảo hiểm vận tải hàng hóa phải phù hợp với việc xác định giá trị hàng hóa xuất khẩu theo giá FOB. Nếu phí bảo hiểm của hàng hóa đến cửa khẩu nước xuất khẩu thì được tính vào giá FOB của hàng hóa xuất khẩu. Nếu phí bảo hiểm đó do người nhập khẩu chịu thì người xuất khẩu coi như đã mua (hay nhập khẩu) bảo hiểm và đồng thời đưa chi phí bảo hiểm đó vào giá trị theo giá FOB của hàng hóa. Trong trường hợp hàng hóa đã bốc dỡ lên tàu hay phương tiện chuyên chở khác và đã ra khỏi cửa khẩu nước xuất khẩu thì sẽ được coi như người nhập khẩu đã nhập khẩu các dịch vụ bảo hiểm nếu như người nhập khẩu phải thuê các dịch vụ bảo hiểm từ nước khác (từ đơn vị không thường trú). Ngược lại, dịch vụ bảo hiểm này lại do chính đơn vị thường trú của nước nhập khẩu hàng hóa cung cấp thì không tính vào xuất hay nhập khẩu dịch vụ bảo hiểm và cũng không tính vào giá FOB.
27.23.	Khi tính xuất, nhập khẩu dịch vụ bảo hiểm thường căn cứ vào các hình thức hoạt động sau:
i. Bảo hiểm vận tải, chuyên chở hàng hóa xuất, nhập khẩu và hàng hóa quốc tế;
ii. Bảo hiểm chuyên chở hành khách quốc tế;
iii. Bảo hiểm phòng hỏa, phòng tổn thất khác cho nước ngoài (đơn vị không thường trú) hoặc nhờ nước ngoài (đơn vị không thường trú) bảo hiểm các hình thức trên cho nước ta;
iv. Bảo hiểm sinh mạng, hưu trí và các bảo hiểm khác với nước ngoài. 
Xuất nhập khẩu dịch vụ du lịch
27.24.	Người du lịch là cá nhân đến thăm quan, thăm thân nhân hoặc làm việc tại một nền kinh tế dưới một năm và không phải người cư trú (không phải đơn vị thường trú) của nền kinh tế đó. Song, các sinh viên, bệnh nhân mặc dù đến một nền kinh tế với thời hạn trên một năm vẫn được coi là người du lịch. Các trường hợp sau đây không phải là người du lịch:
i. Đại diện ngoại giao chính thức, nhân viên quân sự, các quan chức Chính phủ và tùy tùng của họ đóng tại nước ngoài;
ii. Nhân viên làm việc trong các cơ quan ngoại giao, quân sự đóng tại Đại sứ quán, căn cứ quân sự, chuyên gia là người không cư trú cho Chính phủ tại nước ngoài;
iii. Cá nhân của một nước làm việc tạm thời tại tổ chức kinh tế của nền kinh tế khác.
27.25.	Phạm vi xuất, nhập khẩu dịch vụ du lịch: Du lịch khác với loại hình dịch vụ quốc tế khác ở chỗ, đây là loại hình hoạt động phục vụ nhu cầu cá nhân. Người tiêu dùng (du khách) cần tham quan, nghỉ mát, công tác,… để nhận những hàng hóa và dịch vụ họ ưa thích và cần dùng. Vì vậy không giống như các loại dịch vụ khác, dịch vụ du lịch không phải là dịch vụ cụ thể riêng biệt mà là tổng hợp các loại dịch vụ mà du khách sử dụng như: thuê nhà, khách sạn; thức ăn, đồ uống; vui chơi, giải trí; vận tải,… trong nền kinh tế mà du khách đó đến thăm viếng, cùng với đó là quà tặng, đồ lưu niệm, các tác phẩm nghệ thuật, mỹ nghệ,… do du khách mua để sử dụng và mang ra khỏi nền kinh tế mà họ đến thăm.
27.26.	Có hai loại du lịch: Du lịch vì mục đích kinh doanh, công vụ và du lịch cá nhân:
i. Du lịch vì mục đích kinh doanh và công vụ: Loại hình này bao gồm các du khách ra ngước ngoài để thực hiện tất cả các hoạt động kinh doanh và công vụ như: Các nhân viên phi hành đoàn tạm dừng chân ở nước ngoài, các nhân viên của tổ chức quốc tế đi công tác và những nhân viên của các doanh nghiệp ra nước ngoài và ngược lại từ nước ngoài vào nước ta;
ii. Du lịch cá nhân: Loại này gồm các du khách ra nước ngoài để vui chơi, giải trí; nghỉ dưỡng; thăm quan; hoạt động thể thao, văn hóa nghệ thuật; thăm người thân, bạn bè; hành hương; thăm viếng mang tính chất tôn giáo; học tập và các hoạt động liên quan đến sức khỏe; những du khách quá cảnh trên đường đến nước khác,…
27.27.	Xuất khẩu dịch vụ du lịch bao gồm phần chi mua hàng hóa và dịch vụ cho TDCC của dân cư không thường trú đến Việt Nam dưới một năm như: các khoản tiền thu do thuê nhà, khách sạn; đồ ăn, thức uống; giải trí, tham quan; dịch vụ y tế;  vận tải,… trong nền kinh tế nước ta mà du khách đã bỏ ra để tiêu dùng cho đời sống vật chất và tinh thần thường nhật và các sản phẩm là quà lưu niệm, các tác phẩm nghệ thuật, mỹ nghệ,… do du khách mua để sử dụng và mang ra khỏi nền kinh tế nước ta. Ngược lại, nhập khẩu dịch vụ du lịch bao gồm các khoản chi mua hàng hóa và dịch vụ như trên cho tiêu dùng của cư dân thường trú nước ta trong thời gian đi ra nước ngoài dưới một năm. Khách du lịch mua hàng hóa có giá trị cao như: đồ trang sức, ô tô, hàng điện máy… nếu vượt quá hạn mức cho phép của Hải quan thì loại hàng hóa này tính vào XNK hàng hóa. Những hàng hóa, dịch vụ do đại lý du lịch nhận thanh toán hoặc bồi hoàn như: học phí, viện phí… được tính vào XNK dịch vụ du lịch.



Xuất, nhập khẩu dịch vụ xây dựng 
27.28.	Xuất, nhập khẩu dịch vụ xây dựng bao gồm giá trị công việc thực hiện tại các dự án xây dựng và lắp đặt do đơn vị (doanh nghiệp) xây dựng là đơn vị thường trú thực hiện ở nước ngoài dưới một năm và ngược lại.
27.29. Xây dựng có thể chia thành xây dựng ở nước ngoài và xây dựng trong nước:
i. Xây dựng ở nước ngoài bao gồm: (1) Đơn vị xây dựng thường trú xây dựng cho đơn vị không thường trú và (2) Đơn vị xây dựng thường trú mua hàng hóa, dịch vụ tại chỗ phục vụ cho dự án;
ii. Các đơn vị xây dựng không thường trú xây dựng các công trình cho đơn vịthường trú và hàng hóa, dịch vụ do các đơn vị không thường trú mua tại chỗ phục vụ dự án xây dựng.
27.30. Giá trị của dịch vụ xây dựng bao gồm toàn bộ dự án xây dựng, tức là được xác định trên cơ sở (tính) giá trị sản xuất, bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ do doanh nghiệp nhập khẩu tại nước sở tại để phục vụ dự án,chi trả lương cho cả người lao động địa phương tham gia thực hiện dự án,khấu hao TSCĐ, thuế sản xuất, thặng dư của nhà thầu. Thời gian thanh toán dự án xây dựng là thời gian tính giá trị công trình, mặc dù đơn vị có thể được chủ đầu tư ứng trước hoặc thanh toán theo tiến độ xây dựng dự án.
Xuất, nhập khẩu dịch vụ tài chính
27.31.	Xuất, nhập khẩu dịch vụ tài chính bao gồm các dịch vụ trung gian tài chính và các dịch vụ hỗ trợ (trừ dịch vụ do các công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí thực hiện) thực hiện giữa đơn vị thường trú với đơn vị không thường trú và ngược lại. XNK dịch vụ tài chính được xác định trên cơ sở thu phí giao dịch; lợi nhuận phát sinh trong quá trình giao dịch; chi phí quản lý tài sản và qua tính toán và phân bổ FISIM. Các dịch vụ trung gian tài chính là các khoản phí từ các dịch vụ như:
	i. Dịch vụ liên quan đến thư, thẻ tín dụng, hối phiếu thanh toán, cấp hạn mức tín dụng, cho thuê tài chính, các giao dịch về ngoại hối; 
	ii. Dịch vụ liên quan giao dịch về chứng khoán như môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành, quyết toán chứng khoán nợ, thỏa thuận mua bán có kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn, dịch vụ tư vấn tài chính;
iii. Hoa hồng phí từ việc mua bán hàng hóa theo hợp đồng tương lai;
iv. Dịch vụ liên quan đến quản lý tài sản, dịch vụ quản lý chứng khoán…;
v. Phí dịch vụ thường là phí quản lý khoản vay IMF trong các chương trình của IMF như chương trình vay dự phòng, chương trình vay mở rộng;
vi. Phí chuyển khoản, chuyển tiền qua bưu điện; tiết kiệm bưu điện.
Xuất, nhập khẩu dịch vụ tin học, thông tin và viễn thông
	27.32. Xuất, nhập khẩu dịch vụ tin học, thông tin và viễn thông bao gồm các giao dịch về dịch vụ cung cấp thông tin, số liệu thông qua hệ thống máy tính, dịch vụ máy tính(cả phần cứng và phần mềm) được thực hiện giữa đơn vị thường trú và không thường trú như: (1) Phát triển, sản xuất, cung cấp hệ thống máy tính, lưu giữ, truyền mạng, xử lý thông tin, số liệu trên máy tính; bảo trì, sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi, dịch vụ đại lý thông tin; (2) Doanh thu Viễn thông quốc tế gồm việc chuyển tải, cung cấp, lưu giữ, phổ biến các thông tin bằng tiếng, hình ảnh, các bài viết, các dữ liệu hay các thông tin qua điện thoại, telex, đường cáp, vệ tinh, fax,… (kể cả dịch vụ kinh doanh và dịch vụ hỗ trợ). XNK dịch vụ viễn thông không bao gồm trao đổi các tài liệu phát thanh, truyền hình vì các hoạt động này được thống kê vào XNK hàng hóa khác.
Xuất, nhập khẩu phí bản quyền, cấp giấy phép và sản phẩm trí tuệ
	27.33.	 Xuất, nhập khẩu phí bản quyền, cấp giấy phép và sản phẩm trí tuệ bao gồm các khoản phí phải trả giữa đơn vị thường trú với đơn vị không thường trú và ngược lại về sử dụng quyền sở hữu các tài sản phi tài chính, phi sản xuất, sản phẩm sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác (bằng sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu, quy trình công nghệ, mẫu mã thiết kế,…). Bản gốc của tài sản phi tài chính, phi sản xuất, quyền sở hữu… có thể dưới dạng bản thảo, chương trình máy tính, băng thu hình, thu âm. Giao dịch cho thuê tài sản được thực hiện thông qua việc thỏa thuận cho phép sử dụng tài sản phi tài chính, phi sản xuất, quyền sở hữu…Thời điểm thống kê các loại phí sử dụng các tài sản trí tuệ là thời điểm cấp giấy phép hoặc khi các khoản thanh toán được thực hiện.
Xuất, nhập khẩu dịch vụ giải trí, văn hóa và dịch vụ cá nhân
27.34.	Dịch vụ giải trí, văn hóa và dịch vụ cá nhân bao gồm các giao dịch giữa đơn vị thường trú và đơn vị không thường trú về các dịch vụ nghe, nhìn; dịch vụ văn hóa, giải trí và các dịch vụ có liên quan khác:
i. Dịch vụ nghe, nhìn và các dịch vụ có liên quan đến sản xuất,cho thuê, cấp phép phân phối… các chương trình phim ảnh, phát thanh; bao gồm chương trình trực tiếp và các chương trình ghi trên băng, đĩa và thu từ việc cho thuê diễn viên, nhà sản xuất,… các chương trình văn hóa, giải trí hoặc phí về quyền phân phối chương trình truyền hình…. Lệ phí cho các nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên… tham gia vào các sự kiện âm nhạc, TDTT…;
ii. Dịch vụ văn hóa và giải trí khác có liên quan đến hoạt động trao đổi giữa các bảo tàng, thư viện, văn thư lưu trữ và các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí khác. 
Xuất, nhập khẩu dịch vụ y tế, sức khỏe
27.35.	Hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ y tế, sức khỏe, bao gồm cả chi phí ăn, ở, điều trị, cung cấp thuốc men và những chi phí khác có liên quan đến y tế, sức khỏe do đơn vị thường trú cung cấp cho đơn vị không thường trú và ngược lại.
Xuất, nhập khẩu dịch vụ giáo dục và đào tạo
27.36.	Xuất, nhập khẩu dịch vụ giáo dục và đào tạo gồm các hoạt động giảng dạy, đào tạo, dịch vụ lưu trú, ăn uống và các chi phí khác có liên quan đến giáo dục và đào tạo do đơn vị thường trú cung cấp cho đơn vị không thường trú và ngược lại. 
Xuất, nhập khẩu dịch vụ Chính phủ
27.37.	Xuất, nhập khẩu dịch vụ Chính phủ phản ánh toàn bộ các giao dịch về:
i. Giao dịch của Đại sứ quán, lãnh sự quán, căn cứ quân sự, đại diện an ninh,… với nền kinh tế nơi đóng trụ sở và các nền kinh tế khác. Cụ thể: các khoản chi tiêu về hàng hóa, dịch vụ (như đồ dùng văn phòng, đồ dùng gia đình, phương tiện làm việc, chi phí bảo trì, vận hành phương tiện làm việc và giải trí) và các chi tiêu cá nhân làm việc tại các Đại sứ, lãnh sự quán… và những người ăn theo họ tại nền kinh tế đó;
ii. Các giao dịch của phái đoàn viện trợ, văn phòng thông tin,… của Chính phủ;
iii. Các giao dịch liên quan đến các khoản viện trợ (thường là phí các khoản viện trợ);
iv. Các giao dịch liên quan đến thực hiện các thỏa thuận chung về quân sự và lực lượng giữ gìn hòa bình.
Xuất, nhập khẩu dịch vụ kinh doanh khác
Xuất, nhập khẩu dịch vụ kinh doanh khác bao gồm các giao dịch về dịch vụ giữa đơn vị thường trú và đơn vị không thường trú sau:
 27.38. Các giao dịch liên quan đến thương mại, gồm:
i. Các khoản thu, chi hoa hồng cho các đại lý, ủy nhiệm giữa đơn vị thường trú và đơn vị không thường trú trong các giao dịch xuất, nhập khẩu hàng hóa;
ii. Các dịch vụ bán buôn hàng hóa của đơn vị thường trú với đơn vị không thường trú mua hàng hóa ở nước ngoài và sau đó lại đem bán hàng hóa ở nước  khác, chứ không phải đưa hàng hóa đó ra hay vào nước ta (gọi là hàng chuyển bán: merchanting hoặc hàng chuyển khẩu). Sự chênh lệch giữa giá trị hàng hóa bán ra với giá trị hàng hóa mua vào được coi là giá trị dịch vụ thương mại. Hay nói cách khác, giá trị dịch vụ thương mại được coi là xuất bằng tổng giá trị hàng hóa bán ra trừ tổng trị giá vốn hàng bán ra của đơn vị thường trú nước ta chuyên buôn hàng hóa ở nước ngoài và ngược lại nhập dịch vụ thương mại là đơn vị không thường trú chuyên buôn bán hàng hóa trên đất nước ta. 
27.39.	Dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ ủy thác và các dịch vụ khác giữa đơn vị thường trú và không thường trú, bao gồm: 
i.  Dịch vụ liên quan đến xuất bản, tư vấn quản lý, kế toán, pháp luật;
ii. Nghiệp vụ nghiên cứu thị trường và quảng cáo như thiết kế, tạo mẫu, chi phí quảng cáo cho các đại lý quảng cáo, cho các phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm cả việc mua, bán vị trí đặt quảng cáo, dịch vụ triển lãm, nghiên cứu thị trường…;
iii. Dịch vụ nghiên cứu và phát triển gắn với nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm các sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm mới;
iv. Dịch vụ kiến trúc, lắp đặt máy móc và các dịch vụ kỹ thuật khác liên quan đến thiết kế kiến trúc đô thị và các dự án phát triển khác; việc thiết kế và giám sát dự án cầu, đê điều, đập, sân bay và các dự án lớn khác, dịch vụ khảo sát, vẽ bản đồ, thử nghiệm sản xuất và dịch vụ giám sát kỹ thuật;
v. Dịch vụ chế biến tại chỗ, khai thác gắn với mùa vụ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, khai khoáng và chế biến tại chỗ;
vi. Các dịch vụ điều tra, an ninh, dịch thuật, kỹ thuật ảnh, vệ sinh,…và công việc do đơn vị thường trú cung cấp tại các công trình xây dựng của đơn vị không thường trú. 
27.40. Dịch vụ gia công chế biến, lắp ráp, dán nhãn mác, bao bì... có đầu vào thuộc sở hữu của người khác do các đơn vị không sở hữu hàng hoá liên quan thực hiện.
Việc gia công được thực hiện bởi một đơn vị khác không sở hữu hàng hóa và được trả một khoản phí từ chủ sở hữu. Trong những trường hợp này, quyền sở hữu hàng hoá không thay đổi, vì vậy không có giao dịch hàng hóa giữa người chế biến và chủ sở hữu.
Dịch vụ bảo trì và dịch vụ sửa chữa công trình dođơn vị thường trú thực hiện đối với hàng hóa thuộc sở hữu của đơn vị không thường trú (và ngược lại). Việc sửa chữa có thể được thực hiện tại nơi lưu trú của người sửa chữa hoặc ở nơi khác. Sửa chữa và bảo dưỡng trên tàu, máy bay và thiết bị vận tải khác cũng được đưa vào mục này.
Làm sạch các thiết bị vận tải đưa vào phần dịch vụ vận tải. 
Bảo trì và sửa chữa sản phẩm xây dựng được đưa vào phần dịch vụ xây dựng. 
Bảo trì và sửa chữa máy vi tính đưa vào phần dịch vụ máy tính.
Giá trị bảo trì và sửa chữa là giá trị của phần công việc đã thực hiện, không phải là tổng giá trị của hàng hóa trước và sau khi sửa chữa. 
Giá trị của bảo trì và sửa chữa bao gồm bất kỳ bộ phận hoặc vật liệu được cung cấp bởi người sửa chữa và đưa vào phí (thiết bị lẻ và vật liệu được tính riêng trong mục hàng hóa nói chung).
Hàng đến, đi và trả lại từ vùng lãnh thổ cho mục đích sửa chữa, gia công, hoặc các hoạt động khác mà không có một sự thay đổi quyền sở hữu bị loại trừ khỏi XNK hàng hóa nói chung. 
Bảo trì và dịch vụ sửa chữa bao gồm cả sửa chữa nhỏ và sửa chữa lớn để nâng cao năng lực hoặc tuổi đời sản phẩm. 
Không có sự phân biệt giữa sửa chữa trong chi phí trung gian và sửa chữa trong tích lũy tài sản.
27.41. Nguồn thông tin để tính xuất, nhập khẩu dịch vụ bao gồm: 
i. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) của NHNN Việt Nam;
ii. Báo cáo về thống kê xuất, nhập khẩu dịch vụ hàng hải, hàng không của Bộ Giao thông và Vận tải; 
iii. Báo cáo thống kê về xuất, nhập khẩu bưu chính, viễn thông của Bộ Thông tin và Truyền thông;
iv. Báo cáo về thống kê xuất, nhập khẩu dịch vụ của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
v. Báo cáo về thống kê xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
vi. Tổng điều tra kinh tế;
vii. Điều tra doanh nghiệp;
viii. Điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ;
ix. Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa;
x. Điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch, điều tra chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam;
xi. Điều tra chi phí bảo hiểm, vận tải hàng nhập khẩu; 
xii. Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian.
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27.42. Phương pháp tính xuất, nhập khẩu hang hóa và dịch vụ theo giá hiện hành áp dụng theo các công thức sau:


i. Đối với giá trị xuất khẩu
	Tổng giá trị xuất khẩu kỳ báo cáo theo VND
	=
	Tổng giá trị xuất khẩu
kỳ báo cáo tính bằng USD
	x
	Tỷ giá hối đoái của kỳ báo cáo giữa VND và USD



ii.Đối với giá trị nhập khẩu
	Tổng giá trị nhập khẩu kỳ báo cáo theo VND
	=
	Tổng giá trị nhập khẩu
kỳ báo cáo tính bằng USD
	x
	Tỷ giá hối đoái của kỳ báo cáo giữa VND và USD



iii.Tính riêng cho từng mặt, nhóm hàng
27.43.	Việc tính chuyển giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ từ giá hiện hành năm báo cáo về giá so sánh năm gốc được áp dụng theo các công thức chung sau:
i.Đối với giá trị xuất khẩu:
	Tổng giá trị xuất khẩu kỳ báo cáo
	=
	Tổng giá trị xuất khẩu
kỳ báo cáo tính bằng USD
	x
	Tỷ giá hối đoái của kỳ gốc giữa VND và USD


	
	
	Chỉ số giá xuất khẩu theo USD của 
kỳ báo cáo so với kỳ gốc
	
	


ii.	Đối với giá trị nhập khẩu:
	Tổng giá trị nhập khẩu kỳ báo cáo
	=
	Tổng giá trị nhập khẩu
kỳ báo cáo tính bằng USD
	x
	Tỷ giá hối đoái của kỳ gốc giữa VND và USD


	
	
	Chỉ số giá nhập khẩu theo USD của kỳ báo cáo so với kỳ gốc
	
	


iii. Công thức trên áp dụng riêng cho xuất, nhập khẩu hàng hóa; xuất, nhập khẩu dịch vụ; theo từng nhóm hàng, mặt hàng tùy thuộc các chỉ số giá xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của từng loại tương ứng hiện có.
27.44.	Nguồn thông tin để tính xuất, nhập khẩu theo giá so sánh: Chỉ số giá xuất, nhập khẩu theo USD; tỷ giá hối đoái giữa VND và USD.
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27.45.	Căn cứ vào nguồn thông tin từ Chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Bộ, ngành; Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng cho các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư nước ngoài và các cuộc điều tra thống kê theo chu kỳ hàng tháng, quý về xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa; điều tra giá xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ … để tính sơ bộ và ước tính về xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.
27.46.	Xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ theo giá hiện hành: 
i. Xuất khẩu theo giá hiện hành:
	Tổng giá trị xuất khẩu  kỳ báo cáo, theo VND
	=
	Tổng giá trị xuất khẩu  kỳ báo cáo, theo USD
	x
	Tỷ giá hối đoái kỳ báo cáo giữa VND và USD 


ii. Nhập khẩu theo giá hiện hành:
	Tổng  giá trị  nhập khẩu kỳ báo cáo, theo VND
	=
	Tổng giá trị nhập khẩu kỳ báo cáo, theo USD
	x
	Tỷ giá hối đoái kỳ báo cáo giữa VND và USD


27.47.	Tính riêng cho xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.
27.48.	Thông tin về giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ theo USD và tỷ giá hối đoái giữa VND và USD có từ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.
27.49.	Xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ theo giá so sánh:
i. Xuất khẩu theo giá so sánh

	Tổng giá trị xuất khẩu kỳ báo cáo, theo giá so sánh
	=
	Tổng giá trị xuất khẩu, kỳ báo cáo theo 
giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá xuất khẩu theo USD kỳ báo cáo
 so với cùng kỳ gốc


ii. Nhập khẩu theo giá so sánh
	Tổng giá trị nhập khẩu kỳ báo cáo, theo giá so sánh
	=
	Tổng giá trị nhập khẩu, kỳ báo cáo theo 
giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá nhập khẩu theo USD kỳ báo cáo 
so với cùng kỳ gốc


27.50.	Tính riêng cho xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ; cho nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.
27.51.	Chỉ số giá xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ có từ Thống kê giá. 
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28.1. Thu nhập của người lao động từ sản xuất là tổng thù lao bằng tiền và hiện vật đơn vị SXKD phải trả cho người lao động, do người lao động đã làm việc cho đơn vị. Tổng thù lao lao động không chỉ trả cho người lao động do đơn vị quản lý (lao động trong danh sách hoặc lao động trong biên chế) mà còn cho người lao động nằm ngoài danh sách của đơn vị.
28.2. Khái niệm thù lao lao động bao gồm cả khái niệm “Thu nhập hỗn hợp”. Thu nhập hỗn hợp được dùng để phản ánh thu nhập của các cơ sở SXKD cá thể, sản xuất hộ gia đình, do không hạch toán riêng được (hoặc không tính toán được) đâu là thù lao của chủ cơ sở, chủ hộ; đâu là thù lao của lao động là thành viên (là người nhà) của cơ sở, của hộ (nói cách khác là không phải lao động được trả lương thường xuyên như lao động làm thuê) với đâu là lợi nhuận của (chủ) cơ sở SXKD hay hộ gia đình.Thu nhập của lao động tự sản xuất, tự sử dụng được coi là thu nhập hỗn hợp. 
28.3. Thu nhập của người lao động từ sản xuất bao gồm cả tiền lương, tiền công thực nhận, cả khoản tiền người sử dụng lao động (đơn vị sản xuất) nộp cho Nhà nước, cho các quỹ bảo hiểm xã hội tập trung thay (dưới danh nghĩa) cho người lao động.
28.4. Thu nhập của người lao động trên phạm vi toàn nền kinh tế không bao gồm tiền lương, tiền công của người lao động thường trú nhận được từ đơn vị không thường trú, song bao gồm thù lao lao động của đơn vị thường trú trả cho người lao động không thường trú.
28.5. Ước lượng thù lao của người lao động thường gắn với vị thế việc làm và mối quan hệ trong lao động. Đối với lao động làm thuê, mối quan hệ giữa người chủ và người làm thuê tồn tại khi có hợp đồng (hợp đồng bằng miệng hoặc bằng giấy, hợp đồng chính thức hoặc không chính thức,…) do hai bên tự nguyện, theo đó một người làm việc thuê cho một đơn vị SXKD để lấy thù lao bằng tiền hoặc hiện vật. Thù lao thông thường dựa trên cơ sở thời gian làm việc hoặc khối lượng công việc hoàn thành.
Đối với lao động tự làm (còn gọi là lao động tự thuê làm việc cho chính bản thân mình, cho chính cơ sở (hộ) SXKD của mình…khi đơn vị SXKD do họ sở hữu không thể tách biệt là thực thể pháp lý và đơn vị thể chế riêng biệt trong thống kê tài khoản quốc gia) không được trả lương và thường thấy ở:
	i. Lao động tự sản, tự tiêu; tự sản, tự tích; thù lao nhận được là phần còn lại sau khi lấy giá trị sản xuất trừ đi chi phí sản xuất (kể cả thuế sản phẩm nếu có) đó là thu nhập hỗn hợp gộp;
	ii. Lao động gia đình trong các hộ, cơ sở SXKD cá thể sản xuất thị trường, không được trả công, được coi là lao động tự thuê;
	iii. Cổ đông duy nhất hay một nhóm cổ đông là thành viên của công ty (gia đình) bán tư cách pháp nhân khi họ làm việc cho công ty, họ là người lao động của công ty, tiền công bao gồm cả trả lãi vốn góp;
	iv. Lao động tự do vừa mang đặc trưng lao động làm thuê, vừa mang đặc trưng lao động tự làm, thí dụ người lao động nhận việc mang về gia công, chế biến tại nhà (theo hợp đồng giữa đơn vị sản xuất với người lao động), tự trang trải chi phí sản xuất (hay được cung cấp một phần công cụ lao động, tư liệu sản xuất…) đó là lao động tự làm, các khoản đơn vị đi thuê thanh toán cho người lao động tính vào GO của người lao động tự làm, tự mua sản phẩm vật chất, dịch vụ để sản xuất là IC, chênh lệch giữa GO, IC là thu nhập hỗn hợp. Được coi là người làm thuê nếucác khoản thanh toán này chính là thu nhập nằm trong VA của đơn vị đi thuê.
	Tất cả thù lao lao động theo các hình thức ở trên được coi là thu nhập hỗn hợp.
	28.6. Sinh viên, học sinh học việc, có đóng góp sức lao động của mình như là đầu vào của quá trình sản xuất; thí dụ sinh viên, học sinh thực tập như là bác sỹ nội trú, điều dưỡng viên,… họ có thể nhận được thù lao bằng tiền hoặc không, song công việc họ làm là “bổ sung dịch vụ đào tạo” được coi là thanh toán “thù lao bằng hiện vật”. Một hình thức thu nhập khác được coi là thu nhập bằng hiện vật khi người chủ (người sử dụng lao động) cam kết trao cho người lao động quyền chọn mua cổ phiếu vào một thời điểm nào đó trong tương lai nhằm khích lệ người lao động gắn bó lâu dài với đơn vị, nhằm nâng cao năng suất lao động. 
28.7. Khấu hao nhà ở tự có để ở, một bộ phận của giá trị dịch vụ nhà ở tự có để ở là một dạng thu nhập hỗn hợp, không phải là khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất.
28.8. Đối với cơ sở SXKD cá thể mang tính thị trường vừa sản xuất vừa tự sử dụng sản phẩm vật chất củachính cơ sởvới tư cách là đơn vị tiêu dùng thì các khoản tự sản, tự sử dụng phải tính thêm giá trị hoàn vốn (chi phí cơ hội) vào thu nhập hỗn hợp.
28.9. Tiền lương, tiền công bằng tiền bao gồm các loại sau:
i.Tiền lương trả theo định kỳ (theo giờ, ngày, tuần, tháng…), trả theo kết quả từng công việc; làm thêm giờ, làm đêm, làm vào ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ; phụ cấp khu vực do làm việc xa nhà, làm việc ở nơi có chi phí đắt đỏ, ở nơi nguy hiểm,…;
ii.Tiền hỗ trợ định kỳ thường xuyên về nhà ở, đi lại (từ nhà đến nơi làm việc, đến nơi công tác,…); hỗ trợ tiền thuê nhà trẻ, mẫu giáo cho con của người lao động…;
iii.Tiền phải trả cho người lao động do nghỉ việc tạm thời vì lý do tạm ngừng sản xuất của đơn vị (không kể nghỉ ốm đau, tai nạn lao động), trả lương thôi việc một lần (không qua quỹ hưu trí); 
iv.Tiền thưởng đột xuất liên quan tới hợp đồng SXKD có thưởng, tiền thưởng thường xuyên (tiền tết, lương tháng thứ 13,…)
v.Tiền hoa hồng, tiền “puốc boa”, (tiền thưởng thêm, tiền lót tay,…) do bên thứ ba thanh toán trực tiếp cho người lao động và được tính vào GO, VA của đơn vị quản lý (thuê) người lao động,…;
vi.Tiền ăn trưa, ca ba,…cấp phát cho người lao động; người lao động có toàn quyền quyết định trong chi tiêu;
vii.Phụ cấp lưu trú, đi đường trong công tác phí; phụ cấp hội nghị, báo cáo viên; 
viii. Người sử dụng lao động cho người lao động một khoản vay không lãi suất hoặc lãi suất ưu đãi để người lao động mua nhà, mua xe,...
28.10. Lương bằng hiện vật thường được trả dưới các dạng sau:
i. Quần áo đồng phục phát cho người lao động dùng được cả trong thời gian làm việc và trong sinh hoạt (quần áo đồng phục của nhân viên lễ tân, ngân hàng…);
ii. Nhà ở hoặc dịch vụ nhà ở cho người và gia đình người lao động;
iii. Cung cấp phương tiện đi lại và các đồ dùng lâu bền cho người lao động;
iv. Cung cấp dịch vụ, sản phẩm vật chất do đơn vị sản xuất không thu tiền hoặc trả thay lương: chuyên chở người lao động không thu tiền bằng phương tiện của đơn vị vận tải; cung cấp đồ ăn, thức uống không thu tiền cho người lao động của các đơn vị là nhà hàng, khách sạn; cung cấp dịch vụ bến bãi đỗ xe không thu tiền...;
v. Cung cấp dụng cụ và dịch vụ TDTT, vui chơi giải trí;
vi. Cung cấp dịch vụ nhà trẻ, mẫu giáo của đơn vị cho con người lao động.
vii. Quyền chọn mua cổ phiếu trong tương lai của người lao động do người chủ thuê mướn trao quyền.
28.11. Định giá trị tiền lương, tiền công bằng hiện vật:
	i. Sản phẩm vật chất, dịch vụ, đơn vị mua để cung cấp miễn phí cho người lao động, tính theo giá mua hiện hành trên thị trường.
	ii. Sản phẩm vật chất, dịch vụ do chính đơn vị sản xuất cung cấp miễn phí, tính theo giá thành sản xuất của đơn vị.
	iii. Khi cung cấp sản phẩm vật chất, dịch vụ với giá giảm; phần thu nhập của người lao động được tính bằng chênh lệch giữa tổng giá trị thực của sản phẩm vật chất, dịch vụ và số tiền người lao động phải trả khi nhận được sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ.
28.12. Cần ước lượng giá trị (ngày) công lao động đối với lao động tình nguyện (tự nguyện làm việc, không yêu cầu trả tiền công) của các đơn vị không vị lợi không mang tính thị trường hoặc giá trị công lao động ủng hộ, giúp đỡ,…trong xây dựng nhà ở của dân cư, xây dựng các công trình công ích,... để tính vào tổng thu nhập của người lao động.
28.13. Người sử dụng lao động (đơn vị SXKD) nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, thuế thu nhập thay cho người lao động là một phần của yếu tố “Thu của người lao động”.
28.14. Người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ tự nguyện thay cho người lao động (bảo hiểm sinh mạng, sức khỏe), đóng góp vào các quỹ xã hội bắt buộc liên quan trực tiếp đến lợi ích an toàn xã hội, đến việc làm của người lao động thay cho người lao động (quỹ Quốc phòng, an ninh, quỹ lao động công ích,…)…cũng là một phần của “Thu nhập của người lao động”.
28.15. Cần phân biệt đâu là thù lao lao động, đâu là chi phí trung gian đơn vị SXKD trả cho người lao động và đâu là chuyển nhượng hiện hành…?
i. Đơn vị SXKD thanh toán (hoàn trả) cho người lao động khoản tiền tự mua vật rẻ tiền mau hỏng để dùng cho sản xuất; hoàn trả cho người lao động khoản tự chi phí do phải di dời (đến địa điểm khác) khi nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu của đơn vị; tiền chi trả cước phí sau vận chuyển cho người lao động khi đi công tác; các khoản chi phí về dịch vụ khám, chữa bệnh, an dưỡng, giải trí,… định kỳ theo quy định của Nhà nước, vì lợi ích của đơn vị… đều được coi là chi phí trung gian. Các sản phẩm vật chất và dịch vụ đã mua với mục đích để hạch toán vào chi phí trung gian, nhưng thực tế lại cung cấp cho không hoặc bán với mức giá thấp hơn giá mua cho người lao động… thì những sản phẩm vật chất và dịch vụ này phải loại trừ khỏi chi phí trung gian để đưa về thu của người lao động. Nếu đơn vị SXKD bỏ tiền ra thuê nhà hoặc dùng nhà ở của chính đơn vị cho người lao động ở không phải trả tiền hoặc người lao động chỉ phải trả với giá thấp so với thực tế thì khoản phụ cấp này phải coi là thù lao lao động, không coi là chi phí trung gian…;
ii. Đối với các hộ tiêu dùng, nguyên nhiên vật liệu mua về để tự sửa chữa, bảo dưỡng đồ dùng lâu bền không phải là chi phí trung gian cho SXKD mà là chi TDCC của hộ. Đối với hộ có thuê người làm thuê các công việc nội trợ trong hộ; các  sản phẩm vật chất và dịch vụ sinh hoạt (không kể nhà ở, ăn uống),…cung cấp cho người làm thuê là chi TDCC của hộ gia đình, không phải chi phí trung gian,…Song chỗ ở (nhà ở) và ăn uống của họ cùng với gia đình đi thuê người nội trợ là thu nhập bằng hiện vật của người làm thuê.
iii. Đơn vị SXKD chi trả tiền trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động, người lao động bị chết; ốm đau phải nghỉ việc, mất việc do dư thừa lao động, khoản chi phí đào tạo cho con cái, người thân và các khoản phúc lợi BHXH khác là chuyển nhượng hiện hành, không phải thu nhập từ sản xuất của người lao động.
28.16. Thu của người lao động tính cho toàn bộ nền kinh tế, cho báo cáo chính thức năm; theo giá hiện hành và giá so sánh.
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28.17. Đơn vị thể chế (đơn vị thống kê doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp) là đơn vị lý tưởng để thu thập thông tin biên soạn GDP theo phương pháp thu nhập Song trong thực tế (và để từng bước phù hợp với hoạt động thống kê Việt Nam; phù hợp với chế độ hạch toán thống kê, kế toán; hình thức thu thập thông tin từ báo cáo thống kê, từ điều tra thống kê, từ khai thác dữ liệu hồ sơ hành chính; từ cách thức tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp, lưu giữ… thông tin) để xây dựng cách tính toán riêng cho từng yếu tố của VA và GDP, trong đó có yếu tố thu của người lao động cho từng ngành, lĩnh vực, khu vực, hình thức và loại hình kinh tế cụ thể. Không chỉ có một nguồn thông tin duy nhất để tính chỉ tiêu thu nhập của người lao động, thông tin có thể được thu thập, xử lý từ phía người (đơn vị) chi trả thu nhập; cũng có thể từ phía người (đơn vị) nhận thu nhập; thông tin để tính “Thu của người lao động” có từ qua các báo cáo quyết toán tài chính năm của doanh nghiệp, đơn vị HCSN (từ các cơ sở); từ các cơ quan dự toán NSNN, hiệp hội bảo vệ người lao động, cơ quan thống kê chuyên ngành… (từ các cơ quan tổng hợp); từ điều tra thống kê (điều tra doanh nghiệp, cơ sở SXKD cá thể, KSMS dân cư, từ điều tra chuyên đề về Thống kê lao động, việc làm và thu nhập, điều tra biên soạn TKQG…)…
28.18. Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Trong bản thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp có mục chi phí SXKD theo yếu tố gồm:
	i. Chi phí nguyên, vật liệu;
	ii. Chi phí nhân công;
	iii. Chi phí khấu hao TSCĐ;
	iv. Chi phí dịch vụ mua ngoài;
	v. Chi phí khác bằng tiền;
28.19. Thu của người lao động được tính trực tiếp từ các yếu tố chi phí SXKD trong báo cáo tài chính doanh nghiệp, bao gồm:
i. Chi phí nhân công: Tiền lương, tiền công bằng tiền, hiện vật; BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thay cho người lao động;
ii. Tiền công (thù lao) bốc vác nguyên vật liệu do người lao động của đơn vị thực hiện, tách ra được từ yếu tố “chi phí nguyên, vật liệu”;
iii. Chi mua bảo hiểm sinh mạng, sức khỏe cho người lao động trong dịch vụ mua ngoài;
iv. Chi phí khác bằng tiền được tính một số khoản vào chi phí cho con người (chi phí mang tính chất tiền lương, tiền công được tính vào giá thành) như: trợ cấp thôi việc một lần không qua quỹ hưu trí; tiền ăn trưa, ca ba; tiền lưu trú, trợ cấp công tác phí; trợ cấp hội nghị, báo cáo viên;… cho người lao động; thưởng thường xuyên, thưởng đột xuất và các chi trả có tính chất lương khác đã nêu ở 28.9 và 28.10.
28.20. Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách trong chế độ kế toán HCSN áp dụng cho cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, dùng để tổng hợp tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng kinh phí ngân sách của Nhà nước; tình hình thu, chi và kết quả hoạt động của đơn vị HCSN trong năm; cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và thực trạng của đơn vị, là căn cứ quan trọng giúp cơ quan Nhà nước, lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát điều hành hoạt động của đơn vị, trong các thông tin này có thông tin về lao động, tiền lương.
28.21. Thông tin tổng hợp từ báo cáo Tổng Quyết toán NSNN (có sau hai năm) và quyết toán thu, chi NSNN (có sau một năm), từ Bộ Tài chính, từ Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, được tổng hợp theo Hệ thống Mục lục NSNN (theo Chương; ngành kinh tế; loại khoản; nội dung kinh tế: mục, tiểu mục; chương trình, mục tiêu quốc gia…) 
28.22. Thu của người lao động là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước (bao gồm cả khối Đảng, đoàn thể, sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an,…) đã nêu ở các điểm trên được tính trực tiếp từ các mục, tiểu mục sau:
	i. Mục 6000 (tiền lương), mục 6050 (tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng), mục 6100 (phụ cấp lương), mục 6200 (tiền thưởng), mục 6300 (các khoản đóng góp), mục 6350 (chi cho cán bộ xã, thôn, bản, tươngđương ), mục 6250 (phúc lợi tập thể, không kể tiểu mục 6251, 6252), mục 6400 (các khoản thanh toán khác cho cá nhân).
	ii. Tiểu mục 6155 (sinh hoạt phí cán bộ đi học), tiểu mục 6652 (bồi dưỡng giảng viên), tiểu mục 6656 (thuê biên dịch, phiên dịch, phục vụ hội nghị), tiểu mục 6658 (chi bù tiền ăn), tiểu mục 6702 (phụ cấp công tác phí), tiểu mục 6755 và 6756 (thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài, trong nước), tiểu mục 6757 (thuê lao động trong nước) tiểu mục 6761 (thuê phiên dịch, biên dịch), tiểu mục 6802 và 6852 (tiền ăn thuộc chi đoàn ra, vào), 6804 và 6854 (tiền tiêu vặt thuộc chi đoàn ra vào), tiểu mục 7004 (đồng phục, trang phục), tiểu mục 7013 (chi trả nhuận bút theo chế độ).
28.23. Trong điều tra doanh nghiệp hàng năm có mục “Các khoản chi liên quan đến người lao động trong năm”; trong đó có chỉ tiêu tổng số tiền phải trả cho người lao động và chỉ tiêu đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ của doanh nghiệp, cụ thể là:
	i. Tổng số tiền phải trả cho người lao động là tổng các khoản doanh nghiệp phải chi trả cho người lao động do tham gia vào quá trình SXKD của doanh nghiệp bao gồm:
a) Tiền lương, thưởng và các khoản chi trả khác có tính chất lương, bao gồm các khoản chi đã nêu ở điểm 28.9 và 28.10,
b) Đối với các doanh nghiệp (có tư cách pháp nhân) có lao động không được trả lương, trả công như: chủ doanh nghiệp, những lao động trong gia đình của chủ doanh nghiệp; quy ước tiền lương, tiền công của họ lấy theo số cơ quan thuế đã ấn định để tính thuế thu nhập cho doanh nghiệp,
ii. Đóng góp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp là những khoản doanh nghiệp trích nộp cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam các cấp thay cho người lao động. Đây là số phát sinh đã trích trong năm, cho dù các khoản này đã nộp hay còn nợ các cơ quan bảo hiểm xã hội;
iii. Đóng góp kinh phí công đoàn của doanh nghiệp là khoản doanh nghiệp trích nộp cho các tổ chức công đoàn thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thay cho người lao động. Đây là số phát sinh đã trích trong năm cho dù các khoản này đã nộp hay còn nợ các tổ chức công đoàn.
28.24. Nếu doanh nghiệp đóng thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế thay cho người lao động cần khai thác bổ sung thông tin này từ các doanh nghiệp hoặc từ các cơ quan thuế để tính vào thu của người lao động.
28.25. Đối với khối doanh nghiệp điều tra chọn mẫu thì:
	Thu của người lao động
	=
	Thu nhập bình quân năm của một người lao động của đơn vị điều tra theo từng ngành, loại hình kinh tế
	x
	Tổng số lao động trong năm theo từng ngành, loại hình kinh tế


28.26. Đối với điều tra cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; bao gồm:
	i. Thu nhập của lao động được trả công, trả lương (lao động thuê ngoài), căn cứ vào thông tin ở mục: “Lao động và thu nhập của người lao động” để tính như sau:
	Thu nhập bình quân của người lao động được trả công, trả lương trong năm
	=
	Thu nhập bình quân 1 người/tháng của lao động được trả công, trả lương của đơn vị điều tra theo ngành kinh tế
	x
	Số tháng làm việc trong năm
	x
	Tổng số lao động thuê ngoài theo ngành kinh tế


 ii. Chú ý: Đối với lao động không được trả công, trả lương đã tính vào thu nhập hỗn hợp của cơ sở.
28.27. Đối với hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản:
	i. Căn cứ vào điều tra KSMS hộ dân cư hàng năm để tính (suy rộng) như sau:
	Thu của người lao động
	=
	Trả công lao động thuê ngoài
	+
	Thu nhập hỗn hợp


Trong đó: Thu nhập hỗn hợp (đã suy rộng):
	Thu nhập hỗn hợp
	=
	Tổng thu từ hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
	–
	Tổng chi phí cho hoạt động sản xuất nông, lâm và thủy sản (bao gồm cả thuế sản xuất phải nộp, khấu hao TSCĐ và tiền trả công lao động thuê ngoài)


ii. Căn cứ vào điều tra chuyên đề của thống kê TKQG.
Bước 1: Tính VA bằng phương pháp sản xuất 
VA = GO – IC
Bước 2: Tính các yếu tố cấu thành của VA, trong đó có thu của người lao động, bằng cách nhân VA ở bước 1 với từng yếu tố cấu thành của VA có được từ cuộc điều tra tính VA theo phương pháp sản xuất của năm điều tra cơ bản (năm cơ sở).
28.28. Phương pháp tính thu của người lao động của các loại hình còn lại (các đơn vị không vị lợi, dịch vụ khác,…) căn cứ vào cách tính đã nêu ở mục ii của điểm 28.27.
28.29. Đối với thu nhập của khối lao động do Nhà nước quản lý (doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập,…) có thể khai thác từ báo cáo lao động và thu nhập khu vực Nhà nước do Tổng cục Thống kê đã tính toán và báo cáo hàng năm.
28.30. Đối với chỉ tiêu thuế thu nhập do người (đơn vị) sử dụng lao động nộp thay cho người lao động: khai thác từ Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.
28.31. Đối với  BHXH, BHYT, BHTN do người (đơn vị) sử dụng lao động nộp thay cho người lao động lấy từ báo cáo Thu, chi quỹ BHXH, quỹ BHYT của cơ quan BHXH Việt Nam. Quỹ BHXH là quỹ tài chính độc lập với NSNN, được hình thành từ đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và có sự hỗ trợ của Nhà nước. Luật Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm Y tế quy định:
	i. Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng BHXH thay cho người lao động, trên tổng thu nhập của người lao động (trên lương và phụ cấp ghi trong hợp đồng):
	a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
	b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
	c) 14 % vào quỹ hưu trí và tử tuất;
ii. Người sử dụng lao động đóng thay cho người lao động 4% tổng thu nhập  hàng tháng của người lao động vào quỹ Bảo hiểm Y tế.
28.32. Khai thác từ báo cáo Thu kinh phí công đoàn do các đơn vị SXKD nộp từ Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
28.33. Nguồn thông tin: 
	i. Thông tin từ các cuộc Tổng điều tra, điều tra của năm cơ bản: Tổng điều tra Dân số và Nhà ở; Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp; Tổng điều tra Kinh tế; Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và biên soạn các hệ số TKQG; điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ; điều tra thu thập thông tin tính các chỉ tiêu GO, VA của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức không vị lợi;
	ii. Từ các cuộc điều tra thường xuyên hàng năm để tính toán sự thay đổi (biến động) về giá trị tăng thêm, chi phí sản xuất và lao động: điều tra lao động và việc làm;điều tra doanh nghiệp, điều tra cơ sở SXKD cá thể; điều tra hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; điều tra hoạt động xây dựng; điều tra KSMS hộ dân cư,… Trong đó thông tin từ kết quả điều tra KSMS là nguồn thông tin rất quan trọng;
	iii. Thông tin về thu nhập của người lao động có từ chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với với Bộ, ngành và Cục Thống kê cấp tỉnh; từ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án FDI;
	iv. Thông tin về thu của người lao động cũng có thể khai thác để tính toán từ báo cáo quyết toán tài chính năm của khối doanh nghiệp, khối cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước, từ các hiệp hội nghề nghiệp,… từ dữ liệu hồ sơ hành chính của các Bộ, ngành; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
28.34. Thu của người lao động tính theo giá so sánh 2010 theo công thức sau:
	Lss
	=
	Lhh

	
	
	Chỉ số giá tiền lương


Trong đó:  	- Lss là thu của người lao động theo giá so sánh.
	- Lhh là thu của người lao động theo giá hiện hành.
Trong trường hợp chưa tính được chỉ số giá tiền lương, thu của người lao động tính theo giá so sánh, có thể ước lượng như sau:
	Lss
	=
	Lhh

	
	
	Chỉ số giá tiêu dùng chung (CPI) của năm hiện hành so với năm gốc
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29.1. Thuế là khoản phải nộp một chiều, bằng tiền hay hiện vật cho các đơn vị thể chế Nhà nước. Thuật ngữ một chiều có nghĩa đơn vị SXKD nộp thuế cho Nhà nước là nghĩa vụ bắt buộc.
	29.2. Cần phân biệt rõ các loại thuế “đánh” vào SXKD (thuật ngữ trước SNA 2008 còn gọi là thuế gián thu) và thuế “đánh” vào thu nhập và tài sản (thuật ngữ trước SNA 2008 còn gọi là thuế trực thu). Trong khuôn khổ chương này chỉ đề cập đến các loại thuế “đánh” vào SXKD. Thuế hiện hành đánh vào thu nhập và của cải đã được trình bày ở Chương 2 và Chương 3.
	29.3. Biên soạn GDP theo phương pháp thu nhập bằng cách tính toán độc lập từng yếu tố cấu thành của GDP, trong đó có chỉ tiêu thuế và trợ cấp sản xuất. 
	29.4. Cần phân biệt khoản chi nào cho Nhà nước là thuế sản xuất, khoản nào là chi mua dịch vụ (chi phí dịch vụ trong chi phí trung gian). Điều dễ nhận thấy là nếu đơn vị tự nguyện mua sản phẩm dịch vụ (mua phí) đó là chi phí trung gian, còn nếu bắt buộc phải mua (lệ phí) thì đó là thuế.
29.5. Cũng cần phải phân biệt giữa hạch toán thuế sản xuất đã nộp trong kỳ hạch toán, thuế phải nộp và thuế dồn tích phải nộp (thuế cộng dồn). Khi biên soạn SNA, thuế thu thập từ các cơ quan thuế vụ là thuế đã nộp, số thuế đã nộp này có thể có cả thuế của năm trước và số thuế ứng cho năm sau. Thuế sản xuất phải nộp là số phát sinh gắn với hạch toán sản phẩm đầu ra của năm hạch toán, thống kê tài khoản quốc gia coi thuế sản xuất phải nộp là thuế (năm hạch toán của đơn vị SXKD) để tính vào GO, VA. Thuế hạch toán dồn tích (còn gọi là thuế được ghi trên cơ sở lũy kế của những giao dịch thực tế phát sinh) là số thuế đơn vị SXKD còn phải nộp cho Nhà nước trong năm hạch toán. Sẽ không thực tế khi cho rằng số liệu thuế do đơn vị SXKD tự kê khai, tự nộp cho các cơ quan thuế vụ là “thuế phải nộp”, vì trong nhiều trường hợp số tiền thuế phải nộp này sau khi được thanh tra hoặc kiểm toán thường khác xa với số thuế do đơn vị tự kê khai và tự nộp. Vì vậy, theo khuyến nghị của SNA 2008 thuế được tính trong tài khoản quốc gia nên là số thuế được “xác định phải nộp dồn tích” khi đã kiểm chứng qua các báo cáo thanh tra hoặc kiểm toán của các cơ quan thuế vụ, cơ quan hải quan. Khái niệm lũy kế phù hợp với thời gian ghi thuế trên cơ sở dồn tích, tức là thời gian nghĩa vụ nộp thuế phát sinh dồn tích trong năm biên soạn SNA. Khi tính thuế dồn tích (thuế lũy kế) lưu ý không nên tính khoản thuế có thể không bao giờ thu được.
29.6. Trợ cấp sản xuất là khoản chuyển nhượng của Chính phủ từ NSNN cho các đơn vị SXKD vì mục đích chính trị - xã hội để các đơn vị này bán sản phẩm của mình dưới mức chi phí, hoặc để trang trải khoản lỗ của đơn vị.
29.7. Thuế và trợ cấp sản xuất tính cho toàn bộ nền kinh tế và được chia theo các ngành kinh tế cấp thấp nhất có thể, cho báo cáo chính thức năm; theo giá hiện hành và giá so sánh.
	29.8. Thuế và trợ cấp sản xuất trong Tài khoản quốc gia được chia thành các nhóm chính: (1) thuế sản xuất và thuế nhập khẩu; (2) trợ cấp sản xuất và trợ cấp nhập khẩu;
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	29.9. Trong nhóm thuế sản xuất và thuế nhập khẩu bao gồm hai tiểu nhóm là: (1) Thuế sản phẩm và (2) Thuế sản xuất khác.
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Khái niệm và phạm vi thuế sản phẩm
	29.10. Thuế sản phẩm là thuế đánh vào sản phẩm vật chất và dịch vụ được sản xuất ra đem bán, chuyển nhượng, cho thuê, vận chuyển hoặc để lại cho tự tiêu dùng hay tự tích lũy. Thuế sản phẩm trong tài khoản quốc gia phụ thuộc vào cách tính chỉ tiêu giá trị sản xuất.
	29.11. Thuế đánh vào sản phẩm do các đơn vị SXKD nộp cho Nhà nước, trên cơ sở số lượng sản phẩm vật chất, dịch vụ sản xuất ra đem bán, cho thuê, chuyển nhượng... và tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị của một đơn vị sản phẩm vật chất, dịch vụ.
	29.12. Thuế sản phẩm bao gồm các loại thuế sau đây:
i. Thuế giá trị gia tăng các loại (VAT);
ii. Thuế nhập khẩu và thuế hàng nhập khẩu, trừ VAT hàng nhập khẩu;
iii. Thuế xuất khẩu;
iv. Thuế sản phẩm khác (thuế khoán, thuế tiêu thụ đặc biệt…).
Nội dung các loại thuế đánh vào sản phẩm

Thuế dạng giá trị gia tăng (VAT)  
	29.13. VAT là thuế sản phẩm vật chất và dịch vụ có dạng giá trị gia tăng được thu từ các cơ sở SXKD nhưng cuối cùng thì đánh toàn bộ vào người sử dụng cuối cùng, thực chất là một loại thuế sản phẩm đơn vị SXKD thu theo công đoạn. Người sản xuất tính một tỷ lệ phần trăm nhất định của VAT đánh trên sản phẩm vật chất và dịch vụ họ bán ra. VAT được ghi riêng trên hóa đơn của người bán nên người mua biết tổng số tiền phải trả. Tuy nhiên, những người sản xuất không phải trả cho Nhà nước toàn bộ số tiền VAT mà họ đã tính cho khách hàng vì họ thường được khấu trừ khoản VAT mà họ đã trả để mua sản phẩm vật chất và dịch vụ dùng cho chi phí trung gian, bán lại hoặc tích lũy tài sản cố định. Người sản xuất chỉ có nghĩa vụ nộp phần chênh lệch giữa VAT trên doanh số của họ và VAT trên lượng mua vào cho chi phí trung gian hay tích lũy, do đó dẫn tới sự ra đời của thuật ngữ “thuế giá trị gia tăng”. Mức VAT có thể khác nhau giữa các loại sản phẩm vật chất, sản phẩm dịch vụ và theo loại người mua; ví dụ, một số hàng hóa các đơn vị không thường trú mua được tính là xuất khẩu thì có thể được miễn VAT.
	29.14. Các chế độ thuế khác không gọi là VAT song cũng vận hành theo phương thức tương tự như VAT. Trong Hệ thống tài khoản quốc gia, thuật ngữ VAT được áp dụng cho mọi loại thuế được khấu trừ tương tự.
	29.15. Cần làm rõ một số thuật ngữ sau:
i. VAT trên hóa đơn là VAT phải nộp trên doanh thu của người sản xuất, nó được ghi riêng trong hóa đơn mà người sản xuất đưa cho người mua;
ii. VAT được khấu trừ là VAT phải trả trên lượng bán sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ dùng cho chi phí trung gian, tích lũy tài sản cố định hoặc để bán lại mà người sản xuất được phép khấu trừ khỏi thuế VAT phải trả cho Nhà nước;
iii. VAT không được khấu trừ là VAT người mua phải trả và không được khấu trừ khỏi nợ VAT (nếu có): ví dụ VAT mà hộ gia đình trả vì mục đích tiêu dùng cuối cùng hoặc tích lũy tài sản cố định về nhà cửa là loại VAT không được khấu trừ. VAT phải trả bởi những đơn vị sản xuất phi thị trường thuộc sở hữu của Nhà nước hoặc các đơn vị thể chế không vị lợi cũng có thể không được khấu trừ.


Các loại thuế đánh vào hàng nhập khẩu và thuế nhập cảnh hàng nhập khẩu, không kể thuế VAT. 
	29.16. Các loại thuế nhập khẩu, thuế nhập cảnh hàng nhập khẩu bao gồm các loại thuế đánh trên sản phẩm vật chất và dịch vụ phải trả tại thời điểm khi hàng hóa qua biên giới quốc gia, biên giới hải quan của một lãnh thổ kinh tế hoặc khi các dịch vụ được chuyển giao từ các nhà sản xuất không thường trú tới các đơn vị thể chế thường trú.
	29.17. Hàng hóa nhập khẩu bị đánh thuế khi chúng đi vào lãnh thổ kinh tế sau đó trở thành chủ thể đối với một loại thuế khác hoặc các loại thuế đặc biệt vì chúng lưu thông trong phạm vi nền kinh tế: ví dụ, thuế tiêu thụ đặc biệt phải trả cho hàng hóa nhập khẩu đã trải qua chuỗi phân phối. Thuế phải trả trên hàng hóa đã nhập khẩu không được ghi như thuế hàng nhập khẩu mà như thuế sản phẩm, không kể VAT được khấu trừ.
 Thuế nhập cảnh hàng nhập khẩu
	29.18. Thuế nhập cảnh hàng nhập khẩu bao gồm các loại thuế hải quan hoặc các loại lệ phí nhập khẩu khác phải trả trên loại hàng hóa đặc thù khi hàng hóa đó đi vào một lãnh thổ kinh tế quốc gia;thuế này được ghi rõ ở mục lục thuế quan. Thuế nhập cảnh hàng nhập khẩu được dùng như một công cụ điều tiết sản xuất và tiêu dùng, thông qua công cụ này có thể làm tăng doanh thu hoặc hạn chế/không khuyến khích hàng nhập khẩu nhằm bảo vệ các nhà sản xuất hàng hóa trong nước…
Thuế hàng nhập khẩu, trừ thuế VAT và thuế nhập cảnh 
	29.19. Thuế nàylà số tiền phải trả khi hàng hóa đi vào lãnh thổ kinh tế hoặc dịch vụ được chuyển từ các đơn vị không thường trú tới đơn vị thường trú; bao gồm các loại sau:
i. Thuế doanh thu nói chung: Bao gồm thuế doanh thu thông thường là số tiền phải trả cho việc nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ khi hàng hóa đi vào lãnh thổ kinh tế hoặc dịch vụ được chuyển giao tới đơn vị thường trú;
ii. Thuế tiêu thụ đặc biệt: Là các loại thuế đánh vào một số loại hàng hóa đặc biệt như rượu, bia, thuốc lá, nhiên liệu…; đó là số tiền phải trả thêm ngoài thuế nhập cảnh hàng nhập khẩu khi hàng hóa đi vào lãnh thổ kinh tế;
iii. Thuế dịch vụ đặc biệt: Là số tiền phải trả khi các đơn vị không thường trú cung cấp dịch vụ cho đơn vị thường trú trong phạm vi lãnh thổ kinh tế;
iv. Thuế lợi nhuận độc quyền nhập khẩu phát sinh bởi lợi nhuận từ độc quyền nhập khẩu, bao gồm các loại lợi nhuận được chuyển giao cho Chính phủ qua các cơ quan hoặc các doanh nghiệp Nhà nước khác được ủy quyền thực hiện độc quyền về nhập khẩu một số hàng hóa và dịch vụ; 
v. Thuế từ tỷ giá hối đoái đa biên: Bao gồm các loại thuế trong hoạt động tỷ giá hối đoái đa biên của Ngân hàng Nhà nước hoặc các tổ chức tài chính chính thức khác.
Thuế xuất khẩu
	29.20. Thuế xuất khẩu bao gồm các loại thuế đánh trên hàng hóa và dịch vụ, là số tiền phải trả cho Nhà nước khi hàng hóa ra khỏi một lãnh thổ kinh tế hoặc khi dịch vụ được chuyển giao cho các đơn vị không thường trú. Thuế xuất khẩu bao gồm:
i. Thuế quan hàng xuất khẩu: Là các loại thuế hoặc thuế quan nói chung hoặc đặc thù đánh trên hàng xuất khẩu;
ii. Thuế lợi nhuận từ độc quyền xuất khẩu phát sinh từ các loại lợi nhuận chuyển giao cho Chính phủ (qua các cơ quan hoặc các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện độc quyền xuất khẩu một số hàng hóa và dịch vụ);
iii. Thuế từ tỷ giá hối đoái đa biên: Bao gồm các loại thuế đánh vào hàng xuất khẩu từ hoạt động của hệ thống tỷ giá đa biên chính thức.
Thuế sản phẩm khác:
	29.21. Thuế sản phẩm khác (trừ các loại VAT, thuế xuất khẩu và nhập khẩu) bao gồm các loại thuế đánh trên hàng hóa và dịch vụ phải trả cho kết quả của quá trình sản xuất, trao đổi, chuyển nhượng, cho thuê mướn và chuyển giao hàng hóa và dịch vụ hoặc là kết quả của việc sử dụng cho tiêu dùng cuối cùng cá nhân và tích lũy tài sản cá nhân. Thuế này thường có các loại sau:
i. Thuế hàng bán buôn và bán lẻ, thuế của người sản xuất, thuế mua bán,… chưa có trong thuế VAT và hệ thống thuế được khấu trừ khác;
ii. Thuế đánh vào sfv/c đặc biệt: bao gồm các loại thuế đánh vào các loại hàng hóa đặc biệt, điển hình như rượu, bia, thuốc lá, nhiên liệu…;
iii. Thuế đánh vào sản phẩm dịch vụ đặc biệt: bao gồm các loại thuế đánh vào dịch vụ vận tải, viễn thông, bảo hiểm, quảng cáo, khách sạn hoặc khu lưu trú, nhà hàng, vui chơi giải trí, đánh bạc và chơi xổ số, sự kiện thể thao…;
iv. Thuế đánh vào các giao dịch vốn và tài chính: bao gồm các loại thuế phải trả cho việc buôn bán các loại tài sản tài chính và phi tài chính, trong đó có hoạt động mua bán ngoại tệ, số tiền phải trả khi chuyển quyền sở hữu đất hoặc các tài sản khác, trừ trường hợp là kết quả của hoạt động chuyển nhượng vốn (chủ yếu là quà tặng và thừa kế); loại thuế này được coi là thuế đánh vào dịch vụ của đơn vị bán tài sản đó;
v. Thuế lợi nhuận độc quyền tài chính phát sinh từ lợi nhuận độc quyền chuyển cho khu vực Chính phủ. Độc quyền tài chính là các công ty Nhà nước, bán công ty Nhà nước hoặc các đơn vị kinh doanh không có tư cách pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước được trao (hoặc ủy quyền) độc quyền pháp lý đối với quá trình sản xuất hoặc tiêu thụ một loại sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ đặc thù nhằm làm tăng doanh thu nhưng lại phục vụ cho lợi ích của chính sách xã hội hoặc chính sách kinh tế công cộng. Các loại độc quyền như vậy thường xuất hiện ở sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ chịu thuế cao, ví dụ đồ uống có cồn, thuốc lá, sản phẩm dầu lửa, muối, đánh bạc,… Áp dụng sức mạnh độc quyền, đơn giản là để Chính phủ nâng cao doanh thu thay vì công khai quy trình đánh thuế đối với sản xuất các sản phẩm đó. Đối với những trường hợp như vậy, giá bán độc quyền bao gồm cả thuế sản phẩm đã bán còn lẫn trong đó chưa được tách ra. Trong khi theo định nghĩa, chỉ vượt mức lợi nhuận độc quyền so với các lợi nhuận thông thường ước định mới được coi là thuế độc quyền, song trong thực tế rất khó để tính được số tiền đó vì giá trị của thuế được tính bằng tổng số “lợi nhuận thực tế” chuyển giao từ các độc quyền tài chính tới Chính phủ. Khi một doanh nghiệp Nhà nước được giao quyền độc quyền như một nhân tố của chính sách xã hội hoặc chính sách kinh tế thận trọng do bản chất đặc thù của sản phẩm vật chất, dịch vụ hay công nghệ sản xuất (ví dụ các ngành dịch vụ công, bưu điện và viễn thông, đường sắt,…) thì không nên coi là độc quyền tài chính. Theo quy định thông thường, các độc quyền tài chính thường chỉ hạn chế đối với sản xuất hàng tiêu dùng và nhiên liệu. Do lợi nhuận của độc quyền tài chính được tính chung cho đơn vị kinh doanh nên không thể tính được số tiền thuế trung bình cho từng đơn vị sản phẩm vật chất và dịch vụ đã bán đối với đơn vị kinh doanh sản xuất nhiều hơn một sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ khi chưa xây dựng được tỷ lệ thuế theo các loại sản phẩm khác nhau.Vì vậy, cần phải xây dựng được tỷ lệ này để có thể tính được giá cơ bản của các sản phẩm;
vi. Thuế có nguồn gốc từ việc Ngân hàng Nhà nước áp tỷ lệ lãi suất cao hơn lãi suất thị trường.
	29.22. Ở Việt Nam, theo Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước, thuế sản phẩm là số thuế phát sinh phải nộp trong năm, gồm các loại thuế sau:
i. Thuế giá trị gia tăng;
ii. Thuế tiêu thụ đặc biệt;
iii. Thuế xuất khẩu;
iv. Thuế nhập khẩu và thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. 	29.23. Nguồn thông tin: căn cứ vào tiểu nhóm 0113 (thuế đối với hàng hóa và dịch vụ) trong báo cáo thu - chi hoặc báo cáo Tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính để thu thập và tổng hợp. 
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Khái niệm
	29.24. Thuế sản xuất khác là thuế đánh trên quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai, nhà xưởng và tài sản khác dùng vào SXKD; hoặc thuế đánh vào với thuê mướn lao động, vào tổng quỹ lương được trả trong quá trình SXKD, bất kể đơn vị đã sản xuất, tiêu thụ nhiều hay ít. Với bất kỳ giá trị sản xuất nào, thuế sản xuất khác luôn được ghi là sự thay đổi về giá trị tăng thêm ở tài khoản tạo thu nhập.
	29.25. Thuế sản xuất khác trong Hệ thống Tài khoản Quốc gia 2008 là toàn bộ các loại thuế, trừ thuế sản phẩm mà các đơn vị SXKD phải chịu, đó là hậu quả của việc tham gia vào quá trình sản xuất. Những loại thuế này không bao gồm các loại thuế lợi nhuận hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp nhận được hoặc phải trả không liên quan đến sản xuất.
Nội dung
	29.26. Thuế sản xuất khác bao gồm:
i. Thuế đánh vào quỹ tiền lương hay thuế lao động; bao gồm các loại thuế đơn vị SXKD phải trả theo tỷ lệ tiền lương hoặc tiền công phải trả hoặc theo một số tiền cố định đối với mỗi lao động được thuê. Thuế này không bao gồm các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người chủ thuê lao động phải trả hoặc bất kỳ loại thuế nào mà người lao động trực tiếp trả ngoài lương hoặc tiền công của mình;
ii. Thuế đánh vào đất đai, nhà cửa và các công trình kiến trúc khác, bao gồm các khoản thuế phải nộp định kỳ, thường là hàng năm để được quyền sử dụng hay sở hữu đất đai, nhà cửa hoặc các công trình kiến trúc khác mà doanh nghiệp sử dụng vào sản xuất cho dù doanh nghiệp đó sở hữu hay đi thuê những tài sản này;
iii. Lệ phí giấy phép kinh doanh và chứng nhận sở hữu là các loại thuế mà đơn vị SXKD phải nộp để có được giấy phép tiến hành hoạt động kinh doanh nào đó hoặc được phép hành nghề. Các giấy phép như giấy phép lái xe taxi và kinh doanh sòng bạc cũng thuộc loại này;
iv. Thuế sử dụng tài sản cố định và hoạt động khác: các loại thuế này bao gồm thuế đánh định kỳ vào việc sử dụng các phương tiện vận tải, tàu thuyền, máy bay hoặc các thiết bị máy móc khác do đơn vị SXKD sử dụng để sản xuất cho dù các tài sản này là tài sản chính chủ hay đi thuê. Các loại thuế này thường giống loại thuế môn bài và là một khoản tiền cố định không phụ thuộc vào tỷ lệ sử dụng thực tế;
v. Thuế môn bài;
vi. Thuế tem: bao gồm các loại thuế tem không thuộc các loại giao dịch cụ thể đã được xác định trước như thuế tem đối với các văn bản pháp lý hay với séc. Thuế này được coi là thuế sản xuất kinh doanh hoặc thuế dịch vụ tài chính (tuy nhiên, thuế tem trên hàng hóa đặc biệt bán ra như rượu bia, thuốc được coi là thuế sản phẩm);
vii. Thuế ô nhiễm là các loại thuế đánh vào việc phát thải, phát tán vào môi trường các khí độc, nước thải hoặc các chất có hại khác. Thuế này không bao gồm chi phí thu thập và chôn lấp rác thải, các chất độc hại vì đã được tính vào chi phí trung gian của đơn vị SXKD;
viii. Thuế giao dịch quốc tế : gồm các loại thuế đánh vào việc đi ra nước ngoài, gửi hàng quốc tế hay các giao dịch tương tự với các đơn vị không thường trú;
ix. Một số lệ phí mang tính chất bắt buộc phải nộp cho Nhà nước mà không phải mang tính chất mua dịch vụ từ cơ quan Nhà nước. Một trong những chức năng điều tiết của Nhà nước cầm quyền thông qua các hoạt động cụ thể về cấp phép đặc biệt như: cấp bằng hoặc cấp chứng chỉ khác có thu lệ phí nhất định mà lệ phí này không phải là thu phí dịch vụ, được coi như là thuế. Trong trường hợp thu phí tương tự như cung cấp dịch vụ hoặc chi phí phát hành bằng cấp, chứng chỉ của Chính phủ cho công dân và tổ chức thì đó là phí dịch vụ không coi là thuế mà là chi phí trung gian.
	29.27. Hiện nay ở Việt Nam, thuế sản xuất khác theo Mục lục Ngân sách Nhà nước gồm các khoản thuế  sau đây:
i. Thuế tài nguyên;
ii. Thuế sử dụng đất nông nghiệp;
iii. Thuế sử dụng đất;
iv.Thuế sử dụng tài sản cho sản xuất;
v. Thuế giao đất trồng rừng;
vi. Thuế nhà, đất (dùng cho SXKD);
vii. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
viii. Thuế môn bài;
29.28. Luật Phí và Lệ phí của Nhà nước Việt Nam quy định một số loại lệ phí trong năm nhóm đã nêu ở điểm 3.43 là thuế sản xuất khác. 
Nguồn thông tin
29.29. Căn cứ vào các mục trong tiểu nhóm 0112 (thuế sử dụng tài sản) và các mục: 2800, 2850, 3000, 3050 trong tiểu nhóm 0114 (thu phí và lệ phí) trong báo cáo thu - chi hoặc Tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính để thu thập và tổng hợp;
[bookmark: _Toc435747593][bookmark: _Toc436403019][bookmark: _Toc440376396][bookmark: _Toc457897878]III. TRỢ CẤP SẢN XUẤT
[bookmark: _Toc435747594]Khái niệm
	29.30. Trợ cấp sản xuất là khoản chuyển nhượng một chiều từ Chính phủ cho các cơ sở SXKD (thí dụ cho doanh nghiệp) trên cơ sở mức sản xuất hoặc số lượng hay giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ mà họ sản xuất, bán hay nhập khẩu nhằm mục đích tác động vào sản lượng sản xuất hoặc mức giá sản phẩm. Đó là những khoản thu người sản xuất hay người nhập khẩu thường trú nhận được. Trợ cấp sản xuất hiểu theo nghĩa là thuế sản xuất âm và làm tăng lợi nhuận của cơ sở SXKD. Trợ cấp sản xuất không bao gồm các khoản Chính phủ trực tiếp chi cho người tiêu dùng cuối cùng như là các khoản chuyển nhượng hiện hành, các khoản chi trả này được coi là phúc lợi xã hội. Các khoản hỗ trợ của Chính phủ cho các doanh nghiệp để đầu tư cho tích lũy tài sản hoặc bồi thường cho họ do bị tổn thất về tài sản vốn, những khoản hỗ trợ này được tính là chuyển nhượng vốn.
[bookmark: _Toc435747595]Nội dung trợ cấp sản xuất bao gồm có: trợ cấp sản phẩm và trợ cấp sản xuất khác.
Trợ cấp sản phẩm
	29.31. Trợ cấp sản phẩm là khoản trợ cấp tính cho mỗi đơn vị sản phẩm vật chất hay dịch vụ khi sfv/c, sfd/v được sản xuất, được bán hay được nhập khẩu, chuyển nhượng, cho thuê hoặc tự sản, tự tích. Trợ cấp sản phẩm có thể là một khoản tiền tính trên một đơn vị khối lượng hàng hóa hay dịch vụ nào đó hoặc có thể được tính theo giá sản phẩm bằng số phần trăm mức giá của một đơn vị. Trợ cấp sản phẩm cũng có thể tính bằng chênh lêch giữa một mức giá mục tiêu (giá trần) và giá thị trường mà người mua thực trả:
i. Trợ cấp nhập khẩu: trợ cấp nhập khẩu bao gồm các khoản trợ cấp cho hàng hóa và dịch vụ phải trả khi hàng hóa qua biên giới của lãnh thổ kinh tế hoặc khi dịch vụ được cung cấp cho các đơn vị thể chế thường trú;
ii. Trợ cấp xuất khẩu là khoản thanh toán trực tiếp hoặc các khoản ưu đãi thuế, cấp tín dụng với lãi suất ưu đãi và các khoản trợ cấp khác do Chính phủ thực hiện đối với các đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu nhằm giảm giá thành xuất khẩu khi hàng rời khỏi lãnh thổ kinh tế, khi các dịch vụ được chuyển giao cho các đơn vị không thường trú, trợ cấp trực tiếp vào hàng xuất khẩu, trợ cấp do thua lỗ của các tổ chức thương mại Nhà nước, trợ cấp do hệ thống đa tỷ giá hối đoái; 
iii. Trợ cấp sản phẩm khác gồm: trợ cấp khác đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất là kết quả đầu ra của các đơn vị SXKD, hoặc nhập khẩu, bán, cho thuê, chuyển nhượng, chuyển giao các  sản phẩm vật chất và dịch vụ, do hình thành vốn tự có: trợ cấp cho sản phẩm sử dụng trong nước, trợ cấp các khoản lỗ cho các doanh nghiệp Nhà nước, cho các doanh nghiệp công ích do phải bán sản phẩm thấp hơn giá thành; trợ cấp của NHNN do cho vay lãi suất thấp hơn so với lãi suất thực tế,...
Trợ cấp sản xuất khác
	29.32. Trợ cấp sản xuất khác bao gồm trợ cấp mà đơn vị thường trú nhận được coi như là một hậu quả của việc tham gia vào sản xuất, như:
i. Trợ cấp quỹ lương, lực lượng lao động, hoặc trợ cấp để trang trải một số hoặc tất cả các chi phí của chương trình đào tạo có tổ chức do Nhà nước tài trợ cho các đơn vị SXKD; do sử dụng lao động tàn tật, lao động người dân tộc, lao động nữ...
ii. Trợ cấp để giảm thiểu ô nhiễm để trang trải một số hoặc tất cả các chi phí bổ sung chế biến được thực hiện để giảm hoặc loại bỏ chất ô nhiễm ra môi trường.
	29.33. Ở Việt Nam, theo mục lục NSNN trợ cấp sản xuất bao gồm:
	i. Chi hỗ trợ các loại hình HTX;
	ii. Trợ giá theo chính sách của Nhà nước;
	iii. Chi xúc tiến thương mại;
	iv. Chi hỗ trợ doanh nghiệp.
	v. Ưu đãi thuế, trợ cấp tín dụng...
	29.34. Nguồn thông tin: Căn cứ vào tiểu mục 7102 (chi hỗ trợ các loại hình HTX) trong mục 7100 (chi hỗ trợ kinh tế tập thể và dân cư); mục 7200 (Trợ giá theo chính sách của Nhà nước); tiểu mục 7351 (chi xúc tiến thương mại) trong mục 7350 (chi xúc tiến thương mại và các khoản khác); mục 8050 (chi hỗ trợ doanh nghiệp) và mục 8100 (chi hỗ trợ hoạt động tín dụng Nhà nước) trong báo cáo quyết toán thu - chi hoặc Tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính để thu thập và tổng hợp; 
29.35. Thuế và trợ cấp sản xuất theo giá so sánh năm gốc tính như sau:
 (
Chỉ số giảm phát GDP hoặc VA kỳ báo cáo so với kỳ gốc
Thuế hoặc trợ cấp sản xuất theo giá so sánh
=
Thuế hoặc trợ cấp sản xuất theo giá hiện hành
)i.



 (
GDP hoặc VA kỳ báo cáo theo giá so sánh kỳ gốc
Chỉ số giảm phát GDP hoặc VA kỳ báo cáo so với kỳ gốc
=
GDP hoặc VA kỳ báo cáo theo giá hiện hành
)Trong đó:



Với GDP, VA kỳ báo cáo theo giá hiện hành và giá so sánh kỳ gốc tính được từ phương pháp sản xuất, chỉ tiêu VA tính cho từng ngành kinh tế, ngành sản phẩm thấp nhất có thể.
ii. Riêng đối với thuế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ kỳ báo cáo theo giá so sánh tính theo công thức sau:
	Thuế nhập khẩu kỳ báo cáo theo giá so sánh
	=
	Tổng giá trị nhập khẩu kỳ báo cáo theo giá so sánh
	x
	Thuế nhập khẩu kỳ báo cáo theo
giá hiện hành

	
	
	
	
	Tổng giá trị nhập khẩu kỳ báo cáo theo
giá hiện hành


29.36. Thuế sản xuất thu thập từ Bộ Tài chính (qua quyết toán thu - chi NSNN) hoặc từ Tổng cục Thuế thường không phân tổ hoặc phân tổ không đúng theo phân ngành kinh tế (VSIC 2007), vì vậy cần phải xử lý để phân bổ tổng số thuế sản xuất theo từng loại (thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế môn bài,...) cho từng ngành kinh tế cấp thấp nhất có thể. Đối với thuế sản phẩm phải nộp cho Nhà nước thường căn cứ vào số lượng sản phẩm vật chất và dịch vụ sản xuất bán ra hoặc cho thuê, chuyển nhượng... và tính theo tỷ lệ phần trăm giá của một đơn vị sản phẩm; thuế bán hàng của thương nghiệp bán lẻ thường nộp theo tỷ lệ doanh số của từng mặt hàng, nhóm hàng; thuế tiền lương theo ngành thường căn cứ vào tỷ lệ so với quỹ lương,... Từng loại thuế sản xuất phải nộp đã được Nhà nước qui định theo từng mức (thuế) nhất định. Để phân bổ thuế sản xuất theo ngành kinh tế (nhất là thuế sản xuất khác) cần phải dựa vào thông tin của thống kê sản xuất, của điều tra chuyên đề kỳ cơ bản để có cơ cấu từng loại thuế theo ngành kinh tế. Từ kết quả điều tra này suy rộng cho tổng thể của kỳ báo cáo, cùng với sự điều chỉnh theo sự thay đổi của biểu thuế suất và tình hình thu thuế và quản lý thuế của các cơ quan Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan. Cụ thể:
i.  
	Thuế sản phẩm sản xuất trong nước theo từng ngành của kỳ báo cáo
	=
	Tỷ lệ thuế sản phẩm theo từng ngành kinh tế so với giá trị sản xuất theo ngành kinh tế của kỳ điều tra cơ bản
	x
	Giá trị sản xuất theo từng ngành kinh tế của kỳ báo cáo


ii.
	Thuế nhập khẩu theo từng nhóm hàng hóa của kỳ báo cáo
	=
	Tỷ lệ thuế nhập khẩu so với giá trị hàng hóa nhập khẩu theo từng nhóm hàng của kỳ điều tra cơ bản
	x
	Giá trị hàng hóa nhập khẩu theo từng nhóm hàng của kỳ báo cáo
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[bookmark: _Toc436403021][bookmark: _Toc440376398][bookmark: _Toc457897881]I. PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC
	30.1. Khấu hao tài sản cố định, một yếu tố cấu thành của GDP được biên soạn theo phương pháp thu nhập là một chỉ tiêu khó ước lượng cả về phương diện tính toán, phương diện lý thuyết và tính thực tế.
	30.2. Nghiên cứu và tính toán khấu hao tài sản cố định phải gắn với nghiên cứu về khái niệm, phạm vi và nội dung của chỉ tiêu giá trị tài sản cố định.
	30.3. Biên soạn GDP theo phương pháp thu nhập bằng cách tính toán độc lập từng yếu tố cấu thành của GDP, trong đó có chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định, vì vậy đánh giá khấu hao tài sản cố định phải phù hợp với đánh giá chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm.
	30.4. Khấu hao tài sản cố định tính cho toàn bộ nền kinh tế, cho báo cáo chính thức năm; theo giá hiện hành và giá so sánh.
[bookmark: _Toc436403022][bookmark: _Toc440376399][bookmark: _Toc457897882][bookmark: _Toc435801849]II. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
	30.5. Khấu hao tài sản cố định là mức giảm giá trị của tài sản cố định dùng vào sản xuất trong một thời kỳ nhất định do giảm chất lượng vật chất của tài sản, bị phá hủy một cách ngẫu nhiên hoặc bị lỗi thời, được thực hiện dưới hình thức trích khấu hao tài sản cố định.
“Thuật ngữ hao mòn thường được dùng thay cho Khấu hao tài sản cố định, nhưng trong SNA tránh dùng thuật ngữ này, vì trong kế toán thương mại thuật ngữ hao mòn thường được sử dụng để ghi giảm các chi phí theo giá nguyên thủy còn trong thống kê tài khoản quốc gia, khấu hao tài sản cố định phụ thuộc vào giá trị hiện tại của tài sản”.[footnoteRef:12] [12:  Chú thích: Giá trị hay chi phí theo giá nguyên thủy là giá mà người mua trả vào lúc được sở hữu tài sản. Giá trị hiện hành của tài sản là giá trị tài sản có thể bán trên thị trường trong kỳ hạch toán. Hệ thống tài khoản quốc gia không dùng giá trị lịch sử (giá nguyên thủy) của tài sản mà dùng giá trị hiện hành trên thị trường (còn gọi là giá khôi phục).   ] 

Để đánh giá sát thực mức khấu hao tài sản cố định (khấu hao TSCĐ) trong mỗi thời kỳ hạch toán hiện hành của tài sản cố định cần phải hiểu rõ khái niệm, đặc điểm, phạm vi của tài sản cố định trong sản xuất.

[bookmark: _Toc436403023][bookmark: _Toc440376400][bookmark: _Toc457897883][bookmark: _Toc435801850]TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
	30.6. Tài sản cố định (TSCĐ) là tài sản do sản xuất trong nước tạo ra hoặc nhập khẩu, được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc liên tục, lâu dài trong quá trình sản xuất mà không thay đổi hình thái hiện vật ban đầu trong quá trình sử dụng, thỏa mãn các tiêu chuẩn cơ bản, được quy định thích hợp với điều kiện thực tế của mỗi nước. 
	30.7. Đặc điểm TSCĐ: để phân biệt tài sản cố định không phải chỉ là độ bền của chính tài sản mà do nó có thể sử dụng nhiều lần hoặc liên tục trong quá trình sản xuất trong một thời gian dài, thường là hơn một năm. Một số sản phẩm, ví dụ như than cốc, có thể có độ bền cao nhưng không thể là tài sản cố định bởi vì nó chỉ có thể sử dụng được một lần. Tài sản cố định bao gồm không chỉ là các công trình xây dựng, máy móc, thiết bị mà còn bao gồm cả những tài sản là vật nuôi cơ bản, cây trồng lâu năm được sử dụng nhiều lần và liên tục, để sản xuất ra những sản phẩm khác như là các sản phẩm là con giống, hoa quả,… TSCĐ cũng bao gồm cả những sản phẩm sở hữu trí tuệ như phần mềm máy tính hoặc bản gốc nghệ thuật sử dụng trong sản xuất... Ở Việt Nam căn cứ vào các quy định sau đây để xác định và nhận biết tài sản cố định:
30.8. Được coi là tài sản cố định của khu vực doanh nghiệp theo Thông tư hướng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định của Bộ Tài chính phải đạt các quy chuẩn sau:
	i. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, đồng thời phải thỏa mãn cả ba tiêu chuẩn dưới đây:
a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
b) Có thời gian sử dụng trên một năm trở lên;
c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.
	Trường hợp một hệ thống (một tổ hợp) tài sản gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau; do yêu cầu sử dụng, mỗi bộ phận được quản lý, theo dõi riêng, song khi thiếu đi một bộ phận nào đó cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó; nếu mỗi bộ phận riêng lẻ của tổ hợp tài sản này cũng thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định nêu ở trên cũng được coi là một tài sản cố định độc lập.
	Đối với súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm, một đàn gia súc là tài sản cố định, song từng con súc vật riêng lẻ thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định nêu ở trên cũng được coi là một TSCĐ độc lập.
	Đối với cây lâu năm thì một vườn cây được coi là tài sản cố định, song có thể một cây riêng lẻ (thí dụ cây di sản quốc gia) nếu thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của TSCĐ được coi là một TSCĐ độc lập.
	ii. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định là sản phẩm sở hữu trí tuệ:
	Mọi khoản chi phí thực tế mà đơn vị SXKD đã chi ra thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn quy định tại điểm i được coi là TSCĐ sản phẩm sở hữu trí tuệ.
	Riêng các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là TSCĐ sản phẩm sở hữu trí tuệ tạo ra trong nội bộ cơ sở SXKD (doanh nghiệp) nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
a) Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vào sử dụng hoặc để bán;
b) Cơ sở SXKD có kế hoạch hoàn thành tài sản để sử dụng hoặc để bán;
c) Tài sản đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai;
d) Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn tất cả giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản đó;
e) Có khả năng xác định một cách chắc chắn (hạch toán được) toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản đó;
f) Ước lượng có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho tài sản cố định.
30.9. Đối với tài sản cố định trong khu vực hành chính, sự nghiệp theo Chế độ quản lý và tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công của Bộ Tài chính phải đạt các quy chuẩn sau:
i. Tiêu chuẩn và phạm vi tài sản cố định:
Tài sản cố định là tài sản mang hình thái vật chất, có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, thoả mãn đồng thời cả hai tiêu chuẩn dưới đây:
a) Có thời gian sử dụng từ một năm trở lên;
b) Có nguyên giá từ 10.000.000đ (mười triệu đồng) trở lên. Riêng đối các loại tài sản cố định mang tính đặc thù có nguyên giá từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng vẫn được coi là TSCĐ, đó là những tài sản như:
a) Máy móc, thiết bị văn phòng: Máy vi tính, máy in, máy photocopy, máy chiếu, máy huỷ tài liệu, máy đun nước, thiết bị lọc nước, máy hút ẩm, máy hút bụi, máy điều hoà không khí, tủ lạnh, tủ đá, máy giặt, thiết bị nghe nhìn, thiết bị lưu trữ thông tin dữ liệu, thiết bị phòng cháy chữa cháy, bộ bàn ghế, tủ, két sắt,... máy móc thiết bị dùng cho công tác chuyên môn: Máy công cụ, máy móc thiết bị đo lường phân tích, máy móc thiết bị thí nghiệm,...;
b) Phương tiện vận tải, truyền dẫn: Phương tiện vận tải đường bộ (xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện vận tải đường bộ khác); phương tiện vận tải đường thuỷ (ca nô, xuồng máy các loại; tàu thuỷ các loại; ghe thuyền các loại, phương tiện vận tải đường thuỷ khác); phương tiện vận tải đường không (máy bay các loại),..; phương tiện truyền dẫn: Hệ thống dây điện thoại, tổng đài điện thoại, phương tiện truyền dẫn điện,...;
c) Thiết bị, dụng cụ quản lý: Bàn, ghế, tủ, giá, kệ đựng tài liệu,...;
d) Súc vật làm việc, súc vật nuôi phục vụ nghiên cứu hoặc lấy sản phẩm; cây lâu năm, vườn cây cảnh, cây ăn quả, hòn non bộ;
e) Tài sản đặc biệt: Hiện vật bảo tàng, cổ vật, tác phẩm nghệ thuật, sách, lăng tẩm, di tích lịch sử,...;
f) Tài sản cố định khác.
	ii. Theo SNA 2008 hệ thống vũ khí, ngoài các loại tài sản dùng cho cả mục đích sản xuất và mục đích dân sự còn có các loại sau đây cũng đươc coi là TSCĐ như: tàu chiến, tàu ngầm, máy bay quân sự, xe tăng, tàu sân bay, tên lửa và bệ phóng một số loại tên lửa đạn đạo có khả năng phá hủy cao, có thể cung cấp dịch vụ răn đe liên tục chống lại kẻ xâm lược và cũng phù hợp với tiêu chí phân loại chung của tài sản cố định (Các vũ khí khác sử dụng một lần như đạn dược, tên lửa, hỏa tiễn, bom... không được coi là TSCĐ mà được coi tài sản lưu động và được xử lý là tồn kho hàng quân sự);
iii. Tài sản có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên nhưng dễ hỏng, dễ vỡ (các đồ dùng bằng thuỷ tinh, bằng sành sứ...) thì không quy định là tài sản cố định, trừ các trang thiết bị thí nghiệm, nghiên cứu khoa học;
	iv. Tiêu chuẩn và phạm vi tài sản cố định là sản phẩm sở hữu trí tuệ: 
a) Tài sản cố định sản phẩm sở hữu trí tuệ là tài sản không mang hình thái vật chất cụ thể do cơ quan, đơn vị đã đầu tư, chi phí để tạo ra chúng như: Giá trị quyền sử dụng đất, bằng phát minh sáng chế, phần mềm máy vi tính, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả,... thỏa mãn đồng thời cả 2 tiêu chuẩn quy định về tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định nói chung ở trên,
b) Theo SNA 2008 Nghiên cứu và phát triển được coi là TSCĐ khi giá trị nghiên cứu và phát triển (R&D) đã được xác định theo khía cạnh lợi ích kinh tế được mong đợi để cung cấp trong tương lai. Ở đây bao gồm cả các loại R&D được Chính phủ mua lại từ các tổ chức, đơn vị nghiên cứu khoa học, SXKD... Theo nguyên tắc, R&D mà không cung cấp lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu thì không tạo thành tài sản cố định mà chỉ được xử lý là chi phí trung gian.
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	30.10. Khấu hao tài sản cố định được tính cho tất cả các loại tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của người sản xuất (hay tất cả TSCĐ hiện có của đơn vị SXKD), của cơ quan Nhà nước (cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp) trừ những tài sản sau đây:
i. Tài sản quý hiếm (kim loại quý, đá quý…) có đặc tính do giá trị không bị hao mòn hoặc không suy giảm theo thời gian, thậm chí có thể tăng thêm giá trị;
ii. TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh;
iii. TSCĐ khấu hao chưa hết song đã bị mất mát hoặc bị hỏng, loại bỏ;
iv. TSCĐ khác do đơn vị SXKD quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của đơn vị (trừ TSCĐ thuê tài chính);
v.TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của đơn vị SXKD;
vi. TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của đơn vị SXKD (trừ các TSCĐ sản xuất kinh doanh phục vụ trực tiếp cho người lao động làm việc tại đơn vị như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do đơn vị đầu tư xây dựng);
vii. TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho đơn vị SXKD để sử dụng hoặc phục vụ công tác nghiên cứu khoa học;
viii. TSCĐ là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp;
ix. Tài sản cố định không thể đánh giá được giá trị thực của tài sản (được gọi là tài sản đặc biệt), nhưng yêu cầu đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ về mặt hiện vật như hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử;
x. Tài sản cố định bảo quản hộ, giữ hộ, lưu giữ hộ Nhà nước.
	30.11. Khấu hao tài sản cố định không bao gồm sự hao kiệt (depletion) hay suy giảm chất lượng (degradation) của các tài sản tự nhiên, như đất đai, khoáng sản hoặc các trầm tích khác (than, dầu mỏ hoặc khí ga,…), các hợp đồng, hợp đồng cho thuê và các giấy phép.
	30.12. Giá trị của tài sản có thể giảm đi không đơn thuần chỉ do giảm chất lượng vật chất về hình thức mà còn do sự suy giảm về nhu cầu sử dụng, do tiến bộ của khoa học - kỹ thuật và sự ra đời của các sản phẩm thay thế mới. Trong thực tế bao gồm cả suy giảm của các công trình kiến trúc (structures) như đường bộ, đường sắt bị loại bỏ hoặc bị phá hủy vì đã trở nên lỗi thời. Các công trình kiến trúc như đường sá, cầu, đập,… được dự tính có thời gian hoạt động lâu dài nhưng không phải là mãi mãi; do đó, phải tính khấu hao tài sản cho tất cả các loại công trình kiến trúc, bao gồm cả những tài sản, máy móc và thiết bị do các cơ quan Nhà nước sở hữu và bảo dưỡng…
	30.13. Tổn thất tài sản cố định do hỏng hóc thông thường hay bất thường có trong kỳ vọng (có trong dự tính) cũng thuộc phạm vi khấu hao tài sản cố định; có nghĩa là cả sự hư hỏng của các tài sản sử dụng vào sản xuất, do rủi ro hỏa hoạn, bão, các tai nạn, do lỗi của con người,... Khi tính toán thời gian sống bình quân của những tài sản này thì phải tính cả những tai nạn kiểu này nếu chúng xảy ra theo chu kỳ và có thể dự đoán được. 
	Đối với một đơn vị hay một nhóm đơn vị, bất kỳ chênh lệch nào giữa mức thiệt hại do tai nạn ngẫu nhiên thông thường bình quân và thực tế trong một thời kỳ nhất định đều được hạch toán vào phần các thay đổi lượng khác (other change in volume) của tài khoản tài sản. Tuy nhiên, ở cấp độ toàn nền kinh tế, thiệt hại do tai nạn ngẫu nhiên thông thường trong một kỳ hạch toán nhất định thường được coi bằng hoặc gần bằng mức bình quân. 
	30.14. Những tổn thất do chiến tranh hoặc do các thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng không xảy ra thường xuyên, như động đất mạnh, núi lửa phun trào, sóng thần hoặc các cơn bão lớn… không thuộc phạm vi Khấu hao tài sản cố định.   
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	30.15. Tài sản cố định có thể được đầu tư (mua, tạo ra, hình thành,…) trong quá khứ hoặc tại thời điểm hạch toán, mức giá quá khứ và giá chung đều khác với mức giá ở thời kỳ hiện tại. Để phù hợp với các phương pháp tính các chỉ tiêu khác trong cùng tài khoản sản xuất, cần phải đánh giá khấu hao tài sản cố định trên cùng một mặt bằng, cùng một hệ thống giá hiện hành dùng để đánh giá giá trị sản xuất và chi phí trung gian. Do đó cần phải tính khấu hao TSCĐ bằng giá hiện hành hoặc giá dự tính và tiền thuê tài sản cố định tại thời điểm hiện hành (thời điểm đánh giá giá trị sản xuất) chứ không phải thời điểm mua (tạo ra, hình thành…) ban đầu của tài sản. Nếu theo chi phí lịch sử (theo giá nguyên thủy) của TSCĐ để tính  khấu hao tài sản cố định có nghĩa là dựa trên giá tiền ban đầu trả cho tài sản đó sẽ không thích hợp trong tính toán khấu hao tài sản cố định khi giá cả thay đổi theo thời gian. Khấu hao TSCĐ là quá trình tiêu dùng TSCĐ trong quá trình SXKD được tính bằng chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ giá trị kinh tế thực của TSCĐ (giá trị kinh tế thực của TSCĐ là giá trị thực của tài sản trên thị trường tại thời điểm đánh giá). Như vậy, khấu hao TSCĐ được tính theo giá khôi phục, tức là giá để thay thế TSCĐ đó, chứ không theo giá nguyên thủy hay giá thành khi sản xuất khi sản xuất ra chúng. Khấu hao TSCĐ cần được tính theo giá bình quân thời kỳ của chỉ số giá tài sản không thay đổi về lượng.
	30.16. SNA khuyến nghị việc tính toán độc lập khấu hao tài sản cố định cần phải tiến hành đồng thời với việc tính lại tổng khối lượng tài sản cố định. Những số liệu này có thể tính được từ số liệu về tích lũy tài sản cố định gộp trong quá khứ kết hợp với số liệu về tỷ lệ giảm hiệu năng của tài sản cố định trong thời gian tuổi thọ của chúng dựa trên một số phương pháp sau:
i. Phương pháp kiểm kê định kỳ (còn gọi phương pháp PIM)
Phương pháp kiểm kê định kỳ nhằm tính toán khối tài sản cố định hiện có đang được những người sản xuất nắm giữ. 
	a) Bước đầu tiên là tính toán số tài sản cố định đã được xây dựng, lắp đặt, mua sắm do tích lũy tài sản cố định gộp của những năm trước vẫn còn hoạt động đến thời điểm hiện tại hay còn gọi là tính toán khối tài sản cố định còn lại từ hoạt động đầu tư trong quá khứ và được đánh giá lại theo giá người mua của kỳ hiện tại để mô tả là khối lượng tài sản cố định thực tế gộp,
 b) Bước thứ hai xác định tuổi thọ bình quân: Có thể áp dụng tuổi thọ bình quân hoặc phương trình sống sót (tuổi thọ TSCĐ còn lại) trên cơ sở quan sát hoặc nghiên cứu về kỹ thuật áp dụng vào các hoạt động đầu tư tài sản trong quá khứ để tính toán được số liệu về tuổi thọ bình quân,
 c) Bước tiếp theo đánh giá lại TSCĐ theo giá hiện tại: Các tài sản cố định mua ở các mức giá khác nhau trong quá khứ được đánh giá lại theo giá hiện tại thông qua việc áp dụng các chỉ số giá phù hợp với từng loại tài sản cố định. 
	Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp này đối các nước đang phát triển và kém phát triển gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt để tính toán được khối tài sản gộp và xây dựng các chỉ số giá phù hợp của từng loại tài sản đã tồn tại trong một thời gian dài sẽ gặp trở ngại cả về phương pháp luận, cả về mặt nguồn lực thống kê cho điều tra, thu thập, xử lý thông tin theo kỳ hiện tại…
	ii. Phương pháp kiểm kê liên tiếp (Phương pháp kê khai thường xuyên)
Phương pháp này dùng để tính tổng số TSCĐ hiện có và khấu hao TSCĐ từ dãy số liệu về “tích lũy gộp TSCĐ”. Quá trình này được thực hiện bằng cách ước lượng tổng số giá trị TSCĐ được tạo ra do kết quả của quá trình tích lũy gộp TSCĐ từ những năm trước, nay vẫn còn được sử dụng cho sản xuất ở thời kỳ hiện tại.
Kết quả nghiên cứu, quan sát về “số năm hoạt động trung bình của TSCĐ” trong các thời kỳ đầu tư khác nhau được sử dụng để ước lượng giá trị TSCĐ khi sử dụng phương pháp này. TSCĐ được mua (hoặc chi phí để đầu tư) theo các giá khác nhau qua các thời kỳ được đánh giá lại theo giá của thời điểm hiện tại trên cơ sở sử dụng hệ thống giá phù hợp. Việc xây dựng được một hệ thống giá để sử dụng cho cả một thời kỳ dài là hết sức khó khăn cả về mặt lý luận và mặt thực tế. Song đây không phải là vấn đề của riêng phương pháp kiểm kê liên tiếp mà là vấn đề chung của các công việc liên quan đến chỉ số giá. Tổng giá trị TSCĐ theo giá hiện hành bao gồm toàn bộ giá trị TSCĐ do đầu tư trong quá khứ còn sử dụng được và được đánh giá lại theo giá người mua tại thời điểm hiện tại. Một số yêu cầu đặt ra khi ứng dụng phương pháp kiểm kê liên tiếp là:
a) Phải có dãy số liệu theo thời gian khá dài về tích lũy gộp TSCĐ (thí dụ ít nhất là 15 năm). Dựa vào giả thuyết của mô hình tiêu dùng tài sản, độ dài cần thiết của chuỗi số thời gian phải dài hơn thời gian sử dụng (ước tính) của tài sản vài năm. Do thời gian sử dụng của các loại tài sản là khác nhau, nên để giảm bớt sai số trong quá trình tính toán đòi hỏi phải có số liệu về tích lũy gộp TSCĐ càng chi tiết càng tốt,
	b) Để có thể tính được theo giá hiện tại phải có hệ thống chỉ số giá để đánh giá lại giá trị tích lũy gộp TSCĐ của các năm trước đó. Điều khó khăn nhất là phải ước lượng được thời gian sử dụng của tài sản theo từng loại tài sản và theo ngành kinh tế,
	c) Những giả thiết đặt ra cho các mô hình khấu hao TSCĐ phải được lựa chọn khi áp dụng phương pháp kiểm kê liên tiếp.
Những giả định và sự chấp nhận về thời gia sử dụng của TSCĐ, về mô hình tính giá trị tài sản đã thanh lý và những giả định liên quan để phương pháp tính khấu hao TSCĐ không ảnh hưởng nhiều đến độ chính xác của số liệu.
30.17. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: tính khấu hao TSCĐ là việc đánh giá phần TSCĐ đã được sử dụng vào sản xuất trong kỳ báo cáo. Khấu hao TSCĐ là ước lượng giá trị TSCĐ đã thực sự kết chuyển vào giá trị sản phẩm trong sản xuất tại thời điểm quan sát (hạch toán) để tính vào giá thành sản phẩm đầu ra. Trên thế giới có nhiều phương pháp tính khấu hao TSCĐ. Đối với Việt Nam chọn phương pháp khấu hao đường thẳng. Phương pháp khấu hao theo đường thẳng tức là tính khấu hao theo một tỷ lệ không đổi qua các năm, bằng cách chia giá trị TSCĐ theo giá khôi phục cho số năm có thể hoạt động của nó.
 Phương pháp khấu hao đường thẳng: Khấu hao TSCĐ dựa trên cơ sở đánh giá lại tổng giá trị TSCĐ theo các phương pháp đã nêu ở điểm 32.16 và thời gian dự kiến dùng vào sản xuất của tài sản như sau:
 (
K
hấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định theo từng loại tài sản
=
Tổng giá trị TSCĐ theo giá hiện tại của từng loại tài sản
Thời gian khấu hao 
của
 từng loại tài sản
 tại kỳ hạch toán
)	i. Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công thức dưới đây:




	ii. Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.
iii. Tổng giá trị TSCĐ theo giá hiện tại, có thể ước lượng qua hệ số còn lại của TSCĐ. Hệ số còn lại của TSCĐ là tỷ lệ giá trị TSCĐ theo giá còn lại (giá ban đầu còn lại hoặc giá khôi phục còn lại) so với nguyên giá TSCĐ tại thời điểm;
	iv. Công thức trên có thể áp dụng cho từng khu vực thể chế, từng ngành kinh tế, loại hình kinh tế và toàn nền kinh tế;
	v. Thời gian trích khấu hao theo từng loại tài sản cố định, theo qui định trong thông tư hiện hành của Bộ Tài chính là: 
	a)  Máy móc, thiết bị động lực từ 7 đến 20 năm;
	b) Máy móc, thiết bị công tác từ 6 đến 15 năm;
	c) Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm từ 5 đến 10 năm;
	d) Thiết bị và phương tiện vận tải từ 8 đến 20 năm;
	e) Dụng cụ quản lý từ 5 đến 8 năm;
	f) Nhà cửa, vật kiến trúc từ 10 đến 50 năm;
	g) Súc vật cơ bản, vườn cây lâu năm từ 4 đến 20 năm;
	h) Tài sản cố định là sản phẩm sở hữu trí tuệ khác từ 4 đến 20 năm…
Để áp dụng theo phương pháp tính trên cần phải lập được bảng tổng kết tài sản cho từng khu vực thể chế, ngành, loại hình kinh tế và toàn nền kinh tế trên cơ cở đó tính tổng giá trị tài sản cố định của toàn nền kinh tế, khu vực thể chế và ngành, loại hình kinh tế theo giá hiện tại.
30.18. Tổng giá trị Khấu hao TSCĐ của nền kinh tế là tổng cộng giá trị khấu hao TSCĐ của khối doanh nghiệp, khối đơn vị SXKD cá thể; hộ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước,…Khấu hao TSCĐ cho toàn bộ nền kinh tế và từng khu vực thể chế, theo ngành và loại hình kinh tế tính theo cách sau:
Tổng giá trị khấu hao TSCĐ kỳ báo cáo theo giá hiện hành của toàn nền kinh tế = Tổng giá trị khấu hao TSCĐ kỳ báo cáo của khối doanh nghiệp theo giá hiện hành + Tổng giá trị khấu hao TSCĐ kỳ báo cáo của khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước theo giá hiện hành +  Tổng giá trị khấu hao TSCĐ kỳ báo cáo của các đơn vị ngoài doanh nghiệp và cơ quan HCSN theo giá hiện hành (các cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản, hộ sản xuất nông, lâm, thủy sản và các đơn vị, tổ chức còn lại)
Trong đó:
	Tổng giá trị khấu hao TSCĐ kỳ báo cáo của khối doanh nghiệp theo giá hiện hành
	=
	Tổng mức trích khấu hao TSCĐ kỳ báo cáo của doanh nghiệp
	x
	Chỉ số giá chuyển đổi giá trị tài sản cố định theo giá hiện hành



	Tổng giá trị khấu hao TSCĐ kỳ báo cáo của khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước theo giá hiện hành
	
=

	Tổng mức trích khấu hao TSCĐ kỳ báo cáo của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước
	
x
	Chỉ số giá chuyển đổi giá trị tài sản cố định theo giá hiện hành



	Tổng giá trị khấu hao TSCĐ kỳ báo cáo của khối các đơn vị SXKD còn lại theo giá hiện hành
	
=

	Tổng mức trích khấu hao TSCĐ kỳ báo cáo của các đơn vị SXKD còn lại (suy rộng từ các cuộc điều tra)
	x
	Chỉ số giá chuyển đổi giá trị tài sản cố định theo giá hiện hành


Lưu ý: 
	a) Công thức trên được tính cho toàn nền kinh tế, từng khu vực thể chế, cho từng ngành kinh tế, loại hình kinh tế theo từng loại tài sản cố định;
	b) Trong trường hợp không có chỉ số giá chuyển đổi giá trị TSCĐ về giá hiện hành, có thể sử dụng chỉ số giá bán buôn về máy móc thiết bị và chỉ số giá xây dựng các công trình kiến trúc, nhà cửa… của năm hiện hành so với năm mua (tạo lập) TSCĐ.
30.19. Hiện tại thống kê Việt Nam chưa có thông tin để tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp PIM hay phương pháp kê khai thường xuyên nên khấu hao TSCĐ hàng năm được tính trên cơ sở mức trích khấu hao các doanh nghiệp, công ty, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước,… đã hạch toán trong kế toán SXKD (tức là đã tính và trích vào giá thành sản phẩm, vào chi phí SXKD) và kết quả điều tra chọn mẫu, điều tra toàn diện trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia để thực hiện. Cụ thể là:
i.
	Khấu hao TSCĐ của khối doanh nghiệp chia theo ngành, loại hình kinh tế
	=
	Tổng cộng yếu tố thứ ba (yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ) trong báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố của các doanh nghiệp, chia theo ngành, loại hình kinh tế


ii.
	Khấu hao TSCĐ của khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
	=
	Tổng cộng mục 9100 thuộc nhóm chi đầu tư phát triển (mục sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí đầu tư) trong báo cáo quyết toán hàng năm của các đơn vị dự toán NSNN hoặc của Sở, Bộ Tài chính; Kho bạc Nhà nước Trung ương, Kho bạc Nhà nước Cấp tỉnh


iii.
	Khấu hao TSCĐ của cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm, thủy sản; hộ sản xuất nông, lâm, thủy sản; tổ chức không vị lợi; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập… theo từng ngành, loại hình kinh tế
	=
	Khấu hao TSCĐ bình quân một lao động hoặc so với giá trị tăng thêm gộp hoặc tổng giá trị TSCĐ của đơn vị điều tra
	x
	Tổng số lao động hoặc giá trị tăng thêm gộp hoặc Tổng giá trị TSCĐ của từng khối ngành loại hình kinh tế


	30.20. Nguồn thông tin 
	i. Đối với tổng mức trích khấu hao hàng năm TSCĐ của doanh nghiệp dựa vào Tổng điều tra kinh tế, kết quả điều tra doanh nghiệp hàng năm hoặc báo cáo quyết toán tài chính năm của doanh nghiệp để tính và tổng hợp;
	ii. Đối với tổng mức trích khấu hao trung bình hàng năm TSCĐ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước dựa vào kết quả Tổng điều tra kinh tế, điều tra thu thập thông tin tính các chỉ tiêu GO, VA của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức không vị lợi, điều tra cơ sở hành chính hoặc báo cáo quyết toán năm của cơ quan HCSN, Bộ Tài chính, Sở Tài chính để tính, hoặc coi mục sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí đầu tư (mục 9100, thuộc nhóm chi đầu tư phát triển) là khấu hao TSCĐ để tính toán và tổng hợp;
	iii. Đối với tổng mức trích khấu hao TSCĐ của các đơn vị ngoài doanh nghiệp, ngoài cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước dựa vào báo cáo kết quả điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian; kết quả điều tra sản xuất kinh doanh cá thể; điều tra hoạt động xây dựng, điều tra vốn đầu tư thực hiện, điều tra hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; điều tra khảo sát mức sống hộ dân cư, hoặc điều tra chuyên đề TKQG;
iv. Chỉ số giá chuyển đổi giá trị TSCĐ về giá hiện tại có từ thống kê giá và Thống kê xây dựng và vốn đầu tư.
	30.21. Khấu hao TSCĐ theo giá so sánh năm gốc tính như sau:
	i.  
	Giá trị khấu hao TSCĐ của kỳ báo cáo theo giá so sánh theo từng ngành và lĩnh vực kinh tế
	=
	Khấu hao TSCĐ của kỳ báo cáo theo giá hiện hành theo từng ngành và lĩnh vực kinh tế

	
	
	Chỉ số giá TSCĐ của kỳ báo cáo theo giá kỳ gốc theo từng ngành và lĩnh vực kinh tế


ii. Hoặc:
	Giá trị khấu hao TSCĐ của kỳ báo cáo theo giá so sánh theo từng ngành và lĩnh vực kinh tế
	=
	Tỷ lệ khấu hao TSCĐ so với giá trị tăng thêm gộp của kỳ điều tra cơ bản theo giá so sánh, theo từng ngành và lĩnh vực kinh tế 
	x
	Giá trị tăng thêm gộp của kỳ báo cáo theo giá so sánh theo từng ngành và lĩnh vực kinh tế


30.22. Nguồn thông tin: Chỉ số giá TSCĐ, PPI, … của Thống kê giá; chỉ số giảm phát GO xây dựng của Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư và điều tra về giá xây dựng.
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[bookmark: _Toc440376404][bookmark: _Toc457897888]I. PHẠM VI, NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG
31.1. Giá trị thặng dư trong biên soạn GDP theo phương pháp thu nhập là thuật ngữ áp dụng cho phạm vi (giác độ) ngành kinh tế, khu vực thể chế hoặc toàn bộ nền kinh tế.Lợi nhuận là thuật ngữ áp dụng cho phạm vi một đơn vị SXKD. Giá trị thặng dư biểu thị tình trạng dư thừa hay thiếu hụt thu nhập từ SXKD trước khi chi trả hay nhận được thu nhập sở hữu. Giá trị thặng dư còn được hiểu là “lãi/lỗ” của cả ngành kinh tế, của khu vực thể chế, của cả nền kinh tế của một quốc gia.
31.2. Lợi nhuận (lãi hoặc lỗ): Lãi là phần giá trị lớn hơn thu được do tiêu thụ sản phẩm vật chất và dịch vụ so với chi phí bỏ ra để trả cho các nhân tố tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Lỗ là khoản chênh lệch nhỏ hơn của số thu được so với chi phí bỏ ra để trả cho các nhân tố tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định.
31.3. Lợi nhuận chỉ tính cho đơn vị SXKD mang tính thị trường, những đơn vị SXKD không mang tính thị trường, chỉ tiêu giá trị sản xuất được đánh giá theo chi phí như hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; các đơn vị dịch vụ khác của Nhà nước như nghiên cứu khoa học và phát triển, Văn hóa, Y tế, Giáo dục và các đơn vị, tổ chức không vị lợi không mang tính thị trường lợi nhuận thường bằng 0.
31.4. Lãi, lỗ chỉ tính cho doanh nghiệp và tương tự doanh nghiệp, không tính cho cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, hoạt động làm thuê trong các hộ gia đình,… Đối với những lĩnh vực này đã tính “thu nhập hỗn hợp”.
31.5. Trợ cấp sản xuất của Nhà nước cho các đơn vị SXKD, đối với Nhà nước là thuế sản xuất “âm”, đối với đơn vị SXKD là lợi nhuận “dương”, tức là lợi nhuận của đơn vị được tăng lên một giá trị đúng bằng phần trợ cấp sản xuất của Nhà nước.
31.6. Chỉ tiêu GO không bao gồm thu do chênh lệch giá nên chỉ tiêu giá trị thặng dư cũng không bao gồm phần giá trị chênh lệch giá. Điều này cũng có nghĩa cả chỉ tiêu lợi nhuận và giá trị thặng dư đều phải loại bỏ giá trị thu được do chênh lệch giá.
31.7. Ở giác độ một đơn vị SXKD (giác độ vi mô) lợi nhuận là thu nhập từ sản xuất bao gồm cả các khoản chi trả liên quan đến sản xuất như: trả cổ tức, trợ cấp sản xuất, mua bảo hiểm thương mại cho con người (bảo hiểm tính mạng, sức khỏe), lãi trả tiền vay… Song giá trị thặng dư tính cho giác độ ngành kinh tế, cho toàn bộ nền kinh tế, phải loại bỏ (giảm trừ) các thu nhập như: tiền mua bảo hiểm cho con người; nhận trợ cấp sản phẩm và sản xuất khác của Nhà nước; trợ cấp đầu tư, trợ cấp vốn, trợ cấp giảm nợ của Nhà nước; trả lãi vốn góp cho người lao động đang nắm giữ cổ phần đối với công ty gia đình, lãi trả tiền vay…
31.8. Khi tính giá trị thặng dư theo ngành kinh tế, chỉ tính giá trị thặng dư SXKD chính (trong trường hợp giá trị sản xuất của hoạt động sản xuất phụ, sản xuất khác chiếm dưới 10% so với sản xuất chính, không hạch toán riêng thì vẫn tính gộp vào sản xuất chính), giá trị thặng dư sản xuất phụ, sản xuất khác đã được tách riêng phải đưa về các ngành kinh tế tương ứng.
31.9. Chỉ tính giá trị thặng dư do các đơn vị thường trú tạo ra, không tính phần giá trị thặng dư thu được từ các đơn vị không thường trú. Chỉ tiêu giá trị thặng dư (ở giác độ vĩ mô) được tính toán sau khi thực hiện phân bổ FISIM.
31.10. Đối với phần giá trị tự sản xuất, tự tiêu dùng; tự sản xuất, tự tích lũy của các đơn vị SXKD có tính thị trường (không phải cơ sở SXKD cá thể, sản xuất hộ dân cư) chi phí cơ hội sử dụng vốn được coi là lợi nhuận của đơn vị. Có thể sử dụng lãi suất tiền gửi bình quân năm của ngân hàng để ước lượng phần chi phí cơ hội sử dụng vốn này (còn được gọi là giá trị hoàn vốn), theo giả định nếu đơn vị không dùng để sản xuất cho tự sử dụng mà gửi số tiền đó gửi vào ngân hàng để lấy lãi. Khi tính thêm phần giá trị hoàn vốn cho đơn vị này sẽ làm tăng VA của đơn vị và làm tăng giá trị thặng dư (và GDP) của toàn bộ nền kinh tế.
31.11. Tỷ suất giá trị thặng dư là tỷ lệ giữa giá trị thặng dư so với tổng giá trị vốn ứng trước, thường tính từ: (1) Tỷ lệ giữa lợi nhuận so với giá thành sản phẩm tiêu thụ; (2) Tỷ lệ giữa lợi nhuận so với giá trị tài sản cố định hoặc giá trị tài sản lưu động bình quân; (3) Tỷ lệ giữa lợi nhuận so với tổng cộng giá trị tài sản cố định và tài sản lưu động bình quân.
31.12. Chỉ tiêu giá trị thặng dư chỉ tính cho toàn bộ nền kinh tế, cho báo cáo chính thức năm, theo giá hiện hành và giá so sánh. Không tính cho báo cáo ước tính, báo cáo sơ bộ, không phân chia ra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


[bookmark: _Toc457897889]II. PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUỒN THÔNG TIN BIÊN SOẠN
31.13. Tùy vào nguồn thông tin hiện có để tính chỉ tiêu giá trị thặng dư theo các phương pháp sau:
i. Giá trị thặng dư bằng hiệu số giữa chỉ tiêu Giá trị sản xuất với các chi phí trung gian; thu của người lao động, thuế sản xuất (đã trừ trợ cấp sản xuất), khấu hao TSCĐ;
ii. Giá trị thặng dư bằng giá trị tăng thêm trừ đi thu của người lao động; thuế cộng với trợ cấp sản xuất và khấu hao TSCĐ;
iii. Giá trị thặng dư bằng tỷ lệ giữa tổng số giá trị thặng dư so với toàn bộ tư bản ứng ra để SXKD của năm điều tra cơ bản nhân với (x) toàn bộ tư bản ứng ra để SXKD của năm hiện tại; ở đây tư bản ứng ra để SXKD bao gồm chi phí trung gian, khấu hao TSCĐ và thu của người lao động;
iv. Giá trị thặng dư bằng tổng cộng tỷ lệ giữa thặng dư thuần (đã giảm trừ trợ cấp sản xuất, lãi vay…) với giá trị tăng thêm của năm điều tra cơ bản của các đơn vị SXKD theo ngành kinh tế nhân với (x) giá trị tăng thêm của các đơn vị SXKD theo ngành kinh tế của năm hiện tại.
31.14. Ngoài các cách tính trên, có thể tính chỉ tiêu giá trị thặng dư thông qua chỉ tiêu lợi nhuận, theo từng loại quy mô, cách thức tổ chức sản xuất, tổ chức hạch toán, loại hình, khu vực của từng ngành kinh tế như sau: 
i. 
	Lợi nhuận từ SXKD theo ngành, lĩnh vực, loại hình kinh tế
	=
	Tỷ lệ lợi nhuận thuận so với tổng giá trị tăng thêm (GVA) của đơn vị điều tra
	x
	Tổng cộng giá trị tăng thêm của ngành, lĩnh vực, loại hình kinh tế


ii. 
	Lợi nhuận từ SXKD theo ngành, lĩnh vực, loại hình kinh tế
	=
	Lợi nhuận SXKD theo ngành, lĩnh vực, loại hình kinh tế bình quân một lao động của đơn vị điều tra
	x
	Tổng số lao động theo từng ngành, lĩnh vực, loại hình kinh tế


	iii. Sau khi đã tính có được chỉ tiêu lợi nhuận từ cách tính ở i, ii có thể ước lượng giá trị thặng dư theo hướng dẫn ở điểm 31.11, tức là phải giảm trừ phần trợ cấp sản xuất, mua bảo hiểm tính mạng, sức khỏe, lãi vay…
31.15. Giá trị thặng dư theo giá so sánh năm gốc tính như sau:
i.
	TDss
	=
	TDhh

	
	
	Chỉ số giảm phát về thu của người lao động năm báo cáo so với năm gốc (không bao gồm thu nhập hỗn hợp)


Trong đó: TDss là giá trị thặng dư theo giá so sánh 
               TDhh là giá trị thặng dư năm báo cáo theo giá hiện hành 
	Chỉ số giảm phát về thu của người lao động năm báo cáo so với năm  gốc
	=
	Lhh(không bao gồm thu nhập hỗn hợp)

	
	
	Lss(Không bao gồm thu nhập hỗn hợp)


Trong đó: Lhh là thu của người lao động (không bao gồm thu nhập hỗn hợp) của năm báo cáo theo giá hiện hành 
Lss là thu của người lao động (không bao gồm thu nhập hỗn hợp) theo giá so sánh  
ii. 
	TDss
	=
	Tỷ lệ giá trị thặng dư so với giá trị tăng thêm gộp của năm điều tra cơ bản theo giá so sánh 

	x
	Giá trị tăng thêm gộp của năm báo cáo theo giá so sánh 


[bookmark: _Toc457897890][bookmark: _Toc457917565]	31.16. Nguồn thông tin:
	i. Báo cáo quyết toán tài chính năm của các doanh nghiệp;
	ii. Điều tra doanh nghiệp;
	iii. Điều tra thu thập thông tin lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian;
	iv. Điều tra về chỉ số giá PPI, CPI, chỉ số giá tiền lương, giảm phát giá trị tăng thêm của các ngành, loại hình kinh tế.












PHỤ LỤC 1
MỘT SỐ THAY ĐỔI GIỮA SNA2008 VÀ SNA1993

A. Đơn vị thống kê và khu vực thể chế
	SNA 2008 trình bày chi tiết hơn so với 1993 về đơn vị thống kê và điều chỉnh cách xác định khu vực thể chế là như sau:
	1) Đơn vị sản xuất thực hiện các hoạt động phụ trợ được coi là đơn vị cơ sở riêng biệt trong một số trường hợp nhất định
	SNA 1993
	SNA 2008

	Nếu một đơn vị sản xuất chỉ thực hiện các hoạt động phụ trợ luôn được coi là một phần trong nội bộ của đơn vị cơ sở mà nó phục vụ. 
	Khuyến nghị rằng nếu một đơn vị hoàn toàn thực hiện các hoạt động phụ trợ có thể quan sát được về mặt thống kê, có hạch toán riêng quá trình sản xuất, hoặc nếu đơn vị đó nằm ở một vị trí địa lý khác với đơn vị cơ sở mà nó phục vụ thì phải được coi là một đơn vị cơ sở riêng biệt. Nếu nhận biết được đơn vị cơ sở phụ trợ này thì sẽ phân loại theo hoạt động chính của đơn vị đó và được coi như là sản xuất ra sản lượng chính.


	2) Các đơn vị phụ trợ 
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đưa ra khái niệm về đơn vị phụ trợ và các đơn vị này không được coi đơn vị thể chế riêng biệt
	Các công ty phụ trợ như mô tả trong SNA 1993 được gọi là các đơn vị phụ trợ “giả” trong SNA 2008. Các đơn vị phụ trợ này là các đơn vị/công ty phụ thuộc hoàn toàn quyền sở hữu của công ty mẹ và được thành lập để cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ, hoặc các công ty khác trong cùng một tập đoàn/tổng công ty với mục đích để trốn thuế, để giảm thiểu các khoản nợ trong trường hợp bị phá sản, hoặc để đảm bảo các lợi thế kỹ thuật khác theo Luật thuế hay Luật doanh nghiệp áp dụng ở một đất nước nào đó. Một đơn vị phụ trợ “giả” không được coi là một đơn vị thế chế trừ khi nó là thường trú ở một nền kinh tế khác với nền kinh tế mà công ty mẹ đóng trong đó.




	3) Chi nhánh của một đơn vị không thường trú được coi là một đơn vị thể chế
	SNA 1993
	SNA 2008

	Chỉ  nêu một cách đơn giản rằng một doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân thuộc quyền sở hữu của một đơn vị thể chế không thường trú được qui là một đơn vị thường trú ở một quốc gia mà đơn vị  đó đang hoạt động .
	Chi nhánh của một đơn vị không thường trú được coi là một đơn vị thể chế
 SNA 2008 đưa ra tiêu chuẩn cụ thể để giúp nhận biết được chi nhánh của một đơn vị không thường trú là một đơn vị thể chế, cụ thể là đơn vị tham gia vào quá trình sản xuất chính các sản phẩm vật chất và dịch vụ trong thời gian dài (trên một năm) trên lãnh thổ đó và là đối tượng áp dụng Luật thuế thu nhập (nếu có) của đất nước mà nó đóng (hoạt động) ở đó, cho dù đơn vị đó có thể được miễn thuế.


4) Trình bày rõ về thường trú của các doanh nghiệp liên vùng 
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đã không đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc xác định tính chất thường trú đối với các doanh nghiệp liên vùng.
	Đã đưa ra hướng dẫn để xác định thường trú của các doanh nghiệp liên vùng đã thường xuyên tiến hành các hoạt động vượt ra khỏi một lãnh thổ kinh tế. Những doanh nghiệp như thế đặc biệt liên quan tới các hoạt động qua biên giới bao gồm đường biển, hàng không, các nhà máy thuỷ điện trên các sông, vùng biên, đường ống, kênh và các đường cáp dưới biển. Cũng đưa ra lưu ý: Nếu trong trường hợp không thể xác định được đó là công ty mẹ hay các chi nhánh riêng thì khuyến nghị là phân chia toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp liên vùng dựa theo các lãnh thổ kinh tế riêng mà đơn vị đó hoạt động trên đó.


	5) Nhận biết các đơn vị có mục đích đặc biệt
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đã không đưa ra hướng dẫn cụ thể về xử lý các đơn vị có mục đích đặc biệt hoặc không có lao động làm thuê và không có các tài sản phi tài chính..
	Đưa ra hướng dẫn các cách xử lý các đơn vị có mục đích đặc biệt hoặc  không có lao động làm thuê và không có các tài sản phi tài chính.. 



	6) Công ty cổ phần nắm giữ được phân vào khu vực doanh nghiệp tài chính
	SNA 1993
	SNA 2008

	Chỉ khuyến nghị là các công ty cổ phần nắm được phân bố vào khu vực thể chế mà các hoạt động chính của nhóm các đơn vị phụ trợ tập trung ở đó. Do đó, chúng được phân vào nhóm các doanh nghiệp tài chính chỉ khi hoạt động chính của nhóm các công ty thuộc quyền quản lý của công ty cổ phần nắm giữ vốn là hoạt động tài chính.
	Đã khuyến nghị rằng phải phân bố các công ty cổ phần nắm giữ vốn có sở hữu cổ phần ở mức độ kiểm soát đối với các công ty phụ thuộc vào khu vực các doanh nghiệp tài chính và được coi là các thể chế tài chính ngay cả khi tất cả các công ty phụ trợ của nó là các công ty phi tài chính.



	7) Trụ sở chính được phân bổ cho khu vực thể chế mà các đơn vị phụ trợ hoạt động chủ yếu ở đó 
	SNA 1993
	SNA 2008

	Không đưa ra hướng dẫn cụ thể cách xử lý các trụ sở chính đưa vào khu vực thể chế nào
	Khuyến nghị rằng trụ sở chính phải được phân vào khu vực doanh nghiệp phi tài chính trừ khi tất cả hoặc phần lớn các chi nhánh là các doanh nghiệp tài chính, trong trường hợp đó quy ước nó được xử lý như một đơn vị chi nhánh tài chính trong khu vực doanh nghiệp tài chính


	8) Khu vực con của khu vực thể chế không vị lợi
	SNA 1993
	SNA 2008

	Chỉ phân các đơn vị thể chế không vị lợi vào các khu vực thể chế chính khác nhau mà không quan tâm đến khu vực con riêng biệt 
	Khuyến nghị rằng các đơn vị thể chế không vị lợi trong khu vực doanh nghiệp và Nhà nước được phân chia vào các khu vực con riêng biệt. Vì vậy đã đưa ra các bảng phụ lục tóm tắt riêng cho tất cả các hoạt động NPI theo cách thức chi tiết, dễ hiểu  khi cần thiết sử dụng.


9) Mở rộng định nghĩa về các dịch vụ tài chính
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đưa ra định nghĩa về các dịch vụ tài chính nhưng không mở rộng và đi sâu giải thích chi tiết về các dịch vụ tài chính cụ thể
	Đã mở rộng định nghĩa về các dịch vụ tài chính hơn SNA 1993 để đảm bảo nắm bắt được cả sự phát triển của các dịch vụ tài chính khác ngoài trung gian tài chính, đặc biệt là quản lý rủi ro tài chính và chuyển đổi tính thanh khoản. Các dịch vụ tài chính như dịch vụ quản lý, dịch vụ tiện ích, dự phòng khả năng thanh toán, giả định rủi ro, dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ thương mại. Lưu ý là phí kinh doanh ngoại tệ và kinh doanh chứng khoán nằm trong phí dịch vụ thẳng của dịch vụ tài chính.


10) Điều chỉnh phân nhỏ khu vực công ty tài chính để phản ánh những phát triển mới của dịch vụ tài chính, thị trường tài chính và các công cụ tài chính
	SNA 1993
	SNA 2008

	Khu vực công ty tài chính được phân thành năm khu vực
	Khu vực các công ty tài chính được chia thành chín khu vực nhỏ theo hoạt động của đơn vị trên thị trường và khả năng thanh toán nợ của các đơn vị đó. 


B. Phạm vi của các giao dịch
	Qui định chi tiết hơn về phạm vi của các giao dịch bao gồm cả phạm vi sản xuất như:
	1) Nghiên cứu và phát triển không phải là một hoạt động phụ trợ
	SNA 1993
	SNA 2008

	Nghiên cứu và phát triển là hoạt động phụ trợ; kết quả của hoạt động này là một phần của chi phí trung gian
	Không coi nghiên cứu và phát triển là một hoạt động phụ trợ mà coi là một hoạt động riêng biệt. Nghiên cứu và phát triển là một công việc có tính sáng tạo được tiến hành trên cơ sở phương pháp luận để nâng cao kiến thức, bao gồm kiến thức về con người, văn hoá và xã hội và cho phép sử dụng lượng kiến thức này để sáng chế ra các ứng dụng mới. Khuyến nghị rằng kết quả của hoạt động nghiên cứu và phát triển phải được đánh giá theo giá thị trường nếu được mua (thuê ngoài), hoặc bằng tổng chi phí sản xuất cộng với phần lãi định mức trong tự chế tài sản cố định dùng cho sản xuất. 


	2) Phương pháp tính các dịch vụ trung gian tài chính được đo lường gián tiếp (FISIM)
	SNA 1993
	SNA 2008

	Các dịch vụ trung gian tài chính (FISIM) được tính trên cơ sở chênh lệch giữa thu nhập sở hữu nhận được và lãi phải trả.
	 Các dịch vụ trung gian tài chính (FISIM) được tính  trên cơ sở các khoản vay và các khoản tiền gửi thông qua dùng tỷ lệ tham chiếu .
SNA 2008 cũng khuyến nghị rằng việc sử dụng FISIM cần được phân bổ giữa những người sử dụng (người cho vay hoặc người đi vay) để xử lý khoản phân bổ như tiêu dùng trung gian của doanh nghiệp hoặc như tiêu dùng cuối cùng hoặc xuất khẩu.


	3) Kết quả sản xuất của Ngân hàng Trung ương 
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đã khuyến nghị tính dịch vụ của Ngân hàng Trung ương trên cơ sở các khoản thu từ các khoản phí, hoa hồng và các dịch vụ trung gian tài chính thông qua đánh giá gián tiếp. Việc áp dụng phương pháp này đôi khi mang lại con số về giá trị sản xuất âm hoặc dương lớn bất thường.
	Coi các dịch vụ do Ngân hàng  Trung ương cung cấp được chia thành ba nhóm là trung gian tài chính, các dịch vụ chính sách tiền tệ và các dịch vụ giám sát. SNA 2008 khuyến nghị rằng cần phải phân biệt giữa giá trị sản xuất thị trường và phi thị trường của Ngân hàng Trung ương. Các dịch vụ trung gian tài chính đại diện cho sản xuất thị trường còn các dịch vụ chính sách tiền tệ đại diện cho sản xuất phi thị trường và các trường hợp ở giữa (dịch vụ giám sát) có thể coi các dịch vụ giám sát là dịch vụ thị trường hay phi thị trường tuỳ theo phí dịch vụ thẳng phải trả có đủ để chi trả phần chi phí cung cấp những dịch vụ đó hay không. 


	4) Cải tiến cách hạch toán giá trị sản xuất của dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ 
	SNA 1993
	SNA 2008

	Giá trị sản xuất của hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ được ước tính phụ thuộc vào sự bù đắp giữa chi phí và tiền bồi thường (trên cơ sở phát sinh)
	Cải tiến cách tính toán giá trị sản xuất của dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ, đó là SNA 2008 đề nghị ba phương pháp tính kết quả của bảo hiểm phi nhân thọ, đó là “phương pháp kỳ vọng”, “phương pháp hạch toán”, và “phương pháp chi phí”. Phương pháp kỳ vọng cơ bản là ở chỗ tái tạo mô hình ex-ante đã được các công ty bảo hiểm sử dụng để xác định mức phí của họ, trên cơ sở kỳ vọng của họ. Trong khi chấp nhận rủi ro và xác định mức phí, các nhà bảo hiểm có tính đến cả kỳ vọng về lỗ (bồi thường) và thu nhập (phí phụ thêm). Phương pháp số dư kỳ vọng này (phí cộng phí phụ thêm kỳ vọng trừ bồi thường kỳ vọng) là phương pháp tính dịch vụ bảo hiểm tốt hơn nhiều so với công thức ex-post đang áp dụng. 


	5) Tái bảo hiểm được xử lý như bảo hiểm thẳng (bảo hiểm trực tiếp)
	SNA 1993
	SNA 2008

	Các giao dịch tái bảo hiểm được hợp nhất, do đó không có sự phân biệt giữa bảo hiểm trực tiếp (bảo hiểm thẳng) và tái bảo hiểm trừ trường hợp tái bảo hiểm với nước ngoài.
	Khuyến nghị rằng nên xử lý tái bảo hiểm tương tự như bảo hiểm trực tiếp (bảo hiểm thẳng.)


	6) Tính giá trị tự sử dụng cuối cùng của hộ dân cư và công ty để tính cả phần hoàn vốn
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đã không nêu rõ việc tính khoản hoàn vốn trong khi ước tính giá trị của sản phẩm vật chất và dịch vụ được sản xuất cho tự sử dụng của hộ  dân cư và của các công ty.
	Khuyến nghị rằng khi tính giá trị kết quả sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự sản xuất tự sử dụng của hộ  dân cư và công ty, nên tính cả phần hoàn vốn như một phần của tổng chi phí để ước tính giá trị sản xuất khi không có giá thị trường tương ứng. Song, không tính phần hoàn vốn của sản xuất cho tự sử dụng do các đơn vị sản xuất phi thị trường tiến hành.


C. Tài sản, tích luỹ tài sản và khấu hao tài sản cố định
	Mở rộng và cụ thể hoá các khái niệm về tài sản, tích luỹ tài sản và khấu hao tài sản cố định trong một số trường hợp sau:
	1) Trình bày về thay đổi quyền sở hữu kinh tế
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đã không xác định rõ quyền sở hữu kinh tế và  quyền sở hữu về pháp lý. 

	Đã hướng dẫn cách phân biệt giữa quyền sở hữu pháp luật và quyền sở hữu kinh tế và khuyến nghị rằng tài sản được hạch toán trong bảng cân đối tài sản là của chủ sở hữu về mặt kinh tế chứ không phải là chủ sở hữu về mặt pháp luật.


	2) Mở rộng phạm vi tài sản bao gồm cả nghiên cứu và phát triển
	SNA 1993
	SNA 2008

	Nghiên cứu và phát triển không bao gồm trong tài sản. Trong trường hợp cấp bằng sang chế coi là tài sản phi sản xuất
	Mở rộng phạm vi tài sản bao gồm cả nghiên cứu và phát triển. Kết quả của nghiên cứu và phát triển nên được qui thành “các sản phẩm sở hữu trí tuệ”, trừ trường hợp hoạt động đó không đem lại bất kỳ lợi ích kinh tế nào cho người sản xuất nó (hoặc người sở hữu nó), thì khi đó nó được coi là chi phí trung gian.


	3) Điều chỉnh lại phân loại tài sản 
	SNA 1993
	SNA 2008

	Chỉ liệt kê các danh mục lớn mà không có chi tiết cụ thể cho từng danh mục; Tài sản sản xuất được phân thành tài sản vô hình và tài sản hữu hình
	Đưa ra phân loại tài sản chi tiết hơn. Trong các tài sản phi tài chính, đã phân biệt giữa tài sản sản xuất và tài sản không sản xuất. Phân loại tài sản sản xuất và tài sản không sản xuất không còn được phân thành tài sản vô hình và tài sản hữu hình. Các tài sản không sản xuất trong SNA 2008 được phân nhỏ thành các nhóm là tài nguyên thiên nhiên, cho thuê hợp đồng và bằng cấp, mua và bán thương hiệu và các tài sản tiếp thị… Các hệ thống vũ khí là tài sản sản xuất và được phân loại riêng


	4) Mở rộng phạm vi tài sản và tổng tích luỹ tài sản của Nhà nước bao gồm chi tiêu cho hệ thống vũ khí
	SNA 1993
	SNA 2008

	Chỉ đưa vào tích luỹ tài sản cố định tất cả các khoản chi phí của quân đội đối với các loại tài sản cố định có thể dùng cho cả mục đích sản xuất và dân sự. Mặc khác, các vũ khí quân sự như: xe tải và thiết bị với mục đích chỉ là để phóng hoặc bắn… không được coi là tích luỹ tài sản cố định mà được coi là chi phí trung gian
	Khuyến nghị rằng cần phải coi các hệ thống vũ khí quân đội (tàu bay, tàu ngầm, sân bay, xe tăng, tên lửa đạn đạo,…) là tài sản cố định và việc phân loại các hệ thống vũ khí quân đội vào tài sản cố định cần phải dựa trên cùng một nguyên tắc như với các tài sản cố định khác. Nghĩa là, đó là các tài sản sản xuất dùng lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc sử dụng liên tục trong quá trình sản xuất với thời gian trên một năm.
Các loại vũ khí dùng đơn lẻ như đạn, tên lửa thường, bom… được phóng đi bằng vũ khí hoặc các hệ thống vũ khí thì được coi là tồn kho hàng quân sự. 


	

5) Mục tài sản “phần mềm máy tính” được sửa đổi bao gồm cơ sở dữ liệu
	SNA 1993
	SNA 2008

	Chỉ có cơ sở dữ liệu lớn mới được tính là tài sản và ghi phần mềm máy tính
	Được sửa thành “phần mềm máy tính và cơ sở dữ liệu” và được phân nhỏ thành “phần mềm máy tính” và “cơ sở dữ liệu”. 
Khuyến nghị việc xử lý tất cả các cơ sở dữ liệu lưu trữ số liệu có thời gian sử dụng lâu hơn một năm là tài sản cố định (kể cả cơ sở dữ liệu tự sản xuất và đem bán nếu thỏa mãn tiêu chí này).


6) Các bản gốc và bản phô tô được coi là sản phẩm riêng
	SNA 1993
	SNA 2008

	Không hướng dẫn cụ thể cách xử lý các bản gốc và bản phô tô của các sản phẩm sở hữu trí tuệ là sản phẩm riêng
	Các bản gốc và bản phô tô của các sản phẩm sở hữu trí tuệ được coi là sản phẩm riêng


	7) Khái niệm về dịch vụ vốn
	SNA 1993
	SNA 2008

	Dịch vụ vốn - tài sản dùng trong sản xuất thị trường đã được trình bày sơ qua trong SNA 1993 và đã khôngđưa ra các khái niệm  riêng cho từng loại
	Đã bổ sung thêm một chương để nêu rõ các khái niệm và giải thích cụ thể về vai trò và diện mạo của dịch vụ vốn qua đó mang lại cho SNA sự tiến bộ về nghiên cứu trong những thập kỷ gần đây về lĩnh vực tăng trưởng và năng suất, đồng thời đáp ứng nhu cầu phân tích của nhiều người dùng tin.


	8) Trình bày chi tiết về cách xử lý chi phí chuyển quyền sử hữu
	SNA 1993
	SNA 2008

	Không nêu cụ thể xử lý các chi phí cuối cùng của chuyển quyền sở hữu (chi phí còn lại sau chuyền quyền sở hữu)
	Trình bày chi tiết về cách xử lý chi phí chuyển quyền sở hữu


	9) Khai thác và định giá khoáng sản
	SNA 1993
	SNA 2008

	Chưa đưa ra cụ thể cách định giá khoáng sản và khai thác khoáng sản
	Đã đưa ra cụ thể cách định giá khoáng sản và khai thác khoáng sản


	

10) Cải tạo đất 
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đã hạch toán các hoạt động cải tạo đất là tích luỹ tài sản cố định, nhưng trong bảng cân đối tài sản thì những hoạt động cải tạo đó lại nằm chung trong đất.
	Khuyến nghị cách xử lý tách hoạt động cải tạo đất là một mục của tài sản cố định khác với tài sản đất không sản xuất trước khi cải tạo; Các khoản chi phí chuyển quyền sở hữu đối với đất được tính vào các hoạt động cải tạo đất.


	11) Thương hiệu và tài sản tiếp thị 
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đề cập tới thương hiệu kinh doanh và thương hiệu được hạch toán chỉ sau khi tiếp quản một doanh nghiệp.
	Đổi “Thương hiệu kinh doanh” thành “Thương hiệu kinh doanh và tài sản tiếp thị”.
SNA 2008 đưa ra một phương pháp thống nhất để tính giá trị “thương hiệu kinh doanh và tài sản tiếp thị” bằng chênh lệch giữa số tiền mà một doanh nghiệp phải nộp để được phép hoạt động và tổng tài sản trừ tổng nợ, từng khoản được xác định riêng và đánh giá tương ứng cho dù là đơn vị đó niêm yết hay không niêm yết, bán công ty hoặc không phải là công ty.


	12) Tài nguyên nước được coi là tài sản trong một số truờng hợp 
	SNA 1993
	SNA 2008

	Nước là sản phẩm tự nhiên, không do đơn vị thể chế nào tạo ra nên không thuộc phạm trù sản xuất và không được coi là tài sản
	Trong một số trường hợp cụ thể nước được coi là tài sản;
Đã mở rộng định nghĩa về tài nguyên nước bao gồm: cả sông, hồ, hồ nhân tạo và các thiết bị chứa nước nổi khác ngoài lớp ngậm nước và các tài nguyên nước ngầm khác.


	13) Khấu hao tài sản cố định được tính theo giá bình quân thời kỳ qua chỉ số giá tài sản không thay đổi về lượng 
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đã không đưa ra hướng dẫn về việc có nên gắn giá dùng để đánh giá khấu hao tài sản cố định với mức giá chung hay nên là giá của từng loại tài sản.
	Đã đưa ra hướng dẫn và khuyến nghị rằng khấu hao tài sản cố định nên được tính theo giá bình quân thời kỳ của chỉ số giá tài sản không thay đổi về lượng.



14) Định nghĩa về các tài nguyên sinh học qua trồng trọt tạo nên sự đối xứng với các tài nguyên không qua trồng trọt 
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đề cập tới tài sản trồng trọt
	Đổi “tài sản trồng trọt”thành “tài nguyên sinh học của trồng trọt” và đưa ra định nghĩa về các tài nguyên sinh học qua trồng trọt.


	15) Các sản phẩm sở hữu trí tuệ
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đề cập tới tài sản sản xuất vô hình
	Từ “Tài sản sản xuất vô hình” của SNA 1993 nay đã được đặt tên sinh động hơn là “các sản phẩm sở hữu trí tuệ”. Những tài sản này được tách nhỏ thêm thành nghiên cứu và phát triển, thăm dò và đánh giá khoáng sản, phần mềm máy tính và cơ sở dữ liệu được chia nhỏ thành phần mềm máy tính và cơ sở dữ liệu, giải trí, bản quyền hoặc bản gốc các tác phẩm nghệ thuật và các sản phẩm sở hữu trí tuệ khác. 


	16) Khái niệm cho thuê tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên
	SNA 1993
	SNA 2008

	Không trình bày khái niệm của một hợp đồng cho thuê tài nguyên đối vớitài nguyên thiên nhiên.
	Trình bày rõ khái niệm về cho thuê tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên;
Giới thiệu khái niệm của hợp đồng cho thuê tài chính đối với tài nguyên thiên nhiên ví dụ như: Một hợp đồng cho thuê tài nguyên có thể áp dụng cho mọi loại tài nguyên thiên nhiên được coi là một tài sản trong SNA.


	17) Thay đổi của những mục đã xuất hiện trong mục những thay đổi khác của tài khoản khối lượng
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đề cập tới những mục thay đổi khác về khối lượng tài sản
	Có sự thay đổi đối với các chỉ tiêu xuất hiện ở mục những thay đổi khác trong tài khoản tài sản trong SNA 2008. Đồng thời giới thiệu kỹ hơn về những thay đổi trong mục những thay đổi khác về khối lượng.


D. Các công cụ và tài sản tài chính
	Cải tiến hơn về cách xử lý và định nghĩa về các công cụ và tài sản tài chính đối với các loại sau đây:
	1) Cách xử lý hợp đồng mua lại chứng khoán
	SNA 1993
	SNA 2008

	Gợi ý rằng việc bán chứng khoán vừa được mua lại không được phép và cũng không có tính hiện thực. Nên chưa đề cập đến cách xử lý hợp đồng mua lại chứng khoán

	Bổ sung thêm phần giải thích về hợp đồng mua lại chứng khoán, các khoản vay và thế chấp vàng; SNA 2008 vẫn coi một hợp đồng mua lại chứng khoán (repo) là một khoản vay được ký quỹ và công nhận khả năng bán được của chứng khoán đã mua lại. 


	2) Xử lý quyền mua cổ phần
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đã không đưa ra hướng dẫn về cách xử lý quyền mua cổ phần của người lao động
	Đưa ra cách xử lý quyền mua cổ phần của người lao động. Khuyến nghị rằng các giao dịch về quyền mua cổ phần của người lao động cần phải được hạch toán trong tài khoản tài chính tương ứng với phần thu nhập của người lao động được thể hiện bằng giá trị của quyền mua cổ phần. Tốt nhất là nên trải giá trị của quyền mua ra cả thời kỳ giữa ngày cấp và ngày trao, nếu không thể thì hạch toán tại ngày trao.


	3) Chi tiết cách xử lý các khoản nợ xấu
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đã không hướng dẫn về áp dụng chuẩn mực về hạch toán nợ xấu. 
	Đưa ra định nghĩa về nợ xấu và hướng dẫn chi tiết và các chuẩn mực về hạch toán nợ xấu. 


4) Trình bày chi tiết về cách xử lý vật bảo đảm
	SNA 1993
	SNA 2008

	Coi các vật thế chấp là nợ đột xuất và do đó không hạch toán về vật thế chấp này cho tới khi được kích hoạt. Hơn nữa, SNA 1993 cũng không hướng dẫn cụ thể về cách xử lý các luồng phát sinh trong quá trình kích hoạt.
	Giới thiệu cách xử lý một số mức độ bảo đảm và đưa ra ba cấp độ bảo đảm và hướng dẫn các xử lý các cấp độ này.




	5) Chi tiết cách xử lý chứng khoán nợ 
	SNA 1993
	SNA 2008

	Không hướng dẫn chi tiết về cách thức hạch toán (ghi chép) về liên kết giữa các giao dịch với các chứng khoán nợ gắn với chỉ số. 
	Hướng dẫn chi tiết về cách xử lý chứng khoán nợ;
Khuyến nghị hai phương pháp để xác định lãi cộng dồn trong từng thời kỳ hạch toán.


	6) Điều chỉnh cách xử lý các công cụ nợ chuyển sang ngoại tệ
	SNA 1993
	SNA 2008

	Khuyến nghị rằng nếu các công cụ nợ bằng ngoại tệ thì sự thay đổi về giá trị của khoản tiền gốc bằng nội tệ phát sinh do thay đổi tỉ giá hối đoái cần phải được coi là tăng giá trị do thay đổi giá .
	Điều chỉnh cách xử lý các công cụ nợ gắn với ngoại tệ
SNA 2008 khuyến nghị nên bỏ đi  khuyến nghị của SNA 1993.



	7) Linh hoạt hoá khi đánh giá cổ phần không niêm yết
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đưa ra hướng dẫn tương đối chặt chẽ về cách đánh giá vốn cổ phần không niêm yết
	Linh hoạt hóa khi đánh giá cổ phiếu không niêm yết


	8) Vàng không chỉ định được coi là tài sản tài chính và nợ
	SNA 1993
	SNA 2008

	Chưa đề cập đến vàng không chỉ định
	Khuyến nghị: vàng không chỉ định nên được coi là tài sản tài chính và nợ . 


	9) Điều chỉnh định nghĩa về tiền vàng và vàng nén
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đã không trình bày về các tài khoản kim loại quý được chỉ định và không chỉ định.
	Đưa ra định nghĩa về tiền vàng và vàng nén để phù hợp với bảng cán cân thanh toán quốc tế phiên bản 6 (BPM6).


	10) Nhận biết nghĩa vụ về quyền rút vốn đặc biệt (QRVĐB hoặc SDR)
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đã phân loại QRVĐB (SDR) là tài sản không có nghĩa vụ tương ứng.

	Khuyến nghị xử lý các quyền rút vốn đặc biệt (QRVĐB) do Quỹ Tiền tệ Quốc tế phát hành là tài sản của quốc gia nắm quyền rút vốn đặc biệt và quyền yêu cầu các bên cùng tham gia. Ngoài ra, cũng khuyến nghị: việc cấp hay huỷ bỏ QRVĐB được coi là các giao dịch. Các tài sản và nợ của QRVĐB cần được hạch toán riêng rẽ. Do thay đổi cách xử lý QRVĐB nên SNA 2008 cũng khuyến nghị tiền vàng và QRVĐB cần phải được trình bày thành từng mục nhỏ. 


	11) Phân biệt giữa tiền gửi ngân hàng và tiền vay ngân hàng
	SNA 1993
	SNA 2008

	Chưa đề cập rõ ràng giữa tiền gửi ngân hàng và tiền vay ngân hàng
	Tiếp tục phân biệt rõ giữa tiền vay ngân hàng và tiền gửi ngân hàng


	12) Phí trả cho vay chứng khoán và các khoản nợ bằng vàng
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đã không hướng dẫn về việc phát hành phí phải trả đối với cho vay chứng khoán và vay nợ vàng.

	Khuyến nghị rằng tất cả các khoản phí phải trả cho chủ sở hữu những chứng khoán đã dùng để cho vay chứng khoán và cho chủ sở hữu vàng đã dùng đề cho vay vàng (cho dù từ vàng chỉ định hay không xác định) đều nên hạch toán theo quy uớc là lợi tức.


	13) Phân loại tài sản tài chính 
	SNA 1993
	SNA 2008

	Hướng dẫn không cụ thể về phân loại tài sản tài chính
	Đã thay đổi phân loại tài sản tài chính; Đổi tên “chứng khoán khác ngoài cổ phiếu” thành “nợ chứng khoán” và “cổ phiếu và các vốn cổ phần khác” thành “vốn cổ phần và cổ phiếu của quỹ đầu tư”.


	14) Phân biệt giữa cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động trên cơ sở quyền sở hữu kinh tế
	SNA 1993
	SNA 2008

	Phân biệt cho thuê hoạt động với cho thuê tài chính chỉ dựa vào độ dài thời hạn của hợp đồng.
	Đưa ra các nguyên tắc xử lý hợp lý các hoạt động cho thuê và cấp bằng sáng chế. 
Phân biệt sự khác biệt giữa một hợp đồng thuê hoạt động và một hợp đồng thuê tài chính trên cơ sở người đi thuê có phải là chủ sở hữu về mặt kinh tế của tài sản đó hay không.


	15) Những thay đổi trong khuyến nghị về hạch toán quyền sở hữu cá nhân trong quỹ hưu trí
	SNA 1993
	SNA 2008

	Cho rằng đóng góp xã hội thực tế của người sử dụng lao động và người lao động trong một thời kỳ phải là lượng tiền thực nộp vào một quỹ hưu trí
	Đưa ra những khuyến nghị về sửa đổi về quyền lợi hưu trí và hạch toán quỹ hưu trí mà SNA 1993 đã đưa ra trong trường hợp các quỹ phúc lợi đã được xác định;
Đưa ra: cần có chi phí quản lý các quỹ hưu trí bao gồm các quỹ không tự quản và các quỹ không được cấp vốn, về nguyên tắc, cần phải có giá trị sản xuất của các quỹ hưu trí;
Cũng khuyến nghị: khi chuyển nghĩa vụ từ đơn vị này sang đơn vị khác thì phải được hạch toán là giao dịch về nợ lương hưu thậm chí nếu không có đơn vị nào trước đây hạch toán các khoản nợ này.


E. Phạm vi khu vực Nhà nước và khu vực công cộng:
	Chi tiết hơn về phạm vi các giao dịch liên quan tới khu vực Nhà nước và khu vực công cộng đối với các hoạt động sau:
1) Phân biệt ranh giới giữa các khu vực tư nhân/công cộng/Nhà nước
	SNA 1993
	SNA 2008

	Chưa phân biệt rõ giữa khu vực tư nhân/cộng cộng/Nhà nước. Nhất là giữa doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp công cộng.
	Làm rõ nhận thức về quyền lực, động cơ và chức năng của Nhà nước khác với các khu vực khác của nền kinh tế và Nhà nước tiến hành các hoạt động của mình thông qua các đơn vị thể chế.
Hướng dẫn thêm để phân biệt giữa doanh nghiệp Nhà nước và các doanh nghiệp công cộng.


	2) Chi tiết về cách xử lý các cơ quan tái cơ cấu 
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đã không đưa ra hướng dẫn để xử lý các cơ quan tái cơ cấu.
	Đưa ra hướng dẫn chi tiết cách xử lý các cơ quan tái cơ cấu.


	3) Trình bày rõ cách xử lý các giấy phép do Nhà nước ban hành
	SNA 1993
	SNA 2008

	Chưa đưa ra rõ cách xử lý các giấy phép do Nhà nước ban hành
	Đã trình bày rõ cách xử lý các giấy phép do Nhà nước ban hành




	4) Các khoản thanh toán đặc biệt từ các công ty/DN công cộng nên được hạch toán là rút vốn cổ phần
	SNA 1993
	SNA 2008

	Hướng dẫn hai khía cạnh khác nhau giữa các công ty và bán công ty, trong đó các khoản thanh toán đặc biệt từ một công ty công được hạch toán là trả cổ tức định kỳ, trong khi đó các khoản thanh toán tương tự của các công ty công bán công ty được hạch toán là rút vốn cổ phần.
	Khuyến nghị rằng các khoản thanh toán đặc biệt từ các công ty/doanh nghiệp công nên được hạch toán là rút vốn cổ phần khi những khoản này lấy từ các khoản dự phòng tích luỹ hoặc bán tài sản. Chỉ những khoản phân phối định kỳ từ thu nhập kinh doanh của các công ty mới được hạch toán là cổ tức.


	5) Các khoản thanh toán của Nhà nước cho các doanh nghiệp/công ty công cộng bán DN/ công ty  nên được coi là chuyển nhượng vốn
	SNA 1993
	SNA 2008

	Các khoản thanh toán đặc biệt từ Nhà nước cho các công ty công cộng được hạch toán là chuyển nhượng vốn, nhưng các khoản thanh toán đặc biệt từ Nhà nước cho các doanh nghiệp/công ty bán công /DN được hạch toán là bổ sung vốn cổ phần.
	Khuyến nghị rằng các khoản thanh toán đặc biệt từ Nhà nước cho doanh nghiệp/công ty công cộng bán công ty/DN để chi trả các khoản lỗ cộng dồn nên được coi là chuyển nhượng vốn cho các doanh nghiệp công cộng


	6) Hạch toán cộng dồn thuế
	SNA 1993
	SNA 2008

	Chưa hướng dẫn về hạch toán cộng dồn thuế
	Hướng dẫn về hạch toán cộng dồn thuế;
Cũng hướng dẫn là khi tính khoản thuế cộng dồn cần phải lưu ý để không tính khoản thuế chưa bao giờ có thể thu thập được.


	7) Tín dụng thuế
	SNA 1993
	SNA 2008

	Không hướng dẫn về cách xử lý tín dụng thuế.
	Tín dụng thuế thể hiện sự giảm thuế và do đó làm giảm nợ thuế của đối tượng hưởng lợi. Vì vậy đã đưa ra cách xử lý tín dụng thuế



8) Nêu rõ cách xử lý quyền sở hữu tài sản cố định được tạo ra qua quan hệ công – tư
	SNA 1993
	SNA 2008

	Không hướng dẫn về cách xử lý hợp tác công tư.
	Hướng dẫn về các đặc điểm cần kiểm tra để xác định xem bên tư nhân hay bên công cộng là chủ sở hữu kinh tế của tài sản. Làm rõ cách xử lý quyền sở hữu tài sản cố định được tạo ra qua hợp tác công tư.


	9) Thuế đánh vào tăng giá trị do tăng giá vẫn được thể hiện là thuế thu nhập và của cải  
	SNA 1993
	SNA 2008

	Không đưa ra khuyến nghị thuế do tăng giá trị do tăng giá vẫn là thuế thu nhập và thuế tài sản hiện hành.
	Khuyến nghị rằng thuế do tăng giá trị do tăng giá vẫn là thuế thu nhập và thuế tài sản hiện hành, và cũng khuyến nghị: nếu có thể thì cần phải được trình bày riêng thành một mục nhỏ.


F. Các khái niệm và phân loại của Hệ thống Tài khoản Quốc gia và Bảng cán cân thanh toán quốc tế phiên bản 6:
	Thống nhất giữa các khái niệm và phân loại của Hệ thống Tài khoản Quốc gia và Bảng cán cân thanh toán phiên bản 6:
1) Trung tâm lợi ích kinh tế nổi bật là tiêu chí cơ bản để xác định thường trú của một đơn vị
	SNA 1993
	SNA 2008

	Tuy có khuyến nghị rằng trung tâm lợi ích kinh tế là một tiêu chí để xác định thường trú của một đơn vị thể chế nhưng lại không đưa ra hướng dẫn về cách xử lý thường trú của các cá nhân có nhà ở và sống ở nhiều nước trong thời gian ngắn.  
	SNA 2008 và Bảng cán cân thanh toán phiên bản 6 sử dụng khái niệm “trung tâm lợi ích nổi bật” làm tiêu chí cơ bản để xác định một thực thể là thường trú hoặc không phải là thường trú của một lãnh thổ kinh tế. Trên cơ sở này đưa ra hướng dẫn về cách xử lý thường trú của các cá nhân có nhà ở và sống ở nhiều nước trong thời gian ngắn…





	2) Các cá nhân thay đổi nơi thường trú
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đã không đưa ra hướng dẫn cụ thể về cách xử lý các luồng hàng hóa và những thay đổi trong tài khoản tài chính do thay đổi nơi thường trú của các cá nhân. 
	Khẳng định rằng khi các cá nhân thay đổi quốc gia thường trú của họ thì không có sự thay đổi quyền sở hữu các tài sản phi tài chính, tài sản tài chính và các khoản nợ của những người đó.


	3) Hàng hóa chuyển ra nước ngoài đề chế biến được hạch toán trên cơ sở thay đổi quyền sở hữu 
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đã coi hàng hóa gửi ra nước ngoài để chế biến và sau đó quay trở lại quốc gia gửi hàng đi là bị thay đổi hoàn toàn quyền sở hữu. Do đó các hàng hóa được tính/hạch toán vào phần xuất khẩu khi chúng rời quốc gia thứ nhất và lại được tính/hạch toán vào phần nhập khẩu khi chúng quay trở lại nước đó. Nước thực hiện chế biến được thể hiện là sản xuất các hàng hóa đã được hạch toán theo giá trị đầy đủ của chúng, thậm chí bên chế biến chưa bao giờ trả tiền cho giá trị của hàng hóa nhập vào quốc gia. 
	Khuyến nghị rằng hàng nhập khẩu và xuất khẩu phải được hạch toán trên cơ sở thay đổi hoàn toàn quyền sở hữu. Có nghĩa là các giao dịch hàng hóa giữa nước sở hữu hàng hóa và nước cung cấp dịch vụ chế biến không được hạch toán là xuất và nhập khẩu hàng hóa. Do đó, cần phải hạch toán khoản phí trả cho đơn vị chế biến phải là nhập khẩu những dịch vụ chế biến của nước sở hữu hàng hóa và xuất khẩu dịch vụ chế biến của nước cung cấp dịch vụ này. 


	4) Hàng chuyển bán (Merchanting)
	SNA 1993
	SNA 2008

	Đã không hướng dẫn về cách xử lý hàng chuyển khẩu (hàng chuyển bán).

	Đã đưa ra định nghĩa hàng chuyển bán  (hay còn gọi hàng chuyển khẩu) là hoạt động mua hàng hóa của một đơn vị thường trú từ một đơn vị không thường trú và sau đó là bán lại hàng hóa cho đơn vị thường trú khác, không có việc nhập hàng hóa vào nền kinh tế có hoạt động mua bán hàng hóa đó, và đã trình bày cách xử lý hàng chuyển khẩu.


	G Kinh tế phi chính thức
	SNA 1993
	SNA 2008

	Chỉ được trình bày sơ lược về kinh tế phi chính thức trong một số trang ở phần phụ chương
	Đã dành riêng chương 25 để trình bày hai chủ đề chính: chủ đề thứ nhất:  kinh tế phi chính thức và khu vực phi chính thức. Chủ đề thứ hai:  nối tiếp hoạt động ban đầu của ILO là nhấn mạnh việc làm phi chính thức hoạt động sản xuất. Chủ đề này vẫn tiếp tục được nghiên cứu…



PHỤ LỤC 2
Hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật hiện đang có hiệu lực trong biên soạn SNA ở Việt Nam

	1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.
	2. Luật Thống kê 2015.
	3. Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Bảo hiểm y tế (sửa đổi) 2014.
	4. Luật Phí và Lệ phí 2015.
	5. Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê về phổ biến thông tin thống kê Nhà nước.
6. Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, ngày có hiệu lực 01/1/2017.
7. Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, ban hành kèm theo Luật thống kê năm 2015.
8. Quyết định số 183/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 1992 về Áp dụng Hệ thống Tài khoản Quốc gia ở Việt Nam.
	9. Quyết định số 312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02 tháng 03 năm 2010 về Phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê.
	10. Quyết định số 1803/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 10 năm 2011 về Phê duyệt Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
11. Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2007 về Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
12. Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 05 năm 2010 về Bảng phân ngành sản phẩm của Việt Nam.
13. Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 02 năm 2014 về Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành.
	14. Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 11 năm 2010 về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 
	15.Quyết định số 715/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 5 năm 2015 về Phê duyệt Đề án đổi mới qui trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
16. Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
17. Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 12 năm 2016 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 
18. Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
[bookmark: _GoBack]	19. Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 04 tháng 04 năm 2012 Qui định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.
	20. Thông tư số 31/2013/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Qui định về Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
21. Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 18 tháng 04 năm 2007 về Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng.
	22. Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 20 tháng 03 năm 2006 về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp.
23. Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 30 tháng 03 năm 2006 về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
24. Thông tư số 140/2007/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 30 tháng 11 năm 2007 về Báo cáo quyết toán tài chính của các đơn vị không thực hiện chế độ báo cáo quyết toán hành chính sự nghiệp.
25. Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Chế độ quản lý và tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công.
	26. Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 25 tháng 4 năm 2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
	27. Hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước, ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
	28. Quyết định số 1026/QĐ-TCTK của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê ngày 26 tháng 10 năm 2015 về Ban hành Qui định biên soạn và công bố số liệu GRDP.
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19. NXB Thống kê (1998), Phương pháp biên soạn Hệ thống Tài khoản Quốc gia ở Việt Nam;
20. NXB Thống kê (2003), Phương pháp biên soạn Hệ thống Tài khoản Quốc gia ở Việt Nam;
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23. NXB Thống kê (2016), Từ điển Thống kê;
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31. Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia (1993), Sổ tay hướng dẫn Tài khoản quốc gia, bản dịch 12/1993.
32. Viện Khoa học Thống kê (2003), Phương pháp Biên soạn Hệ thống Tài khoản Quốc gia theo Khu vực Thể chế ở Việt Nam , đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục;
33. Viện Khoa học Thống kê (2011), Nghiên cứu các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu GDP giữa toàn bộ nền kinh tế với kết quả tính toán theo tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài cấp Tổng cục;
34. Viện Khoa học Thống kê (2009), Quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) ở Việt Nam, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài;
35. Viện Khoa học Thống kê (2010), Nghiên cứu nội dung sửa đổi của SNA 2008 và đề xuất áp dụng ở Việt Nam, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài;
36.  Viện Khoa học Thống kê (2010), Nghiên cứu hoàn thiện và tin học hóa các quy trình tổng hợp chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm áp dụng cho trung ương và địa phương, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài;
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